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“Sabbadanam dhammadanam jỉnatỉ 
Pháp-thi là cao thượng hơn các loại thí. 

NÈN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

QUYỂN IV 

NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 






Thành Kỉnh Tri Ấn 



Tât cả chúng con được biêt Phật-giảo 
Nguyên-thuỷ Theravãda là nhờ ơn Ngài Sư To 
Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão khác đã dày 
công đem Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theravãda về 
truyền bả trên đất nước Việt-Nam thân yêu này. 

Tẩt cả chúng con đem hết lòng thành kỉnh 
đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng quỷ Ngài 
Trưởng-lão với tẩm lòng chân thành tôn kỉnh 
và tri ân sâu sắc của tất cả chúng con. 










PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THUỶ 
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NÈN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 
(MỦL ABƯDDHASÃ SANA) 

QUYỂN IV 


mn$F ¥Ằ mẲ €ủâ 1«M1$F 

(KAMMA-KAMMAPHALA) 

{Tái bản lần thứ nhì cỏ sửa và bổ sung) 


TỲ-KHƯU HỘ-PHẢP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(A GGAMAHẨPANĐITA) 



NHÀ XUẤT BẢN TỒN GIÁO - 2019 



Lời Nói Đâu 

(Tái bản lần thứ nhì, có sửa và bổ sung) 

Tái bản lần thứ nhì “Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp ” 
có sửa và bo sung, sắp xếp phần nội dung đế giúp cho độc giả 
dề hiểu. 

Nghiệp và quả của nghiệp là đề tài vô cùng sâu sắc trong 
giáo-pháp của Đức-Phật, cũng là một trong bốn điều bất khả 
tư nghi, nên Bần sư đã cố gắng sưu tầm các nguồn tài liệu 
đem trình bày trong quyên Nghiệp Và Quả Của Nghiệp này, 
giúp cho độc giả hiếu biết một phần cơ bản của nghiệp và 
quả của nghiệp. 

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tải bản quyển 
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp lần này cho được hoàn thiện, 
nhưng vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy 
nhiêu thôi! Bần sư tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chi còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. Kinh 
mong các bậc thiện-tri có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 
Kinh xin quý vị xem soạn phâm này như là của chung mà 
môi người trong chúng ta ai cũng có bôn phận đóng góp, đê 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông. ” 

Bần sư chân thành biết ơn quý vị. 


PL. 2563 /DL. 2019 
Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ-Khưu Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpandita) 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 


Panamagatha 

TilokekagaruĩỴi Buddhatn, 
pãyãsỉbhayahỉmsakam. 
Ẵyunopariyosãnam, 
gacchãmi saranam ahaĩỴi. 

Ẵdimajjhantakalyãnam, 

Buddhassa dhammamosadhatn. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmi saranam ahaĩỴi. 

Tassa sãvakasamghahca, 
puMakkhettaĩn anuttaratn. 
Amhattapriyosãnatn, 
gacchãmi saranaĩỴi ahữĩỴi. 

Buddhatn Dhammahca Samghahca, 
abhivandiya sãdararỵi. 
Mũlabuddhasãsanan ’ tỉ, 

Ayam gantho mayã kato. 



Kệ Đảnh Lề Tam-Bảo 


Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât tam-giới, 

Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát kho. 

Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo”. 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

(MŨLABUDDHASÃSANA) 

QUYỂN IV 

NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 
(KAMMA - KAMMAPHALA) 


Soạn giả: Tỳ-khim Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 


Lời Nói Đâu 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyến. Mỗi chương được khái 
quát như sau: 

1- Chương p Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương U: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 

3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

- Ân-Đức Phảp-bảo (Dhammaguna). 

- Ân-Đức Tăng-bảo (Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tisaraụa) 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Qưy-y Phảp-bảo (Dhammasarana). 

- Qưy-y Tăng-bảo (Saựighasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahatthasĩla). 

- Giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

- Bon loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bất-thiện-nghiệp (Akusalavỉpãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Puhha-Kusaỉa) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Puhhakriyãvatthu). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãmmĩ). 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 

1- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương 
là chương I và chương II 
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2 - Quyên II: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉarana) gôm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển III: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puhha-Kusala) có 1 
chương là chương VII 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1. 

7 - Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật (Pãramĩ) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thỉền-Định 

(Samãthabhãvanã) 

10- Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ 

(Vipassanãbhãvanã) 

Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyển. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo gồm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phật-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kỉnh là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khỉ bẳt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Tăng (Sarngha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


2- Chương II: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương IIP Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samghaguụa). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, người ẩy kỉnh xin làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) 

Các hàng thanh-văn biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết ghê-sợ 
tội-lỗi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phấm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upãsikã) cần phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahatthasĩla). 

- Đối với hàng xuẩt-gia là tỳ-khưu, sa-dỉ, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương Vỉ: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bất-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VU: Phước-Thỉện (Puhha-kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Puhhakriyãvatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đế trở thành 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkattha- 
kusalakamma) đế cho quả tái-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 

8- Chương VHP Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

-30pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
phảp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
phảp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phật 
Độc-Giác có thế có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 

* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy đều cần phải tạo đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ẩy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ẩy đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bẩt-lai, bậc 
Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 
5 phảp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị đúng 
như ý nguyện trong tiền-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VHP Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nen-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyến: 

* Trong quyển VI: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 1, 

trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bo-thỉ 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuẩt-gỉa ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật cỏ 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc ẩy, cho nên, 3 phảp-hạnh ba-la-mật gồm có 9 tích. 

* Trong quyển VII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

2, trình bày 1 pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 

bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
• • • • ^ • 

Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ẩy, cho nên, có 3 tích. 

* Trong quyển VIII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

3, trình bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh- 
tẩn ba-la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, phảp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật, phảp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc 
được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 

* ♦ ♦ X • 

tiêu biếu thực-hành phảp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy, 
cho nên, 6pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 18 tích. 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 
Pháp-hành thiền cỏ 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vỉpassanãbhãvanã). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thỉền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-giới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, 5 phép thần- 
thông thế gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-gỉả. 

- sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 16 tầng trời sẳc-giới phạm-thiên. 

- Vô-sẳc-gỉới thỉện-nghỉệp trong 4 bậc thiền vô-sẳc- 
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giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh kiêp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên. 

Thật ra, nếu hành-gỉả nào là hạng phàm-nhân có khả 
năng chứng đắc các bậc thiền thiện-tâm, sau khi hành- 
giả ấy chết, thì chỉ có thiện-nghiệp trong bậc thiền thiện- 
tâm nào cao cuối cùng, mới có quyền ưu tiên cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bậc thiền quả-tâm ẩy mà thôi. 

Các bậc thiền thỉện-tâm bậc thấp cỏn lại đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 

Pháp-hành thỉền-định cỏ trong Phật-gỉáo và có ngoài 
Phật-giáo. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc như sau: 

- Chứng đẳc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đẳc Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ Thánh-quả 
và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-laỉ. 

- Chứng đắc Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và 
Nỉểt-bàn, trở thành bậc Thánh Bẩt-lai. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, không còn táỉ- 
sinh trong cõi ác-gỉớỉ, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới nhiều nhất 7 
không nữa mà thôi. Đen kiếp thứ 7 chắc chan sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi người hoặc cõi trời 
dục-gỉớỉ chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ẩy chắc 
chan sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

* Sau khỉ bậc Thánh Bẩt-laỉ chết, không còn táỉ-sỉnh 
trong cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên. Bậc Thánh Bẩt-lai chắc chan 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn trên tầng trời sẳc-giớỉ phạm-thỉên, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh A-ra-hán chết đó là tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

Pháp-hành thỉền-tuệ chỉ có trong Phật-gỉáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nền tảng hỗ trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cánh Niết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo (Ratanattaya) gồm có chương I và chương II 
quyến II: Quy-Y Tam-Bảo (Tisarana) gồm có chương III 
và chương IV; quyến IIP Pháp-Hành-Giới; tiếp theo 
quyến IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp sẽ được trình bày 
trong quyển này. 
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Quyên IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-Kammaphala) 

Nghiệp Và Quả Của Nghiệp có 1 chương là chương VI. 

Nghiệp và quả của nghiệp là 2 pháp có liên quan với 
nhau theo nhân và quả: 

Đức-Phật thuyết dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako'mhi kammadãyãdo kammayoni kamma- 
bandhu kammappatisaraụo, yam kammaựi karissãmi 
kalyãnam vã pãpakam vã tassa dãyãdo bhavỉssãmỉ. 

“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp 
là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ 
của ta; ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ’, 
ta sẽ là người thừa hưởng ‘quả an-lạc của thỉện-nghỉệp 
hoặc quả kho của ác-nghiệp ấy. ” 

* Nghiệp của mỗi người nói riêng, của mỗi chúng-sỉnh 
nói chung đã tạo rồi, đều được tích lũy, được lưu trữ ở 
trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp nay sang kiếp kia, 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài, từ vô 
thủy trải qua vô sổ kiếp cho đến kiếp hiện-tại này. 

* Và quả của nghiệp được hiện hữu trong mỗi kiếp 
chúng-sinh khác nhau do năng lực quả của nghiệp. 

* Nghiệp và quả của nghiệp này là 1 trong 4 điều bất 
khả tư nghi mà chỉ có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có 
trỉ-tuệ đặc biệt mới thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của 
nghiệp của Đức-Phật và của tất cả mọi chúng-sinh 
muôn loài khác, từ vô thủy trải qua vô so kiếp cho đến 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai mà thôi. 


*Ang. Pancakanipata, kinh Abhinhapaccavekkhitabbatthanasutta. 
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Ngoài Đức-Phật ra, không có một ai trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh có thế thay rõ, biết rõ được nghiệp và 
quả của nghiệp của mình và của chúng-sinh khác được. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy trong bài kinh Acinteyya- 
sutta có nghĩa như sau: 

- “Này chư tỳ-khưu! Có 4 điều bất khả tư nghi, không 
nên suy nghĩ, người nào suy nghĩ, người ẩy sẽ trở thành 
người loạn trí cuồng điên, chỉ tự làm kho tâm mà thôi. 

4 điều bất khả tư nghi là: 

1- Những Ân-đức của Chư Phật như trỉ-tuệ toàn-giác 
của Chư Phật, V. V. .. đó là điều bất khả tư nghi không nên 
suy nghĩ, người nào suy nghĩ, người ẩy sẽ trở thành 
người loạn trí cuồng điên, chỉ tự làm kho tâm mà thôi. 

2- Thỉền-định, phép-thần-thông đó là điều bất khả 
tư nghi không nên suy nghĩ, người nào suy nghĩ, người 
ẩy sẽ trở thành người loạn trí cuồng điên, chỉ tự làm 
kho tâm mà thôi. 

3- Nghiệp và quả của nghiệp đó là điều bất khả tư 
nghi không nên suy nghĩ, người nào suy nghĩ, người ẩy 
sẽ trở thành người loạn trí cuồng điên, chỉ tự làm kho 
tâm mà thôi. 

4- Sự hiện hữu các cõỉ-gỉớỉ đó là điều bất khả tư 
nghi không nên suy nghĩ, người nào suy nghĩ, người 
ẩy sẽ trở thành người loạn trí cuồng điên, chỉ tự làm 
kho tâm mà thôi. 

“Này chư tỳ-khưu! Đó là 4 điều bất khả tư nghi, 
không nên suy nghĩ, người nào suy nghĩ, người ẩy sẽ 
trở thành người loạn trí cuồng điên, chỉ tự làm kho tâm 

' vĩ -í • 

mà thoi. 

^ Anguttaranikãya, Catukkanipãta, Acinteyyasutta. 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

Nghiệp là gì? 

Đức-Phật dạy: 

“Cetanã’haỉn, bhikkhave, kammam vadãmi, cetayitvã 
kammatn karotỉ kãyena vãcãya manasã. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ỷ, rồi mới tạo 
nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ý. 

Vì vậy, Như-Lai dạy “tác-ý gọi là nghiệp. ” 

Tác-ý đó là tác-ý tâm-sở (cetanãcetasika) là 1 trong 
52 tâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

Vậy, tác-ý tâm-sở đồng sinh với những tâm nào gọi là 
nghiệp? Và tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với những tâm nào 
không gọi là nghiệp? 

Tác-ý gọi là nghiệp 

- Nếu khi tác-ý tâm-sở nào đồng sinh với 12 bẩt- 
thiện-tâm và đồng sinh với 21 hoặc 37 thiện-tâm thì 
tác-ỷ tâni-sở ấy gọi là nghiệp như sau: 

* Neu tác-ý tâm-sở nào khỉ đồng sinh với 12 bẩt- 
thiện-tâm (12 ác-tâm) thì tác-ý tâm-sở ẩy gọi là bẩt- 
thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) bằng thân, bằng khấu, bằng ý. 

* Neu tác-ý tâm-sở nào khỉ đồng sinh với 8 dục-giới 
thiện-tâm (đại-thiện-tâm) thì tác-ý tâm-sở ẩy gọi là dục- 
giới thỉện-nghỉệp (đại-thiện-nghiệp) bằng thân, bằng 
khẩu, bằng ý. 

* Nếu tác-ý tâm-sở nào khỉ đồng sinh với 5 sẳc-gỉới 
thiện-tâm thì tác-ý tâm-sở ẩy gọi là sẳc-giới thiện- 
nghiệp bằng ỷ. 


Anguttaranikãya, phân Chakkanipãta, kinh Nibbedhikasutta. 
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* Nêu Tác-ỷ tâm-sở khi đông sinh với 4 vô-săc-giới 
thiện-tâm thì tác-ý tâm-sở ẩy gọi là vô-sắc-gỉới thỉện- 
nghiệp bằng ỷ. 

* Nếu Tác-ỷ tâm-sở khi đồng sinh với 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tâm thì tác-ỷ tâm-sở ẩy gọi là siêu-tam-giới thiện- 
nghiệp bằng ỷ. 

Tác-ỷ không gọi là nghiệp 

Nếu tác-ý tâm-sở nào đồng sinh với 36 hoặc 52 quả- 
tân/^^ và 20 duy-tác-tân/^^ thì tác-ỷ tâm-sở ẩy không gọi 

là nghiệp. 

Nghiệp liên quan với quả của nghiệp như thế nào? 

Đức-Phật dạy: 

“Kammassako’mhi kammadãyãdo kammayoni kamma- 
bandhu kammappatisarano, yam kammam karissãmi 
kalyãnam vã pãpakam vã tassa dãyãdo bhavissãmi. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta; 
ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ’, ta sẽ là 
người thừa hưởng ‘quả an-lạc của thiện-nghiệp ẩy hoặc 
quả kho của ác-nghiệp ấy. 

Kammassako^mhỉ: Ta có nghiệp là của riêng ta, 
nghĩa là nếu ta đã tạo thỉện-nghỉệp nào hoặc ác-nghiệp 
nào rồi thì thiện-nghiệp ẩy hoặc ác-nghiệp ấy là của 


* 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bất thiện quả vô-nhân-tâm + 8 thiện quả vô- 
nhân-tâm + 8 đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 
4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

^ 20 duy-tác-tâm đó là 3 duỵ-tác vô-nhân-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 5 
sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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riêng ta, không phải là của chung với một ai, không liên 
quan đến người nào, chúng-sinh nào cả. 

Tất cả mọi đại-thỉện-nghỉệp và mọi ác-nghỉệp dù 
nặng dù nhẹ mà ta đã tạo từ kiếp này sang kiếp kia trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài, từ vô thủy 
trải qua vô sổ kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại đều 
được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt 
liên tục không hê bị mât mát một mảy may nào cả. 

Dù cho thân thuộc về sẳc-pháp (rũpadhamma) bị thay 
đối theo mỗi kiếp do năng lực của nghiệp và quả của 
nghiệp của ta, nhưng tâm vẫn sinh rồi diệt liên tục từ 
kiếp này sang kiếp kia, nên tất cả mọi đạỉ-thỉện-nghỉệp 
và mọi ác-nghỉệp ấy vẫn được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở 
trong tâm, không hề bị mất mát một mảy may nào cả. 

Cho nên, chỉ có nghiệp là của riêng ta mà thôi, mỗi 
tâm sinh rồi diệt liên tục có phận sự lưu trữ tất cả mọi 

♦ •í • * ♦ 

đại-thỉện-nghỉệp và mọi ác-nghỉệp của ta. Trong tất cả 
mọi chúng-sinh, mỗi chúng-sinh cũng có nghiệp là của 
riêng mỗi chúng-sinh như vậy. 

Ngoài đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp là của riêng ta ra, 
còn lại tất cả những thứ của cải tài sản khác mà ta đang 
có quyền sở hữu, chắc chan không hắn là của ta thật sự 
trong đời này, bởi vì những thứ của cải tài sản ẩy sự- 
thật đều là của chung giữa ta với những người khác có 
quan hệ với nhau trong kiếp hiện-tại. 

Những thứ của cải tài sản bên ngoài thân như vậy, 
ngay thân thế mà ta đang sử dụng hằng ngày cũng 
không hắn là của ta thật sự, bởi vì nó không chiều theo ỷ 
muốn của ta, nó già, nó bệnh, rồi nó chết theo trạng-thái 
tự nhiên của nó, mà ta không có quyền làm chủ được. 

Những thứ của cải tài sản không phải là của riêng một 



LỜI NÓI ĐẦU 


15 


ai cả. Ví như, người nào đang làm chủ một ngôi nhà, 
một miếng đất nào đó, qua một thời gian sau, người ẩy 
bán ngôi nhà ẩy cho người này làm chủ, bán miếng đất 
cho người kia làm chủ, nên ngôi nhà ẩy, miếng đất ấy 
không còn thuộc về của người ẩy nữa. Điều chắc chắn 
nếu khi người ẩy chết, thì ngôi nhà ấy, miếng đất ấy 
thuộc về của các con cháu của người ẩy. 

Thật ra, ta có quyền hoàn toàn chủ động tự lựa chọn 
tạo ác-nghiệp hoặc không tạo ác-nghiệp, và nên tạo 
thỉện-nghỉệp nào tùy theo khả năng của ta. 

Khi ta đã tạo các ác-nghiệp nào hoặc đã tạo các đại- 
thỉện-nghỉệp nào rồi, nếu nghiệp ẩy có cơ hội cho quả 
thì ta hoàn toàn bị động thừa hưởng quả của nghiệp ẩy 
của ta, như người thừa kế quả của nghiệp ẩy của ta, mà 
ta không có quyền khước từ được. 

* Tassa dãyãdo bhavissãmi: Ta sẽ là người thừa hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy của ta, hoặc quả khố 
của ác-nghiệp ẩy của ta. 

- Nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp nào cỏ cơ hội cho quả an-lạc, 
quả tốt thì ta trực-tỉếp thừa hưởng quả an-lạc, quả tốt 
của đại-thiện-nghiệp ấy của ta, như người thừa kế. 

- Nếu ác-nghỉệp nào có cơ hội cho quả khổ, quả xấu 
thì ta trực-tỉếp chịu quả kho, quả xẩu của ác-nghiệp ẩy 
của ta, cũng như người thừa kế. 

Thật ra, tất cả mọi đạỉ-thỉện-nghỉệp và mọi ác- 
nghiệp dù nặng dù nhẹ mà ta đã tạo từ kiếp này sang 
kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bon 
loài, từ vô thủy trải qua vô sổ kiếp quá-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại đều được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm 
sinh rồi diệt mà ta hoàn toàn không thế cầu mong đại- 
thiện-nghiệp này cho quả an-lạc đổi với ta, và cũng 
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không thê ngăn cản ác-nghiệp kia đừng cho quả khô 
đối với ta. 

Sự thật, nếu khỉ đạỉ-thỉện-nghỉệp nào gặp điều thuận- 
duyên (sampatti) thì đại-thiện-nghiệp ẩy có cơ hội cho 
quả an-lạc, nếu khi đại-thiện-nghiệp nào gặp điều 
nghịch-duyên (vỉpattỉ) thì đại-thiện-nghiệp ấy không có 
cơ hội cho quả an-lạc. 

Nếu khỉ ác-nghỉệp nào gặp điều nghịch-duyên 
(vipatti) thì ác-nghiệp ẩy có cơ hội cho quả kho, nếu khi 
ác-nghiệp nào gặp điều thuận-duyên (sampatti) thì ác- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả khố. 

Thuận-duyên (sampatti) và nghịch-duyên (vỉpattỉ) 
như thế nào? 

* Sampatti: thuận-duyên có 4 điều^^K' 

1- Gatisampattì: Cõi-giới thuận-duyên là cõi thiện-giới. 

2- Upadhisampatti: Thân-thể thuận-duyên là thân-thể 
không tật nguyền. 

3- Kãlasampatti: Thời-gian thuận-duyên là thời gian 
có đầy đủ sung túc. 

4- Payogasampatti: Tỉnh-tấn thuận-duyên là sự tỉnh- 
tẩn tạo mọi thiện-pháp. 

Nếu đại-thỉện-nghỉệp nào gặp điều thuận duyên thì 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả an-lạc, nếu đại- 
thỉện-nghỉệp nào gặp điều nghịch-duyên thì đại-thiện- 
nghiệp ẩy không có cơ hội cho quả an-lạc. 

* Vỉpatti: Nghịch-duyên có 4 điều: 

* Aủg.Tikanipãta, Atthakathã, Nidãnasuttavaụnanã, 4 sampatti, 4 vipatti 
giảng giải phần “Cơ hội đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả” phần nội dung. 
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1- Gatỉvỉpattỉ: Cõi-giới nghịch-duyên là cõi ác-giới. 

2- Upadhivipatti: Thân-thể nghịch-duyên là thân thể 
bị tật nguyền. 

3- Kãlavipatti: Thời-gian nghịch-duyên là thời gian 
gặp nạn đói, nạn dịch bệnh, v.v... 

4- Payogavỉpattỉ: Tinh-tẩn nghịch-duyên là tỉnh-tấn 
tạo ác-pháp. 

Nếu ác-nghỉệp nào gặp điều nghịch-duyên thì ác- 
nghiệp ẩy có cơ hội cho quả kho, nếu ác-nghiệp nào gặp 
điều thuận-duyên thì ác-nghiệp ẩy không có cơ hội cho 
quả khổ. 

Như vậy, nghiệp cho quả hoàn toàn không phụ thuộc 
vào ai cả, nên nghiệp và quả của nghiệp đều là pháp- 
vô-ngã (anattã). 

Tuy nhiên, khi đại-thiện-nghiệp cho quả an-lạc, quả 
tốt thì không chỉ riêng chủ nhân của nghiệp trực-tiếp 
thừa hưởng quả an-lạc ấy, mà quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ẩy còn gỉán-tỉếp ảnh hưởng đến người thân gần 
gũi với chủ nhân của nghiệp nữa. 

Hoặc khỉ ác-nghỉệp cho quả khổ, quả xẩu thì không 
chỉ riêng chủ nhân của nghiệp trực-tỉếp chịu quả kho ấy, 
mà quả kho của ác-nghiệp ẩy còn gỉán-tỉếp ảnh hưởng 
đến người thân gần gũi với chủ nhân của nghiệp nữa. 

* Quả an-lạc, quả tổt của đạỉ-thỉện-nghỉệp còn gián 
tiếp ảnh hưởng đến người thân cận gần gũi như thế nào? 

Vi dụ 1 : * Tích Ngài Trưởng-lão Sĩvalỉ được tóm 
lược cổt lõi của tích như sau: 

Trong thời kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 


^ Bộ Aủguttaranikaya atthakatha, tích Sivalittheravatthu. 




18 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 

thế gian, khỉ ẩy, tiền kiếp của Ngài Trưởng-lão Sĩvalỉ là 
một người cận-sự-nam có ỷ nguyện muốn trở thành vị 
Thảnh A-ra-hán Đại-thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị lai, 
được Đức-Phật Padumuttara thọ ký xác định trong thời 
vị-lai khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi 
ẩy người cận-sự-nam sẽ trở thành vị Thánh A-ra-hán 
Đạỉ-thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Nghe Đức-Phật Padumuttara thọ ký như vậy, người 
cận-sự-nam ẩy vô cùng hoan hỷ co gang tinh-tẩn bồi bố 
cho đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là pháp-hạnh 
bổ-thỉ ba-la-mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Trong thờỉ-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam trong thời-kỳ Đức- 
Phật Padumuttara do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh đầu thai kiếp chót vào lòng Hoàng-hậu Suppavãsã 
nước Koliya. 

Từ khi táỉ-sỉnh đầu thai (thaỉ-nhỉ Sĩvali) nằm trong 
bụng, mỗi ngày mẫu-hậu thường nhận được những món 
quà quỷ giá, đặc biệt trong các kho của cải dù xuất ra 
bao nhiêu cũng không thay vơi bớt chút nào. Những 
người trong hoàng-tộc đều được đầy đủ sung túc. 

Đó là quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp (thai-nhi Sĩvali) 
đang nằm trong bụng mẫu-hậu có ảnh hưởng tốt đến 
những người thân trong hoàng-tộc của hoàng tử. 

Hoàng-tử nằm trong lòng bà hoàng-hậu Suppavãsã, 
dòng Kolỉya suốt thời gian 7 năm, 7 tháng và 7 ngày 
mới sinh ra đời, hoàng-tử được đặt tên là Sĩvalỉ. 


* Dha. Atthakatha, tích Khadiravaniyarevatattheravatthu, hoàng tử Sivali ở 
trong lòng mâu-hậu Suppavãsã suôt thời gian 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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Sau khi hoàng-tử Sĩvali sinh ra đời, mâu-hậu của 
Ngài kỉnh thỉnh Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng ngự đến cung điện đế tạo phước-thiện bo-thỉ 
cúng dường lên Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng suốt 7 ngày. 

Đen ngày thứ 7, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta hỏi 
hoàng-tử Sĩvali rằng: 

- Này hoàng-tử Sĩvalỉ! Con đã chịu đựng nỗi khổ ở 
trong lòng mẫu hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia 
đế giải thoát kho hay không? 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, con muốn xuất gia, 
nếu con được mẫu-hậu và phụ-vương cho phép. 

Thấy hoàng-nhi bạch chuyện với Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão, hoàng-hậu Suppavãsã muốn biết bạch chuyện gì. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, hoàng-tử của con 
bạch điều gì với Ngài Đại-Trưởng-lão vậy? 

- Này hoàng-hậu! Hoàng-tử của Bà chịu nỗi khổ nằm 
trong lòng mẫu-hậu suốt thời gian lâu dài như vậy, nên 
bạch rằng: “Con muốn xuất gia, nếu mẫu-hậu và phụ- 
vương cho phép. ” 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão nói như vậy, hoàng-hậu 
Suppavãsã vô cùng hoan hỷ đồng ỷ cho phép hoàng-tử 
đi xuất gia, nên Bà bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có 
tâm từ tế độ hoàng-tử của con được phép xuất gia. 

Hoàng tử Sĩvalỉ khỉ đang làm lễ cạo tóc, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, hoàng-tử Sĩvali trở thành bậc Thảnh A-ra-hán 
cùng một lúc lễ cạo tóc xong không trước không sau. 
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Khi ây, hoàng-tử Sĩvali kê từ khi tái-sinh đâu thai vào 
lòng Hoàng-hậu Suppavãsã suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày 
cộng với 7 ngày sinh ra đời. Hoàng-tử Sĩvali trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán lúc 7 năm, 7 thảng 14 ngày. 

Sau đó, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta là thầy tế độ 
làm lễ xuất gia sa-di cho gỉớỉ-tử Sĩvali. 

Sau khi trở thành Sa-di Sĩvali, những thứ vật dụng 
phát sinh không chỉ đến Ngài Đại-đức Sĩvali, mà còn 
phát sinh đến chư sa-di, chư tỳ-khưu một cách đầy đủ 
sung túc chưa từng có. 

Khi Ngài Đại-đức Sĩvali tròn 20 tuổi, chư tỳ-khưu- 
Tăng làm lễ nâng lên trở thành tỳ-khưu. Những thứ vật 
dụng được phát sinh càng dồi dào sung túc hơn. 

Đó là quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của Ngài Đại- 
đức Sĩvali có ảnh hưởng đến chưsa-dỉ, tỳ-khưu-Tăng. 

* Quả khổ của ác-nghỉệp còn có thể gián tiếp ảnh 
hưởng đến người thân cận gần gũi như thế nào? 

Vi dụ 2 : * Tích Ngài Trưởng-lão Losakatissa^^^ được 
tóm lược cổt lõi của tích như sau: 

Trong thờỉ-kỳ Đức-Phật Kassapa, tỉền-kỉếp của Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa là vị tỳ-khưu trụ trì chùa làng. 

Vị tỳ-khưu trụ trì nhận phần vật thực pãyãsa của thỉ- 
chủ nhờ đem về chùa kỉnh dâng đến Ngài khách Tăng 
(bậc Thánh A-ra-hán), vị tỳ-khưu trụ trì đào đất chôn 
phần vật thực pãyãsa ẩy, lẩy củi chất lên đốt, đế không 
ai hay biết, rồi vị tỳ-khưu trụ trì đi trở về chùa. 

* Bộ Jãtaka Atthakathã, tích Losakatissajãtaka. 
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Khi vê đên chùa, không nhìn thây Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng ấy nữa. Vị tỳ-khim trụ trì ăn năn hoi hận 
việc làm tội-ỉỗi của mình, phát sinh bệnh rồi chết. 

Sau khỉ vị tỳ-khưu trụ trì chết, ác-nghỉệp ẩy liền cho 
quả táỉ-sỉnh trong 4 cõi ác-giới, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ẩy mới thoát ra khỏi cõi ác-gỉớỉ. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khim trụ trì thoát ra khỏi cõi ác- 
gỉớỉ, nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh đầu thai kiếp 
chót (chắc chan sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán) vào 
xóm dân chài gồm có 1.000 gia đình. 

Từ khỉ tái-sỉnh đầu thai nằm trong lòng mẹ trong xóm 
1.000 gia đình dân chài ẩy, do quả của ác-nghiệp của 
thai nhi (tiền-kiếp là vị tỳ-khim trụ trì) khiến cho xóm 
dân chài 1.000 gia đình lâm vào cảnh đói kho. 

về sau, phát hiện gia đình cỏ người mẹ mang thaỉ- 
nhi xui xẻo, nên người mẹ đó bị đuối ra khỏi xóm dân chài. 
Người mẹ mang thai chịu cảnh đói kho, đến khi đủ tháng 
ngày, người mẹ sinh ra, đặt tên là cậu Losakatissa. Mẹ 
cha của cậu Losakatissa phải chịu vất vả kho cực lam 
mới nuôi dưỡng cậu Losakatissa lên 7 tuoi. 

Một hôm, người mẹ dẫn cậu Losakatỉssa đi xin ăn, 
người mẹ trao cho cậu một cái bát đi xin, rồi bà tron đi, 
bỏ cậu một mình bơ vơ đói khố. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta nhìn thấy cậu 
Losakatissa, phát sinh tâm bi cứu giúp, dẫn cậu về làm 
lễ xuất gia trở thành sa-di. 

Hằng ngày, vị sa-dỉ Losakatỉssa đi khất thực không 
đủ ăn, thường chịu sự đói khố. 

Đến khỉ vị sa-dỉ Losakatỉssa tròn 20 tuổi, chư tỳ- 
khưu-Tăng làm lễ nâng lên trở thành tỳ-khưu. 
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Hăng ngày, vị tỳ-khưu Losakatỉssa tuy chịu cảnh đói 
kho, nhưng vị tỳ-khim Losakatissa co gắng tinh-tẩn 
thực-hành phảp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân 
lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Ngày cuối cùng, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta đi 
khất thực đem về cho Trưởng-lão Losakatissa độ một 
bữa no đủ, rồi Ngài Trưởng-lão Losakatissa tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 


Quả của những ngưòi cùng chung tạo ác-nghiệp 

Ví dụ 3: Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ của Đức- 
vua Udena cùng với nhóm 500 thị-nữ của Bà, trong sổ 
người thị-nữ ẩy có so là bậc Thánh Nhập-ỉưu, bậc 
Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt-lai, đều bị chết thiêu. 

Ttrong tích Sãmãvatĩvatthu được tóm lược đoạn 
liên quan đến ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ cùng nhóm 500 thị-nữ 
của Bà như sau: 

“Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta trị vì 
kinh-thành Bãrãnasĩ. Hằng ngày Đức-vua hộ độ cúng 
dường đến 8 Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-vua truyền lệnh cho nhóm cung-nữ gồm có một 
cung-nữ trưởng nhóm cùng với 500 cung-nữ thuộc hạ 
thân tín lo hộ độ cúng dường đến 8 Đức-Phật Độc-Giác. 

Khỉ ẩy, 7 Đức-Phật Độc-Giác cùng ngự trở về núi 
Himavanta, còn một Đức-Phật Độc-Giác nhập diệt thọ 
tưởng suốt 7 ngày đêm trong đong cỏ gần bên bờ sông, 
cho nên, nhóm cung-nữ được rảnh rỗi. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, Appamadavagga, tích Samavativatthu. 
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Một hôm, Đức-vua cho phép nhóm cung-nữ đi tăm 
sông, mải ham chơi dưới nước, khi lên bờ cảm thay lạnh, 
nhóm cung-nữ đến đong cỏ đốt lửa sưởi ẩm, đến lúc 
đổng cỏ cháy tàn rụi, họ mới phát hiện thay Đức-Phật 
Độc-Giác đang ngồi nhập dỉệt-thọ-tưởng tại nơi ẩy. 

Vì sợ bị Đức-vua trị tội, nên nhóm cung-nữ bàn tỉnh 
cùng nhau đi tìm củi đem đến chất thành đong thiêu rụi 
Đức-Phật Độc-Giác, đế không còn tang chứng, nhưng 
do năng lực nhập dỉệt-thọ-tưởng của Đức-Phật Độc- 
Giác, nên lửa không thế thiêu rụi Đức-Phật Độc-Giác 
được, đến ngày thứ 7, Đức-Phật Độc-Giác xả dỉệt-thọ- 
tưởng trở lại cuộc sổng bình thường. 

Như vậy, ban đầu nhóm cung-nữ đốt cỏ để sưởi ẩm 
không có tác-ỷ sát-sinh, nhưng sau đó, có tác-ỷ thiêu 
Đức-Phật Độc-Giác, nhóm cung-nữ đều có tác-ỷ sát- 
sinh, cùng chung tạo ác-nghiệp sảt-sinh không đủ 5 chi- 
pháp (bởi vì Đức-Phật Độc-Giảc không chết). 

Sau khỉ nhóm cung-nữ chết, ác-nghỉệp sát-sỉnh 
không đủ chi-pháp ẩy cho quả táỉ-sỉnh trong cõi địa- 
ngục, bị thiêu đốt suốt nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp, mới thoát ra khỏi cõi ác-gỉớỉ. 

Sau khỉ nhóm cung-nữ ấy thoát ra khỏi cõi ác-gỉớỉ, 
nhờ có đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người. 

Trong thờỉ-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của người cung-nữ trưởng, nay kiếp hiện- 
tạỉ trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ của 
Đức-vua Udena, và hậu-kiếp của 500 cung-nữ, nay kiếp 
hiện-tại trở thành thị-nữ của Bà đều là những cận-sự-nữ 
Thảnh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 
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Trước kia, nữ bà-la-môn Mãgandhiyã vôn có kêt oan 
trái với Đức-Phật Gotama, ve sau, nữ bà-la-môn 
Mãgandhiyã trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức- 
vua Udena, nên tìm cách trả thù Đức-Phật Gotama. 

Tiền-kiếp của Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ cùng 
nhóm 500 thị-nữ von là nhóm cung-nữ trong thời quá 
khứ ẩy, đã từng tạo ác-nghiệp sát-sinh không đủ chi- 
pháp có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại. Vì vậy, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sãmãvatĩ cùng nhóm 500 thị-nữ của Bà đều bị bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgandhiyã có âm mưu thâm 
độc đóng kín các cửa, roi dùng lửa đốt cung thất của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ cùng nhóm 500 thị-nữ 
của Bà đều bị chết thiêu không còn người nào song sót. 

Đó là quả khổ của những người cùng chung tạo ác- 
nghỉệp trong kiếp quá-khứ. 

* Trường hợp những người nào chết cùng một lúc do 
bởi thiên tai hoặc tai nạn xảy ra, những người ẩy đã 
từng tạo ác-nghiệp giong nhau hay không, điều ẩy không 
thế biết được, nhưng sự sinh, sự tử đều do quả của 
nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

* Một sổ người có quan niệm rằng: “tạo thỉện-nghiệp để 
xóa bỏ ác-nghỉệp ”, quan niệm như vậy có đúng hay không? 

Ác-nghỉệp nào mà người nào đã tạo trong kiếp hỉện- 
tạỉ hoặc trong những kiếp quá-khứ, ác-nghiệp ấy đã 
được lưu trữ ở trong tâm rồi. 

về sau, người ấy dù cỏ tạo đạỉ-thiện-nghỉệp có năng 
lực mạnh như thế nào cũng không thế trở ngược lại thời 
gian trong quá-khứ đế xóa bỏ ác-nghiệp quá-khứ ấy 


' Tim hiểu 3 tích đầy đủ trong phần nội dung. 
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được, còn thiện-nghiệp ây cũng đã được lưu trữ ở trong 
tâm của người ẩy. 

Tuy nhiên, dù đạỉ-thỉện-nghỉệp không thể xóa bỏ được 
ác-nghiệp trong quả-khứ, nhưng nếu người ẩy cổ gang 
tinh-tẩn tạo nhiều đại-thiện-nghiệp thì cũng có khả năng 
làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác-nghiệp quá-khứ 
ẩy được. Vỉ như so lượng muối nhiều ở trong bồn nước, 
nước ẩy có vị mặn không thế uống được. Neu người ta 
có sự cố gắng tinh-tẩn múc nước đo thêm vào càng 
nhiều thì nước ẩy trở thành vị lạt có thế uổng được. 

Cũng như vậy, trước kia, người nào đã từng tạo ác- 
nghiệp, về sau người ẩy cổ gang tinh-tẩn tạo nhiều đại- 
thiện-nghiệp thì cũng có khả năng làm giảm bớt tiềm 
năng cho quả của ác-nghiệp quá-khứ ẩy. 

Thật ra, ác-nghỉệp nào nếu khỉ gặp nghịch-duyên 
(vỉpattỉ) thì ác-nghiệp ấy mới có cơ hội cho quả khố, nếu 
khi gặp thuận-duyên (sampattỉ) thì ác-nghiệp ẩy không 
có cơ hội cho quả khố. 

Nghịch-duyên của ác-nghỉệp có 4 điều là gativỉpattỉ, 
kãlavipatti, payogavỉpattỉ, upadhivipatti. 

Đại-thỉện-nghỉệp nào nếu khi gặp thuận-duyên 
(sampatti) thì đại-thiện-nghiệp ấy mới có cơ hội cho quả 
an-lạc, nếu khi gặp nghịch-duyên (vipatti) thì đại-thiện- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả an-lạc. 

Thuận-duyên của đạỉ-thỉện-nghỉệp cỏ 4 điều là gatỉ- 
sampatti, kãlasampatti, payogasampattỉ, upadhisampatti. 

Nền-Tảng-Phật-Giáo quyển IV, chương Vỉ: “Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp ’ ’ giảng giải nghiệp phân loại có 4 
phần chỉnh: 

1- Kỉccacatukka: Phần nghiệp được phân loại theo 
phận sự, có 4 loại nghiệp. 
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2- Pakadanapariyayacatukka: Phân nghiệp được phân 
loại theo tuần tự cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp. 

3- Pãkakãlacatukka: Phần nghiệp được phân loại 
theo thời gian cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp. 

4- Pãkatthãnacatukka: Phần nghiệp được phân loại 
theo cõi-giới cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp. 

Như vậy, 4 phần nghiệp gồm có 16 loại nghiệp, mỗi 
loại nghiệp có tên gọi như sau: 

I- Kỉccacatukka: Phần nghiệp phân loại theo phận sự, 

có 4 loại nghiệp: 

1.1- Janakakamma: Sinh-quả-nghiệp là nghiệp có 
phận sự cho quả trong thời-kỳ tái-sinh (patỉsandhỉkãla) 
và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla) 
kiếp hiện-tại. 

1.2- Upathambhakakamma: Hỗ-trợ-nghiệp là nghiệp 
có phận sự hỗ trợ nghiệp khác cho quả. 

1.3- UpapĩỊakakamma: Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự hãm hại nghiệp đổi nghịch. 

1.4- Upaghãtakakamma: Sát-hại-nghỉệp là nghiệp có 
phận sự sát hại nghiệp khác. 

II- Pãkadãnapariyãyacatukka: Phần nghiệp phân loại 
theo tuần tự cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp: 

2.1- Garukakamma: Trọng-yếu-nghỉệp là nghiệp trọng 
có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau. 

2.2- Ẵsannakamma: Cận-tử-nghiệp là nghiệp phát 
sinh trong lúc lâm chung. 

Nếu không cỏ trọng-yếu-nghỉệp thì cận-tử-nghỉệp này 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. 
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2.3- Acỉnnakamma: Thường-hành-nghiệp là nghiệp 
thường hành hằng ngày đêm. 

Nếu không cỏ cận-tử-nghỉệp thì thường-hành-nghỉệp 
này cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. 

2.4- Katattãkamma: Bình-thường-nghiệp là nghiệp 
bình thường kém 3 loại nghiệp trên, hoặc nghiệp trong 
kiếp quá-khứ. 

Nếu không có 3 loại nghiệp trên thì bình-thường- 
nghiệp này cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. 

III- Pãkakãlacatukka: Phần nghiệp phân loại theo 
thời gian cho quả của nghiệp, cỏ 4 loại nghiệp: 

3.1- Dỉtthadhammavedariĩyakamma: Hỉện-kỉếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất). 

3.2- Upapajjavedariĩyakamma: Hậu-kỉếp-quả-nghỉệp 
là nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì). 

3.3- Aparãparỉyavedariĩyakamma: Kỉếp-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

3.4- Ahosỉkamma: Vô-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp 
không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 

IV- Pãkatthãnacatukka: Phần nghiệp phân loại nghiệp 
cho quả theo cõi-giới, có 4 loại nghiệp: 

4.1- Akusalakamma: Bất-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) 
trong 12 bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong bon cõi ác-gỉớỉ là cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, 
loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

4.2- Kãmãvacarakusalakamma: Dục-giới thiện-nghiêp 
trong 8 dục-gỉớỉ thiện-tâm (đại-thiện-tâm) cho quả tái- 
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sinh kiếp sau trong 7 cõi thỉện-dục-gỉớỉ là cõi người và 6 
cõi trời dục-giới. 

4.3- Rũpãvacarakusalakamma: sẳc-giới thỉện-nghỉệp 
trong 5 sẳc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh trong 16 
tầng trời sẳc-giớiphạm-thiên. 

4.4- Arũpavacarakusalakamma: Vô-sẳc-gỉới thỉện- 
nghiệp trong 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh 
trong 4 tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên. 

Đó là 4 phần nghiệp mà mỗi phần có 4 loại thành 
16 loại nghiệp. 

Nghiệp và quả của nghiệp là một đề tài vô cùng rộng 
lớn, sâu sẳc, vi-tế mà duy nhất chỉ có Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác có trỉ-tuệ đặc biệt thấy rõ, biết rõ nghiệp và 
quả của nghiệp của Đức-Phật và của tất cả chúng-sinh 
muôn loài trong ba giới bổn loài mà thôi. 

Ngoài Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác ra, không một vị 
nào khác có khả năng thay rõ, biết rõ nghiệp và quả của 
nghiệp của mình và của tất cả mọi chúng-sinh khác. 

Tuy nhiên, chư bậc Thánh A-ra-hán chứng đắc lục- 
thông cũng có khả năng biết nghiệp và quả của nghiệp 
của mình trong tiền-kiếp quá-khứ có giới hạn. Chư bậc 
Thánh A-ra-hán đã thuật lại tiền-kiếp của Ngài được ghi 
trong bộ Thera Apadãna PãỊi, và Chú-gỉảỉ PãỊi, bộ 
Therĩpadãna PãỊi và Chú-gỉảỉ PãỊi 

* Quyển IV- “Nghiệp Và Quả Của Nghiệp ” này, bần 
sư đã cổ gắng hết sức mình sim tầm các bài kinh PãỊi từ 
trong Tam-tạng PãỊi và phần Chú-giải PãỊi, đặc biệt từ 
toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika” của Ngài 
Trưởng-lão Saddhammajotỉka, giảng giải về bộ môn 
Abhidhamma, hiện đang sử dụng giảng dạy trong phân 
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khoa Abhidhammajotikavidayãlaya của trường đại-học 
“MahãcuỊãỉongkornrặịavidayãỉaya ” tại thủ đô Bangkok, 
Thái-Lan, v.v... 

Bần sư đã cố gắng Sim tầm gom nhặt từ nhiều nguồn 
tài liệu giảng giải về nghiệp và quả của nghiệp đem làm 
vỉ dụ dẫn chứng đế giúp cho độc giả có thêm đức-tin về 
nghiệp và quả của nghiệp của mình và của người khác, 
chúng-sinh khác. 

Trong quyển sách “Nghiệp Và Quả Của Nghiệp ”này 
bần sư đã cố gắng hết sức mình đế sưu tầm, gom nhặt 
những nguồn tài liệu có liên quan đến nghiệp và quả của 
nghiệp, từ Tam-Tạng PãỊi và các Chú-gỉảỉ Pãịi chỉ được 
bẩy nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiếu rõ về nghiệp và quả của nghiệp, song 
vì khả năng có hạn, nên chắc chan không tránh khỏi 
những điều sơ sót, thậm chỉ còn có chỗ sai ngoài khả 
năng hiểu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh mong 
chư bậc thiện-trỉ từ bi chỉ giáo, góp ỷ chân tình. 

Kỉnh xỉn quỷ vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bon 
phận đóng góp xây dựng, đế cho soạn phấm này được 
hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa 
sự an-lạc cho phần đông chúng ta. 

Bần sư kỉnh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trỉ, và kỉnh xin quỷ 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bần sư. 

Quyển sách “Nghiệp Và Quả Của Nghiệp ” tái bản lần 
thứ nhì có sửa và bo sung được hoàn thành do nhờ có 
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nhiêu người giúp đỡ như là Dhammavara Sãmanera xem 
bản thảo, Dhammanandã upãsikã đã tận tâm xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyến sách và đã được 
Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ẩn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (tỳ- 
khưu Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng phần pháp thỉ thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-Lão Hộ-Tông, Vaựisa- 
rakkhitamahãthera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bửu-Chơn, Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão Giới-Nghỉêm, Ngài 
Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Nhan (chùa Thiền Lâm, Huế) cùng chư Đại- 
Trưởng-Lão, chư Đạỉ-đức khác đã dày công đem Phật 
giáo Nguyên-thủy (Theravãda) về truyền bá trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kỉnh dâng phần phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước 
Thái-Lan, nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy 
dỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

IdaĩỴi no hãtinaỉn hotu, sukhỉtã hontu hãtayo. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này, xỉn hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, cầu mong 
quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này đế 
thoát khỏi cảnh kho, được an-lạc lâu dài. 

Lmarn puhnãbhãgam mãtãpitu-ãcariya-hãti- 
mittãnan ceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepỉ te 
puMapattiỉn laddhãna sukhỉtã hontu, dukkhã muccantu 
sabbattha. 
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Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện phảp-thỉ thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
tố, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sỉnh từ cõi 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sẳc-giới, ... Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận 
phần phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh kho, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 

IdaĩỴi me dhammadãnatn ãsavakkhayãvaham hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xỉn làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não trầm- 
luân, giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát kho sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thỉ thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả tái-sinh trong bon cõi ác-giới: địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sỉnh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái- sinh trong cõi thiện-giới: cõi người, các cõi trời dục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ, lẳng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-trỉ, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trỉ, cổ gang tinh-tẩn thực-hành theo lời giáo-huấn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
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la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, đê mong sớm 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, mong chứng đắc 4 
Thánh- đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong diệt tận 
mọi phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồỉ, mỗi khỉ chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liền phát sinh đại-thiện- 
tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, chư Thảnh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, lẳng nghe chánh-phảp, cổ gắng tinh-tẩn thực-hành 
theo chánh-pháp của Đức-Phật, đế mong chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh quy-y Tam-bảo: 
quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, quy- 
y nơi Đức-Tăng-bảo, và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cầu 
mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được thiện nhân sâu sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả-báu ở cõi người 
(manussasampattỉ) hưởng được mọi sự an-lạc đầy đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù có được thành tựu quả-báu ở cõi trời 
(devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đầy đủ trong cõi 
trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 
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Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của môi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-bảu chứng ngộ 
Niểt-bàn (Nibbãnasampatti) mà thôi, đế mong giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

IcchitaĩỴi patthitaĩỴi amhatn, 
khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyện của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 
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quá thời gian sau 7 ngày cho đến trọn kiếp hiện-tại ...203 


- Nhân-duyên đặc biệt của nghiệp cho quả 

trong khoảng thời gian 7 ngày .204 

- Đại-thiện-nghiệp bố-thí có năng lực cho quả ngay 

trong kiếp hiện-tại cần phải hội đủ 4 nhân-duyên ..204 

- Tích nguời nghèo khó Mahãduggata.205 

- Tích gia đình õng Punna.214 

- Ác-nghiệp nặng có khả năng cho quả trong 7 ngày ..219 

- Tích nàng kỹ-nữ Cincãmãnavikã.219 

- Tích tên Nanda hãm hiếp Ngài Đại-đức 

Tỳ-khuu-ni Uppalavannãttherĩ.227 

IIL2- Upapajjavedanĩyakamma: Hậu-kiếp-quả-nghiệp ..232 
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- Dục-giới lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm của 

dục-giới tác-hành-tâm.233 

111.2.1- Ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp.235 

111.2.2- Đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 236 

111.3- Aparãpariyavedanĩyakamma: Kiếp-kiếp-quả-nghiệp238 

- Dục-giới lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm 

của dục-giới tác-hành-tâm.239 

- Đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm.242 

- Đồ biểu ý-môn dục-giới lộ-trình-tâm.244 

- Có truờng hợp nào không tạo nghiệp hay không? ....245 

- Tính chất của Hậu-kiếp-quả-nghiệp và 

Kiếp-kiếp-quả-nghiệp.246 

111.4- Ahosikamma: Vô-hiệu-quả-nghiệp.248 

- Ác-nghiệp quá nhẹ trở thành vô-hiệu-qủa-nghiệp.253 

- Đại-thiện-nghiệp nhẹ trở thảnh vô-hiệu-qủa-nghiệp ..253 

- Nguyên-nhân 3 nghiệp cho quả theo thời gian khác nhau ...255 

IV- Pãkatthãnacatukka: Phần nghiệp phân chia 

theo nghiệp cho quả theo cõi-giới, có 4 loại.258 

IV. 1- Akusalakamma: Bất-thiện-nghiệp.258 

IV.1.1- Thân-ác-nghiệp có 3 loại.261 

1- Ác-nghiệp sát-sinh, chi-pháp.261 

- Tự sát có phải tạo ác-nghiệp sát-sinh hay không? ..269 

- Quả xấu của ác-nghiệp sát-sinh.271 

2- Ác-nghiệp trộm-cắp, chi-pháp.273 

- Ác-nghiệp trộm-cắp nặng hoặc nhẹ.275 

- Quả xấu của ác-nghiệp trộm-cắp.279 

3- Ác-nghiệp tà-dâm, chi-pháp .281 

- Ác-nghiệp tà-dâm nặng hoặc nhẹ.285 

- Quả xấu của ác-nghiệp tà-dâm .286 

IV. 1.2- Khẩu-ác-nghiệp có 4 loại.289 

1- Ác-nghiệp nói-dối, chi-pháp.291 

- Ác-nghiệp nói-dối nặng hoặc nhẹ.291 

- Quả xấu của ác-nghiệp nói-dối.292 

2- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ, chi-pháp .293 
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- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ nặng hoặc nhẹ.297 

- Quả xấu của ác-nghiệp nói lời chia rẽ.298 

3- Ác-nghiệp nói lời thô tục, chi-pháp.299 

- Ác-nghiệp nói lời thô tục nặng hoặc nhẹ.301 

- Quả xấu của ác-nghiệp nói lời thô tục.302 

- Tích Ngài Truởng-lão lambuka.303 

4- Ác-nghiệp nói lời vô ích, chi-pháp và quả.317 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích nặng hoặc nhẹ.319 

- Quả xấu của ác-nghiệp nói lời vô ích.319 

IV. 1.3- Ý ác-nghiệp có 3 loại.323 

ĩ 


1- Ac-nghiệp tham lam tài sản của nguời khác, 


chi-pháp và quả. 

2- Ác-nghiệp thù hận nguời khác, chi-pháp và quả.... 

3- Ác-nghiệp tà-kiến có 2 loại. 

3.1- Sakkayãditthi; Tà-kiến chấp ngã 

trong ngũ-uẩn chấp-thủ. 

- Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uấn cản trở 

pháp-hành thiền-tuệ. 

3.2- Niyatamichãditthi; Tà-kiến cố-định có 3 loại. 

a- Vô-quả tà-kiến nhu thế nào?. 

b-Vô-nhân tà-kiến nhu thế nào? . 

c- Vô-hành tà-kiến nhu thế nào?. 

- Tính chất của 3 ác-nghiệp tà-kiến cố-định. 

- Tà-kiến (micchãditthi) phát sinh do nhân nào?. 

- Vipallãsa: Pháp-đảo-điên có 3 loại. 

- Giải thích nguồn gốc phát sinh mỗi ác-nghiệp. 

- 10 loại ác-nghiệp do thân, khấu, ý. 

- Quả của thân hành-ác và khẩu hành-ác. 

- Kinh Duccaritavipãkasutta. 

- Ý ác-nghiệp có nhiều năng lực nhất. 

- Bài kinh Upãlisutta. 

- Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp. 

- Quả của ác-nghiệp trong kiếp hiện-tại. 


323 

327 

328 

329 

331 

340 

340 

342 

343 
345 

347 

348 
348 

350 

351 
351 
354 
354 
372 
372 


- Ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới .375 


- 4 cõi ác-giới 


375 
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IV.2- Kamavacarakusalakamma: Dục-giới-thiện-nghiệp .379 


IV.2.1- 10 Đại-thiện-nghiệp.381 

- Chi-pháp của 10 đại-thiện-nghiệp.382 

- Quả của 10 đại-thiện-nghiệp.389 

1- Quả của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh.390 

2- Quả của đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp.391 

3- Quả của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm.392 

4- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói-dối.394 


5- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ ..395 

6- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục ..396 

7- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích...396 


8- Quả của đại-thiện-nghiệp không uống ruọoi 

bia và các chất say.397 

- Đại-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp.399 

- Đại-thiện-nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại.399 

- Cõi nguời Nam-thiện-bộ-châu.402 

- 6 cõi trời dục-giới.406 

IV.2.2- 10 Phuớc-thiện.411 

- Phuớc-thiện và quả của 10 phuớc-thiện.412 

- Năng lực của Muncacetanã.414 

- Năng lực của Aparacetanã.416 

1- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bâc cao .419 

2- 3 Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bâc thấp 

và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao .422 

4- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bâc thấp .426 

- Bản tóm luợc tam-nhân, nhị-nhân bậc cao, bậc thấp .427 

- Năng lực của tác-ý.430 

- Nhận xét về 3 hạng nguời trong đời.432 

- Cơ hội đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả.434 

- Nghiệp cho quả theo 4 sampatti, 4 vipatti .435 

- Giảng giải 16 truờng họp .437 


* Nghiệp và quả của nghiệp đôi với chúng-sinh 

các cõi-giới.441 

- Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp trong cõi nguời .444 
- Tích Ngài Đại-Truởng-lão Mahãmoggallãna.445 
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- Quả đại-thiện-nghiệp của Đức-Phật Gotama.448 

- Quả ác-nghiệp của Đức-Phật Gotama.452 

- Quả khố của ác-nghiệp, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ..453 

- Tich Nimụ ataka ......’ . ............ .1 ....'^......."453 

- Đuờng qua các cõi địa-ngục .456 

- Đuờng lên cõi trời Tam-thập-tam-thiên.471 

IV.3 Rũpãvacarakusalakamma: sắc-giới thiện-nghiệp ...479 

- Pháp-hành thiền-định có 40 đề-mục.480 

- Tính chất của 5 sắc-giới thiện-tâm.483 

- Thực-hành thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc.485 

- Thực-hành thiền sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc.487 

- Quả của sắc-giới thiện-nghiệp.488 

- Vasĩbhã; pháp thuần thụ có 5 pháp.490 

- Giảng giải về 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

cho quả tái-sing trên 4 tầng trời 

bậc thiền sắc-giới quả tâm.492 

IV.4-Arũpãvacarakusalakamma: Vô-sắc-giới thiện-nghiệp .500 

- 4 đề-mục thiền-định vô-sắc-giới (ãruppa).501 

- Quả của 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp.503 

- Chu vị phạm-thiên tử sinh luân-hồi.508 

- Tử-sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.513 

Siêu-tam-giới thiện-nghiệp (Lokuttarakamma).520 

- Tóm luợc các nghiệp và quả của nghiệp.522 

- Quả khố của ác-nghiệp: 

Tích Ngài Truởng-lão Losakajãtaka.526 

- Quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp: 

Tích Ngài Truởng-lão Sĩvali.538 

- Quả cùng chung nhau tạo ác-nghiệp.553 

- Tích Vitatũbhavatthu.554 

- Tích Sãmãvatĩvatthu.559 

ĐOẠN KẾT 


TAI LIEU THAM KHAO 



























PHẢNI 


Bài Kinh Dạy về Nghiệp 

Nguyên-Nhân Đức-Phật Thuyết Bài Kinh 

CũỊakammavibhangasutta. 

* Tich công-tử Subha 

Công-tử Subha là con trai của phú hộ Todeyya trong 
kinh-thành Sãvatthĩ. Phú hộ Todeyya có của cải nhiều 
đến 87 koti (870 triệu) nhưng ông nổi tiếng là người keo 
kiệt bủn xỉn trong của cải tài sản của mình. Tuy ông 
được sinh ra trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, nhưng ông không từng tạo phước-thiện bố- 
thí cúng dường đến Đức-Phật dù chỉ là một muỗng cháo, 
một vá cơm. 

Đến lúc lâm chung, ông phú hộ Todeyya phát sinh 
tham-tâm luyến tiếc của cải tài sản ấy, cho nên sau khi 
ông phú hộ chết, ác-nghiệp ẩy cho quả tái-sinh làm con 
chó trong nhà của ông. Con chó được công-tử Subha 
hết mực thương yêu, hễ công-tử dùng món ăn nào thì nó 
cũng được ăn món ăn ấy, nó còn được công-tử bồng ẵm 
cho nằm trên giường sang trọng. 

Canh chót đêm ấy, sau khi xả đại bi định, Đức-Thế- 
Tôn xem xét chúng-sinh nên tế độ, thì thấy con chó 
trong nhà công-tử Subha. Đức-Phật xem xét thấy rõ, 
biết rõ tiền-kiếp của con chó ấy vốn là ông phú hộ 
Todeyya là cha của công-tử Subha. Lúc lâm chung ông 
phú hộ có tham-tâm luyến tiếc của cải tài sản của mình 
nên sau khi ông phú hộ chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh làm con chó trong nhả của ông. 
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Vào buôi sáng ngày hôm ây, Đức-Thê-Tôn ngự đi khât 
thực đến đứng trước biệt thự của công-tử Subha. Khi ấy, 
công-tử Subha đi vắng, con chó nhìn thấy Đức-Thế-Tôn, 
nó chạy ra sủa. Đức-Thế-Tôn gọi tên con chó rằng: 

- Này Todeyya! Ngươi không biết thân phận làm kiếp 
chó của ngươi mà còn sủa Như-Laỉ. Kiếp sau ngươi còn 
phải táỉ-sỉnh trong đại-địa-ngục Avĩci nữa. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy, con chó cảm 
thấy vô cùng khổ tâm, cúi đầu chạy vào nhà và đến nằm 
chỗ đống tro gần bếp. Những người trong nhà không 
một ai có thể bồng nó lên nằm trên giường sang trọng 
của nó. 

Công-tử Subha trở về nhà nhìn thấy con chó đáng yêu 
của mình nằm chỗ đống tro gần bếp nên hỏi rằng: 

- Ai đem con chó xuống nằm chỗ này vậy? 

Những gia nhân thưa rằng: 

- Thưa cậu chủ, không cỏ ai bồng nó xuống nằm chỗ 
ẩy. Nó tự đến nằm, chúng tôi đã cổ gang bồng nó lên 
nằm trên giường nhưng nó không chịu. 

- Thưa cậu chủ, nguyên do sự việc xảy ra như vầy: 

Sáng nay, Sa-môn Gotama đi khất thực đến đứng 
trước cong nhà, con chó nhìn thấy Sa-môn Gotama, nó 
chạy ra sủa thì Sa-môn Gotama truyền bảo rằng: 

- “Này Todeyya, ngươi không biết thân phận làm kiếp 
chó của ngươi mà còn sủa Như-Lai nữa. Kiếp sau ngươi 
còn phải táỉ-sỉnh trong đại-địa-ngục Avĩci nữa. ” 

Nghe như vậy, con chó cảm thấy vô cùng khổ tâm, 
chạy vào nhà và đến nằm trên đổng tro gần bếp. 

Nghe người nhà thuật lại như vậy, công-tử Subha nổi 
giận nói rằng: 
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“Thân phụ của ta táỉ-sỉnh làm Phạm-thiên, làm gì có 
con chó tên Todeyya. Nhưng tại sao Sa-môn Gotama gọi 
con chó bằng tên thân phụ của ta. Sa-môn Gotama 
truyền bảo không đúng sự-thật. ” 

Công-tử Subha đi đến gặp để trách Đức-Phật, bởi vì 
Đức-Phật gọi tên con chó là Todeyya. 

Công-tử Subha liền đi thẳng đến ngôi chùa letavana 
gặp Đức-Thế-Tôn, để hỏi rõ những sự việc xảy ra có 
đúng sự-thật như những gia nhân thuật lại hay không. 

Đức-Thế-Tôn xác nhận đúng sự thật như vậy, rồi 
Đức-Thế-Tôn hỏi công-tử Subha rằng: 

- Này Subha! Những thứ của báu mà cha của con đã 
chôn giấu nơi nào, ông có nói cho con biết hay không? 

Nghe Đức-Thế-Tôn hỏi như vậy, công-tử Subha liền 
phát sinh tham-tâm những thứ của báu ấy nên tâm không 
còn tức giận nữa mà từ tốn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Sa-môn Gotama, cha của con chôn 
giấu những thứ của báu như là những thỏi vàng đáng 
giá 100 ngàn kahãpana, đôi dép bằng vàng đáng giá 
100 ngàn kahãpana, và nhiều báu vật vô giá khác, ... ở 
chỗ nào, cha của con không nói cho con biết. 

Nay cha của con đã chết rồi thì làm sao con cỏ thể 
biết được? Bạch Ngài. 

- Này Subha! Con trở về nhà, cho con chó ăn món 
cơm nau bằng sữa tươi với nước mỉa, ... rồi bồng ẵm nó 
lên nằm trên giường. Khi nó vừa bắt đầu ngủ, con vỗ về 
hỏi nó về những thứ của báu chôn giấu chỗ nào. Nó sẽ 
chỉ chỗ ẩy cho con biết. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy, công-tử 
Subha phát sinh tham-tâm hoan hỷ nghĩ rằng: 
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“Nêu CÓ thật thì ta được những thứ của báu ây. Nêu 
không có thật thì ta sẽ trở lại đê trách Sa-môn Gotama 
về lời nói của Ngài. ” 

Công-tử Subha trở về nhà làm theo lời chỉ dẫn của 
Đức-Thể-Tôn, con chó thức dậy, nhảy xuống giường 
vừa chạy vừa kêu đến chỗ chôn giấu những thứ của báu, 
nó lấy chân cào chỗ ấy. Công-tử Subha đào xuống đất và 
gặp được những thứ của báu của người cha đã chôn giấu 
mà cậu không biết. 

Được những thứ của báu ấy, công-tử Subha vô cùng 
hoan hỷ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, 
Ngài là Đức-Phật đã thấy rõ, biết rõ những gì mà những 
người khác không thấy, không biết. 

Công-tử Subha trở lại hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, công 
tử đặt 14 câu hỏi, bạch hỏi Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài 
giải đáp những câu hỏi ấy. 

Đó là nguyên nhân mà Đức-Thế-Tôn thuyết bài kỉnh 
CũỊakammavibhahgasutta. 

Nội Dung Bài Kỉnh CũỊakammavibhangasutta 

Con là Ãnanda, được nghe bài kinh CũỊakammavibhahga- 
sutta từ nơi kim ngôn của Đức-Thế-Tôn như vầy: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
letavana của ông phú hộ Anãthapiụdika gần kinh-thảnh 
Sãvatthĩ. Khi ấy, công-tử Subha là con của ông phú hộ 
Todeyya đến hầu đảnh lễ, vấn an Đức-Thế-Tôn xong, rồi 
ngồi một nơi họp lẽ. Công-tử Subha con của ông phú hộ 
Todeyya bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đức Gotama, pháp nào là nhân, là duyên 

* Maj. Uparipanụãsa, kinh CũỊakammavibhangasutta. 
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phân loại con người thâp hèn hoặc con người cao quỷ 
trong đời này như: 

* Sổ người chết yểu, sổ người sổng lâu. 

* Số người có nhiều bệnh, sổ người có ít bệnh. 

* So người có thân hình xẩu xỉ, da dẻ sần sùi đáng 
ghê sợ; sổ người xinh đẹp, da dẻ hồng hào duyên dáng 
đáng chiêm ngưỡng. 

* Sổ người có ít quyền lực, so người có nhiều quyền lực. 

* So người có ít của cải tài sản, so người có nhiều 
của cải tài sản. 

* So người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi thấp 
hèn, so người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi cao quỷ. 

* Sổ người không có trỉ-tuệ, so người có nhiều trỉ-tuệ. 

- Kính bạch Đức Gotama, pháp nào là nhân, là duyên 
phân loại con người thấp hèn hoặc cao quỷ như vậy? 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Subha! Tất cả chúng-sỉnh cỏ nghiệp là của 
riêng mình, họ là người thừa hưởng quả của nghiệp, 
nghiệp là nhân sinh ra họ, nghiệp là bà con thân quyến 
của họ, nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Chính nghiệp 
phân loại chúng-sinh thấp hèn hoặc cao quỷ. 

- Kỉnh bạch Đức Gotama, con chưa hiểu rõ ỷ nghĩa 
rộng, sâu sắc của lời giáo huấn tóm tắt ấy. 

- Kính xin Đức Gotama phân tích giảng giải rộng cho 
con hiếu rõ ỷ nghĩa sâu sắc của lời giáo huấn tóm tắt ẩy. 
Bạch Ngài. 

- Này Subha! Như vậy, con hãy nên chú tâm lẳng 
nghe. Như-Lai sẽ phân tích giảng giải rộng. 

Công-tử Subha con của ông Todeyya cung-kính vâng 
lời dạy của Đức-Thế-Tôn rằng: 
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- Kỉnh bạch Đức Gotama, con xin vâng lời Ngài. 

Kh i ấy Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

1- Ngưòi chết yểu 

- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người sát hại sinh-mạng của chúng- 
sinh, là người tàn nhẫn có bàn tay đẫm máu, hăng say 
trong sự sát hại chúng-sinh, không có lòng thương xót 
đến tất cả chúng-sinh cùng kho, ... 

Sau khỉ người ấy chết, ác-nghỉệp sát-sinh ẩy cỏ cơ hội 
cho quả tái-sinh trong cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 

Hoặc sau khỉ người ấy chết, nếu ác-nghỉệp sát-sỉnh ẩy 
không có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh trong cõi ác-gỉớỉ, mà 
nhờ dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp khác có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này thì 
người ẩy sẽ là người chết yếu (do quả của ác-nghiệp 
sát-sinh trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Sát hại sỉnh-mạng của chúng-sinh với 
tâm tàn nhẫn, có bàn tay đẫm máu, hăng say trong sự 
sát hại chúng-sinh, không có lòng thương xót đến tất cả 
mọi chúng-sinh cùng kho, là tạo ác-nghiệp sảt-sinh, ác- 
nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người chết yếu. 

2- Ngưòi sống lâu 

- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người không sát hại sinh-mạng của 
chúng-sinh, là người tránh xa sự sát-sinh, từ bỏ khỉ giới 
sát-sỉnh, có tâm biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ và biết ghê-sợ tội- 
lỗi, có lòng thương xót đến tất cả mọi chúng-sinh cùng 
khố, có tâm từ, tâm bi tế độ đến tất cả mọi chúng-sinh. 

Sau khi người ẩy chết, dục-giới thỉện-nghiệp không sát- 
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sinh ây có cơ hội cho quả tái-sinh trên cõi trời dục-giới, 
hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời ẩy. 

Hoặc sau khỉ người ấy chết, nếu dục-gỉớỉ thỉện- 
nghiệp không sảt-sinh ấy không có cơ hội cho quả tái- 
sỉnh trên cõi trời dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này thì 
người ẩy sẽ là người sống lâu (do quả của dục-giới 
thỉện-nghỉệp không sát-sinh trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Không sát hại sinh-mạng của chúng- 
sinh, tránh xa sự sát-sinh, từ bỏ khỉ giới sát-sinh, tâm 
biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ và biết ghê-sợ tộỉ-lỗỉ, thương xót tất 
cả mọi chủng-sinh, có tâm từ, tâm bỉ tế độ đến tất cả mọi 
chúng-sinh, là tạo đại-thiện nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội dẫn đến cho quả là người sống lâu. 

3- Ngưòi có nhiều bệnh hoạn 

- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người thường hay hành hạ, làm khố 
chúng-sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc 
đánh bằng gậy gộc, hoặc bằng khỉ giới, ... 

Sau khỉ người ẩy chết, ác-nghỉệp hành hạ làm khổ 
chúng-sinh ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khố 
trong cõi ác-giới ẩy. 

Hoặc sau khỉ người ẩy chết, nếu ác-nghỉệp hành hạ, 
làm kho chúng-sinh ẩy không có cơ hội cho quả tái-sinh 
trong cõi ác-giới, mà do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác 
cỏ cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người 
trong cõi người này thì người ẩy sẽ là người có nhiều 
bệnh hoạn (do quả của ác-nghiệp hành hạ, làm khố 
chúng-sinh trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Hành hạ, làm khổ chúng-sỉnh bằng tay 
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chân, hoặc băng cách ném đá, hoặc đánh băng gậy gộc, 
hoặc bằng khỉ giới, ...là tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp ẩy có 
cơ hội dẫn đến cho quả là người có nhiều bệnh hoạn. 

4- Ngưòi có ít bệnh hoạn 

- Này Subha! Trong đời này, một sổ người đàn ông 
hay đàn bà nào là người không hành hạ, không làm khố 
chúng-sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc 
đánh bằng gậy gộc, hoặc bằng khỉ giới, ... 

Sau khỉ người ẩy chết, dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp không 
hành hạ, không làm kho chúng-sinh có cơ hội cho quả 
táỉ-sỉnh trên cõi trời dục-giới (do quả của dục-giới thiện- 
nghiệp mà họ đã tạo trong kiếp trước). 

Hoặc sau khỉ người ấy chết, nếu dục-gỉớỉ thỉện- 
nghiệp không hành hạ, không làm kho chúng-sinh ẩy 
không có cơ hội cho quả tái-sinh trên cõi trời dục-giới, 
mà lại có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này thì người ẩy sẽ là người có tí 
bệnh hoạn (do quả của đại-thiện-nghiệp không hành hạ, 
không làm kho chúng-sinh trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Không hành hạ, không làm khổ chúng- 
sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc đánh 
bằng gậy gộc, hoặc bằng khỉ giới, ... là tạo đại-thiện- 
nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả 

là người có tí bệnh hoạn. 

5- Người xấu xí, da dẻ sần sùi đáng ghê sợ 

- Này Subha! Trong đời này, một sổ người đàn ông 
hay đàn bà nào là người có tỉnh hay nóng giận, thường 
căm tức nhiều, khi bị người khác xúc phạm dù chút đỉnh 
cũng phát sinh tâm sân-hận, căm thù, giận dữ, gây tai 
hại, hành động tàn ác, biếu lộ tỉnh hung ác. 
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Sau khi người ây chêt, ác-nghiệp sân-hận ây có cơ hội 
cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 

Hoặc sau khỉ người ấy chết, nếu ác-nghỉệp sân-hận 
ẩy không có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh trong cõi ác-giới, 
mà do nhờ dục-gỉớỉ thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này 
thì người ẩy sẽ là người xẩu xí, da dẻ sần sùi đáng ghê 
sợ (do quả của ác-nghiệp sân-hận trong kiếp quá-khứ 
của họ). 

- Này Subha! Hay nóng giận, thường căm tức nhiều, 
khi bị người khác xúc phạm dù chút đỉnh cũng phát sinh 
tâm sân-hận, căm thù, giận dữ, gây tai hại, hành động 
tàn ác, biếu lộ tỉnh hung ác là tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp 
ẩy có cơ hội dẫn đến cho quả là người xẩu xỉ, da dẻ sần 
sùi đáng ghê sợ. 

6- Ngưòi xinh đẹp, da dẻ hồng hào đáng ngưỡng mộ 

- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người không hay nóng giận, tâm mát 
mẻ, không tức giận, dù khi bị người khác xúc phạm cũng 
không phát sinh tâm sân-hận, không oán thù, không giận 
dữ, không gây tai hại, không hành động tàn ác, không 
biểu lộ tỉnh hung ác. 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thỉện-nghỉệp không 
sân-hận ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh trên cõi trời 
dục-gỉớỉ. 

Hoặc sau khỉ người ẩy chết, nếu dục-gỉới thỉện-nghỉệp 
không sân-hận ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh lên 
cõi trời, mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người này thì người ẩy sẽ là người 
xinh đẹp, da dẻ hồng hào đáng ngưỡng mộ (do quả của 
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dục-giới thiện-nghiệp không sân-hận trong kiêp quá-khứ 
của họ). 

- Này Subha! Không hay nóng giận, không tức giận, 
dù khi bị người khác xúc phạm cũng không phát sinh 
tâm sân-hận, không oán thù, không giận dữ, không gây 
tai hại, không hành động tàn ác, không biếu lộ tỉnh hung 
ác là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp ẩy có cơ hội 
dẫn đến cho quả là người có thân hình xỉnh đẹp, da dẻ 
hồng hào đáng ngưỡng mộ. 

7- Ngưòi có ít quyền lực 

- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người có tỉnh hay ganh tỵ, tỏ ra ganh 
tỵ, sinh tâm ganh tỵ trong lợi lộc, lễ vật, tôn kỉnh, yêu 
mến, lễ bái, cúng dường của người khác. 

Sau khỉ người ấy chết, ác-nghỉệp ganh tỵ ấy cỏ cơ hội 
cho quả táỉ-sỉnh trong cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khố trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghỉệp ganh tỵ ấy 
không có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh trong cõi ác-giới, mà 
do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này thì 
người ẩy sẽ là người có ít quyền lực (do quả của ác- 
nghiệp ganh tỵ trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subhaỉ Hay ganh tỵ, tỏ ra ganh tỵ, sinh tâm 
ganh tỵ trong lợi lộc, lễ vật, tôn kỉnh, yêu mến, lễ bái, 
cúng dường của người khác là tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp 
ẩy có cơ hội dẫn đến cho quả là người có ít quyền lực. 

8- Ngưòi có nhiều quyền lực 

- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người không có tỉnh ganh tỵ, không tỏ 
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ra ganh tỵ, không sinh tâm ganh tỵ trong lợi lộc, lê vật, 
tôn kỉnh, yêu mến, lễ bái, cúng dường của người khác (là 
người có tâm hoan hỷ). 

Sau khi người ẩy chết, dục-giới thỉện-nghỉệp không 
ganh tỵ ẩy cho quả táỉ-sỉnh trên cõi trời dục-gỉớỉ. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-gỉớỉ thỉện- 
nghiệp không ganh tỵ ẩy không có cơ hội cho quả tái- 
sinh lên cõi trời dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này thì người 
ẩy sẽ là người có nhiều quyền lực (do quả của dục-giới 
thiện-nghiệp không ganh tỵ trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Không ganh tỵ, không tỏ ra ganh tỵ, 
không sinh tâm ganh tỵ trong lợi lộc, lễ vật, tôn kỉnh, yêu 
mến, lễ bái, cúng dường của người khác (là người có 
tâm hoan hỷ) là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội dẫn đến cho quả là người có nhiều quyền lực. 

9- Ngưòi có ít của cải 

- Này Subhaỉ Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người keo kiệt bủn xỉn trong của cải 
của mình, không bo-thỉ cơm, nước, vải, xe cộ phương 
tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở đến Sa- 
môn, Bà-la-môn, ... 

Sau khỉ người ấy chết, ác-nghỉệp không bố-thỉ ấy có 
cơ hội cho quả táỉ-sỉnh trong cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-giới ẩy. 

Hoặc sau khỉ người ấy chết, nếu ác-nghỉệp ấy không 
có cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới, mà do nhờ 
dục-gỉớỉ thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này thì người 
ẩy sẽ là người có tí của cải (do quả của ác-nghiệp 
không bo-thỉ trong kiếp quá-khứ của họ). 
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- Này Subha! Không bô-thỉ cơm, nước, vật thực, vải, 
xe cộ phương tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ 
ở đến Sa-môn, Bà-la-môn, ... là tạo ác-nghiệp, ác- 
nghiêp ẩy có cơ hội dẫn đến cho quả là người có ít của 
cải (người nghèo kho thiếu thon). 

10- Ngưòi có nhiều của cải 

- Này Subha! Trong đời này, một sổ người đàn ông 
hay đàn bà nào là người hay tạo phước-thiện bo-thỉ 
cơm, nước, vải, xe cộ phương tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, 
chỗ nằm, chỗ ở đến Sa-môn, Bà-la-môn, ... 

Sau khỉ người ẩy chết, dục-gỉớỉ thỉện-nghiệp bổ-thỉ ẩy 
có cơ hội cho quả tái-sinh trên cõi trời dục-gỉớỉ. 

Hoặc sau khỉ người ấy chết, nếu dục-gỉớỉ thỉện- 
nghiệp bo-thỉ ẩy không có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh trên 
cõi trời dục-gỉớỉ, mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người trong cõi người này thì người ẩy sẽ 
là người có nhiều của cải (do quả của dục-giới thiện- 
nghiệp bổ-thỉ trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Hay làm phước bổ-thỉ cơm, nước, vải, 
xe cộ phương tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ 
ở đến Sa-môn, Bà-la-môn, ... là tạo đại-thiện-nghiệp, 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người 
có nhiều của cải (người giàu có). 

11- Ngưòi sinh trong gia đình thuộc dòng dõi thấp hèn 

- Này Subhaỉ Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người có tỉnh ngã-mạn, khó dạy, 
không biết đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ (như Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, Đức-Phật Độc-Giác, bậc có giới 
đức cao thượng, ...); không biết cung-kỉnh đón rước 
bậc đáng đón rước, không biết nhường chỗ cao quỷ cho 
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bậc trưởng-lão, không biêt tránh đường cho bậc đáng 
tránh đường, không biết cung-kỉnh cúng dường bậc 
đáng cung-kỉnh cúng dường, không biết tôn kỉnh bậc 
đáng tôn kỉnh, không biết lễ bái cúng dường bậc đáng lễ 
bái cúng dường, ... 

Sau khỉ người ấy chết, ác-nghỉệp không biết tôn kỉnh 
ẩy có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh trong cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho trong cõi 
ác-gỉớỉ ẩy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghỉệp không biết 
tôn kỉnh ẩy không có cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi 
ác-giới, mà do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trở lại làm người trong cõi 
người này thì người ẩy sẽ sinh trưởng trong gia đình 
thuộc dòng họ thấp hèn (do quả của ác-nghiệp không 
biết tôn kỉnh trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Ngã mạn, khó dạy, không biết đảnh lễ bậc 
đáng đảnh lễ (như Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, Đức- 
Phật Độc-Giác, bậc có giới đức cao thượng, ...); không 
biết cung-kính đón rước bậc đảng đón rước, không 
biết nhường chỗ cao quỷ cho bậc trưởng-lão, không biết 
tránh đường cho bậc đáng tránh đường, không biết 
cung-kỉnh cúng dường bậc đáng cung-kỉnh cúng dường, 
không biết tôn kỉnh bậc đáng tôn kỉnh, không biết lễ bái 
cúng dường bậc đáng lễ bái cúng dường, ... là tạo ác- 
nghiệp, ác-nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là 
người trong gia đình thuộc dòng dõi thấp hèn. 

12- Ngưòi sinh trong gia đình thuộc dòng dõi cao quý 

- Này Subha! Trong đời này, một sổ người đàn ông 
hay đàn bà nào là người có tỉnh khiêm ton, không ngã- 
mạn, dễ dạy, biết đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ (như Đức- 
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Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, Đức-Phật Độc-Giác, bậc 
có giới đức cao thượng, ...), biết cung-kỉnh đón rước 
bậc đáng đón rước, biết nhường chỗ cao quỷ cho bậc 
đáng nhường chỗ, biết tránh đường cho bậc đáng tránh 
đường, biết cung-kỉnh cúng dường bậc đáng cung-kỉnh 
cúng dường, biết tôn kỉnh bậc đáng tôn kỉnh, biết lễ bái 
cúng dường bậc đáng lễ bái cúng dường, ... 

Sau khỉ người ẩy chết, dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp biết tôn 
kỉnh ẩy có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh trong cõi trời dục-giới. 

Hoặc sau khỉ người ẩy chết, nếu thỉện-nghỉệp biết tôn 
kỉnh ấy không có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh trên cõi trời 
dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trở 
lại làm người trong cõi người này thì người ẩy sẽ là 
người sinh trưởng trong gia đình thuộc dòng dõi cao 
quý (do quả của dục-gỉớỉ thiện-nghiệp biết tôn kỉnh 
trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Khiêm tổn, không ngã- mạn, dễ dạy, biết 
đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ (như Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng, Đức-Phật Độc-Giác, bậc có giới đức cao 
thượng, ...), biết cung-kỉnh đón rước bậc đáng đón rước, 
biết nhường chỗ cao quỷ cho bậc trưởng lão, biết tránh 
đường cho bậc đáng tránh đường, biết cung-kỉnh cúng 
dường bậc đáng cung-kỉnh cúng dường, biết tôn kỉnh 
bậc đáng tôn kỉnh, biết lễ bái cúng dường bậc đáng lễ 
bái cúng dường, ... là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người trong gia 
đình thuộc dòng dõi cao quỷ. 

13- Ngưòi không có trí-tuệ 

- Này Subha! Trong đời này, một sổ người đàn ông hay 
đàn bà nào là người khi gần gũi thân cận với vị Sa-môn 
hay vị Bà-la-môn là bậc thiện-trỉ mà không bạch hỏi rằng: 
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- Kính bạch Ngài, pháp nào là pháp thiện? Pháp nào 
là pháp bất-thiện? 

- Pháp nào là pháp có tội? Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực-hành? Pháp nào là pháp 
không nên thực-hành? 

- Pháp nào mà con đã thực-hành rồi sẽ đem lại sự bất 
lợi, sự khố não lâu dài? Pháp nào mà con đã thực-hành 
rồi sẽ đem lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu dài? V. V... 

Sau khỉ người ấy chết, ác-nghỉệp ẩy có cơ hội cho quả 
tái-sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-giới ẩy. 

Hoặc sau khi người ẩy chết, nếu ác-nghiệp ấy không 
có cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới, mà do nhờ 
đại-thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả táỉ-sinh kiếp 
sau trở lại làm người trong cõi người này thì người ẩy sẽ 
là người không có tri-tuệ (do quả của ác-nghiệp ấy 
trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Gần gũi, thân cận Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn là bậc thiện-trỉ mà không bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài, pháp nào là pháp thiện? Pháp nào 
là pháp bất-thiện? 

- Pháp nào là pháp có tội? Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực-hành? Pháp nào là pháp 
không nên thực-hành? 

- Pháp nào mà con đã thực-hành rồi sẽ đem lại sự bất 
lợi, sự kho não lâu dài? Pháp nào mà con đã thực-hành 
rồi sẽ đem lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu dài? v.v... là tạo 
ác-nghỉệp, ác-nghỉệp ẩy có cơ hội dẫn đến cho quả là 
người không có trí-tuệ (người ngu dốt). 

14- Ngưòi có nhiều trí-tuệ 

- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người khi gần gũi thân cận với vị Sa- 
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môn hay vị Bà-la-môn là bậc thiện-trí thường hay bạch 
hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài, pháp nào là pháp thiện? Pháp nào 
là pháp bất-thiện (ác-phảp)? 

- Pháp nào là pháp có tội? Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực-hành? Pháp nào là pháp 
không nên thực-hành? 

- Pháp nào mà con đã thực-hành rồi sẽ đem lại sự bất 
lợi, sự khố não lâu dài? Pháp nào mà con đã thực-hành 
rồi sẽ đem lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu dài ? v.v... 

Sau khi người ẩy chết, dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp ấy cho 
quả tái-sinh trên cõi trời dục-giới. 

Hoặc sau khỉ người ấy chết, nếu dục-gỉớỉ thỉện- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh trên cõi trời 
dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trở 
lại làm người trong cõi người này thì người ẩy sẽ là 
người có nhiều tri-tuệ (do quả của dục-giớỉ thiện- 
nghiệp ẩy trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Gần gũi, thân cận vị Sa-môn hoặc vị 
Bà-la-môn là bậc thiện-trỉ thường hay bạch hỏi rằng: 

- Pháp nào là pháp có tội? Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực-hành? Pháp nào là pháp 
không nên thực-hành? 

- Pháp nào mà con đã thực-hành rồi sẽ đem lại sự bất 
lợi, sự kho não lâu dài? Pháp nào mà con đã thực-hành 
rồi sẽ đem lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu dài? v.v... là dục- 
giới thiện-nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người 
có nhiều trỉ-tuệ. 

- Này Subhaỉ Tóm lại nghiệp và quả của nghiệp là 
như sau: 

* Hành ác-nghiệp sát-sinh và quả của ác-nghiệp sát- 
sinh là người chết yểu, trở thành người chết yếu. 
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* Hành đại-thiện-nghiệp không sát-sinh và quả của 
đại-thiện-nghiệp không sát-sinh là người sổng lâu, trở 
thành người song lâu. 

* Hành ác-nghiệp hành hạ chúng-sinh và quả của ác- 
nghiệp hành hạ chúng-sinh là người có nhiều bệnh 
hoạn, trở thành người có nhiều bệnh hoạn. 

* Hành đại-thiện-nghiệp không hành hạ chúng-sinh 
và quả của đại-thiện-nghiệp không hành hạ chúng-sinh là 
người có ít bệnh hoạn, trở thành người có ít bệnh hoạn. 

* Hành ác-nghiệp hay sân-hận và quả của ác-nghiệp 
hay sân-hận là người xẩu xỉ, trở thành người xấu xỉ, da 
dẻ sần sùi đáng ghê sợ. 

* Hành đại-thiện-nghiệp không hay sân-hận (có tâm 
từ) và quả của đại-thiện-nghiệp không hay sân-hận (có 
tâm từ) là người xinh đẹp, trở thành người xỉnh đẹp, da 
dẻ hồng hào đáng chiêm ngưỡng. 

* Hành ác-nghiệp hay ganh tỵ và quả của ác-nghiệp 
hay ganh tỵ là người có ít quyền lực, trở thành người có 
ít quyền lực. 

* Hành đại-thiện-nghiệp không hay ganh tỵ (hoan hỷ) 
và quả của đại-thiện-nghiệp không hay ganh tỵ (hoan 
hỷ) là người có nhiều quyền lực, trở thành người có 
nhiều quyền lực. 

* Hành ác-nghiệp không bo-thỉ và quả của ác-nghiệp 
không bo-thỉ là người có ít của cải, trở thành người có ít 
của cải (người nghèo kho). 

* Hành đại-thiện-nghiệp bo-thỉ và quả của đại-thiện- 
nghiệp bổ-thỉ là người có nhiều của cải, trở thành người 
có nhiều của cải (người giàu có). 

* Hành ác-nghiệp không biết tôn kỉnh và quả của ác- 
nghiệp không biết tôn kỉnh là người thấp hèn, người sinh 
trong dòng dõi thấp hèn. 
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* Hành đại-thiện-nghiệp biêt tôn kính và quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp biết tôn kỉnh là người cao quỷ, người sinh 
trong dòng dõi cao quỷ. 

* Hành ác-nghỉệp không học hỏi về ác-pháp, về thỉện- 
pháp, ...từ các bậc thiện-trỉ và quả của ác-nghiệp không 
học hỏi về ác-pháp, về thiện-pháp, ...là người không có 
trỉ-tuệ, trở thành người không có trỉ-tuệ (người ngu dốt). 

* Hành đạỉ-thỉện-nghỉệp thường hay học hỏi về ác- 
pháp, về thiện-pháp, ... từ các bậc thiện-trỉ và quả của 
đại-thiện-nghiệp thường hay học hỏi về ác-pháp, về 
thiện-pháp, ... là người có trỉ-tuệ, trở thành người có 
nhiều trỉ-tuệ. 

- Này Subha! Tất cả mọi chúng-sinh đều có nghiệp là 
của riêng họ, họ là người thừa hưởng quả của nghiệp 
của họ, nghiệp là nhân sinh ra họ, nghiệp là bà con thân 
quyến của họ, nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Chỉnh 
nghiệp phân loại chúng-sinh thấp hèn hoặc cao quỷ. 

Khi nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, công-tò 
Subha, con của ông phú hộ Todeyya bạch với Đức-Thế- 
Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, lời giáo huấn của 
Ngài rõ ràng quá! 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, lời giáo huấn của 
Ngài rõ ràng quá! 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, vỉ như lật ngửa ra vật 
bị úp, hoặc mở ra vật bị đóng, hoặc chỉ đường cho 
người lạc đường, hoặc rọi đèn vào chỗ toi tăm đế cho 
người có đôi mắt sáng được nhìn thấy mọi vật như thế 
nào, Đức-Phật Gotama thuyết pháp bằng nhiều cách rõ 
ràng như thế ấy. 

Kính bạch Đức-Phật Gotama, con đem hết lòng thành 
kỉnh xin quy y nương nhờ nơi Đức-Phật Gotama, kỉnh 
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xin quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp và kính xin quy y 
nương nhờ nơi chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Kính xin Đức-Phật Gotama công nhận con là người 
cận-sự-nam đã quy y nương nhờ nơi Tam-bảo kế từ nay 
cho đến trọn đời. 

(Xong bài kinh CũỊakammavibhahgasutta) 

Kinh Mahãkammavibhangasutta 

4 Hạng Người 

Một đoạn trong bài kinh Mahãkammavỉbhahgasutta^^^ 
Đức-Phật thuyết giảng cho Ngài Trưởng-lão Ãnanda, có 
4 hạng người trong đời như sau: 

- Này Ẩnanda! Trong đời này có 4 hạng người, đó là: 

1- Trong đời này, sổ người nào là người sát-hạỉ 
chúng-sinh, trộm-cẳp của cải tài sản của người khác, tà- 
dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói- 
doi, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm 
tham lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, 
có tà-kiến thấy sai chấp lầm. 

Sau khi sổ người ấy chết, ác-nghỉệp ẩy cho quả táỉ- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 

2- Trong đời này, số người nào là người sát-hạỉ 
chúng-sinh, trộm-cẳp của cải tài sản của người khác, tà- 
dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói- 
dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm 
tham lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, 
có tà-kiến thay sai chấp lầm. 

*** Maj. Uparipanụãsa, kinh Mahãkammavibhaứgasutta. 
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Sau khi sô người ây chêt, ác-nghiệp ây không có cơ 
hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau mà dục-giới thỉện-nghỉệp 
khác có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi trời 
dục-gỉớỉ, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẩy. 

3- Trong đời này, số người nào là người tránh xa sự 
sát-hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản 
của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng 
hoặc con của người khác, tránh xa sự nói-dổi, tránh xa 
sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến 
thấy đúng, biết đúng sự-thật. 

Sau khi sổ người ấy chết, dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp ấy 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi trời ẩy. 

4- Trong đời này, sổ người là người tránh xa sự sát- 
hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sự-thật. 

Sau khỉ số người ẩy chết, dục-gỉới thỉện-nghỉệp ẩy 
không có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau, mà ác-nghiệp 
khác có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho 
trong cõi ác-giới ẩy. 

Bốn nhóm Sa-môn, Bà-la-môn 

1- Này Ẵnanda! sổ Sa-môn hoặc Bà-la-môn nhờ sự 
tinh-tẩn chế-ngự, đè nén được 5 pháp-chướng-ngại, 
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nên tâm an định, không dê duôi, tinh-tân không ngừng 
dẫn đến chứng đắc thỉên-nhãn-thông trong sáng hơn 
hắn mắt thường của con người, có định tâm vững chắc 
nhìn thay rõ người ẩy là người sát-hại chúng-sinh, trộm- 
cẳp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nói-doi, nói lời chia rẽ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến thay 
sai chấp lầm. 

Và thấy rõ sau khỉ người ẩy chết, ác-nghỉệp ẩy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-gỉới ẩy. 

Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ẩy công bổ rằng: 

- Thưa quỷ vị, điều đó chứng tỏ rằng: “Có các ác- 

nghiệp và cũng có quả của các ác-nghỉệp. ” 

Thật vậy, chỉnh tôi có thỉên-nhãn-thông trong sáng 
nhìn thấy so người ẩy là người sát-hại chúng-sinh, trộm- 
cẳp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nóỉ-dổi, nói lời chia rẽ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến thay 
sai chấp lầm. 

Và tôi cũng thấy rõ sau khỉ sổ người ấy chết, ác- 
nghiệp ấy cho quả cả thảy đều bị táỉ-sỉnh kiếp sau trong 
cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu 
quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ấy. 

- Thưa quỷ vị, những người nào là người sát-hại chúng 
sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm 
với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói-doi, nói 
lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham 
lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có 
tà-kiến thấy sai chấp lầm. 
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Sau khi tât cả mọi người ây chêt, ác-nghiệp ây cho 
quả cả thảy đều bị táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi ác-gỉớỉ 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khố 
trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 

* Những người nào thấy và biết như vậy thì những 
người ẩy thay đúng và biết đúng, còn những người nào 
thấy và biết khác (không đúng như vậy) thì những người 
ẩy thấy sai và biết sai. 

Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ẩy căn cứ vào điều tự 
mình thay, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát 
sinh tà-kỉến chẩp-thủ nên khắng định rằng: 

“Chỉ cỏ biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 

2- Này Ẵnanda! số Sa-môn hoặc Bà-la-môn nhờ 
tinh-tẩn chế-ngự, đè nén được 5 phảp-chướng-ngại, 
nên tâm an định, không dế duôi, tinh-tấn không ngừng 
dẫn đến chứng đắc thỉên-nhãn-thông trong sáng hơn 
hắn mắt thường của con người, có định tâm vững chắc, 
nhìn thay rõ người ẩy là người sát-hại chúng-sinh, 
trộm-cẳp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chồng hoặc con của người khác, nói-doi, nói lời 
chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam 
của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà- 
kiến thay sai chấp lầm. 

Và thấy rõ sau khỉ người ấy chết, được táỉ-sỉnh kiếp 
sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
trời ẩy. 

Vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy công bổ rằng: 

- Thưa quỷ vị, điều đó chứng tỏ rằng: “Không có các 
ác-nghiệp và cũng không có quả của các ác-nghỉệp. ” 
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Thật vậy, chính tôi có thỉên-nhãn-thông trong sáng 
nhìn thay rõ người kia là người sát-hại chúng-sinh, trộm- 
cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nói-dổi, nói lời chia rẽ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến thay 
sai chấp lầm. 

Và tôi cũng thấy rõ sau khỉ người ấy chết, được táỉ- 
sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời ẩy. 

- Thưa quỷ vị, những người nào là người sát-hại 
chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà- 
dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói- 
dổi, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm 
tham lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù 
hận, có tà-kiến thấy sai chấp lầm. 

Sau khỉ tẩt cả mọi người ẩy chết, cả thảy đều được 
tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-gỉớỉ, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ẩy. 

* Những người nào thấy và biết như vậy thì những 
người ẩy thấy đúng và biết đúng; còn những người nào 
thấy và biết khác (không đúng như vậy) thì những người 
ẩy thay sai và biết sai. 

Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ẩy căn cứ vào điều tự 
mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát sinh 
tà-kỉến chẩp-thủ nên khắng định rằng: 

“Chỉ cỏ biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 

3- Này Ẵnanda! số Sa-môn hoặc Bà-la-môn nhờ tinh- 
tẩn chế-ngự, đè nén được 5 pháp-chướng-ngại, nên tâm 
an định, không dế duôi, tinh-tẩn không ngừng dẫn đến 
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chứng đắc thỉên-nhãn-thông trong sáng hom hẳn mẳt 
thường của con người, có định tâm vững chắc nhìn thay 
rõ người ẩy là người tránh xa sự sát-hại chúng-sinh, 
tránh xa sự trộm-cẳp của cải tài sản của người khác, 
tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của 
người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời chia 
rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vô ích, 
không có tâm tham lam của cải tài sản của người khác, 
không có tâm thù hận, có chảnh-kiến thay đúng, biết 
đúng sự-thật. 

Và thấy rõ sau khỉ người ấy chết, dục-gỉớỉ thỉện- 
nghiệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẩy. 

Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ẩy công bổ rằng: 

- Thưa quỷ vị, điều đó chứng tỏ rằng: “Có các đại- 
thiện-nghiệp và cũng có quả của các đại-thiện-nghiệp. ” 

Thật vậy, chỉnh tôi có thỉên-nhãn-thông trong sáng 
nhìn thay rõ người ẩy là người tránh xa sự sát-hại 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-doi, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sự-thật. 

Và tôi cũng thấy rõ sau khi người ấy chết, dục-gỉớỉ 
thỉện-nghỉệp cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục- 
gỉớỉ, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

- Thưa quỷ vị, những người nào là người tránh xa sự 
sát-hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản 
của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng 
hoặc con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa 
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sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến 
thay đúng, biết đúng sự-thật. 

Sau khi tất cả mọi người ẩy chết, dục-gỉớỉ thiện- 
nghiệp cho quả cả thảy đều tái-sinh kiếp sau trên cõi 
trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẩy. 

* Những người nào thấy và biết như vậy thì những 
người ẩy thấy đúng và biết đúng; còn những người nào 
thấy và biết khác (không đúng như vậy) thì những người 
ẩy thay sai và biết sai. 

Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ẩy căn cứ vào điều tự 
mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát 
sinh tà-kỉến chẩp-thủ nên khắng định rằng: 

“Chỉ cỏ biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 

4- Này Ẵnanda! Trong đời này, sổ Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nhờ tinh-tấn chế-ngự, đè nén được 5 pháp- 
chướng-ngại, nên tâm an định, không dế duôi, tinh-tấn 
không ngừng dẫn đến chứng đắc thỉên-nhãn-thông 
trong sáng hơn hắn mắt thường của con người, có định 
tâm vững chắc nhìn thấy rõ người ẩy là người tránh xa 
sự sát-hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài 
sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói-dối, 
tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, 
tránh xa sự nói lời vô ích, không có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có 
chánh-kiến thấy đúng, biết đúng sự-thật. 

Và thấy rõ sau khỉ người ấy chết, bị táỉ-sỉnh kiếp sau 
trong cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 
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Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ây công bô răng: 

- Thưa quỷ vị, điều đó chứng tỏ rằng: “không có các 
đại-thiện-nghiệp và cũng không có quả của các đại- 
thỉện-nghỉệp. ” 

Thật vậy, chỉnh tôi có thỉên-nhãn-thông trong sáng 
nhìn thấy rõ người ẩy là người tránh xa sự sát-hại 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cẳp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-doi, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thay 
đúng, biết đúng sự-thật. 

Và tôi cũng thấy rõ sau khỉ người ấy chết, bị táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 

- Thưa quỷ vị, những người nào là người tránh xa sự 
sát-hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cẳp của cải tài sản 
của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng 
hoặc con của người khác, tránh xa sự nói-doi, tránh xa 
sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến 
thay đúng, biết đúng sự-thật. 

Sau khỉ tất cả mọi người ẩy chết, cả thảy đều bị táỉ- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả khố trong cõi ác-giới ẩy. 

* Những người nào thấy và biết như vậy, thì những 
người ẩy thấy đúng và biết đúng; còn những người nào 
thay và biết khác (không đúng như vậy), thì những người 
ẩy thấy sai và biết sai. 



Kinh Mahakammavibhangasutta 


27 


Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ẩy căn cứ vào điều tự 

• • • ^ • 

mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát 
sinh tà-kỉến chẩp-thủ nên khắng định rằng: 

“Chỉ cỏ biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 


Đức-Phật công nhận và không công nhận những lòi lẽ 

của Sa-môn hoặc Bà-la-môn 

1- Này Ẩnanda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn ẩy: 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

Thưa quỷ vị, có các ác-nghiệp và cũng có quả của 
các ác-nghiệp. ” 

Như-Laỉ công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà- 
la-môn ẩy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

Thưa quỷ vị, người nào sát-hại chúng-sinh, trộm- 
cẳp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nói-dổi, nói lời chia rẽ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến thấy 
sai chấp lầm. 

Sau khỉ người ẩy chết, ác-nghỉệp cho quả táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. ” 

Như-Laỉ cũng công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hay vị 
Bà-la-môn ẩy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

Thưa quỷ vị, những người nào sát-hại chúng-sinh, 
trộm-cẳp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chồng hoặc con của người khác, nói-dổi, nói lời chia 
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rẽ, nói ỉời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến 
thay sai chấp lầm. 

Sau khỉ tất cả mọi người ẩy chết, cả thảy đều bị táỉ- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. ” 

Như-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn ẩy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

“Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì 
những người ẩy thay đúng và biết đúng. Những người 
nào thấy và biết khác (không đúng như vậy) thì những 
người ẩy thay sai và biết sai. ” 

Như-Laỉ cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ẩy. 

* Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ẩy căn cứ vào 
điều tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi 
phát sinh tà-kỉến chẩp-thủ nên khắng định rằng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng theo sự thật mà thôi, 
còn biết khác chỉ là vô dụng. ” 

Như-Laỉ cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ẩy. 

Tại sao? 

- Này Ẩnanda! Bởi vì Như-Lai có trỉ-tuệ phân-tỉch 
biết rõ nhiều loại nghiệp, biết rõ trạng-thái của mỗi loại 
nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khứ). 

2- Này Ẩnanda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn ẩy: 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 
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Thưa quỷ vị, không có các ác-nghiệp và cũng không 
có quả của các ác-nghiệp. ” 

Như-Laỉ không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn ẩy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

Thưa quỷ vị, thật vậy, người nào sát-hại chúng-sinh, 
trộm-cẳp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chồng hoặc con của người khác, nói-dổi, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến. 

Sau khỉ người ấy chết, được táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi 
trời dục-gỉớỉ, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẩy. ” 

Như-Laỉ công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà- 
la-môn ẩy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

Thưa quỷ vị, những người nào sát-hại chúng-sinh, 
trộm-cẳp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến. 

Sau khỉ tất cả những người ẩy chết, cả thảy đều được 
táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi trời dục-gỉớỉ, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ẩy. ” 

Như-Laỉ không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn ẩy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

“Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì 
những người ẩy thấy đúng và biết đúng. Những người 
nào thấy và biết khác (không đúng như vậy) thì những 
người ẩy thay sai và biết sai. ” 
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Như-Laỉ cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ẩy. 

* Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào 
điều tự mình thay, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi 
phát sinh tà-kỉến chẩp-thủ nên khắng định rằng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 

Như-Laỉ cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ấy. 

Tại vì sao? 

- Này Ẩnanda! Bởi vì Như-Lai có trỉ-tuệ phân-tỉch 
biết rõ nhiều loại nghiệp, biết rõ trạng-thái của mỗi loại 
nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khứ). 

3- Này Ẩnanda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn ẩy: 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

Thưa quỷ vị, có các đại-thiện-nghiệp và cũng có 
quả của các đại-thiện-nghiệp. ” 

Như-Laỉ công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà- 
la-môn ẩy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

Thưa quỷ vị, thật vậy, người nào tránh xa sự sát- 
hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-doi, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thay 
đúng, biết đúng sự-thật. 
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Sau khi người ây chêt, dục-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời ẩy. ” 

Như-Laỉ cũng công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn ẩy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

Thưa quỷ vị, những người nào là người tránh xa sự 
sát-hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cẳp của cải tài sản 
của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng 
hoặc con của người khác, tránh xa sự nói-doi, tránh xa 
sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến 
thay đúng, biết đúng sự-thật. 

Sau khi tất cả mọi người ấy chết, cả thảy đều được 
táỉ-sỉnh trên cõi trời dục-gỉớỉ. ” 

Như-Laỉ không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn ẩy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

“Những người nào thấy và biết đủng như vậy, thì 
những người ẩy thấy đúng và biết đúng. Những người 
nào thấy và biết khác (không đúng như vậy) thì những 
người ẩy thấy sai và biết sai. ” 

Như-Laỉ cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ẩy. 

* Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ẩy căn cứ vào 
điều tự mình thay, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi 
phát sinh tà-kỉến chẩp-thủ nên khắng định rằng: 

“Chỉ cỏ biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 
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Như-Laỉ cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ẩy. 

Tại sao? 

- Này Ẩnanda! Bởi vì Như-Lai có trỉ-tuệ phân tích 
biết rõ nhiều loại nghiệp, biết rõ trạng-thái của mỗi loại 
nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khứ). 

4- Này Ẩnanda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn ẩy: 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

Thưa quỷ vị, không có các đại-thiện-nghiệp và 
cũng không có quả của các đại-thiện-nghiệp. ” 

Như-Laỉ không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn ẩy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

Thưa quỷ vị, thật vậy, người nào tránh xa sự sát- 
hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-doi, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thay 
đúng, biết đúng sự-thật. 

Sau khỉ người ấy chết, bị táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. ” 

Như-Laỉ công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà- 
la-môn ẩy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

Thưa quỷ vị, những người nào tránh xa sự sát-hại 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cẳp của cải tài sản của 
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người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chông hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dổi, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thay 
đúng, biết đúng sự-thật. 

Sau khỉ tất cả mọi người ẩy chết, cả thảy đều bị táỉ- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-gỉới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. ” 

Như-Laỉ không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn ẩy. 

* Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

“Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì 
những người ẩy thấy đúng và biết đúng. Những người 
nào thay và biết khác (không đúng như vậy), thì những 
người ẩy thay sai và biết sai. ” 

Như-Laỉ cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ẩy. 

* Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào 
điều tự mình thay, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi 
phát sinh tà-kỉến chấp-thủ nên khắng định rằng: 

“Chỉ cỏ biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 

Như-Laỉ cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ẩy. 

Tại sao? 

- Này Ẫnandaỉ Bởi vì Như-Lai có trỉ-tuệ phân tích 
biết rõ nhiều loại nghiệp, biết rõ trạng-thải của mỗi loại 
nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khứ). 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

1- Này Ẵnanda! Trong 4 hạng người ẩy, hạng người 
nào trong đời là người sát-hại chúng-sinh, trộm-cẳp 
của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nói-doi, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến 
thấy sai chấp lầm. 

Sau khỉ người ấy chết, ác-nghỉệp ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh trong cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), do người ẩy đã tạo ác-nghiệp trong kiếp 
quá-khứ hoặc người ẩy tạo ác-nghiệp trong kiếp hiện- 
tại, hoặc người ẩy có tà-kiến trong lúc lâm chung. 

Cho nên, sau khi người ấy chết, ác-nghỉệp ấy có cơ 
hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sỉnh), rồi chịu quả khố của 
ác-nghiệp trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 

Trong đời này, người ẩy là người sát-hạỉ chúng-sinh, 
trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chồng hoặc con của người khác, nói-dổi, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến 
thay sai chấp lầm. 

Ác-nghỉệp ấy có cơ hội cho quả trong kiếp hỉện-tạỉ 
(kiếp thứ nhất); hoặc có cơ hội cho quả kiếp kế-tiếp 
(kiếp thứ 2); hoặc có cơ hội cho quả từ kiếp thứ 3 và 
những kiếp tiếp theo, v.v... 

2- Này Ẵnanda! Trong 4 hạng người ẩy, hạng người 
nào trong đời là người sát hại chúng-sinh, trộm-cắp 
của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia 
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rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến 
thấy sai chấp lầm. 

Sau khỉ người ấy chết, đạỉ-thỉện-nghiệp cho quả táỉ- 
sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, do người ẩy đã từng 
tạo dục-giới thỉện-nghỉệp trong kiếp quá-khứ hoặc 
người ẩy đã tạo dục-giới thỉện-nghỉệp trong thời hiện-tại 
hoặc người ẩy có chánh-kiến trong lúc lâm chung. 

Cho nên, sau khi người ẩy chết, dục-giớỉ thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi 
trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẩy. 

Trong đời này, người ẩy là người sát-hại chúng-sinh, 
trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chồng hoặc con của người khác, nói-doi, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến 
thay sai chấp lầm. 

Ác-nghỉệp ấy không có cơ hội cho quả trong kiếp 
hiện-tại (kiếp thứ nhất); hoặc không có cơ hội cho quả 
kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2); hoặc không có cơ hội cho quả 
từ kiếp thứ 3 và những kiếp tiếp theo, v.v... 

3- Này Ẵnanda! Trong 4 hạng người ấy, hạng người 
nào trong đời là người tránh xa sự sát-hại chúng-sinh, 
tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, 
tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của 
người khác, tránh xa sự nói-dổi, tránh xa sự nói lời chia 
rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vô ích, 
không có tâm tham lam của cải tài sản của người khác, 
không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy đúng, biết 
đúng sự-thật. 

Sau khỉ người ẩy chết, dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp ấy có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, do 
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người ây đã tạo dục-giới thiện-nghiệp trong thời quá-khứ 
hoặc người ẩy tạo dục-giới thiện-nghiệp trong thời hiện- 
tạỉ hoặc người ẩy có chánh-kiến trong lúc lâm chung. 

Cho nên, sau khi người ấy chết, dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp 
ẩy có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi trời dục- 
gỉớỉ, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẩy. 

Trong đời này, người ẩy là người tránh xa sự sát-hạỉ 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dổi, tránh xa sự 
nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến 
thấy đúng, biết đúng sự-thật. 

Dục-giớỉ thỉện-nghỉệp ấy cỏ cơ hội cho quả trong 
kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất); hoặc có cơ hội cho quả 
kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2); hoặc có cơ hội cho quả từ kiếp 
thứ 3 và những kiếp tiếp theo, v.v... 

4- Này Ẵnanda! Trong 4 hạng người ấy, hạng người 
nào trong đời là người tránh xa sự sát-hại chúng-sinh, 
tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, 
tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của 
người khác, tránh xa sự nói-dổi, tránh xa sự nói lời chia 
rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vô ích, 
không có tâm tham lam của cải tài sản của người khác, 
không có tâm thù hận, có chánh-kiến thay đúng, biết 
đúng sự-thật. 

Sau khỉ người ấy chết, bị táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi 
ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) vì người 
ẩy đã tạo ác-nghiệp trong thời quá-khứ hoặc người ẩy 
tạo ác-nghiệp trong thời hiện-tại hoặc người ẩy có tà- 
kiến thay sai chấp lầm trong lúc lâm chung. 
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Cho nên, sau khi người ây chêt, ác-nghiệp ây có cơ 
hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sỉnh), chịu quả kho của ác- 
nghiệp ẩy trong cõi ác-gỉới ấy. 

Trong đời này, người ấy là người tránh xa sự sát-hạỉ 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cẳp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vổ ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sự-thật. 

Dục-gỉới thỉện-nghỉệp ấy không có cơ hội cho quả 
trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất); hoặc không có cơ hội 
cho quả kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2); hoặc không có cơ hội 
cho quả từ kiếp thứ 3 và những kiếp tiếp theo, v.v... 

Bốn tính chất của nghiệp 

- Ác-nghiệp nặng ngăn cản ác-nghỉệp nhẹ. 

- Ảc-nghiệp nặng ngăn cản các thiện-nghiệp. 

- Thiện-nghiệp ngăn cản ác-nghiệp. 

- Thiện-nghiệp có nhiều năng lực ngăn cản thiện- 
nghiệp có ít năng lực. 

Giải thích bốn tính chất của nghiệp 

Theo Chú-giải bài kinh Mahãkammavibhahgasutta, 
giảng giải 4 tính chất của nghiệp và cơ hội cho quả của 
nghiệp. 

1-Ác-nghỉệp nặng ngăn cản ác-nghỉệp nhẹ như thế nào? 

Ác-nghiệp có nhiều loại, trong nhiều loại ác-nghiệp 
ấy, nếu có ác-nghiệp nào nặng nhất thì có khả năng 
ngăn cản các ác-nghiệp nhẹ khác không cho có cơ hội 
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cho quả, đê ác-nghỉệp nặng nhât ây có cơ hội, giành 
quyền uu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

Còn các ác-nghiệp nhẹ khác trở thảnh ác-nghỉệp hỗ 
trợ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla) càng nặng thêm nữa. 

Nhu vậy, ác-nghỉệp nặng nhất ngăn cản các ác-nghiệp 
nhẹ, để cho ác-nghiệp nặng nhất có cơ hội, có quyền uu 
tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau và cho quả 
trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh, kiếp hiện-tại. 

2- Ác-nghỉệp ngăn cản thỉện-nghỉệp như thế nào? 

Truớc kia, một nguời nào đã từng tạo các thiện- 
nghiệp nhu dục-giới thỉện-nghỉệp, sẳc-giới thiện-nghiệp. 

Nhung về sau, nguời ấy tạo ác-nghiệp trọng-tội nhu 
là giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bầm 
máu bàn chân của Đức-Phật, chia rẽ chư tỳ-khưu-Tăng 
thuộc về ác-nghỉệp vô-gián-trọng-tội (ãnantariyakamma) 
đó là ác-nghiệp nặng chắc chắn sẽ cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp mà không có nghiệp nào có thể ngăn cản đuợc. 

Cho nên, sau khi nguời ấy chết, ác-nghỉệp vô-gỉán- 
trọng-tộỉ ẩy chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khố bị thiêu đốt ừong 
suốt khoảng thời gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp trái 
đất cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ấy. 

Ví dụ: Truờng-họp tỳ-khưu Devedatta kiếp hiện-tại 
đã chứng đắc các bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, chứng 
đắc phẻp-thần-thông. Nhung về sau, tỳ-khưu Devedatta 
làm bầm máu bàn chân của Đức-Phật và chia rẽ chư tỳ- 
khưu-Tăng thuộc về ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 
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Cho nên, sau khi tỳ-khim Devedatta chêt, ác-nghiệp 
vô-gián-trọng-tội ẩy chắc chắn có cơ hội, có quyền uu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp mới thoát 
khỏi cõi địa-ngục. 

Nhu vậy, ác-nghiệp nặng ngăn cản các thiện-nghiệp 
không cho có cơ hội cho quả, để cho ác-nghiệp nặng ẩy 
có cơ hội, có quyền uu tiên cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) và thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

3- Thỉện-nghỉệp ngăn cản các ác-nghỉệp như thế nào? 

Truớc kia, nguời nào gần gũi thân cận với nguời ác, 
nên đã tạo mọi ác-nghiệp loại thuờng (không phải là ác- 
nghiệp tà-kiến cổ-định: hoàn toàn không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, và 5 loại ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội). 

về sau, nguời ấy gặp bậc thiện-trí, nghe chánh-pháp 
của Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, nên từ bỏ mọi ác-nghiệp, kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, trở thành cận- 
sự-nam (upãsaka) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
rồi giữ gìn ngũ-giới cho đuợc trong sạch và trọn vẹn. 
Nguời cận-sự-nam tinh-tấn tạo mọi phuớc-thiện, cố 
gắng tinh-tấn thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến 
chứng đắc đuợc bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

Sau khi nguời cận-sự-nam (upãsaka) ấy chết, chắc 
chắn sắc-giới thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tuơng xứng với 
quả của bậc thiền sở đắc của hành-giả. 
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Như vậy, săc-giới thiện-nghiệp ngăn cản các ác- 
nghiệp không cho có cơ hội cho quả, để cho sẳc-giới 
thiện-nghiệp chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

* Trường-họp đặc biệt siêu-tam-giới thỉện-nghỉệp 
ngăn cản ác-nghiệp không còn cho quả được nữa. 

Ví như trường họp trước kia Ngài Trưởng-lão 
Anguỉimãla là tên cưóp sát nhân trú trong khu rừng sâu, 
đã từng giết chết hơn cả ngàn người, rồi cắt đầu ngón tay 
xâu làm vòng đeo cổ, nên có biệt danh là Angulimãla. 

Một ngày nọ, Đức-Phật ngự vào khu rừng sâu tế độ 
tên cưóp sát nhân Aốgulimãla. Sau khi tỉnh ngộ, tên 
cưóp sát nhân Aốgulimãla từ bỏ sát-sinh, ném khí giới 
xuống hố sâu, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, xin xuất gia trở 
thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép Aốgulimãla xuất gia trở thảnh tỳ- 
khưu bằng cách gọi “Ehi bhikkhuỉ” 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, tỳ-khưu Angulimãla tinh- 
tấn thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Ngài Trưởng-lão Ahgulimãla tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, siêu-tam-giới thiện-nghiệp không chỉ ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không cho có cơ hội cho quả mà còn 
mọi thiện-nghiệp cũng trở thảnh vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma), không còn có cơ hội cho quả của nghiệp 
được nữa, bởi vì bậc Thánh A-ra-hán không còn tái-sinh. 
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4- Thiện-nghiệp có nhiêu năng lực ngăn cản thiện- 
nghiệp có ít năng lực như thế nào? 

* Người thiện nào đã tạo nhiều loại dục-giới thỉện- 
nghiệp, sau khi người thiện ấy chết, nếu dục-gỉớỉ thiện- 
nghiệp nào có nhiều năng lực nhẩt thì dục-giới thiện- 
nghiệp ẩy có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (paịisandhikãla) có đại-quả-tâm tưong xứng gọi là 
dục-gỉớỉ tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau làm người hoặc làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi thiện-giới ấy cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

Các dục-giới thiện-nghiệp còn lại trở thảnh dục-gỉớỉ 
thiện-nghiệp hỗ trợ cho quả trong thời-kỳ sau khi tái- 
sinh, kiếp hiện-tại, được tăng thêm phần an-lạc hơn nữa. 

* Trường họp hành-giả nào là người tam-nhân thực- 
hành pháp-hành thiền-định, nếu có khả năng chứng đắc 
được 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy 
chết thì chắc chắn chỉ có đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện- 
nghỉệp trong đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện-tâm có cơ hội, 
có quyền ưu tiên cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla), có đệ-ngũ-thỉền sẳc-giới quả-tâm gọi 
là sẳc-giới tải-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời Quảng-quả-thiên. Vị phạm-thiên trên tầng trời 
này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn 4 bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp còn lại 
đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp, không còn có cơ hội 
cho quả được nữa. 

* Trường họp hành-giả nào thực-hành pháp-hành 
thiền-định, nếu có khả năng chứng đắc đến 4 bậc thiền 
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vô-săc-gỉới thỉện-tâm, sau khi hành-giả ây chêt, thì chăc 
chắn chỉ có vô-sẳc-gỉớỉ thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiền 
vô-sẳc-gỉới thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng- 
xứ-thiền thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patỉsandhỉkãla), có đệ-tứ-thiền vô-sẳc-giới quả-tâm 
gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trên tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiên. Vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới này có 
tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn 3 bậc thiền vô-sắc-giới thỉện-nghỉệp bậc thấp 
đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không 
còn có cơ hội cho quả của chúng đuợc nữa. 

Nhu vậy, thiện-nghiệp có nhiều năng lực nhất ngăn cản 
thiện-nghiệp có ít năng lực không cho có cơ hội cho quả. 



PHẦN II 

NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 
(KAMMA - KAMMAPHALA) 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương, chia làm 
10 quyến, quyến I: Tam-bảo gom có chương I và chương 
II, quyến II: Quy-Y Tam-Bảo gồm có chương III và 
Chương IV, quyến III: Pháp-Hành Giới có chương V đã 
trình bày xong, tiếp theo Quyển IV: Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp, có 1 chương là Chương thứ VI sẽ được 
trình bày. 

Nghiệp và quả của nghiệp gồm có 2 phần: 

- Nghiệp dịch từ chữ PãỊi “kamma 

- Quả của nghiệp dịch từ chữ PãỊi “kammaphala 

Nghiệp là gì? 

Trong bài kinh Nỉbbedhikasutta, Đức-Phật dạy rằng: 

“Cetanã’haỉn bhikkhave kammatn vadãmi, cetayitvã 
kammam karotỉ kãyena vãcãya manasã. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ỷ rồi mới tạo 
nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ. 

Vì vậy, Như-Laỉ dạy “tác-ý gọi là nghiệp ”. 

Cetanã: Tác-ỷ với kamma: nghiệp là 2 pháp khác nhau. 


Anguttaranikãya, phân Chakkanipãta, kinh Nibbedhikasutta. 
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- Cetanã: Tác-ỷ đó là cetanãcetasika: tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm hoặc 8 đại-thiện-tâm 
phát sinh trước kamma: nghiệp. 

- Kamma: Nghiệp đó là akusalakamma: bẩt-thỉện- 
nghiệp và kusalakamma: thỉện-nghỉệp phát sinh sau 
cetanã: tác-ỷ. 

* Tác-ý (cetanã) đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasika) 
là 1 trong 52 tâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

Vậy, tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với các tâm nào gọi là 
nghiệp và tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với các tâm nào không 
gọi là nghiệp? 

Tác-ý gọi là nghiệp 

Nếu khi tác-ý tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng sinh với 
12 bất-thỉện-tâm (12 ác-tâm) và tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 21 hoặc 37 thiện-tâm thì tác-ỷ tâm-sở ấy gọi là 
nghiệp như sau: 

- Tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasika) khi đồng sinh với 12 
bẩt-thiện-tâm (12 ác-tâm) gọi là bẩt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. 

- Tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) khi đồng sinh với 8 
dục-gỉớỉ thiện-tâm (đại-thiện-tâm) gọi là dục-giới thiện- 
nghiệp (đại-thiện-nghiệp) bằng thân, bằng khấu, bằng ý. 

- Tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasika) khi đồng sinh với 5 
sẳc-giới thiện-tâm gọi là 5 sẳc-giới thỉện-nghỉệp bằng ý. 

- Tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) khi đồng sinh với 4 
vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là 4 vô-sẳc-giới thiện-nghiệp 
bằng ý. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanãcetasika) khi đồng sinh với 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm gọi là 4 hoặc 20 siêu-tam-giới 
thỉện-nghỉệp bằng ý. 
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Tác-ý không gọi là nghiệp 

Nếu khi tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng sinh với 
36 hoặc 52 quả-tâm và đồng sinh với 20 duy-tác-tâm 

thì tác-ỷ tâm-sở ẩy không gọi là nghiệp. 

(36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm + 
8 thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 dục-giới quả-tâm + 5 sắc-giới 
quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm.) 

(20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 dục-giới 
đại-duy-tác-tâm + 5 sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới 
duy-tác-tâm.) 

Muốn tạo nghiệp nào, nguời ta có tác-ỷ, cổ ỷ phát 
sinh truớc rồi mới tạo nghiệp ấy sau. 

• Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) (Akusalakamma) 

Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) đó là tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với 12 bẩt-thiện-tâm tạo 10 bất-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) bằng thân, bằng khấu, bằng ý như sau: 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với bất-thỉện-tâm nương 
nhờ nơi thân tạo bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) gọi là 
thân bẩt-thiện-nghiệp (thân ác-nghiệp), có 3 loại: 

• Ác-nghỉệp sát-sỉnh. 

• Ác-nghiệp trộm-cẳp. 

• Ác-nghiệp tà-dâm. 

Ba ác-nghiệp này phần nhiều nuơng nhờ nơi thân. 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với bất-thỉện-tâm nương 
nhờ nơi khấu tạo bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) gọi là 
khau bẩt-thiện-nghiệp (khẩu ác-nghiệp), có 4 loại: 

• Ác-nghỉệp nóỉ-dổi. 

• Ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 

• Ác-nghiệp nói lời thô tục. 

• Ác-nghiệp nói lời vô ích. 
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Bốn ác-nghiệp này phần nhiều nương nhờ nơi khẩu. 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với bẩt-thỉện-tâm nương 
nhờ nơi ý tạo bẩt-thiện-nghiệp gọi là ý bẩt-thỉện-nghỉệp 
(ỷ ác-nghiệp), có 3 loại: 

• Ác-nghỉệp tham lam của người khác. 

• Ảc-nghiệp thù hận người khác. 

• Ảc-nghiệp tà-kiến thay sai chấp lầm. 

Ba ác-nghiệp này phần nhiều nương nhờ nơi ý. 

• Thiện-nghiệp (Kusalakamma) 

Thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tầm-sở đồng sinh với 21 
hoặc 37 thiện-tâm chia ra làm 4 loại thiện-nghiệp: 

1- Dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) đó là tác- 
ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm (8 đại-thiện- 
tâm) tạo 10 dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) bằng 
thân, khẩu, ỷ và tạo 10phước-thiện punnakriyãvatthu. 

Đại-thiện-nghiệp có 10 loại bằng thân, khẩu, ý: 

- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

• Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

• Đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

• Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

- Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 

• Đại-thỉện-nghỉệp không nói-dối. 

• Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 

• Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

• Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

- Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

• Đại-thiện-nghiệp không tham lam của người khác. 

• Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

• Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thay đúng, biết đúng 
thật-tánh của các pháp. 
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- 10 phước-thiện punnakriyavatthu có 10 loại: 

- Phước-thỉện bố-thi. 

• 

- Phước-thiện giữ-giới. 

- Phước-thiện hành-thiền. 

- Phước-thiện cung-kỉnh. 

- Phước-thiện hỗ-trợ. 

- Phước-thiện hồi-hướngphần phước-thiện của mình. 

- Phước-thiện hoan-hỷ phần phước-thiện của người. 

- Phước-thiện nghe chánh-pháp. 

- Phước-thiện thuyết chánh-pháp. 

- Phước-thiện chánh-kiến. 

2- sắc-gỉới thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 5 sẳc-gỉới thiện-tâm là 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm: 

* sắc-giói thiện-tâm có 5 loại: 

- Đệ-nhẩt-thỉền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm có 5 chi-thiền là 

vitakka: hướng-tâm, vicãra: quan-sát, pĩti: hỷ, sukha: 
lạc, ekaggatã: nhẩt-tâm, do chế ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nĩvarana) là kãmacchanda: tham-dục, 
byãpãda: sân-hận, thĩna-mỉddha: buồn-chán - buồn ngủ, 
uddhacca-kukkucca: phóng-tâm - hoi-hận, vicikicchã: 
hoài-nghi. 

- Đệ-nhị-thỉền sắc-gỉới thỉện-tâm có 4 chi-thiền là 

vicãra: quan-sát, pĩti: hỷ, sukha: lạc, ekaggatã: nhất- 
tâm, do chế ngự được chi-thiền vitakka: hướng-tâm. 

- Đệ-tam-thiền sắc-gỉớỉ thiện-tâm có 3 chi-thiền là 
pĩti: hỷ, sukha: lạc, ekaggatã: nhẩt-tâm, do chế ngự 
được chi-thiền vỉcãra: quan-sát. 

- Đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
sukha: lạc, ekaggatã: nhẩt-tâm, do chế ngự được chi- 
thiền pĩti: hỷ. 
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- Đệ-ngũ-thiền sắc-gỉới thỉện-tãm có 2 chi-thiền là 
upekkhã: xả, ekaggatã: nhẩt-tâm, do thay thế được chi- 
thiền sukha: lạc bằng chi-thiền upekkhã: xả. 

sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có 5 bậc thiền đối với hành-giả là 
hạng người mandapuggala: hành-gỉả có trỉ-tuệ chậm. 
Còn đối với hành-giả là hạng người tikkhapuggala: 
hành-giả có trỉ-tuệ sắc bén nhanh nhạy, có khả năng suy 
xét thấy rõ trạng-thái thô của 2 chi-thiền vỉtakka: hướng- 
tâm và vicãra: quan-sát cùng một lúc, nên đệ-nhị-thiền 
sẳc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là pĩti: hỷ, sukha: lạc, 
ekaggatã: nhẩt-tâm. Cho nên, hành-giả là hạng người 
tikkhapuggala chỉ có 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm theo 
tuần tự như sau: 

* sắc-giói thiện-tâm có 4 loại: 

- Đệ-nhẩt-thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm có 5 chi-thiền là 

vitakka: hướng-tâm, vicãra: quan-sát, pĩtỉ: hỷ, sukha: 
lạc, ekaggatã: nhẩt-tâm, do chế ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nĩvarana) là kãmacchanda: tham-dục, 
byãpãda: sân-hận, thĩna-middha: buồn-chán - buồn ngủ, 
uddhacca-kukkucca: phóng-tâm - hoi-hận, vicikicchã: 
hoài-nghi. 

- Đệ-nhị-thỉền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm có 3 chi-thiền là 
pĩti: hỷ, sukha: lạc, ekaggatã: nhẩt-tâm, do chế ngự được 
2 chi-thiền vitakka: hướng-tâm và vicãra: quan-sát. 

- Đệ-tam-thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
sukha: lạc, ekaggatã: nhẩt-tâm, do chế ngự được chi- 
thiền pĩti: hỷ. 

- Đệ-tứ-thiền sắc-giớỉ thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
upekkhã: xả, ekaggatã: nhẩt-tâm, do thay thế được chi- 
thiền sukha: lạc bằng chi-thiền upekkhã: xả. 
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5- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm là 4 bậc thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định để 
chứng đắc 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm. Mỗi bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có mỗi đề-mục thiền-định 
riêng biệt, nên có 4 đề-mục thiền vô-sẳc. 

* Vô-sắc-giói thiện-tâm có 4 loại: 

- Đệ-nhẩt-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiền là upekkhã: xả và 
ekaggatã: nhẩt-tâm. 

- Đệ-nhị-thỉền vô-sẳc-gỉới thỉện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiền là upekkhã: xả và 
ekaggatã: nhất-tâm. 

- Đệ-tam-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là vô-sở- 
hữu-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiền là upekkhã: xả và 
ekaggatã: nhất-tâm. 

- Đệ-tứ-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiền là upekkhã: 
xả và ekaggatã: nhất-tâm. 

4- Siêu-tam-giới thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 

Thánh-đạo-tâm có 4 loại: 

- Nhập-hm Thánh-đạo-tâm. 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Bẩt-laỉ Thảnh-đạo-tâm. 

- A-ra-hán Thảnh-đạo-tâm. 

Thánh-đạo-tâm có 20 loại: 
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Mỗi bậc Thánh-đạo-tâm có 5 bậc thiền sỉêu-tam-giới 
có đối-tượng Niết-bàn, 4 bậc Thánh-đạo-tâm nhân với 5 
bậc thiền siêu-tam-giới nên gồm cỏ 20 Thánh-đạo-tâm. 

* Nghiệp và quả của nghiệp 

Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày 
thường suy xét rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayoni kamma- 
bandhu kammappaịisarano, yaĩìi kammam karissãmi 
kalyãnam vã pãpakamvã, tassa dãyãdo bhavissãmi. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào ‘thỉện-nghỉệp hoặc ác-nghỉệp, ’ ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả kho của ác-nghiệp ẩy. 

Kamma; nghiệp có 2 loại: 

- Akusalakamma: Bất-thỉện-nghỉệp. 

- Kusalakamma: Thiện-nghiệp. 

* Akusalakamma: Bất-thỉện-nghỉệp trong 12 bẩt-thỉện- 
tâm cho quả có 7 bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm. 

* Kusalakamma : Thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Dục-giới thiện-nghiệp trong 8 dục-gỉớỉ thiện-tâm. 

- sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 5 sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm. 

- Vô-sẳc-giới thỉện-nghiệp trong 4 vô-sẳc-giới thỉện-tâm. 

- Siêu-tam-giới thỉện-nghỉệp trong 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tâm. 


^ Ang. PancakanipatapaỊi, kinh Abhinhapaccavekkhitatabbatthanasutta. 
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1- Dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) trong 8 
dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) cho quả có 8 dục-gỉới 
quả-tâm (8 đại-quả-tâm) và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm gồm 
có 16 quả-tâm. 

2- sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 5 sẳc-giới thỉện-tâm 
cho quả có 5 sẳc-gỉớỉ quả-tâm tương xứng. 

3- Vô-sẳc-gỉới thỉện-nghỉệp trong 4 vô-sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm cho quả có 4 vô-sắc-giới quả-tâm tương xứng. 

4- Siêu-tam-giới thỉện-nghỉệp trong 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tâm liền cho quả có 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm 
không có thời gian chờ đợi (akãlikadhamma) nghĩa là 
Thánh-đạo-tâm nào sinh 1 sát-na-tâm rồi diệt liền Thánh- 
quả-tâm ẩy sinh trong cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(maggavĩthỉcỉtta) ẩy. 

Tính chất của nghiệp (Kamma) 

Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) hay thiện-nghỉệp là những 
nghiệp mà mỗi nguời hoàn toàn chủ-động có quyền tự 
lựa chọn tạo nghiệp nào tùy theo khả năng của mình. 

Thật vậy, trong mỗi ác-nghỉệp nào, ta có quyền hoàn 
toàn chủ động tự lựa chọn tạo ác-nghiệp ấy hoặc không 
tạo ác-nghiệp ẩy. 

* Nếu người thiện biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tự trọng, có quyền 
hoàn toàn chủ-động tự lựa chọn tránh xa ác-nghỉệp ấy 
thì đồng thời tạo đại-thiện-nghiệp ẩy rồi. 

Ví dụ: - Nếu nguời nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
ác-tâm trộm cắp tiền của người khác thì nguời ấy bị gọi 
là nguời ác, đã tạo ác-nghiệp trộm-cắp. 

- Nếu nguời nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
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lỗi, Cỏ tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện-tâm tránh xa 
sự trộm-cẳp tiền của người khác thì người ấy được gọi 
là người thiện, đã tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

- Nếu người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với ác-tâm uổng 
rượu, bia và các chất say, thì người ấy bị gọi là người 
ác, đã tạo ác-nghiệp uổng rượu, bia và các chất say, ... 

- Nếu người nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa 
sự uống rượu, bia và các chất say thì người ấy được gọi 
là người thiện đã tạo đại-thiện-nghiệp không uổng rượu, 
bia và các chất say. 

Trong các loại thiện-nghiệp, người thỉện-trỉ biết hổ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nên cố gắng tự lựa chọn tạo thiện-nghiệp bậc cao 
theo khả năng của mình, bởi vì chỉ có thiện-nghiệp bậc 
cao mới có thể nâng đỡ con người trở nên cao thượng 
được mà thôi. 

Thật ra, bậc thiện-trí tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
chánh-kiến sở nghiệp (kammassakatãsammãditthi) tin chỉ 
có nghiệp là của riêng mình thật sự mà thôi. 

Ngoài nghiệp ra, không có thứ của cải tài sản nào 
trong đời thuộc về của riêng mình thật sự, thậm chí 
ngay sắc thân cũng không phải của riêng mình, bởi vì 
không theo ý muốn của mình mà chỉ tùy thuộc vào nhân- 
duyên mà thôi. 

Tất cả mọi thứ của cải tài sản bên ngoài trong đời đều 
là của chung giữa mình và tất cả mọi người. 

Nếu những tiền-kiếp của người nào đã từng tạo đạỉ- 
thỉện-nghỉệp bo-thỉ được tích lũy ở trong tâm, đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ẩy có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc, nên 
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kiếp hiện-tại của người ấy được giàu sang phú quý, 
hưởng mọi quả an-lạc cho đến khi mãn quả của nghiệp ấy. 

Tính chất quả của nghiệp (Kamma phala) 

- Nếu bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) nào gặp nghịch- 
duyên (vỉpattỉ) có cơ hội thì cho quả xẩu, quả kho của ác- 
nghiệp ấy mà chủ-nhân của ác-nghiệp ấy hoàn toàn bị 
động, không cỏ quyền lựa chọn, không thế phủ nhận mà 
phải chịu quả kho của ác-nghiệp ẩy như người thừa kế 
(kammadãyãdo) mà thôi. 

- Nếu đại-thỉện-nghỉệp nào gặp thuận-duyên 
(sampatti) có cơ hội thì cho quả tốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ẩy mà chủ-nhân của đại-thiện-nghiệp ấy là 
hoàn toàn bị động, không thế muốn theo ỷ của mình được, 
chỉ hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ẩy như người 
thừa kế (kammadãyãdo) mà thôi. 

Tuy nhiên, quả khổ, quả xẩu của ác-nghiệp nào hoặc 
quả an-lạc, quả tốt của đại-thiện-nghiệp nào không chỉ 
trực-tỉếp riêng cho chủ-nhân của nghiệp ẩy, mà còn 
gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân gần gũi, thân 
cận với chủ-nhân của nghiệp ẩy nữa. 

* Như trường-họp quả khổ của ác-nghỉệp của cậu 
Losakatissa, từ khi đầu thai vào lòng mẹ, quả kho của 
ác-nghiệp ẩy của cậu gián-tiếp ảnh hưởng đến cho người 
mẹ và cả 1.000 gia đình dân chài phải chịu quả đói khổ. 

* Như trường-họp quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
của hoàng-tử Sĩvali, từ khi hoàng-tử đầu thai vào lòng 
Mau-hậu, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của hoàng-tử 
gián-tiếp ảnh hưởng tốt đến Mau-hậu. Hằng ngày Mau- 
hậu nhận được nhiều tặng phẩm quý giá, trong triều đình 
các kho đầy đủ và trong hoàng gia cũng hưởng mọi sự 
an-lạc. 
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Phân Loại về Nghiệp 

Trong chương VI này trình bày về nghiệp và quả của 
nghiệp theo bộ Abhidhammatthasahgaha (Vi-diệu-pháp 
yếu-nghĩa) của Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddha trình 
bày trong phần Kammacatukka, có 4 phần nghiệp. 

Kammacatukka; 4 phần nghiệp 

/- Kiccacatukka: Phần nghiệp phân chia theo phận sự 
của nghiệp, có 4 loại. 

II- Pãkadãnaparỉyãyacatukka: Phần nghiệp phân chia 
theo nghiệp cho quả theo tuần tự, có 4 loại. 

III- Pãkakãlacatukka: Phần nghiệp phân chia theo 
nghiệp cho quả theo thời gian, có 4 loại. 

IV- Pãkatthãnacatukka: Phần nghiệp phân chia theo 
nghiệp cho quả theo cõi-gỉới, có 4 loại. 

Như vậy, 4 phần nghiệp, mỗi phần có 4 loại nghiệp 
gồm có 16 loại nghiệp. 

I- Kỉccacatukka; Phần nghiệp phân chia theo phận sự 
của nghiệp, có 4 loại nghiệp: 

1.1- danakakamma: Sinh-quả-nghiệp là nghiệp có 
phận sự cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh (patỉsandhỉkãla) 
và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại. 

1.2- Upatthambhakakamma: Hỗ-trợ-nghiệp là nghiệp 
có phận sự hỗ trợ nghiệp khác cho quả. 

1.3- UpapĩỊakakamma: Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự hãm hại nghiệp đoi nghịch. 

1.4- Upaghãtakakamma: Sát-hạỉ-nghỉệp là nghiệp có 
phận sự sát hại nghiệp khác. 
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n- Pakadanapariyayacatukka: Phân nghiệp phân chia 
theo nghiệp cho quả theo tuần tự, có 4 loại nghiệp: 

II. 1- Garukakamma: Trọng-yểu-nghiệp là nghiệp trọng 
có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau. 

II. 2- Ẵsannakamma: Cận-tử-nghiệp là nghiệp phát 
sinh trong lúc lâm chung. 

Nếu không cỏ trọng-yếu-nghỉệp thì cận-tử-nghỉệp này 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. 

II. 3- Ẵcìnnakamma: Thường-hành-nghiệp là nghiệp 
thường hành hằng ngày đêm. 

Nếu không có cận-tử-nghỉệp thì thường-hành-nghỉệp 
này cho quả tái-sinh kiếp sau. 

11.4- Katattãkamma: Bình-thường-nghiệp là nghiệp 
bình thường kém 3 loại nghiệp trên, hoặc nghiệp trong 
kiếp quá-khứ. 

Nếu không có 3 loại nghiệp trên thì bình-thường- 
nghiệp này cho quả tái-sinh kiếp sau. 

III- Pãkakãlacatukka; Phần nghiệp phân chia theo nghiệp 
cho quả theo thòi gian, có 4 loại nghiệp. 

III. 1- Dỉtthadhammavedariĩyakamma: Hỉện-kỉếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất). 

111.2- Upapajjavedanĩyakamma: Hậu-kỉếp-quả-nghỉệp 
là nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì). 

III. 3- Aparãparỉyavedanĩyakamma: Kiếp-kỉếp-quả- 
nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

111.4- Ahosỉkamma: Vô-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp 
không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 
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rv- Pakatthanacatukka; Phân nghiệp phân chia theo 
nghiệp cho quả theo cõi-giói, có 4 loại nghiệp: 

IV. 1- Akusalakamma: Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) 
trong 12 bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) cho quả táỉ-sỉnh kiếp 
sau trong 4 cõi ác-giới là cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, loài 
ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

IV.2- Kãmãvacarakusalakamma: Dục-giới thiện- 
nghiệp (đại-thiện-nghiệp) trong 8 dục-giới thiện-tâm 
(đại-thiện-tâm) cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới là cõi người và 6 cõi trời dục-giới. 

IV. 3- Rũpãvacarakusalakamma: sẳc-giới thiện- 
nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh trong 
16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

IV.4- Arũpavacarakusalakamma: Vô-sẳc-gỉớỉ thỉện- 
nghiệp trong 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh 
trong 4 tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thiên. 

Đó là 4 phần nghiệp mà mỗi phần có 4 loại thảnh 16 
loại nghiệp được giảng giải về mỗi nghiệp như sau: 

Giảng giải về phận sự mỗi nghiệp, có 4 loại nghiệp 

I- Kiccacatukka; 4 loại nghiệp có phận sự mỗi nghiệp 

1.1- danakakamma: Sinh-quả-nghiệp là nghiệp có 
phận sự cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh (patỉsandhỉkãla) 
và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại cho đến trước khi chết. 

1.2- Upatthambhakakamma: Hỗ-trợ-nghỉệp là nghiệp 
có phận sự hỗ trợ nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau 
và có phận sự hỗ trợ cho nghiệp khác được tồn tại. 

1.3- UpapĩỊakakamma: Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự hãm hại nghiệp đổi nghịch khác không cho quả, 
nếu nghiệp đổi nghịch khác đã cho quả rồi thì có phận 
sự hãm hại tiềm năng cho quả của nghiệp ẩy. 
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1.4- Upaghãtakakamma: Sát-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự sát hại nghiệp khác không có cơ hội cho quả, 
hoặc có phận sự hại một phần hoặc hại toàn phần quả 
của nghiệp khác. 


1.1- lanakakamma; Sinh-Quả-Nghiệp 

Thế nào gọi là sỉnh-quả-nghỉệp? 

Nghiệp nào có phận sự cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patỉsandhỉkãla) và có phận sự cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, 
cho đến trước khi chết. 

Nghiệp ấy gọi là sinh-quả-nghiệp, đó là 12 bất-thỉện- 
nghiệp (ác-nghiệp), 17 tam-giới thiện-nghiệp là thiện- 
nghiệp trong tam-giới. 

* 4 loại nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ gồm có: 

-12 bẩt-thỉện-nghỉệp cho quả trong 2 thời-kỳ. 

- 8 dục-gỉớỉ thiện-nghiệp (8 đại-thiện-nghiệp) cho 

quả trong 2 thời-kỳ. 

- 5 sẳc-giới thỉện-nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ. 

- 4 vô-sẳc-giớỉ thỉện-nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ. 

1.1.1- 12 Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho quả trong 
2 thời-kỳ: 

12 bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) đó là tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với 12 bất-thỉện-tâm (12 ác-tâm) đó là 8 
tham-tâm + 2 sân-tâm + 2 sỉ-tâm. 

* Tham-tâm có 8 tâm: 

1- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tà-kiến, không cần tác-động. 



58 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


2- Tham-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, hợp với 
tà-kiến, cần tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, không cần tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 

5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tà-kiến, không cần tác-động. 

6- Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tà-kiến, cần tác-động. 

7- Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, không cần tác-động. 

8- Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 

* Sân-tâm có 2 tâm: 

1- Sân-tâm thứ nhẩt đồng sinh với ưu, hợp với hận, 
không cần tác-động. 

2- Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với ưu, hợp với hận, cần 
tác-động 

* Si-tâm có 2 tâm: 

1- Sỉ-tâm thứ nhẩt đồng sinh với xả, hợp với hoàỉ-nghi. 

2- Sỉ-tâm thứ nhì đồng sinh với xả, hợp với phóng-tâm. 

Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) đó là tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với 12 bất-thỉện-tâm (12 ác-tâm) cho quả trong 2 
thời-kỳ: 

- Patisandhikãla: Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau. 

- Pavattỉkãla: Thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh. 


' Xem phần giải thích 12 bất-thiện-tâm trong quyển “Vi-Diệu-Pháp Hiện 

r 

Thực Trong Cuộc Sông” cùng soạn giả. 
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a) Patisandhikala; Thời-kỳ tái-sinh kiêp sau 

Trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhikãla) chỉ 
có bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 11 bẩt-thiện-tâm 
(ác-tâm) (trừ si-tâm họp với phóng-tâm^’^) cho quả, chỉ 
có 1 quả-tâm là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của bất-thiện-nghiệp (upekkãsahagatam akusala- 
vipãkaỉn santĩranacittaỉn) thuộc về bẩt-thiện-quả vô- 
nhân-tâm Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả này gọi 
là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới là địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh. 

Năng lực của suy-xét-tâm 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực làm 
phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau thì hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ 
hoặc loài a-su-ra, 2 loài chúng-sinh này thuòng có 
tham-tâm thèm khát. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong sãn-tãm có nhiều năng lực làm phận 
sự táỉ-sỉnh kiếp sau thì hóa-sỉnh làm chúng-sinh trong cõi 
địa-ngục, loài chúng-sinh trong cõi địa-ngục này thuờng 
có sân-tâm không hài lòng. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong sì-tâm có nhiều năng lực làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau thì tái-sinh làm loài súc-sinh, loài 
chúng-sinh này có tính si-mê. 


* Bất-thiện-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng súứi với si-tâm hợp với phóng-tâm 
không có năng lực cho quả trong thời-kỳ tái-sinh, nhung bất-thiện-nghiệp 
này có khả năng cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 

^ Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm là tâm không có nhân nào trong 6 nhân: 
(tham, sân, si, vô-tham, vô-sân, vô-si) thuộc về quả của bất-thiện-nghiệp. 



60 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


b) Pavattikala: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 

Trong thờỉ-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattỉkãla), kiếp 
hiện-tại, bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 bất-thiện- 
tâm (ảc-tâm) có cơ hội cho quả, có 7 bẩt-thiện-quả vô- 
nhân-tâm biết đối-tuợng xấu. 

Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
bất-thiện-nghiệp, nhìn thấy đối-tuợng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của bẩt- 
thiện-nghiệp, nghe đối-tuợng âm thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của bẩt- 
thiện-nghiệp, ngửi đối-tuợng huơng mùi hôi. 

4- Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của bẩt- 
thiện-nghiệp, nếm đối-tuợng vị dở. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khổ là quả của 
bẩt-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tuợng xúc xấu thô cứng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
bất-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tuợng (sắc, thanh, 
huơng, vị, xúc) xấu. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của bẩt- 
thiện-nghiệp, suy xét trong 5 đối-tuợng (sắc, thanh, 
huơng, vị, xúc) xấu. 

Bảy bẩt-thỉện-quả vô-nhân-tâm này là quả của bẩt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 bẩt-thiện-tâm. 

Mỗi bẩt-thỉện-quả vô-nhân-tâm này phát sinh cần phải 
hội đủ nhân duyên của mỗi quả-tâm ấy, và còn tùy theo 
mỗi hạng chúng-sinh trong mỗi cõi-giới ấy. 

Suy-xét-tâm nào đồng sinh với thọ xả thuộc về bẩt- 
thiện-quả vô-nhân-tâm, gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh (paịisandhikicca) kiếp sau 1 
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trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chỉ có 1 sát-na-tâm xong rồi diệt. Tiếp theo thời- 
kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, cũng 
chính suy-xẻt-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavahga- 
citta) làm phận sự hộ-kiếp (bhavangakicca) giữ gìn 
kiếp chúng-sinh ấy cho đến mãn kiếp. Rồi cuối cùng 
cũng chính suy-xét-tâm ẩy trở thành tử-tâm (cuticitta) 
làm phận sự tử (chết) (cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 

Tất cả mọi quả khổ của chúng-sinh trong cõi địa-ngục 
hoặc loài a-su-ra hoặc loài ngạ-quỷ hoặc loài súc-sinh 
đều là quả kho của bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) mà 
chính chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp hiện-tại hoặc 
trong những kiếp quá-khứ. 

1,1,2- 8 Dục-giói thiện-nghiệp gọi là 8 đại-thiện-nghiệp 

Dục-giới thỉện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp đó là 

tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-gỉớỉ thiện-tâm gọi là 8 
đại-thiện-tâm. 

- Đại-thiện-tâm có 8 tâm: 

1- Đạỉ-thỉện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đong sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư đong sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đạỉ-thỉện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-thiện-tâm thứ sáu đong sinh với thọ xả, hợp 
với trỉ-tuệ, cần tác-động. 
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7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đông sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
họp với tri-tuệ, cần tác-động. 

Dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp đó là 

tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm gọi là 8 
đại-thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Patisandhikãla: Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau. 

- Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh. 

Trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla), dục- 
giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp trong 8 dục- 
giới thiện-tâm gọi là 8 đại-thiện-tâm cho quả, có 9 quả- 
tâm là 8 đạỉ-quả-tâm và 1 suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ 
xả thuộc về thiện-quả vô-nhân-tâm. 9 quả-tâm này gọi 
là 9 dục-giới táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự 
táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikicca) trong 7 cõi thiện-dục- 
giới là cõi người và 6 cõi trời dục-giới. 

* Đại-quả-tâm có 8 tâm: 

1- Đạỉ-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đạỉ-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trỉ-tuệ, không cần tác-động. 


* Xem phần giải thích 8 dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) ừong quyển 
“Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc sống” cùng soạn giả. 
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6- Đại-quả-tâm thứ sáu đông sinh với thọ xả, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

Như vậy, 8 đại-quả-tâm có 2 loại tâm: 

- 4 đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

Dục-giói tái-sinh-tâm (patisandhicitta) có 9 quả-tâm 

* 4 đại-quả-tâm họp vói trí-tuệ 

a) Patisandhikãla; Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 

- Nếu có 7 trong 4 đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ nào gọi 
là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) cùng với 5 sắc-pháp (kãya- 
rũpa: thân, bhãvarũpa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính 
và hadayavatthurũpa: sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala) có đầy đủ 3 thiện- 
nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si) từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 

Kh i sinh ra đời, lúc trưởng-thành, người tam-nhân 
vốn có trí-tuệ sáng suốt. 

- Neu người tam-nhân ẩy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thỉền-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, 
chứng đắc 5phép-thần-thông thế gian (lokỉya abhihhã). 

- Neu người tam-nhân ẩy là hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn. 

' Tim hiểu rõ ừong quyển “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc sống” 
cùng soạn giả. 
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Hoặc nêu có 1 trong 4 đạỉ-quả-tâm hợp với tri-tuệ 
gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tam-nhân có trí-tuệ sáng suốt, có nhiều oai lực, 
hào quang sáng rực, huởng mọi an-lạc cao quý trong cõi 
trời dục-giới ấy. 

Nếu vị chư-thỉên tam-nhân có cơ hội lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật thì có khả năng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn. 

b) Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 

Đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ nào gọi là dục-giới tái- 
sình-tâm (patisandhicitta) phát sinh chỉ có 1 sát-na- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi 
người hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
trên cõi trời dục-giới ấy xong rồi diệt; liền tiếp theo 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattỉkãla), kiếp 
hiện-tại, chính đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ ẩy trở thành 
hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) làm phận sự hộ-kiếp giữ 
gìn kiếp người tam-nhân ấy hoặc kiếp vị thiên-nam 
tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân ấy cho đến khi hết 
tuổi thọ tại cõi thiện-giới ấy; rồi cuối cùng cũng chính 
đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ ẩy trở thành tử-tâm 
(cuticitta) làm phận sự tử (chết) (cutikicca) kết thúc 
kiếp hiện-tại của người tam-nhân ấy tại cõi người hoặc 
kết thúc kiếp vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ 
tam-nhân ấy tại cõi trời dục-giới ấy. 

Trong thời-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattỉkãla), kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ có cơ hội cho quả, có 8 đại-quả-tâm và 8 thiện- 
quả vô-nhân-tâm gồm cỏ 16 loại quả-tâm. 
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Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 


1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nhìn thấy đối-tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đối-tượng âm thanh hay, đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hưong thom, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đối-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 


5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc tốt mềm mại, 
đáng hài lòng. 


6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hưong, vị, xúc) tốt, đáng hài lòng. 


7- Suy-xét-tâm đông sinh với thọ hỷ là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối tượng (sắc, thanh, hưong, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 


8- Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hưong, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 


8 thiện-quả vô-nhân-tâm này là quả của đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, nếu có cơ 
hội thì phát sinh trong kiếp hiện-tại, trong 11 cõi dục- 
giới và 1 số tầng trời sắc-giới phạm-thiên tùy theo nhân- 
duyên (nhãn-thức-tâm và nhĩ-thức-tâm). 

Môi thỉện-quả vô-nhân-tâm này phát sinh cần phải hội 

1^ f 


đủ nhân-duyên của môi thiện-quả vô-nhân-tâm ây, và còn 
tùy thuộc vào hạng chúng-sinh trong cõi-giới ấy/^^ 


^ Tìm hiểu rõ ữong quyền “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc sống” 
cùng soạn giả. 
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* 4 đại-quả-tâm không họp vói trí-tuệ 

a) Patisandhikãla; Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 

Nếu 7 trong 4 đạỉ-quả-tâm không hợp với trí-tuệ nào 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) cùng với 3 sẳc- 
pháp (kãyarũpa: thân, bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc 
sắc nữ-tỉnh và hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh 
của ỷ-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người nhị-nhân (dvihetukapuggala) chỉ có 2 
thiện-nhân (vô-tham và vô-sân, không có vô-si) từ khi 
đầu thai vào lòng mẹ. 

Kh i sinh ra đời, lúc truởng-thành, người nhị-nhân 
vốn không có trí-tuệ. 

- Neu người nhị-nhân ẩy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định thì không có khả năng chứng đắc bậc 
thiền sẳc-giới thiện-tâm nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ẩy là hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ thì không có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 

Hoặc nếu có 1 trong 4 đại-quả-tâm không hợp với 
trỉ-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thỉên-nam nhị-nhân hoặc vị thỉên-nữ nhị- 
nhân (không có trí-tuệ), có oai lực, hào quang trung bình, 
huởng mọi an-lạc trung bình trong cõi trời dục-giới ấy. 

Nếu vị chư-thiên nhị-nhân có cơ hội lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật thì không có khả năng chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

b) Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 

Đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ nào gọi là dục- 
giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) phát sinh chỉ có 1 
sảt-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người 
trong cõi người hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
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vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ấy xong rồi diệt; liền 
tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, chỉnh đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ 
ẩy trở thành hộ-kiếp-tăm (bhavangacitta) làm phận sự 
hộ-kiếp giữ gìn kiếp người nhị-nhân ấy hoặc kiếp vị 

thiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị nhân ấy cho 

• • • • ^ 

đến khi hết tuổi thọ tại cõi thiện-giới ấy; rồi cuối cùng 
cũng chính đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ ẩy trở 
thành tử-tâm (cuticitta) làm phận sự tử (chết) 
(cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của người nhị-nhân ấy 
tại cõi người hoặc kết thúc kiếp vị thiên-nam nhị-nhân 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân ấy tại cõi trời dục-giới ấy. 

Trong thờỉ-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattỉkãla), kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả, có 4 đại-quả-tâm 
không hợp với trỉ-tuệ và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm gồm 

có 12 loại quả-tâm. 

* Suy-xét-tâm đồng sinh vói thọ xả 

a) Patisandhikãla; Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 

Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện-quả vô-nhân-tâm 
gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhicitta) cùng với 3 sẳc-pháp 
(kãyarũpa: thân, bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ- 
tỉnh và hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là noi nương nhờ 
của ý-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người vô-nhân cõi thiện-giới (sugati- 
ahetukapuggala/^^ là hạng người đui mù, câm điếc, tật 
nguyền, ...từ khi đầu thai trong bụng mẹ. 


* Hạng người vô-nhân có tái-sinh-tâm (patisandhicitta) không có nhân nào 
trong 3 nhân: vô tham, vô sấn, vô sỉ từ khi tái-sinh đâu thai. 
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Kh i sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô-nhân cõi 
thỉện-gỉới đui mù, câm điếc, tật nguyền, ngu dốt, đần 
độn, biết tầm thường trong cuộc sống hằng ngày. 

Tuy nhiên, nếu thai nhỉ bị đui mù, câm điếc, tật nguyền, ... 
do ác-nghiệp nào cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, trong bụng mẹ thì không 
thế gọi là hạng người vô-nhân cõi thiện-giới được, bởi vì 
có những đứa bé sinh ra đời có năng khiếu đặc biệt. 

Hoặc nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 

của đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện-quả vô- 
nhân-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam vô-nhân 
hoặc vị thiên-nữ vô-nhân thuộc về hạng chư-thiên bậc 
thấp trên mặt đất (bhummaịịhadevatã) không có oai lực 
thuộc trong cõi Tứ-Đại-thiên-vương. 

b) Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 

Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả nào là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thỉện-quả vô-nhân- 
tâm gọi là dục-giới táì-sình-tâm (paịisandhicitta) phát 
sinh chỉ có 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
làm người vô-nhân trong cõi người hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên-nam vô-nhân hoặc vị thiên-nữ vô-nhân trong 
cõi bhummatthadevatã chư-thiên nương nhờ trên mặt 
đất thuộc về cõi trời Tứ-Đại-thiên-vưong, xong rồi 
diệt; liền tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại, chỉnh suy-xẻt-tâm đồng sinh 
với thọ xả ẩy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavahgacitta) 
làm phận sự hộ-kiếp giữ gìn kiếp người vô-nhân ấy 
hoặc kiếp vị thiên-nam vô-nhân hoặc vị thiên-nữ vô- 

• X * * * 

nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi thiện-giới ấy; 
rồi cuối cùng cũng chính suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
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xả ẩy trở thành tử-tâm (cutỉcỉtta) làm phận sự tử (chết) 
(cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của người vô-nhân ấy 
tại cõi người hoặc kết thúc kiếp vị thiên-nam vô-nhân 
hoặc vị thiên-nữ vô-nhân ấy tại cõi trời Tứ- Đại-thiên- 
vưong ấy. 

Trong thờỉ-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattỉkãla), kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả chỉ có 8 thiện- 
quả vô-nhân-tâm mà thôi, tiếp xúc các đối-tượng tầm 
thường. 

1.1.3- 5 sắc-giói thiện-nghiệp 

5 sẳc-giớỉ thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

* Thiền sắc-giói thiện-tâm có 5 bậc 

1- Đệ-nhất-thỉền sẳc-gỉới thỉện-tâm cỏ 5 chỉ-thỉền: 
vitakka, vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã do chế ngự được 5 
pháp-chướng-ngại: kãmacchanda, byãpãda, thĩna- 
middha, uddhacca-kukkucca, vicikicchã. 

2- Đệ-nhị-thiền sẳc-giới thiện-tâm có 4 chi-thiền: 
vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã do chế ngự được chi-thiền 
vitakka. 

3- Đệ-tam-thiền sẳc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền: 
pĩti, sukha, ekaggatã do chế ngự được chi-thiền vicãra. 

4- Đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền: 
sukha, ekaggatã do chế ngự được chi-thiền pĩti. 

5- Đệ-ngũ-thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm có 2 chi-thiền: 
upekkhã, ekaggatã do thay thế chi-thiền sukha bằng chi- 
thiền upekkhã. 

sẳc-giới thiện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 5 sẳc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 
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- Patisandhikala; Thời-kỳ tái-sinh kiêp sau. 

- Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh. 

a) Patisandhikãla; Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 

sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 5 sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có 5 
sẳc-giới quả-tâm tương xứng gọi là sắc-giới tái-sinh- 
tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 15 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới Vô-tuởng-thiên). 

* Thiền sắc-giói quả-tâm có 5 bậc tuơng xứng 

1- Đệ-nhất-thỉền sẳc-giới quả-tâm cỏ 5 chỉ-thỉền: 
vitakka, vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã. 

2- Đệ-nhị-thiền sẳc-giới quả-tâm có 4 chi-thiền: 
vỉcãra, pĩti, sukha, ekaggatã. 

3- Đệ-tam-thiền sẳc-giới quả-tâm có 3 chi-thiền: pĩti, 
sukha, ekaggatã. 

4- Đệ-tứ-thiền sắc-giới quả-tâm có 2 chi-thiền: 
sukha, ekaggatã. 

5- Đệ-ngũ-thiền sẳc-giới quả-tâm có 2 chi-thiền: 
upekkhã, ekaggatã. 

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân nếu có khả năng 
chứng đắc đuợc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chắn chỉ có đệ-ngũ 
thiền sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sắc-giới 
thiện-tâm có quyền uu tiên cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có đệ-ngũ-thỉền sắc-gỉới quả- 
tâm gọi là sắc-giới táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sỉnh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời Vehapphalã (Quảng-quả-thiên) là tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh. Vị phạm-thiên trong tầng trời 
sắc-giới tột đỉnh này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 
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* Trường-họp đặc biệt hành-giả nào có tâm nhảm 
chán 4 danh-uấn (thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức- 
uẩn) chỉ muốn có sẳc-uẩn mà thôi, chứng đắc đệ-ngũ- 
thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, đệ-ngũ-thỉền sẳc-giới thỉện- 
nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có nhóm 
sắc-pháp gọi là jĩvỉtanavakakalãpa (nhóm sẳc-pháp có 
sẳc-mạng-chủ là thứ 9) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên chỉ có nhẩt-uấn là sắc-uấn 
với 1 trong 3 tư thế (tư thế ngồi hoặc tư thế đứng hoặc 
tư thế nằm), trên tầng trời sẳc-giới Vô-tưởng-thiên 
(asaũnasattã). Vị phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp bậc thẩp còn lại trong 4 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm (đệ-nhẩt-thiền sắc-giới thiện- 
tâm, đệ-nhị-thỉền sắc-giới thiện-tâm, đệ-tam-thiền sắc- 
giới thiện-tâm, đệ-tứ-thiền sẳc-giới thiện-tâm) đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả của nghiệp đuợc nữa. 

b) Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 

Đệ-ngũ-thỉền sẳc-gỉớì quả-tâm nào gọi là sẳc-gỉới 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) phát sinh chỉ có 1 sát-na- 
tăm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh là vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy xong 
rồi diệt; liền tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại, chỉnh đệ-ngũ-thiền sắc-giới 
quả-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavahgacitta) làm 
phận sự hộ-kiếp (bhavangakicca) giữ gìn kiếp vị 
phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy; rồi cuối cùng cũng chính sẳc-giới 
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quả-tâm ây trở thành tử-tâm (cuticitta) làm phận sự tử 
(chết) (cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 


1.1.4- 4 vô-sắc-giói thiện-nghiệp cho quả ứong 2 thời-kỳ 

4 vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm. 

* Thiền vô-sắc-giói thiện-tâm có 4 bậc: 

1- Đệ-nhẩt-thỉền vô-sẳc-gỉới thỉện-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiền: upekkhã, ekaggatã. 

2- Đệ-nhị-thỉền vô-sẳc-giới thỉện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiền: upekkhã, ekaggatã. 

3- Đệ-tam-thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là vô-sở- 
hữu-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiền: upekkhã, ekaggatã. 

4- Đệ-tứ-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là phỉ-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiền: upekkhã, 
ekaggatã. 

Vô-sắc-giới thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 4 vô-sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Patisandhikãla: Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau. 

- Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh. 

a) Patisandhikãlã; Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 

Trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla), vô- 
sẳc-gỉớỉ thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện-tâm cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
4 vô-sẳc-giới quả-tâm tuơng xứng gọi là vô-sẳc-giới 
táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm chư phạm-thiên trên 4 tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên. 
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* Thiền vô-sắc-giói quả-tâm có 4 bậc: 

1- Đệ-nhẩt-thiền vô-sẳc-gỉớỉ quả-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ quả-tâm có 2 chi-thiền: upekkhã, ekaggatã. 

2- Đệ-nhị-thiền vô-sẳc-giới quả-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ quả-tâm có 2 chi-thiền: upekkhã, ekaggatã. 

3- Đệ-tam-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ quả-tâm gọi là vổ-^ở- 
hữu-xứ quả-tâm có 2 chi-thiền: upekkhã, ekaggatã. 

4- Đệ-tứ-thỉền vô-sẳc-gỉới quả-tâm gọi là phỉ-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ quả-tâm có 2 chi-thiền: upekkhã, 
ekaggatã. 

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân nếu có khả 
năng chứng đắc được 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, rồi 
tiếp tục chứng đắc 4 bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chắn chỉ có đệ-tứ- 
thiền vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp gọi là phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ thỉện-nghỉệp trong đệ-tứ-thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm 
có quyền ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có đệ-tứ-thiền vô-sẳc-giới quả-tâm gọi 
là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ quả-tâm gọi là vô-sắc- 
giới táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên là tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh. Vị phạm-thiên trong tầng trời 
vô-sắc-giới tột đỉnh này có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái 
đất lâu dài nhất. 

sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm và vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp còn lại 
trong 3 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm bậc thấp đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả của nghiệp được nữa. 
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b) Pavattikala: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 

Đệ-tứ-thỉền vô-sẳc-giớỉ quả-tâm nào gọi là vô-sẳc- 
giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) phát sinh chỉ có 1 
sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
là vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
ấy xong rồi diệt; liền tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã 
táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, chỉnh đệ-tứ-thỉền vô- 
sẳc-giái quả-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavahga- 
citta) làm phận sự hộ-kiếp (bhavangakicca) giữ gìn 
kiếp vị phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy; rồi cuối cùng cũng 
chính vô-sẳc-giớỉ quả-tâm ẩy trở thành tử-tâm (cuti- 
citta) làm phận sự tử (chết) (cutikicca) kết thúc kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên tại tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên ấy/^^ 

Patisandhicitta, bhavaiigacitta, cuticitta 

Quả-tâm gồm có 36 hoặc 52 tâm đó là 7 bất-thiện-quả 
vô-nhân-tâm + 8 thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 dục-gỉớỉ 
quả-tâm+ 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sẳc-giới quả-tâm 
+ 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

Trong 52 quả-tâm ấy chỉ cỏ 19 quả-tâm đó là 1 suy- 
xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của bat-thiện-nghiệp 
+ 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp + 8 dục-gỉớỉ quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm 
+ 4 sẳc-giới quả-tâm gọi là 79 patisandhicitta: táỉ-sỉnh- 
tâm, 19 bhavangacitta: hộ-kiếp-tâm, 19 cutỉcỉtta: tử-tâm 
trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới chúng-sinh. 

Mỗi chúng-sinh trong 31 cõi-giới chúng-sinh, trong 


* Sẽ trinh bày chi tiết trong phần nghiệp phân chia các loại cho quả của 
nghiệp theo mồi cõi giới. 
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thời-kỳ táỉ-sỉnh kiêp sau (paịisandhikãla) chỉ có 1 trong 
19 quả-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) chỉ 
có 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
(patỉsandhỉkỉcca) làm hạng chúng-sinh nào trong cõi- 
giới nào tương xứng với quả-tâm ấy xong rồi diệt; liền 
tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattỉkãla), 
kiếp hiện-tại, chỉnh quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm 
(bhavahgacitta) làm phận sự hộ-kiếp (bhavahgakicca) 
giữ gìn kiếp chúng-sinh ẩy cho đến khi mãn kiếp; rồi 
cuối cùng cũng chính quả-tâm ẩy trở thành tử-tâm 
(cuticitta) làm phận sự tử (chết) (cutikicca) kết thúc kiếp 
hiện-tại của chúng-sinh ẩy. 

Ví dụ: 

Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, không cần tác-động gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
(patisandhicitta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: thân, 
bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và 
hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai (patisandhikicca) 
làm người tam-nhân chỉ có 1 sát-na-tâm xong rồi diệt; 
liền tiếp theo trong thời-kỳ sau khỉ đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại, chỉnh quả-tâm thứ nhất ẩy 
trở thành hộ-kỉếp-tâm (bhavahgacỉtta) làm phận sự hộ- 
kiểp (bhavahgakicca) giữ gìn kiếp người tam-nhân ấy 
cho đến khi mãn kiếp; rồi cuối cùng cũng chính quả-tâm 
thứ nhất ẩy trở thành tử-tàm (cuticitta) làm phận sự tử 
(chết) (cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của người tam- 
nhân ẩy. 

Như vậy, mỗi kiếp người hoặc mỗi kiếp chúng-sỉnh 
dù lớn dù nhỏ trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới cũng 
chỉ có 1 táì-sình-tâm (paịisandhicitta), 1 hộ-kiếp-tâm 
(bhavangacitta) và 1 tử-tâm (cuticitta) cùng một loại 
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quả-tâm giống nhau, chỉ có khác nhau về ba giai đoạn 
thời gian: 

- Thời gian trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikãla) gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) chỉ có 1 
sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh (patisandhikicca) rồi diệt. 

- Thời gian liền tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikãla) trở thảnh hộ-kỉếp-tâm (bhavanga- 
citta) làm phận sự hộ-kiếp (bhavangakicca) giữ gìn hộ 
trì kiếp chúng-sinh ấy cho đến khi mãn kiếp. 

- Thời gian cuối cùng trở thành tử-tâm (cutỉcỉtta) 
làm phận sự tử (chết) (cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 

Thòi-kỳ tử (cuti) và thòi-kỳ tái-sinh (patisandhi) 

Tuy nhiên, tử-tâm (cutỉcỉtta) đó là quả-tâm cuối 
cùng kết thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh diệt (chết), 
liền tiếp theo sau tái-sinh-tâm (patisandhicitta) đó là 
quả-tâm bắt đầu kiếp chúng-sinh chỉ có 1 sát-na-tâm 
sinh rồi diệt trong cùng một cận tử lộ-trình-tâm, mà tử- 
tâm (cuticitta) cuối cùng của kiếp của chúng-sinh (kiếp 
truớc) và táì-sình-tâm (patisandhicitta) bắt đầu của 
kiếp hiện-tại của chúng-sinh (kiếp sau), chắc chắn 2 
quả-tâm này là hoàn toàn khác biệt nhau, bởi vì 2 kiếp 
chúng-sinh khác nhau. 

Ví dụ: Chúng-sinh ấy là loài nguời, nguời ấy trong 
lúc lâm chung (maranãsannakãla) với cận-tử lộ-trình- 
tâm (maraụãsannavĩthicitta) lúc lâm chung, có 1 trong 3 
đối-tuợng hiện tuợng hiện ra là kamma: nghiệp, hoặc 
kammanimitta: hiện tượng của nghiệp, hoặc gatinimitta: 
hiện tượng cõi-giới sắp tái-sinh, trong cận-tử lộ-trình- 
tâm lúc lâm chung (maranãsannavĩthỉcỉtta) nhu sau: 
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TX Ạ 1_ • Ạ ^ _ A J 1 A J 5 1_ J_J\ 

Đô biêu ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm 

Cận-tử lộ-trình-tâm lúc lâm chung theo 5 giác quan là 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nhu sau: 

Kiếp hiên tại 

bha 

Kiếp sau 

Ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm khi cutìcỉtta: tử-tâm (chết) 
và patisandhicitta: táỉ-sỉnh-tâm kiếp sau, các tâm sinh 
rồi diệt theo tuần tự nhu sau: 

1- Bhavangacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm viết tắt (bha) 

2- Atĩtabhavahgacitta: Hộ-kỉếp-tâm quả khứ vt (ati) 

3- Bhavahgacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động vt (na) 

4- Bhavahgupaccheda: Hộ-kiếp-tãm bị cắt đứt vt (da) 

5- Pancadvãravajjanacỉtta: Ngũ-môn-hướng-tâm vt (pan) 

6- Pancavinnãnacitta: Ngũ-thức-tâm: (nhãn-thức-tâm, nhĩ- 
thức-tãm, tỷ-thức-tãm, thiệt-thức-tãm, thân-thức-tãm) vt (vin) 

7- Sampaticchanacitta: Tiếp-nhận-tâm 

8- Santĩranacitta: Suy-xét-tâm 

9- Votthabbanacitta: Quyết-định-tâm 

10- davanacitta: Tác-hành-tâm 

11- Tadãrammanacitta: Tiếp-đối-tượng-tâm 

12- Cuticitta: Tử-tâm (kiếp hiện-tại) 

13- Patisandhicitta: Tái-sinh-tâm (kiếp sau) 

14- Bhavahgacitta: Hộ-kỉếp-tâm 

Ạ 1 _ • Ạ_ _r_ _ ^ _ _ ^ _ 1 ^ Ả _^_ 1 _ _ 

Đô biêu ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm 

Cận-tử lộ-trình-tâm lúc lâm chung theo ý-môn các 
tâm sinh rồi diệt theo tuần tự nhu sau: 

Kiếp hiền tạí 


Kiếp sau 



vt (sam) 
vt(san) 
vt (vot) 
vt Ga) 
vt (ta) 
vt (cu) 
vt (pati) 
vt (bha) 
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(Những chữ viết tắt giống đồ biểu ngũ môn cận-tử lộ- 
trình-tâm, chỉ còn manodvãrãvajjanacitta: ỷ-môn- 
hướng-tâm, viết tắt (ma)). 

Kiếp hiện-tại tử - kiếp sau sinh không có khoảng cách 

thời gian chờ đợi 

Qua cận-tử lộ-trình-tâm (maranãsannavĩthỉcỉtta) đối 
với tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới có cutìcitta: tử- 
tâm là quả-tâm cuối cùng của kiếp hiện-tại diệt (chết), 
liền tiếp theo sau patisandhỉcitta: tái-sinh-tâm sinh bắt 
đầu kiếp sau chỉ có 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt mà thôi, 
không có khoảng cách thời gian chờ đợi. 

- Cutỉcỉtta: Tử-tâm (chết) là quả-tâm cuối cùng của 
mỗi kiếp chúng-sinh diệt (chết) nghĩa là chuyển kiếp 
sang kiếp chúng-sinh khác tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ẩy. 

- Patisandhicitta: Tái-sỉnh-tâm là quả-tâm đầu tiên 
bắt đầu kiếp sau của mỗi kiếp chúng-sinh, nghĩa là bẳt 
đầu một kiếp hiện-tại mới của mỗi chúng-sinh trong cõỉ- 
giới ấy. 

* Tái-sinh-tâm (Patisandhicitta) có 19 quả-tâm 

Tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) gồm cỏ 19 quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau (patisandhikicca) đối với 
tất cả chúng-sinh trong tam-giới gồm có 30 cõi-giới (trừ 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên) nhu sau: 

- Ác-giới táỉ-sỉnh-tâm cỏ 1 bất-thỉện-quả vô-nhân-tâm. 

- Dục-giới tái-sinh-tâm có 9 đại-quả-tâm. 

- sắc-giới tái-sinh-tâm có 5 sắc-giới quả-tâm. 

- Vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm cỏ 4 vô-sẳc-giới quả-tâm. 

- Ảc-giới táỉ-sỉnh-tâm có 1 quả-tâm đó là 1 suy-xét- 
tâm đồng sinh với thọ xả là quả của bat-thiện-nghiệp 
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(ác-nghiệp) trong 11 bât-thiện-tâm (ác-tâm) (trừ sỉ-tâm 
hợp với phóng-tâm) thuộc về bẩt-thiện-quả vô-nhãn- 
tâm, gọi là ác-giớỉ tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau trong 4 cõi ác-gỉớỉ là cõi địa- 
ngục, cõi a-su-ra, loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh, thuộc về 
hạng duggatỉ-ahetukapuggala: chúng-sinh vô-nhân cõi 
ác-gỉớỉ. 

- 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là dục-giới tái- 
sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau 
đầu thai làm hạng người tam-nhân (tihetukapuggala), 
hoặc hóa-sinh làm vị thỉên-nam tam-nhân hoặc vị thiên- 
nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là dục-giới 
táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân (dvihetuka- 
puggala), hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân hoặc 
vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới. 

- 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đạỉ- 
thỉện-nghỉệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
với trỉ-tuệ gọi là thỉện-giớỉ táỉ-sỉnh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau đầu thai làm người 
vô-nhân cõi thỉện-gỉớỉ (sugatỉ-ahetukapuggala), hoặc 
hóa-sinh làm vị thiên-nam vô-nhân, vị thiên-nữ vô-nhân 
bậc thấp thuộc loại bhumatthadevatã cõi trời Tứ-đại- 
thiên-vương. 

- 5 sắc-giớỉ quả-tâm gọi là sẳc-gỉớỉ tái-sinh-tâm 

(paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
(trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tuởng-thiên'^^^). 


* VỊ phạm-thiên hóa-sinh trên tầng trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên bằng 
nhóm sắc-pháp gọi là jĩvitanavakakalãparũpa, nên vị phạm-thiên này chỉ 
có thân mà không có tâm. 
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- 4 vô-sắc-gỉới quả-tâm gọi là vô-sắc-gỉới tái-sinh- 

tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ 
phạm-thiên 

* Hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) có 19 quả-tâm và 
tử-tâm (cuticitta) cũng có 19 quả-tâm 

Quả-tâm nào gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau (patisandhikicca) chỉ có 1 
sát-na-tâm sinh rồi diệt, liền quả-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp- 
tâm (bhavahgacitta) làm phận sự hộ-kiếp (bhavahgakicca) 
hộ trì giữ gìn kiếp chúng-sinh ấy cho đến khi mãn kiếp 
ấy, cuối cùng quả-tâm ẩy trở thành tử-tâm (cuticitta) 
làm phận sự chết (cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của 
chúng-sinh ấy. 

Tuy nhiên, mỗi kiếp chúng-sinh đã trải qua vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, từ kiếp này sang 
kiếp kia, thì chắc chắn tử-tâm (cuticitta) của kiếp này 
hoàn toàn khác với tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) của 
kiếp kia bởi vì mỗi kiếp khác nhau. 

Ví dụ: Những cận-tử lộ-trình-tâm mỗi kiếp chúng- 
sinh nhu sau: 


Kiếp sau tiếp theo 



Kiếp thứ nhất 


Kỉêp thứ hai 


Kiêp thứ ba... 


Căn cứ theo cận-tử lộ-trình-tâm của mỗi kiếp chúng- 
sinh, thì thấy rõ rằng: “Kiếp này chết rồi liền tái-sinh 
kiếp kia không có khoảng cách thời gian chờ đợi. ” 
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Ví dụ 1: Ông A là người phạm điều-giới, tạo ác- 
nghiệp. Đen lúc lâm chung, hiện tượng của ác-nghiệp 
phát sinh làm cho tâm của ông A bị ô nhiễm. 

Sau khi ông A chết, nếu ác-nghiệp ấy trong ác-tâm có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhỉkãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ, 
không có khoảng cách thời gian chờ đợi. 

Như vậy, sau khi ông A chết, chính ác-nghỉệp của 
ông A cho quả tái-sinh kiếp sau làm loài ngạ-quỷ, không 
phải là ông A chết rồi tái-sinh làm loài ngạ-quỷ. 

Ví dụ 2: ông B là người cận-sự-nam đã thọ phép quy 
y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới, ... có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, giữ gìn ngũ-giới 
của mình trong sạch và trọn vẹn. 

Đến lúc lâm chung, hiện tượng của đại-thiện-nghiệp 
giữ-giới phát sinh hiện ra làm cho tâm của ông B hoan 
hỷ trong đại-thiện-nghiệp ấy. Sau khi ông B chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) có đạỉ- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trong cõi 
trời dục-giới trong lâu đài nguy nga, có hào quang sáng 
ngời v.v... không có khoảng cách thời gian chờ đợi. 

Như vậy, sau khi ông B chết, chính đại-thỉện-nghỉệp 
giữ-giới ẩy của ông B cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị thiên-nam, không phải ông B chết rồi tái- 
sinh làm vị thiên-nam. 

Thật vậy, nếu Đức-Bồ-tát nào có ý nguyện muốn trở 
thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác hoặc Đức-Phật Độc- 
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Giác, hoặc vị Thánh Tôi-thượng thanh-văn-giác, hoặc vị 
Thánh Đại-thanh-văn-giác, hoặc vị Thánh thanh-văn- 
giác hạng thường thì Đức-Bồ-tát ẩy cần phải tạo các 
đại-thiện-nghiệp gọi là các pháp-hạnh ba-la-mật đầy 
đủ trọn vẹn tương xứng với ngôi vị mà Đức-Bồ-tát ấy có 
ý nguyện muốn trở thành trong thời vị-lai. 

Ví dụ: * Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ sỉêu- 
việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp của Đức-Phật 
Gotama đã phát nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn 
trở thảnh Đức-Phật Chảnh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai, 
để tế độ cứu vớt chúng-sinh giải thoát khỏi biển khổ 
trầm luân, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 7 
a-tăng-kỳ. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp của Đức-Phật 
Gotama đã phát nguyện ra bằng lời nói để cho các 
chúng-sinh nghe hiểu biết ý nguyện của Đức-Bồ-tát 
muốn trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời 
vị-lai, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 9 a- 
tăng-kỳ. 

Dù đã thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 2 
thời-kỳ gồm có 16 a-tăng-kỳ, nhưng Đức-Bồ-tát vẫn còn 
là Đức-Bồ-tát bẩt-định (aniyatabodhisatta) nghĩa là 
Đức-Bồ-tát có thể thay đổi ý nguyện không muốn trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, mà muốn trở thảnh 
Đức-Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác. 

Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy vẫn không thay 
đổi ý nguyện, kiên trì thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật 
dẫn đến thời-kỳ cuối. 
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* Thời-kỳ cuôi: Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama được Đức-Phật Dĩpankara 
là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị đạo-sĩ Sumedha sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama, ...” 

Sau khi Đức-Phật Dĩpankara thọ ký xác định thời 
gian còn lại xong, kể từ kiếp ấy trở về sau, Đức-Bồ-tát 
tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama trở thành Đức-Bồ-tát 
cổ-định (nỉyatabodhỉsatta) chắc chắn sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. 

Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama tiếp tục 
thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt khoảng thời 
gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đế 
bồi bố cho đầy đủ trọn vẹn 30pháp-hạnh ba-la-mật. 

Trong khoảng thời gian suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất, mỗi khi có Đức-Phật nào xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp của Đức-Phật 
Gotama cũng đều đến hầu đảnh lễ Đức-Phật ẩy và được 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Đức-Bồ-tát tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama được 24 
Đức-Phật thọ ký, kế từ Đức-Phật Dĩpahkara đầu tiên 
thọ ký cho đến Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, vị bà-la-môn dotipãla là tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Kassapa, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, xin xuất gia trở thảnh tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Kassapa. 
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Vê sau, Đức-Phật Kassapa thọ ký xác định thời gian 
còn lại rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, ngay cùng trong trái đất Bhadda- 
kappa này, tỳ-khim dotipãla này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Phật Kassapa là Đức-Phật thứ 24 cuối cùng thọ 
ký Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama (tỳ-khim 
dotipãla). 

Nhu vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ 
siêu việt, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đã thực-hành 
bồi bổ cho đuợc đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
đuợc luu trữ đầy đủ ở trong tâm sinh rồi diệt từ kiếp này 
sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, suốt 3 thời-kỳ gồm có 20 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, bồi bố cho đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật để trở thảnh Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác có tri-tuệ sỉêu-vỉệt, có 24 Đức-Phật theo 
tuần tự xuất hiện trên thế gian thọ ký Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama. 

* Kiếp áp chót của Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp của Đức- 
Phật Gotama là vị thiên-nam Setaketu, sau khi chết 
(cuti) từ cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên), tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm thứ nhất 
đồng sinh với thọ hỷ hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động, 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) 
có đạỉ-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ hợp với trỉ- 
tuệ, không cần tác-động gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau (patisandhikicca) 
đầu thai kiếp chót vào lòng Chánh-cung Hoàng-hậu 
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Mahamayadevi của Đức-vua Suddhodana tại kinh-thành 
Kapilavatthu, vào canh chót đêm rằm tháng 6 (âm-lịch). 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ mang thai 
tròn đúng 10 tháng, Thái-tử Siddhattha đản sinh ra đời 
vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch) tại khu vườn Lumbinĩ. 

Tháỉ-tử Sỉddhattha có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, đó là quả báu của đạỉ- 
thỉện-nghỉệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật đã được tích lũy, 
lưu trữ ở trong tàm suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác kiếp 
chót, chắc chan sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

- Năm 16 tuổi, Thái-tử Sỉddhattha lên ngôi vua và kết 
hôn với Công-chúa Yasodharã, ngự tại kinh-thành 
Kapỉlavatthu. Đức-vua Siddhattha làm vua được 13 năm. 

- Năm 29 tuổi, Đức-vua Sỉddhattha trốn khỏi kinh- 
thành Kapilavatthu vào đêm rằm tháng 6 (âm-lịch), đi 
xuất gia đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

- Đức-Bồ-tát Sỉddhattha ngự đến ngồi dưới cội Đạỉ- 
Bồ-đề tại khu rừng Uruvelã, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu 
tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền- 
khiên-tật (vãsanã) trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama vào canh chót đêm rằm tháng tư 
(âm-lịch), tròn đúng 35 tuoi, đúng như 24 Đức-Phật 
quá-khứ đã thọ ký. Đó là quả báu của 30 pháp-hạnh 


* Cây Đại-Bồ-đề tại khu rừng Uruvela đồng smh với Đức-Bồ-tát Siddhattha. 
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ba-la-mật của Đức-Bô-tát tiên-kiêp của Đức-Phật 
Gotama đã được tích lũy, lưu trữ ở trong tâm sinh rồi 
diệt từ kiếp này sang kiếp kia trải qua vô số kiếp trong 
suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

* Quả của các đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật phát sinh không chỉ trực-tiếp đổi với Đức-Phật 
Gotama mà còn gián-tiếp ảnh hưởng tốt đến các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, được thừa hưởng chánh- 
pháp của Đức-Phật, bậc xuất gia được thừa hưởng 4 thứ 
vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh mà các thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
đem đến tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
được thừa hưởng 4 thứ vật dụng cần thiết ấy của Đức- 
Phật, gọi là dãyajjaparibhoga chư Đại-đức tỳ-khim- 
Tăng thọ dụng 4 thứ vật dụng như người thừa-hưởng. 

Tóm lại, tất cả mọi chúng-sinh trong ba giới bốn loài 
là hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của 
mình đã tạo trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp quá-khứ. 

Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayoni kamma- 
bandhu kammappaịisarano, yam kammatn karissãmi 
kalyãụam vã pãpakarn vã, tassa dãyãdo bhavissãmi. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta, 
ta tạo nghiệp nào ‘thỉện-nghỉệp hoặc ác-nghiệp, ’ ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thỉện-nghỉệp hoặc quả 
kho của ác-nghỉệp ấy. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển VI, VII, VIII Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 

^ Ang. PancakanipãtapãỊi, kinh Abhinhapaccavekkhitatabbatthãnasutta. 
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1.2- Upatthambhakakamma; Hỗ-Trợ-Nghiệp 

Thế nào gọi là hỗ-trợ-nghỉệp? 

Nghiệp nào mà hỗ trợ cho nghiệp khác chưa có cơ hội 
cho quả thì có cơ hội cho quả; hoặc hỗ trợ cho nghiệp 
khác khi đã có cơ hội cho quả rồi lại hỗ trợ cho quả của 
nghiệp ấy được phát triển đầy đủ; và hỗ trợ cho ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác được phát 
triển và duy trì tồn tại trong kiếp ấy. 

Nghiệp ấy gọi là hỗ-trợ-nghiệp, đó là 12 bẩt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) và 8 dục-giới thiện-nghiệp gọi là 8 
đại-thiện-nghiệp. 

Hỗ-trợ-nghiệp có 3 phận sự: 

1.2.1- Hỗ-trợ-nghỉệp có phận sự hỗ trợ cho nghiệp 
nào chưa có cơ hội cho quả thì hỗ trợ cho nghiệp ẩy có 
cơ hội cho quả. 

1.2.2- Hỗ-trợ-nghỉệp có phận sự hỗ trợ cho nghiệp 
nào đã có cơ hội cho quả rồi thì hỗ trợ cho quả của 
nghiệp ẩy được phát triến đầy đủ. 

1.2.3- Hỗ-trợ-nghiệp cỏ phận sự hỗ trợ cho quả của 
nghiệp khác đó là ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp được 
phát triến và duy trì tồn tại trong kiếp ẩy. 

Giải thích ba trường họp 

L2,l- Hỗ-trợ-nghỉệp có phận sự hỗ trợ cho nghiệp 
nào đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ hoặc 
trong kiếp hiện-tại nhưng chưa có cơ hội cho quả, thì hỗ 
trợ giúp cho nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ lúc lâm chung. 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại, cho đến 
trước lúc chết. 

Hỗ-trợ-nghỉệp đó là đạỉ-thỉện-nghỉệp, bẩt-thỉện- 
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nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự hỗ trợ cho nghiệp nào đã 
từng được tạo trong những kiếp quá-khứ hoặc trong kiếp 
hiện-tại nhưng chưa có cơ hội cho quả, thì hỗ trợ cho 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (paỊisandhikãla), có 8 trường họp là: 

1- Đại-thìện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong 
những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau 
trong cõi thỉện-dục-gỉới. 

2- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 

hỗ trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện-dục-giới. 

3- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung hễ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

4- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung hỗ trợ cho bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới. 

5- Đại-thiện-nghiệp phát sinh bình thường trong 
kiếp hỉện-tạỉ ho trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã từng được 
tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới. 

6- Đại-thiện-nghiệp phát sinh bình thường trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới. 


* Cõi thiện-giới có 7 cõi là cõi người và 6 cõi ừời dục-giới. 

^ Cõi ác-giới có 4 cõi là cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, cõi ngạ-quỷ, súc-sinh. 
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7- Bât-thiện-nghiệp (ảc-nghiệp) phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bất-thỉện-nghỉệp 
(ác-nghiệp) đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

8- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bẩt-thỉện-nghỉệp 
(ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Để hiểu rõ mỗi trường họp đạỉ-thỉện-nghỉệp hoặc bẩt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc lâm chung 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp hoặc bất-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đã từng tạo trong những kiếp quá-khứ hoặc 
trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Đức-Phật dạy như sau: 

“Citte sahkiliịthe duggatimpatikahkhã ... 

Cỉtte asahkilitthe sugatỉmpatỉkahkhã ... 

Lúc lâm chung tâm bị ô nhiễm, 
thì bị tái-sinh trong cõi ác-gỉớỉ. 

Lúc lâm chung tâm không bị ô nhiễm, 
thì được tái-sinh trong cõi thiện-dục-giới. 

Như vậy, trong lúc lâm chung: 

- Nếu tâm bị ô nhiễm do phiền-não thì ác-nghỉệp cỏ 
cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

- Nếu tâm không bị ô nhiễm nghĩa là đạỉ-thỉện-tâm 
trong sáng thì đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người 
hoặc 6 cõi trời dục-giới. 

* Maj. Mũlapaụụãsa. Kinh Vatthasutta. 
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Cho nên, đôi với các hạng phàm-nhân không chứng 
đắc bậc thiền nào, trong lúc lâm chung, hỗ-trợ-nghiệp có 
tầm quan trọng hỗ trợ cho nghiệp khác cho quả tái-sinh 
kiếp sau. 

Giải thích 8 trường họp 

1- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 

hỗ trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã từng được tạo trong 
những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới như thế nào? 

Ví dụ: Ông A là một cận-sự-nam, nhưng ông tạo đại- 
thiện-nghiệp thì ít mà tạo bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
thì nhiều, ông cũng là người giữ gìn ngũ-giới không 
được trong sạch và trọn vẹn. Cho nên, đến lúc lâm 
chung phiền-não phát sinh làm cho tâm của ông bị ô 
nhiễm, phát sinh sân-tâm sợ hãi. Neu ông A chết trong 
lúc ấy thì ác-nghiệp sẽ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giới. 

Kh i ấy, bên cạnh ông A, một người thân có trí-tuệ cứu 
giúp ông A được thoát ra khỏi đối-tượng xấu, thay thế 
bằng đối-tượng tốt, bằng cách kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão cùng với chư tỳ-khưu đến hướng dẫn ông A thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, thỉnh chư tỳ-khưu 
tụng kinh Paritta (những bài kinh an-lành), thuyết pháp 
nhắc nhở, khuyên dạy ông A niệm ân-Đức-Phật, niệm 
tưởng đến phước-thiện đã từng tạo trong thời quá-khứ,... 

Ông A phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
ngũ-giới trong sạch. Vì vậy, đối-tượng xấu biến mất, tâm 
không còn bị ô nhiễm đồng thời đối-tượng tốt hiện ra, 
đại-thiện-tâm phát sinh. Cho nên, sau khi ông A chết, 
đại-thiện-nghiệp phát sinh lúc lâm chung này hỗ trợ 
cho đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp 
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quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh kiêp sau trong cõi 
thiện-dục-giới, làm nguời trong cõi nguời hoặc làm chu- 
thiên trong cõi trời dục-giới tùy theo năng lực của dục- 
giới thiện-nghiệp ấy cho quả. 

Đó là truờng-họp đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc 
lâm chung hễ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng đuợc 
tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới. 

2- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 

hỗ trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện-dục-giới như thế nào? 

Ví dụ: Ông B là một cận-sự-nam có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, có ngũ-giới trong sạch, thuờng làm 
mọi phuớc-thiện nhu bố-thí cúng duờng đến chu tỳ- 
khuu Tăng, ... nhung ông B không thuờng thực-hành 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, không theo 
học môn vi-diệu-pháp, nên không hiểu biết về sẳc-pháp, 
danh-pháp, ngũ-uấn là pháp-vô-ngã (anattã), không hiếu 
rõ về pháp tử sinh luân-hồi của mỗi chúng-sinh, v.v... 

Kh i bị lâm bệnh nặng trầm trọng, không thể sống 
đuợc nữa, ông B phát sinh tâm sợ chết, phải từ bỏ vợ 
con, nhà cửa, của cải, tài sản, v.v... nên làm cho tâm của 
ông B bị ô nhiễm bởi phiền-não, đối-tuợng xấu hiện ra. 
Ông B phát sinh tâm sợ hãi. Neu ông B chết trong lúc 
ấy, thì khó tránh khỏi ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cõi ác-giới. 

Kh i ấy, bên cạnh ông B, một nguời thân có trí-tuệ hiểu 
biết giáo-pháp của Đức-Phật, nhắc nhở huớng dẫn ông B 
thọ phép quy-y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới, khuyên ông B 
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nhớ lại những phước-thiện mà ông đã từng tạo trong 
kiếp hiện-tại này. ông B phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, có giới trong sạch, niệm tưởng lại những 
phước-thiện của mình. 

Vì vậy, sau khi ông B chết, nhờ đại-thỉện-nghỉệp phát 
sinh lúc lâm chung hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được 
tạo trong kiếp hiện-tại này có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới, sinh làm người trong 
cõi người hoặc hóa-sinh làm chư-thiên trong cõi trời 
dục-giới. 

Đó là trưòng-họp đại-thiện-nghiệp phát sinh trong 
lúc lâm chung, hễ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới. 

3- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong những kiếp quả-khứ có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-gỉớỉ như thế nào? 

Ví dụ: Ông c là người cận-sự-nam có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, giữ gìn ngũ-giới trong sạch, thường 
làm mọi phước-thiện như bố-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng, v.v... nhưng không thường thực-hành pháp- 
hảnh thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, không theo học 
môn vi-diệu-pháp, nên không hiểu biết về sẳc-pháp, 
danh-pháp, ngũ-uấn là phảp-vô-ngã (anattã), không hiếu 
rõ về pháp tử sinh luân-hồi của mỗi chúng-sinh, v.v... 

Kh i bị lâm bệnh nặng trầm trọng, không thể sống 
được nữa, ông c phát sinh tâm sợ chết, phải từ bỏ vợ 
con, của cải, tài sản,... nên làm cho tâm của ông c bị ô 
nhiễm bởi phiền-não, đối-tượng xấu hiện ra. ông B phát 
sinh tâm sợ hãi. 
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Kh i ây bên cạnh ông c, có người thân không có trí- 
tuệ, không hiểu biết giáo pháp của Đức-Phật, không biết 
cách cứu giúp ông c, không nhắc nhở, không khuyên 
bảo ông niệm tưởng lại mọi phước-thiện mà ông c đã 
tạo trong kiếp hiện-tại này. 

Vì vậy, sau khi ông c chết, ác-nghỉệp phát sinh trong 
lúc lâm chung hỗ trợ cho ác-nghiệp mà ông c đã từng 
tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Đó là trường-họp bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) phát 
sinh trong lúc lâm chung hỗ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

4- Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) phát sinh trong lủc 
lâm chung, hỗ trợ cho bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong cõi ác-giới như thế nào? 

Ví dụ: Khi còn trẻ, ông D là người không có giới, 
thường tạo bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) như sát-sinh, 
trộm-cắp, tà-dâm, nói-dối, uống rượu và các chất say, ... 

Ông D sống bằng nghề giết các loài gia-súc, gia-cầm 
để bán thịt. Đen khi tuổi già sức yếu, thường hay bệnh 
hoạn ốm đau, ông D mới biết ăn năn hối lỗi, biết hổ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê sợ tội-lỗi, nên ông D quyết định xuất gia 
trở thảnh tỳ-khưu trong Phật-giáo. 

về sau, tỳ-khưu D bị lâm bệnh nặng trầm trọng nằm 
trên giường, những cảnh tượng giết các loài gia-súc, gia- 
cầm khi còn trẻ hiện ra trong tâm của tỳ-khưu D, làm 
cho tâm của tỳ-khưu D bị ô nhiễm do phiền-não. Tỳ- 
khưu D phát sinh tâm sợ hãi, ác-nghiệp phát sinh, tâm bị 
ô nhiễm, đau khổ cho đến chết. 
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Sau khi tỳ-khưu D chêt, ác-nghiệp phát sinh lúc lâm 
chung hỗ trợ ác-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Đó là trường-họp bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) phát 
sinh trong lúc lâm chung hỗ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

5- Đại-thiện-nghiệp phát sinh bình thường trong 
kiếp hiện-tại, hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng 
được tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới như thế nào? 

Ví dụ: Ông Đ là người có tà-kiến, thấy sai hiểu lầm, 
không tin tội, không tin phước, không tin nghiệp và quả 
của nghiệp, không tin có địa-ngục, không tin có các cõi 
trời,... Ông cho rằng: “làm tội không bị táỉ-sỉnh kiếp sau 
trong cõi địa-ngục, làm phước cũng không được tái-sinh 
kiếp sau lên cõi trời, ...” 

Cho nên, hàng ngày ông sinh sống bằng tà-nghiệp, 
giết gia-cầm để bán thịt. Công việc làm ăn không được 
thuận lợi. 

về sau, ông Đ đến giúp việc trong một gia đình giàu 
sang, theo truyền thống Phật-giáo. Hằng ngày, ông Đ 
thức dậy sớm lo sửa soạn các món vật thực sẵn sàng, 
mang theo cùng với người chủ đến chùa để cúng dường 
tới chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Vào những ngày giới uposathasĩla hằng tháng, ông Đ 
cũng đi theo người chủ đến chùa. Tại nơi chánh-điện 
người chủ ngồi xin thọ phép quy-y Tam-bảo và bát-giới 
uposathasĩla xong, ngồi lắng nghe Ngài Trưởng-lão 
Pháp-sư thuyết pháp, ông Đ ngồi chờ đợi người chủ 
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nghe pháp xong trở về nhà. Cho nên, dù muốn dù không, 
ông Đ cũng ngồi lặng lẽ nghe hết thời pháp. 

Hằng ngày, làm những công việc như vậy, dần dần về 
sau ông Đ đã có chánh-kiến, rồi từ bỏ tà-kiến, phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới, rồi giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn. 

Khi ông Đ bị lâm bệnh trầm trọng, vốn đời sống độc 
thân nên không lưu luyến đến ai, do không có của cải 
nên không luyến tiếc đến của cải, do nhờ sống gần gũi 
thân cận với những người có chánh-kiến trong Phật-giáo 
nên từ bỏ được tà-kiến, trở thành người có chánh-kiến, 
thấy đúng hiểu đúng nghiệp là của riêng mình, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, có ngũ-giới trong sạch trọn vẹn. 

Vì vậy, sau khi ông Đ chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp phát sinh 
bình thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện- 
nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới 
tầng cao. 

Đó là trường-họp đại-thiện-nghiệp phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới. 

6- Đại-thiện-nghiệp phát sinh bình thường trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới như thế nào? 

Ví dụ: Ông E đã từng xuất gia trở thảnh tỳ-khưu trong 
Phật-giáo. Trong suốt thời gian xuất gia, tỳ-khưu E là 
người có giới hạnh trong sạch, theo học pháp-học Phật- 
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giáo và theo thực-hành pháp-hành thiên-định mà chưa 
chứng đắc đến bậc thiền nào và thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ cũng chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
nào, vẫn còn là hạng phàm-nhân. 

về sau, vị tỳ-khưu E xả giới tỳ-khưu, hoàn tục trở lại 
gia đình trở thảnh một cận-sự-nam. Hằng ngày, ông E 
theo cha đi làm nghề đánh cá để nuôi sống gia đình. 

Tuy ông E biết rằng: “Đó là cách sống tà-mạng, 
nhưng không còn biết làm nghề nào khác. ” 

Vì vậy, ông E cố gắng tinh-tấn mỗi ngày làm mọi 
phước-thiện như bố-thí, cúng dường vật thực đến chư tỳ- 
khưu đi khất thực. Vào những ngày bát-giới uposatha- 
sĩla hằng tháng, ông E cố gắng đi đến chùa xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasĩla. 

Đến lúc lâm chung, tâm của ông E không bị ô nhiễm 
bởi phiền-não, tâm vẫn bình tĩnh sáng suốt. 

Cho nên, sau khi ông E chết, đại-thỉện-nghỉệp phát 
sinh bình thường trong cuộc đời người tại-gia hỗ trợ cho 
đại-thiện-nghiệp mà ông đã từng tạo khi ông còn là vị 
tỳ-khưu trước kia cũng trong kiếp hiện-tại này có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam trên cõi trời 
dục-giới tầng cao. 

Đó là trường-họp đại-thiện-nghiệp phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hễ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
đã từng được tạo cũng trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới. 

7- Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã từng được tạo trong những kiếp quá- 
khứ có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi ác- 
giới như thế nào? 
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Ví dụ: Cậu G được sinh trong một gia đình có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, giữ gìn mọi truyền thống trong 
Phật-giáo. Cho nên, khi còn nhỏ, cậu G thường theo cha 
mẹ đến chùa tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Vào những ngày bát-giới 
uposathasĩla hằng tháng, cậu G cũng đi theo cha mẹ đến 
chùa xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới 
uposathasĩla, nghe pháp, v.v ... 

Đến lúc trưởng thành, cậu G lập gia đình và có đông 
con. Cha mẹ của ông G lần lượt qua đời nên ông không 
còn nương nhờ vào cha mẹ được nữa. 

Hằng ngày, ông G tự mình cố gắng làm việc vất vả để 
nuôi sống gia đình (vợ và các con). Cho nên, cơ hội tạo 
mọi phước-thiện càng ngày càng giảm dần bởi gánh 
nặng gia đình càng ngày càng thêm. 

Ông G không có cơ hội làm mọi phước-thiện như 
trước nữa, giữ gìn ngũ-giới không được trong sạch và 
trọn vẹn, nhưng chưa đến nỗi tạo bất-thiện-nghiệp nặng. 

Đến lúc lâm chung, tâm bị mê muội. Vì vậy, sau khi 
ông G chết, bẩt-thiện-nghiệp bình thường trong kiếp 
hiện-tại hỗ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Đó là trường-họp bẩt-thiện-nghiệp phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hễ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp 
đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

8- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) phát sinh bình thường 
trong kiếp hỉện-tại hỗ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-gỉớỉ như thế nào? 
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Ví dụ: Cậu H vôn là một đứa trẻ khó dạy, hư đôn, 
thích gần gũi thân cận với bạn ác, thích làm việc ác như 
uống rượu, hút thuốc lá, chơi cờ bạc, ... y ăn cắp tiền 
của cha mẹ để ăn chơi lêu lổng. Cha mẹ dạy y không 
được nên gởi y vào chùa, nhờ quý Ngài Trưởng-lão, chư 
tỳ-khưu dạy dỗ y nên người. 

Quý Ngài Trưởng-lão dạy dỗ cậu H với tâm từ, tâm 
bi, cậu H dần dần trở nên thuần tính, biết vâng lời quý 
Ngài Trưởng-lão, chư tỳ-khưu. 

Qua một thời gian, Ngài Trưởng-lão cho phép cậu H 
được xuất gia trở thảnh sa-di. Vị sa-di H cố gắng tinh- 
tấn theo học pháp-học Phật-giáo và thực-hành pháp-hành 
Phật-giáo có phần tiến bộ. Vì vậy, Ngài Trưởng-lão và 
chư tỳ-khưu-Tăng làm lễ nâng đỡ vị sa-di H lên trở 
thảnh tỳ-khưu. 

Tỳ-khưu H sống gần gũi thân cận với quý Ngài 
Trưởng-lão, biết vâng lời dạy dỗ của quý Ngài, cho nên 
tỳ-khưu H có được một ít kiến thức trong Phật-giáo. 

về sau, tỳ-khưu H lại thích giao du với một số người 
tại-gia, bạn bè cũ, rồi từ đó đức-tin càng ngày càng suy 
giảm, tâm không còn hoan hỷ thực-hành phạm-hạnh của 
bậc xuất-gia như trước nữa mà muốn hoàn tục trở lại làm 
người tại-gia. Do đó, tỳ-khưu H giữ gìn giới của mình 
không còn được trong sạch, cho nên tâm cảm thấy nóng 
nảy, chờ đợi cơ hội hoàn tục. 

Trong khi chờ đợi bạn bè tìm giúp một công việc làm, 
để sau khi hoàn tục có thể làm ăn sinh sống, nhưng chưa 
thực hiện được ý định hoàn tục thì tỳ-khưu H bị lâm 
bệnh nặng, rồi chết đột ngột. 

Sau khi tỳ-khưu H chết, bẩt-thỉện-nghỉệp bình thường 
của tỳ-khưu H hỗ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp mà tỳ-khưu 
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H đã từng tạo trước khi xuât gia trở thảnh tỳ-khưu có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Đó là trường-họp bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) phát 
sinh bình thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bẩt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

1,2,2- Hỗ-trợ-nghỉệp có phận sự hỗ trợ cho nghiệp nào 
đã có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của nghiệp 
ẩy được phát triến đầy đủ, có 10 trường hợp như sau: 

1- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, 
hỗ trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã từng được tạo trong những 
kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triến đầy đủ. 

2- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, 
hỗ trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triến đầy đủ. 

3- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong những kiếp quá-khứ đang có cơ hội 
cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bất-thiện-nghiệp ấy 
được phát triến đầy đủ. 

4- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, 
lại hỗ trợ cho quả của bất-thiện-nghiệp ẩy được phát 
triến đầy đủ. 

5- Đạỉ-thỉện-nghỉệp phát sinh trong kiếp hỉện-tạỉ, hỗ 
trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã từng được tạo trong kiếp 
quá-khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả 
của đại-thiện-nghiệp ẩy được phát triến đầy đủ. 
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6- Đạỉ-thiện-nghỉệp phát sinh trong kiếp hỉện-tạỉ, hỗ 
trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại- 
thỉện-nghỉệp ấy được phát triến đầy đủ. 

7- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) phát sinh trong kiếp 
hỉện-tạỉ, hỗ trợ cho bẩt-thỉện-nghỉệp (ảc-nghiệp) đã 
từng được tạo trong kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho 
quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bat-thiện-nghiệp ẩy được 
phát triến đầy đủ. 

8- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) phát sinh trong kiếp 
hỉện-tạỉ, hỗ trợ cho bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, 
lại hỗ trợ cho quả của bat-thiện-nghiệp ẩy được phát 
triến đầy đủ. 

9- Đạỉ-thỉện-nghỉệp đã từng được tích lũy trong 
những kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, 
lại hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp ẩy được phát 
triến đầy đủ. 

10- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) đã từng được tích 
lũy trong những kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho bẩt-thỉện- 
nghỉệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang 
có cơ hội cho quả roi, lại hỗ trợ cho quả của bất-thiện- 
nghiệp ẩy được phát triến đầy đủ. 

Giải thích 10 trường họp 

1- Đạỉ-thiện-nghỉệp phát sinh trong lúc lâm chung, hỗ 
trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã từng được tạo trong kiếp quá- 
khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của 
đại-thiện-nghiệp ấy được phát triến đầy đủ như thế nào? 



I- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Phận Sự Của Nghiệp 


101 


Ví dụ: Ông A vốn là người hiền lưong, biết hổ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê sợ tội-lỗi, thường tránh xa mọi ác- 
nghiệp, làm ăn sinh sống lương thiện. Gia đình của ông 
nghèo, hằng ngày ông phải vất vả làm mọi công việc để 
nuôi sống gia đình. Cho nên, ông không có khả năng làm 
phước bố-thí lớn lao. Bởi vì, còn bận lo công việc làm 
ăn nên ông ít có cơ hội nghe pháp, xem kinh, đọc sách, 
... nhưng do nhờ sống lương thiện cho nên lúc lâm 
chung tâm của ông được trong sạch, bình tĩnh, sáng suốt. 

Sau khi ông A chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm người trong một gia đình giàu sang phú 
quý, có quyền cao chức trọng, hoặc tái-sinh làm vị thiên- 
nam ở địa vị cao quý trong cõi trời ấy. 

Đó là trường-họp đại-thiện-nghiệp phát sinh lúc lâm 
chung, hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp mà ông A đã từng 
tạo trong những kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho quả 
rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy được phát 
triển đầy đủ. 

2- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, 
hỗ trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả 
của đại-thiện-nghiệp ẩy được phát triến đầy đủ như 
thế nào? 

Ví dụ: Ông B là người cận-sự-nam có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn, thọ trì bát-giới uposathasĩla trong những ngày giới 
hằng tháng, ông B thường tạo phước-thiện bố-thí, cung- 
kính lắng nghe chánh-pháp; đôi khi ông cũng thực-hành 
pháp-hành thiền-định, nhưng chưa chứng đắc bậc thiền 
nào, cũng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, nhưng cũng 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào. 
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Cho nên, lúc lâm chung tâm của ông được trong sạch, 
bình tĩnh, sáng suốt. 

Sau khi ông B chết, đạỉ-thiện-nghỉệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm người trong gia đình giàu sang phú quý, có 
quyền cao chức trọng, hoặc tái-sinh làm vị thiên-nam ở 
địa vị cao quý trong cõi trời ấy. 

Đó là trường-họp đại-thiện-nghiệp phát sinh trong 
lúc lâm chung hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp mà ông B đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, 
thì hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy được phát 
triển đầy đủ. 

3- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho 
quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bất-thiện-nghiệp ấy được 
phát triển đầy đủ như thế nào? 

Ví dụ: Ông c vốn là người keo kiệt bủn xỉn trong của 
cải tài sản của mình, ông rất cần cù làm việc để kiếm cho 
được nhiều vàng bạc của cải, nên không quan tâm đến 
việc làm phước bố-thí tiếp độ người khác, nhưng ông 
không làm những việc ác do thân, khẩu và ý. Đen lúc 
lâm chung, ông sợ chết phải bỏ hết của cải tài sản mà 
ông đã dành dụm, cho nên, tâm của ông bị ô nhiễm. 

Sau khi ông c chết, bẩt-thỉện-nghỉệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp 
trong cõi ác-giới lâu dài. 

Đó là trường-họp bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) phát 
sinh trong lúc lâm chung, hỗ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) mà ông đã từng tạo trong những kiếp quá- 
khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của 
bất-thiện-nghiệp ấy được phát triển đầy đủ. 



I- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Phận Sự Của Nghiệp 


103 


4- Bât-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) phát sinh lúc lâm 
chung, hỗ trợ cho bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) đã được 
tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả roi, lại hỗ 
trợ cho quả của bẩt-thiện-nghiệp ẩy được phát triến đầy 
đủ như thế nào? 

Ví dụ: Ông D vốn là người có tà-kiến, không tin nghiệp 
và quả của nghiệp, ông thấy sai hiểu lầm rằng: “Làm 
phước không có phước, làm tội cũng không có tội, không 
có cõi địa-ngục, cũng không có cõi trời nào, ...” 

Do đó, ông không chịu lắng nghe lời dạy của các bậc 
thiện-trí. Đen lúc lâm chung, tâm của ông bị ô nhiễm, 
mê muội. 

Sau khi ông D chết, bất-thỉện-nghỉệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi địa-ngục chịu khổ lâu dài. 

Đó là trường-họp bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) phát 
sinh trong lúc lâm chung, hễ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) mà ông đã tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ 
hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bất-thiện-nghiệp 
ấy được phát triển đầy đủ. 

5- Đạỉ-thiện-nghỉệp phát sinh trong kiếp hỉện-tạỉ, hỗ 
trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã từng tạo trong kiếp quá-khứ 
đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại- 
thiện-nghiệp ẩy được phát triển đầy đủ như thế nào? 

Ví dụ: Cậu bé Đ được sinh trong gia đình theo truyền 
thống Phật-giáo. Khi cậu bé mới được 2-3 tuổi, cha mẹ 
dạy cậu biết đảnh lễ Đức-Phật. Khi cha mẹ dắt cậu lên 
chùa, cậu biết vào chánh điện đảnh lễ Đức-Phật; gặp chư 
tỳ-khưu, sa-di cậu đều đảnh lễ quý Ngài; biết dâng cúng 
dường vật thực đến Ngài Trưởng-lão, chư tỳ-khưu, sa-di, 
rồi đảnh lễ quý Ngài. 
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Sau khi cậu bé Đ chêt lúc 4 tuôi, đại-thiện-nghiệp có 
cơ hội cho quả tái-sinh lên cõi trời dục-giới tầng cao, ở 
địa vị cao quý, đuợc huởng mọi sự an-lạc cao quý đặc 
biệt trong cõi trời ấy. 

Đó là truờng-họp đại-thiện-nghỉệp phát sinh trong 
kiếp hiện-tại (pavattikãla), hễ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
mà cậu bé Đ đã từng tạo trong những kiếp quá-khứ đang 
có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy đuợc phát triển đầy đủ (còn cậu bé Đ chết lúc 
4 tuổi là do nghiệp khác). 

6- Đạỉ-thỉện-nghỉệp phát sinh trong kiếp hỉện-tạỉ 

(pavattikãla), hỗ trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả roi, lại hỗ trợ 
cho quả của đại-thiện-nghiệp ẩy được phát triến đầy đủ 
như thế nào? 

Ví dụ: Cậu E là con của gia đình theo Phật-giáo, cha 
mẹ của cậu đều là nguời trí-thức, có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, có sự hiểu biết sâu sắc trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. Cho nên, khi cậu E còn nhỏ, cha mẹ đã dạy 
cậu biết thọ phép quy-y Tam-bảo, biết giữ gìn ngũ-giới 
hằng ngày, biết thọ trì bát-giới uposathasĩla trong những 
ngày giới hằng tháng. Cậu biết phân biệt thiện-nghiệp, 
bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

Khi lớn lên, cậu E có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
giữ gìn ngũ-giới trong sạch, thọ trì bát-giới uposathasĩla 
trong những ngày giới hằng tháng, thích làm phuớc bố- 
thí đến những nguời nghèo khổ. Cậu thuờng đến chùa 
nghe pháp, thích học pháp-học Phật-giáo, thích thực- 
hành pháp-hành thiền-định, nhung chua chứng đắc đuợc 
bậc thiền nào và thích thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
nhung chua chứng đạt đến bậc Thánh. 
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Sau khi cậu E chêt, đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm nguời trong gia đình phú hộ, 
khi sinh ra đời, hậu kiếp của cậu E đuợc mọi nguời trong 
gia đình đều thuơng yêu quý mến nhất, cậu huởng mọi 
sự thuận lợi, sự an-lạc trong cuộc sống của cậu. 

Đó là truờng-họp đại-thiện-nghiệp phát sinh trong 
kiếp hiện-tại (pavattikãla), hễ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
mà cậu E đã đuợc tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội 
cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy 
đuợc phát triển đầy đủ. 

7- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) phát sinh trong kiếp 
hỉện-tạỉ (pavattikãla), hỗ trợ cho bẩt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đã từng được tạo trong kiếp quá-khứ đang có 
cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bẩt-thiện- 
nghiệp ấy được phát triến đầy đủ như thế nào? 

Ví dụ: Cậu G là con của một gia đình giàu có, nhưng 
không có đức-tin nơi Tam-bảo, cho nên, từ nhỏ đến lớn 
cậu không được nghe chánh-pháp, không có đức-tin 
nơi Tam-bảo, không giữ giới, không hiểu biết về thiện- 
nghiệp, ác-nghiệp... Cậu là đứa con được cha mẹ nuông 
chiều, nên cậu G chỉ biết ăn chơi lêu lổng nhưng chưa 
đến mức tạo bất-thiện-nghiệp nặng. 

Sau khi cậu G chết, bất-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, chịu 
bao nhiêu nỗi khổ. 

Đó là trường-họp bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) phát 
sinh trong kiếp hiện-tại (pavattikãla), hỗ trợ cho bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) mà cậu G đã từng tạo trong 
những kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ 
trợ cho quả của bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) ấy được 
phát triển đầy đủ. 
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8- Bất-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) phát sinh trong kiếp 
hỉện-tạỉ (pavattikãla), hỗ trợ cho bẩt-thỉện-nghỉệp (ảc- 
nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội 
cho quả roi, lại hỗ trợ cho quả của bất-thiện-nghiệp ấy 
được phát triến đầy đủ như thế nào? 

Ví dụ: Ông H là người có tà-kiến, không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, tin rằng: “Làm phước không có phước, 
làm tội không có tội. ” ông tự nghĩ rằng: “Chết là hết”. 

Sau khi ông H chết, bẩt-thiện-nghiệp có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, phải chịu bao 
nhiêu nỗi khổ trong cõi địa-ngục lâu dài. 

Đó là trường-họp bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) phát 
sinh trong kiếp hiện-tại (pavattỉkãla), hỗ trợ cho bẩt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bẩt- 
thiện-nghiệp ấy được phát triển đầy đủ. 

9- Đại-thiện-nghiệp đã được tích lũy trong những 
kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho đạỉ-thỉện-nghỉệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả roi, lại hỗ trợ 
cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triến đầy đủ 
như thế nào? 

Ví dụ: Ông K là người đã từng tích lũy các pháp-hạnh 
ba-la-mật từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ và đã 
từng có lời phát nguyện kiếp sau được xuất gia. 

Kiếp hiện-tại, ông K sinh ra đời gặp Phật-giáo, lắng 
nghe pháp-sư thuyết pháp, ông liền phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, rồi tư duy rằng: “Đời sống người 
tại-gia bị nhiều ràng buộc, khó thực-hành phạm- hạnh 
cho được trong sạch thanh-tịnh. Điều tốt nhất ta nên từ bỏ 
nhà đi xuất gia trở thành tỳ-khưu trong Phật-giáo. ” 

Sau khi đã nhận thức đúng đắn, ông liền thực hiện theo 
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ý nghĩ của mình. Sau khi ông K xuât gia trở thảnh tỳ- 
khưu cố gắng tinh-tấn theo học pháp-học Phật-giáo và 
theo thực-hành pháp-hành Phật-giáo. Tỳ-khưu K thực- 
hành pháp-hành thiền-định, chưa chứng đắc các bậc 
thiền nào và thực-hành pháp-hành thiền-tuệ cũng chưa 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào. 

Vị tỳ-khưu K trở thảnh một vị pháp-sư có tài thuyết 
pháp tế độ nhiều người. 

Sau khi vị tỳ-khưu K chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam cao quý trên 
tầng trời cao cõi dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc đặc biệt 
trong tầng trời ấy. 

Đó là trường-họp đại-thiện-nghiệp đã được tích lũy 
trong những kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả 
rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy được phát 
triển đầy đủ. 

10- Bất-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) đã được tích lũy 
trong những kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho những bẩt-thỉện- 
nghỉệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang 
có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bat-thiện- 
nghiệp ẩy được phát triến đầy đủ như thế nào? 

Ví dụ: Ông H là người ác, không có giới, tạo mọi 
ác-nghiệp như sát-sinh, trộm-cẳp, tà-dâm, nói-doi, uổng 
rượu, bia và các chất say, ... 

Sau khi ông H chết, bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) có 
cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục, phải chịu 
bị hành hạ cực hình nặng nề, khổ thân, khổ tâm lâu dài 
trong cõi đại-địa-ngục này đến cõi tiểu-địa-ngục kia. 

Đó là trường-họp bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) đã 
được tích lũy trong những kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho 
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những bât-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho 
quả của bất-thiện-nghiệp ấy được phát triển đầy đủ. 

L2,3- Hỗ-trợ-nghỉệp có phận sự hỗ trợ cho quả của 
nghiệp khác đó là ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-phảp được 
phát triến và duy trì tồn tại trong kiếp ẩy, có 7 trường hợp: 

1- Đạỉ-thỉện-nghỉệp đã từng được tạo trong những 
kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó 

là ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp được phát triến và duy 
trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

2- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hỉện-tạỉ, 
hỗ trợ cho quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp đó là ngũ-uấn, sẳc- 
pháp, danh-pháp được phát triến đầy đủ và duy trì tồn 
tại trong kiếp hiện-tại. 

3- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho quả của bẩt-thiện 
nghiệp (ác-nghiệp) đó là ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp 
được phát triến và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

4- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tạỉ, hễ trợ cho quả của bẩt-thiện-nghỉệp (ác- 
nghiệp) đó là ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp được phát 
triến và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

5- Đạỉ-thỉện-nghỉệp đã từng được tạo trong những 
kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho quả của bẩt-thỉện-nghỉệp (ác- 
nghiệp) đó là ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp được phát 
triến và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

6- Đạỉ-thỉện-nghỉệp đã được tạo trong kiếp hỉện-tạỉ, 
hỗ trợ cho quả của bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) đó là 
ngũ-uấn, sẳc-phảp, danh-pháp được phát triến và duy trì 
tồn tại trong kiếp hiện-tại. 
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7- Bãt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại, hễ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó là 

ngũ-uấn, sẳc-phảp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

Giải thích 7 trường họp 

Trường họp thứ nhất đến trường họp thứ tư, giải thích 
theo Chú-giải và bộ Phụ-Chú-gỉảỉ. 

Trường họp thứ 5 đến trường họp thứ 7, giải thích 
theo bộ Paramatthadĩpanĩtĩka và bộ Bhãsãtĩkã. 

1- Đại-thiện-nghiệp đã được tích lũy trong những 
kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó 

là ngũ-uấn, danh-pháp, sẳc-pháp được phát triến và duy 
trì tồn tại trong kiếp hiện-tại như thế nào? 

Ví dụ: Đức-Bồ-tát Sỉddhattha kiếp chót là Thái-tử của 
bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ và Đức-vua 
Suddhodana, có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc Đại-nhân 
và 80 tướng tốt phụ, thường tiếp xúc với các đổỉ-tượng 
tốt đáng hài lòng. 

Đó là trưòng-họp đại-thiện-nghiệp đã được tích lũy 
trong những kiếp quá-khứ hễ trợ cho quả của đại- 
thiện-nghiệp đó là ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp được 
phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

2- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện- 
tại, hỗ trợ cho quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp đó là ngũ-uấn, 
sẳc-pháp, danh-pháp được phát triến và duy trì tồn tại 
trong kiếp hiện-tại như thế nào? 

Ví dụ: Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama, gia đình 
ông Purina nghèo khổ, làm ruộng thuê của ông phú 

*** Bộ Dhammapadãtthakathã, ừong tích Uttarã upãsikãvatthu. 
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hộ Sumana, toàn thê mọi người trong gia đình đêu có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nhập diệt-thọ-tưởng 
suốt 7 ngày đêm. Sáng hôm ấy, sau khi xả diệt-thọ- 
tưởng, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đi khất thực, khi 
đi ngang qua nơi ông Punna đang cày ruộng, ông Punna 
đón rước đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão và dâng cây tăm 
xỉa răng và nước uống. 

Ngài Đại-Trưởng-lão nhận xong, đi theo đường hướng 
về nhà ông Punna, gặp vợ ông Punna đang đem cơm cho 
chồng. Bà đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão xong bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm từ, tâm bi tế độ thọ nhận phần vật 
thực nghèo nàn của gia đình con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ thọ nhận tất cả 
phần vật thực. Bà vô cùng hoan hỷ trở về nhà, nấu phần 
cơm khác đem cho chồng. 

Ông Punna thả bò đi ăn cỏ, ông ngồi dưới bóng cây 
chờ đợi vợ, tuy đói bụng nhưng tâm vô cùng hoan hỷ 
niệm tưởng đến phước-thiện bố-thí tăm xỉa răng và nước 
uống đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Ông thấy vợ từ xa đến trễ hơn mọi ngày nhưng bà có vẻ 
khác thường. Chắc chắn bà đang hoan hỷ một điều gì đó. 

Vừa mới đến nơi, bà liền thưa với chồng rằng: 

- Này anh thân thương! Hôm nay, xin anh hãy hoan 
hỷ thật nhiều. Sáng nay, khi em đem cơm cho anh, giữa 
đường gặp Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đang đi khất 
thực, em phát sinh đức-tin trong sạch đem phần cơm của 
anh đế bát cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão. Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão thọ nhận phần vật thực ẩy, không chê 
vật thực nghèo nàn của chúng ta. 
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Xin anh nên hoan hỷ phân phước-thiện bô-thỉ này! 

Ông Punna phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ 
và ông cũng nói cho bà biết rằng: 

- Này em thân thương! Chỉnh sáng nay, anh cũng tạo 
phước-thiện bo-thỉ tăm xỉa răng và nước uổng cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta. 

Hai vợ chồng ông Punna cùng phát sinh đạỉ-thỉện-tâm 
vô cùng hoan hỷ phước-thiện bố-thí ấy. Dùng cơm xong, 
nằm thiu thiu giấc ngủ, ông vừa tỉnh lại, nhìn thấy thửa 
mộng vừa cày buổi sáng đã hóa thảnh thỏi vàng ròng 
sáng chói. Không tin vào mắt mình, ông xuống thửa 
mộng lấy lên một thỏi vàng ròng và đưa cho vợ xem. 

Đúng là vàng thật! ông Punna đem thỏi vàng ấy đến 
xin yết kiến Đức-vua Bimbisãra, xin Đức-vua tmyền 
lệnh đem 1.000 chiếc xe khuân tất cả số vàng về cất 
trong kho báu của Đức-vua. 

Thật ra, số vàng to lớn ấy không phải là của Đức-vua 
mà là của ông bà Punna. số vàng to lớn ấy là quả báu 
của phước-thiện bố-thí, mà ông bà Punna đã dâng cúng- 
dường đến Ngài Đại-Tmởng-lão Sãriputta ngày hôm ấy. 

Thật vậy, lính trong triều đình đem 1.000 chiếc xe đến 
thửa mộng để thu nhặt những thỏi vàng của Đức-vua, thì 
những thỏi vàng ấy trở lại thành cục đất như cũ. 

Lính về tâu lên Đức-vua rõ sự việc như vậy. Đức-vua 
Bimbisãra sáng suốt tmyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy nghĩ rằng: “Vàng 
của ông bà Punụa. ” 

Họ vâng lệnh Đức-vua. Thật đúng như vậy, lần này 
họ khuân toàn bộ số vàng ấy đem về chất giữa sân rồng 
thành một đống vàng cao 80 hắc tay. 
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Cho nên, Đức-vua Bimbisara tân phong ông Punna là 
“Đại phú hộ 

Sau khi trở thảnh đại phú hộ Punna, gia đình ông càng 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tạo phước-thiện bố- 
thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Đức- 
Phật chủ trì suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7 Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia đình 
ông Punna. Toàn gia đình ông đại phú hộ Punna: ông, 
bà và cô con gái Uttarã đều trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

Đó là trường-họp đại-thỉện-nghiệp đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó là 
ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

3- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của bẩt- 
thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) đó là ngũ-uấn, sẳc-phảp, 
danh-pháp được phát triến và duy trì tồn tại trong kiếp 
hiện-tại như thế nào? 

Ví dụ: * Chúng-sinh trong địa-ngục luôn luôn bị hành 
hạ chịu bao nỗi thống khổ cùng cực, tử rồi lại tái-sinh cứ 
tiếp diễn như vậy trong cõi địa-ngục trải qua nhiều đại- 
kiếp trái đất. 

* Chúng-sỉnh loài ngạ-quỷ chịu cảnh đói khát khổ đau 
trải qua thời gian lâu dài nhiều kiếp trái đất vẫn chưa 
thoát khỏi. 

* Loài súc-sinh như những con chó bị bệnh ghẻ ngứa 
khó chịu, nó cứ chạy từ chỗ này đến chỗ khác, chạy đến 
nơi nào cũng bị người ta xua đuổi, nó bị đói khát, thân 
mình ốm gầy, ... Thế mà chúng vẫn kéo dài sinh mạng 
tháng này sang tháng khác, v.v... 
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Đó là trường-họp bât-thỉện-nghỉệp đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của bẩt-thỉện- 
nghỉệp đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp được phát 
triển và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

4- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của bẩt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đó là ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp được phát 
triến duy trì tồn tại trong kiếp hỉện-tạỉ như thế nào? 

Ví dụ: * 5'ổ loài súc-sinh như con cọp, con thằn lằn, 
con mèo, ... là quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp), 
chúng nó sống bằng cách bắt sống các con vật khác làm 
vật thực để duy trì tồn tại trong kiếp sống hiện-tại. 

* Sổ người mang chứng bệnh nan y là quả phát sinh 
từ bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp), nhưng số người ấy 
không biết giữ gìn sức khỏe, mà hằng ngày họ hút thuốc 
lá, uống rượu, bia, ... làm cho chứng bệnh ngày càng 
phát triển, sự khổ thân càng ngày càng tăng thêm. 

Đó là trường-họp bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) đã được 
tạo trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của bẩt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp 
được phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

5- Đạỉ-thỉện-nghỉệp đã từng được tạo trong những 
kiếp quá-khứ hễ trợ cho quả của bẩt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đó là ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp được phát 
triến duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại như thế nào? 

* Loài gia súc như con chó là quả của bẩt-thỉện-nghỉệp, 
nhưng một số con chó được người chủ chăm nom săn sóc 
nuôi dưỡng rất tử tế. Thậm chí, hằng ngày chúng nó có 
người lo phục vụ cho ăn, uổng, tam rửa, lau mình, làm 
vệ sinh chỗ ở, ... về mùa lạnh, chúng nó được mặc đồ 
ấm; khi chúng nó bị bệnh có bác-sĩ thú-y chăm lo chữa 
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trị. Chúng nó được người chủ hêt mực thương yêu, cho 
nên cuộc sống của chúng nó được đầy đủ sung túc. 

Đó là trường-họp đại-thỉện-nghiệp đã được tạo trong 
những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của bẩt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp 
được phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

6- Đạỉ-thỉện-nghỉệp đã được tạo trong kiếp hỉện-tạỉ, 
hỗ trợ cho quả của bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) đó là 
ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tồn tại trong kiếp hiện-tại như thế nào? 

Ví dụ: * Loài súc sinh như một số con chó rất tỉnh 
khôn, biết nghe lời người chủ dạy như: Bảo chúng ngồi 
đưa 2 chân trước lên chắp lại cúi xuống lạy; sai chúng 
ngậm tiền chạy mua tờ báo; loại chó cảnh sát biết ngửi 
mùi tìm kẻ gian, nhận ra kẻ gian, v.v... những con chó 
ấy được người chủ thương yêu, chăm nom nuôi nấng 
chúng rất chu đáo, cho nên, cuộc sống của chúng nó được 
đầy đủ sung túc. 

* Hoặc những con chim sáo, con chim vẹt mà người 
chủ có thể dạy chúng nói được tiếng người như: chào hỏi 
khách đến, biết tụng bài kinh ngan,... làm cho người 
nghe vui tai, nên chúng được người trong gia đình 
thương yêu, được nuôi dưỡng chu đáo. 

Đó là trường-họp đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của bẩt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp được phát 
triển và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

7- Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hễ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó là 

ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tồn tại trong kiếp hiện-tại như thế nào? 
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Ví dụ: * Sô người làm nghê bán vũ khí giêt người, 
buôn bán rượu và các chất say; buôn bán ma tuỷ, 
heroin; làm nghề đánh cá; làm nghề giết gia súc, giết 
gia cầm, giết trâu, bò, gà, vịt,... đế bán thịt, trộm-cắp, 
hối lộ phi pháp v.v... sổ người ẩy sống bằng tà-nghiệp, 
tà-mạng, tạo bẩt-thiện-nghiệp hỗ trợ cho họ có nhiều tiền 
của, giàu có, đời sống đầy đủ sung túc trong kiếp hiện-tại. 

Đó là truờng-họp bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) đã 
đuợc tạo trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của đại- 
thiện-nghiệp đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp đuợc 
phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

Hỗ-trợ-nghỉệp là nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả 
của nghiệp khác. 


1.3- UpapiỊakakamma: Hãm-Hại-Nghiệp 

Thế nào gọi là hãm-hại-nghiệp? 

Nghiệp nào hãm hại nghiệp đối nghịch và hãm hại 
ngũ-uẩn, quả của nghiệp đối nghịch. 

Nghiệp ấy gọi là hãm-hạỉ-nghỉệp, đó là 12 bẩt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) và 8 dục-giới thiện-nghiệp gọi là 8 
đại-thiện-nghiệp. 

Hãm-hại-nghiệp có 3 phận sự: 

1.3.1- Hãm-hại-nghiệp có phận sự ngăn cản nghiệp 
đối nghịch khác không cho có cơ hội cho quả của nó. 

1.3.2- Hãm-hại-nghiệp có phận sự kìm hãm nghiệp 
đối nghịch đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu 
tiềm năng cho quả. 

1.3.3- Hãm-hạỉ-nghỉệp cỏ phận sự làm biến đổi ngũ- 
uẩn, quả của nghiệp đối nghịch ấy. 

Mỗi phận sự như thế nào? 
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1.3.1- Hãm-hại-nghiệp có phận sự ngăn cản nghiệp 
đổi nghịch khác không cho có cơ hội cho quả của nó, có 
2 trường hợp: 

1- Đại-thỉện-nghỉệp đã được tạo trong kiếp hỉện-tạỉ 
hãm hại, ngăn cản bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) không 
cho có cơ hội cho quả của nó. 

2- Bất-thỉện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hãm hại, ngăn cản đại-thiện-nghiệp không 
cho có cơ hội cho quả của nó. 

Giải thích 2 trường họp 

1- Đạỉ-thỉện-nghỉệp đã được tạo trong kiếp hỉện-tạỉ, 

hãm hại, ngăn cản bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) 
không cho có cơ hội cho quả của nó như thế nào? 

Ví dụ: Khi chưa gặp được bậc thiện-trí, ông A thường 
thân cận, gần gũi với các người ác, bắt chước theo các 
người ác nên ông đã tạo mọi ác-nghiệp như sát-sinh, 
trộm-cắp, tà-dâm, nói-dối, uống rượu và các chất say, ... 

về sau, ông A gặp được bậc thiện-trí, lắng nghe 
chánh-pháp của bậc thiện-trí nên phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. ông A xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngũ-giới. 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, 
ông A trở thành người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên, ông A 
giữ gìn ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, 
cố gắng tạo mọi thiện-nghiệp như bố-thí, giữ giới, thực- 
hành pháp-hành thiền-định, nhưng chưa chứng đắc bậc 
thiền nào, và cũng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ mà 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, vẫn còn là 
hạng phàm-nhân. 
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Đến lúc lâm chung, ông A nằm bình tĩnh, tâm trí sáng 
suốt, hoan hỷ với những đại-thiện-nghiệp của mình đã tạo. 

Sau khi ông A chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam trong cõi trời dục- 
giới, huởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Đó là truờng họp đại-thiện-nghiệp đã đuợc tạo trong 
kiếp hiện-tại hãm hại, ngăn cản những bẩt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã đuợc tạo trong thời gian truớc, không cho 
có cơ hội cho quả của nó. 

2- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) đã được tạo trong 
kiếp hỉện-tạỉ hãm hại, ngăn cản đạỉ-thỉện-nghỉệp không 
cho có cơ hội cho quả của nó như thế nào? 

Ví dụ: Cậu B là nguời đuợc sinh truởng trong gia 
đình theo truyền thống Phật-giáo. Khi còn nhỏ ở nhà, 
cậu đuợc cha mẹ dạy dỗ biết tụng kinh lễ bái Tam-bảo, 
lúc đến chùa, cha mẹ dạy cậu biết đảnh lễ Đức-Phật, biết 
đảnh lễ chu tỳ-khuu-Tăng, biết dâng những thứ vật 
dụng,... đến chu tỳ-khuu, sa-di. 

Kh i lớn lên đuợc 10 tuổi, cha mẹ chấp thuận cho phép 
cậu xuất gia trở thảnh sa-di, ở trong chùa theo học pháp- 
học Phật-giáo. Đen khi vị sa-di B ừòn 20 tuổi, chu tỳ-khuu- 
Tăng làm lễ nâng vị sa-di B trở thảnh tỳ-khuu. Tỳ-khuu 
B cố gắng tinh-tấn thích học pháp-học Phật-giáo, thích 
thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiền-tuệ, nên mọi thiện-pháp đuợc phát triển. 

về sau, tỳ-khuu B có đức-tin càng ngày càng giảm 
dần, nên không còn muốn học pháp-học Phật-giáo và 
không còn muốn thực-hành pháp-hành nhu truớc nữa. 

Do đó, tỳ-khuu B xin xả giới tỳ-khuu, hoàn tục, xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới trở thành 
nguời cận-sự-nam, trở về nhà sống tại-gia. 
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Cận-sự-nam B có vợ và có nhiêu con, khi cha mẹ đã 
qua đời, gia đình cận-sự-nam B không còn nhờ cậy cha 
mẹ đuợc nữa. Gia đình lâm vào cảnh nghèo khổ, túng 
thiếu, cận-sự-nam B phải làm lụng vất vả suốt ngày đêm 
để nuôi vợ và các con. Do làm nghề giết hại gia súc, gia 
cầm bán thịt, ... cho nên, cận-sự-nam B giữ gìn ngũ-giới 
của mình không còn trong sạch nhu truớc. 

Cận-sự-nam B làm bằng tà-nghiệp, sống bằng tà- 
mạng mà gia đình cận-sự-nam B vẫn nghèo khổ. 

Đến lúc sắp lâm chung, cận-sự-nam B cảm thấy khổ 
thân, khổ tâm vô cùng nên tâm bị ô nhiễm. 

Sau khi cận-sự-nam B chết, bất-thỉện-nghỉệp (ác- 
nghiệp) có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác- 
giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

Đó là truờng-họp bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) đã 
đuợc tạo trong kiếp hiện-tại trong thời gian sau, hãm hại, 
ngăn cản đại-thiện-nghiệp đã đuợc tạo kiếp hiện-tại trong 
thời gian truớc không cho có cơ hội cho quả của nó. 

1.3.2- Hãm-hạỉ-nghỉệp có phận sự kìm hãm nghiệp 
đổi nghịch đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu 
tiềm năng cho quả, có 2 trường hợp: 

1- Đạỉ-thỉện-nghiệp đã đuợc tạo trong kiếp hỉện-tại 
có phận sự kìm hãm bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã có 
cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho 
quả của bẩt-thiện-nghiệp ẩy. 

2- Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) đã đuợc tạo trong 
kiếp hiện-tại, có phận sự kìm hãm đại-thiện-nghiệp đã có 
cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 
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Giải thích 2 trường họp 

1- Đạỉ-thỉện-nghỉệp đã được tạo trong kiếp hỉện-tại 
có phận sự kìm hãm bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) đã có 
cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yểu tiềm năng cho 
quả của bẩt-thiện-nghiệp ẩy như thế nào? 

Ví dụ: Đức-vua Ạịãtasattu vốn là một người có đầy 
đủ đại-thiện-nghiệp ba-la-mật có thế trở thành bậc 
Thánh-nhân trong kiếp hiện-tại. Nhưng Đức-vua gần gũi 
thân cận với tỳ-khưu Devadatta, nghe lời khuyên bảo 
của tỳ-khưu Devadatta, Đức-vua Ạịãtasattu đã giết cha 
là Đức-phụ-vương Bimbisãra, nên đã phạm ác-nghiệp 
trọng-tộỉ giết cha thuộc vào 1 trong 5 ác-nghỉệp vổ- 
gián-trong-tội, đáng lẽ sẽ cho quả tái-sinh trong cõi đạỉ- 
địa-ngục Avĩci chịu quả khố thiêu đốt suot thời gian lâu 
dài nhiều đại-kiếp trái đất. 

về sau, nhờ biết ăn năn hối lỗi về ác-nghỉệp vô-gỉán- 
trọng-tội giết Đức-Phụ-vương của mình, nên Đức-vua 
Ajãtasattu nhờ vị quan ngự y Jĩvaka đưa đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết dạy bài kinh 
SamaMaphalasutta tế độ Đức-vua Ajãtasattu. 

Sau khi lắng nghe bài kinh ấy xong, nếu Đức-vua 

Ajãtasattu không phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết 

cha thì ngay khi ẩy, Đức-vua sẽ trở thành bậc Thánh 

Nhập-lưu. Nhưng vì đã phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng- 

tộỉ giết cha nên Đức-vua Ajãtasattu không thế trở thành 

bậc Thánh-nhân. 

• 

Đức-vua Ajãtasattu phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo, kính xin Đức-Thế- 
Tôn công nhận mình là cận-sự-nam đã quy y Tam-bảo 
đến trọn đời, rồi Đức-vua Ajãtasattu xin sám hối tội lỗi 
giết Đức Phụ-vương của mình. 
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Đức-Thê-Tôn chứng minh lời sám hôi của Đức-vua 
Ajãtasattu. Từ đó về sau, Đức-vua Ajãtasattu có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, hết lòng tận tâm lo 
phục vụ Tam-bảo cho đến trọn đời. 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
được 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-trưởng-lão Mahãkassapa 
chủ trì kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần thứ 
nhất gồm có 500 chư bậc Thánh A-ra-hán, tại động 
Sattapannỉ gần kinh-thành Rãjagaha xứ Magadha, thời 
gian suốt 7 tháng mới hoàn thảnh trọn bộ Tam-Tạng PãỊi 
và Chú-gỉảỉ PãỊi. 

Đức-vua Ajãtasattu là nguời hộ độ 500 vị Thánh A- 
ra-hán trong suốt 7 tháng trong kỳ kết tập Tam-Tạng PãỊi 
và Chú-giải PãỊi lần thứ nhất ấy. 

Đức-vua Ajãtasattu là nguời cận-sự-nam có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tận tâm phục vụ Tam-bảo đến 
trọn đời. 

Cho nên, sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, đáng 
lẽ ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, nhung nhờ các đại- 
thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo, hộ độ 500 vị Thánh A-ra- 
hán trong kỳ kết tập Tam-Tạng lần thứ nhất làm phận sự 
hãm-hại nghiệp, kìm hãm, làm suy yếu tiềm năng cho 
quả của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, nên chỉ cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi tiểu-địa-ngục Lohakumbhĩ 
(địa-ngục nồi đồng sôi), chịu quả khố suốt 60.000 năm. 

Đức-Phật dạy: 

Sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội giết Đức Phụ-vương cho quả táỉ-sỉnh kiếp 
kế-tiếp trong cõi tiếu-địa-ngục Lohakumbhĩ (địa-ngục 
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nồi đồng sôi) từ miệng nồi chìm xuống đáy nồi khoảng 
thời gian 30.000 năm, roi từ đáy nồi nối lên miệng nồi 
khoảng thời gian 30.000 năm, mới mãn quả kho của ác- 
nghiệp ẩy. Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người, hậu-kiếp của Đức-vua 
Ạịãtasattu sẽ trở thành Đức-Phật Độc-Giác có danh 
hiệu là Vụitãvĩ 

Đó là trường-họp đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại có phận sự kìm hãm bẩt-thiện-nghiệp 

(ảc-nghiệp) đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy 
yếu tiềm năng cho quả của bẩt-thiện-nghiệp ẩy. 

2- Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) phát sinh trong kiếp 
hiện-tại, có phận sự kìm hãm đại-thỉện-nghiệp đã có cơ 

hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả 
của đại-thiện-nghiệp ẩy như thế nào? 

Ví dụ: Một thỉ-chủ là người cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đứng 
ra tổ chức buổi lễ tạo phước-thiện đại-thí cúng dường 
đến chư Đại-đức-Tăng rất đông. 

Thật ra, thí-chủ đã có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm hoan hỷ 
từ trước nên đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ vật dụng. 

Đến ngày lễ chính thức tại ngôi chùa mọi người tụ hội 
đông đủ, chư Đại-đức-Tăng khách cũng được thỉnh mời 
đến. Toàn thể chư Đại-đức-Tăng và khách đều tập trung 
tại chánh-điện. Buổi lễ tạo phước-thiện đại-thí cúng 
dường được cử hành rất long trọng. Riêng người thí-chủ 
chỉnh có điều không hài lòng trong buối lễ ẩy. 

Tuy nhiên, người thí-chủ chính vẫn tự tay dâng cúng 
dường đến chư Đại-đức-Tăng một cách cung-kính bình 


*Di. Silakkhandhavaggatthakatha, Sanannaphalasuttavaụnana. 
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thường, nhưng tâm không được hoan hỷ do có điêu 
không hài lòng trong buối lễ ẩy. Còn phần đông mọi 
người đều phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ trong 
buổi lễ tạo phước-thiện đại-thí cúng dường lớn lao ấy. 

Như vậy, khi thí-chủ tạo đại-thỉện-nghiệp đại-thí 
cúng dường đến chư Đại-đức-Tăng, có bẩt-thỉện-nghỉệp 
(ác-nghiệp) phát sinh xen lẫn không hài lòng trong buổi 
lễ tạo phước-thiện đại-thí cúng dường lớn lao ấy, thì 
đại-thiện-nghiệp đại-thỉ cúng dường đến chư tỳ-khưu- 
Tăng ấy không được hoàn toàn trong sạch. Cho nên, bẩt- 
thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) ẩy kìm hãm đại-thiện-nghiệp 
đại-thỉ cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng làm cho suy 
yếu tiềm năng cho quả của đại-thiện-nghiệp đại-thỉ ẩy. 

Sau khi người thí-chủ ấy chết, nếu đại-thiện-nghỉệp 
đại-thỉ ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh làm người, đáng lẽ 
là người có tam-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si) thì chỉ là 
người có nhị-nhân (vô-tham và vô-sân) mà thôi. Bởi vì 
bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh xen lẫn có phận 
sự kìm hãm đại-thiện-nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, 
thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của đại-thiện- 
nghiệp ẩy. 

Đó là trưòng-họp bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) phát 
sinh trong kiếp hỉện-tại có phận sự kìm hãm đại-thiện- 
nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu 
tiềm năng cho quả của đại-thiện-nghiệp ẩy. 

1.3.3- Hãm-hạỉ-nghỉệp có phận sự làm biến đổi ngũ- 
uấn, sẳc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp đổi nghịch 
ẩy, có 2 trường hợp: 

1- Đạỉ-thỉện-nghỉệp có phận sự hãm hại làm biến đổi 
ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của bẩt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp). 
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2- Bât-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự hãm hại 
làm biến đổi ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của 
đại-thiện-nghiệp. 

Giải thích 2 trường họp 

1- Đại-thiện-nghiệp có phận sự hãm hại làm biến đổi 
ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp là quả của bẩt-thỉện- 
nghỉệp (ác-nghiệp) ẩy như thế nào? 

Ví dụ: Một người nghèo khổ thường hay bệnh hoạn 
ốm đau, chịu bao nhiêu nỗi khổ thiếu thốn những nhu 
cầu cần thiết trong cuộc sống, v.v... đó là quả của bất- 
thiện-nghiệp mà người ấy đã từng tạo trong những kiếp 
quá-khứ, hoặc trong kiếp hiện-tại này. 

Hằng ngày, người ấy sống bằng nghề lượm đồ phế 
thải, không có nơi nương tựa. 

Một hôm, một người thiện-trí có tâm bi cứu khổ, gặp 
người ấy đang lâm bệnh, nằm một nơi không có người 
săn sóc. Người thiện-trí gọi xe đưa bệnh nhân ấy đi bệnh 
viện để chữa trị, ít hôm sau người ấy được khỏi bệnh. 

Người thiện-trí nghĩ rằng: “Nếu ta đem người ẩy về ở 
trong nhà thì người ẩy chỉ giảm bớt được phần kho thân 
mà thôi, nếu ta gửi người ẩy vào ở trong chùa thì người 
ẩy không chỉ giảm được phần kho thân mà còn giảm 
được phần kho tâm nữa. ” 

Nghĩ xong, người thiện-trí dẫn người ấy đem gửi Ngài 
Trưởng-lão trụ trì một ngôi chùa, nhờ Ngài Trưởng-lão 
tế độ người nghèo khổ ấy. 

Từ đó, người ấy có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, rồi 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo trở thành người cận-sự-nam trong Phật- 
giáo, thọ trì bát-giới uposathasĩla để thích ứng với đời 
sống ở trong chùa. 
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Hăng ngày, người cận-sự-nam ây biêt lo công việc lau 
chùi, quét dọn sạch sẽ trong và xung quanh chánh-điện, 
nơi cội Đại-Bồ-đề, chăm sóc cây cảnh trong chùa, v.v... 
tạo cho cảnh quang ngôi chùa sạch đẹp. 

Người cận-sự-nam ấy là người dễ dạy, hằng ngày, 
biết tụng kinh, thực-hành pháp-hành niệm ân-Đức-Phật, 
biết cung-kính hộ độ từ Ngài Trưởng-lão cho đến vị tỳ- 
khưu, sa-di nhỏ. Cho nên, người cận-sự-nam được quý 
Ngài thương yêu quý mến. 

Người ấy còn tận tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện, tiện 
nghi, phụ giúp những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến 
chùa dâng hoa cúng dường Đức-Phật, tạo phước-thiện 
bố-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu, sa-di. Cho 
nên, người ấy cũng được những người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ khác thương yêu quý mến. 

Từ khi người ấy ở trong chùa đời sống vật chất và 
tinh thần được thoải mái, cho nên người ấy không còn 
bệnh hoạn ốm đau như trước nữa. Bây giờ, người ấy là 
người cận-sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
giới-hạnh, có sức khỏe tốt, mỗi ngày tạo mọi phước- 
thiện tăng trưởng; nhất là người cận-sự-nam ấy được 
phần đông chư tỳ-khưu, sa-di, và cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
khác thương yêu quý mến giúp đỡ. 

Đó là trường-họp đại-thiện-nghiệp có phận sự hãm 
hại làm biến đổi ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả 
của bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

2- Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) có phận sự hãm hại 
làm biến đối ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp là quả của 

đại-thỉện-nghiệp như thế nào? 

Ví dụ: Trong đời này, một người có thân thể khỏe 
mạnh, tâm trí sáng suốt, có một cuộc sống giàu sang 
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phú quý, có quyền cao chức trọng, có đầy đủ về mọi 
phuong diện, cuộc sống đuợc an lành hạnh phúc, ... đó là 
quả của đại-thiện-nghiệp mà nguời ấy đã từng tạo trong 
những kiếp quá-khứ hoặc trong kiếp hiện-tại. 

về sau, nguời ấy bị lâm bệnh nan y nhu bệnh ung thư, 
hoặc bị bệnh bại liệt toàn thân, hoặc bị tai nạn gây 
thương tật suốt đời, V. V. .. hoặc gặp cơn tai biến tan gia 
bại sản, mất chức mất quyền, v.v... Những điều bất hạnh 
xảy ra trong cuộc sống của nguời ấy đều là do quả của 
bẩt-thiện-nghiệp mà nguời ấy đã từng tạo trong những 
kiếp quá-khứ hoặc kiếp hiện-tại này. 

Hoặc một đứa trẻ đuợc tái-sinh làm nguời đó là quả 
của đại-thiện-nghiệp . Nhung khi sinh ra đời, đứa trẻ bị 
mù, bị tật nguyền, v.v... cũng là do quả của bất-thỉện- 
nghỉệp (ảc-nghỉệp). 

Đó là truờng-họp bẩt-thỉện-nghiệp (ác-nghỉệp) có 
phận sự hãm hại làm biến đổi ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh- 
pháp là quả của đại-thiện-nghiệp. 


1.4- Upaghatakakamma; Sát-Hại-Nghiệp 

Thế nào gọi là sát-hạỉ-nghỉệp? 

Nghiệp nào có phận sự sát hại, cắt đứt nghiệp khác, 
và sát hại cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả 
của nghiệp khác. 

Nghiệp ấy gọi là sát-hại-nghiệp, đó là 12 bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) 21 thiện-nghiệp 


12 bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 
tham-tâm, 2 sân-tam, 2 si-tâm. 

21 thiện-nghiệp đó là tầc-ỷ tâm-sở đông sinh với 8 dục-giới thiện-tâm, 
5 sắc-giới thiẹn-tấm, 4 vô-sắc-giới thiện-tam, 4 siêu-tam-giơi thiện-tâm (4 
Thánh-đạo-tâm). 
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* Sự khác biệt giữa hãm-hại-nghiệp và sát-hại-nghiệp 

- Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có phận sự hãm hại, 
ngăn cản nghiệp đối nghịch khác không cho có cơ hội 
cho quả, hoặc khi đã có cơ hội cho quả rồi thì làm cho 
suy yếu tiềm năng cho quả hoặc làm biến đổi ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp đối nghịch ấy. 

- Sát-hạỉ-nghỉệp là nghiệp có phận sự cắt đứt nghiệp 
nào rồi, thì nghiệp ấy vĩnh viễn không còn có cơ hội cho 
quả đuợc nữa, hoặc cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh- 
pháp là quả của nghiệp khác, cắt đứt một phần hoặc cắt 
đứt toàn phần, sát hại sinh-mạng của chúng-sinh ấy. 

Sát-hại-nghiệp có 2 phận sự: 

- Sát-hại-nghỉệp có phận sự cắt đứt nghiệp khác vĩnh 
viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

- Sát-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn, sẳc-pháp, 
danh-pháp là quả của nghiệp khác, cẳt đứt một phần hoặc 
cẳt đứt toàn phần, sát hại sỉnh-mạng của chúng-sinh ẩy. 

1.4.1- Sát-hại-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt 
nghiệp khác vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được 
nữa, có 3 trường hợp: 

1- Thỉện-nghỉệp có phận sự sát hại, cắt đứt bẩt-thỉện- 
nghiệp (ác-nghiệp) khác. 

2- Thỉện-nghỉệp bậc cao có phận sự sát hại, cắt đứt 
thiện-nghiệp bậc thấp khác. 

3- Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) có phận sự sát hại, 
cắt đứt thỉện-nghỉệp khác. 

Giải thích ba trường họp 

1- Thỉện-nghỉệp có phận sự sát hại, cắt đứt bẩt- 
thỉện-nghỉệp khác vĩnh viễn không còn có cơ hội cho 
quả được nữa như thế nào? 
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Ví dụ: Trước khi chưa chứng đăc thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán, Ngài Trưởng-lão Angulimãla là kẻ cưóp sát 
nhân đã từng giết chết hon ngàn người. Như vậy, bẩt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) sát-sinh của Ngài Trưởng-lão 
khó tránh khỏi cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục. 

Khi Đức-Thế-Tôn ngự đến tế độ và cho phép kẻ cướp 
sát nhân Ahgulỉmãla xuất gia trở thảnh tỳ-khưu. Tỳ- 
khưu Angulỉmãla thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán cao thượng. 

Đến khi hết tuổi thọ, Ngài Trưởng-lão Ahgulỉmãla tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam- 
giới. Cho nên, tất cả mọi bẩt-thiện-nghiệp và mọi thiện- 
nghiệp mà Ngài Trưởng-lão đã từng tạo và được lưu trữ 
ở trong tâm từ vô thủy trải qua vô số kiếp trong quá-khứ 
cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán đều trở thành vô-hỉệu-quả-nghỉệp (ahosikamma) 
vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

Đó là trường-họp siêu-tam-giới thiện-nghiệp có phận 
sự sát hại, cắt đứt bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác 
vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

2- Thỉện-nghỉệp bậc cao có phận sự sát hại, cắt đứt 
thỉện-nghỉệp bậc thấp khác vĩnh viễn không còn có cơ 
hội cho quả được nữa như thế nào? 

Ví dụ: Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng chứng đắc từ đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện-tâm 
cho đến đệ-tứ-thiền sẳc-giới thỉện-tâm tột đỉnh của 
bậc thiền sắc-giới. 


' Thiền sắc-giới chỉ có 4 bậc mà thôi. 
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Hành-giả có khả năng giữ gìn 4 bậc thiên săc-giới ây 
cho đến lúc chết. Sau khi hành-giả chết, chắc chắn chỉ có 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện- 
tâm ưu tiên cho quả tương xứng là đệ-tứ-thỉền sắc-gỉới 
quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trên tầng trời sắc- 
giới tột đỉnh. 

- Nếu hành-giả là hạng phàm-nhân thì đệ-tứ-thỉền sắc 
giới quả-tẫm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên gọi là Quảng-quả-thiên (hoặc 
Vô-tưởng-thỉên), có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu hành-giả là bậc Thánh Bẩt-laỉ thì đệ-tứ-thỉền 
sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh 1 trong 5 cõi 
Tịnh-cư-thiên do năng lực của 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, 
tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp- 
chủ theo 5 tầng trời Tịnh-cư-thiên có tuổi thọ từ 1.000 
đại-kiếp trái đất đến 16.000 đại-kiếp trái đất, tùy theo 
mỗi tầng trời thấp cao. Bậc Thánh Bất-laỉ chắc chan sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới tại tầng trời sẳc-giớỉ ẩy. 

Còn 3 bậc thiền sắc-gỉới thỉện-nghỉệp bậc thấp đó là 

đệ-nhẩt-thiền sắc-giới thiện-nghiệp cho đến đệ-tam- 
thiền sắc-giới thiện-nghiệp đều bị sát hại, bị cắt đứt vĩnh 
viễn không còn có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

Cho nên, đệ-tứ-thiền sắc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp bậc cao 
có phận sự sát hại, cắt đứt 5 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
nghiệp bậc thấp không còn có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

Hoặc hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định sau 
khi đã chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, rồi tiếp 
tục thực-hành có khả năng chứng đắc 4 bậc thiền vô- 
sac-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả chết, chỉ có bậc thiền phi-tưởng-phi- 
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phi-tưởng-xứ-thiên thỉện-nghỉệp bậc cao nhât ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp sau lên tầng trời vô-sẳc-giới Phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên mà thôi, có tuối thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn 5 bậc thiền vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp bậc thấp 
đều bị sát hại, bị cắt đứt vĩnh viễn không còn có cơ hội 
cho quả được nữa. 

Cho nên, đệ-tứ-thiền vô-sắc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp bậc 
cao có phận sự sát hại, cắt đứt 5 bậc thiền vô-sẳc-giới 
thiện-nghiệp bậc thấp không còn có cơ hội cho quả nữa. 

Đó là trường-họp thiện-nghiệp bậc cao có phận sự 
sát hại, cắt đứt thiện-nghiệp bậc thấp khác vĩnh viễn 
không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

3- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) có phận sự sát hại 
cắt đứt thỉện-nghỉệp khác không còn có cơ hội cho quả 
được nữa như thế nào? 

Người nào đã tạo 8 dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp, 5 sẳc-giới 
thiện-nghiệp và 4 vô-sẳc-giới thiện-nghiệp. 

về sau, người ấy bị phạm ác-nghiệp trọng-tội thuộc 
1 trong 5 ác-nghỉệp vô-gián-trọng-tội (pancãnantariya- 
kamma) là giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hản, 
làm bầm máu bàn chân của Đức-Phật và chia rẽ chư tỳ- 
khưu-Tăng. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn chỉ có ác-nghỉệp vô- 
gián-trọng-tội này có quyền ưu tiên, có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci mà 
thôi, không có nghiệp nào có thể làm gián đoạn được, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài trải 
qua nhiều đại-kiếp trái đất. Còn các thiện-nghiệp khác 
đều bị sát hại, bị cắt đứt không có cơ hội cho quả trong 
kiếp kế-tiếp đó. 



130 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


ĐÓ là trường-họp bât-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) có 
phận sự sát hại, cắt đứt mọi thỉện-nghiệp khác không có 
cơ hội cho quả trong kiếp kế-tiếp đó được nữa. 

L4,2- Sát-hạỉ-nghỉệp cỏ phận sự sát hại, cắt đứt ngũ- 
uấn, sẳc-phảp, danh-pháp là quả của nghiệp khác, cẳt 
đứt một phần hoặc cẳt đứt toàn phần, sát hại sỉnh-mạng 
của chúng-sinh ẩy, có 4 trường hợp: 

1- Thỉện-nghỉệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của ác-nghiệp. 

2- Thỉện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của đại-thiện-nghiệp khác. 

3- Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) có phận sự sát hại, 
cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của đại- 
thỉện-nghỉệp. 

4- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) có phận sự sát hại, 
cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của bẩt- 
thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) khác. 

Giải thích bốn trường họp 

1- Thỉện-nghỉệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn, 
sẳc-pháp, danh-pháp là quả của bất-thỉện-nghỉệp (ác- 
nghiệp) như thế nào? 

Ví dụ: Trường họp nhóm ngạ-quỷ đã từng là thân 
quyến của Đức-vua Bimbisãra từ thời Đức-Phật Phussa 
có thời gian cách Đức-Phật Gotama 92 đại-kiếp trái đất, 
trải qua 8 Đức-Phật đã tuần tự xuất hiện trên thế gian. 

Tiền-kiếp của nhóm ngạ-quỷ là nhóm thân quyến của 
Đức-vua Bimbisãra trong thời-kỳ Đức-Phật Phussa, đã 
tạo ác-nghiệp trộm-cắp vật thực của chư Đại-đức-Tăng, 

tự mình ăn và cho con cái ăn. 

• 
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Sau khi nhóm người ấy chết, ác-nghỉệp trộm-cẳp ẩy 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa- 
ngục, từ cõi đại-địa-ngục đến cõi tiểu-địa-ngục, chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy trải qua thời gian lâu dài nhiều đại- 
kiếp trái đất. 

Đến lúc mãn quả của ác-nghiệp trong cõi tiểu-địa- 
ngục, song ác-nghiệp ấy vẫn còn có năng lực cho quả 
tái-sinh làm kiếp ngạ-quỷ chịu cảnh đói khát khổ cực. 

Trong thờỉ-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, nhóm ngạ quỷ đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, đến khỉ nào chúng con mới 
có thân quyến làm phước bố-thỉ, rồi hồi hướng phần 
phước-thiện ẩy đến cho loài ngạ-quỷ chúng con, đế cho 
chúng con được thoát khỏi cảnh kho đói khát, được an- 
lạc? Bạch Ngài. 

Đức-Phật Kassapa truyền dạy rằng: 

- Này các ngạ-quỷỉ Bây giờ, các con chưa có được gì 
đâu! Các con ráng chờ đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, Đức-vua Bimbisãra đã 
từng là thân quyến của các con cách đây 92 đại-kiếp 
trái đất. Đức-vua Bỉmbisãra sẽ tạo phước-thiện bo-thỉ 
cúng dường đến Đức-Phật Gotama cùng chư Đạỉ-đức- 
Tăng, rồi sẽ hồi hướng phần phước-thiện ẩy cho các con. 

Nghe lời thọ ký của Đức-Phật Kassapa, nhóm ngạ- 
quỷ vô cùng hoan hỷ chờ đợi, mong ngóng, từ thời Đức- 
Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian, trải qua một thời-kỳ lâu dài chờ đợi. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, Đức-vua Bimbisãra ngự tại kinh-thành Rãjagaha trị 
vì xứ Magadha. Đức-Phật Gotama ngự cùng với chư tỳ- 
khưu-Tăng đến kinh-thảnh Rãjagaha, thuyết pháp tế độ 
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Đức-vua Bimbisara cùng với các quan trong triêu và dân 
chúng trong kinh-thành Rãjagaha. 

Sau khi lắng nghe chánh-pháp, Đức-vua đã chứng đắc 
thành bậc Thánh Nhập-lưu, phần đông các quan và dân 
chúng cũng chứng đắc thành bậc Thánh Nhập-hm. 

Đức-vua Bỉmbỉsãra phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, tạo phuớc-thiện bố-thí cúng duờng lên Đức- 
Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng xong. Khi ấy, 
Đức-vua Bimbisãra không hồi hướng phần phước-thiện 
đến cho nhóm ngạ-quỷ. 

Nhóm ngạ-quỷ vô cùng thất vọng, đêm đến chúng 
hiện đến cung điện của Đức-vua kêu la, khóc than thảm 
thiết phát ra những âm thanh đáng kinh sợ. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisãra ngự đến hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, bèn bạch hỏi do nhân nào có âm 
thanh đáng kinh sợ nhu vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Đại-vương không nên kinh sợ! Đó 
là tiếng kêu la than khóc của nhóm ngạ-quỷ. Nhóm ngạ- 
quỷ này đã từng là thân quyến của Đại-vưomg trong 
kiếp quả-khứ, chúng trông ngóng từ lâu với hy vọng 
Đại-vương tạo phước-thiện bo-thỉ rồi hồi hướng phần 
phước-thiện ấy đến cho chúng đế chúng thoát khỏi cảnh 
kho kiếp ngạ-quỷ, nhưng Đại-vương tạo phước-thiện bố- 
thỉ xong không hồi hướng phần phước-thiện ẩy đến cho 
chúng. Vì vậy, nhóm ngạ-quỷ thất vọng hiện đến kêu la 
than khóc như vậy. 

Lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy nhu vậy, nên 
Đức-vua Bimbisãra bèn bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai, con xỉn kính 
thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự cùng với chư Đạỉ-đức-Tăng đến 



I- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Phận Sự Của Nghiệp 


133 


cung điện của con, đê con tạo phước-thiện bô-thỉ cúng 
dường một lần nữa. Lần này, con sẽ hồi hướng phần 
phước-thiện bổ-thỉ ẩy đến cho nhóm ngạ-quỷ thân quyến 
của con. 

Đức-Thế-Tôn nhận lời bằng cách im lặng. 

Đức-vua Bimbisãra đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin 
phép trở về cung điện. 

Sáng hôm sau, Đức-Thế-Tôn ngự cùng với chu Đại- 
đức-Tăng đến cung điện của Đức-vua Bimbisãra. Chính 
Đức-vua tự tay dâng cúng duờng vật thực đến Đức-Thế- 
Tôn và chu Đại-đức-Tăng, rồi Đức-vua Bimbisãra hồi 
huớng phần phuớc-thiện bố-thí ấy đến cho nhóm ngạ- 
quỷ thân quyến. 

Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh Tỉrokudậapetavatthu tế 
độ nhóm ngạ-quỷ. Nhóm ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ phần phuớc-thiện bố-thí ấy đồng 
nói lên lời “Sãdhuỉ Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi ấy, nhờ dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp (đạỉ-thỉện- 
nghiệp) hoan-hỷ phần phước-thiện ấy, nên tất cả nhóm 
ngạ-quỷ đều thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát, liền cho 
quả tái-sinh làm chu-thiên trên cõi trời dục-giới, huởng 
mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Đó là truờng-họp dục-giới thiện-nghiệp có phận sự 
sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của 
bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

2- Thỉện-nghỉệp cỏ phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn 
sẳc-pháp, danh-pháp là quả của thỉện-nghỉệp khác như 
thế nào ? 


Ví dụ: Nguời tại-gia là cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dân đên chứng ngộ chân- 
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lỷ tứ Thánh-đê, chứng đăc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau đó, nếu bậc Thánh A-ra-hán không xuất gia trở 
thành tỳ-khim thì bậc Thánh A-ra-hản ẩy chắc chan sẽ 
tịch diệt Niết-bàn ngay trong ngày hôm ấy, không thế 
duy trì sinh mạng sang ngày hôm sau được, bởi vì phạm- 
hạnh cao thượng của bậc Thánh A-ra-hán không thích 
hợp với đời song của người tại-gia. Cho nên, bậc Thánh 
A-ra-hán phải tịch diệt Niết-bàn trong ngày hôm ẩy. 

Có 3 trường họp trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu 
trên thế gian đó là Đức-vua Suddhodana (Phụ hoàng 
của Đức-Phật) và quan đại cận thần Santati trong triều 
đình của Đức-vua Pasenadỉ Kosala, sau khi trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán, đã đảnh lễ xin phép Đức-Thế-Tôn 
tịch diệt Niết-bàn ngay trong ngày hôm ấy; và trường 
họp tu-sĩ Bahiya, sau khi trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, 
đã xin Đức-Phật xuất gia nhưng chưa có y, trong khi 
đang đi tìm y để xuất gia thì bị con bò húc chết đồng 
thời tịch Niết-bàn ngay trong ngày hôm ấy 

* Đối với người tại-gia, khi trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán, có siêu-tam-giới thiện-nghiệp có phận sự sát 
hại, cắt đứt ngũ-uẩn là quả của đại-thiện-nghiệp khác, 
gọi là Ngũ-uẩn Niết-bàn ngay trong ngày hôm ấy, không 
thể duy trì sinh mạng sang ngày hôm sau. 

Cho nên, người tại-gia sau khi trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, nếu bậc Thánh A-ra-hán ấy cần duy trì sinh 
mạng cho đến hết tuổi thọ thì bậc Thánh A-ra-hán ẩy 
phải xuất gia trở thảnh tỳ-khưu. 

* Như trường họp đặc biệt trong thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama còn hiện hữu trên thế gian, bà Khemã là chánh- 
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cung Hoàng-hậu của Đức-vua Bỉmbỉsãra, sau khi trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, Đức-vua Bỉmbỉsãra chấp 
thuận cho bà xuất gia trở thành tỳ-khuu-ni. 

Ngài Đại-đức tỳ-khưu-nỉ Khemã là bậc Thánh-nữ Tổỉ- 
thượng thanh-văn xuất sắc nhất về trỉ-tuệ trong hàng 
Thánh-nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Đó là truờng-họp siêu-tam-giới thiện-nghiệp có phận 
sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả 
của đại-thiện-nghiệp. 

3- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) có phận sự sát hại, 
cẳt đứt ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp là quả của đạỉ- 
thỉện-nghỉệp như thế nào? 

Ví dụ: Con nguời sinh ra đời, có ngũ-uẩn tốt đẹp, thân 
thể khoẻ mạnh, có đầy đủ ngũ quan tốt ... Đó là quả của 
đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ. 

Nguời ấy tòng quân đi chiến đấu, giữa trận địa, hai 
bên giao chiến với nhau, nguời ấy chẳng may bị thuơng 
nặng nên bị tử trận (chết do bẩt-thiện-nghiệp trong kiếp 
hiện-tại). 

Hoặc truờng họp nguời bị tai nạn làm cho gẫy chân 
hoặc gẫy tay, hoặc bị mù mắt, bị điếc, gây thuơng tích 
trọn đời hoặc bị thuơng nặng rồi tử vong, hoặc bị lâm 
bệnh nặng gây ra bệnh mất trí cuồng điên cho đến chết 
(chết do bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong kiếp quá-khứ). 

Đó là truờng-họp bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) có 
phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là 
quả của đại-thiện-nghiệp. 

4- Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) có phận sự sát hại, 
cẳt đứt ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp là quả của bẩt- 
thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) khác như thế nào? 
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Ví dụ: Tât cả mọi loài súc-sinh sinh ra trên trái đât này 
đều là quả của bat-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ. 

Số loài súc-sinh gặp nhau cắn xé lẫn nhau, gây thuơng 
tích cho nhau, thậm chí còn cắn chết rồi ăn thịt nữa (chết 
do ác-nghiệp trong kiếp hiện-tại). 

Hoặc truờng hợp, số loài súc-sinh bị tai nạn gây ra 
thuơng tích trọn đời, hoặc bị thuơng nặng rồi tử vong 
(chết do bất-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ). 

Đó là truờng-họp bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) có 
phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là 
quả của bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác. 

Sát-hại-nghiệp cắt đứt ngũ-uẩn 

Sát-hạỉ-nghỉệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác, có 3 truờng 
họp đặc biệt: 

1- Sát-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp 
danh-pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi chính nghiệp 
ẩy không cho quả tái-sinh kiếp sau và cũng không cho 
nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

2- Sát-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi chính 
nghiệp ẩy giành cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

3- Sát-hạỉ-nghỉệp có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi cho 
nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Giải thích ba trường họp 

1- Sát-hạỉ-nghỉệp có phận sự cẳt đứt ngũ-uẩn, sẳc- 
pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi 
chỉnh nghiệp ẩy không cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau, và 
cũng không cho nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau như thế nào? 
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Ví dụ: Trường họp hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Siêu-tam-giới thiện-nghiệp của A-ra-hán Thánh- 
đạo-tâm có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn và đồng thời ngũ- 
uấn Niết-bàn gọi là jĩvỉtasamasĩsĩ: chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-quả xong, đồng thời hết tuối thọ gọi là ngũ-uấn 
Niết-bàn không trước không sau. 

- Hoặc trường họp Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 
moggallãna, Ngài Đại-Trưởng-lão bị bọn cưóp đánh đập 
tan xương nát thịt đến gần chết. Chúng tưởng Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chết rồi nên đem thi thể của Ngài Đại- 
Trưởng-lão bỏ vào bụi cây rồi bỏ đi khỏi nơi ấy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna sử dụng thần- 
thông kết nối xưong thịt lại, rồi bay đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn xin phép tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Tiền-kiếp của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmogallãna 
đã từng tạo bat-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đánh đập cha 
mẹ đến chết trong kiếp quá-khứ. Nay bẩt-thiện-nghiệp 
ẩy có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn và đồng thời ngũ-uẩn 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới. 

Đó là trường-họp sát-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt 
ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của thiện-nghiệp 
khác xong, rồi chính nghiệp ẩy không cho quả tái-sinh 
kiếp sau và cũng không cho nghiệp khác có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau (trường họp bậc Thánh A-ra-hán 
tịch diệt Niết-bàn gọi là ngũ-uấn Niết-bàn). 



138 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


2- Sát-hạỉ-nghỉệp có phận sự căt đứt ngũ-uân, săc- 
pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi 
chỉnh nghiệp ẩy lại giành cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau như thế nào? 

Ví dụ: * Trường hợp chúng-sinh trong cõi địa-ngục, 
bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) nào có phận sự cắt đứt 
ngũ-uẩn của chúng-sinh trong cõi địa-ngục xong, rồi 
chính bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) ẩy lại giành cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau cũng trong cõi địa-ngục ấy. 

Chúng-sinh trong cõi địa-ngục thuộc về loài hóa-sinh 
cho nên khi chúng-sinh ấy bị hành hạ đến chết rồi hóa- 
sinh trở lại, cứ tiếp tục tử rồi sinh, sinh rồi tử trong cõi 
địa-ngục cho đến khi mãn quả của bất-thiện-nghiệp ấy 
mới thoát ra khỏi địa-ngục, rồi tái-sinh trong cõi khác 
tùy theo nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Đó là trường-họp bẩt-thỉện-nghiệp (ác-nghỉệp) có 
phận sự cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của 
bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác, rồi chính bẩt-thiện- 
nghiệp ẩy lại giành cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Hoặc * trường họp chư-thiên trong cõi trời dục-giới 
cũng thuộc về loài hóa-sinh, đến khi hết tuổi thọ của cõi 
trời dục-giới ấy, nếu đại-thiện-nghiệp ẩy còn có nhiều 
năng lực thì chính đại-thiện-nghiệp ẩy lại có cơ hội cho 
quả tái-sinh trở lại cõi trời dục-giới cũ, hoặc cõi trời dục- 
giới cao hơn, hoặc cõi trời dục-giới thấp hơn cõi trời cũ, 
tùy theo năng lực của thiện-nghiệp ấy. 

Như trường hợp ông phú hộ Anãthapinậika là bậc 
Thánh Nhập-lưu. Sau khi ông phú hộ chết, đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh lên cõi trời dục-giới 
Tusita (Đâu-suẩt-đà-thỉên) có tuổi thọ 4.000 (bốn ngàn) 
năm cõi trời (bằng 576 triệu năm cõi người). 
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Khi hêt tuôỉ thọ ở cõi trời dục-giới Tusita, sau khi vị 
thiên-nam Anãthapinậika chết, đại-thiện-nghiệp ấy giành 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau lên cõi trời dục-gỉớỉ cao 
Nimmãnaratĩ có tuổi thọ 8.000 (tám ngàn) năm cõi trời 
(bằng 2.304 triệu năm cõi nguời). 

Khi hết tuoi thọ ở cõi trời dục-giới Nimmãnaratĩ, sau 
khi vị thiên-nam Anãthapinậika chết, đại-thiện-nghiệp ẩy 
giành cơ hội tái-sinh kiếp sau hóa-sinh lên cõi trời dục- 
giới cao Paranimmitavasavatti có tuối thọ 16.000 (muời 
sáu ngàn) năm cõi trời (bằng 9.216 triệu năm cõi nguời). 

Khi hết tuối thọ ở cõi trời dục-giới Paranimmita- 
vasavatti, sau khi vị thiên-nam Anãthapindika chết, sắc- 
giới thỉện-nghỉệp cho quả tái-sinh kiếp sau lên tầng trời 
sẳc-giới phạm-thiên. Và cứ nhu vậy, từ tầng trời sắc-giới 
tầng thấp cho đến tầng trời sắc-giới cao tột đỉnh gọi là 
AkanỉỊthã có tuổi thọ 16.000 đại-kiếp trái đất. Vị Phạm- 
thiên Anãthapỉndỉka sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới, tại tầng trời sắc-giới Akaniuhã ẩy. 

Tuơng tự bà đại-thỉ-chủ Visãkhã mahã-upãsỉkã là bậc 
Thánh Nhập-hm cũng phát nguyện nhu vậy. 

Truờng họp ông phú hộ Anãthapinậika và bà đại-thỉ- 
chủ Vỉsãkhã mahã-upasikã là 2 bậc Thánh Nhập-hm đặc 
biệt đã từng phát nguyện trong thời quá-khứ nhu vậy. 

Đó là truờng họp đạỉ-thỉện-nghỉệp có phận sự cắt đứt 
ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác, 
rồi chính đại-thiện-nghiệp ấy lại giành cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau. 

3- Sát-hại-nghiệp có phận sự cắt dứt ngũ-uẩn, sẳc- 
pháp, danh-pháp là quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp khác 
xong, rồi cho đại-thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau như thế nào? 
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Ví dụ: Trong thời quá khứ, tiền-kiếp của Đức-vua 
Bimbỉsãra đã từng mang dép đi vào trong khuôn viên 
xung quanh ngôi Bảo-thảp, khuôn viên xung quanh cội 
Đại-Bồ-đề, với tội không biết tôn kính. 

Nay, kiếp hiện-tại được sinh làm Đức-vua Bimbisãra 
là quả của đại-thiện-nghiệp, nhưng do năng lực của bẩt- 
thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) mang dép đi vào khuôn viên 
xung quanh ngôi Bảo-tháp, cội Đại-Bồ-đề, có cơ hội cho 
quả, khiến cho Đức-vua Ajãtasattu (là con) truyền lệnh 
cho người thợ cạo lấy dao rạch hai bàn chân, thoa dầu, hơ 
lửa hai bàn chân làm cho Đức-vua Bimbisãra băng hà. 

Đức-vua Bimbisãra là bậc Thánh Nhập-lưu, sau khi 
băng hà, do đại-thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trên cõi trời Tứ-Đại-thiên-vương. 

Đó là trường-họp bẩt-thiện-nghiệp có phận sự cắt đứt 
ngũ-uẩn là quả của đại-thiện-nghỉệp xong, rồi cho đại- 
thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Tóm lược 4 loại nghiệp theo phận sự của nghiệp 

1.1- lanakakamma: Sinh-quả-nghiệp đó là 12 bẩt- 
thỉện-nghỉệp, 17 tam-gỉớỉ thỉện-nghỉệp có phận sự cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) và 
cho quả trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, cho đến cuối cùng của kiếp ấy. 

1.2- Upatthambhakakamma: Hỗ-trợ-nghỉệp đó là 72 
bẩt-thiện-nghiệp, 8 đại-thiện-nghiệp có phận sự hỗ trợ 
cho nghiệp nào chưa có cơ hội cho quả thì hỗ trợ cho 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả; hoặc hỗ trợ cho nghiệp 
khác đã có cơ hội cho quả rồi thì hỗ trợ quả của nghiệp 
ấy được phát triển đầy đủ; hoặc hỗ trợ quả của nghiệp 
khác đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển 
và duy trì, tồn tại trong kiếp ấy. 
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1.3- UpapĩỊakakamma: Hãm-hại-nghiệp đó là 12 bât- 
thiện-nghiệp, 8 đại-thiện-nghiệp có phận sự ngăn cản 
nghiệp đối nghịch khác không cho có cơ hội cho quả; 
hoặc kìm hãm nghiệp đối nghịch đã có cơ hội cho quả 
rồi thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả; hoặc làm biến 
đổi ngũ-uẩn là quả của nghiệp đối nghịch ấy. 

1.4- Upaghãtakakamma: Sát-hại-nghiệp đó là 12 bất- 
thiện-nghiệp, 21 thiện-nghiệp có phận sự cắt đứt nghiệp 
khác, rồi nghiệp khác vĩnh viễn không còn có cơ hội cho 
quả đuợc nữa; hoặc cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh- 
pháp là quả của nghiệp khác, cắt đứt một phần hoặc cắt 
đứt toàn phần, sát hại sinh-mạng của chúng-sinh ấy. 

Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, đặc biệt con người 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu chúng ta nói riêng, đều 
phải chịu ảnh huởng chi phối bởi nghiệp và quả của 
nghiệp của mình đã tạo trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp 
trong quá-khứ, trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla), bắt đầu kiếp hiện-tại, rồi còn phải chịu ảnh huởng 
chi phối bởi nghiệp và quả của nghiệp trong thời-kỳ sau 
khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla) , trong suốt kiếp hiện-tại. 

* Nếu đại-thiện-nghiệp của ng nào có cơ hội cho quả 
thì nguời ấy huởng đuợc quả tốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy, đó là sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
trong cuộc sống. 

* Nguời nào nếu ác-nghiệp nào của họ có cơ hội cho 
quả thì nguời ấy chịu quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy, đó 
là sự bất lợi, sự thoái hóa, sự đau khổ trong cuộc sống. 

Cho nên, trong cuộc sống của mỗi nguời chúng ta, khi 
thì huởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của mình, khi 
thì chịu quả khổ của ác-nghiệp của mình nhu nguời thừa 
kế quả của nghiệp của mình (kammadãyãdo). 
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Những bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin theo lời 
giáo huấn của Đức-Phật rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayoni kamma- 
bandhu kammappaịisarano, yam kammam karỉssãmi 
kalyãnam vã pãpakatnvã, tassa dãyãdo bhavissãmi. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào ‘thỉện-nghỉệp hoặc ác-nghiệp’, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả kho của ác-nghiệp ấy. 

Những bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật nên có 
kammassakatã sammãdụthỉ: chảnh-kiến sở-nghiệp, chỉ 
nên tin nghiệp và quả của nghiệp của mình mà thôi, 
không nên tin có định mệnh hoặc số mệnh nào cả. 

Giả sử, nếu có định mệnh hoặc cỏ số mệnh của mỗi 
chúng-sinh thì ai có khả năng an bài mỗi định mệnh 
hoặc mỗi số mệnh của mỗi chúng-sinh lớn và nhỏ trong 
tam-giới gồm có 31 cõi-giới này??? 

(Xong phần 4 loại nghiệp theo phận sự của nghiệp) 


* Ang. PancakanipatapaỊi, kinh Abhinhapaccavekkhitatabbatthanasutta. 
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II- Pakadanapariỵaỵacatukka; Phân nghiệp phân 
chia theo nghiệp cho quả theo tuần tự, có 4 loại nghiệp: 

II. 1- Garukakamma: Trọng-yểu-nghiệp là nghiệp trọng 
có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau. 

II. 2- Ẵsannakamma: Cận-tử-nghiệp là nghiệp phát 
sinh trong lúc lâm chung. 

Nếu không cỏ trọng-yếu-nghỉệp thì cận-tử-nghỉệp này 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. 

II. 3- Ẵcỉnnakamma: Thường-hành-nghiệp là nghiệp 
thường hành hằng ngày đêm. 

Nếu không có cận-tử-nghỉệp thì thường-hành-nghỉệp 
này cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. 

II. 4- Katattãkamma: Bình-thường-nghiệp là nghiệp 
bình thường kém thua ba loại nghiệp trên, hoặc nghiệp 
trong kiếp quá-khứ. 

Nếu không có ba loại nghiệp trên thì bình-thường- 
nghiệp này cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 

II. 1- Garukakamma; Trọng-yếu-nghiệp 

Thế nào gọi là trọng-yếu-nghiệp? 

Trọng-yếu-nghỉệp là loại nghiệp nặng nhất, có nhiều 
năng lực nhất, nên có quyền uu tiên, có cơ hội uu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp mà không có nghiệp nào 
có thể ngăn cản được. 

Trọng-yếu-nghỉệp có 2 loại: 

- Trọng-yếu ác-nghỉệp (Akusala garukakamma). 

- Trọng-yếu thiện-nghiệp (Kusala garukakamma). 
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II.l.l- Trọng-yêu ác-nghiệp (Akusala gamkakamma) 
có 2 loại ác-nghiệp: 

1- Niyatamicchãditthikamma: Tà-kiển cổ-định ác- 
nghiệp là ác-nghiệp nặng nhất, có tà-kiến cổ-định hoàn 
toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp, đó là tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với tham-tâm hợp với tà-kiến tạo ác- 
nghiệp tà-kiến co-định (niyatamicchãditthikamma). 

2- Pancãnantariyakamma: 5 ác-nghiệp vô-giản- 
trọng-tội là 5 ác-nghiệp nặng nhất chắc chắn cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp mà không có nghiệp nào làm gián 
đoạn đuợc, đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với sân-tâm 
hợp với hận tạo 5 ấc-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Giảng giải trọng-yếu ác-nghiệp có 2 loại ác-nghiệp 

1- Niyatamicchãdiưhi: Tà-kiến chẩp-thủ cố-định 

Nếu nguời nào có tà-kỉến chẩp-thủ cổ-định là tà-kiến 
hoàn toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp, thì nguời 
ấy có ác-nghiệp tà-kiến chẩp-thủ co-định, là ác-nghiệp 
trọng tội cực kỳ nặng. 

Tà-kiến chấp-thủ cố-định có 3 loại: 

- Natthikaditthi: Vô-quả tà-kỉến. 

- Ahetukadỉtthỉ: Vô-nhân tà-kiến. 

- Akiriyaditthi: Vô-hành tà-kiến. 

a- Natthikadiưhi: Vô-quả tà-kỉến là tà-kiến chấp-thủ 
cố-định rằng: “Không có quả của nghiệp. ” 

Vô-quả tà-kỉến là tà-kỉến thấy sai chấp lầm rằng: 
“Không có quả kho của ác-nghiệp, không có quả an-lạc 
của thiện-nghiệp. ” 

Người có vô-quả tà-kỉến thuộc về ác-nghỉệp tà-kiến 
chẩp-thủ cổ-định thấy sai chấp lầm rằng: “Người nào 
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dù đã tạo ác-nghỉệp rồi, người ẩy cũng không cỏ quả 
kho của ác-nghiệp; dù đã tạo thiện-nghiệp roi, người ẩy 
cũng không có hưởng quả an-lạc của thỉện-nghỉệp. 

Tất cả mọi chúng-sinh chết rồi là hết, trở thành ‘sổ 
không ’, không có nghiệp nào cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. ” 

Người có vô-quả tà-kiến này còn gọi là đoạn-kiến 
(ucchedadiịịhi) chết là hết, không có kiếp sau. 

Như trong bài kinh Sãmannaphalasutta vị Đạo-sư 
ngoại đạo Ạịitakesakambala có tà thuyết natthikadụthi: 
vô-quả tà-kiến chẩp-thủ co-định thấy sai chấp lầm rằng: 
“Không có quả của nghiệp ”10 điều như sau: 

1- Natthi dỉnnam: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước- 
thiện bổ-thỉ không có quả tốt, quả an-lạc. 

2- Natthỉ yỉttham: Tà-kỉến thấy sai rằng: Tạo phước- 
thiện cúng dường không có quả tốt, quả an-lạc. 

3- Natthi hutam: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước- 
thiện đón rước, thỉnh mời không có quả tốt, quả an-lạc. 

4- Natthi sukatadukkatãnaĩỴi kammãnam phalam 
vipãkatn: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo thỉện-nghỉệp rồi, 
không có quả an-lạc của thiện-nghiệp; tạo ác-nghiệp 
rồi, không có quả khố của ác-nghiệp. 

5- Natthỉ ayam loko: Tà-kỉến thấy sai rằng: Không có 
cõi-giới này nghĩa là không có chúng-sinh tái-sinh đến 
cõi-giới này. 

6- Natthi paro loko: Tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi-giới khác nghĩa là chúng-sinh chết là hết, không có 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi-giới khác. 

7- Natthỉ mãtã: Tà-kiến thấy sai rằng: Làm phước, 
làm tội đối với mẹ, không có quả tốt, quả xấu. 

* Dĩ. STlakkhandhavagga. Kinh Sãmamaphalasutta. 
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8- Natthi pita: Tà-kiên thây sai răng: Làm phước, làm 
tội đoi với cha, không có quả tốt, quả xấu. 

9- Natthi sattã opapãtikã: Tà-kỉến thấy sai rằng: 
Không có các loài chúng-sinh hóa-sinh lớn ngay tức thì, 
như chúng-sinh trong cõi địa-ngục, loài ngạ-quỷ, loài a- 
su-ra, chư-thiên cõi dục-giới, phạm-thiên cõi sắc-giới. 

10- Natthi loke samanabrahmanã samaggatã sammã- 
paịipannã ye imahca lokam parahca lokaĩỴi abhihhã 
sacchỉkatvã pavedenti: Tà-kiến thấy sai rằng: Trong đời 
này không có Sa-môn, Bà-la-môn thực-hành pháp-hành 
thiền-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới, 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới, chứng đắc các phép-thần-thông; thay 
rõ, biết rõ cõi-giới này, cõi-giới khác; thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn. 

Theo tà thuyết của phái ngoại-đạo này, con người 
gồm có tứ đại và hơi thở, ... Cho nên, sau khi con người 
chết, chất đất tan rã theo đất, chất nước tan rã theo nước, 
chất lửa tan rã theo lửa, chất gió tan rã theo gió, hơi thở 
tan rã theo hư không, ... 

Tà thuyết cố-định của vị đạo-sư Ạịitakesakambala là 
ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cổ-định thấy sai chấp lầm 
rằng: không có quả của nghiệp. 

Tuy người có vô-quả tà-kỉến phủ nhận quả của ác- 
nghiệp, phủ nhận quả của thiện-nghiệp, nhưng sự-thật 
vẫn có ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp, vẫn có đại- 
thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp. 

Cho nên, người nào có vô-quả tà-kỉến là ác-nghỉệp 
tà-kiến chẩp-thủ cổ-định cực kỳ nặng nhẩt trong các 
loại ác-nghiệp. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác- 
nghiệp vô-quả tà-kiến chẩp-thủ cổ-định này có quyền 
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ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (paịisandhikãla), có suy-xét-tâm đồng sinh 
với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là táì-sình-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu 
quả khố của ác-nghiệp tà-kiến chẩp-thủ cổ-định này 
suốt nhiều đại-kiếp trái đất, không có hạn định. 

b- Ahetukadỉtthỉ: Vô-nhân tà-kiến là tà-kiến cố-định 

• • • 

chấp-thủ rằng: “Không có nhân nghĩa là không có 
nghiệp cho quả. ” 

Vô-nhân tà-kỉến là tà-kỉến thấy sai chấp lầm rằng: 

“Không có ác-nghỉệp cho quả khổ, cũng không có 
thiện-nghiệp cho quả an-lạc. Không có ác-nghiệp hỗ trợ 
ác-nghiệp cho quả, cũng không có đại-thiện-nghiệp hỗ 
trợ đại-thiện-nghiệp cho quả. ” 

Người có vô-nhân tà-kỉến thuộc về ác-nghiệp tà- 
kiến chẩp-thủ cổ-định thấy sai chấp lầm rằng: “Tẩt cả 
mọi chúng-sinh tự nhiên hiện hữu trong đời này, không 
phải là quả của đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp nào cả. Tất 
cả mọi chúng-sinh tự nhiên bị ô nhiễm, đến thời-kỳ tự 
nhiên được trong sạch thanh-tịnh. 

Cho nên, tất cả mọi người ác, người thiện, người ngu, 
người trí trải qua vòng tử sinh luân-hồi nhiều kiếp đến 
thời-kỳ nào đó, tự nhiên sẽ giải thoát kho cả thảy. ” 

Như trong bài kinh Sãmahhaphalasutta, vị Đạo-sư 
ngoại đạo Makkhaligosãla có tà thuyết cố-định thấy sai 
chấp lầm rằng: “Không có nhân nghĩa là không có 
nghiệp cho quả ” như sau: 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh bị ô nhiễm, tất cả chúng-sinh bị ô nhiễm 
tự nhiên, không do nhân nào, duyên nào cả. 
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- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tât 
cả chúng-sinh được trong sạch thanh-tịnh. Tất cả chúng- 
sinh được trong sạch thanh-tịnh tự nhiên, không do nhân 
nào, duyên nào cả. 

- Không có nghiệp riêng của mình, không có nghiệp 
riêng của người khác, ... Tất cả chúng-sinh song hằng 
ngày tùy thuộc vào sự may, sự rủi, sự ngẫu nhiên, tự 
nhiên rồi thọ khố, thọ lạc, ... 

- Tẩt cả chúng-sinh là người ác, người thiện, người 
ngu, người trí trải qua vòng tử sinh luân-hồi nhiều đời, 
nhiều kiếp đến thời gian nào đó, rồi cũng sẽ giải thoát 
khổ cả thảy, ... 

Tà thuyết cố-định của vị đạo-sư ngoại đạo Makkhalỉ- 
gosãla là ác-nghiệp tà-kiến chẩp-thủ cổ-định thấy sai chấp 
lầm rằng: “Không có nhân nghĩa là không có nghiệp. ” 

Tuy nguời có vô-nhân tà-kỉến phủ nhận ác-nghỉệp, 
phủ nhận thiện-nghiệp, nhưng sự-thật vẫn có ác- 
nghiệp và quả của ác-nghiệp, vẫn có thiện-nghiệp và 
quả của thiện-nghiệp. 

Cho nên, người nào có vô-nhân tà-kỉến là ác-nghỉệp 
tà-kiến chẩp-thủ cổ-định cực kỳ nặng nhẩt trong các 
loại ác-nghiệp. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác- 
nghiệp vô-nhân tà-kiển chẩp-thủ cổ-định này có quyền 
ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh 
vói thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là táì-sình-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu 
quả khố của ác-nghiệp tà-kiến chẩp-thủ cổ-định này 
suốt nhiều đại-kiếp trái đất, không có hạn định. 



II- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Tuần Tự 


149 


c- Akiriyaditthi: Vô-hành tà-kiên là tà-kiên thây sai 
chấp lầm rằng: “Không có hành ác, không có hành thiện. ” 

Người có vô-hành tà-kiến thuộc về ác-nghỉệp tà-kỉến 
chẩp-thủ cổ-định thấy sai chấp lầm rằng: “Người tạo ác- 
nghiệp không gọi là hành ác, và người tạo thiện-nghiệp 
không gọi là hành thiện. Hành chỉ là hành mà thôi, 
không có hành ác, không có hành thiện. ” 

Như trong bài kinh Sãmannaphalasutta, vị Đạo-sư 
ngoại đạo Pũraạakassapa có tà thuyết cố-định thấy 
sai chấp lầm rằng: “Không có hành ác, không có hành 

thiện ” như sau: 

• 

- Tự mình hành ác, sai khiến người khác hành ác đều 
không có hành ác, như: 

- Tự mình sát-sinh, sai khiến người khác sát-sinh đều 
không có hành ác sát-sinh. 

- Tự mình trộm-cẳp, sai khiến người khác trộm-cẳp 
đều không có hành ác trộm-cẳp. 

- Tự mình tà-dâm, sai khiến người khác tà-dâm đều 
không có hành ác tà-dâm. 

- Tự mình nóỉ-dối, sai khiến người khác nóỉ-dổỉ đều 
không có hành ác nói-dổi, v.v... 

- Tự mình bổ-thỉ, khuyên người khác bổ-thỉ đều không 
có hành phước-thiện bo-thỉ. 

- Tự mình giữ giới, khuyên người khác giữ giới đều 
không có hành phước-thiện giữ giới. 

- Tự mình lễ bái cúng dường, khuyên người khác lề 
bái cúng dường đều không có hành phước-thiện lễ bái 
cúng dường, V. V... 

Đó là tà thuyết cố-định của vị đạo-sư ngoại đạo Pũrana- 
kassapa là ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cổ-định thấy sai 
chấp lầm rằng: “Không có hành ác, không có hành thiện. ” 
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Tuy người có vô-hành tà-kiên phủ nhận hành ác- 
nghiệp, phủ nhận hành thiện-nghiệp, nhưng sự-thật vẫn 
có hành ác-nghiệp, có hành thiện-nghiệp. 

Cho nên, người nào có vô-hành tà-kỉến là ác-nghỉệp 
tà-kiến chẩp-thủ cổ-định cực kỳ nặng nhẩt trong các 
loại ác-nghiệp. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác- 
nghiệp vô-hành tà-kiến chẩp-thủ cổ-định này có quyền 
ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh 
với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là táì-sình-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu 
quả khố của ác-nghiệp tà-kiến chẩp-thủ cổ-định này 
suốt nhiều đại-kiếp trái đất, không có hạn định. 

Nhận xét về ba loại ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định 

Trước thời-kỳ Đức-Phật chưa xuất hiện trên thế gian, 
đã có 6 nhóm ngoại đạo lớn, đứng đầu là 6 vị đạo-sư: 
Đạo-sư Pũranakassapa, Đạo-sư Makkhaligosãla, Đạo- 
sư Ajitakesakambala, Đạo-sư Pakudhakaccãyana, Đạo 
sư Nỉganthanãtaputta và Đạo-sư Saíyayabelatthaputta. 
Mỗi vị đạo-sư có tà thuyết riêng biệt của mình, rồi chấp- 
thủ cố-định vững chắc trong tà thuyết ấy. 

Ba loại ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định liên quan 
đến ba tà thuyết của ba vị đạo-sư như sau: 

* Vị đạo-sư Ajỉtakesakambala có tà thuyết “natthỉka- 
ditthi” tà-kiến chẩp-thủ cổ-định thấy sai chấp lầm rằng: 
“Không có quả của nghiệp. ” 

* Vị đạo-sư Makkhalỉgosãla có tà thuyết “ahetuka- 
ditthi” tà-kiến chẩp-thủ cổ-định thấy sai chấp lầm rằng: 
“Không có nhân, không có nghiệp. ” 
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* VỊ đạo-sư Pũranakassapa có tà thuyêt “akiriya- 
dỉtthỉ” tà-kỉến chấp-thủ co-định thấy sai chấp lầm rằng: 
“Không có hành ác, không có hành thiện. ” 

Tuy ba tà thuyết của ba vị đạo-su có khác nhau về 
quan điểm, nhung chung quy đều giống nhau là phủ 
nhận quả của nghiệp, phủ nhận nghiệp, phủ nhận nghiệp 
và quả của nghiệp. 

Nguời có tà-kiến chấp-thủ cố-định này là nguời hoàn 
toàn không tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Tuy nguời ấy không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nhung sự thật, nguời ấy đã tạo ác-nghiệp tà-kiến co- 
định là ác-nghiệp cực kỳ nặng, nên sau khi nguời ấy 
chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến cố-định này cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, phải 
chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, không 
có hạn định. 

2- Pancãnantariyakamma: 5 ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội là 5 loại ác-nghiệp cực kỳ nặng: 

- Ác-nghỉệp giết cha. 

- Ảc-nghiệp giết mẹ. 

- Ảc-nghiệp giết bậc Thánh A-ra-hán. 

- Ác-nghỉệp làm bầm máu bàn chân của Đức-Phật. 

- Ác-nghiệp chia rẽ chư tỳ-khưu-Tăng. 

Nguời nào đã phạm 1 trong 5 ác-nghiệp cực kỳ nặng 
này, sau khi nguời ấy chết, chắc chắn chỉ có ác-nghiệp 
vô-gián-trọng-tội cực kỳ nặng này có quyền uu tiên, có 
cơ hội ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả 
là quả của ác-nghiệp gọi là táì-sình-tâm (patisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 
chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khố 
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của ảc-nghiệp vô-giản-trọng-tội mà không có nghiệp 
nào làm gián đoạn được, chúng-sinh ấy phải chịu quả 
khổ bị thiêu đốt suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái 
đất cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ấy. 

Cho nên, 5 ác-nghiệp cực kỳ nặng này gọi là 5 ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Tính-chất của 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 

Người phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tộỉ đó là ác- 
nghiệp giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm 
bầm máu bàn chân của Đức-Phật, chia rẽ tỳ-khưu-Tăng 
không hẳn là người có ác-nghỉệp tà-kiến cố-định, mà 
chỉ là người hành động do năng lực của sân-tâm, trong 
khi hành ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy. 

Nếu người phạm ác-nghỉệp vô-gỉán-trọng-tội ấy không 
phải là người có ác-nghiệp tà-kiến cố-định thì sau khi 
đã phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tộỉ, rồi người ấy biết 
ăn năn hối lỗi, biết sám hối tội lỗi của mình. 

Người nào đã phạm ác-nghỉệp vô-gỉán-trọng-tộỉ rồi 
sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội ẩy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đạỉ- 
địa-ngục Avĩci, phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, nên 
chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục ấy bị thiêu đốt suốt 
thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

* Như trường họp tỳ-khưu Devadatta trước kia đã 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới, đã chứng đắc phép- 
thần-thông. 

về sau, tỳ-khưu Devadatta đã phạm ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội, đó là ác-nghiệp chia rẽ chư tỳ-khưu Tăng 
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và ác-nghiệp làm bâm máu bàn chân của Đức-Phật, nên 
các bậc thiền sắc-giới đều bị mất. 

Kh i bị lâm bệnh trầm trọng, tỳ-khưu Devadatta biết 
ăn năn sám hối tội ác của mình trước lúc chết. Tỳ-khưu 
Devadatta nằm trên giường, bảo nhóm đệ tử khiêng đến 
ngôi chùa letavana để hầu đảnh lễ sám hối Đức-Phật, và 
kính xin nưong nhờ nơi Đức-Phật. 

Đến ngôi chùa letavana, nhóm đệ tử đặt cái giường 
xuống nghỉ cạnh cái hồ để tắm rửa tỳ-khưu Devadatta 
cho sạch sẽ trước khi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. 

Tỳ-khưu Devadatta vừa bước xuống giường, đôi bàn 
chân vừa chạm mặt đất, ngay khi ấy mặt đất nứt ra làm 
đôi, rồi hút tỳ-khim Devadatta vào trong lòng đất. Tỳ- 
khưu Devadatta liền chắp hai tay đưa lên quá đầu xin 
sám hối Đức-Thế-Tôn, và kính xin nương nhờ nơi Đức- 

'-r'1 ^ '-T' ^ 

Thê-Ton. 

Sau khi tỳ-khưu Devadatta chết, ác-nghỉệp vô-gián 
chia rẽ tỳ-khưu-Tăng ấy có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu 
tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉ- 
kãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm chúng-sinh 
trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khố của ác- 
nghiệp ấy, suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

“Từ kiếp trái đất này rồi trải qua 100 ngàn đạỉ-kỉếp 
trái đất nữa, hậu-kiếp của tỳ-khưu Devadatta sẽ trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu Đức-Phật Độc- 
Gỉác Atthissara. ” 

Người nào đã phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội rồi, 

^ Bộ Dhammapadatthakathã, Yamakavagga, tích Devadattavatthu. 
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sau đó, người ây biêt ăn năn sám hôi tội ác của mình, 
biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, từ bỏ mọi ác- 
nghiệp, mà chỉ có thể cố gắng tinh-tấn tạo mọi dục-giới 
thiện-nghiệp mà thôi, chắc chắn không thể tạo sẳc-giới 
thiện-nghiệp, bởi vì ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ngăn 
cản cho đến lúc lâm chung. 

Sau khi nguời ấy chết, đáng lẽ ra ác-nghỉệp vô-gián- 
trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avĩci chịu quả khổ của ác-nghiệp suốt nhiều 
đại-kiếp trái đất, nhung nhờ mọi dục-giới thiện-nghiệp 
ấy làm giảm tiềm năng cho quả của ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tộỉ ẩy, nên chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiểp trong 
cõi tiếu-địa-ngục, chịu quả khố của ác-nghiệp ấy trong 
suốt thời gian ngắn hơn trong cõi đạỉ-địa-ngục Avĩci. 

* Nhu truờng họp Đức-vua Ajãtasattu đã nghe lời 
khuyên dụ của tỳ-khim Devadatta, Đức-vua đã giết Phụ- 
hoàng Bimbisãra là bậc Thánh Nhập-hm. 

về sau, Đức-vua Ajãtasattu phát sinh tâm hoảng sợ, 
biết ăn năn hối lỗi. 

Nhờ vị quan ngự y Jĩvaka thỉnh Đức-vua Ajãtasattu 
ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn. Khi ấy, Đức-Thế- 
Tôn thuyết bài kinh Samaũnaphalasutta tế độ Đức-vua 
Ajãtasattu. Sau khi lắng nghe bài kinh ẩy xong, Đức-vua 
Ajãtasattu phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ chua 
từng có, nên có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. Đức-vua kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, rồi kính xin Đức-Thế-Tôn 
công nhận Đức-vua Ajãtasattu là cận-sự-nam đã quy-y 
Tam-bảo kể từ đó cho đến trọn đời. Đức-vua Ajãtasattu 
thảnh tâm xin sám hối với Đức-Thế-Tôn về tội giết Đức 
Phụ-vuơng của mình. Đức-Thế-Tôn chứng minh lời sám 
hối của Đức-vua Ajãtasattu. 
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Khi ây, nêu Đức-vua Ajãtasattu không phạm ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết Đức Phụ-vương thì sau 
khi nghe Đức-Phật thuyết-pháp, Đức-vua có khả năng 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu ngay tại nơi ấy. Nhung vì 
Đức-vua đã phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết cha, 
cho nên không thể trở thảnh bậc Thánh Nhập-hm. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ạịãtasattu là nguời cận-sự- 
nam có đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, hết 
lòng lo phụng sự Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo cho đến trọn đời. 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn khoảng 
3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa chủ 
trì trong kỳ kết tập Tam-tạng Pãịỉ và Chú-gỉảỉ Pãịỉ lần 
thứ nhất, gồm có 500 bậc Thánh A-ra-hán tại động 
Sattapanni gần kinh-thành Rãjagaha, suốt 7 tháng mới 
hoàn thành trọn bộ Tam-tạng PãỊi và Chú-gỉảỉ PãỊi. 

Đức-vua Aiãtasattu đã hộ độ 500 bậc Thánh A-ra- 
hán trong suốt kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-gỉảỉ PãỊi 
lần thứ nhất này. 

Sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, đáng lẽ ra ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết Đức Phụ-vương cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt nhiều đại-kiếp trái đất, 
nhung nhờ có các đại-thiện-nghiệp nhất là đại-thiện- 
nghiệp quy-y Tam-bảo và hộ độ 500 bậc Thánh A-ra- 
hán trong kỳ kết tập Tam-tạng Pãịỉ và Chú-gỉảỉ PãỊi lần 
thứ nhất ẩy làm giảm tiềm năng cho quả của ác-nghiệp 
vô-gỉán-trọng-tộỉ ẩy, nên chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi tỉếu-địa-ngục Lohakumbhĩ (nồi nước 
đồng sôi), chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong cõi tiểu- 
địa-ngục nồi đồng sôi suốt 60.000 năm. 

Đức-Phật đã truyền dạy và thọ ký rằng: 
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“Đức-vua Ajãtasattu sau khi băng hà, ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội giết Đức Phụ-vương chỉ có cho quả tái- 
sinh trong cõi tiếu-địa-ngục Lohakumbhĩ từ miệng nồi 
chìm xuống đến đáy nồi suốt 30.000 năm, rồi từ đáy nồi 
nôi lên đến miệng nồi suốt 30.000 năm, mới mãn quả 
của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy. 

Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh trở lại làm 
người, hậu-kiếp của Đức-vua Ảịãtasattu xuất gia sẽ trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Độc-Gỉác Vịịừãvl ” 

Thật ra, ác-nghỉệp vô-gián-trọng-tội là ác-nghiệp cực 
kỳ nặng, nếu người nào phạm phải ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội, sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội cực kỳ nặng ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy suốt nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, nếu có đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người thì 
người ấy có khả năng tạo mọi thiện-nghiệp tùy theo khả 
năng của mình, từ dục-giới thiện-nghiệp, sẳc-giới thiện- 
nghiệp, vô-sẳc-giới thiện-nghiệp cho đến siêu-tam-giới 
thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm. 

Thật vậy, tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 
moggallãna là người con trai chí hiếu đối với mẹ cha bị mù 
đôi mắt. Hằng ngày, sáng sớm người con lo cơm nước cho 
cha mẹ ăn, giặt giũ quần áo, v.v... xong mọi công việc 
trong nhà, rồi mới đi ra ngoài lo công việc đồng áng. 

Chiều về, người con lo tắm rửa cho mẹ cha, ... Mẹ 
cha thấy con vất vả như vậy nên muốn tìm cho con một 

* Bộ Chú-giải Dĩ. Sĩlakkhandhavaggatthakathã, Sãmannaphalasuttavaụnanã. 
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người vợ đê lo giúp đỡ công việc trong nhà, nhưng 
người con trai một mực từ chối. Mẹ cha cứ khuyên bảo 
như vậy nhiều lần, nếu không vâng lời mẹ cha thì sợ mẹ 
cha sẽ buồn, cho nên bất đắc dĩ, người con phải chịu lấy 
vợ cho mẹ cha hài lòng. 

Người vợ lo phục vụ cho mẹ cha chồng được một thời 
gian ngắn, sau đó, nàng bịa đặt chuyện nói xấu mẹ cha 
chồng. Người vợ than vãn với người chồng rằng: 

- Này anh yêu quỷ! Em chịu đựng không nổi với mẹ 
cha của anh. Em không thế sổng chung cùng với mẹ cha 
của anh được nữa, ... 

Mặc dù người chồng khuyên lơn, năn nỉ vợ, nhưng 
người vợ vẫn khăng khăng cự tuyệt không chịu sống 
chung với mẹ cha của mình. 

Để chiều theo ý vợ, người con lừa dối mẹ cha rằng: 

- Kỉnh thưa mẹ cha, từ lâu rồi, mẹ cha chưa đi thăm 
người bà con ở xóm nhà bên kia, xin mẹ cha lên ngồi 
trên chiếc xe bò, con sẽ đưa mẹ cha đến thăm người bà 
con bên xóm nhà ấy. 

Hai ông bà đui mù tin lời của người con lên xe, người 
con đưa mẹ cha đến khu rừng, rồi thưa với cha mẹ rằng: 

- Kỉnh thưa mẹ cha, khoảng khu rừng này thường có 
nhiều bọn cướp đón đường cướp của giết người, xin mẹ 
cha ngồi trên xe để con xuống đi thăm dò đường. 

Người con xuống xe, một lát sau quay trở lại giả làm 
tên cướp đến đánh đập mẹ cha già đui mù đến chết, rồi 
bỏ xác ở trong rừng. 

Người con trước kia vốn là người con chí hiếu đối với 
mẹ cha, nhưng về sau, vì chiều theo ý vợ,nên người con đã 
phạm phải ác-nghỉệp vô-gián-trọng-tội giết mẹ, giết cha. 


* Dham, Atthakatha, Dandavagga, tích Mahamoggallanattheravatthu. 
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Sau đó người con biết ăn năn về tội ác của mình, vô 
cùng hối hận khổ tâm rồi lâm bệnh chết. Sau khi người 
con chết, ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết mẹ có quyền ưu 
tiên cho quả táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci, còn ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết cha trở 
thành hỗ-trợ-nghiệp cho quả càng nặng thêm, nên chịu 
quả khổ bị thiêu đốt suốt nhiều đại-kiếp trái đất trong cõi 
đại-địa-ngục, rồi từ cõi đại-địa-ngục này sang các cõi 
tiểu-địa-ngục kia cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Sau khi mãn quả của ác-nghỉệp vô-gián trọng-tộỉ ẩy, 
nhờ đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong những kiếp quá- 
khứ cho quả tái-sinh trở lại làm người, kiếp nào cũng bị 
đánh đập tan xương nát thịt mà chết. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của con trai giả làm tên cướp đến đánh 
đập mẹ cha già đui mù đến chết, rồi bỏ xác ở trong 
rừng, trong tiền-kiếp quá-khứ xa xưa ấy. Nay kiếp hiện- 
tại này chính là Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna, 
bậc Thánh A-ra-hán Toi-thượng thanh-văn có phép- 
thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Gotama. 

Nhận xét về tích Tỳ-khưu Devadatta và tích Đức-vua 

Ajãtasattu 

Tỳ-khưu Devadatta và Đức-vua Ạịãtasattu đều đã tạo 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, nhưng mỗi người sau khi 
chết, do nhân nào mà ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội cho 
quả táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp trong cõi địa-ngục khác nhau 
như vậy? 

* Tỳ-khưu Devadatta 

Tỳ-khim Devadatta đã tạo 2 ác-nghiệp vô-gián-trọng- 
tộỉ là chìa rẽ chư tỳ-khưu-Tăng và làm bầm máu bàn 
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chân của Đức-Phật. Đó là 2 loại ác-nghiệp vô-gỉán- 
trọng-tội nặng bậc nhất và bậc nhì. 

Đến khi bị lâm bệnh nặng gần chết, tỳ-khưu 
Devadatta mới biết ăn năn hối lỗi, muốn đến ngôi chùa 
letavana để đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin sám hối tội lỗi 
của mình trước khi chết. 

Tỳ-khưu Devadatta đến ngôi chùa letavana, nhưng 
chưa đến hầu Đức-Thế-Tôn thì mặt đất nứt ra làm 2 hút 
tỳ-khưu Devadatta vào trong lòng đất. Khi ấy, tỳ-khưu 
Devadatta còn kịp thốt lên một bài kệ: 

“Imehi aịthĩhi tamaggapuggalarn, 

Devãtidevatn naradammasãmthiỉn. 

Samantacakkhuìỵi satapunnaỉakkhanatn, 

Pãnehỉ Buddhatn saranatn upemỉ. 

Phút cuối cùng con hết lòng thành kỉnh, 

Xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật, 

Là Bậc Vô-Thượng nhất trong nhân-loại, 

Bậc Phạm-thiên cao nhất trong Phạm-thiên, 

Bậc Vô-Thượng giáo hóa mọi chúng-sinh, 

Bậc có tuệ nhãn toàn tri tuyệt vời, 

Bậc có đầy đủ hằng trăm phước tướng. 

Con thành kỉnh cúng dường bằng sinh-mạng, 

Bằng bộ xương gầy còn lại của con. 

Thốt xong bài kệ tán dương ân-Đức-Phật với tấm lòng 
tôn kính sâu sắc và xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật 
xong, cùng trong lúc ấy, tỳ-khưu Devadatta bị hút sâu 
vào lòng đất. 

Đức-Phật thọ ký được tóm lược như sau: 

Do nhờ đại-thiện-tâm trong sạch xin quy-y nương nhờ 
nơi Đức-Phật trong lúc lâm chung ấy, ác-nghiệp vô-gỉán 


* Dhammapadatthakatha, Yamakavagga, tích Devadattavatthu. 
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trọng-tộỉ cho quả tái-sinh kiêp kê-tiêp trong cõi đạỉ-địa- 
ngục Avĩci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt thời gian 
lâu 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Sau khi mãn hạn quả của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
ấy, trong thời vị-lai, nhờ đại-thiện-nghiệp 20 pháp-hạnh 
ba-la-mật trong vô số kiếp quá-khứ sẽ cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm nguời, trong thời-kỳ không có Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian và cũng 
không có giáo-pháp của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Hậu-kiếp của tỳ-khưu Devadatta sẽ xuất gia, rồi sẽ trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là “Đức-Phật 
Độc-Gỉác Atthissara” rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giai 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Đức-vua Ajãta$attu 

Trong 5 ác-nghiệp vô-giản-trọng-tội, Đức-vua Ạịãta- 
sattu đã tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết Đức Phụ- 
vương Bimbisãra là bậc Thánh Nhập-lưu đó là một 
trong 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Sau đó, Đức-vua Ajãtasattu phát sinh khổ tâm, biết ăn 
năn hối lỗi. Khi ấy, vị quan ngự y Jĩvaka thỉnh Đức-vua 
Ajãtasattu ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. Đức-Phật 
thuyết giảng bài kinh Sãmahhaphalasutta tế độ Đức-vua 
Ajãtasattu. Sau khi lắng nghe bài kinh ấy, nếu Đức-vua 
Ajãtasattu không phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội thì 
trở thành bậc Thánh Nhập-hm ngay tại nơi ẩy, nhung vì 
Đức-vua Aj ãtasattu đã phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
nên không thể trở thảnh bậc Thánh Nhập-luu đuợc. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết-pháp, Đức-vua Ajãta- 
sattu phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ chua từng 
có, nên có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 


* Di. Atthakatha, STlakkhandhavagga, ừong kúứi Samamaphalasuttavannana. 
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bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo, kỉnh xin Đức-Phật công nhận Đức-vua 
Ajãtasattu là người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo kế từ 
đó cho đến trọn đời, rồi Đức-vua Ajãtasattu thành tâm 
xin sám hối tội lỗi giết Đức Phụ-vương của mình. Kính 
xin Đức-Phật chứng minh lời sám hối tội lỗi của Đức-vua. 

Từ dó về sau, Đức-vua Ajãtasattu là cận-sự-nam có 
đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, hết lòng phụng sự Tam- 
bảo cho đến trọn đời. 

Cho nên, sau khi Đức-vua Ạịãtasattu băng hà, đáng lẽ 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ẩy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, nhung nhờ các đại-thiện- 
nghiệp đặc biệt ẩy nhất là đại-thiện-nghiệp thọ phép 
quy-y Tam-bảo và hộ độ 500 vị Thánh A-ra-hán suốt 7 
tháng trong kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi 
lần thứ nhất, làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy, nên chỉ cho quả tái-sinh 
trong cõi tiếu-địa-ngục nồi đồng sôi, phải chịu quả khố 
của ác-nghiệp ấy trong khoảng thời gian 60.000 năm. 

Sau khi mãn quả của ác-nghỉệp vô-gián-trọng-tộỉ ấy, 
do nhờ đại-thiện-nghiệp 20 pháp-hạnh ba-la-mật đã tích 
lũy từ vô số kiếp quá-khứ, cho quả tái-sinh làm nguời 
trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất 
hiện trên thế gian. 

Hậu-kiếp của Đức-vua Ajãtasattu sẽ xuất gia, rồi trở 
thảnh Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Độc-Gỉác VỊịítãvĩ^^^ rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nhu vậy, tỳ-khim Devadatta và Đức-vua Ajãtasattu 
cùng tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, nhung tính chất 


* Di, Atthakatha, STlakkhandhavagga, ừong kúứi Samamaphalasuttavannana. 
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ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội của mỗi người khác nhau, 
thời gian biết ăn năn sám hối tội lỗi khác nhau, thời gian 
tạo đại-thiện-nghiệp khác nhau, cho nên ác-nghiệp vô- 
gỉán-trọng-tộỉ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi 
địa-ngục khác nhau, chịu quả khổ của ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội ấy với thời gian khác nhau như vậy. 

Vấn: Nếu một người có ác-nghỉệp tà-kỉến cố-định và 
đã tạo ác-nghỉệp vô-gìán-trọng-tộì thì ác-nghiệp nào sẽ 
có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả táỉ-sỉnh kiếp 
kế-tiếp trong cõi đạỉ-địa-ngục Avĩcỉ? 

Đáp: Nếu một người có ác-nghỉệp tà-kỉến cố-định và 
đã tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, thì chỉ có ác-nghiệp 
tà-kỉến cố-định mới có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci 
mà thôi. Bởi vì, ác-nghiệp tà-kiến cố-định nặng hơn ảc- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội. Còn ác-nghiệp vô-gián-trọng- 
tộỉ trở thành hỗ-trợ-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả 
của ác-nghiệp tà-kiến cố-định nặng thêm gấp bội phần. 

* Nếu người con đã phạm 2 ác-nghiệp vô-gián-trọng- 
tội là giết mẹ, giết cha thì xét như sau: 

- Nếu người mẹ có giới đức, còn người cha không cỏ 
giới đức, thì chắc chan ác-nghỉệp vô-gián-trọng-tội giết 
mẹ sẽ có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đạỉ-địa-ngục Avĩci. Còn ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tộỉ giết cha trở thành hỗ-trợ- 
nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác-nghiệp giết mẹ 
càng nặng thêm. 

- Neu người cha có giới đức, còn người mẹ không cỏ 
giới đức, thì chắc chắn ác-nghỉệp vô-gián-trọng-tội giết 
cha sẽ có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci. Còn ác- 



II- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Tuần Tự 


163 


nghiệp vô-gỉán-trọng-tộỉ giết mẹ trở thành hỗ-trợ- 
nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác-nghiệp giết 
cha càng nặng thêm. 

- Nếu cả người mẹ và người cha đều cỏ giới đức, 
hoặc đều không có giới đức, thì ác-nghỉệp vô-gián- 
trọng-tội giết mẹ sẽ có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci. Còn ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết cha trở 
thành hỗ-trợ-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác- 
nghiệp vô-gián-trọng tội giết mẹ càng nặng thêm. 

Vấn: Tại sao ác-nghỉệp tà-kỉến cổ-định tạo ác-nghỉệp 
nặng hơn 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội? 

Đáp: Bởi vì người có ác-nghỉệp tà-kỉến cổ-định hoàn 
toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp, nên không biết 
hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, không biết ghê-sợ tộỉ-lỗỉ, nên họ vẫn tiếp 
tục tạo mọi ác-nghiệp. 

Còn người đã tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội do 
năng lực phỉền-não. về sau, họ biết hố-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-ỉỗi, biết ăn năn sám hoi tội lỗi của mình, bởi 
vì họ tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, nên họ quyết 
tâm tránh xa mọi ác-nghiệp và co gang tinh-tẩn tạo mọi 
dục-giới thiện-nghiệp cho đến hết tuoi thọ. 

Sau khỉ người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tộì cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa- 
ngục Avĩci. Đen khi mãn quả của ác-nghiệp ẩy mới thoát 
ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nếu đại-thỉện-nghỉệp cỏ cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp 
sau làm người. Người ẩy có thế tạo mọi thiện-nghiệp từ 
dục-gỉớỉ thiện-nghiệp, sắc-giới thiện-nghiệp, vô-sẳc-giới 
thiện-nghiệp, cho đến siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 
Thánh-đạo-tâm, tùy theo khả năng của người ẩy. 
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II. 1.2- Trọng-yếu thiện-nghiệp (Kusala garukakamma) 

Trọng-yếu thiện-nghiệp có 2 loại: 

- sắc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp (Rũpãvacarakusalakamma). 

- Vô-sắc-giới thỉện-nghỉệp (Arũpãvacarakmalakamma). 

1- sắc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp (Rũpãvacarakusalakamma) 

sắc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 5 sắc-giới thiện-tâm đó là 5 bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm như sau: 

Thiền sắc-giói thiện-tâm có 5 bậc 

1- Đệ-nhất-thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có 5 chi-thỉền là 
hướng-tâm (vitakka), quan-sát (vicãra), hỷ (pĩti), lạc 
(sukha), nhẩt-tâm (ekaggatã) do chế-ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nĩvarana) là tham-dục (kãmacchanda), 
sân-hận (byãpada), buồn-chán - buồn-ngủ (thĩna-middha), 
phóng-tâm - hoi-hận (uddhacca-kukkucca), hoài-nghi 
(vicikicchã). 

2- Đệ-nhị-thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 4 chỉ-thỉền là quan- 
sát (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), nhẩt-tâm (ekaggatã) 
do chế-ngự được chi-thiền hướng-tâm (vitakka). 

3- Đệ-tam-thỉền sẳc-giới thỉện-tâm có 3 chi-thỉền là 
hỷ (pĩti), lạc (sukha), nhẩt-tâm (ekaggatã) do chế-ngự 
được chi-thiền quan-sát (vicãra). 

4- Đệ-tứ-thỉền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có 2 chỉ-thỉền là lạc 
(sukha), nhẩt-tâm (ekaggatã) do chế-ngự được chi-thiền hỷ. 

5- Đệ-ngũ-thỉền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có 2 chỉ-thiền là 
xả (upekkhã), nhất-tâm (ekaggatã) do thay thế chi-thiền lạc 
(sukha) bằng chi-thiềnvả (upekkhã). 

Đó là 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm đối với hành-giả 
thuộc về hạng người mandapuggala có trí-tuệ trung- 
bình thực-hành pháp-hành thiền-định. 
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* Đối với hành-giả thuộc về hạng người tỉkkha- 
puggala có trỉ-tuệ sắc bén, nhanh nhẹn thực-hành pháp- 
hành thiền-định, thì bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm chỉ có 4 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm như sau: 

* Bậc thiền sắc-siói thiện-tâm có 4 bậc 

1- Đệ-nhất-thỉền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có 5 chi-thỉền là 
hướng-tâm (vitakka), quan-sát (vicãra), hỷ (pĩti), lạc 
(sukha), nhẩt-tâm (ekaggatã) do chế-ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (riĩvarana) là tham-dục (kãmacchanda), 
sân-hận (byãpada), buồn-chán - buồn-ngủ (thĩna-middha), 
phóng-tâm - hối-hận (uddhacca-kukkucca), hoài-nghi 
(vicikicchã). 

2- Đệ-nhị-thỉền sẳc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là hỷ 
(pĩti), lạc (sukha), nhẩt-tâm (ekaggatã) do chế-ngự được 
2 chi-thiền là hướng-tâm (vỉtakka) và quan-sát (vicãra) 
cùng một lúc. 

3- Đệ-tam-thỉền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có 2 chi-thỉền là 
lạc và nhẩt-tâm do chế-ngự được chi-thiền hỷ. 

4- Đệ-tứ-thỉền sẳc-giớỉ thỉện-tâm có 2 chỉ-thiền là xả 
(upekkhã), nhẩt-tâm (ekaggatã) do thay thế chi-thiền lạc 
(sukha) bằng chi-thiềnxả (upekkhã). 

Đó là 4 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm đối với hành-giả 
thuộc về hạng người tikkhapuggala có trỉ-tuệ sắc bén, 
nhanh nhẹn. Bởi vì, sau khi chứng đắc đệ-nhất-thiền 
sẳc-giới thiện-tâm, hành-giả là hạng người tikkha- 
puggala có khả năng biết rõ trạng-thái thô của 2 chi- 
thiền là hướng-tâm (vitakka) và quan-sát (vicãra), nên 
khi chứng đắc đệ-nhị-thiền sẳc-giới thiện-tâm chỉ có 3 
chi-thiền là hỷ (pĩti), lạc (sukha), nhất-tâm (ekaggatã) do 


* Tim hiểu phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định, trong bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành Thiền-ĐỊnh, cùng soạn giả. 
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chế-ngự được 2 chi-thiền hướng-tâm (vỉtakka) và quan- 
sát (vicãra) cùng một lúc, nên đệ-nhị-thiền sẳc-giới 
thỉện-tâm chỉ có 3 chỉ-thỉền mà thôi. 

Vì vậy, bậc thiền sắc-giới thiện-tâm chỉ có 4 bậc thiền 
mà thôi. 

Quả của 5 sắc-giói thiện-nghiệp 

sắc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 5 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm đối với hạng người mandapuggala có trỉ-tuệ 
trung bình, cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) có 5 bậc thiền sẳc-giới quả-tâm tương 
xứng gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc- 
giới Vô-tưởng-thiên). 

* Nếu hành-giả nào thuộc về hạng người manda- 
puggala có khả năng đã chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm từ đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện-tâm cho đến 
đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tâm, có khả năng giữ gìn và 
duy trì đủ 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm ấy cho đến lúc 
lâm chung. 

Sau khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ-ngũ-thiền sẳc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) 
có đệ-ngũ-thỉền sẳc-giới quả-tâm gọi là sẳc-giới tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 7 tầng trời sẳc-giới 
phạm-thiên tùy theo hạng người và tùy theo năng lực của 
đệ-ngũ-thiền sẳc-giới quả-tàm như sau: 

- Neu hành-giả ấy là hạng phàm-nhân, bậc Thánh 
Nhập-ỉưu, bậc Thánh Nhẩt-lai thì đệ-ngũ-thiền sẳc-giới 
quả-tâm ẩy làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng tròi sẳc-giới Quảng-quả- 
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thiên (Vehapphala), vị phạm-thiên trong tâng trời săc- 
giới phạm-thiên này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu hành-giả nào là hạng phàm-nhân, khi đã chứng 
đắc đến đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tâm có tâm nhàm 
chán trong 4 danh-uấn (thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn 
thức-uẩn), chỉ muốn có sẳc-uẩn mà thôi, thì sau khi 
hành-giả ấy chết, đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tâm cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có nhóm sắc- 
pháp gọi là jĩvỉtanavakakalãpa (nhóm sẳc-pháp có sẳc- 
mạng-chủ là thứ 9) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên chỉ có nhẩt-uấn là sắc-uấn 
mà thôi, với một trong ba tư thế: tư thế ngồi hoặc tư thế 
đứng hoặc tư thế nằm, trên tầng trời sẳc-giới Vô-tưởng- 
thiên (asahhasattã). Vị phạm-thiên trong tầng trời sắc- 
giới Vô-tuởng-thiên này chỉ có thân mà không có tâm, 
có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn sẳc-gỉớỉ thỉện-nghiệp trong 4 bậc thiền sẳc-giớỉ 
thiện-tâm bậc thấp còn lại là đệ-nhẩt-thiền sắc-giới 
thiện-tâm, đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện-tâm, đệ-tam-thiền 
sắc-giới thiện-tâm, đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm đều 
trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả của nghiệp đuợc nữa. 

- Nếu hành-giả là bậc Thánh Bẩt-lai nào đã chứng 
đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, sau khi bậc Thánh 
Bất-laỉ ấy chết, thì chỉ có đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sẳc-giớỉ thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đệ- 
ngũ-thỉền sắc-gỉới quả-tâm gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sẳc-giới phạm- 
thiên Tịnh-cư-thiên (Suddhãvãsa), có 5 tầng trời tùy 
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theo năng lực của 5 pháp-chủ (ỉndriya) là tín-pháp-chủ, 
tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp- 
chủ của bậc Thánh Bất-lai ấy từ thấp đến cao như sau: 

- Nếu bậc Thánh Bẩt-laỉ ấy cỏ tín-pháp-chủ nhiều 
năng lực thì sau khi chết, đệ-ngũ-thiền sẳc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Vô-phiền-thỉên (Avỉhã), có tuổi thọ 
1.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bẩt-lai có tẩn-pháp-chủ nhiều năng 
lực thì sau khi chết, đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời Ỵô-nhiệt-thiên (Atappã), có tuổi thọ 2.000 
đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bẩt-laỉ có nỉệm-pháp-chủ nhiều 
năng lực thì sau khi chết, đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Thiện-hiện-thiên (Sudassã), có tuối 
thọ 4.000 đại-kiếp trái đất. 

- Neu bậc Thánh Bẩt-laỉ có định-pháp-chủ nhiều 
năng lực thì sau khi chết, đệ-ngũ-thiền sẳc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Thỉện-kỉến-thỉên (Sudassĩ), có tuối 
thọ 8.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bẩt-laỉ có tuệ-pháp-chủ nhiều năng 
lực thì sau khi chết, đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sẳc-cứu-cánh-thiên (Akaniịthã), có tuối 
thọ 16.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong 4 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp không còn có cơ hội cho quả được nữa. 
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* Từ đệ-nhât-thiên săc-giới thiện-tâm cho đên đệ-tứ- 
thiền sẳc-giới thiện-tâm, mỗi bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm có ba bậc là paritta: bậc thẩp, majjhima: bậc trung, 
panĩta: bậc cao do năng lực của 5 pháp thuần-thục. 

Vasĩbhãva; Pháp thuần-thục có 5 loại: 

1- Ẵvajjana vasĩbhãva: Hành-giả có khả năng thuần- 
thục quán-triệt chi-thiền với ỷ-môn hướng-tâm. 

2- Samãpajjana vasĩbhãva: Hành-gỉả có khả năng 
thuần-thục nhập bậc thiền ẩy. 

3- Adhiịthãna vasĩbhãva: Hành-giả có khả năng 
thuần-thục phát nguyện thời gian nhập bậc thiền ẩy. 

4- Vuịịhãna vasĩbhãva: Hành-giả có khả năng thuần- 
thục ẩn định thời gian xả bậc thiền ẩy. 

5- Paccavekkhana vasĩbhãva: Hành-giả có khả năng 
thuần-thục quán-triệt chi-thiền với tác-hành-tâm. 

- Nếu hành-giả không thường thực tập 5 pháp thuần- 
thục trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào thì bậc thiền 
sẳc-giới thiện-tâm ẩy thuộc bậc thấp. 

- Nếu hành-giả thỉnh thoảng thực tập 5 pháp thuần- 
thục trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào thì bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm ẩy thuộc bậc trung. 

- Nếu hành-giả thường thực tập 5 pháp thuần-thục 
trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào thì bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tâm ẩy thuộc bậc thượng. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 4 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm từ đệ-nhẩt-thiền sắc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ-tứ-thiền sẳc-giới thiện-tâm, sau khi 
hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ-tứ-thiền sắc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 1 trong 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, tùy theo 
năng lực của đệ-tứ-thiền sẳc-giới quả-tâm, có 3 bậc như sau: 
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- Nêu đệ-tứ-thiên săc-giới quả-tâm bậc thâp làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời Thiểu-tịnh-thiên (Parỉttasubhã), có tuối thọ 
16 đại-kiếp trái đất. 

- Neu đệ-tứ-thiền sắc-giới quả-tâm bậc trung làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Vô-lượng-tịnh-thiên (Appamãna- 
subhã), có tuổi thọ 32 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu đệ-tứ-thỉền sẳc-gỉớỉ quả-tâm bậc thượng làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Biến-tịnh-thiên (Subhakỉụhã), có tuổi 
thọ 64 đại-kiếp trái đất. 

sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong 3 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosỉkamma) không còn có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 3 bậc 
thiền sẳc-giới thiện-tâm từ đệ-nhất-thiền sẳc-giới thiện- 
tâm, đệ-nhị-thiền sẳc-giới thiện-tâm, đệ-tam-thiền sẳc- 
giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ- 
nhị-thiền sẳc-giới quả-tâm và đệ-tam-thiền sẳc-giới 
quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên 1 trong 3 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, tùy theo năng lực của đệ nhị, đệ-tam-thiền sẳc- 
giới quả-tâm, có 3 bậc: 

- Nếu ífẹ nhị, đệ-tam-thỉền sẳc-giới quả-tâm bậc thấp 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời Thiểu-quang-thiên 
(Parittabhã), có tuổi thọ 2 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu đệ nhị, đệ-tam-thỉền sẳc-gỉớỉ quả-tâm bậc trung 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời Vô-lượng-quang-thiên 
(Appamãnãbhã), có tuổi thọ 4 đại-kiểp trái đất. 
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- Nêu ífẹ nhị, đệ-tam-thiên săc-giới quả-tâm bậc cao 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời Quang-âm-thiên (Ẫbhassarã), 
có tuổi thọ 8 đại-kiếp trái đất. 

sẳc-gỉới thiện-nghỉệp trong đệ-nhẩt-thỉền sẳc-giới 
thiện-tâm bậc thấp còn lại trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosỉkamma) không còn có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc đệ- 
nhat-thiền sẳc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, 
thì đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 1 trong 3 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên, tùy theo năng lực của đệ- 
nhất-thiền sẳc-giới quả-tâm, có 3 bậc nhu sau: 

- Nếu đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới quả-tâm bậc thẩp làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Phạm-chúng-thiên (Brahma- 
pãrisajjã), có tuổi thọ 1/3 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

- Nếu đệ-nhẩt-thỉền sẳc-gỉớỉ quả-tâm bậc trung làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Phạm-sư-thỉên (Brahmapurohỉtã), có 
tuổi thọ '/2 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

- Nếu đệ-nhẩt-thỉền sẳc-gỉớỉ quả-tâm bậc cao làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Đạỉ-phạm-thỉên (Mahãbrahmã), có 
tuổi thọ 1 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

2- Vô-sắc-gỉớỉ thiện-nghiệp 

(A rũpãvacarakusa lakamma) 

Hành-giả sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định để 
chứng đắc 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm. 
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Vô-săc-gỉới thỉện-nghỉệp có 4 loại nghiệp, đó là tảc-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm đó là 4 bậc 
thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. Mỗi bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm có mỗi đối-tượng thiền-định riêng biệt khác 
nhau. 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm như sau: 

Thiền vô-sắc-giói thiện-tâm có 4 bậc: 

1- Đệ-nhẩt-thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi-thiền là vả (upekkhã), 
nhẩt-tâm (ekaggatã). 

2- Đệ-nhị-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhã), 
nhất-tâm (ekaggatã). 

3- Đệ-tam-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là vô-sở- 
hữu-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhã), 
nhẩt-tâm (ekaggatã). 

4- Đệ-tứ-thiền vô-sẳc-giới thỉện-tâm gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả 
(upekkhã), nhẩt-tâm (ekaggatã). 

Đó là 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thỉện-tâm đều có 2 chi- 
thiền là xả (upekkhã), nhất-tâm (ekaggatã) giống nhau, 
mà mỗi bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm có mỗi đối-tượng 
thiền-định riêng biệt khác nhau. 

Quả của 4 vô-sắc-giói thiện-nghiệp 

Vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong 4 bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm cho quả tương xứng có 4 bậc thiền vô- 
sac-giới quả-tâm. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 4 bậc 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm từ đệ-nhẩt-thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ-tứ-thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, sau 
khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ-tứ-thiền vô-sẳc-giới 
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thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiên vô-săc-giới thiện-tâm gọi 
là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đệ-tứ- 
thiền vô-sẳc-gỉớỉ quả-tâm gọi là phỉ-tưởng-phỉ-phỉ- 
tưởng-xứ-thiền quả-tâm là vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sẳc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. 
Vịphạm-thỉên ẩy có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong 3 bậc thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại là đệ-nhẩt-thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiền thiện- 
tâm, đệ-nhị-thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ-thiền thiện-tâm, đệ-tam-thiền vô-sẳc-giới thiện- 
tâm gọi là vô-sở hữu-xứ-thiền thiện-tâm đều trở thành 
vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội 
cho quả đuợc nữa. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 3 bậc 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm từ đệ-nhẩt-thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ-tam-thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ-tam-thiền vô-sẳc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-tam-thiền vô-sẳc-giớỉ thiện- 
tâm gọi là vô-sở-hữu-xứ thiền thiện-tâm cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) có đệ-tam- 
thiền vô-sắc-giới quả-tâm gọi là vô-sở-hữu-xứ-thiền 
quả-tâm là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
vô-sẳc-giới phạm-thiên gọi là Vô-sở-hữu-xứ-thỉên, vị 
phạm-thiên ẩy có tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhẩt-thiền vô- 
sẳc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiền thiện- 
tâm và đệ-nhị-thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
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bỉên-xứ-thiền thỉện-tâm bậc thẩp còn lại đều trở thành 
vô-hiệu-quả-nghiệp, không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 2 bậc 
thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm từ đệ-nhẩt-thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm và đệ- 
nhị-thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô-biên-xứ- 
thiền thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ- 
nhị-thiền vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhị-thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô-biên-xứ-thiền thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) có đệ-nhị-thiền vô-sẳc-gỉới quả-tâm gọi là 
thức-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm là vô-sẳc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiểp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sẳc-giới 
phạm-thiên gọi là Thức-vô-bỉên-xứ-thỉên , vị phạm-thiên 
ẩy có tuổi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn vô-sẳc-gỉới thỉện-nghỉệp trong đệ-nhẩt-thỉền vô- 
sẳc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiền thiện- 
tâm còn lại trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), 
không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc đệ- 
nhẩt-thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên- 
xứ-thỉền thỉện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì đệ-nhất- 
thiền vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhẩt-thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiền thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) có đệ-nhất-thiền vô-sẳc-giới quả-tâm gọi là 
không-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm là vô-sẳc-giới tái- 
sinh-tâm (patisandhỉcitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sẳc- 
giới phạm-thiên gọi là Không-vô-bỉên-xứ-thỉên, vị phạm 
thiên ẩy có tuổi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất. 
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Chư vị phạm-thiên trong 4 cõi trời vô-săc-giới phạm- 
thiên chỉ có tâm gồm có 4 danh-uấn là thọ-uấn, tưởng- 
uấn, hành-uấn, thức-uấn mà thôi, không có thân (không 
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Sự khác biệt giữa trọng-yếu ác-nghiệp 

và trọng-yếu thiện-nghiệp 

* Trọng-yếu ác-nghiệp có hai loại là ác-nghỉệp tà- 
kiến co-định và 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Trong hai loại trọng-yếu ác-nghiệp này, nếu người 
nào đã tạo 1 hay nhiều loại trọng-yếu ác-nghiệp này, sau 
khi người ấy chết, thì chỉ có trọng-yếu ác-nghiệp cực kỳ 
nặng nhất có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci mà thôi. Các trọng-yếu ác-nghiệp còn lại đều trở 
thảnh hỗ-trợ-nghiệp (upatthambhakakamma), có phận 
sự hỗ trợ cho trọng-yếu ác-nghiệp đã có cơ hội cho quả 
rồi càng nặng thêm gấp bội phần. 

* Trọng-yếu thỉện-nghỉệp có hai loại là 5 sẳc-gỉớỉ 
thiện-nghiệp và 4 vô-sẳc-giới thiện-nghiệp. 

Trong hai loại trọng-yếu thỉện-nghỉệp này, nếu hành- 
giả nào có khả năng đã chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tãm và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tãm, sau 
khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có trọng-yếu thiện- 
nghiệp nào cao trong bậc thiền thiện-tâm bậc cao ấy có 
quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có bậc thiền quả-tâm 
bậc cao ẩy gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời phạm-thiên tương xứng với bậc thiền quả- 
tâm bậc cao của hành-gỉả ẩy. 

Còn bậc thiền thiện-nghiệp trong các bậc thiền bậc thấp 
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còn lại đêu trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), 
không còn có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

Đó là sự khác biệt giữa trọng-yếu ác-nghiệp với 
trọng-yếu thiện-nghiệp. 

Trong 4 loại nghiệp theo tuần tự cho quả nhất định, 
nếu không có loại trọng-yếu-nghiệp (garukakamma) thì 
loại cận-tử-nghiệp (ãsannakamma) phát sinh trong lúc 
lâm chung có quyền uu tiên, có cơ hội uu tiên cho quả 
của nghiệp trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 


11.2- Asannakamma; Cận-tử-nghiệp 

Thể nào gọi là cận-tử-nghỉệp? 

Nghiệp nào phát sinh lúc gần lâm chung, nghiệp ấy 
gọi là cận-tử-nghỉệp (ãsannakamma), đó là 12 bẩt- 
thiện-nghiệp (12 ác-nghiệp) trong 12 bất-thiện-tâm (12 
ác-tâm) và 8 dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
trong 8 dục-gỉớỉ thiện-tâm (8 đại-thiện-tâm). 

Cận-tử-nghiệp có 2 loại: 

IL2.1- Bẩt-thiện cận-tử-nghỉệp (akusala ãsannakamma) 
đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt-thỉện-tâm (12 
ác-tâm). 

11.2.2- Đạỉ-thỉện cận-tử-nghỉệp (kusala ãsannakamma) 
đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm (8 
đại-thiện-tâm). 

Cận-tử-nghiệp phát sinh lúc gần lâm chung có hai 
truờng-họp: 

1- Trường-hợp thứ nhất: Đạỉ-thỉện-nghỉệp trong 8 
đại-thiện-tâm hoặc ác-nghiệp trong 12 ác-tâm đuợc nhớ 
lại trong lúc gần lâm chung. 
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Ẵsanne anussarỉtarỵi ãsannam: Đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm nào hoặc ác-nghiệp trong ác-tâm 
nào mà người bệnh nhớ lại trong lúc gần lâm chung. 

Sau đó không lâu người ấy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp 
trong đại-thiện-tâm ấy hoặc ác-nghiệp trong ác-tâm ẩy 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla), tùy theo quả của nghiệp ẩy. 

* Nhớ đến đại-thiện-nghiệp lúc gần lâm chung 

Một người đã từng tạo đại-thiện-nghiệp nào trong 
kiếp hiện-tại đã từ lâu không còn nhớ, đến lúc lâm 
chung, tự mình hồi tưởng nhớ đến phước-thiện ấy, hoặc 
có người thân bên cạnh nhắc nhở để nhớ đến phước- 
thiện ấy. Phước-thiện ấy gọi là đại-thiện-nghiệp được 
nhớ lại lúc lâm chung. 

Sau đó người bệnh ấy chết, chính đạỉ-thỉện-nghỉệp ấy 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm ẩy gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong cõi thiện-dục-giới (cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới) hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
trong cõi thiện-dục-giới ấy cho đến hết tuối thọ. 

Ví dụ: Ông A đã từng cùng chung với các thí-chủ 
khác tạo phước-thiện lễ dâng y kathina đến chư tỳ-khưu- 
Tăng tại một ngôi chùa. Thời gian đã trải qua nhiều năm, 
ông A không còn nhớ phước-thiện lễ dâng y kathina ấy. 

Nghe tin ông A đang lâm bệnh nặng trầm trọng, ông 
B vốn là người bạn thân thiết đến thăm ông A, cũng là 
người đã cùng chung với ông A tạo phước-thiện lễ dâng 
y kathina năm xưa. Nhân dịp này, ông B nhắc lại cho 
ông A nhớ lại phước-thiện lễ dâng y kathina đến chư tỳ- 
khưu-Tăng năm xưa tại ngôi chùa ấy. 
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Lăng nghe ông B nhăc đên phước-thiện ây, ông A liên 
phát sinh đại-thiện-tâm hồi tưởng nhớ lại phước-thiện 
của buổi lễ dâng y kathina ấy, nên phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ trong phước-thiện ấy. 

Sau đó không lâu ông A từ trần. Sau khi ông A chết, 
chính đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đại-thiện-tâm mà ông A 
nhớ lại lúc lâm chung ẩy có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trong cõi trời dục-giới, 
hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ẩy trong cõi 
trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Đó là trường-họp người bệnh nhớ lại đại-thiện-nghiệp 
lúc lâm chung. 

* Nhớ đến ác-nghiệp lúc gần lâm chung 

Tích Erakapattanãgarãjãvatthu 

Tích Erakapattanãgarãjãvatthu được tóm lược như sau: 

Vị tỳ-khưu trẻ trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, một 
hôm đi thuyền trên dòng sông Gangã, nước chảy xiết, vị 
tỳ-khưu trẻ nam lẩy lả cỏ bên bờ sông làm đứt lá cỏ (nếu 
phạm đỉều-gỉớỉ thì phạm điều-giới nhẹ). 

Sau đó, vị tỳ-khưu ấy không có cơ hội gặp một vị tỳ- 
khưu khác để sám hối ãpatti. 

về sau, vị tỳ-khưu ấy không còn nhớ đến việc làm đứt 
lá cỏ ấy nữa. 

Suốt cuộc đời xuất gia hành phạm-hạnh của vị tỳ-khưu 
ấy, thời gian trải qua rất nhiều năm, trong thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa. 


'Dhammapadatthakatha, Buddhavagga, tích Erakapattanagarajavatthu. 
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Đên lúc lâm chung, hiện tượng hình ảnh lá cỏ bị đứt 
năm xưa hiện ra trong tâm, vị tỳ-khưu nhớ lại trong 
thời-kỳ quá khứ xa xưa ẩy đã từng làm đứt lá cỏ bên bờ 
sông mà chưa có cơ hội sám hoi ãpatti. 

Ngay lúc ấy, vị tỳ-khưu ấy muốn sám hối ãpatti ấy, 
nhưng không có vị tỳ-khưu nào tại đó. Cho nên vị tỳ- 
khưu ăn năn hối hận về lỗi của mình, tự nghĩ mình là 
người có giới không trong sạch. 

Vì vậy, sau khi vị tỳ-khưu tịch, ác-nghiệp ấy trong 
ác-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, gọi là tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị Long-vương có tên là Erakapattanãga- 
rãjã: (Long-vương Erakapatta (lá cỏ), từ thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian, vẫn chưa thoát khỏi kiếp Long vương. 

Đó là trường-họp vị tỳ-khưu bệnh nhớ lại ác-nghiệp 
của mình lúc lâm chung. 

2- Trường hợp thứ nhì: Đại-thiện-nghiệp hoặc ác- 
nghiệp được tạo trong lúc lâm chung. 

Ẵsanne katatn ãsannatn: Đại-thiện-nghiệp nào hoặc 
ác-nghiệp nào mà người bệnh tạo trong lúc lâm chung, 
đại-thiện-nghiệp ấy hoặc ác-nghiệp ấy có cơ hội ưu tiên 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla), 
tùy theo quả của nghiệp ấy. 

* Đại-thiện-nghiệp được tạo trong lúc lâm chung 

Ví dụ: Tích sư phụ của Ngài Trưởng-lão Sona 

Ngài Trưởng-lão Sona ở tại ngôi chùa Acelavihãra 
dưới chân núi Sonagiri. Thân phụ của Ngài Trưởng-lão 


2 • • 

Maj. ưparipaụụãsa. Bahudhãtukasuttavaụnanã. 
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hành nghê săn băn thú rừng đê nuôi mạng. Ngài 
Trưởng-lão đã khuyên thân phụ từ bỏ nghề săn bắn thú 
rừng rồi hành nghề luơng thiện khác nuôi mạng, nhung 
thân phụ của Ngài Truởng-lão đã quen với nghề này vả 
lại không biết nghề khác, cho nên ông vẫn tiếp tục 
hành nghề ấy nuôi mạng. 

Đen lúc tuổi già sức yếu, thân phụ của Ngài Truởng- 
lão Sona không thể hành nghề săn bắn thú rừng đuợc 
nữa. Ngài Truởng-lão Sona khuyên thân phụ xuất gia 
trở thảnh tỳ-khuu. 

Sau khi trở thành tỳ-khuu, su phụ của Ngài Truởng- 
lão vì tuổi già sức yếu, khi thực-hành pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ tâm vẫn chua đuợc ổn định. 

Khi bị lâm bệnh nặng trầm trọng, truớc lúc lâm chung, 
su phụ của Ngài Truởng-lão thấy những hiện tượng ác- 
nghiệp sát-sinh trong thời quá khứ hiện ra trong tâm, 
làm cho su phụ của Ngài Truởng-lão kinh hoàng kêu la, 
nhờ Ngài Truởng-lão Sona xua đuổi 

Ngài Truởng-lão Sona nghĩ rằng: “Nếu sư phụ tịch 
(chết) trong lúc này, chắc chắn ác-nghiệp ẩy có cơ hội 
cho quả thì khó tránh khỏi táỉ-sỉnh trong cõi địa-ngục, ta 
phải tìm cách hóa giải đoi-tượng xẩu của ác-nghiệp ẩy. ” 

Ngài Truởng-lão Sona bảo vị sa-di đem lại cho Ngài 
một ít cành hoa và nhờ nguời khiêng su phụ nằm trên 
chiếc guờng đem lên đặt trên nền ngôi Bảo-tháp, rồi 
Ngài Truởng-lão trao những cành hoa để cho su phụ 
cúng duờng đến ngôi Bảo Tháp và huớng dẫn su phụ 
đem hết lòng thảnh kính bạch rằng: 

- “Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, đây là những cành hoa, lễ 
vật mọn của con, con đem hết lòng thành kỉnh dâng 
củng dường lên ngôi Bảo Tháp thờ Đức-Thế-Tôn. ” 
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Sư phụ đã làm theo sự hướng dẫn của Ngài Trưởng- 
lão. Thật phi thường! Ngay khi ấy, đối-tượng xẩu của 
ác-nghiệp kia biến mất, thay bằng đổỉ-tượng những cảnh 
đẹp ở trên cõi trời, lâu đài nguy nga, những thiên-nữ 
hiện ra hầu hạ. 

Sư phụ của Ngài Trưởng-lão phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ thốt lên rằng: 

Các cô thiên-nữ đã đen rỏi! 

Nghe vậy, Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ rằng: “Cõi trời 
dục-gỉớỉ đã hiện ra với sư phụ rồi. ” 

Sau khi sư phụ của Ngài Trưởng-lão tịch, nhờ đại- 
thiện-nghiệp cúng dường ẩy trong đại-thiện-tâm phát 
sinh trong lúc lâm chung có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới, 
hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp trong cõi trời 
ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Đó là trường họp bệnh nhân tạo đại-thiện-nghiệp 
trong lúc lâm chung. 

* Ác-nghiệp được tạo lúc lâm chung 

Ví dụ: Ông A để tâm hận thù ông B từ lâu. Một hôm, 
ông A gặp ông B, hai người cãi lộn, gây gỗ lẫn nhau. 
Ông A tức giận đánh ông B, ông B lấy dao đâm ông A bị 
thương nặng rồi chết. 

Sau khi ông A chết, ác-nghỉệp hận thù trong sân-tâm 
cỏ cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả ác-nghiệp trong sân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paịi- 
sandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi địa- 
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ngục, chịu quả khô cho đên lúc mãn quả của ác-nghiệp 
ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Đó là truờng họp ác-nghiệp hận thù đuợc tạo trong 
lúc lâm chung. 

Hoặc những người đang uổng rượu, bia và các chất 
say, hoặc đang say mê với tham-tâm trong sắc đẹp, tiếng 
hay, mùi thom, vị ngon, xúc thỏa thích, ... 

Ngay khi ấy bị xảy ra tai nạn rồi chết đột ngột. Sau khi 
nguời ấy chết, ác-nghiệp ẩy trong ác-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
trong tham-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khố cho đến lúc mãn 
quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Đó là truờng họp ác-nghỉệp tham muốn đuợc tạo 
trong lúc lâm chung. 

Trong 4 loại nghiệp theo tuần tự cho quả nhất định, 
nếu không có loại trọng-yếu-nghiệp (garukakamma) và 
cũng không có loại cận-tử-nghỉệp (ãsannakamma) thì 
loại thường-hành-nghiệp (ãcinnakamma) có quyền uu 
tiên, có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

II.3- Ãciọọakamma: Thường-hành-nghiệp 

Thế nào gọi là thường-hành-nghỉệp? 

Ẵcĩyati punappunarn karĩyatĩti ãcinnam: Nghiệp nào 
mà nguời thuờng hành hằng ngày, đêm, trở thành thói 
quen, thuờng đuợc tích lũy hằng ngày, đêm; nghiệp ấy 
gọi là thường-hành-nghiệp, đó là 12 bẩt-thiện-nghiệp 
(12 ác-nghiệp) và 8 dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp (đại-thiện- 
nghiệp). 
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* Thường-hành-nghiệp có 2 loại: 

11.3.1- Thường-hành ác-nghiệp (Akusala ãcinna- 
kamma) đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 12 ác-tâm. 

11.3.2- Thường-hành đại-thiện-nghiệp (Kusala 
ãcinnakamma) đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục- 
giới thiện-tâm (8 đại-thiện-tâm). 

11,3.1- Thường-hành ác-nghiệp 

Người thường tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý hằng ngày để nuôi mạng hoặc không phải để nuôi 
mạng, ác-nghiệp ấy gọi là thường-hành ác-nghiệp. 

Ví dụ: Người dân chài làm nghề đánh cá, người làm 
nghề giết gà, giết vịt, giết heo, giết bò, ... để bán thịt, 
người buôn bán rượu, bia và các chất say, người buôn 
bán các loại thuốc sát hại sinh vật, v.v... đều là những 
người hằng ngày thường tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng 
khấu, bằng ỷ. Đó là thường-hành ác-nghiệp. 

* Hay một trường họp đặc biệt khác: Người nào đã 
tạo ác-nghiệp nào đó, tuy chỉ có một lần, nhưng ác- 
nghiệp cứ ám ảnh trong tâm của người ẩy, làm cho tâm 
của người ấy luôn luôn hối hận, nóng nảy, khổ tâm. 

Đó cũng là thường-hành ác-nghiệp. 

Nếu người nào không có trọng-yếu ác-nghỉệp trọng- 
tộỉ, cũng không có cận-tử ác-nghiệp lúc lâm chung, sau 
khi người ấy chết, thì chắc chắn thường-hành ác- 
nghiệp có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi 
ác-giới ấy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 
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II.3.2- Thường-hành đại-thiện-nghiệp 

* Người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ là những người 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nên thường hay tạo phước-thiện bố-thí cúng dường các 
thứ vật dụng cần thiết đến chư tỳ-khưu-Tăng, chư sa-di, 
những người nghèo khổ khác, giữ gìn ngũ-giới, bát-giới 
uposathasĩla trong những ngày giới hằng tháng, v.v... 

Hằng ngày, họ tụng kỉnh parỉtta PãỊi, thường thực- 
hành pháp-hành thiền-định mà chưa chứng đắc được bậc 
thiền nào, thường thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, mà 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên tâm vẫn 
còn thuộc về đại-thiện-nghiệp, và hoan hỷ tạo mọi thiện- 
nghiệp khác. Đó là thường-hành đại-thiện-nghiệp. 

* Vị sa-di giữ gìn giới của sa-di trong sạch và trọn 
vẹn, thực-hành đầy đủ 14 pháp-hành của sa-di, thường 
thực-hành pháp-hành thiền-định mà chưa chứng đắc bậc 
thiền nào, thường thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, mà 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên tâm vẫn 
còn thuộc về đại-thiện-nghiệp. Đó là thường-hành đạỉ- 
thiện-nghiệp. 

* Vị tỳ-khưu giữ gìn giới của tỳ-khưu trong sạch và 
trọn vẹn, thực-hành 14 pháp-hành của tỳ-khưu, thường 
thực-hành pháp-hành thiền-định mà chưa chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên tâm vẫn còn thuộc về 
đại-thiện-nghiệp. Đó là thường-hành đại-thiện-nghiệp. 

* Hay một trường họp đặc biệt khác: Người nào đã 
tạo phước-thiện nào đó thuộc về đại-thiện-nghiệp, dù chỉ 
có một lần, đặc biệt vẫn thường niệm tưởng đến phước- 
thiện ẩy. Mỗi khi niệm tưởng đến phước-thiện ấy thì đại- 
thiện-tâm phát sinh vô cùng hoan hỷ trong phước-thiện 
ấy. Đó cũng là thường-hành đại-thiện-nghiệp. 
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Nếu một người không có trọng-yếu thỉện-nghỉệp và 
không có cận-tử đại-thiện-nghiệp lúc lâm chung, sau khi 
người ấy chết, thì chắc chắn thường-hành đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm có quyền ưu tiên, có cơ hội 
ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
(patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện-dục-giới (cõi người hoặc cõi trời dục-giới), hưởng 
được quả an-lạc cho đến khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy mới rời khỏi cõi thiện-dục-giới ấy. 

Nhận xét về cận-tử-nghiệp và thường-hành-nghiệp 

Nếu xét về năng lực của nghiệp thì cận-tử-nghỉệp 
không thể có nhiều năng lực hơn thường-hành-nghiệp, 
bởi vì cận-tử-nghiệp được phát sinh trong khoảng thời 
gian ngắn ngủi lúc lâm chung, còn thường-hành-nghiệp 
đã được tích lũy, được lưu trữ trong tâm suốt khoảng 
thời gian lâu dài trong kiếp hiện-tại. 

Vì vậy, thường-hành-nghỉệp có nhiều năng lực hơn 
cận-tử-nghiệp. 

Tuy cận-tử-nghiệp có ít năng lực hơn thường-hành- 
nghiệp, nhưng cận-tử-nghiệp này phát sinh lúc lâm 
chung có khả năng làm phát sinh 1 trong 3 đối-tượng 
hiện-tượng là nghiệp (kamma) hoặc hiện-tượng của 
nghiệp (kammanimitta) hoặc hiện-tượng cõi-giới táỉ-sỉnh 
(gatinimitta) làm đối tượng trong cận-tử lộ-trình-tâm 
(maraụãsannavĩthicitta), nên cận-tử-nghỉệp này có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau. 

Ví dụ: Trong chuồng bò, nếu có con bò yếu đứng gần 
cổng chuồng, khi người chăn bò mở cổng chuồng thì con 
bò yếu đi ra cổng trước các con bò lực lưỡng khác. 

Cũng như vậy, cận-tử-nghiệp tuy có ít năng lực hơn 
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thường-hành-nghiệp nhưng cận-tử-nghiệp được phát sinh 
trong lúc gần lâm chung. Cho nên, sau khi chết, cận-tử- 
nghiệp có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau. 

Vì vậy, trong bộ Abhidhammasangaha: Vi-Diệu- 
Pháp Yeu-Nghĩa, giải về nghiệp theo tuần tự cho quả, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddha sắp đặt cận-tử-nghiệp 
trước, thường-hành-nghiệp sau. 

Trong bốn loại nghiệp theo tuần tự cho quả nhất định, 
nếu chúng-sinh nào không có loại trọng-yếu-nghiệp 
(garukakamma), cũng không có loại cận-tử-nghiệp 
(ãsannakamma) và cũng không có loại thường-hành- 
nghiệp (ãcinnakamma), thì sau khi chúng-sinh ấy chết 
bình-thường-nghiệp (katattãkamma) có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 


II.4- Katattakamma; Bình-thường-nghiệp 

Thế nào gọi là bình-thường-nghỉệp ? 

Katattã eva kammanti katattãkammam: Nghiệp nào 
mà người chỉ tạo một cách bình thường mà thôi, không 
quan tâm, không chú ý nhiều trong việc ấy, nghiệp ấy 
không thuộc về 3 loại nghiệp trên gọi là bình-thường- 
nghỉệp (katattãkamma), đó là 12 bat-thiện-nghiệp (12 
ác-nghiệp) và 8 đại-thiện-nghiệp. 

Bình-thường-nghỉệp gồm tất cả mọi ác-nghiệp, mọi 
đại-thiện-nghiệp nào mà người đã tạo nghiệp ấy có ít 
năng lực nên không thuộc về loại trọng-yếu-nghiệp, 
cũng không phải là nghiệp phát sinh lúc lâm chung nên 
không thuộc về cận-tử-nghiệp, cũng không phải là 
nghiệp thường hành hằng ngày nên không thuộc về loại 
thường-hành-nghiệp. 

Trong kiếp hỉện-tại, bình-thường-nghiệp này không 
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thuộc vê ba loại nghiệp trên, nên sau khi chúng-sinh 
chết, nếu truờng họp không có ba loại nghiệp trên thì 
bình-thường-nghiệp này mới có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau. 

Trong những kiếp quá-khứ, bình-thường-nghỉệp này 
là tất cả mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đã từng 
đuợc luu trữ ở trong tâm của mỗi chúng-sinh trải qua vô 
số kiếp quá-khứ. Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh trong 
mọi cõi-giới đều có bình-thường-nghiệp này. 

Bình-thường-nghỉệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
những truờng họp nhu sau: 

* Những thai-nhi bị chết trong bụng mẹ, những đứa 
trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra đời rồi bị chết, những đứa bé 
còn nhỏ dại chưa biết gì rồi bị chết, v.v... những truờng 
họp nhu vậy, những thai-nhi, những trẻ sơ sinh, những 
đứa bé còn nhỏ dại, v.v... trong kiếp hiện-tại, chúng nó 
chua tạo ác-nghiệp nào, cũng chua tạo đại-thiện-nghiệp 
nào cả. Cho nên, sau khi những thai-nhi, những trẻ sơ 
sinh, những đứa bé còn nhỏ dại ấy chết, bình-thường- 
nghỉệp đó là ác-nghiệp nào hoặc đại-thiện-nghiệp nào 
của mỗi đứa trẻ đuợc tích lũy ở trong tâm từ vô số kiếp 
quá-khứ mới có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có quả-tâm ẩy gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau thuộc 
về loài chúng-sỉnh nào, trong cõi-giới nào, hoàn toàn tùy 
thuộc vào quả của bình-thường-nghiệp ẩy. 

Hoặc vị Phạm-thiên ở tầng trời sắc-gỉớỉ Vô-tưởng- 
thiên, khi hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất, rồi phải tái- 
sinh kiếp sau với kusala katattãkamma: bình-thường- 
đại-thiện-nghiệp mà vị phạm-thiên ấy đã được lưu trữ ở 
trong tâm trong tiền-kiếp quá-khứ, kể từ tiền-kiếp thứ 
ba trở về trước của vị phạm-thiên ẩy, bởi vì vị phạm- 
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thiên ở cõi trời sẳc-giới Vô-tưởng-thỉên thuộc về loại 
chúng-sinh chỉ có nhất-uẩn là sẳc-uẫn mà thôi (không 
có 4 danh-uấn), nghĩa là vị phạm-thiên ẩy chỉ có thân 
mà không có tâm. 

Như vậy, kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ở tầng trời 
sắc-giới Vô-tưởng-thiên này không có tâm, nên hoàn 
toàn không tạo thỉện-nghỉệp hoặc ác-nghỉệp nào cả, chỉ 
hưởng quả của đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện-nghiệp suốt 
thời gian 500 đại-kiếp trái đất mà thôi. 

Và tỉền-kiếp thứ nhì của vị phạm-thiên ấy là hành-giả 
có đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong đệ-ngũ-thỉền 
sắc-giới thiện-tâm cho quả là đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trên tầng trời sẳc-giới 
Vô-tưởng-thiên xong rồi, còn các bậc thiền sắc-giới 
thiện-nghiệp bậc thấp đều trở thành vô-hỉệu-quả-nghỉệp 
không còn có khả năng cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau được nữa. 

Vì vậy, khi vị phạm-thỉên ẩy hết tuổi thọ 500 đại-kiếp 
trái đất tại cõi trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên rồi, chỉ có 
bình-thường đại-thiện-nghiệp mà vị phạm-thiên ấy đã 
được lưu trữ từ tiền-kiếp thứ 3 trở về trước có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau có đạỉ-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong cõi thiện-dục-giới (cõi người, cõi trời dục-giới). 

Tính chất 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 

Nghiệp cho quả theo tuần tự có 4 loại: 

1- Trọng-yếu-nghỉệp (Garukakamma). 

2- Cận-tử-nghiệp (Ằsannakamma). 

3- Thường-hành-nghiệp (Ẫcinnakamma). 

4- Bình-thường-nghiệp (Katattãkamma). 

Mỗi loại nghiệp có 2 loại: ác-nghiệp và đại-thiện-nghiệp 
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* 4 loại ác-nghiệp cho quả theo tuân tự 

1- Trọng-yếu ác-nghỉệp có 2 loại: 

- Ảc-nghiệp tà-kiến co-định. 

- Ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

2- Cận-tử ác-nghiệp. 

3- Thường-hành ác-nghiệp. 

4- Bình-thường ác-nghiệp. 

Trong 4 loại ác-nghiệp này, chỉ có ác-nghiệp tà-kỉến 
cố-định là ác-nghiệp cực kỳ nặng nhất mà thôi, các ác- 
nghiệp còn lại từ nặng xuống nhẹ giảm dần theo tuần tự. 

- Nếu nguời nào có đủ 4 ác-nghiệp này, sau khi 
nguời ấy chết thì chỉ có ác-nghiệp tà-kiến cố-định có 
quyền uu tiên hàng đầu, có cơ hội uu tiên cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) trong cõi đại- 
địa-ngục Avĩci mà thôi. Các ác-nghiệp còn lại trở thảnh 
hỗ-trợ ác-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác- 
nghiệp tà-kiến cố-định càng thêm nặng gấp bội phần, 
khó thoát ra khỏi cõi địa-ngục, bởi vì chúng-sinh ấy 
không tin nghiệp và quả của nghiệp. 

- Nếu nguời nào không có ác-nghỉệp tà-kỉến cố-định 
mà có ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, sau khi nguời ấy 
chết thì chỉ có ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội có quyền 
uu tiên, có cơ hội uu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) trong cõi đại-địa-ngục Avĩci 
mà thôi. Các ác-nghiệp còn lại trở thành hỗ-trợ ác- 
nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác-nghiệp vô- 
gỉán-trọng-tộỉ càng nặng thêm lên, chịu quả khổ từ cõi 
đại-địa-ngục này sang các cõi tiểu-địa-ngục kia, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới mong thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục đuợc. 

- Nếu nguời nào không có 2 loại trọng yếu ác-nghỉệp 
mà có cận-tử ác-nghiệp đặc biệt phát sinh trong lúc lâm 
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chung, thì sau khi nguời ây chêt, cận-tử ác-nghỉệp có cơ 
hội cho quả ứong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi ác-gỉới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), tùy theo năng lực 
quả của ác-nghiệp ấy. Các ác-nghiệp còn lại trở thảnh 
hỗ-trợ ác-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của cận-tử 
ác-nghiệp càng nặng thêm lên, rồi chịu khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Nếu nguời nào không có 2 loại trọng yếu ác-nghỉệp 
và không có cận-tử ác-nghiệp mà có thường-hành ác- 
nghiệp, sau khi nguời ấy chết thì thường-hành ác- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), tùy theo năng lực quả của ác-nghiệp ấy, các ác- 
nghiệp còn lại trở thành hỗ-trợ ác-nghiệp có phận sự hỗ trợ 
cho quả của thường-hành ác-nghiệp ẩy càng nặng thêm, 
rồi chịu khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

- Nếu nguời nào không có 2 loại trọng-yếu ác-nghỉệp 
cũng không có cận-tử ác-nghiệp và thường-hành ác- 
nghiệp, sau khi nguời ấy chết thì chắc chắn có bình- 
thường ác-nghiệp có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) trong cõi ác-gỉớỉ (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), tùy theo năng lực quả 
của ác-nghiệp ấy, rồi chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 

* 4 loại thiện-nghiệp cho quả theo tuần tự 

1- Trọng-yếu thỉện-nghỉệp cỏ 2 loại: 

- Vô-sẳc-giới thiện-nghiệp. 

- sẳc-giới thiện-nghiệp. 

2- Cận-tử thỉện-nghỉệp. 

3- Thường-hành thiện-nghiệp. 

4- Bình-thường thiện-nghiệp. 
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- Nêu hành-giả nào thuộc hạng phàm-nhân có khả 
năng đã chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm và 4 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết 
thì chỉ có đệ-tứ-thiền vô-sẳc-giới thiện-nghiệp cao nhất 
gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-nghiệp 
cao nhất trong phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện- 
tâm cao nhất có quyền uu tiên, có cơ hội uu tiên cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có phỉ- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm cao nhất gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng- 
xứ-thỉên, vị phạm-thiên ấy có tuổi thọ lâu nhất là 84.000 
đại-kiếp trái đất. 

Còn 5 bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp và 3 bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp đều trở thảnh vô-hiệu- 
quả-nghiệp, không còn có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

- Nếu hành-giả nào thuộc hạng phàm-nhân có khả 
năng đã chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, sau 
khi hành-giả ấy chết thì chỉ có đệ-ngũ-thiền sẳc-giới 
thiện-nghiệp cao nhất trong đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện- 
tâm cao nhất có quyền uu tiên, có cơ hội uu tiên cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp (paịisandhikãla) có 
đệ-ngũ-thiền sẳc-giới quả-tâm cao nhất gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời Quảng-quả- 
thiên (Vehapphala), có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn bổn bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp bậc thẩp còn 
lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), 
không còn có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

- Nếu nguời nào không có bậc thiền nào, mà chỉ có 
cận-tử đạỉ-thỉện-nghỉệp phát sinh lúc lâm chung, sau 
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khi người ây chêt thì chính cận-tử đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm phát sinh trong lúc lâm chung có cơ 
hội ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (pati- 
sandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
dục-gỉớỉ là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giớỉ, tùy theo 
năng lực của đại-quả-tâm ấy, hưởng quả an-lạc cho đến 
mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

- Nếu người nào không có cận-tử đạỉ-thỉện-nghỉệp, 
mà chỉ có thường-hành đại-thỉện-nghiệp, sau khi người 
ấy chết thì chính thirờng-hành đại-thiện-nghiệp ẩy trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
(patỉsandhicỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-gỉới, hưởng 
quả an-lạc cho đến mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

- Nếu người nào không có thường-hành thỉện-nghỉệp, 
nhưng chắc chắn có bình-thường đại-thiện-nghiệp , sau 
khi người ấy chết thì chính bình-thường đại-thiện- 
nghiệp ẩy trong đại-thiện-tâm mới có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ- 
quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-gỉớỉ là cõi người 
hoặc 6 cõi trời dục-giới, hưởng quả an-lạc cho đến mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

Nghiệp theo tuần tự cho quả theo bộ Visuddhimagga 

và bộ Chú-giải Anguttaranikãya 

Trong bộ Visuddhimagga (Thanh-Tịnh-Đạo) và bộ 
Chú-giải Ahguttaranikãya Aịịhakathã (Chú-gỉảỉ Chi-bộ- 
kinh) trình bày sắp đặt về bốn nghiệp theo tuần tự cho 
quả như sau: 
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1- Trọng-yêu-nghiệp (garukakamma). 

2- Nghiệp được tạo nhiều lần (bahulakamma). 

3- Cận-tử-nghiệp (ãsannakamma). 

4- Bình-thường-nghiệp (katattãkamma). 

Trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo và bộ Chú-giải Chi-bộ- 
kinh giải thích rằng: 

Tuy cận-tử-nghiệp là nghiệp phát sinh lúc lâm chung, 
nhung không phải lúc nào cũng có khả năng, có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau đuợc. 

Ví dụ: Truờng họp cận-tử-nghiệp có năng lực quá 
yếu, không có khả năng làm cho phát sinh 1 trong 3 đoỉ- 
tượng là kamma: nghiệp, hoặc kammanỉmỉtta: hiện- 
tượng của nghiệp, hoặc gatinimitta: hiện-tượng cõi-giới 
tái-sinh làm đối-tuợng trong cận-tử lộ-trình-tâm 
(maranãsannavĩthicitta), thì cận-tử-nghiệp ấy không có 
khả năng cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau đuợc. 
Khi ấy nghiệp được tạo nhiều lần (thường-hành-nghiệp) 
có nhiều năng lực, có khả năng làm cho phát sinh 1 
trong 3 đổi-tượng là kamma: nghiệp, hoặc kamma- 
nỉmỉtta: hiện-tượng của nghiệp, hoặc gatỉnỉmỉtta: hiện- 
tượng cõi-giới tái-sinh làm đối-tuợng trong cận-tử lộ- 
trình-tâm (maranãsannavĩthỉcỉtta), nên sau khi chết, 
nghiệp được tạo nhiều lần (thường-hành-nghỉệp) ấy 
cócơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau trong 
cõi-giới nào tùy theo năng lực quả của nghiệp ấy. 

Vì vậy, bộ Chú-giải Thanh-Tịnh-Đạo và Chi-bộ-kinh 
sắp đặt nghiệp đuợc tạo nhiều lần (bahulakamma) 
tương đương với thường-hành-nghiệp (ãcinnakamma) 
trước cận-tử-nghiệp theo tuần tự cho quả của nghiệp. 

(Xong phần 4 loại nghiệp cho ủa theo tuần tự) 
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III- Pakakalacatukka; Phân nghiệp phân chia theo 
nghiệp cho quả theo thòi gian, có 4 loại nghiệp. 

3.1- Dỉtthadhammavedariĩyakamma: Hỉện-kỉếp quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất). 

3.2- Upapajjavedariĩyakamma: Hậu-kiếp-quả-nghỉệp 
là nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì). 

3.3- Aparãparỉyavedariĩyakamma: Kỉếp-kỉếp-quả- 
nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A- 
ra-hản, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

3.4- Ahosỉkamma: Vô-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp 
không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 

Mỗi loại nghiệp có 2 loại là bẩt-thiện-nghỉệp (ác- 
nghiệp) và đại-thiện-nghiệp. 

Đức-Phật dạy: 

“Cetanã’haní bhikkhave kammatn vadãmi, cetayitvã 
kammatn karotỉ kãyena vãcãya manasã. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã cỏ tảc-ỷ rồi mới tạo 
nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ. Vì vậy, Như-Lai 

dạy “tác-ý gọi là nghiệp. ” 

Muốn tạo nghiệp nào, người ta có tác-ỷ phát sinh 
trước rồi mới tạo nghiệp ấy bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. 

- Tác-ỷ phát sinh rồi tạo nghiệp bằng thân gọi là thân- 
nghiệp (kãyakamma). 

- Tác-ỷ phát sinh rồi tạo nghiệp bằng khẩu gọi là 
khấu-nghiệp (vacĩkamma). 

- Tác-ý phát sinh rồi tạo nghiệp bằng ỷ gọi là ỷ- 
nghiệp (manokamma). 

* Aủguttaranikãya, phần Chakkanipãta, kinh Nibbedhikasutta. 
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Do đó, nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi 3 môn: 
thân-môn, khấu-môn, ỷ-môn. 

Tác-ý (cetanã) đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasika) là 
1 trong 52 tâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

* Tác-ỷ tâm-sở nào gọi là nghiệp? 

Tác-ý tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng sinh với 12 bất- 
thỉện-tâm (12 ác-tâm) và 21 hoặc 37 thỉện-tâm, tác-ỷ 
tâm-sở ẩy gọi là nghiệp như sau: 

- Tác-ý tâm-sở (cetanãcetasika) đồng sinh với 12 bất- 
thiện-tâm (12 ác-tâm) gọi là bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
do nương nhờ 3 môn: thân-môn, khẩu-môn, ý-môn. 

- Tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng sinh với 8 đạỉ- 
thiện-tâm gọi là đại-thiện-nghiệp do nương nhờ nơi 3 
môn: thân-môn, khấu-môn, ỷ-môn. 

- Tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng sinh với 5 sẳc- 
giới thiện-tâm gọi là sẳc-giới thiện-nghiệp do nương 
nhờ nơi ý-môn. 

- Tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng sinh với 4 vô- 
sẳc-giới thiện-tâm gọi là vô-sẳc-giới thiện-nghiệp do 
nương nhờ nơi ý-môn. 

- Tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng sinh với 4 hoặc 
20 Thánh-đạo-tâm gọi là 4 hoặc 20 siêu-tam-giới thiện- 
nghiệp do nương nhờ nơi ý-môn. 

* Tác-ỷ tâm-sở nào không gọi là nghiệp? 

- Nếu tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng sinh với 36 
hoặc 52 quả-tâm và 20 duy-tác-tâm thì tác-ỷ tâm- 
sở ẩy không gọi là nghiệp. 


* 12 bất-thiện-tâm đó là 8 tham-tâm + 2 sân-tâm + 2 si-tâm. 
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Thật ra, tác-ỷ tâm-sở gọi là ác-nghỉệp hoặc thỉện- 
nghiệp khi tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 12 ác-tâm, 21 
hoặc 37 thỉện-tâm làm phận sự tác-hành-tâm (ịavana- 
kicca) trong 6 lộ-trình-tâm (vĩthicitta). 

Lộ-trình-tâm (vĩthicitta) có 6 loại: 

1- Nhãn-môn lộ-trình-tâm (Cakkhudvãravĩthi). 

2- Nhĩ-môn lộ-trình-tâm (Sotadvãravĩthi). 

3- Tỷ-môn lộ-trình-tâm (Ghãnadvãravĩthi). 

4- Thiệt-môn lộ-trình-tâm (divhãdvãravĩthi). 

5- Thân-môn lộ-trình-tâm (Kãyadvãravĩthỉ). 

6- Ỷ-môn lộ-trình-tâm (Manodvãravĩthỉ). 

Nếu mỗi loại lộ-trình-tâm gồm có các loại tâm sinh 
rồi diệt liên tục và đầy đủ thì chắc chắn có đủ 7 sát-na- 
tâm của tác-hành-tâm (ịavanacitta). 

7 sát-na-tâm của tác-hành-tâm (ị avanacitta) liên 
quan trực tiếp đến 4 loại nghiệp có cơ hội cho quả theo 
thòi gian trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất), trong kiếp 
kế-tiếp (kiếp thứ nhì) và từ kiếp này đến kiếp kia kế từ 
kiếp thứ 3 cho đến chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước 
khỉ tịch diệt Nỉết-bàn. 

Dục-gỉới tác-hành-tâm (kãmajavanacitta) chỉ có 12 
bẩt-thiện-tâm (12 ác-tâm) và 8 đại-thiện-tâm mà thôi. 
(Không có 1 tâm mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hán và 8 
đại-dưy-tác-tâm của bậc Thánh A-ra-hán). 

Mỗi dục-giới lộ-trình-tãm có dục-giới tác-hành- 
tâm đầy đủ 7 sát-na tâm cùng một loại tâm sinh rồi diệt 


* 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bất-thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm + 8 dục-giới quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả- 
tâm + 4 hoặc 20 Thánh quả-tâm. 

^ 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 dục-giới duy-tác-tâm + 5 
sác-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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liên tục trong mỗi dục-giới lộ-trình-tâm ấy, gồm có 3 
loại nghiệp cho quả theo thời gian trong kiếp hiện-tại, 
trong kiếp kế-tiếp và trong những kiếp sau sau nữa,... 

Ví dụ: Đồ biểu dục-giới lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm 
của dục-gỉớỉ tác-hành-tâm. 

Dục-giói lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm của dục-giói 
tác-hành-tâm (Kãmajavanacitta) 


7 sát-na dục-giói tác-hành-tâm 


(Kãmaj avanacitta) 



Mỗi dục-giới lộ-trình-tâm nếu có 7 sát-na-tâm của dục- 
giới tảc-hành-tâm (kãmajavanacitta) thì gồm có 3 loại 
nghiệp cho quả theo thời gian đuợc phân định nhu sau: 

1- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với tác-hành-tãm thứ 
nhất gọi là dỉtthadhammavedanĩyakamma: hỉện-kỉếp- 
quả-nghiệp là nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhất). 

2- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với tác-hành-tâm thứ 7 
gọi là upapajjavedariĩyakamma: hậu-kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp cho quả ngay kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì). 

3- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 tác-hành-tâm thứ 2 
đến thứ 6 gọi là aparãparỉyavedariĩyakamma: kiếp- 
kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này 
đến kiếp kia kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc 
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Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niêt-bàn (nêu 
nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ẩy cho quả của nghiệp). 

Trong 5 loại nghiệp kể trên, nếu loại nghiệp nào 
không có cơ hội cho quả của nghiệp đúng theo thời 
gian quy định thì nghiệp ấy trở thành ahosikamma: 
vô-hỉệu-quả-nghiệp là nghiệp không còn hiệu lực cho 
quả của nghiệp đuợc nữa. 


Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo thòi gian 

III. 1- Ditthadhammavedanĩỵakamma; 

Hiện-kiếp-quả-nghiệp 

Dỉtthadhammavedariĩyakamma: hỉện-kỉếp-quả-nghỉệp 
là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất). 

Thế nào gọi là hỉện-kỉếp-quả-nghỉệp cho quả ngay 
trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất)? 

Dựthadhamme vedanĩyarn phalarn etassãti: dittha- 
dhammavedanĩyarn. 

Nghiệp nào chỉ có cơ hội cho quả ngay trong kiếp 
hiện-tại mà thôi (không có khả năng cho quả trong kiếp 
sau), nghiệp ẩy gọi là dỉtthadhammavedariĩyakamma: 
hiện-kiếp-quả-nghiệp, là nghiệp cho quả ngay trong kiếp 
hiện-tại (kiếp thứ nhất), đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
12 bẩt-thiện-tâm (12 ác-tâm) và 8 đại-thiện-tâm khi làm 
phận sự dục-gỉới tác-hành-tâm (kãmajavanakicca) sát- 
na-tâm thứ nhất của tác-hành-tâm trong mỗi dục-gỉớỉ 
lộ-trình-tâm. 

* Nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại có 2 loại 

- Ác-nghỉệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại. 

- Đại-thỉện-nghỉệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại. 
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111,1.1- Ác-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại 

Nếu ác-nghỉệp trong 12 ác-tâm có cơ hội cho quả 
ngay trong kiếp hiện-tại, thì có 7 bẩt-thiện-quả vô-nhân- 
tâm là quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) nhu sau: 

Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp nhìn thấy đoi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ảc- 
nghiệp nghe đổỉ-tượng âm-thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp ngửi đoi-tượng hương mùi hôi. 

4- Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp nếm đoỉ-tượng vị dở. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khố là quả của 
ác-nghiệp xúc giác đoi-tượng xúc thô. 

6- Tỉếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp tiếp nhận 5 đoi tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc xấu. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp suy xét 5 đoi tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc xấu. 

IIL1,2- Đại-thiện-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại 

Nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp có cơ hội cho quả ngay trong 
kiếp hiện-tại thì có 8 thỉện-quả vô-nhân-tâm là quả của 8 
đại-thiện-nghiệp nhu sau: 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp nhìn thay đoi-tượng sắc tốt. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thỉện-nghỉệp nghe đổi-tượng âm-thanh hay. 
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5- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp ngửi đoi-tượng hương thơm. 

4- Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp nếm đốỉ-tượng vị ngon. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là quả của 
đại-thiện-nghiệp xúc giác đổỉ-tượng xúc êm. 

6- Tỉếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp tiếp nhận 5 đổi tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc tốt. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp suy xét 5 đổi tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc tốt. 

8- Suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả của đại- 
thiện-nghiệp suy xét 5 đoi tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc rẩt tốt. 

Dựthadhammavedanĩyakamma: Hỉện-kỉếp-quả-nghỉệp 
là nghiệp chỉ có khả năng cho quả ngay trong kiếp hiện- 
tại mà thôi. Neu hiện-kiếp-quả-nghiệp nào không có cơ 
hội cho quả trong kiếp hiện-tại thì nghiệp ấy trở thành 
vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosỉkamma) là nghiệp không còn 
hiệu lực cho quả của nghiệp đuợc nữa. 

Hiện-kiếp-quả-nghỉệp này không có khả năng cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) và cũng 
không có khả năng cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattỉkãla) nữa. Vì sao? 

Bởi vì diịthadhammavedanĩyakamma là nghiệp mà 
tác-ỷ tâm-sở vừa mới đồng sinh với tác-hành-tâm thứ 
nhất trong 7 tác-hành-tâm, chua nhận đuợc sự hỗ trợ của 
thường-tác-duyên (ãsevanapaccaya), nên chua có nhiều 
năng lực. Vì vậy, nghiệp này chỉ có khả năng cho quả 
trong kiếp hiện-tại mà thôi. 
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Nêu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong kiêp 
hiện-tại thì nghiệp ấy trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp, 
nghiệp ấy không còn hiệu lực cho quả của nghiệp đuợc nữa 

Năng lực của hiện-kiếp-quả-nghiệp có 2 loại 

1- Paripakka ditthadhammavedanĩyakamma là hiện- 
kiếp-quả-nghiệp già dặn nhiều năng lực có khả năng cho 
quả ngay kiếp hiện-tại ẩy trong khoảng thời gian 7 ngày. 

2- Aparipakka diịthadhammavedanĩyakamma là hiện- 
kiếp-quả-nghiệp chưa già dặn ít năng lực có khả năng 
cho quả quá thời gian 7 ngày sau, cho đến trọn kiếp 
hiện-tại ấy. 

Phần giải thích 

1- Hỉện-kiếp-quả-nghỉệp già dặn nhiều năng lực có 
khả năng cho quả ngay kiếp hiện-tại ấy trong khoảng 
thời gian 7 ngày như thế nào? 

Hiện-kiếp-quả-nghỉệp già dặn nhiều năng lực có khả 
năng cho quả ngay trong kiếp hiện-tại trong khoảng thời 
gian 7 ngày, nghĩa là sau khi đã tạo nghiệp nào xong thì 
nghiệp ấy có năng lực rất mạnh cho quả ngay trong 
ngày hôm ấy. 

* Đại-thiện-nghiệp bố-thí cho quả ngay trong ngày 

Ví dụ: • Truờng họp người nghèo khó Mahãduggata 
tạo phuớc-thiện bố-thí cúng duờng vật thực lên Đức-Phật 
Kassapa. Sau khi cúng duờng vật thực đến Đức-Phật 
xong, ông ôm bát tiễn đua Đức-Phật ngự trở về đến cốc. 

Sau khi đảnh lễ Đức-Phật, ông xin phép trở về nhà, 
ông nhìn thấy 7 thứ báu vật từ hu không rơi xuống đầy 
tràn từ trong nhà ra ngoài sân nhà của ông. 

Đức-vua tấn phong ông là đại-phú hộ ngay trong ngày 
hôm ấy. 
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• Trường họp ông bà Punna nghèo khô tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta vừa mới xả diệt-thọ-tưởng buổi sáng hôm ấy. 

Ông Punna đã cày thửa mộng từ buổi sáng, đến buổi 
tma, những luống đất cày ấy hóa thảnh những thỏi vàng 
ròng sáng chói, ông đem một thỏi vàng đến trình lên 
Đức-vua Bimbisãra, tâu xin Đức-vua truyền lệnh đem 
1.000 (một ngàn) chiếc xe đến thửa mộng kia để khuân 
tất cả số vàng ấy về cung điện. 

Quân lính trong triều khuân toàn bộ số vàng ấy đem 
về chất giữa sân rồng thảnh đống vàng cao 80 hắc tay. 

Đức-vua Bimbisãra tấn phong ông Punna là vị đại- 
phú hộ có số vàng nhiều nhất, v.v... 

• Ác-nghiệp cho quả ngay trong ngày 

Ví dụ: • Tmờng họp tên Nanda hãm hiếp Ngài Đạỉ- 
đức tỳ-khim-ni Uppalavaụụãttherĩ là bậc Thánh A-ra- 
hán. Sau khi đã tạo ác-nghiệp trọng-tội xong, tên Nanda 
vừa đặt hai chân xuống mặt đất thì mặt đất nứt nẻ làm 
hai phun lên ngọn lửa hút tên Nanda vào trong lòng đất. 

Sau khi tên Nanda chết, ác-nghiệp trọng-tộỉ ấy cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đạỉ-địa- 
ngục Avĩci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt thời gian 
lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất. 

• Trường họp tên đồ tể Nanda làm nghề giết bò để 
bán thịt. Một hôm, người nhà bán hết thịt bò, không còn 
lại miếng thịt nào cho y. Tức giận, y lấy con dao đến 
chuồng bò cắt cái lưỡi con bò còn sống, đem vào bảo vợ 
làm món ăn cho y. 

Kh i y ăn món lưỡi bò ấy, thì ngay khi ấy, cái lưỡi của 
y bị đứt lìa rơi xuống, vô cùng đau đớn khiến y quằn 
quại rống lên như con bò bị cắt tiết, rồi y chết tại nơi ấy. 
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2- Hiện-kiêp-quả-nghiệp chưa già dặn ít năng lực cho 
quả quá thời gian sau 7 ngày cho đến trọn kiếp hiện-tại 
ấy như thế nào? 

Hiện-kiếp-quả-nghỉệp chưa già dặn ít năng lực, cho 
quả thời gian sau 7 ngày cho đến trọn kiếp hiện-tại, 
nghĩa là sau khi đã tạo nghiệp nào xong, nếu nghiệp ấy 
có cơ hội cho quả thì nghiệp ấy chỉ cho quả trong thời 
gian sau 7 ngày cho đến suốt kiếp hiện-tại ấy mà thôi 
(không cho quả trong kiếp sau). 

- Người nào đã tạo đại-thiện-nghiệp nào hoặc tạo ác- 
nghiệp nào trong thời thiếu-niên, nếu nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả thì người ấy thọ nhận quả an-lạc của đại- 
thỉện-nghỉệp ấy hoặc thọ nhận quả khố của ác-nghỉệp ấy 
trong thời thiếu-niên, hoặc trong thời trung-niên, hoặc 
trong thời lão-niên trong kiếp hiện-tại ấy. 

- Người nào đã tạo đại-thiện-nghiệp nào hoặc tạo ác- 
nghiệp nào trong thời trung-niên, nếu nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả thì người ấy thọ nhận quả an-lạc của đại- 
thỉện-nghỉệp ấy hoặc thọ nhận quả khố của ác-nghỉệp ấy 
trong thời trung-niên, hoặc trong thời lão-niên trong 
kiếp hiện-tại ấy. 

- Người nào đã tạo đại-thiện-nghiệp nào hoặc tạo ác- 
nghiệp nào trong kỳ lão-niên, nếu nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả thì người ấy thọ nhận quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy hoặc thọ nhận quả khố của ác-nghiệp ấy trong 
thời lão-niên trong kiếp hiện-tại. 

Nghiệp ấy không có khả năng cho quả trong kiếp sau. 

Như vậy, gọi là nghiệp chưa già dặn, ít năng lực cho quả 
trong thời gian sau 7 ngày cho đến trọn kiếp hiện-tại ấy. 

Như trong bộ Chú-giải Uparipannãsaịthakathã giải 
thích rằng: 
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“Yarn pathamavaye katarn pathamavaye vã majjhima- 
vaye vã pacchimavaye vã. Majjhimavaye katam majjhima- 
vaye vã pacchimavaye vã. Pacchimavaye vã katữĩỴi tat- 
theva vipãkaĩỴi deti taĩỴi ditthadhammavedanĩyam nãma. ” 

Nghiệp nào đã được tạo trong thời thỉếu-nỉên, thì 
nghiệp ẩy có cơ hội cho quả trong thời thiếu-niên hoặc 
trong thời trung-niên hoặc trong thời lão-niên. 

Nghiệp nào đã được tạo trong thời trung-niên, thì 
nghiệp ẩy có cơ hội cho quả trong thời trung-niên hoặc 
trong thời lão-niên. 

Nghiệp nào đã được tạo trong thời lão-niên, thì 
nghiệp ẩy có cơ hội cho quả trong thời lão-niên. 

Đó là nghiệp ditthadhammavedanĩyakamma: Hiện- 
kiếp-quả-nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhất). 

* Nhân-duyên đặc biệt của nghiệp cho quả 
trong khoảng thòi gian 7 ngày 

Nghiệp nào có năng lực cho quả ngay kiếp hiện-tại 
trong khoảng thời gian 7 ngày, thì nghiệp ấy cần phải 
hội đủ nhân-duyên đặc biệt. 

Đại-thỉện-nghỉệp bổ-thỉ có năng lực cho quả ngay 
kiếp hiện-tại trong khoảng thời gian 7 ngày, cần phải hội 
đủ 4 nhân-duyên nhu sau: 

1- Vatthusampadã: Bậc thọ thí là Đức-Phật, hoặc bậc 
Thánh A-ra-hán hoặc bậc Thánh Bẩt-lai. 

2- Paccayasampadã: Vật bố-thí đuợc phát sinh một 
cách họp pháp và hoàn toàn trong sạch. 

3- Cetanãsampadã: Thí-chủ là nguời có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có đầy 
đủ 3 thời-kỳ tác-ỷ trong đại-thiện-tâm trong sạch là: 
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- Tác-ỷ trong đại-thiện-tâm trong sạch và hoan hỷ 
trước khi tạo phước-thiện bố-thí. 

- Tảc-ỷ trong đại-thiện-tâm trong sạch và hoan hỷ 
đang khi tạo phước-thiện bo-thỉ. 

- Tác-ỷ trong đại-thiện-tâm trong sạch và hoan hỷ sau 
khi đã tạo phước-thiện bổ-thỉ xong. 

4- Gunãtirekasampadã: Bậc-thọ-thí có ân-đức đặc 
biệt như Đức-Phật hoặc bậc Thánh A-ra-hán, bậc Thánh 
Bẩt-laỉ vừa mới xả dỉệt-thọ-tưởng suốt 7 ngày đêm 
xong, rồi đi khất thực. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí hội đủ 4 nhân 
duyên đặc biệt này thì đại-thiện-nghiệp bo-thỉ ẩy sẽ cho 
quả ngay trong ngày hôm ấy, như những trường họp sau: 

1. Tích người nghèo khó Mahãduggata 

Tích người nghèo khó Mahãduggata được tóm 
lược như sau: 

Vào thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, 
Đức-Phật ngự cùng với 20 ngàn bậc Thánh A-ra-hán 
đến kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Một hôm, sau khi độ vật thực xong, Đức-Phật 
Kassapa thuyết pháp dạy rằng: 

- “Này cận-sự-nam, cận-sự-nữ! Trong đời này. 

- Sổ người tự mình tạo phước-thỉện bổ-thỉ mà không 
tác động, khuyến khích người khác cùng làm phước- 
thiện bo-thỉ với mình thì phước-thiện bố-thỉ ẩy cho quả 
đổi với sổ người ẩy là người có nhiều của cải, nhưng 
không có bạn bè, thuộc hạ thân thiết. 

- Số người tác động, khuyển khích những người khác 
tạo phước-thiện bo-thỉ, nhưng chỉnh mình thì không chịu 


* Bộ Dhammapadatthakatha, Paụditavagga, tích Paụditasamaneravatthu. 
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đem của cải ra tạo phước-thiện bô-thí thì phước-thiện 
của sự tác động, khuyến khích ẩy cho quả đổi với so 
người ẩy là người có nhiều bạn bè, thuộc hạ thân thiết, 
nhưng không có nhiều của cải. 

- Sổ người tự mình không tạo phước-thiện bo-thỉ, 
cũng không tác động, khuyến khích những người khác 
tạo phước-thiện bổ-thỉ thì sổ người ẩy song ở nơi nào 
cũng là người ít của cải, nghèo kho, thiếu thon và cũng 
không có bạn bè, không có thuộc hạ thân thiết. 

- So người tự mình tạo phước-thiện bổ-thỉ, còn tác 
động, khuyến khích những người khác cùng tạo phước- 
thiện bổ-thỉ với mình thì những phước-thiện ấy cho quả 
đoi với sổ người ẩy là người giàu sang phú quỷ, có nhiều 
của cải, tài sản lớn và có nhiều bạn bè, có nhiều thuộc 
hạ thân thiết,...” 

Nghe Đức-Phật Kassapa thuyết dạy như vậy, người 
cận-sự-nam suy xét nghĩ rằng: “Ta muốn có được nhiều 
của cải và cũng có nhiều bạn bè, thuộc hạ thân thiết. ” 

Người ấy đảnh lễ Đức-Phật, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con xin kỉnh thỉnh Đức- 
Thế-Tôn ngự cùng với tất cả 20.000 (hai mươi ngàn) chư 
Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng, đế chúng con tạo phước-thiện 
bo-thỉ, cúng dường vật thực vào ngày mai. 

Đức-Phật Kassapa nhận lời bằng cách im lặng. 

Ông trở về đi thông báo cho toàn thể dân chúng trong 
kinh-thành Bãrãnasĩ biết rằng.- 

“Ngày mai sẽ tạo phước-thỉện bố-thỉ cúng dường đến 
Đức-Phật cùng với tất cả 20.000 chư Đạỉ-đức tỳ-khưu- 
Tăng. Ai có khả năng tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường 
đến bao nhiêu vị thì xin ghi danh. ” 

Có gia đình xin thỉnh 10 vị, có gia đình xin thỉnh 20 
vị, ... có gia đình xin thỉnh 100 vị, v.v... 
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Khi gặp cậu Mahãduggata là người nghèo khó nhât 
trong thành, người cận-sự-nam tác động, khuyến khích 
cậu Mahãduggata rằng: 

- Này cậu Mahãduggata! Ngày mai, tôi có thỉnh Đức- 
Phật cùng với 20.000 chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng đế tạo 
phước-thiện bo-thỉ cúng dường. Cậu có khả năng tạo 
phước-thiện bo-thỉ được bao nhiêu vị? 

- Thưa ông, gia đình con nghèo khó, vợ chồng con đi 
làm thuê, làm được ngày nào ăn ngày ẩy còn không đủ 
nữa thì lẩy gì mà tạo phước-thiện bổ-thỉ, cúng dường. 
Thưa ông. 

- Này cậu Mahãduggata! Trong thành này, những 
người giàu sang phú quý, có nhiều của cải, có quyền 
cao chức trọng, ... là do nhờ quả của phước-thiện bố- 
thỉ. Còn gia đình cậu, ngày qua ngày làm thuê mà không 
đủ ăn, đó là do không tạo phước-thiện bổ-thỉ. Cậu có 
hiếu biết rõ như vậy không? 

- Thưa ông! Con hiểu rồi, ngày mai, xin ông cho gia 
đình con thỉnh một vị đạỉ-đức tỳ-khưu, đế gia đình con 
tạo phước-thiện bổ-thỉ, cúng dường đến vị đạỉ-đức tỳ- 
khim ấy. 

Ông cận-sự-nam hoan hỷ chấp thuận cho gia đình cậu 
Mahãduggata thỉnh một vị đại-đức tỳ-khưu đế tạo 
phước-thiện bố-thí, cúng dường vào ngày hôm sau. 
Nhưng ông quên ghi vào danh sách mà tiếp tục đi tác 
động, khuyến khích người khác nhận đủ 20.000 vị đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi được ông cận-sự-nam chấp thuận cho thỉnh 
một vị đại-đức tỳ-khim để tạo phước-thiện bố-thí, cúng 
dường vào ngày hôm sau, cậu Mahãduggata vô cùng 
hoan hỷ, trở về báo tin cho người vợ hay biết, người vợ 
cũng vô cùng hoan hỷ, bàn tính nhau làm thuê kiếm gạo, 
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đồ ăn về để ngày hôm sau tạo phước-thiện bố-thí, cúng 
dường đến một vị đại-đức tỳ-khưu ẩy. 

Cậu Mahãduggata đi tìm việc làm, ông phú hộ nhìn 
thấy cậu nên gọi lại thuê chẻ đống củi, để ngày hôm sau 
nấu đồ ăn dâng cúng đến chư Đạỉ-đức tỳ-khim-Tăng. 
Cậu vô cùng hoan hỷ, lấy búa chẻ trong chốc lát là xong 
ngay đống củi lớn, ông phú hộ ngạc nhiên hỏi: 

- Này Mahãduggata! Sao hôm nay cậu làm việc siêng 
năng và nhanh nhẹn thế? 

- Thưa ông, ngày mai, gia đình con sẽ tạo phước- 
thiện bo-thỉ, cúng dường đến một vị đạỉ-đức tỳ-khưu, 
nên con cảm thay hoan hỷ, sung sướng mà làm việc 
không biết mệt. 

Ông phú hộ ca tụng cậu đã làm một việc khó làm. 
Ông trả công cho 4 ô gạo sãli (loại gạo ngon thời xưa). 

về phần vợ của cậu đi giúp việc nhà bếp cho bà phú 
hộ, cô cũng vô cùng hoan hỷ làm mọi công việc một 
cách sạch sẽ, gọn gàng, nhanh nhẹn, nên bà phú hộ rất 
hài lòng, rất ngạc nhiên hỏi rằng: 

- Này con! Sao hôm nay con có vẻ vui sướng và làm 
việc giỏi giang như vậy? 

- Thưa bà, ngày mai gia đình con sẽ tạo phước-thiện 
bổ-thỉ đến một vị đạỉ-đức tỳ-khưu nên con vô cùng hoan 
hỷ làm mọi công việc, mong có được những đồ gia vị 
làm món đo ăn đế tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường 
đến một vị đạỉ-đức tỳ-khưu trong ngày mai. 

Nghe nói vậy, bà phú hộ ca tụng cô đã làm được một 
việc khó làm. Bà trả công bằng bơ, dầu, đồ gia vị, ... 

Vợ chồng Mahãduggata vô cùng hoan hỷ được gạo 
sãli ngon, dầu bơ, đồ gia vị, ... để tạo phước-thiện bố- 
thí cúng dường đến một vị đại-đức tỳ-khưu vào ngày 
hôm sau. 
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Sáng sớm hôm sau, người vợ thưa với chồng đi kiếm 
một ít rau về nấu một bát canh. Cậu Mahãduggata đi ra 
khỏi nhà, vừa đi vừa ca hát, đi ngang bến ghe chài; đêm 
hôm trước, người dân chài bắt được nhiều cá vừa cập 
bến, nghe tiếng ca hát của Mahãduggata bèn gọi: 

- Này Mahãduggataỉ Cậu đi đâu đó? Sao hôm nay vui 
sướng quá vậy? Hãy xuống đây giúp tôi đem cá bán rồi 
tôi sẽ cho một ít cá. 

- Này bạn! Hôm nay gia đình tôi sẽ tạo phước-thiện 
bổ-thỉ cúng dường đến một vị đạỉ-đức tỳ-khưu, tôi đang 
đi tìm rau về nau canh. 

May quá! Có được cá lại càng tốt! 

Cậu Mahãduggata hăng hái đem cá bán, hôm ấy dân 
chúng trong thành mua cá làm đồ ăn để tạo phước-thiện 
bố-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên 
phần cá bán không còn con nào cả. 

Cậu Mahãduggata muốn về nhà cho kịp tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường, nên hỏi người chủ thuyền: 

- Này bạn! Phần cá mà anh hứa cho tôi đâu? 

- Này bạn! Tôi còn một phần cá đặc biệt ở dưới ghe, 
đế tôi lẩy cho bạn. 

Người chủ đem cho cậu Mahãduggata 4 con cá hồi 
(rohitamaccha). Cậu vội vàng đem về nhà. 

* Canh chót đêm ấy, Đức-Phật Kassapa nhập đại-bi- 
định, khi xả định quán xét chúng-sinh nào có duyên lảnh 
nên tế độ. Đức-Phật nhìn thấy: “Mahãduggata là người 
có đức-tin trong sạch, thỉnh một vị đạỉ-đức tỳ-khưu đế 
tạo phước-thiện bo-thỉ vào ngày mai, nhưng người cận- 
sự-nam quên ghi vào danh sách. 

Khi Mahãduggata gặp người cận-sự-nam xin một vị 
đạỉ-đức tỳ-khưu ấy thỉnh về nhà thì không còn một vị 
đại-đức tỳ-khưu nào cả. 
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Vậy, chính Như-Lai sẽ tê độ Mahaduggata mà thôi. ” 

Đức-vua trời Sakka cảm thấy chỗ ngồi phát nóng, suy 
xét thấy rõ hôm nay Mahãduggata sẽ tạo phước-thiện 
bố-thí cúng dường đến Đức-Phật Kassapa, nên hiện 
xuống hỗ trợ Mahãduggata cùng làm phước-thiện. 

Đức-vua trời Sakka biến hóa thành một người đầu bếp 
tài giỏi đến xin giúp việc cho Mahãduggata không lấy 
tiền công, chỉ bỏ công tạo phước-thiện mà thôi. 
Mahãduggata đồng ý chấp thuận, xin mời vào nhà lo 
giúp việc nấu ăn, Đức-vua trời Sakka nấu com, các món 
ăn đều bỏ đồ gia vị cõi trời, hương trời, Đức-vua trời 
Sakka bảo rằng: 

- Này bạn! Công việc nấu nướng để tôi lo, bạn hãy đi 
thỉnh vị đạỉ-đức tỳ-khưu ẩy về nhà cho kịp giờ. 

Cậu Mahãduggata đi đến tìm người cận-sự-nam xin 
thỉnh một vị đại-đức tỳ-khim mà ông đã tác động, 
khuyến khích ngày hôm trước. 

Khi đến gặp ông cận-sự-nam, thì hỡi ơi! ông đã quên 
ghi vào danh sách nên không còn một vị đại-đức tỳ-khưu 
nào cả. 

Cậu Mahãduggata thất vọng buồn tủi ôm mặt khóc, 
mọi người nhìn thấy cậu đáng thương và trách người 
cận-sự-nam ấy. Người cận-sự-nam ấy nói lời xin lỗi và 
an ủi cậu Mahãduggata, rồi khuyên bảo rằng: 

- Này Mahãduggata! Còn Đức-Phật ở trong cốc chưa 
mở cửa. Đức-vua, các quan, các phú hộ đang trông chờ 
Đức-Phật mở cửa, đế thỉnh bát của Đức-Phật. 

Đức-Phật thường tế độ những người nghèo khó. Vậy, 
cậu hãy vào xin kỉnh thỉnh Đức-Phật tế độ. 

Nghe nói vậy, đôi mắt của cậu Mahãduggata bừng 
sáng lên, niềm hy vọng phát sinh, cậu dũng cảm đến 
trước cửa cốc, đảnh lễ, đầu va chạm vào cửa, bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thê-Tôn, trong thành này người 
nghèo khó hơn con không có. Kính xin Đức-Thế-Tôn có 
tâm đại-bi tế độ con. Bạch Ngài. 

Đức-Phật Kassapa mở cửa ra, liền trao bình bát cho 
Mahãduggata. Cậu được bình bát của Đức-Phật mừng 
hơn được ngai vàng của Đức-chuyển-luân-Thánh- 
vương. Đức-vua, các quan, các phú hộ xin lại bình bát 
trên tay của cậu, hứa sẽ ban cho cậu nhiều tiền của 
nhưng cậu không màng đến. 

Cậu Mahãduggata kính thỉnh Đức-Phật Kassapa về 
đến nhà, Đức-vua trời Sakka hóa thành người đầu bếp đã 
làm xong vật thực ngon lành, trải chỗ ngồi cao quý, 
thỉnh Đức-Phật Kassapa vào nhà. 

Khi Đức-Phật Kassapa vừa bước vào, thì căn nhà cao 
hẳn lên, nên Đức-Phật không phải cúi khom người 
xuống, Đức-Phật ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn. 

Còn Đức-vua trời Sakka là người đầu bếp đã làm 
xong những món vật thực, liền bảo Mahãduggata đem 
những món vật thực dâng cúng dường lên Đức-Phật 
Kassapa. Mùi thơm của các món vật thực tỏa khắp cả 
kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Trong khi ấy, Đức-vua cùng các quan, các phú hộ đi 
theo sau Đức-Phật Kassapa đến tận nhà của Mahã- 
duggata, để biết Mahãduggata tạo phước-thiện bố-thí 
cúng dường lên Đức-Phật bằng những món vật thực gì. 

Khi đến nơi tất cả đều ngửi được mùi thơm của 
những món vật thực mà trong đời chưa từng được ngửi 
bao giờ. Đức-vua trời Sakka đảnh lễ Đức-Phật Kassapa, 
rồi ngồi hầu Đức-Phật. 

Độ vật thực xong, Đức-Phật Kassapa thuyết pháp tế 
độ gia-đình Mahãduggata, rồi Đức-Phật ngự trở về 
chùa, Mahãduggata ôm bát theo sau tiễn đưa Đức-Phật. 
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Đức-vua-trời Sakka hoan hỷ phước-thiện bô-thí cúng 
dường đến Đức-Phật Kassapa xong, cũng hồi cung trở 
về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Khi Mahãduggata trở về đến nhà đứng trước cửa, 
nhìn thấy từ hư không rơi xuống 7 thứ báu vật đầy nhà, 
người vợ phải dắt đứa con ra khỏi nhà, vì 7 thứ báu vật 
đầy tràn từ trong ra ngoài sân nhà của ông, không còn 
chỗ nào trổng cả. 

Cậu Mahãduggata nghĩ rằng: “Đó là quả báu của 
phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến Đức-Phật Kassapa 
của chúng ta ngày hôm nay. ” 

Cậu Mahãduggata liền đến chầu Đức-vua tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, nhà của tiện dân đầy tràn cả 
thất báu, xin Đại-vương đem 1.000 chiếc xe đến nhà tiện 
dân chở tất cả thất báu ẩy về cung điện. 

Đức-vua truyền quân lính trong triều đình đem 
1.000 chiếc xe chở tất cả 7 thứ báu vật đem về chất 
thảnh đống trước sân rồng. 

Đức-vua truyền hỏi: 

- Trong thành này, người nào có của báu nhiều như 
thế này không? 

Tất cả mọi người đều tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, không một người nào có 
nhiều của báu như thế này cả. 

Do đó, Đức-vua tấn phong Mahãduggata địa vị đại 
phú hộ, rồi truyền rằng: 

- Này Mahãduggata! Tẩt cả của báu này là quả báu 
phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến Đức-Phật Kassapa 
của nhà ngươi. Vậy, nhà ngươi hãy nhận lẩy. 

Đức-vua cấp đất đai, xây cất ngôi nhà lớn, cấp nhiều 
gia nhân. Khi xây cất ngôi nhả xong, ông đại phú hộ 
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Mahãduggata kính thỉnh Đức-Phật Kassapa ngự cùng 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến ngôi nhà lớn tạo phước- 
thiện đại-thí suốt 7 ngày. 

Từ đó về sau, ông đạỉ-phú hộ Mahãduggata thường 
bố-thí, giữ-giới, tạo mọi thiện-pháp cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi ông đại-phú hộ Mahãduggata chết, đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời 
dục-giới hưởng mọi sự an-lạc. 

* Đốn thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của Mahãduggata trong thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa, là vị thiên-nam sau khi hết tuổi thọ tại cõi 
trời, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh đầu thai vào 
lòng người con gái của ông phú hộ. 

Người mẹ sinh ra một bé trai đặt tên là ‘Panậỉta”. 
Người mẹ của công tử Paụậỉta vốn là người hộ độ Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta. 

Khi lên 7 tuổi, công tử Panậita xin phép mẹ cha chấp 
thuận cho xuất gia sa-di với Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta là thầy tế độ. 

Mẹ cha của vị sa-di Paụdita đến chùa tạo phước-thiện 
bố-thí các món vật thực, đặc biệt có món cá hồi 
(rohitamaccha) đến Đức-Phật Gotama cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Qua đến ngày thứ 8, vị sa-di Panậita ở tại cốc thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cùng với tứ- 
tuệ-phân-tích, hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta đi khất thực độ xong, 
còn đem về cho sa-di Paụậita một phần vật thực, trong 
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đó CÓ món cá hôi, theo nguyện vọng của vị sa-di 
Panậita, người đệ-tử có sẳc thân bé nhỏ, còn tâm là bậc 
Thảnh A-ra-hán cao thượng. 

Tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến Đức-Phật với 
đức-tin trong sạch, hoan hỷ trong phước-thiện, quả báu 
của phước-thiện bố-thí ấy không chỉ được giàu sang phú 
quý ngay trong kiếp hiện-tại, những kiếp vị-lai đầy đủ 
của cải thế gian, mà còn kiếp chót cũng có đầy đủ 9 
pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn nữa. 

2- Tích gia đình ông Punna 

Tích ông Punna, người làm thuê của ông phú hộ 
Sumana, được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama còn hiện hữu trên 
thế gian, gia đình ông Punụa nghèo khó làm ruộng thuê 
của ông phú hộ Sumana, mọi người trong gia đình đều 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Một buổi sáng, ông đi cày ruộng, cũng vào buổi sáng 
hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta vừa mới xả diệt- 
thọ-tưởng (sau 7 ngày đêm), đi khất thực đế tế độ gia 
đình ông Punna, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đi thẳng về 
hướng ông Puụna đang cày ruộng. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta từ xa đến, 
ông Punna liền bỏ cày, đến hầu đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão, kỉnh dâng cúng dường cây tăm xỉa răng và 
nước dùng, nước uổng. Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
thọ nhận xong, đi theo đường hướng về nhà ông Punna, 
gặp vợ ông Puụụa đang đem cơm cho chồng. Bà đảnh lễ 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta xong, bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài Đại- 

* Chú-giải Dhammapada, trong tích Uttarã upãsikãvatthu. 
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Trưởng-lão có tâm từ thọ nhận phân vật thực nghèo nàn 
này của gia đình chúng con. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta có tâm từ tế độ thọ 
nhận tất cả phần vật thực ấy, bà phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ phát nguyện: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, do nhờ phước- 
thiện bo-thỉ thanh cao này của chúng con, cầu mong cho 
gia đình chúng con được một phần pháp mà Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chứng đắc. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta chúc phúc rằng: 

“Mong cho gia đình các con được như ỷ. ” 

Bà cảm thấy vô cùng hoan hỷ quay trở về nhà, nấu lại 
phần cơm khác đem cho chồng, rồi vội vàng mang cơm 
ra đồng ruộng, với tâm hoan hỷ phuớc-thiện bố-thí đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, làm cho thân tâm của bà 
nhẹ nhàng, nhu nhuyến không sao giấu đuợc. 

Còn phần ông Punna, trễ giờ đói bụng, thả bò đi ăn 
cỏ, ông lên bờ ngồi duới bóng cây, chờ đợi vợ. Dù có 
đói bụng tâm vẫn cảm thấy hoan hỷ, niệm tuởng lại việc 
tạo phuớc-thiện bố-thí cúng duờng tăm xỉa răng và nuớc 
đến Ngài Đại-Truởng-lão Sãriputta. 

Nhìn từ xa, ông thấy vợ mình đang đi đến trễ hơn mọi 
ngày, nhung bà có vẻ hoan-hỷ khác thuờng, chắc chắn 
có điều thiện-pháp tốt lảnh nào đó. Thật vậy, bà vừa đến 
nơi liền thua với chồng rằng: 

- Này anh thân thương! Hôm nay, em xin báo cho anh 
tin vui đế cho anh hoan hỷ thật nhiều. 

Sáng nay, khi em đem phần cơm cho anh, giữa đường 
gặp Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta đang đi khất thực, 
em phát sinh đức-tin trong sạch, đem phần cơm của anh 
đế bát cúng dường đến Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta. 
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Ngài Đạỉ-Trưởng-lão không chê vật thực nghèo hèn 
của chúng ta. Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ thọ 
nhận tất cả vật thực phần của anh, xin anh nên phát sinh 
đại-thiện-tâm hoan hỷ phần phước-thiện bo-thỉ này. 

Ông Punna vừa lắng nghe từng tiếng, từng câu làm 
cho ông phát sinh thiện-tâm hỷ lạc đến cực độ, nên 
không thể theo dõi liên tục trọn vẹn lời nói của vợ ông. 

Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính mình nghe 
đúng sự thật là nhu vậy không, nên ông bảo với vợ rằng: 

- Này em thân thương! Xin em hãy nói lại cho anh 
nghe thêm một lần nữa. 

Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa, lần này ông nghe 
rõ biết chắc chắn đúng sự thật như vậy rồi, ông phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ phước-thiện bố-thí 
của vợ, đã đem phần cơm của mình tạo phước-thiện bố- 
thí cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Sau đó, ông nói cho vợ biết ông cũng vừa tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường cây tăm xỉa răng và nước đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Nghe chồng nói xong, bà cũng phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ việc phước-thiện bố-thí của chồng. 

Hai vợ chồng cùng nhau phát sinh đại-thiện-tâm hoan 
hỷ việc phước-thiện bố-thí cúng dường đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta. Dùng cơm xong, ông nằm niệm 
tưởng đến phước-thiện bố-thí vừa mới làm, nằm thiu 
thiu giấc ngủ, ông vừa tỉnh lại, ngồi nhìn thấy phần đất 
mộng vừa cày buổi sáng đã hóa thành những thỏi 
vàng y (vàng ròng) làm cho ông hoa cả mắt, và vợ của 
ông cũng cảm thấy như ông vậy. 

Ông lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống ruộng, lấy lên một 
thỏi, đúng thật là thỏi vàng ròng, ông đem đến khoe và 
nói với vợ rằng: 
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- Này em thân thương! Vợ chông chúng ta đã tạo 
phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta, phước-thiện bo-thỉ ẩy liền cho quả báu 
đến vợ chồng chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không 
thế nào giấu một so vàng lớn như thế này được. 

Ông Punụa lấy một số thỏi vàng bỏ vào khay, đem 
trình lên Đức-vua Bimbisãra và tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, sáng nay tiện dân đi cày 
ruộng, tất cả đất cày đều hóa thành những thỏi vàng 
ròng. Kỉnh xin Đại-vương truyền lệnh cho binh lỉnh đem 
1.000 chiếc xe đến chở so vàng ẩy về cất trong kho báu 
của Đại-vương. 

Đức-vua Bimbisãra truyền hỏi: 

- Này ngươi! Nhà ngươi là ai vậy? 

Ông Punna tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tiện dân là Punna, một nông 
dân nghèo khó làm thuê. 

- Này Punna! Sáng nay, nhà ngươi đã tạo phước- 
thỉện đặc biệt gì vậy? 

- Muôn tâu Đại-vương, sáng nay tiện dân tạo phước- 
thiện bo-thỉ cúng dường cây tăm xỉa răng và nước dùng, 
nước uổng đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, còn 
phần vợ tiện dân tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường 
phần cơm của tiện dân đến Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này Purina! Vợ chồng ngươi đã tạo phước-thiện bổ- 
thỉ cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, cho 
nên, quả báu phát sinh ngay trong ngày hôm nay. 

Vậy, ngươi muốn Trẫm làm gì? 

Ông tâu với Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tiện dân xin Đại-vương truyền 
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lệnh đem ngàn chiêc xe đên thửa ruộng kia, đê khuân tât 
cả sổ vàng ẩy về cung điện. 

Đức-vua Bimbisãra truyền lệnh đem ngàn chiếc xe 
đến chở vàng ròng, quân lính trong triều nghĩ và nói 
rằng: “vàng của Đức-vua ” tức thì những thỏi vàng trở 
lại thảnh đất nhu cũ. Quân lính trong triều trở về tâu lên 
Đức-vua sự việc xảy ra nhu vậy. Đức-vua sáng suốt 
truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi nghĩ như thế nào, khỉ 
nhặt lẩy những thỏi vàng ẩy? 

- Tâu Bệ hạ, chúng hạ thần nghĩ và nói rằng: “vàng 
của Đức vua. ” 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! So vàng ròng kia không phải của 
Trẫm. Các người nên trở lại nghĩ và nói rằng: “vàng 
của ông bà Puụụa ” rồi khuân so vàng ẩy về đây. 

Quân lính vâng lệnh Đức-vua trở lại nơi ấy. 

Thật vậy, lần này quân lính khuân toàn bộ số vàng ấy 
đem về, chất giữa sân rồng thảnh một đống vàng cao 80 
hắc tay. 

Ông Puọọa trở thành đại phú hộ 

Đức-vua Bimbisãra cho truyền lệnh gọi dân chúng 
trong kinh-thành Rãjagaha hội họp tại sân rồng, rồi 
truyền hỏi dân chúng rằng: 

- Này toàn thể dân chúng! Trong kinh-thành này có 
người nào khác có so vàng lớn như thế này không? 

Toàn thể dân chúng trong thảnh tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, trong kinh-thành này 
không có người nào khác có sổ vàng lớn như vậy. 

Đức-vua truyền hỏi tiếp rằng: 
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- Vậy Trẫm nên tấn phong ông Punna như thế nào 
mới xứng đáng? 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kỉnh xin Hoàng-thượng 
tẩn phong ông Purina địa vị đại phú hộ. 

Đức-vua Bimbisãra truyền phán rằng: 

- Này Punna! Từ nay ngươi là đại phú hộ, có tên 

“Bahudhanasetthỉ: Đại phú hộ nhiều của cải. ” 

• • • ± • 

Sau khi trở thảnh đại phú hộ Punna, gia đình ông 
càng có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tạo phuớc-thiện 
bố-thí cúng duờng đến chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng có 
Đức-Phật chủ trì suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7 Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia đình 
ông Punna, toàn gia đình ông đại-phú hộ Purina (hai vợ 
chồng và đứa con gái tên Uttarã) đều chứng đắc thành 
bậc Thánh Nhập-lim. 

Vợ chồng ông Punna tạo phuớc-thiện bố-thí cúng- 
duờng đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, sau khi xả 
diệt-thọ-tưởng, do năng lực phuớc-thiện bố-thí trong 
sạch và hội đủ nhân duyên ấy, liền cho quả báu trong 
ngày hôm ấy, trở thảnh đại phú hộ nhiều của cải thế gian 
và đặc biệt hơn nữa, toàn gia đình trở thảnh bậc Thánh 
Nhập-ỉưu thuộc về pháp siêu-tam-giới. 

Những truờng họp tuơng tự trên, có không ít trong 
Phật-giáo. 

Ác-nghiệp nặng có khả năng cho quả trong 7 ngày 

1- Tích nàng kỹ-nữ Ciũcãmãnavikã 

Tích nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã đuợc tóm luợc 
nhu sau: 


* Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, tích Cincamaụavikavatthu. 
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Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthĩ. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn 
đang ngự tại giảng đường thuyết pháp tế độ tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. Khi ấy, nàng kỹ-nữ Cỉncãmãụavỉkã 
xinh đẹp giả làm người mang thai hằn học bước vào 
đứng chỉ tay về Đức-Thể-Tôn, buông lời vu khống rằng: 
“Nàng đã mang thai với Đức-Phật” rồi mắng nhiếc 
Đức-Phật giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử, để làm mất uy 
tín Đức-Phật Gotama, theo mưu kế thâm độc của các 
nhóm ngoại đạo/^^ Do nguyên-nhân nào? 

* Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, vào thời- 
kỳ đầu, chánh-pháp của Đức-Phật được phát triển mạnh, 
có nhiều người chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn trở thành bậc 
Thánh-nhân, cho nên, danh thơm tiếng tốt của Đức-Phật 
Gotama được lan truyền khắp mọi nơi. 

Vua chúa, Hoàng tộc, giai cấp Bà-la-môn, các phú hộ, 
phần đông dân chúng phát sinh đức-tin nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

- Có số xin xuất gia trở thành tỳ-khưu trong gỉáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

- Có số khác xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ trọn đời trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama, càng ngày càng thêm đông. 

Trước đây, tất cả những người ấy đã từng là đệ-tử của 
các nhóm ngoại đạo, họ thường cúng dường những 
phẩm vật đến các tu-sĩ ngoại đạo nên đời sống của các 
hàng tu-sĩ ngoại đạo được sung túc. 

Nay, những người ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam- 


^ Chuyện này xảy ra khoảng thời gian sau hạ thứ 7 chua đến hạ thứ 8 của 
Đức-Phật. 
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bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, họ 
trở thành các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. Họ thường tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đến Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, họ 
không còn cúng dường đến các hàng tu-sĩ ngoại đạo nữa, 
nên đời sống của các hàng tu-sĩ ngoại đạo thiếu thốn. 

Đó là điều mà các tu-sĩ ngoại đạo cảm thấy bị tổn 
thương, những tín đồ cũ không giữ được, còn tín đồ mới 
thì không có. 

Các nhỏm ngoại đạo tìm mọi cách ngăn cản các nhỏm 
đệ-tử không cho tìm đến Đức-Phật Gotama, nhưng 
chúng hoàn toàn bất lực, không thể ngăn cản được, làm 
cho lợi lộc càng ngày càng giảm dần nên đời sống không 
được sung túc như trước nữa. 

Các nhóm tu-sĩ ngoại đạo hội họp với nhau, bày mưu 
tính kế thâm độc để hạ uy tín của Đức-Phật Gotama. 

Thời ấy, trong kinh-thành Sãvatthĩ có cô kỹ-nữ xinh 
đẹp tên là Cincãmãnavikã, nàng vốn là đệ-tử thuần thảnh 
của các nhóm tu-sĩ ngoại đạo. Thấy sắc đẹp của nàng, 
các tu-sĩ nghĩ ra một diệu kế: “Chúng ta dùng nàng kỹ- 
nữ Cincãmãnavikã giả mang thai roi vu khổng cho Sa- 
môn Gotama, gây ra sự hiếu lầm, đế làm mất uy tín của 
Sa-môn Gotama. ” 

Mưu kế ấy được các nhóm ngoại đạo đều chấp nhận. 

Một hôm, như lệ thường nàng Cỉncãmãnavỉkã đến tu 
viện ngoại đạo, đảnh lễ các tu-sĩ xong, nàng ngồi một 
bên. Nàng Cincãmãnavikã rất ngạc nhiên không hiểu sao 
các tu-sĩ ngồi im lặng không nói với nàng một câu nào. 
Nàng thầm nghĩ: “Mình có lỗi gì đây!” 

Nàng bạch vị Đạo-Trưởng rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài, con đã lễ bái quỷ Ngài ba lần rồi 
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rồi, nhưng con không biết con có lỗi gì mà quỷ Ngài 
không nói với con một lời nào? 

Vị Đạo-Trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với nàng: 

- Này con! Con là một đệ-tử rất thuần thành, con 
không có lỗi gì. Hiện nay đời song của quỷ thầy khố sở, 
thiếu thổn lam con à! Vì vậy, quỷ thầy buồn bực, kho tâm, 
không ai buồn nói với ai điều gì cả. 

Nàng Cincãmãnavikã ngạc nhiên, nóng lòng hỏi: 

- Kỉnh bạch quỷ Ngài, trước đây đời sống của quỷ 
Ngài được đầy đủ lam, sao hiện nay lại lâm vào hoàn 
cảnh khổ cực như vậy? 

- Này Cihcãmãnavikã! Con không biết gì hay sao? 
Chỉnh Sa-môn Gotama đã làm kho quỷ thầy, chỉnh Sa- 
môn Gotama đã làm cho quỷ thầy mất hết cả uy tín, 
danh vọng và những lợi lộc cúng dường, ... cho nên, quỷ 
thầy phải sổng trong cảnh thiếu thon kho cực như vậy! 

Nàng Cihcãmãnavikã cảm thấy rất đau lòng, chân tình 
thưa rằng: 

- Kỉnh bạch quỷ Ngài, vậy mà con cỏ hay biết gì đâu? 
Không biết con có thế làm gì đế giúp đỡ cho quỷ Ngài? 

Các vị tu-sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một lúc, rồi có 
một vị nói rằng: 

- Này Cincãmãnavikã! Chỉ sợ con ngại khó mà không 
giúp quỷ thầy đó thôi. 

Nàng Cỉncãmãnavỉkã mau mắn đáp: 

- Kỉnh bạch quỷ Ngài, khó khăn gì con cũng có thể 
làm được, miễn là làm sao cho quỷ Ngài được song an- 
lạc, thế là con mãn nguyện lắm rồi! 

Vị tu-sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói: 

- Này Cihcãmãnavikã! Đây là việc rất hệ trọng, đòi 
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hỏi con phải khôn khéo. Nêu con thật tình muôn giúp 
đỡ quý thầy thì chỉ có một phương pháp duy nhất là con 
hãy dùng cải sắc đẹp duyên dáng, đầy quyến rũ của con, 
làm thế nào đó giả mang thai với Sa-môn Gotama. Con 
làm được như vậy, sẽ làm giảm uy tín của Sa-môn 
Gotama, như thế thì phần đông tín đồ của Sa-môn 
Gotama sẽ trở về lại với chúng ta. 

Nàng Cihcãmãnavikã hớn hở nói: 

- Kỉnh bạch quỷ Ngài, đủng vậy, kế này rẩt hay! Xỉn 
quỷ Ngài hãy tin tưởng nơi con, con sẽ co gang làm tròn 
bon phận đế đền đáp công ơn của quỷ Ngài đổi với con. 

Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều dân chúng trong 
kinh-thành Sãvatthĩ sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp 
tại chùa Jetavana xong, đảnh lễ Đức-Phật trở về nhà, 
họ thuờng gặp nàng Cihcãmãnavikã ăn mặc đẹp đẽ rất 
quyến rũ, trên tay cầm một bó hoa đang đi trên đuờng 
huớng đến ngôi chùa letavana, có nguời tò mò dừng lại 
hỏi rằng: 

- Chiều toi roi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? 

Nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã trả lời cố ý tạo ra một sự 
nghi ngờ rằng: 

- Tôi đi đâu là việc riêng của tôi, quỷ vị biết phỏng cỏ 
ích lợi gì! 

Nói xong, nàng kỹ-nữ buớc đi theo huớng đến ngôi 
chùa letavana, nhung lại nghỉ qua đêm tại một tu viện 
ngoại đạo ở gần đó. 

Rồi sáng hôm sau, khi có một số cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ đem vật dụng đến ngôi chùa letavana để cúng duờng 
Đức-Phật và chu tỳ-khuu-Tăng, thì lại thấy nàng kỹ-nữ 
Cihcãmãnavikã từ huớng ngôi chùa letavana trở lại 
kinh-thành Sãvatthĩ, nguời ta hỏi nàng kỹ-nữ rằng: 
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- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào 
kinh-thành sớm vậy? 

Nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã ỡm ờ đáp: 

- Tôi nghỉ ở đâu có nơi có chỗ của tôi, quỷ vị biết 
phỏng có lợi ích gì! 

Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiều và mỗi buổi sáng, từ 
tháng này sang tháng khác, nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã 
đều làm nhu vậy. Cho đến một hôm, có số nguời cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ khác hỏi rằng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào 
thành sớm vậy? 

Nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã thấy đã đến lúc cần phải 
nói, để bắt đầu gây ra sự ngờ vực. 

- Chuyện riêng tư của tôi mà quỷ vị muốn biết hay sao? 
Sớm muộn gì quỷ vị cũng sẽ biết thôi mà! Neu quỷ vị 
muốn biết bây giờ tôi xin khai thật: “Đêm qua tôi nghỉ ở 
tại cốc Gandhakuịi chung với Sa-môn Gotama đế phục 
vụ Ngài, đó là một niềm vinh dự lớn lao của đời tôi. ” 

Nói xong, nàng kỹ-nữ tỏ vẻ đắc ý bỏ vào kinh-thành. 

Khi nghe nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã nói vậy, một số 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ thiểu trí, sinh tâm bán tín bán 
nghi. Ba - bốn tháng sau, nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã lấy 
vải độn bụng, mặc áo lụng thụng che bên ngoài làm nhu 
nguời đang mang thai. Có một số nguời không có trí-tuệ, 
không hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật nghĩ là nàng 
kỹ-nữ Cỉncãmãnavỉkã có thai với Sa-môn Gotama. 

Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Sa-môn 
Gotama đến hồi chung cuộc. Nhóm tu-sĩ ngoại đạo gọi 
nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã đến, họ dùng một miếng gỗ 
đẽo hình dạng giống nhu cái thai sắp đến ngày sinh nở, 
có 4 đầu dây giăng. Nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã mang 
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vào buộc chặt sau lung, mặc áo phủ kín lại, nhìn giông 
nhu nguời mang thai thật. Nhóm tu-sĩ ngoại đạo làm cho 
nàng kỹ-nữ Cincãmãnavikã đóng vai giống nhu nguời 
đàn bà sắp đến ngày sinh nở. 

Đức-Phật thắng nàng kỹ-nữ Cincãmãọavikã 

Vào một buổi chiều, khi Đức-Phật đang ngự trên pháp 
tòa, tại giảng đuờng ngôi chùa letavana, tứ chúng thanh- 
văn đệ-tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp nhu thuờng 
lệ, thì nàng kỹ-nữ Cincãmãnavikã từ ngoài xồng xộc đi 
vào, đến truớc Đức-Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: 

- Này ông Đạỉ-Sa-môn Gotama! ông thuyết pháp thật 
là hay, thật là giỏi, ông tế độ biết bao nhiêu người, còn 
tôi sao ông không tế độ? 

Tôi bụng mang dạ chửa là vì ông, ông nói ngon nói 
ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thế này, thế nọ, ... 

Hôm nay, sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết pháp tế 
độ người khác, chang đoái hoài gì đến tôi. Dù ông bận 
không lo cho tôi được, thì ông bảo những người hộ độ 
ông như Đức-vua Pasenadỉ, ông phú hộ Anãthapinậika, 
bà đại-thỉ-chủ Vỉsãkhã, ...lo cho tôi cũng được. Nhung 
đằng này, ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng cá nhân, ông 
không hề biết đến nỗi khố của tôi phải chịu bụng mang 
dạ chửa như thế này đây ỉ 

Nghe nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã mắng nhiếc, Đức- 
Phật ngung thuyết pháp, vẫn ngồi an nhiên tự tại, an tịnh 
trên pháp tòa rồi từ tốn nói rằng: 

“Bhagini, tayã kathitassa tathabhãvam vã vitatha- 
bhãvam vã ahameva ca tvanca jãnãma. ” 

- Này cô! Cô nói lời chân-thật hay lời giả-dổi chỉ có 
cô và Như-Lai biết rõ mà thôi! 

^ Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathã, chuyện Cincãmãụavikãvatthu. 



226 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


Nàng kỹ-nữ Cincamanavika liên đáp: 

- Đúng vậy! Này ông Đại-Sa-môn! Chỉ có ông và tôi 
biết rõ mà thôi! 

Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
bảo tòa của Đức-vua-trời Sakka nóng lên, với thiên-nhãn 
quan sát nguyên nhân, Đức-vua-trời thấy rõ nàng kỹ-nữ 
Cỉncãmãnavỉkã đang mắng nhiếc Đức-Phật truớc tứ 
chúng thanh-văn đệ-tử, bởi những chuyện không có thật. 

Đây là muu kế thâm độc của nhóm tu-sĩ ngoại đạo, 
dùng cô kỹ-nữ Cỉncãmãnavỉkã vô liêm sỉ, cố ý làm hạ uy 
tín của Đức-Phật truớc tứ chúng thanh-văn đệ-tử. Đức- 
vua-trời Sakka quyết định phải làm sáng tỏ chuyện này. 

Đức-vua-trời Sakka cùng với 4 vị thỉên-nam xuất hiện 
xuống giảng đuờng ngôi chùa letavana ngay tức khắc. 

Theo lệnh của Đức-Vua-Trời Sakka, 4 vị thiên-nam 
hóa thành 4 con chuột, cùng một lúc bò lên cắn đứt 4 sợi 
dây dùng để cột tấm gỗ, giống hình dạng bào thai sau 
lung nàng kỹ-nữ Ciũcãmãnavikã, đồng thời Đức-Vua- 
Trời Sakka hóa một luồng gió thổi làm cho tấm gỗ kia 
rơi xuống đất, đụng nhằm hai bàn chân của nàng kỹ-nữ 
Cincãmãnavikã, làm cho đôi chân của nàng bầm máu. 

Sự việc xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, mọi sự thật 
hiển nhiên phơi bày truớc mắt tứ chúng thanh-văn đệ-tử. 

Nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã bị mắng nhiếc không tiếc 
lời, có người nhố nước bọt rồi xua đuối nàng kỹ-nữ ra 
khỏi khuôn viên ngôi chùa Jetavana. 

Nàng kỹ-nữ Cỉncãmãnavỉkã thất vọng, thất tha, thất 
thếu bước đi ra vừa khuất tầm mẳt của mọi người, mặt 

đất liền nứt ra làm hai, phát lên một tia lửa thiêu cháy 
nàng rồi hút nàng xuống sâu dưới lòng đất. 
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Sau khi nàng kỹ-nữ Cỉncãmãnavỉkã chết, ác-nghiệp 
nói-dối vu khổng ấy cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong đại- 
địa-ngục Avĩci, chịu quả khố của ác-nghiệp ấy. 

Chuyện nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã nói-dối vu khống 
Đức-Phật Gotama đã lan truyền khắp mọi nơi, từ xứ này 
sang xứ khác. Và ai ai cũng đều biết đó là muu kế thâm 
độc đê tiện của nhóm tu-sĩ ngoại đạo. 

Một số nguời truớc kia còn hộ độ nhỏm tu-sĩ ngoại 
đạo, nay họ nghe thấy nhu vậy, mất hết đức-tin, nên 
không còn cúng duờng các thứ vật dụng cho nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo nữa, đời sống của nhóm tu-sĩ ngoại đạo thiếu 
thốn khổ cực, nay lại càng bị tệ hại hơn nữa. 

Dân chúng khắp mọi nơi phát sinh đại-thiện-tâm trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, nên cúng duờng đến Đức-Phật và chu tỳ-khuu- 
Tăng các thứ vật dụng càng ngày càng sung túc. 

Số nguời đã có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo rồi, 
lại càng tăng truởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 
Còn số nguời nào chua có đức-tin nơi Tam-bảo, nay số 
nguời ấy lại có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

2- Tích tên Nanda hãm hiếp Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni 
Uppalavannãttherĩ 

Chuyện tên Nanda hãm hiếp Ngài Đại-đức tỳ-khuu- 
ni Uppalavannãttherĩ là bậc Thánh Ả-ra-hán đuợc tóm 
luợc nhu sau: 

* Tích tiền-kiếp của Đại-đức tỳ-khưu-ni Uppalavannãttherĩ 


^ Trường-họp ấy là hiện-kiếp~quả ác-nghiệp, còn nàng kỳ-nữ, sau khi 
chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục Avĩci 
không phải là hiện-kỉếp-quả ác-nghiệp mà là hậu-kỉếp-quả ác-nghiệp. 

^ Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathã, tích uppalavannãttherĩvatthu. 
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Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuât hiện trên 
thế gian. Khi ấy, tiền-kiếp của Ngài Đạỉ-đức tỳ-khim-ni 
Uppalavannãttherĩ là một tiểu-thư của gia-đình phú hộ 
trong thảnh xứ Harnsavatĩ. 

Một hôm, cô tiểu-thư cùng với dân chúng trong thảnh 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Padumuttara, lắng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp. Nhân dịp ấy, Đức-Phật có tuyên 
duơng một vị Đạỉ-đức tỳ-khim-ni là vị Thánh-nữ Toi- 
thượng thanh-văn đệ-tử xuất sắc nhất ve phép-thần- 
thông trong các hàng Thánh-Nữ thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Padumuttara. 

Nhìn thấy Ngài Đạỉ-đức tỳ-khưu-ni ấy, cô tiểu-thu vô 
cùng hoan hỷ phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch muốn 
đuợc địa vị cao quý nhu Ngài Đại-đức tỳ-khim-ni ẩy, 
nên cô tiểu-thu kính thỉnh Đức-Phật Pamuduttara ngự 
cùng với chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng đến tu gia, để tạo 
phuớc-thiện đại-thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, cô tiểu-thu kính bạch với Đức-Phật 
Padumuttara rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, do phước-thỉện đạỉ-thỉ mà 
con đã tạo suốt 7 ngày qua, con chỉ muốn trở thành vị 
Đại-đức tỳ-khim-ni là bậc Thánh-nữ Tối-thượng thanh- 
văn đệ-tử xuất sắc nhất về phép-thần-thông trong hàng 
Thánh-Nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị- 
lai, như vị Đạỉ-đức tỳ-khưu-ni là vị Thánh-nữ Toi- 
thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn bây giờ. 

Đức-Phật Padumuttara thấy rõ, biết rõ cô tiểu-thu sẽ 
đuợc thành-tựu, nên Đức-Phật thọ ký xác định rằng: 

“- Này cận-sự-nữ! Từ đạỉ-kỉếp trái đất này, còn lại 
100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa. Đen thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi ẩy, hậu-kiếp của 
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con sẽ trở thành tỳ-khim-ni là vị Thánh-nữ Tôi-thượng 
thanh-văn đệ-tử xuất sắc nhất về phép-thần-thông trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. ” 

Sau khi nghe Đức-Phật Padumuttara thọ ký xác định 
thời gian còn lại như vậy, cô tiểu-thư vô cùng hoan hỷ 
tiếp tục bồi bổ 7 ớ pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất nữa. 

Trong sự tử sinh luân-hồi trong tam-giới trải qua vô 
số kiếp, những hậu-kiếp của cô tiểu-thư thực-hành, bồi 
bổ các pháp-hạnh ba-la-mật khi thì tái-sinh làm vị thiên- 
nữ cao quý trong cõi trời, khi thì tái-sinh làm người nữ 
cao quý trong cõi người. 

Có một kiếp người, cận-sự-nữ làm phước-thiện, cúng 
dường một đóa hoa sen hồng rất xinh đẹp đến Đức-Phật 
Độc-Giác vừa xả diệt-thọ-tưởng, do nhờ quả báu cúng 
dường đóa hoa sen ấy, mà kiếp nào cô cũng là người rất 
xinh đẹp, có màu da hồng hào như màu cánh sen hồng. 

* Đen thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, kiếp áp chót của cô là vị thiên-nữ, sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu thai làm con của 
gia đình phú hộ tại kinh-thảnh Sãvatthĩ. 

Kh i sinh ra, là một bé gái rất xinh đẹp, có màu da 
hồng hào như màu cánh sen hồng, nên đặt tên là 
Uppalavannã. 

Kh i đến tuổi trưởng thành, cô tiểu-thư nổi tiếng là 
người xinh đẹp trong cõi Nam-thiện-bộ-châu, các công- 
tử, phú hộ đều gởi người đến xin cầu hôn với cô tiểu-thư 
của ông phú hộ, khiến ông phú hộ gặp phải điều khó xử, 
bởi vì không thể nào làm vừa lòng tất cả những người ấy 
được. Cho nên, ông phú hộ chỉ còn có một cách gọi đứa 
con gái đến hỏi rằng: 
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- Amma pabbajiturn sakkhissasi? 

- Này con yêu quỷ! Con có muốn xuất gia trở thành 
tỳ-khim-ni hay không? 

Vốn kiếp này là kiếp chót của cô tiểu-thư, nên khi 
nghe phụ-thân hỏi đến pabbajitum (xuất gia), cô tiểu-thư 
vô cùng hoan hỷ thưa với phụ-thân rằng: 

Pabbajissãmi tãtã. 

- Kỉnh thưa phụ-thân, con muốn xuất-gỉa trở thành tỳ- 
khưu-ni. Thưa phụ-thân. 

Ông phú hộ đưa cô tiểu-thư đến ngôi chùa tỳ-khưu-ni, 
xin cho cô tiểu-thư xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. 

Sau khi trở thảnh tỳ-khưu-ni không lâu, một hôm, ban 
đêm đốt đèn trong chánh-điện, nhìn thấy ánh sáng đèn, 
tỳ-khưu-ni Uppalavannã dùng làm đề-mục thiền-định 
tejokasina: đề-mục-lửa, để thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, 
rồi sử dụng bậc thiền sắc-giới thiện-tâm làm nền tảng, 
làm đối-tượng thiền-tuệ, đế thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, cùng với tứ-tuệ-phân-tỉch, đặc biệt 
chứng đắc lục-thông. 

về sau, Đức-Phật tuyên dương Ngài Đại-đức tỳ-khưu- 
ni ưppalavannã là bậc Thánh-nữ Tối-thượng thanh-văn 
đệ-tử xuất sắc nhất về phép-thần-thông trong các hàng 
nữ Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, đúng theo 
nguyện vọng tiền-kiếp của Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni 
Uppalavannã và đã được Đức-Phật Padumuttara thọ ký 
trong quá khứ. 
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Ngài Đạỉ-đức Tỳ-khưu-nỉ Uppalavannattheri bị hãm hỉêp 

Một thuở nọ, Ngài Đại-đức tỳ-khim-ni Uppalavannã 
sống ở trong cốc nhỏ trong rừng, Ngài Đại-đức tỳ-khim- 
ni đi vào kinh-thành Sãvatthĩ để khất thực. 

Khi tỉểu-thư Uppalavannã còn sống tại-gia, tên 
Nanda là con của một người cô, say mê sắc đẹp của 
tiếu-thư Uppalavannã. Đen khi tiểu-thư Uppalavanna 
đã xuất gia trở thảnh tỳ-khim-ni và đã trở thành bậc 
Thảnh A-ra-hán. 

Tên Nanda theo dõi biết Ngài Đại-đức tỳ-khưu-nỉ 
Uppalavannã ở trong rừng, biết giờ Ngài Đại-đức tỳ- 
khưu-ni đã đi khất thực, nên y lén vào cốc của Ngài Đại- 
đức tỳ-khim-ni Uppalavannã, nằm chờ ở dưới giường. 

Khi khất thực độ xong, Ngài Đạỉ-đức tỳ-khưu-nỉ 
Uppalavaụnã trở về cốc, vừa ngồi lên giường, tên Nanda 
bò ra từ dưới giường, dùng sức mạnh cưỡng hiếp Ngài 
Đại-đức tỳ-khim-ni. 

Ngài Đại-đức tỳ-khưu-nỉ đã ngăn cấm rằng: 

- Này tên si mê ngu muội (bãla)! Ngươi chớ nên làm 
điêu tội lôi! 

- Này tên si mê! Ngươi chớ nên làm điều tội lỗi! 

Mặc dù Ngài Đại-đức tỳ-khưu-nỉ đã ngăn cấm, nhưng 
tên Nanda vì quá si mê, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, nên đã dùng sức mạnh hãm 
hiếp Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni do năng lực dục vọng của y. 

Y đã tạo ác-nghỉệp trọng-tộỉ nên mặt đất nứt nẻ ra, 
ngọn lửa phun lên hút y vào trong lòng đất. 

Sau khi tên Nanda chết, ác-nghiệp trọng-tội cho quả 
tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avĩci ngay trong ngày 
hôm ấy, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, bị thiêu đốt 
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trong cõi đại-địa-ngục ây suôt thời gian lâu dài nhiêu 
đại-kiếp trái đất/^^ 

Hỉện-kỉếp-quả-nghỉệp (dụthadhammavedanĩyakam- 
ma) là nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại. 

Ví dụ nôm na dễ hiểu nhu sau: 

* Một kẻ cướp của sát nhân bị bắt quả tang, bị mọi 
nguời chê trách, bị nhà chức trách bắt giam giữ trong tù, 
chờ xét xử tội phạm, v.v... tòa tuyên án tội tử hình tên 
cướp của sát nhân ẩy. 

Đó là ác-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại. 

* Một người cứu người khác thoát chết, nên đuợc mọi 
nguời tán duơng ca tụng, khen thuởng xứng đáng, v.v... 

Đó là đạỉ-thiện-nghỉệp cho quả ngay kiếp hiện-tại. 

in.2- Upapajjavedanĩyakamma: Hậu-Kiếp-Quả-Nghiệp 

Upapajjavedariĩyakamma: Hậu-kỉếp-quả-nghỉệp là 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì). 

Thể nào gọi là hậu-kỉếp-quả-nghỉệp cho quả táỉ-sỉnh 
kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì)? 

Upapajjavedanĩyani phalaĩỴi etassãti: upapajja- 
vedanĩyam. 

Nghiệp nào cho quả tái-sỉnh kiếp kế-tỉếp liền sau khỉ 
kết thúc kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất), nghiệp ẩy gọi là 
hậu-kỉếp-quả-nghỉệp, là nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tỉếp (kiếp thứ 2), đó là tác-ỷ tãm-sở đồng sinh với 12 
bất-thiện-tâm (12 ác-tâm) và 8 đại-thiện-tâm làm phận 


* Tên Nanda tạo ác-nghiệp trọng tội, bị đất hút chết là hiện-kiếp-quả ác- 

r r r 

nghiệp. Còn Nanda sau khi chêt, ác-nghiệp ây cho quả tái-sinh kiêp sau 

r 

trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, là hậu-kỉêp-quả ác-nghiệp. 
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sự dục-giới tác-hành-tâm (kãmạịavanakicca), sát-na tâm 
thứ 7 của dục-gỉới tác-hành-tâm (cuối cùng) trong mỗi 
dục-giới lộ-trình-tâm. 

Upapajjavedariĩyakamma: Hậu-kỉếp-quả-nghỉệp là 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp, có 2 loại nghiệp: 

- Ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp. 

- Đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp. 

Dục-giói lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm của dục-giói 

tác-hành-tâm (Kãmajavanacitta) 

7 sát-na dục-giói tác-hành-tâm 


(Kãmaj avanacitta) 



Mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đêu đuợc thành 
tựu trong phần 7 sát-na dục-gỉớỉ tác-hành-tâm (kãma- 
javanacitta) cùng một loại tâm sinh rồi diệt liên tục 
trong mỗi dục-giới lộ-trình-tâm mà thôi. 

Trong 7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm cùng một loại 
tâm sinh rồi diệt liên tục, mà tác-ỷ tâm-sở (cetanã- 
cetasika) đồng sinh trong mỗi sát-na dục-giới tác-hành- 
tâm làm phận sự tạo nghiệp cho quả khác nhau nhu sau: 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh trong sát-na dục-giớỉ tác- 
hành-tâm thứ nhất làm phận sự tạo nghiệp cho quả 
ngay kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất) gọi là hiện-kiếp-quả- 
nghỉệp (ãitthadhammavedanĩyakamma). 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh trong sát-na dục-giới tảc- 
hành-tâm thứ 7 làm phận sự tạo nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) gọi là hậu-kiếp-quả- 
nghiệp (upapajjavedanĩyakamma). 
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- Tác-ỷ tâm-sở đông sinh trong 5 sát-na dục-gỉới tác- 
hành-tâm, từ sát-na dục-gỉớỉ tác-hành-tâm thứ 2 đến 
sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 6 làm phận sự tạo 
nghiệp có cơ hội cho quả kiếp sau sau, từ kiếp này đến 
kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán trước khi tịch diệt Niết-bàn (nếu có cơ 
hội thì cho quả) gọi là kỉếp-kiếp-quả-nghiệp (aparã- 
pariyavedanĩyakamma). 

Thật ra, trong 7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm trong 
mỗi dục-giới lộ-trình-tâm, thì sát-na dục-giới tác-hành- 
tâm thứ 7 đóng vai trò chính yếu trong mọi thăn hành 
động, khấu nói năng, ỷ suy nghĩ đế tạo thân ác-nghỉệp 
hoặc thân thiện-nghiệp, khẩu ác-nghiệp hoặc khẩu 
thiện-nghiệp, ỷ ác-nghiệp hoặc ỷ thiện-nghiệp . Cho 
nên, sát-na dục-gỉớỉ tác-hành-tâm thứ 7 cuối cùng này 
có nhiều năng lực hơn 6 sát-na dục-gỉớỉ tác-hành-tâm 
trước, bởi vì, sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 7 tiếp 
nhận đuợc đầy đủ sự hỗ trợ của thường-tác-duyên 
(ãsevanapaccaya) từ 6 sát-na dục-giới tác-hành-tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự. 

Vì vậy, tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với sát-na dục-gỉớỉ 
tác-hành-tâm thứ 7 này tạo nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tỉếp (kiếp thứ nhì) liền sau khi kiếp hỉện-tạỉ (kiếp 
thứ nhất) kết thúc (chết), không có khoảng cách thời 
gian chờ đợi; nghĩa là trong cận-tử lộ-trình-tâm 
(maranãsannavĩthicitta) các tâm sinh rồi diệt theo tuần 
tự đến tử-tâm (cuticitta) diệt (chết) kết thúc kiếp hiện-tại 
cũ, liền tiếp theo táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) sinh (1 
sát-na-tâm) bắt đầu kiếp mới (kiếp hiện-tại mới), rồi 
diệt, tiếp theo là hộ-kiếp-tâm (bhavahgacitta) giữ gìn 
suốt kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi 
con nguời nói riêng. 
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Cho nên, táỉ-sỉnh-tãm (patisandhicitta) kiêp hiện-tại 
mới này hoàn toàn khác với tử-tâm (cuticitta) kiếp trước. 

III.2.1- Ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 

Trong tất cả mọi ác-nghỉệp thì chỉ có ác-nghỉệp 
trọng-yếu (akusala garukakamma) là ác-nghiệp chắc 
chắn cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) mà thôi. 

Ảc-nghỉệp trọng-yếu có 2 loại đó là ác-nghỉệp tà- 
kiến cố-định và ác-nghiệp vô-gián-trọng-tộỉ. 

Trong 2 loại ác-nghỉệp trọng-yểu này, nếu nguời nào 
có ác-nghỉệp tà-kỉến cố-định là ác-nghiệp hoàn toàn 
không tin nghiệp và quả của nghiệp, có tà-kiến chẩp-thủ, 
không chịu từ bỏ cho đến lúc lâm chung, thì sau khi 
nguời ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến cố-định có 
quyền uu tiên, có cơ hội uu tiên cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikãla) có suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp ẩy gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong đại-địa-ngục 
này suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất không 
hạn định. 

Nếu nguời nào không có ác-nghỉệp tà-kỉến cổ-định, 
mà có ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội là giết mẹ, giết cha, 
giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân của 
Đức-Phật, chia rẽ chư tỳ-khmi-Tăng, dù phạm 1 trong 
5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội này, sau khi nguời ấy 
chết, thì chắc chắn ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội này có 
quyền uu tiên, có cơ hội uu tiên cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp (patỉsandhỉkãla) có suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp ấy gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 



236 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


tiếp hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong đại-địa-ngục 
ấy suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa- 
ngục đuợc. 

Hai loại ác-nghiệp trọng-yếu này chính là upapajja- 
vedariĩyakamma: hậu-kiếp-quả-nghiệp đó là ác-nghỉệp 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) liền sau khi 
kiếp hiện-tại thứ nhất kết thúc (chết). 

Ngoài 2 loại ác-nghỉệp trọng-yếu này ra, còn lại các 
ác-nghiệp khác, sau khi nguời ấy chết, nếu ác-nghiệp 
nào gặp nghịch-duyên (vipatti) có cơ hội thì ác-nghiệp ẩy 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patỉsandhỉ- 
kãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp ẩy gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp vào 1 trong 4 cõi ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

nL2.2- Đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sỉnh kiếp kế-tiếp 

Trong tất cả mọi đại-thỉện-nghỉệp không có đạỉ-thỉện- 
nghiệp nào gọi là đại-thiện-nghiệp chắc chắn cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp. Cho nên, sau khi 
nguời nào chết, nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp thuận- 
duyên (sampatti) có cơ hội thì đại-thiện-nghiệp ẩy cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp (paịisandhikãla) 
có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau vào 1 trong 7 cõi thiện-dục- 
giới là cõi nguời hoặc 6 cõi trời dục-giới. Đại-thiện- 
nghiệp ấy gọi là upapajjavedariĩyakamma: hậu-kiếp- 
quả-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) 
liền sau khi kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất) kết thúc (chết). 
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Tóm lại, nghiệp upapajjavedanĩyaamma: hậu-kiêp- 
quả-nghiệp có 2 loại nghiệp là ác-nghiệp và đại-thiện- 
nghỉệp cho quả kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) có 2 thời-kỳ: 

1- Hậu-kỉếp-quả-nghỉệp là nghiệp cho quả trong thờỉ- 
kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (paịisandhikãla) Ợiiếp thứ nhì). 

2- Hậu-kiếp-quả-nghỉệp là nghiệp cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp kế-tiếp (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại (kiếp thứ nhì). 

Tất cả mọi ác-nghỉệp, mọi đạỉ-thỉện-nghiệp thuộc về 
upapajjavedanĩyakamma: hậu-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp (patỉsandhỉ- 
kãla) (kiếp thứ nhì) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikãla), kiếp hỉện-tạỉ (kiếp thứ nhì). 

Nếu upapajjavedanĩyakamma: Hậu-kiếp-quả-nghỉệp 
nào không có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patỉsandhỉkãla) (kiếp thứ nhì) và cũng không có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp kế- 
tiếp (pavattikãla) kiếp hỉện-tạỉ (kiếp thứ nhì), thì upapajja- 
vedanĩyakamma ẩy đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội nào cho quả được nữa. 

Nghiệp theo thời gian cho quả đuợc phân định căn cứ 
7 sát-na dục-gỉớỉ tác-hành-tâm trong mỗi lộ-trình-tâm. 

* Tâm-sở tác-ý trong dục-gỉớỉ tác-hành-tâm thứ nhất 
gọi là ditthadhammavedanĩyakamma: hiện-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp chỉ cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp 
thứ nhất) mà thôi. 

* Tâm-sở tác-ỷ trong dục-giới tác-hành-tâm thứ 7 gọi 
là upapajjavedariĩkamma: hậu-kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) 
sau kiếp hiện-tại kết thúc mà thôi. 

Vì vậy, ditthadhammavedanĩyakamma và upapajja- 



238 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


vedanikamma này gọi là nghiệp cho quả theo thời gian 
nhất định. 


III.3- Aparapariyavedamyakamma: 

Kiếp-kiếp-quả-nghiệp 

Aparãparỉyavedanĩyakamma: Kiếp-kiếp-quả-nghỉệp 
là nghiệp cho quả từ kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp 
thứ 3, cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hản, trước 
khỉ tịch diệt Niết-bàn. 

Thế nào gọi là kỉếp-kỉếp-quả-nghỉệp? 

Aparãpariyãyavedanĩyam phalam etassãti: Aparã- 
pariyãya vedan ĩyam. 

Nghiệp nào nếu có cơ hội thì nghiệp ấy cho quả từ 
kiếp này sang kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn, 
nghiệp ẩy gọi là aparãparỉyavedanĩyakamma: kiếp-kiếp- 
quả-nghiệp. Đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất- 
thiện-tâm (12 ác-tâm) và 8 đại-thiện-tâm làm phận sự 
dục-gỉới tác-hành-tâm (kãmajavanakicca) từ sát-na tác- 
hành-tâm thứ 2 cho đến sát-na tác-hành-tâm thứ 6 
gồm có 5 sát-na-tâm trong mỗi lộ-trình-tâm. 

Dục-gỉới tác-hành-tâm (kãmajavanacitta) có 7 sát- 
na-tâm trong mỗi dục-giới lộ-trình-tâm, có 3 loại nghiệp 
cho quả theo thời gian nhất định nhu sau: 

1- Tác-hành-tâm thứ nhất cỏ dỉtthadhammavedanĩya- 
kamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp chỉ cho quả 
trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất) mà thôi. 

2- Tác-hành-tâm thứ 7 có upapajjavedanĩyakamma: 
hậu-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp chỉ cho quả táỉ-sỉnh kiếp 
kế-tiếp (kiếp thứ nhì) sau kiếp hiện-tại kết thúc mà thôi. 
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5- Tác-hành-tâm thứ 2 cho đên tác-hành-tâm thứ 6 
gồm 5 sát-na-tâm có aparãparỉyavedanĩyakamma: kiếp- 
kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này 
sang kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán, trước khỉ tịch diệt Niết-bàn. 

Dục-giói lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm của dục-giói 
tác-hành-tâm (Kãmajavanacitta) 


7 sát-na dục-giói tác-hành-tâm 
(Kãmaj avanadtta) 



Aparãparỉyavedanĩyakamma: Kiêp-kiêp-quả-nghiệp 
đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 12 ác-tâm và 8 đại- 
thiện-tãm. 

Mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài như sau: 

* Nếu ác-nghỉệp thuộc về loại aparãpariyavedanĩya- 
kamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp có cơ hội cho quả thì cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) và 
cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, từ kiếp này 
đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 kế tiếp cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khỉ tịch diệt Niết-bàn. 

* Nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp thuộc về loại aparãparỉya- 
vedanĩyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp có cơ hội cho 
quả thì cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh 
(pavattikãla), từ kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 
kế tiếp cho đến kiếp chót của bậc Thảnh A-ra-hán, trước 
khỉ tích diêt Niểt-bàn. 
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Như vậy, trong vòng tử sinh luân-hôi trong ba giới 
bốn loài, mỗi chúng-sinh từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
cho đến kiếp hiện-tại đã lưu-trữ ở trong tâm tất cả mọi ác- 
nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp thuộc về loại aparãparỉya- 
vedariĩyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp, nếu nghiệp nào 
có cơ hội cho quả thì nghiệp ấy cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikãỉa) và cho quả trong thờỉ- 
kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), nghiệp cho quả từ 
kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3, cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Cho nên, mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng còn tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài thì 
aparãparỉyavedariĩyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp không 
trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) được. 

Tuy nhiên, nếu khi nào bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, 
thì khi ấy không chỉ có tất cả mọi ác-nghiệp và mọi đại- 
thỉện-nghỉệp thuộc về loại aparãparỉyavedariĩyakamma: 
kiếp-kiếp-quả-nghiệp mới thật sự trở thành vô-hỉệu-quả- 
nghỉệp (ahosikamma), mà còn tất cả mọi ác-nghiệp, mọi 
thiện-nghiệp đã được lưu trữ ở trong tâm từ vô thủy trải 
qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại cũng đều trở thành 
vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có cơ hội 
cho quả của tất cả mọi nghiệp được nữa. 

Thật ra, đối với bậc Thánh A-ra-hán khi hành động 
bằng thân, nói năng bằng khấu, suy nghĩ bằng ỷ không 
còn gọi là nghiệp nữa, bởi vì tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
duy-tác-tâm (kiriyacitta) làm phận sự tác-hành-tâm 
trong mọi lộ-trình-tâm, không tạo nghiệp nào cả. 

Như vậy, bậc Thảnh A-ra-hán không còn tạo nghiệp 
mới nào cả. Song tất cả mọi nghiệp cũ gồm có tất cả 
mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đã tích lũy từ vô 
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thủy trải qua vô sô kiêp trong quá khứ cho đên kiêp 
hiện-tại truớc khi trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, tất cả 
mọi nghiệp ấy, nếu nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy 
cho quả của nghiệp, trong khoảng thời gian truớc khi 
bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn. 

* Sau khi bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, đồng thời 
tất cả mọi ác-nghiệp, mọi thiện-nghiệp mới thật sự đều 
trở thành vô-hỉệu-quả-nghỉệp (ahosikamma), không còn 
có cơ hội cho quả của nghiệp đuợc nữa. 

4 loại nghiệp cho quả theo thòi gian 

Trong cõi dục-giới, nếu mỗi dục-giới lộ-trình-tâm có 
đầy đủ 7 sát-na dục-gỉớỉ tác-hành-tâm (kãmajavanacitta) 
sinh rồi diệt liên tục qua mỗi dục-giới lộ-trình-tâm, thì 3 
loại nghiệp đuợc thành tựu cùng trong mỗi dục-giới lộ- 
trình-tâm ấy là: 

1- Dỉtthadhammavedariĩyakamma: Hỉện-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp đuợc thành-tựu trong sát-na dục-gỉớỉ 
tác-hành-tâm thứ nhất, cho quả ngay trong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhất). 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong kiếp 
hiện-tại, thì nghiệp ấy trở thành vô-hỉệu-quả-nghiệp 
không còn hiệu lực cho quả của nghiệp đuợc nữa. 

2- Upapajjavedariĩyakamma: Hậu-kỉếp-quả-nghỉệp là 
nghiệp đuợc thành-tựu trong sát-na dục-gỉớỉ tác-hành- 
tâm thứ 7 cuối cùng, cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp 
thứ nhì). 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (kiếp thứ nhì) thì nghiệp ấy trở thành vô-hiệu- 
quả-nghiệp (ahosikamma) không còn hiệu lực cho quả 
của nghiệp đuợc nữa. 
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5 -Aparãparỉyavedanĩyakamma: Kiêp-kiêp-quả-nghiệp 
là nghiệp được thành-tựu trong sát-na dục-giới tác- 
hành-tâm thứ 2 đến sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 6, 
nếu có cơ hội cho quả thì cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia, kể từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khi Bậc Thánh A-ra-hán đã tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, thì tất cả 
mọi ác-nghiệp, mọi thiện-nghiệp thuộc về aparãpariya- 
vedanĩyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp và tất cả mọi 
nghiệp đã được lưu trữ ở trong tâm từ vô thủy trải qua 
vô số kiếp, cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành bậc 
Thánh A-ra-hản, cũng đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn hiệu lực cho quả của nghiệp 
được nữa. 

Dục-giói lộ-trình-tâm 

* Ngũ-môn lộ-trình-tâm 

Ví dụ: Nhãn-môn lộ-trình-tâm tiếp nhận đổi-tượng 
sẳc rõ ràng, thì nhãn-môn lộ-trình-tâm có các loại tâm 
theo tuần tự sinh rồi diệt liên tục qua 17 sát-na tâm theo 
thời gian tuổi thọ của đối-tượng sắc ấy. 

Đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm 


Đôi tượng săc hiện tại 


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



7 sát-na tác-hành-tâm 


Bhavaúgacitta: Hộ-kiểp-tâm có đối tượng cũ (viết tắt bha). 

1-Aữtabhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm có đối-tượng sắc mới 
hiện-tại (viết tắt atĩ). 










ni- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian 


243 


2- Bhavangacalanacitta: HỘ-Uêp-tâm rung động do đôi- 
tượng sắc mới (viết tắt na). 

3- Bhavangapacchedacitta: Hộ-kỉếp-tâm bị cắt do đối- 
tượng sắc mới (viết tắt da). 

4- Pancadvãravajjanacitta: Ngũ-môn hướng-tâm có 
khả năng tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc 
(viết tắt pan). 

5- Cakkhuvihhãnacitta: Nhãn-thức-tâm làm phận sự nhìn 
thấy đối-tượng sắc (viết tắt cak). 

6- Sampatỉchanacitta: Tiếp-nhận-tâm làm phận sự tiếp 
nhận đối-tượng sắc (viết tắt sam). 

7- Santĩranacitta: Sưy-xét-tâm làm phận sự suy xét đối- 
tượng sắc tốt hoặc xấu (viết tắt san). 

8- Votthabbanacitta: Xảc-định-tâm đó là ý-môn 
huớng-tâm làm phận sự xác định đối-tuợng sắc (vt. vot). 

9- 15- lavanacitta: Tác-hành-tâm làm phận sự tạo 
ác-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp hoặc đại-duy-tác-tâm 
(tâm của bậc Thánh A-ra-hán) (viết tắt ja). 

16-17- Tadãlambanacỉtta: Tỉếp-đổỉ-tượng-tâm làm 
phận sự tiếp đối-tuợng sắc, còn lại 2 sát-na tâm nữa là 
hết tuổi thọ của đối-tuợng sắc, đồng thời chấm dứt nhãn- 
môn lộ-trình-tâm (viết tắt ta). 

- Bhavahgacitta: Hộ-kiểp-tâm hở lại tiểp nhận đối-tuợng cũ 

Đó là nhãn-môn lộ-trình-tâm, tuơng tự nhu vậy nhĩ- 
môn lộ-trình-tâm, tỷ-môn lộ-trình-tâm, thiệt-môn lộ-trình- 
tâm, thân-môn lộ-trình-tâm, mỗi lộ-trình-tâm chỉ khác 
mỗi thức-tâm làm phận sự tiếp xúc biết đối-tuợng nhu: 

- Nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe đổi-tượng âm-thanh. 

- Tỷ-thức-tâm làm phận sự ngửi đoi-tượng hương. 

- Thiệt-thức-tâm làm phận sự nếm đối-tượng vị. 

- Thân-thức-tâm làm phận sự xúc giác đốỉ-tượng xúc. 
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* Ý-môn lộ-trình-tâm 

Ý-môn lộ-trình-tâm có nhiều loại, ví dụ ỷ-môn lộ- 
trình-tâm có dục-gỉớỉ tác-hành-tâm. 

Ý-môn lộ-trình-tâm có dục-gỉớỉ tác-hành-tâm sinh rồi 
diệt liên tục theo tuần tự nhu sau: 

Đồ biểu ý-môn dục-giói lộ-trình-tâm 


1 ữong 6 đôi tượng 



7 dục-giới tác-hành-tâm 


Những chữ viêt tăt giông như ngũ-môn lộ-trình-tâm, 
chỉ còn manodvãravajjanacitta: ỷ-môn hướng-tâm tiếp 
nhận 1 trong 6 đối-tượng sẳc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
(viết tắt ma). 

Ỷ-môn dục-gỉớỉ lộ-trình-tâm có dục-gỉớỉ tác-hành- 
tâm sinh rồi diệt liên tục theo tuần tự qua mỗi ý-môn 
dục-giới lộ-trình-tâm có nhiều nhất 12 sát-na tâm. 

Trong đời sổng hằng ngày đêm của mỗi chúng-sinh 
nói chung, mỗi người nói riêng trải qua mỗi dục-giới lộ- 
trình-tâm có đầy đủ 7 sát-na tảc-hành-tâm trong mỗi 
dục-giới lộ-trình-tâm ấy, đã tạo 3 loại nghiệp cho quả 
theo thời gian nhất định như sau: 

1- Tác-hành-tâm thứ nhất có dỉtthadhammavedanĩya- 
kamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp chỉ cho quả 
trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất) mà thôi. 

2- Tác-hành-tâm thứ 7 có upapajjavedanĩyakamma: 
hậu-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp chỉ cho quả táỉ-sỉnh kiếp 
kế-tiếp (kiếp thứ nhì) sau kiếp hiện-tại kết thúc mà thôi. 
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5- Tác-hành-tâm thứ 2 cho đên tác-hành-tâm thứ 6 
gồm có 5 sát-na-tâm có aparãparỉyavedanĩyakamma: 
kiếp-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ 
kiếp này sang kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

* Có trường hợp nào không tạo nghiệp hay không? 

Trong cuộc sống của mỗi chúng-sinh còn là các hạng 
phàm-nhân và bậc Thánh Nhập-Iưu, bậc Thánh Nhẩt-lai, 
bậc Thánh Bẩt-laỉ, hằng ngày đêm, đều có tạo nghiệp 
ác-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp, bằng thân hoặc bằng 
khẩu hoặc bằng ý. 

Ngoại trừ, trong truờng họp khi nào, nguời nào đang 
nằm ngủ say, không mộng mị, chiêm bao, ... thì khi ấy, 
nguời ấy không tạo nghiệp nào cả, bởi vì khi ngủ say 
chỉ có hộ-kiếp-tâm có đối-tuợng cũ kamma hoặc 
kammanimitta hoặc gatinimitta trong kiếp truớc (không 
phải là đối-tuợng trong kiếp hiện-tại), sinh rồi diệt liên 
tục suốt thời gian ngủ say, không có lộ-trình-tâm nào 
phát sinh. Vì vậy, nguời ấy không tạo nghiệp nào cả 
(không tạo ác-nghiệp, cũng không tạo đại-thiện-nghiệp). 

Nhung khi nguời ấy nằm mộng, chiêm bao, ... khi ấy 
có mộng lộ-trình-tâm (supinavĩthicitta) phát sinh, nên có 
đại-thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp: 

* Đại-thiện-nghiệp trong mộng nhu: 

- Truờng họp bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmayã- 
devĩ nằm mộng thấy con bạch tuợng cao thuợng chui vào 
nguời bà vào canh chót đêm rằm tháng 6 âm lịch. Đó là 
lúc Đức-Bồ-tát Siddhattha kiếp chót tái-sinh đầu thai 
vào lòng Mau-hậu. 

- Truờng họp Đức-Bồ-tát Sỉddhattha nằm thấy 5 đại- 
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mộng vào canh chót đêm 14 tháng 4 âm lịch. Đức-Bô- 
tát Siddhattha tiên đoán, chắc chắn Đức-Bồ-tát sẽ trở 

thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

- Trường họp người nằm mộng thấy mình bay trên hư 
không từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, v.v... khi tỉnh 
dậy cảm thấy an-lạc. 

* Ác-nghiệp trong mộng như: 

- Người nằm thấy ác mộng như cảnh rùng rợn, cảnh 
thú dữ đuổi, cảnh bị rơi xuống hố sâu, v.v... khi tỉnh dậy 
cảm thấy hồi hộp, bàng hoàng, sợ sệt, v.v... 

Thật ra, đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp trong mộng, 
chiêm bao không có năng lực cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau. 

Tính chất của Upapajjavedanĩyakamma và 
Aparãpariyavedanĩyakamma 

* Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

Người nào đã tạo ác-nghỉệp nặng nào, chắc chắn 
phải trải qua vô số dục-giới lộ-trình-tâm phát sinh, các 
tâm sinh rồi diệt liên tục trải qua 7 sát-na dục-giới tác- 
hành-tâm (kãmajavanacitta) tạo ác-nghiệp nặng ẩy, nên 
ác-nghiệp nặng ẩy cũng có vô sổ. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghỉệp nặng ẩy có cơ 
hội cho quả, thì cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp kế- 
tiếp (patisandhikãla) (kiếp thứ 2) trong cõi đại-địa-ngục, 

do ác-nghiệp nặng upapajjavedanĩyakamma. 

Đến khi mãn quả của ác-nghỉệp nặng ẩy, được thoát 
ra khỏi cõi đại-địa-ngục ẩy, rồi ác-nghiệp nặng ấy lại 
cho quả tái-sinh trong cõi tiếu-địa-ngục khác hoặc tái- 
sinh làm loài ngạ-quỷ, hoặc tái-sinh làm loài súc-sinh, v.v 
... do ác-nghiệp nặng aparãpariyavedanĩyakamma ấy. 
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Ác-nghỉệp nặng aparãparỉyavedanĩyakamma ấy có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (pati- 
sandhỉkãla) và cho quả cả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, từ kiếp này đến kiếp kia, 
kể từ kiếp thứ 3, tiếp tục nhiều kiếp sau không có hạn 
định, nếu ác-nghiệp nặng aparãpariyavedanĩyakamma 
ẩy vẫn còn có cơ hội cho quả cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán, truớc khi tịch diệt Niết-bàn. 

* Trong Chú-giải ví dụ truờng họp: 

Nguời nào đã tạo ác-nghỉệp sát-sinh giết một con 
heo để ăn thịt. Sau khi nguời ấy chết, ác-nghiệp sát-sinh 
giết heo ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
địa-ngục, do ác-nghiệp upapajjavedanĩyakamma. 

Đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, đuợc thoát ra khỏi 
cõi địa-ngục. Khi thì ác-nghiệp ẩy lại có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau sinh làm loài súc-sinh, 
khi thì đại-thiện-nghiệp cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau sinh làm người, v.v... dù sinh kiếp nào cũng bị 
giết chết nhu vậy, số kiếp bị giết bằng số lông của con 
heo mà người ẩy đã giết heo trong kiếp quá-khứ. 

Đó là do năng lực của ác-nghiệp aparãpariya- 
vedanĩyakamma sát-sinh giết heo của nguời ấy trong 
kiếp quá-khứ còn có cơ hội cho quả của nghiệp. 

* Pháp-hạnh ba-la-mật thuộc về đại-thiện-nghiệp 

Chư Đức-Bồ-tát đã từng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật 
như bo-thỉ ba-la-mật, giữ-giới ba-la-mật, xuẩt-gia ba-la- 
mật, v.v... thuộc về đạỉ-thỉện-nghỉệp ba-la-mật đuợc 
thành-tựu trong vổ số dục-giới lộ-trình-tâm, có 7 sát-na 
dục-gỉớỉ tác-hành-tâm (kãmajavanacitta), gồm có 3 loại 
nghiệp cho quả theo thời gian. 

- Đức-Bồ-tát nào đang bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật 
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cho được đầy đủ trọn vẹn đúng theo ý nguyện, Đức-Bồ- 
tát ấy hưởng mọi sự an-lạc là quả của đại-thiện-nghiệp 
ditthadhammavedanĩyakamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại. 

- Sau khi Đức-Bồ-tát ẩy chết, tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao upapajjavedanĩyakamma: hậu-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp chót đầu thai làm 
người tam-nhân. 

- Kiếp hiện-tại của Đức-Bồ-tát kiếp tam-nhân ẩy được 
hưởng mọi sự an-lạc trong cuộc sống, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, 
trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. Đó là quả của các pháp- 
hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn thuộc về đại-thiện- 
nghiệp dụthadhammavedanĩyakamma: hiện-kiếp-quả- 
nghiệp, và đại-thiện-nghiệp bậc cao upapajjavedanĩya- 
kamma: hậu-kiếp-quả-nghiệp cho quả trong thời-kỳ sau 
khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, và aparã- 
pariyavedanĩyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp có cơ hội 
tùy thời cho quả kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán. 


III.4- Ahosỉkamma; Vô-Hiệu-Quả-Nghiệp 

Thể nào gọi là vô-hỉệu-quả-nghỉệp? 

“Ahosi ca tatn kammahcãti: Ahosikammatn. ” 

• • 

Nghiệp nào đã được tạo xong mà không có cơ hội cho 
quả của nghiệp, nghiệp ẩy gọi là vô-hỉệu-quả-nghỉệp. 

Trong bộ PatisambhidãmaggapãỊi trình bày rằng: 

“Ahosi kammatn nãhosi kammavipãko, 
ahosi kammatn natthi kammavipãko, 
ahosi kammatn na bhavissati kammavipãko. ” 
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- Nghiệp đã tạo, mà không có quả của nghiệp trong 
thời quá-khứ. 

- Nghiệp đã tạo, mà không có quả của nghiệp trong 
thời hiện-tại. 

- Nghiệp đã tạo, mà không có quả của nghiệp trong 
thời vị-lai. 

Trong dục-gỉớỉ lộ-trình-tâm phát sinh đầy đủ trải qua 
7 sát-na dục-gỉớỉ tác-hành-tâm (kãmajavanacitta), tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với 7 tác-hành-tâm tạo nghiệp. 

Dục-gỉớỉ tác-hành-tâm đó là 12 bẩt-thỉện-tâm (ác- 
tâm) và 8 đại-thiện-tâm. 

* Sát-na dục-gỉớỉ tác-hành-tâm thứ nhất gọi là 
dỉtthadhammavedariĩyakamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp chỉ cho quả ngay trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ 
nhất) mà thôi. 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong kiếp 
hiện-tại thì nghiệp ấy trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosỉkamma), không còn có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

* Sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 7 cuối cùng gọi là 

upapajjavedariĩyakamma: hậu-kiếp-quả-nghiệp là 

nghiệp chỉ cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp và 
cho quả trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp 
(pavattikãla), kiếp hỉện-tạỉ (kiếp thứ nhì) mà thôi. 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong 2 thời- 
kỳ trong kiếp thứ nhì ấy thì nghiệp ấy trở thành vô-hiệu- 
quả-nghiệp, không còn có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

* Sát-na dục-gỉớỉ tác-hành-tâm thứ 2 cho đến thứ 6 
gồm có 5 sát-na dục-giới tác-hành-tâm gọi là 
aparãpariyavedanĩyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp kia, kể từ 
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kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, 
trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khỉ bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Nỉết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới, thì không chỉ 
aparãpariyavedanĩyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp mà 
còn tất cả mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đã lưu- 
trữ ở trong tâm từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá-khứ 
cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán, tất cả mọi nghiệp ấy thật sự đều trở thành vô- 
hiệu-quả-nghỉệp không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

Như vậy, tác-ý tâm-sở (cetanãcetasika) gọi là vô- 
hỉệu-quả-nghỉệp (ahosikamma) không có trong 7 sát-na 
dục-gỉớỉ tác-hành-tâm nào nhất định, mà sự-thật tác-ý 
tâm-sở này đều ấn trong 7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm, 
khi nào 3 loại nghiệp là diịthadhammavedanĩyakamma, 
upapajjavedanĩyakamma, aparãpariyavedanĩyakamma 
không còn có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa, khi 
ấy trở thảnh vô-hiệu-quả- nghiệp . 

Thật vậy, trong Chú-giải Sammohavỉnodãnĩ attha- 
kathã, phần Nãụavibhaúga giải thích rằng: 

“Dựthidhammavedanĩyãdĩsu pana bahũsu pi 
ãyũhitesu ekatn ditthadhammavedanĩyam vipãkam deti, 
sesãni avipãkãni, ekaĩỴi uppajjavedanĩyaỉn patisandhitn 
ãkaậdhati, sesãni avipãkãni, ekena anantariyena niraye 
uppaccati, sesãni avipãkãni, ... Atthasu samãpattĩsu 
ekãya brahmaloke nibbattati, sesã avipãkã. Idarỵi 
sandhãya nãhosi kammavipãko ’ti vuttam. ” 

* Trong tất cả mọi nghiệp dụthadhammavedanĩya- 
kamma đã tạo, đã tích lũy trong kiếp hiện-tại, một 
nghiệp ditthadhammavedanĩyakamma nào có cơ hội cho 
quả ngay trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất), các nghiệp 
ditthadhammavedanĩyakamma khác còn lại không có cơ 
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hội cho quả của nghiệp trong kiêp hiện-tại đêu trở thành 
vô-hỉệu-quả-nghỉệp (ahosikamma). 

* Trong tất cả mọi nghiệp upapajjavedanĩyakamma, 
một nghiệp upapajjavedanĩyakamma nào có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2), các 
nghiệp upapajjavedanĩyakamma khác còn lại không có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp 
thứ 2) đều trở thành vô-hỉệu-quả-nghỉệp (ahosikamma). 

* Trong 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, chỉ có một ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội nặng nhất có quyền ưu tiên, có 
cơ hội ưu tiên cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh (patỉsandhỉ- 
kãla) có suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2) trong cõi đại-địa- 
ngục Avĩci mà thôi. Còn 4 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
còn lại đều trở thành vô-hỉệu-quả-nghỉệp (ahosi- 
kamma) không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, 
nhưng các ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội còn lại trở thành 
hỗ-trợ-nghiệp làm phận sự hỗ trợ cho ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội có cơ hội cho quả càng thêm nặng hơn nữa. 

* Trong 9 bậc thiền thỉện-nghỉệp là 5 sẳc-giới thiện- 
nghiệp và 4 vô-sẳc-giới thiện-nghiệp, chỉ có đệ-tứ-thiền 
vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp gọi là phỉ-tưởng phỉ-phỉ-tưởng- 
xứ-thỉền thỉện-nghỉệp trong phi-tưởng-phi-phi-tưởng- 
xứ-thiền thiện-tâm có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh (paịisandhikãla) có phỉ- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (paịisandhicitta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp 
(kiếp thứ 2) trên tầng trời Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiên, có tuổi thọ lâu nhất là 84.000 đại-kiếp trái đất mà 
thôi. Còn 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-nghiệp và 3 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp còn lại đều trở 
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thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có 
cơ hội cho quả của nghiệp được nữa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đề cập đến loại nghiệp 
cho quả theo thời gian, có dạy rằng: 

“Nãhosi kammavipãko. ” 

% 2 __ _ * 2 Ỳ 

Giang giai 

Trong cuộc sống hằng ngày đêm, người nào đã tạo và 
tích lũy những loại nghiệp như ditthadhammavedanĩya- 
kamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp, v.v... 

* Trong tất cả mọi nghiệp dụthadhammavedanĩya- 
kamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp ẩy, chỉ có một nghiệp 
diịthadhammavedanĩyakamma có cơ hội cho quả trong 
kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất) mà thôi. Còn các nghiệp 
dụthadhammavedanĩyakamma khác còn lại không có cơ 
hội cho quả trong kiếp hiện-tại, nên đều trở thành vô- 
hỉệu-quả-nghỉệp (ahosikamma). 

* Trong tất cả mọi nghiệp upapajjavedanĩyakamma: 
hậu-kiếp-quả-nghiệp ấy, chỉ có một nghiệp upapajja- 
vedanĩyakamma có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
(patisandhikãla) kiếp sau (kiếp thứ 2) và cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ 2) mà thôi. Còn các nghiệp upapajjavedanĩya- 
kamma khác còn lại không có cơ hội cho quả trong 2 
thời-kỳ (kiếp thứ 2), nên đều trở thành vô-hỉệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma). 

* Trong tất cả mọi nghiệp aparãparỉyavedanĩyakam- 
ma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ 
kiếp này đến kiếp kia, kể từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Khi nào bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Nỉết-bàn, giải 
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thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới, khi ây không 
chỉ aparãpariyavedanĩyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp 
mà còn tất cả mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đã 
lưu trữ ở trong tâm từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thảnh bậc Thánh 
A-ra-hán, tất cả mọi nghiệp ấy đều trở thảnh vô-hiệu- 
quả-nghiệp không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

Tuy nhiên, tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với bẩt-thỉện-tâm 
yếu, tạo ác-nghiệp không đủ chi-pháp, quá nhẹ hoặc 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm yếu, tạo đại- 
thiện-nghiệp không đủ chi-pháp, quá nhẹ, nên ác- 
nghiệp quá nhẹ ấy, hoặc đại-thiện-nghiệp quá nhẹ ấy 
đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) trong 
trường-họp như sau: 

* Ác-nghiệp quá nhẹ trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 

Ví dụ: Trường họp người cận-sự-nam gặp bạn thân 
mời vào quán uống rượu, bia, trò chuyện hàn huyên với 
nhau, vì cả nể bạn nên miễn cưỡng uống chút rượu, bia 
cho có, đã phạm điều-giới uống rượu, bia, tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia nhẹ. Sau đó, người cận-sự-nam biết hổ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên tự nguyện thọ-trì 
ngũ-giới trở lại, trở thành người cận-sự-nam có ngũ-giới. 

Vì vậy, ác-nghiệp uống rượu, bia nhẹ ấy không có 
năng lực cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikãla), nếu có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, thì quả của ác- 
nghiệp ấy không đáng kể, nên ác-nghiệp quá nhẹ ấy trở 
thành vô-hỉệu-quả-nghỉệp (ahosikamma). 

* Đại-thiện-nghiệp nhẹ trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 

Ví dụ: Trường hợp người cận-sự-nam gặp bạn thân 
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tác-động tạo phước-thiện nhỏ giúp người ác không có 
giới, vì cả nể bạn nên miễn cưỡng làm cho có. Vì vậy, 
đại-thiện-nghiệp ẩy quá nhẹ ẩy không có năng lực cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla), nếu 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp 
sau (pavattikãla), kiếp hiện-tại, thì quả của đại-thiện- 
nghiệp quá nhẹ ẩy không đáng kể, cho nên đại-thiện- 
nghiệp rất nhẹ ấy trở thành vô-hỉệu-quả-nghỉệp. 

Tóm lại Pãkakãlacatukka; 4 loại nghiệp cho quả 
theo thời gian: 

Phần 4 loại nghiệp trong cùng dục-giới lộ-trình-tâm 
có 7 sát-na tác-hành-tâm cho quả theo thời gian: 

4 loại nghiệp ấy là; 

1- Tác-ỷ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ nhất gọi 
là dỉtthadhammavedariĩyakamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp 
là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất). 

2- Tác-ỷ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 7 cuối 
cùng gọi là upapajjavedariĩyakamma: hậu-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp và cho 
quả sau khi đã táỉ-sỉnh (kiếp thứ nhì). 

3- Tác-ý tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 2 đến 
sát-na tác-hành-tâm thứ 6 gọi là aparãparỉyavedariĩya- 
kamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho 
quả từ kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến 
kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt 
Nỉết-bàn. 

4- Tác-ỷ tâm-sở trong 7 sát-na tác-hành-tâm quá hạn 
định thời gian cho quả của mỗi nghiệp gọi là ahosỉ- 
kamma: vô-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp không còn hiệu 
lực cho quả của mỗi nghiệp được nữa. 
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Nguyên-nhân 3 nghiệp cho quả theo thòi gian khác nhau 

Trong bộ Paramatthadĩpanĩmahãtĩkã, Ngài Đại- 
Trưởng lão Le-di (Myanmar) giải thích rằng: 

Trong 7 dục-gỉớỉ tác-hành-tâm phân loại như sau: 

- Tác-hành-tâm thứ 1 đến tác-hành-tâm thứ 3 gọi là 

tác-hành-tâm tăng. 

- Tác-hành-tâm thứ 5 đến tác-hành-tâm thứ 7 gọi là 

tác-hành-tâm giảm. 

- Tác-hành-tâm thứ 4 gọi là tác-hành-tâm đỉnh. 

Xét về năng lực của mỗi tác-hành-tâm ấy: 

- Tác-hành-tâm thứ nhất có năng lực yếu, bởi vì phát 
sinh đầu tiên chưa tiếp nhận sự hỗ trợ của ãsevana- 
paccaya: thường-tác-duyên. 

- Tác-hành-tâm thứ 7 tuy đã tiếp nhận được sự hỗ trợ 
của ãsevanapaccaya: thường-tác-duyên của 6 tác-hành- 
tâm trước, nhưng năng lực đã giảm xuống, bởi vì tác- 
hành-tâm cuối cùng tiếp nhận thường-tác-duyên của tác- 
hành-tâm thứ 6 yếu dần rồi. 

- Tác-hành-tâm thứ 2 đến tác-hành-tâm thứ 6 có 
nhiều năng lực nhất, bởi vì tiếp nhận sự hỗ trợ của các 
ãsevanapaccaya: thường-tác-dưyên, do không phải phát 
sinh đầu tiên, cũng không phải phát sinh cuối cùng. 

Do nguyên-nhân ấy nên 3 loại nghiệp này cho quả 
theo thời gian khác nhau. 

Ví dụ có 3 loại cây ăn quả: 

- Loại cây ăn quả thứ nhất được gieo trồng trên đất 
màu mỡ xong, biết săn sóc chăm bón phân tốt, thời tiết 
mưa thuận gió hòa nên cho quả ngắn ngày, khi cho quả 
rồi cây sẽ chết khô, ví như cây bắp, cây mè, cây đậu, 
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v.v... bởi vì các loại cây này không có lõi, nên không thê 
sống lâu ngày được. 

- Loại cây ăn quả thứ nhì được trồng trên đất màu 
mỡ, rồi biết săn sóc chăm bón, thời tiết mưa thuận gió 
hòa đến năm thứ nhì mới cho quả, sau khi cho quả rồi, 
cây sẽ chết dần, ví như cây chuối, cây dưa, cây thơm 
(dứa), v.v... bởi vì các loại cây này cũng không có lõi, 
nên không thể sống lâu nhiều năm được. 

- Loại cây ăn quả thứ ba được trồng trên đất màu mỡ, 
cây trưởng thành sau nhiều năm mới cho quả, khi đã cho 
quả rồi, cây vẫn sống nhiều năm sau. Hằng năm cứ đến 
mùa lại cho quả, ví như cây mít, cây me, cây xoài, v.v... 
bởi vì các loại cây này có lõi, nên có khả năng sống lâu 
nhiều năm được. 

Cũng như vậy 

1- Tác-ỷ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ nhất 
gọi là ditthadhammavedanĩyakamma: hiện-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại, (kiếp thứ 
nhất). Vỉ như loại cây ăn quả thứ nhất. 

2- Tác-ỷ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 7 cuối 
cùng gọi là upapajjavedariĩyakamma: hậu-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp và cho 
quả sau khi đã táỉ-sỉnh, (kiếp thứ nhì). Vỉ như loại cây 
ăn quả thứ nhì. 

3- Tác-ý tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 2 đến 
sát-na tác-hành-tâm thứ 6 gọi là aparãparỉyavedariĩya- 
kamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho 
quả từ kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến 
kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt 
Niết-bàn. Vỉ như loại cây ăn quả thứ ba. 
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Trong bộ Visuddhimaggamahatika, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Dhammapãlamahãthera giải thích rằng: 

“Dubbalãpi antimạịavanacetanã sannitthãnakicca- 
vỉsesayuttatãya phalapaccane sattivisesayuttã hotĩti 
upapajjavedanĩyã anantarikã ca hoti. ” 

Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với tác-hành-tâm thứ 7 dù có 
năng lực yếu, nhưng hợp với lực đặc biệt trong sự cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) và 
trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh kiếp sau (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, bởi vì tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với tác-hành- 
tâm thứ 7 có phận sự đặc biệt làm cho thành-tựu nghiệp 
ẩy, cho nên tác-ỷ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 
7 cuối cùng gọi là upapajjavedariĩyakamma: hậu-kiếp- 
quả-nghiệp là nghiệp cho quả tái-sinh (paịỉsandhỉkãla) 
kiếp kế-tiếp, và cho quả sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla) kiếp hỉện-tạỉ (kiếp thứ nhì). Vỉ như loại cây ăn 
quả thứ nhì. 

Còn tác-ỷ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 2 đến 
sát-na tác-hành-tâm thứ 6 gọi là aparãparỉyavedariĩya- 
kamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho 
quả từ kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp 
chót trở thành bậc Thánh A-ra-hản, trước khi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Dù nghiệp aparãpariyavedanĩyakamma không còn có 
khả năng cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịi- 
sandhỉkãla), nhưng vẫn còn có khả năng cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 

Đến khi nào bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, khi ấy, 
nghiệp aparãpariyavedanĩyakamma mới thật sự trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 
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IV- Pakatthanacatukka phân nghiệp phân chia 
theo nghiệp cho quả theo cõi-giói, có 4 loại nghiệp: 

IV. 1- Akusalakamma: Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) 
trong 12 bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) cho quả táỉ-sỉnh kiếp 
sau trong 4 cõi ác-gỉớỉ là cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, loài 
ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

IV.2- Kãmãvacarakusalakamma: Dục-giới thiện- 
nghiệp (đại-thiện-nghiệp) trong 8 dục-gỉớỉ thiện-tâm 
(đại-thiện-tâm) cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới là cõi người và 6 cõi trời dục-giới. 

IV. 3- Rũpãvacarakusalakamma: sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp 
trong 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh trên 16 tầng 
trời sẳc-giới phạm-thiên. 

IV.4- Arũpavacarakusalakamma: Vô-sẳc-giới thiện- 
nghiệp trong 4 vô-sẳc-gỉới thiện-tâm cho quả tái-sinh 
trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo cõi-giói 

IV.l- Akusalakamma; Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 

Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) đó là tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với 12 bẩt-thiện-tãm (12 ác-tãm). 

Bẩt-thiện-tâm (Akusalacitta) có 12 tâm chia ra 3 loại: 

- Lobhacitta: Tham-tâm có 8 tâm. 

- Dosacitta: Sân-tâm có 2 tâm. 

- Mohacitta: Si-tâm có 2 tâm. 

a- Lobhacitta; Tham-tâm có 8 tâm: 

1- Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam 
asahkhãrikatn. 

Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, họp với tà- 
kiến, không cần tác-động. 
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2- Somanassasahagataĩìi diịthigatasampayuttarn 
sasankhãrỉkam. 

Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà- 
kiến, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam 
asahkhãrikatn. 

Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, không cần tác-động. 

4- Somanassasahagatatn ditthigatavippayuttam 
sasahkhãrỉkam. 

Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không họp với 
tà-kiến, cần tác-động. 

5- Upekkhãsahagatam ditthigatasampayuttam 
asahkhãrikam. 

Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với tà- 
kiến, không cần tác-động. 

6- Upekkhãsahagatam ditthigatasampayuttam 
sasahkhãrikam. 

Tham-tầm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với tà- 
kiển, cần tác-động. 

7- Upekkhãsahagatatn ditthigatavippayuttaỉn 
asahkhãrikam. 

Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, không cần tác-động. 

8- Upekkhãsahagatatn ditthigatavippayuttaỉn 
sasankhãrikaỉn. 

Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 

b- Dosacitta; Sân-tâm có 2 tâm: 

1- Domanassasahagatarỵi patighasampayuttam 
asahkhãrikam. 
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Sân-tâm thứ nhât đông sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
không cần tác-động. 

2- Domanassasahagatam patighasampayuttaỉn 
sasankhãrikarỵi. 

Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
cần tác-động. 

c- Mohacitta; Si-tâm có 2 tâm: 

1- Upekkhãsahagatatn vicikicchãsampayuttam. 

Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài-nghi. 

2- Upekkhãsahagatam uddhaccasampayuttam. 

Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng-tâm. 

Bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghỉệp) đó là tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với 12 bất-thỉện-tâm (12 ác-tãm) tạo 10 hất-thiện- 
nghiệp (10 ác-nghiệp) phát sinh do nương nhờ nơi 3 
môn là thân-môn, khấu-môn, ỷ-môn như sau: 

IV. 1.1- Ac-nghỉệp phát sinh do nương nhờ nơi thân- 
môn gọi là thân ác-nghiệp, có 3 loại: 

- Ác-nghỉệp sát-sỉnh. 

- Ác-nghiệp trộm-cẳp. 

- Ác-nghỉệp tà-dâm. 

Ba thân-ác-nghiệp này còn gọi là 3 thân-hành-ác 
(kãyaduccarita). 

IV. 1.2- Ac-nghỉệp phát sinh do nương nhờ nơi khẩu- 
môn gọi là khẩu ác-nghiệp, có 4 loại: 

- Ác-nghỉệp nóỉ-dốỉ. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 

- Ác-nghỉệp nói lời thô tục. 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích. 


' Xem phần giảng giải ừong quyển “Vi-diệu-pháp hiện-thực trong cuộc sống” 
8 tham-tâm ữang 20, 2 sân-tâm ừang 51,2 si-tâm ừang 59, cùng soạn giả. 
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Bôn khâu-ác-nghiệp này còn gọi là 4 khâu-nói-ác 
(vacĩduccarita). 

IV. 1.3- Ac-nghiệp phát sinh do nưong nhờ nơi ý-môn 
gọi là ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghỉệp tham lam tài sản của người khác. 

- Ảc-nghiệp thù hận người khác. 

- Ác-nghiệp tà-kiến thay sai chẩp lầm. 

Ba ỷ-ác-nghiệp này còn gọi là 3 ỷ-nghĩ-ác (mano- 
duccarita). 

Giải thích 10 ác-nghiệp theo 3 môn 

IV.1.1- Thân ác-nghiệp là ác-nghỉệp phần nhiều 
được biểu hiện ra ở thân-hành-ác, có 3 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghỉệp sát-sinh. 

- Ảc-nghiệp trộm-cẳp. 

- Ảc-nghiệp tà-dâm. 

1- Ảc-nghiệp sát-sinh 

Ảc-nghỉệp sát-sinh là giết hại chúng-sinh, cắt đứt 
sinh-mạng của chúng-sinh. 

Mỗi chúng-sinh đều phải chết do 4 nguyên-nhân: 

1- Chúng-sinh chết vì hết tuổi thọ. 

2- Chúng-sinh chết vì hết nghiệp hỗ trợ. 

3- Chúng-sinh chết vì hết tuoi thọ và hết nghiệp hỗ trợ. 

4- Chúng-sinh chết vì nghiệp khác cắt đứt sinh-mạng. 

Nếu chúng-sinh nào chết vì 1 trong 3 trường họp (1, 
2, 3) thì chúng-sinh ấy chết hợp thời (kãlamarana). 

Nếu chúng-sinh nào bị người nào giết hại chết trước 
khi hết tuoi thọ, hoặc chết trước khi hết nghiệp hỗ trợ, 
thì chúng-sinh ấy chết vì trường-họp thứ 4 không họp 
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thời (akalamarana), người ấy đã tạo ác-nghỉệp sát-sinh 
giết hại chúng-sinh ẩy. 

Chi-pháp của ác-nghiệp sát-sinh 

Để biết có tạo ác-nghỉệp sát-sỉnh hay không, cần 
phải căn cứ vào 5 chi-pháp của ác-nghiệp sát-sinh: 

1- Pãno: Chúng-sinh còn sinh-mạng. 

2- Pãnasannitã: Biết rõ chúng-sinh còn sinh-mạng. 

3- Vadhakacittaỉn: Ác-tâm nghĩ sẽ giết hại chúng-sỉnh. 

4- Payogo: cổ gang giết hại chúng-sinh. 

5- Tena maranatn: Chúng-sinh ấy bị chết do sự cổ 
gắng ẩy. 

Neu người nào hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp sát- 
sinh này thì người ẩy đã tạo ác-nghiệp sảt-sinh hội đủ 
chi-phảp, nhưng nếu không hội đủ 5 chi-pháp này, thì 
người ẩy tạo ác-nghiệp sát-sinh không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp sát-sinh này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghỉệp sát-sinh hội đủ 5 chi-pháp này 
thì ác-nghiệp sát-sinh ẩy có nhiều năng lực, có co hội 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) 
và có co hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp sát-sinh không hội đủ 5 chỉ-pháp 
này thì ác-nghiệp sát-sinh ấy có ít năng lực, không có co 
hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhỉkãla), mà có co hội cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

Cố gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh 

Người cố gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh bằng 6 cách: 

1- Sãhatthỉkapayoga: Tự mình cố gắng tạo ác-nghiệp 
sát-sinh, nghĩa là tự mình sử dụng khí giới, dùng sức 
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mạnh cô găng giêt hại chúng-sinh ây, chúng-sinh ây bị 
chết do chính mình. Như vậy gọi là tự mình cố gắng 
tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

2- Ãnattỉkapayoga: cố gắng sai khiến người khác tạo 
ác-nghiệp sát-sinh bằng lời nói, hoặc bằng chữ viết gởi 
đến nhờ người khác, sai khiến họ tạo ác-nghiệp giết hại 
chúng-sinh ấy. 

3- Nỉssaggỉyapayoga: cố gắng dùng khí giới như 
phóng lao, ném đá, bắn cung tên, bắn súng, ném chất nổ, 
...để giết hại chúng-sinh ấy. 

4- Thãvarapayoga: cố gắng làm ra những thứ vũ khí 
để giết hại chúng-sinh có tính cách lâu dài như đào hầm, 
đặt bẫy, rèn gươm giáo, đúc súng đạn, làm bom, chất nổ, 
thuốc độc, v.v... Hễ khi nào có người sử dụng những thứ 
ấy để giết hại chúng-sinh, thì người làm ra những thứ ấy 
cũng gọi là tạo ác-nghiệp sát-sinh, bởi vì người ấy có 
tác-ý ác-tâm giết hại chúng-sinh có tính cách lâu dài. 

5- Vỉjjãmayapayoga: cố gắng sử dụng bùa chú, phù 
phép trù ếm, v.v... làm cho chúng-sinh ấy chết. 

6- Iddhỉmayapayoga: cố gắng sử dụng phép thuật của 
mình để giết hại chúng-sinh ấy. 

Đó là 6 cách cố gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Ác-nghiệp sát-sinh nhẹ hoặc nặng 

Người đã tạo ác-nghiệp sát-sinh nhẹ hoặc nặng căn cứ 
vào tác-ỷ tâm-sở trong ác-tâm trong các đối-tượng 
chúng-sinh bị giết chết như sau: 

* Chúng-sinh là loài súc-sinh 

- Nếu người nào giết hại loài súc-sinh có thân hình 
nhỏ bé như con muỗi, con kiến, v.v ... thì người ấy tạo 
ác-nghiệp nhẹ, vì có sự cố gắng ít. 
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- Nêu người nào giêt hại loài súc-sinh có thân hình to 
lớn như con voi, con bò, con trâu, con heo, v.v ... thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nặng, vì có sự cố gắng nhiều. 

* Chúng-sinh là loài người 

- Nếu người nào giết hại người không có giới, người ác 
thì người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người nào giết hại người có giới-đức, bậc-thiện- 
trí, bậc Thánh-nhân thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng. 

- Người nào giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra- 
hán thì người ấy có ác-nghiệp cực kỳ nặng thuộc về ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội (ãnantariyakamma). 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghỉệp vô-gián- 
trọng-tộỉ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa- 
ngục Avĩci, mà không có nghiệp nào ngăn cản được, 
chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi 
cõi ác-giới ấy. 

* Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp sát-sinh rồi, về sau, 
người ấy biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết ăn 
năn hối lỗi, tránh xa mọi ác-nghiệp, từ bỏ mọi ác- 
nghiệp, rồi cố gắng tinh-tấn tạo mọi thiện-nghiệp tùy 
theo khả năng của mình, thì người ấy dù đã tạo ác- 
nghiệp nặng nào rồi, cũng có thể làm giảm bớt tiềm năng 
cho quả của ác-nghiệp nặng ấy, còn nếu ác-nghiệp nhẹ 
thì làm cho ác-nghiệp nhẹ ấy không có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau (nhưng không phải là tạo thiện-nghiệp 
rồi sẽ xóa được ác-nghiệp). 

* Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp sát-sinh giết súc vật 
hằng ngày, mà không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không từ bỏ ác-nghiệp sát-sinh, vẫn cứ 
tiếp tục tạo ác-nghiệp sát-sinh hằng ngày, như người đồ 
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tể giết bò, giết heo, giết gà, giết vịt, v.v ... để bán thịt 
nuôi mạng, thì người ấy dù đã tạo ác-nghiệp nhẹ lâu 
ngày cũng trở thành ác-nghiệp nặng, bởi vì đó là thường- 
hành ác-nghiệp (ãcinnakusalakamma). 

Giết hại chúng-sỉnh như thế nào? 

Danh từ gọi chúng-sỉnh là danh từ chế-định, do căn 
cứ vào “ngũ-uấn Ngũ-uấn là sẳc-uẩn, thọ-uấn, tưởng- 
uấn, hành-uấn, thức-uấn trong mỗi chúng-sinh. 

- sắc-uẩn đó là thân, thân thể thuộc về sắc-pháp. 
sẳc-pháp gồm có 28 sắc-pháp 

Ví dụ: Chúng-sinh là loài người, mỗi người bình 
thường có đầy đủ chỉ có 27 sẳc-pháp mà thôi. 

- Nếu là người nam thì trừ sẳc-nữ-tỉnh. 

- Neu là người nữ thì trừ sẳc-nam-tỉnh. 

- Neu người nào bị mắt mù, tai điếc, ... thì sẳc-pháp 
bị giảm theo khuyết tật ẩy. 

sẳc-uẩn có 27 sắc-pháp thuộc về phần thân có 
trạng-thái sinh rồi diệt liên tục không ngừng, luôn luôn 
diễn biến từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già cho đến chết. 

Trong sẳc-uẩn này có sẳc-mạng-chủ (ịĩvitindriya- 
rũpa) có phận sự giữ gìn, bảo hộ các sắc-pháp, duy trì 
mỗi kiếp chúng-sinh cho đến khi hết tuổi thọ, hoặc hết 
quả của hỗ-trợ-nghiệp, khi ấy sắc-mạng-chủ bị đứt 
(chết), kết thúc kiếp mỗi chúng-sinh ấy cách bình 
thường, gọi là chết hợp thời (kãlamarana). 

Còn phần thọ-uẫn, tưởng-uẫn, hành-uẫn và thức- 

uấn đó là các tâm-sở và tâm như sau: 

- Thọ-uẩn đó là thọ tâm-sở. 

- Tưởng-uấn đó là tưởng tâm-sở. 

- Hành-uấn đó là các tâm-sở (trừ thọ tâm-sở và tưởng 
tâm-sở. 
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- Thức-uân đó là tâm, gôm có 4 uân này gọi là 4 
danh-uấn thuộc về phần tâm. 

Như vậy, phần tâm gồm có các tâm-sở và tâm. 

Các tâm-sở (cetasika) có 4 trạng-thái là: 

- Đồng sinh với tâm (ekuppãda). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đồng đổi-tượng với tâm (ekãlambana). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

Cho nên, tâm với tâm-sở không thể tách rời nhau 
được. Hễ có tâm nào phát sinh thì ắt có một số tâm-sở 
tương xứng đồng sinh với tâm 

Tâm với các tâm-sở đó là 4 danh-uẩn có trạng-thái 
sinh rồi diệt liên tục không ngừng, dù mỗi kiếp chúng- 
sinh, phần thân bị thay đổi tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy, còn phần tâm với các tâm-sở 
vẫn sinh rồi diệt liên tục không ngừng, từ kiếp này sang 
kiếp kia, trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Trong tâm với các tâm-sở có danh-mạng-chủ tâm-sở 

(iĩvitindriyacetasika) có phận sự giữ gìn, bảo hộ tâm với 
tâm-sở đồng sinh được duy trì mãi mãi. 

Như vậy, mỗi kiếp chúng-sinh ở trong 11 cõi dục-giới 
và chư phạm-thiên ở trong 15 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên (trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên) 
đều có đủ ngũ-uẫn. 

Mỗi kiếp chúng-sinh đang hiện hữu do nhờ sẳc- 
mạng-chủ (ịĩvitindriyarũpa) và danh-mạng-chủ tâm-sở 
(ịĩvitindriyacetasika). 

- Nếu chúng-sinh nào chết vì hết tuổi thọ hoặc mãn nghiệp 
hễ trợ, thì gọi là chúng-sinh ẩy chết hợp thời (kãlamarana). 

' Nên tim hiểu trong quyển “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc sống” 
cùng soạn giả. 
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- Nêu chúng-sinh nào chêt do nghiệp khác căt đứt 
sinh-mạng, mà tuoi thọ vẫn còn hoặc nghiệp hỗ trợ vẫn 
chưa mãn, thì gọi là chúng-sinh ẩy chết không hợp thời 
(akãlamarana). 

Tự sát có phải tạo ác-nghiệp sát-sinh hay không? 

Tự sát là tác-ý tự giết hại mình do nguyên nhân nào 
đó, còn tạo ác-nghiệp sát-sinh hay không cần phải căn 
cứ vào 5 chi-pháp của ác-nghiệp sát-sỉnh như sau: 

1- Chúng-sinh còn có sinh-mạng, đó là chỉnh mình. 

2- Biết rõ chúng-sinh còn sinh mạng (panasahhitã), 
chi-pháp này ám chỉ đến chúng-sinh khác, không phải 
chỉnh mình. 

3- Tâm nghĩ sẽ tự giết hại mình. 

4- Cổ gang tự giết hại mình bằng cách nào đó. 

5- Mình chết do sự cổ gang của chỉnh mình. 

Xét theo 5 chi-pháp của ác-nghiệp sát-sinh, thì tự sát 
thiếu chi-pháp thứ 2 là biết rõ chúng-sinh còn sinh 
mạng, bởi vì chi-pháp này ám chỉ đến chúng-sinh khác, 
không phải chính mình. Cho nên, tự sát không đủ 5 chi- 
phảp của ác-nghiệp sảt-sinh. 

Vậy, tự sát không phải tạo ác-nghiệp sảt-sinh. 

Thật vậy, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải tạo đầy ãủ 30 
pháp-hạnh ba-la-mật (10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc thượng). 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 

Khi tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ nào, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải hy sinh những của cải, tài 
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sản, ngôi báu, vợ con, v.v... những gì thuộc vê bên 
ngoài thân thế của mình, đế tạo pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ ẩy. 

-10 pháp hạnh ba-la-mật bậc trung; 

Khi bồi bổ pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung nào, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải hy sinh những bộ 
phận trong thân thể nhu đôi mắt, v.v... để bồi bổ pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung ẩy. 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng; 

Khi bồi bổ pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng nào, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải hy sinh sinh- 
mạng của mình, đế bồi bố pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng ẩy cho được thành tựu. 

Đối với Chư Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đại-thiện- 
tâm họp với trí-tuệ sáng suốt dám hy sinh sinh-mạng 
của mình, vì mục đích cứu cánh cao cả nhất, để mong 
trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Như vậy, pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng là đại- 
thỉện-nghỉệp bậc thượng, chắc chan không phải là ác- 
nghiệp sảt-sinh được. 

Tuy nhiên, trong đời đối với số người có sân-tâm 
tuyệt vọng cùng cực, không muốn sống trên đời này nữa, 
nên họ tự sát do sân-tâm chán ngán cuộc đời. 

Xét theo nhân và quả thì sân-tâm tuyệt vọng cùng 
cực là nhân đã phát sinh trước, rồi dẫn đến quả là tự sát. 

Tuy hành động tự sát này không phải là ác-nghiệp 
sát-sinh vì không hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp sát- 
sinh, nhưng người ấy chết do sân-tâm chán ngán cuộc 
đời, cho nên sau khi người ấy chết khó tránh khỏi tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới. 
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Người nào gặp hoàn cảnh tuyệt vọng cùng cực, chán 
ngán không muốn sống do năng lực của sân-tâm là nguyên 
nhân dẫn đến tự sát, nên lúc lâm chung tâm bị ô nhiễm, 
chính ỷ ác-nghiệp phát sinh lúc lâm chung ấy cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) trong cõi 
ác-giới, không phải do ác-nghiệp tự sát. 

Tạo ác-nghiệp sát-sinh 

Nếu người ác nào có tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với ác- 
tâm cắt đứt sinh-mạng của chúng-sinh ấy chết, khi tuổi 
thọ vẫn còn hoặc nghiệp hỗ trợ vẫn chưa mãn, thì gọi 
người ấy đã tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Người đã tạo ác-nghỉệp sát-sinh, sự thật như thể nào? 

Người đã tạo ác-nghỉệp sát-sỉnh, sự thật là người ấy có 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với ác-tâm chỉ có thế cắt đứt sẳc- 
mạng-chủ (ịĩvitindriyarũpa) của chúng-sinh ẩy thuộc về 
phần thân mà thôi, nghĩa là phá hoại, làm tan rã sắc-uẩn 
kết thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh ấy chết Song phần 
tâm của chúng-sinh ấy gồm có 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, 
tưởng-uân, hành-uân, thức-uãn) có danh-mạng-chủ 
tâm-sở giữ gìn, bảo hộ tăm với các tâm-sở vẫn còn sinh 
rồi diệt liên tục làm duyên cho nghiệp của chúng-sinh ấy 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau như sau: 

- Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu ác-nghỉệp trong ác- 
tâm (của chúng-sinh ấy) có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có suy-xét-tâm đồng 
sinh với thọ xả là quả của ảc-nghiệp ấy gọi là táỉ-sỉnh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự cho quả tái-sinh kiếp 
sau 1 trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đạỉ-thiện-nghiệp 
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trong đại-thiện-tâm (của chúng-sinh ây) có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự cho quả tái-sinh kiếp sau 1 trong 7 cõi thiện-giới 
là cõi người và 6 cõi trời dục-gỉớỉ, huởng mọi sự an-lạc 
cho đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, mới rời 
khỏi cõi thiện-giới ấy. 

Ví dụ: Ông A có tảc-ỷ trong ác-tâm tạo ác-nghỉệp “giết 
ông B chết” nghĩa là ông A cẳt đứt sẳc-mạng-chủ trong 
thân của ông B, kết thúc kiếp hiện-tại của ông B (chết). 

- Sau khi ông B chết, nếu ác-nghỉệp nào có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
ẩy gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới làm loài súc-sinh 
có đủ ngũ-uẩn kiếp hiện-tại, chịu quả khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Hoặc sau khi ông B chết, nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp nào 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
nguời, hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục- 
giới, huởng mọi sự an-lạc cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy, mới rời khỏi cõi thiện-giới ấy. 

Cho nên, trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, nếu chúng-sinh nào chua phải là bậc Thánh A- 
ra-hán, có đủ ngũ-uấn: sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, 
hành-uấn, thức-uấn, thì phần thân (sẳc-uẩn) của mỗi 
kiếp bị tan rã do quả của nghiệp (chết), còn phần tâm (4 
danh-uẩn) của mỗi chúng-sinh có liên quan đến nghiệp 
của chúng-sinh ấy thì nghiệp làm phận sự cho quả tái- 
sinh kiếp sau. 
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Quả xấu của ác-nghiệp sát-sinh 

Nếu người nào đã tạo ác-nghỉệp sát-sinh, giết hại 
sinh-mạng của chúng-sinh dù lớn dù nhỏ, thì sau khi 
người ấy chết, nếu ác-nghiệp sát-sinh ẩy trong 11 bẩt- 
thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng-tâm) có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) thì 
có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực làm 
phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau thì hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ 
hoặc loài a-su-ra, 2 loài chúng-sinh này thường có 
tham-tâm thèm khát. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng lực làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sỉnh làm chúng-sinh trong cõi 
địa-ngục, loài chúng-sinh trong cõi địa-ngục này thường 
có sân-tâm không hài lòng. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng lực làm phận 
sự táỉ-sỉnh kiếp sau thì tái-sinh làm loài súc-sinh, loài 
chúng-sinh này có tính si-mê. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, nếu có đạỉ-thỉện- 
nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) thì có đạỉ-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (paịỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi người này. 

* Và trường hợp, người nào đã tạo ác-nghiệp sát-sinh 
nhẹ, sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp sát-sinh nhẹ 
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ãy không có cơ hội cho quả mà đại-thiện-nghiệp nào 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm nguời trong cõi nguời này. 

Cả 2 truờng họp ấy, nguời ấy còn phải chịu 23 quả xấu 
của ác-nghiệp sát-sinh mà tiền-kiếp của nguời ấy đã tạo 
trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của nguời ấy: 

1- Có thân hình tật nguyền. 

2- Có thân hình không cân đổi, xẩu xỉ. 

3- Là người chậm chạp. 

4- Có lòng bàn tay và dưới lòng bàn chân lõm sâu. 

5- Có thân hình xẩu xỉ, đầy sẹo. 

6- Có sắc diện toi tăm. 

• 

7- Có da thịt sần sùi. 

8- Có tỉnh hay sợ hãi. 

9- Có sức khỏe yếu đuổi. 

10- Có tật cà lăm, lời nói lặp đi lặp lại, không suôn sẻ. 

11- Bị mọi người ghét bỏ. 

12- Có những thuộc hạ tùy tùng bị chia rẽ. 

13- Có tỉnh hay giật mình, hoảng sợ. 

14- Thường bị tai nạn do khỉ giới, thuốc độc, ... 

15- Là người si mê, ngu dốt. 

16- Có rất ít bạn bè. 

1 7- Có thân hình dị hợm, đáng ghê sợ. 

18- Có thân hình kỳ dị. 

19- Là người hay bệnh hoạn om đau. 

20- Là người thường sầu não, lo sợ. 

21- Có con cháu thường xa lánh. 

22- Là người thường bị chết yếu. 

23- Là người bị người khác giết chết. 
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Đó là 23 quả xâu của ác-nghiệp sát-sinh mà tiên-kiêp 
của nguời ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

2- Ac-nghiệp trộm-cấp 

Trộm-cắp là ác-nghiệp chiếm đoạt của cải, tài sản, đất 
đai, nhà cửa, v.v... mà nguời chủ không sẵn lòng cho. 

Nguời tạo ác-nghiệp trộm-cắp bằng nhiều cách: 

- Lén vào nhà trộm-cẳp của cải, tài sản của chủ nhà. 

- Dùng sức mạnh cướp đoạt của cải, tài sản, đất đai, 
nhà cửa, ... của người khác. 

- Dùng quyền lực hăm dọa, bắt buộc người khác trao 
của cải, tài sản, ... cho mình. 

- Lừa gạt, dổi trá đế chiếm đoạt của cải, tài sản, ... 
của người khác. 

- Dùng phép thuật thôi miên khiến cho người khác 
làm theo ỷ đồ xẩu xa của mình; làm cho người khác 
không còn biết tự chủ mà trao của cải, tài sản, ... của họ 
đến cho mình. 

- Hành vi tham nhũng, tham ô chiếm đoạt của cải, tài 
sản tư nhân; của cải, tài sản của tập thế; của cải, tài sản 
của nhà nước; v.v... 

Nguời nào sử dụng mọi thủ đoạn xảo trá, mọi mánh 
lới khôn khéo để chiếm đoạt của cải, tài sản, ... của 
nguời khác một cách bất họp pháp, nguời ấy đã tạo ác- 
nghiệp trộm-cẳp. 

Chi-pháp của ác-nghiệp trộm-cắp 

Để biết có tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp hay không, cần 
phải căn cứ vào 5 chi-pháp của ác-nghiệp trộm-cắp: 

1- Parapariggahitam: Của cải có chủ-nhân giữ gìn. 

2- Parapariggahitasahhitã: Biết rõ của cải, tài sản có 
chủ-nhân giữ gìn. 
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5- Theyyacittam: Tâm nghĩ trộm-căp. 

4- Payogo: Co gắng đế trộm-cẳp. 

5- Avahãro: Chiếm được của cải, tài sản ẩy bằng sự 
cố gắng ẩy. 

Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghỉệp trộm- 
cẳp này thì người ẩy đã tạo ác-nghiệp trộm-cẳp hội đủ 
chi-pháp, nhưng nếu không hội đủ 5 chi-pháp này, thì 
người ẩy tạo ác-nghiệp trộm-cẳp không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghỉệp trộm-cẳp này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp hội đủ 5 chi-pháp này 
thì ác-nghiệp trộm-cẳp ẩy có nhiều năng lực, có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) 
và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp không hội đủ 5 chỉ- 
pháp này thì ác-nghiệp trộm-cẳp ấy có ít năng lực, 
không có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, 
mà có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, 
kiếp hiện-tại. Neu kiếp hiện-tại được sinh làm người thì 
người ấy có khi còn phải chịu quả xấu của ác-nghiệp 
trộm-cắp mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo. 

Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp trộm- 
cắp này thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cẳp hội đủ 
chi-pháp, nhưng nếu không hội đủ 5 chi-pháp này thì 
người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cẳp không hội đủ chi-phảp. 

Cố gắng tạo ác-nghiệp trộm-cắp 

Người cố gắng tạo ác-nghiệp trộm-cắp bằng 6 cách: 

1- Sãhatthỉkapayoga: Tự mình cố gắng tạo ác-nghiệp 
trộm-cắp, nghĩa là tự mình cố gắng bằng nhiều cách để 
chiếm đoạt của cải, tài sản, v.v... của người khác một 
cách bất họp pháp. 
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2- Ẫnattikapayoga: cố gắng sai khiến người khác tạo 
ác-nghiệp trộm-cắp bằng lời nói, hoặc bằng chữ viết 
gửi cho người khác, sai khiến họ tạo ác-nghiệp trộm-cắp 
của cải, tài sản, v.v... của người khác. 

3- Nissaggiyapayoga: cố gắng ném hàng hóa qua cửa 
khẩu, hoặc cất giấu hàng hóa qua cửa khẩu để trốn thuế. 

4- Thãvarapayoga: cố gắng sai khiến thuộc hạ rằng: 
“Neu có cơ hội lúc nào, chúng mày hãy co gang trộm- 
cẳp, chiếm đoạt của cải, tài sản, v.v... của người khác 
cho bằng được ” thời gian mau hoặc lâu không hạn định. 

5- Vijjãmayapayoga: cố gắng sử dụng bùa chú, phù 
phép làm cho chủ-nhân mê, rồi chiếm đoạt của cải, tài 
sản, v.v... của họ, hoặc dùng phép thuật thôi miên điều 
khiển chủ-nhân theo ý đồ xấu của mình, bằng cách sai 
khiến, bắt buộc chủ-nhân trao của cải, tài sản, v.v... cho 
mình một cách bất họp pháp. 

6- Iddhimayapayoga: cố gắng sử dụng phép thần 
thông của mình để lấy một thứ nào đó mà không gây ra 
sự thiệt hại cho chủ-nhân. 

Ác-nghiệp trộm-cắp nặng hoặc nhẹ 

Người đã tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp nhẹ hoặc tạo ác- 
nghiệp nặng, cần phải căn cứ vào tác-ỷ trong ảc-tàm 
chiếm đoạt của cải, tài sản, v.v... và chủ-nhân. 

- Neu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải, tài 
sản, v.v... có giá trị ít, thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm- 
cắp nhẹ. 

- Neu người nào tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp của cải, tài 
sản, v.v... có giá trị nhiều, thì người ấy tạo ác-nghiệp 
trộm-cắp nặng. 

- Neu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cẳp của cải, tài 
sản, v.v... của người không có giới-đức trong sạch, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ. 
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- Nêu người nào tạo ác-nghiệp trộm-căp của cải, tài 
sản, v.v... của người có giới-đức trong sạch, của bậc 
Thánh-nhân thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nặng. 

- Nếu người nào tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp của cải, tài sản, 
v.v... của riêng cá nhân, thì người ấy tạo ác-nghiệp 
trộm-cắp nhẹ. 

- Nếu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cẳp của cải, tài 
sản, v.v... của chung trong tập thể, của nhà nước, ... thì 
người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nặng, ... 

* Chủ-nhân có 4 hạng: 

- Của cải, tài sản, v.v... của người tại-gia, của tập 
thể, của nhà nước. 

- Của cải vật dụng của bậc xuất gia là tu-nữ, sa-di, 
tỳ-khưu. 

- Của cải, các thứ vật dụng của nhóm là tỳ-khưu, sa-di 
từ 2 - 3 vị. 

- Của cải, các thứ vật dụng của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Trong 4 hạng chủ-nhân này: 

- Nếu người nào tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp của cải, tài 
sản, v.v... của người tại-gia, của cải, tài sản, v.v... của 
nhà nước thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ hơn 
tạo ác-nghiệp trộm cắp các thứ vật dụng của bậc xuất gia 
là tu-nữ, sa-di, tỳ-khưu. 

- Nếu người nào trộm-cắp các thứ vật dụng của cá 
nhân người tu-nữ, vị sa-di, vị tỳ-khưu thì người ấy tạo 
ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ hơn tạo ác-nghiệp trộm-cẳp các 
thứ vật dụng của nhóm tu-nữ, nhóm sa-di, của nhóm tỳ- 
khưu từ 2 - 3 vị. 

- Nếu người nào tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp của cải, tài 
sản, vật dụng của chư tỳ-khưu-Tăng thì người ấy tạo ác- 
nghiệp nặng nhất. 
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* Chủ-nhân còn có 5 hạng: 

Chủ-nhân là hạng phàm-nhân và bậc Thánh-nhân nên 
phân loại có 5 hạng: 

- Của cải, tài sản, ... của các hạngphàm-nhân. 

- Của cải, tài sản, ... của bậc Thánh Nhập-hm. 

- Của cải, tài sản, ... của bậc Thánh Nhẩt-lai. 

- Của cải, tài sản, ... của bậc Thánh Bẩt-lai. 

- Của cải vật dụng của bậc Thánh A-ra-hản. 

Trong 5 hạng chủ-nhân này: 

- Nếu người nào tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp của cải, tài 
sản, v.v... của hạng phàm-nhân, thì người ấy tạo ác- 
nghiệp trộm-cắp nhẹ hơn tạo ác-nghiệp trộm-cẳp của 
cải, tài sản, v.v... của bậc Thánh Nhập-hm. 

- Nếu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải, tài 
sản, v.v... của bậc Thánh Nhân càng cao thì người ấy 
tạo ác-nghiệp càng nặng nhiều. 

Tóm lại, người nào tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp của cải, tài 
sản, v.v... có giá trị càng nhiều thì người ấy tạo ác- 
nghiệp trộm-cẳp càng nặng, còn tạo ác-nghiệp trộm-cẳp 
của cải, tài sản, v.v... của người có giới-đức trong sạch 
hoàn toàn, thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nặng nhất. 

Trộm-cắp hoặc không trộm-cắp căn cứ vào tác-ý 

- Neu tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với ác-tâm chiếm đoạt 
của cải, tàỉ-sản,... của người khác một cách bất hợp pháp 
thì tạo ác-nghiệp trộm-cẳp. 

- Neu tảc-ỹ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm không 
chiếm đoạt dụng cụ... của người khác, tự tiện lẩy thì 
không tạo ác-nghiệp trộm-cẳp. 

Ví dụ: Ông A đến nhà ông B quen biết, mượn dụng cụ 
nào đó nhưng không gặp ông B, ông A tự tiện lấy dụng 
cụ ấy đem về sử dụng mà ông B chủ-nhân không hề biết. 
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Khi sử dụng dụng cụ ây, ông A thây dụng cụ ây rât 
tốt khó có được nên ông A không muốn trả lại dụng cụ 
ấy cho ông B mà muốn chiếm đoạt dụng cụ ấy thuộc về 
của mình. 

Suy xét thấy, ban đầu, ông A có tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm mượn dụng cụ ẩy, dù tự tiện lấy 
dụng cụ ấy đem về sử dụng nhưng có tác-ý trả lại dụng 
cụ ẩy cho ông B, nên ông A chưa gọi là tạo ác-nghiệp 
trộm-cẳp. 

- về sau, ông A có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với tham- 
tâm muốn chiếm đoạt dụng cụ ẩy của ông B, cho nên, 
ông A tạo ác-nghiệp trộm-cẳp. 

* Trường họp vị sa-dỉ đến gặp vị Long-vương trông 
coi hồ nước để xin nước uống. Vị Long-vương không 
chịu cho nước, nên vị sa-di sử dụng thần-thông bay lên 
hư không rồi đáp xuống giữa hồ lấy bát múc nước uống. 
Việc uống nước của sa-di không gọi là ác-nghiệp trộm- 
cẳp bởi vì số lượng nước uống quá ít không gây thiệt hại 
đáng kể so với số lượng nước trong hồ. 

* Trường họp Đức-vua-trời Sakka là bậc Thánh 
Nhập-hm trị vì trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, có giới 
hạnh hoàn toàn trong sạch. Đức-vua-trời Sakka với 
thiên-nhãn tự nhiên nhìn thấy ông Bà-la-môn Dona đứng 
ra phân chia Xá-lợỉ của Đức-Phật Gotama cho 8 Đức- 
vua của 8 nước. 

Ông Bà-la-môn thỉnh Aa-/ợí Răng Nhọn giấu trong búi 
tóc trên đầu của ông. Đức-vua-trời Sakka suy xét rằng: 
“Vị Bà-la-môn Dona không có khả năng xây ngôi Bảo- 
tháp xứng đáng đế tôn thờ Xá-lợỉ Răng Nhọn của Đức- 
Phật Gotama, ta nên thỉnh Xá-lợi Răng Nhọn của Đức- 
Phật đem về tôn thờ trong ngôi Bảo tháp CũỊãmani tại 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên. ” 
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Sau khi suy xét đúng đăn xong, Đức-vua-trời Sakka 
hiện xuống thỉnh Xá-lợi Răng Nhọn của Đức-Phật 
Gotama đem vể đặt vào trong một cái hộp bằng vàng, rồi 
tôn thờ trong ngôi Bảo-tháp CũỊãmanĩ tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên. 

Đức-vua-trời Sakka không phải tạo ác-nghiệp trộm 
cắp bởi vì Đức-vua-trời có tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch tôn kính Xá-lợỉ Răng Nhọn của 
Đức-Phật Gotama. Đức-vua-trời m\xonXá-lợi Răng nhọn 
của Đức-Phật Gotama đuợc tôn thờ tại ngôi Bảo-tháp 
xứng đáng. 

Truờng họp những nguời bạn xuất gia đồng phạm- 
hạnh đuợc phép sử dụng những thứ vật dụng chung với 
nhau không gọi là trộm-cắp. 

Trong gia đình gồm có những nguời thân yêu đuợc 
phép sử dụng những đồ vật dụng chung với nhau không 
gọi là trộm-cắp. 

Quả xấu của ác-nghiệp trộm-cắp 

Nếu nguời nào đã tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp của cải, tài 
sản, v.v... của nguời khác dù ít, dù nhiều, thì sau khi 
nguời ấy chết, nếu ác-nghiệp trộm-cẳp trong 11 bất- 
thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng tâm) có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) thì 
có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (paựsandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * truờng-họp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) thì 
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CÓ đạỉ-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm nguời trong cõi 
người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp 
nhẹ. Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp trộm-cẳp ẩy 
không có cơ hội cho quả thì đại-thiện-nghiệp nào trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong cõi người này. 

Cả 2 trường họp ấy, người ấy còn phải chịu 11 quả 
xấu của ác-nghiệp trộm-cắp mà tiền-kiếp của người ấy 
đã tạo trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người không thể có những thứ của cải quỷ giá. 

2- Là người thiếu thốn những nhu yếu phấm như lúa 
gạo, tiền bạc, đồ dùng, v.v... 

3- Là người nghèo kho túng thiếu của cải. 

4- Là người không phát triến được những thứ của cải. 

5- Là người khi làm ra được của cải quỷ giá, thì không 
giữ gìn được lâu dài. 

6- Là người không thế có được thứ của cải mà mình 
mong muốn. 

7- Là người khi có được của cải, thì thường bị thiệt 
hại do lửa thiêu cháy, do nước lũ cuốn trôi, do kẻ trộm 
cướp chiếm đoạt, do nhà nước tịch thu, v.v... 

8- Là người có được của cải thì cũng liên quan đến 
nhiều người, không riêng cho mình được. 

9- Là người khó chứng đắc được pháp siêu-tam-giới 
(4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn). 

10- Là người thường nghe đến danh từ ‘không có ’. 

11- Là người song không được an-lạc. 
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Đó là 11 quả xấu của ác-nghiệp trộm-cắp mà tiền-kiếp 
của nguời ây đã tạo trong thời quá-khứ. 


S- Ảc-nghiệp tà-dâm 


Tà-dãm là sự quan hệ tình dục với nguời khác mà 
không phải là vợ, là chồng của nhau. Tà-dâm là một 
hành vi xấu xa, bất chính, thấp hèn mà chu thiện-trí chê 
trách. Vì vậy, tà-dâm gọi là ác-nghỉệp tà-dâm. 

Nếu người đàn ông với ngưòd đàn bà là vợ chồng của 
nhau đúng theo phong tục tập quán, được hai bên cha 
mẹ, bà con dòng họ công nhận, được chính quyền chấp 
thuận đúng theo luật pháp hiện hành, được mọi người đều 
công nhận, ... thì sự quan hệ tình dục giữa vợ chồng của 
nhau không gọi là tà-dâm, bởi vì đó là việc bình thường 
của những người tại-gia, cũng không bị ai chê trách. 

Chi-pháp của ác-nghiệp tà-dâm 

Để biết có tạo ác-nghỉệp tà-dâm hay không, cần phải 
căn cứ vào 4 chi-pháp của ác-nghiệp tà-dâm: 

1- Agamanỉyavatthu: Đối tượng là người nữ không 
được phép quan hệ tình dục. 

2- Tasmỉm sevanacỉttam: Tham-tâm muốn quan hệ 
tình dục. 

3- Payogo: cố gắng quan hệ tình dục. 

4- Maggenamaggapatỉpattỉ addhivãsam: Tâm thỏa 
thích trong sự tiếp xúc giữa hai bộ phận sinh dục của 
người nam với người nữ. 

Nếu người nào hội đủ 4 chi-pháp của ác-nghỉệp tà- 
dâm này, thì người ẩy đã tạo ác-nghiệp tà-dâm hội đủ 
chi-pháp, nhưng nếu không hội đủ 4 chi-pháp này, thì 
người ẩy tạo ác-nghiệp tà-dâm không hội đủ chi-pháp. 
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Quả của 2 loại ác-nghiệp tà-dâm này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghỉệp tà-dâm hội đủ 4 chỉ-pháp này 
thì ác-nghiệp tà-dâm ẩy có nhiều năng lực, có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) 
và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghỉệp tà-dâm không hội đủ 4 chỉ-pháp 
này thì ác-nghiệp tà-dâm ấy có ít năng lực, không có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisadhi- 
kãla) mà có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattỉkãla), kiếp hiện-tại. 

Giảng giải về chi-pháp của ác-nghiệp tà-dâm 

Đối tuợng có 20 hạng nguời nữ mà nguời nam không 
đuợc phép quan hệ tình dục là: 

1- Con gái cỏ mẹ trông nom (cha chết hay ở xa). 

2- Con gái có cha trông nom (mẹ chết hay ở xa). 

3- Con gái có mẹ cha trông nom. 

4- Con gái có chị hoặc em gái trông nom. 

5- Con gái có anh hoặc em trai trông nom. 

6- Con gái có bà con trông nom. 

7- Con gái có dòng họ trông nom (nếu con gái sổng ở 

ngoại quốc, thì có người cùng nòi giong trông nom). 

8- Con gái hành phạm hạnh có thầy, bạn trông nom. 

9- Con gái đã được Đức-vua hoặc người có quyền thế 
đến mai mối rồi. 

10- Con gái đã nhận lễ hứa hôn của đằng nhà trai. 

11- Con gái đã được người đàn ông chuộc về làm vợ. 

12- Con gái đã ưng thuận đi theo người mình yêu, đế 
làm vợ. 

13- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn 
ông với hy vọng có được của cải. 
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14- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn 
ông với hy vọng có được đồ trang sức. 

15- Con gái đã làm lễ thành hôn với một người đàn 
ông đúng theo phong tục tập quán. 

16- Con gái nghèo buôn bán, đã được một người đàn 
ông thương yêu, rồi đem về nuôi, đế làm vợ. 

17- Con gái là tù nhân đã được người đàn ông lẩy 
làm vợ. 

18- Con gái làm trong công sở đã được người chủ sở 
lẩy làm vợ. 

19- Con gái tôi tớ trong nhà đã được người chủ nhà 
lẩy làm vợ. 

20- Con gái chịu làm vợ trong thời gian ngắn (như 
các cô kỹ-nữ). 

Trong 20 hạng con gái ấy, có 8 hạng con gái phần đầu 
kế từ “con gái có mẹ trông nom ” cho đến “con gái là 
người hành phạm-hạnh” tuy có nguời thân trông nom 
bảo vệ, nhung nguời thân này không phải là chủ cuộc 
đời của họ. 8 hạng con gái này là nguời chua có chồng, 
chua có nguời đàn ông nào làm chủ cuộc đời của họ. 

Do đó, nếu 8 hạng con gái này tự ý lén lút yêu 
thuơng một nguời con trai còn độc thân, và hai nguời 
này đã có quan hệ tình dục với nhau. 

* Nếu xét về nghiệp, thì người con gái ẩy tạo ác- 
nghiệp tà-dâm không hội đủ 4 chi-phảp, chỉ có người con 
trai tạo ác-nghỉệp tà-dâm mà thôi vì hội đủ 4 chi-phảp, 
bởi vì nguời con ừai ấy đã xúc phạm đến hạng nguời con 
gái mà nguời thân của cô ấy chua cho phép, không họp 
với thuần phong mỹ tục, nên bị bậc thiện-trí chê trách. 

Tuy người con gái không tạo ác-nghỉệp tà-dâm vì 
không hội đủ 4 chi-pháp, nhưng đó là một hành vi xẩu 
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xa không đúng theo thuân phong mỹ tục của xứ sở của 
chúng ta, nên cha mẹ, bà con dòng họ bị mang tiếng 
xấu, nên người con gái bị mọi người chê trách. Cho nên, 
người con gái cảm thấy hổ thẹn, hối hận về hành vi xấu 
xa của mình, làm cho tâm bị ô nhiễm bởi phiền-não, thuộc 
về ỷ-ác-nghiệp. 

Sau khi người con gái chết, nếu ác-nghiệp có cơ hội 
thì cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ- 
kãla) trong cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 

Còn lại 12 hạng con gái, kể từ hạng con gái thứ 9 cho 
đến hạng con gái thứ 20 là người con gái đã có chồng, 
đã có người đàn ông làm chủ cuộc đời của họ (cô kỹ-nữ 
ưng thuận làm vợ của một người đàn ông trong thời gian 
ngắn, cô vẫn được xem như đã có chồng). 

Trong 12 hạng con gái này, nếu người con gái nào tự 
ý ngoại tình và có quan hệ tình dục với một người đàn 
ông nào khác (không phải là chồng của mình), thì người 
con gái ấy đã phạm điều-giới tà-dâm tạo ác-nghiệp tà- 
dâm hội đủ 4 chi-pháp. Và người đàn ông có quan hệ 
tình dục với 12 hạng người con gái này cũng phạm điều- 
giới tà-dâm tạo ác-nghiệp tà-dâm hội đủ 4 chi-pháp. 

Như vậy, người con trai không được phép quan hệ 
tình dục với 20 hạng con gái này. Neu người con trai nào 
có quan hệ tình dục với 1 trong 20 hạng người con gái 
này, thì người con trai ẩy tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Và người đàn ông nào đã có vợ (dù là vợ chưa cưới), 
người vợ ấy đã là chủ cuộc đời của ông, nếu người đàn 
ông ấy tự ý ngoại tình và có quan hệ tình dục với một 
người đàn bà nào khác (không phải là vợ của mình), thì 
người đàn ông ẩy tạo ác-nghiệp tà-dâm. 



IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 


285 


Sự cố gắng hành dâm 

Sự cố gắng tà-dâm là hành vỉ của thân-môn, không 
phải lời nói từ khấu-môn. Do đó, người tạo ác-nghiệp tà- 
dâm chỉnh tự thân mình, không phải sai khiến người 
khác. Cho nên ác-nghiệp tà-dâm chỉ được tạo do chính 
tự mình mà thôi, không do người khác. Còn ác-nghiệp 
sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cẳp, v.v... được tạo do chính 
mình và do sai khiến người khác. 

Ác-nghiệp tà-dâm nặng hoặc nhẹ 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm với người có giới- 
đức, thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm với người không 
có giới-đức, thì người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm bằng cách hiếp- 
dâm, dù với người không có giới, thì người ấy vẫn tạo 
ác-nghiệp nặng. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm giữa hai bên nam nữ 
cùng thỏa thuận với nhau, thì người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm với bậc Thánh-nhân 
thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng hơn tạo ác-nghiệp tà-dâm 
với hạng phàm-nhân. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm với bậc Thánh- 
nhân càng cao, thì người ấy tạo ác-nghiệp càng nặng. 

- Người nào hiếp-dâm bậc Thánh nữ A-ra-hán, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nặng nhất. 

Như trường họp tên Nanda hiếp-dâm Ngài Đại-đức 
tỳ-khim-ni Uppalavannã, là bậc Thánh A-ra-hán. Tên 
Nanda đã phạm ác-nghiệp trọng-tội nặng làm cho mặt 
đất nứt nẻ ra, hút y vào sâu trong lòng đất. 
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Sau khi tên Nanda chết, ác-nghiệp trọng-tội ấy cho 
quả tái-sinh vào cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ 
suốt thời gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp trái đất. 

Vấn đề liên quan đến tà-dâm 

Nguời đàn bà nào đã có chồng, nghĩa là nguời đàn bà 
đã có nguời đàn ông làm chủ và cũng đã chấp thuận làm 
vợ của nguời đàn ông ấy rồi. Nhu vậy, nguời đàn bà ấy 
đã có chủ, bà ấy cần phải giữ gìn một lòng chung thủy 
với nguời chồng của bà mà thôi. 

Nếu nguời đàn bà ấy ngoại tình với nguời đàn ông 
nào khác, có quan hệ tình dục với nguời đàn ông khác 
thì nguời đàn bà ấy đã phạm điều-giới tà-dâm, tạo ác- 
nghiệp tà-dâm. 

Cũng tuơng tự nhu vậy, nguời đàn ông nào đã có vợ, 
nghĩa là nguời đàn ông đã có nguời đàn bà làm chủ và 
cũng đã chấp thuận làm chồng của nguời đàn bà ấy rồi. 
Neu nguời đàn ông ấy ngoại tình với nguời đàn bà khác, 
và có quan hệ tình dục với nguời ấy, thì nguời đàn ông 
ấy đã tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Quả xấu của ác-nghiệp tà-dâm 

Nếu nguời nào đã tạo ác-nghiệp tà-dâm với vợ, 
chồng, con nguời khác, thì sau khi nguời ấy chết, nếu 
ác-nghiệp tà-dâm ấy trong 11 bẩt-thiện-tâm (trừ si-tâm 
hợp với phóng tâm) có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) thì có suy-xét-tãm đồng 
sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 trong 4 
cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu 
quả khố cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới. 
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Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường họp nêu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) thì 
có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm 
nhẹ. Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp tà-dâm ẩy 
không có cơ hội cho quả thì đại-thiện-nghiệp nào trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong cõi người này. 

Cả 2 trường họp này, người ấy còn phải chịu 11 quả 
xấu của ác-nghiệp tà-dâm mà tiền-kiếp của người ấy đã 
tạo trong quá-khứ. 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có nhiều người oan trái. 

2- Là người có nhiều người thù ghét. 

3- Là người nghèo kho, thiếu thốn. 

4- Là người ngủ không được an-lạc. 

5- Là người thức không được an-lạc. 

6- Là người khó tránh khỏi 4 cõi ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

7- Là người ái nam, ái nữ (không phải đàn ông, cũng 
không phải đàn bà). 

8- Là người có tỉnh hay nóng giận. 

9- Là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người 
thấp hèn. 

10- Là người có tỉnh không minh bạch, hay che giấu 
tội lôi. 

11- Là người có thân hình tật nguyền, xẩu xỉ. 



288 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


12- Là người có săc diện mặt mày sâu não, khô tâm. 

13- Là người bị mọi người coi thường khinh bỉ, không 
tin tưởng. 

14- Là người khuyết tật: đui mù, câm điếc, ... 

15- Sinh làm người đàn bà (tiền-kiếp là người đàn ông). 

16- Là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ. 

1 7- Là người không biết đủ, song khố cực. 

18- Là người song nơi nào cũng không được an-lạc. 

19- Là người thường gặp tai hoạ, hay oan trái với 
nhiều người. 

20- Là người sổng xa người thân yêu, hay bị ruồng bỏ. 

Đó là 20 quả xấu của ác-nghiệp tà-dâm mà tiền-kiếp 
của nguời ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 

Tóm lại, thân ác-nghỉệp là ác-nghiệp phần nhiều 
đuợc tạo bằng thân-môn hành động, còn gọi là thân 
hành-ác, có 3 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghỉệp sát-sỉnh. 

- Ảc-nghiệp trộm-cắp. 

- Ác-nghiệp tà-dâm. 

Ác-nghỉệp sát-sỉnh và ác-nghỉệp trộm-cẳp không chỉ 
đuợc tạo phần nhiều bằng thân-môn hành động, mà còn có 
thể đuợc tạo bởi khẩu-môn sai khiến, ra lệnh, truyền lệnh 
nguời khác sát-sinh, trộm-cắp theo lời nói của nguời ấy. 

Nhu vậy, tuy ác-nghiệp sát-sỉnh và ác-nghiệp trộm- 
cẳp cũng đuợc tạo bằng khẩu, nhung không thuộc về 
khấu ác-nghiệp mà thuộc về thân ác-nghiệp là vì 2 ảc- 
nghiệp này phần nhiều đuợc tạo bằng thân-môn hơn là 
bằng khẩu-môn. 

Ác-nghỉệp tà-dâm chỉ đuợc tạo bằng thân-môn do tự 
mình hành động mà thôi. Ác-nghiệp tà-dâm này không 
phải tạo bằng khẩu-môn sai khiến nguời khác. 
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IV.1.2- Khâu ác-nghiệp 

Khẩu ác-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với ác- 
tâm được biểu hiện ra ở khẩu-môn nói ác còn gọi là 
khẩu hành-ác, có 4 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 

- Ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, mang nhiếc). 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích. 


1- Ác-nghiệp nói-dối 

Nói-dối là nói lời không thật với tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với ác-tâm để lừa dối người nghe tin cho là sự thật. 

* Nói-dối như thể nào? 

- Điều mình thấy, nói-dối rằng: “Tôi không thấy. ” 

- Điều mình không thấy, nói-dối rằng: “Tôi có thấy.” 

- Điều mình nghe, nói-dối rằng: “Tôi không nghe.” 

- Điều mình không nghe, nói-dối rằng: “Tôi có nghe.” 

- Điều mình biết, nói-dối rằng: “Tôi không biết.” 

- Điều mình không biết, nói-dối rằng: “Tôi có biết.”... 

- Vật nào mình có, nói-dối rằng: “Tôi không có vật ẩy. ” 

- Vật nào mình không có, nói-dối rằng: “Tôi có vật ẩy. ” 

v.v... 

Người nào nói dối không đúng theo sự thật, có tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với ác-tâm lừa dối người nghe tin theo 
cho là sự thật, làm thiệt hại cho người tin theo thì người 
nói-dối ấy tạo ác-nghiệp nói-dối. 

Chi-pháp của ác-nghiệp nói-dối 

Để biết có tạo ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ hay không, cần phải 
căn cứ vào 4 chi-pháp của ác-nghiệp nói-doi: 
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1- Atthavatthu: Điêu không thật, vật không có. 

2- VisaĩỴivãdacittatã: Ác-tâm nghĩ lừa doi. 

3- Payoga: cố gắng lừa doi bằng lời nói hoặc bằng 
thân cử động theo ác-tâm nghĩ lừa doi của mình. 

4- Tadattha vựãnanatn: Người nghe tin theo sự lừa 
dổi ấy. 

Nếu người nào hội đủ 4 chi-pháp của ác-nghỉệp nóỉ- 
doi này thì người ẩy đã tạo ác-nghiệp nóỉ-dổi hội đủ chi- 
pháp, nhưng nếu không hội đủ 4 chi-pháp này thì người 
ẩy tạo ác-nghiệp nói-doi không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghỉệp nóỉ-dổi này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ hội đủ 4 chỉ-pháp này 
thì ác-nghiệp nói-dối ẩy có nhiều năng lực, có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) 
và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ không hội đủ 4 chỉ-pháp 
này thì ác-nghiệp nói-dối ấy có ít năng lực, không có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau mà có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 

Cố gắng tạo ác-nghiệp nói-dối 

Người tạo ác-nghiệp nói-dối bằng lời nói hoặc bằng 
thân hành động có 4 cách: 

1- Tự mình cố gắng lừa dối bằng lời nói, bằng thân cử 
động, lắc đầu phủ nhận điều có thật, hoặc gật đầu khẳng 
định điều không có thật. 

2- Sai khiến người khác lừa dối bằng khẩu. 

3- Viết chuyện không có thật trong thư, trên báo, nói 
trong đài phát thanh, v.v... lan truyền cho độc giả, 
thính giả tin theo cho là sự-thật. 
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4- Viêt sách nội dung không có thật, ghi âm thanh vào 
băng, đĩa, phim ảnh, v.v... có tính cách lâu dài, để lừa dối 
độc giả, thính giả, khán giả,... tin theo cho là sự-thật. 

Nguời nào có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với ác-tâm lừa 
dối nguời khác, nếu nguời khác tin theo sự lừa dối ấy cho 
là sự-thật thì nguời ấy tạo ác-nghiệp nói-dổi họp đủ 4 chi- 
pháp. Nhung nếu nguời khác không tin theo sự lừa dối thì 
nguời ấy tạo ác-nghiệp nói-dối không họp đủ chi-pháp. 

Ác-nghiệp nói-dối nặng hoặc nhẹ 

Người tạo ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ tạo ác-nghỉệp nóỉ-dốỉ 
nặng hoặc tạo ác-nghiệp nói-dổi nhẹ được căn cứ vào 
sự thiệt hại nhiều hoặc sự thiệt hại ít đến cho người tin 
theo sự nói-dối ấy. 

- Nếu người tạo ác-nghỉệp nóỉ-dổi đã làm thiệt hại 
nhiều đến cho người tin theo lời nói-dối, thì người nói- 
dối ẩy tạo ác-nghiệp nói-dối nặng có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) trong cõi 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

- Nếu người tạo ác-nghỉệp nóỉ-dổi không làm thiệt hại 
nào đáng kể đến cho người tin theo sự nói-dối ấy thì 
người nói-dổi ẩy tạo ác-nghiệp nhẹ, không có khả năng 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla), 
nhưng nếu có cơ hội thì cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

* Trường-họp nếu người nào nói dối khiến người 
nghe tin theo cho là sự-thật, thì người nói-dối ấy có thể 
phạm đỉều-gỉớỉ nóỉ-doỉ, nhưng không làm thiệt hại nào 
cho người nghe cả, thậm chí còn đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc cho người nói dối và cả người tin theo 
lời nói-dối ấy nữa. Như vậy, người nói-dối có phước, 
không có tội. 
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Quả xấu của ác-nghiệp nói-dối 

Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nói-dổi gây ra sự 
thiệt hại nặng đến cho người khác, thì sau khi người ấy 
chết, nếu ác-nghiệp nói-dổi ấy trong 11 bẩt-thiện-tâm 
(trừ sỉ-tâm hợp với phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) thì có suy-xẻt- 
tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau 1 trong 4 cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khố cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường-họp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau thì có đạỉ-quả-tâm 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ 
nhẹ. Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp nói-dối ẩy 
không có cơ hội cho quả thì đại-thiện-nghiệp nào trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong cõi người này. 

Cả 2 trường-họp này, người ấy còn phải chịu 14 quả 
xấu của ác-nghiệp nói-dối mà tiền-kiếp của người ấy đã 
tạo trong quá-khứ. 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có ngũ quan (5 giác quan của con người) 
không trong sáng. 

2- Là người có giọng nói không rõ, khó nghe. 

3- Là người có đôi hàm răng không đều đặn, xẩu xỉ. 
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4- Là người có thân hình quả mập, dị kỳ. 

5- Là người có thân hình quả om. 

6- Là người có thân hình quá thấp. 

7- Là người có thân hình quá cao. 

8- Là người có da thịt sần sùi, xẩu xỉ. 

9- Là người mà trong miệng thường thoát ra mùi hôi 
khó chịu. 

10- Là người nói không ai tin theo. 

11- Là người nói không ai muốn nghe. 

12- Là người có cải lưỡi cứng và ngan. 

13- Là người có tâm thường thoái chỉ nản lòng. 

14- Là người có tật nói cà lăm, hoặc bị câm điếc. 

Đó là 14 quả xấu của ác-nghiệp nói-dối mà tiền-kiếp 
của nguời ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 

2- Ac-nghiệp nói lời chia rẽ 

Nói lời chia rẽ là nói lời làm cho 2 người thân thiết 
chia rẽ nhau, để có lợi cho mình. 

Người nói lời chia rẽ bằng cách nào? 

Ví dụ: Cậu A và cô B là hai người bạn thân thiết 
với nhau, thường giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn thấy 2 người 
thân thiết với nhau như vậy, cô c sinh tâm ganh tỵ, nên 
đặt điều nói xấu để làm cho cậu A và cô B nghi ngờ lẫn 
nhau, rồi dẫn đến ghét bỏ chia rẽ nhau, như vậy cô c 
được lợi từ 2 người. 

Cô c lén tìm đến gặp cậu A nói rằng: 

- Này anh A! Em nói cho anh biết, cô B lén lút quan 
hệ với người con trai khác, anh nên thận trọng là hơn. 

Ban đầu cậu A không tin, nhưng do cô c nói nhiều lần 
khiến cho cậu A phát sinh tâm nghi ngờ về cô B. Từ nghi 
ngờ nên mỗi khi gặp cô B, cậu A thường có thái độ dè dặt. 
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LÚC khác cô c lén tìm đên gặp cô B khuyên răng: 

- Này em B! Chị nói cho em biết, cậu A lén lút quan 
hệ với người con gái khác, em hãy thận trọng trong việc 
quan hệ với cậu ấy, đế tránh sự hoi hận về sau. 

Ban đầu cô B không tin, nhung do cô c nói nhiều lần 
khiến cho cô B phát sinh tâm nghi ngờ về cậu A. Từ 
nghi ngờ, nên cô B có thái độ dè dặt, bắt đầu để ý, dò xét 
thấy gần đây cậu A có thái độ không thân mật tự nhiên 
nh ư trước. Cô B tin lời nói của cô c là thật và nghĩ rằng: 

“Chị c thật tâm thương mình nên nhắc nhở. ” 

về phía cậu A, từ khi nghe lời cô c, cậu A cũng dò 
xét, để ý thấy cô B gần đây có thái độ bớt thân thiết như 
trước, đáng nghi ngờ, nên nghĩ rằng: 

Chăc có le đỉeu mà co c nói là sự thật. 

Một hôm, bất ngờ cậu A nhìn thấy cô B đang nói cười 
vui vẻ với một người con trai khác ở một nơi nào đó. 
Cậu A lẫn tránh không cho cô B nhìn thấy, rồi nghĩ rằng: 
“Cô c thật là tốt với ta, cô ẩy không muốn ta thất vọng. ” 

Chuyện gì sẽ xảy ra? 

Cậu A tìm đến gặp cô B, mắng nhiếc cô B rằng: 

- Cô là con người lừa dổi, không thật tâm với tôi. 

Kh i nghe cậu A mắng như vậy, cô B do bị xúc phạm 
quá nặng và vì quá oan ức, nên cô cũng phản ứng gay 
gắt rằng: 

- Anh cũng không có tốt gì đâu! 

Hai người tin theo lời nói chia rẽ của cô c, nên làm 
cho cậu A và cô B hiểu lầm nhau, ghét bỏ chia rẽ nhau, 
rồi xa lánh nhau. 

Như vậy, cô c đã tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 
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Nói lời chia rẽ do khâu là chính, nhưng cũng có 
trường họp thuộc về phần thân: Không nói mà có cử chỉ, 
hành động, hoặc viết thư gửi cho hai người khiến cho họ 
hiếu lầm nhau, ghét bỏ chia rẽ nhau, rồi xa lánh nhau. 

Chi-pháp của ác-nghiệp nói lòi chia rẽ 

Để biết có tạo ác-nghỉệp nói lời chia rẽ hay không, 
cần phải căn cứ vào 4 chi-pháp của ác-nghiệp nói lời 
chia rẽ như sau: 

1- Bhinditabbo: Những người bị chia rẽ. 

2- Bhedapurakkhãro: Tác-ỷ ác làm cho hai người ẩy 
chia rẽ nhau. 

3- Payogo: cổ gang bằng khấu và bằng thân đế hai 
người ẩy chia rẽ. 

4- Tadatthajãnanaỉn: Những người nghe hiếu rõ ỷ 
nghĩa lời nói chia rẽ ẩy. 

Hai người ghét bỏ lẫn nhau, rồi chia rẽ xa lánh nhau. 

- Nếu người nào hội đủ 4 chi-pháp của ác-nghỉệp nói 
lời chia rẽ này thì người ẩy đã tạo ác-nghiệp nói lời chia 
rẽ hội đủ chi-pháp, nhưng nếu không hội đủ 4 chi-pháp 
này thì người ẩy tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ không hội 
đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp nói lời chia rẽ này có sự 
khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghỉệp nói lời chia rẽ hội đủ 4 chỉ-pháp 
này thì ác-nghiệp nói lời chia rẽ ẩy có nhiều năng lực, 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(paịisandhikãla) và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghỉệp nói lời chia rẽ không hội đủ 4 
chi-pháp này thì ác-nghiệp nói lời chia rẽ ấy có ít năng 
lực, không có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
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sau (patisandhikala), mà chỉ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

Cố gắng tạo ác-nghiệp nói lòi chia rẽ 

Người cố gắng tạo ác-nghỉệp nói lời chia rẽ bằng 
thân, bằng khẩu: 

* Ác-nghỉệp biểu hiện chia rẽ bằng thân là sử dụng 2 
tay ra dấu để cho người khác hiểu biết ý nghĩa của mình. 

Ví dụ: Đôi vợ chồng sống với nhau, người chồng đi 
làm, người vợ lén đi sang nhà bên cạnh đánh bài bạc. 
Khi người chồng trở về nhà không thấy vợ, hỏi người bà 
con trong nhà. Người bà con vốn không ưa cháu dâu, 
muốn cho cặp vợ chồng gây xích mích chia rẽ nhau, nên lấy 
2 tay ra dấu cháu dâu đang đánh bài bạc ở nhà bên cạnh. 

Hiểu biết người vợ của mình như vậy, người chồng 
không thích người vợ ham chơi bài bạc. Cho nên, khi 
người vợ trở về nhà, người chồng la mắng người vợ một 
cách thậm tệ, rồi đôi vợ chồng ly dị, chia rẽ nhau. 

Đó là ác-nghỉệp biểu hiện chia rẽ bằng thân. 

* Ác-nghỉệp biểu hiện chia rẽ bằng khẩu là sử dụng 
lời nói đặt điều nói xấu người kia cho người này biết, rồi 
đến nói xấu người này cho người kia biết, để cho 2 
người hiểu lầm với nhau, rồi ghét bỏ, chia rẽ nhau. 

Chuyện kể rằng: Đôi vợ chồng rất thương yêu nhau 
tha thiết, người chồng là người địa phương giàu có sang 
trọng, còn người vợ là người từ nơi khác đến. 

Cô gái trong địa phương sinh tâm ganh tỵ, nên đặt 
điều nói xấu để gây sự hiểu lầm giữa 2 vợ chồng với 
nhau, ghét nhau, rồi vợ chồng chia rẽ nhau. 

Một hôm, cô gái địa phương lén đến gặp riêng người 
đàn ông là chồng của cô gái, nói cho biết rằng: 
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- Này anh! Người vợ của anh có dạ-xoa nhập, ban 
đêm khi anh ngủ say, dạ-xoa nhập vào vợ anh, trước khi 
đi kiếm ăn đồ dơ, nó bước qua người anh, làm cho anh 
mê, rồi nó xuất ra ngoài kiếm ăn xong, trở về bước lại 
người anh, làm cho anh trở lại bình thường. 

Nếu anh không tin thì anh để ỷ dò xét sẽ rõ. 

Cô gái địa phương lén đến gặp riêng người đàn bà là 
vợ của người đàn ông, nói cho biết rằng: 

- Này cô em! Người chồng của em không phải là 
người bình thường đâu! Anh ta là dạ-xoa hóa ra người. 

Nếu em không tin thì em sờ dưới xương cụt có cái đuôi 
ngan lòi ra bên ngoài, em sẽ rõ. 

Một đêm nọ, người chồng giả vờ ngủ say, tưởng 
chồng đã ngủ say, nên người vợ ngồi dậy lấy tay vừa 
chuẩn bị sờ vào xương cụt của chồng. Khi ấy, chồng 
nghĩ rằng: 

“Người vợ là dạ-xoa nhập chuẩn bị bước qua thân 
người của ta, đế xuất ra đi kiếm ăn đồ dơ. ” 

Do nghĩ như vậy, người chồng đạp mạnh vào người 
vợ rơi xuống nền đau điếng. Người vợ ngồi dậy mắng 
chồng là dạ-xoa hung ác. 

Người chồng cũng mắng vợ là loài dạ-xoa ăn đồ dơ. 

Đôi vợ chồng gây gổ với nhau, ghét nhau, rồi vợ 
chồng chia rẽ nhau, bởi vì tin theo lời đặt điều nói xấu 
chia rẽ của cô gái địa phương. 

Ác-nghiệp nói lòi chia rẽ nặng hoặc nhẹ 

Tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ nặng hoặc ác-nghiệp nói 
lời chia rẽ nhẹ tùy thuộc vào đối tượng người có giới- 
đức hoặc người không có giới-đức. 
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Nếu người nào có tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với ác- 
tâm nói lời chia rẽ giữa hai người có giới-đức thì người 
ấy tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ nặng. 

Nếu người nào có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với ác-tâm 
nói lời chia rẽ giữa hai người không có giới-đức, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ. 

Quả xấu của ác-nghiệp nói lòi chia rẽ 

Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ gây 
ra sự chia rẽ giữa 2 người thân yêu với nhau, thì sau 
khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp nói lời chia rẽ nặng 
ấy trong 11 bất-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng 
tâm) có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) thì có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả 
là quả của ác-nghiệp gọi là táỉ-sinh-tâm (paịisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi 
ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường họp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịỉsandhỉkãla) thì 
có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp nói lời 
chia rẽ nhẹ. Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp nói-lời 
chia rẽ ẩy không có cơ hội cho quả thì đại-thiện-nghiệp 
nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người trong cõi người này. 
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Cả 2 trường-họp này, người ây còn phải chịu 6 quả 
xấu của ác-nghiệp nói lời chia rẽ mà tiền-kiếp của người 
ấy đã tạo trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người thường bất hòa với bạn bè, vợ chồng, anh 
em, bà con, với mọi người. 

2- Là người thường bị người khác đảnh đập, bị tàn tật. 

3- Là người không có bạn bè thân thiết. 

4- Có bạn bè không lâu sẽ bỏ nhau. 

5- Có nhiều người không ưa thích, không thân thiết. 

6- Song kho tâm, bịphiền-não làm ô nhiễm, ... 

Đó là 6 quả xấu của ác-nghiệp nói lời chia rẽ mà tiền- 
kiếp của người ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 

3- Ảc-nghiệp nói lời thô tục 

Nói lời thô tục là nói lời chửi rủa, mắng nhiếc với 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với sân-tâm đế làm khố người 
mình không ưa thích, oán ghét. 

Trường họp tác-ỷ tãm-sở đồng sinh với sãn-tầm dù 
nói lời thô tục chua chát hoặc dù nói lời ngọt ngào, nghe 
êm tai với mục đích muốn tiêu diệt đối-phương vẫn gọi 
là ác-nghỉệp nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc). 

Ví dụ: Một người có sân-tâm muốn giết người khác, 
nhưng nói bằng lời lẽ ngọt ngào rằng: 

“Tôi sẽ giúp anh được yên giấc nghìn thu, hoặc tôi sẽ 
đưa anh về nơi chỉn suối, hoặc tôi sẽ gửi anh lên chầu 
trời, v.v... ” 

Như vậy, cũng gọi là ác-nghiệp nói lời thô tục, bởi vì 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với sân-tâm muốn làm khố 
người, muốn hại người. 
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Chi-pháp của ác-nghiệp nói lòi thô tục 

Để biết có tạo ác-nghỉệp nói lời thô tục (chửi rủa, 
mắng nhiếc) hay không, cần phải căn cứ vào 3 chi-pháp 
của ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc): 

1- Kopo: Sân-tâm tức giận. 

2- Upakuịịho: Có người bị chửi rủa, mang nhiếc. 

3- Akkosanã: Nói lời chửi rủa, mắng nhiếc. 

Nếu người nào hội đủ 3 chi-pháp của ác-nghỉệp nói 
lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) này thì người ẩy đã 
tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, mang nhiếc) hội 
đủ chi-pháp, nhưng nếu không hội đủ 3 chi-pháp này thì 
người ẩy tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, mang 
nhiếc) không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, 
mang nhiếc) này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghỉệp nói lời thô tục (chửi rủa, mắng 
nhiếc) hội đủ 3 chi-pháp này thì ác-nghiệp nói lời thô 
tục (chửi rủa, mắng nhiếc) ẩy có nhiều năng lực, có co 
hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla) và có co hội cho quả trong thờỉ-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, mắng 
nhiếc) không hội đủ 3 chi-pháp này thì ác-nghiệp nói lời 
thô tục (chửi rủa, mang nhiếc) ấy có ít năng lực, không 
có co hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịỉsandhỉkãla) mà chỉ có co hội cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

Thật ra, ác-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp căn cứ vào 
tác-ỷ tâm-sở là chính. 

* Trong Chú-giải Atthasãlỉriĩ giảng giải về lời nói thô 
tục (chửi rủa, mang nhiếc) rằng: 
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“Cha mẹ rầy la con, hoặc thầy rầy la học trò, ... là 
cốt đế dạy dỗ, khuyên răn, hăm dọa, ... Những lời rầy la 
ẩy hoàn toàn không có tác-ỷ trong ác-tâm làm hại con 
cái, làm hại học trò. ” 

Như vậy, khi cha mẹ, thầy rầy la đã tạo ác-nghỉệp nói 
lời thô tục không hội đủ các chi-pháp của ác-nghiệp nói 
lời thô tục. Cho nên ác-nghiệp nói lời thô tục này không 
có năng lực cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla), nếu có cơ hội thì chỉ cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

* Trong Phụ-Chú-giải (Tikã) của Trường-bộ-kinh và 
Chi-bộ-kinh giảng giải về lời nói thô tục (chửi rủa, mắng 
nhiếc) rằng: 

“Người nào nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) cỏ 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với sân-tâm dù không có người 
oán thù nghe, hoặc người thù ghét đã chết, người ẩy vẫn 
tạo ác-nghiệp nói lời thô tục hợp đủ 3 chi-pháp. ” 

Ác-nghiệp nói lòi thô tục bằng 2 môn 

- Nói lời thô tục bằng khẩu-môn. 

- Nói lời thô tục bằng thân-môn. 

Nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) phần nhiều 
bằng khẩu-môn, nhưng cũng có thể bằng thân-môn như 
hành vi cử chỉ thô tục; hoặc viết thư, viết sách đồi trụy... 
bằng những lời lẽ thô tục. 

Ác-nghiệp nói lòi thô tục nặng hoặc nhẹ 

Nếu người nào tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, 
mang nhiếc) đến cha mẹ, thầy to, những bậc Trưởng-lão, 
chư tỳ-khưu, sa-di có giới-đức trong sạch, chửi rủa mang 
nhiếc xúc phạm đến Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác thì người ấy tạo ác-nghiệp trọng tội. 
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Sau khi người ây chêt, ác-nghiệp nói lời thô tục ây 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) 
trong cõi địa-ngục. 

Nếu người nào tạo ác-nghỉệp nói lời thô tục (chửi rủa, 
mang nhiếc) đến người không có giới-đức trong sạch thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ.^^^ 

Quả xấu của ác-nghiệp nói lòi thô tục 

Nếu người nào đã tạo ác-nghỉệp nói lời thô tục nặng 
đến Bậc có giới-đức trong sạch, thì sau khi người ấy 
chết, nếu ác-nghiệp nói lời thô tục ẩy trong 11 bất- 
thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng tâm) có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) thì 
có suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (paịỉsandhicỉtta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường họp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịỉsandhỉkãla) thì 
có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp nói lời thô 
tục nhẹ. Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp nói-lời thô 
tục ẩy không có cơ hội cho quả thì đại-thiện-nghiệp nào 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ- 


' Xem đầy đủ ừong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển III “Pháp-Hành- 
Giới ” cùng soạn giả. 
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sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiêp sau 
đầu thai làm nguời trong cõi nguời này. 

Cả 2 truờng họp này nguời ấy còn phải chịu 6 quả 
xấu của ác-nghiệp nói lời thô tục mà tiền-kiếp của nguời 
ấy đã tạo trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của nguời ấy: 

1- Là người thường nghe những lời không hài lòng 
như lời chửi rủa, mắng nhiếc, V. V... 

2- Là người có nhiều người ghét. 

3- Là người thường bị chê trách, bị vu oan giá họa. 

4- Là người ít được nghe những lời ngon ngọt. 

5- Là người có cuộc song nghèo nàn kho cực. 

6- Là người bị tàn tật, câm điếc, đui mù. 

Đó là 6 quả xấu của ác-nghiệp nói lời thô tục mà tiền- 
kiếp của nguời ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 

* Tích Ngài Trưởng-lão Tambuka 

Ngưòi tạo ác-nghiệp nói lòi thô tục 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy Đức-Thế- 
Tôn đề cập đến tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Lambuka 
đã tạo ác-nghiệp nói lời thô tục đến bậc Thánh A-ra-hán 
trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa đuợc tóm luợc nhu sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, một nguời thí chủ 
giàu có nhiều của cải có đức-tin nơi Tam-bảo, cho xây 
cất một ngôi chùa xong, rồi thỉnh vị tỳ-khưu làm trụ trì 
tại ngôi chùa ấy và xin hộ độ 4 thứ vật dụng: y phục, vật 
thực, chỗ ở và thuốc trị bệnh, ... 

Hằng ngày, vị tỳ-khưu trụ trì đến độ vật thực tại nhà 
thí chủ. Một hôm, một Ngài Trưởng-lão khách-Tăng là 

* Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathã, Tích lambukattheravatthu. 
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bậc Thánh A-ra-hán đi khât thực đên đứng trước công 
nhà người thí chủ ấy, Ngài Trưởng-lão có cấn trọng 
ngũ-môn thanh-tịnh thật đáng tôn kỉnh. 

Nhìn thấy Ngài Trưởng-lão khách-Tăng, người thí 
chủ liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng- 
lão. Người thí chủ ra tận cổng, kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão vào trong nhà, thỉnh Ngài ngồi chỗ cao quý, rồi kính 
dâng vật thực đến Ngài Trưởng-lão khách-Tăng một 
cách cung-kính. 

Nhìn thấy tấm y của Ngài Trưởng-lão đã cũ, người thí 
chủ xin phép kính dâng đến Ngài tấm y mới. Thấy tóc 
Ngài Trưởng-lão hơi dài, người thí chủ xin phép gọi 
người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho Ngài. Người thí chủ 
kính thỉnh Ngài Trưởng-lão đến nghỉ tại chùa, và xin 
phép mang một chiếc giường đến kính dâng lên Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì đang ngồi trong nhà thí chủ, theo 
dõi nhìn thấy người thí chủ hết lòng thành kính đối với 
Ngài Trưởng-lão khách-Tăng như vậy, nên phát sinh 
tâm ganh tỵ, nghĩ rằng: 

“Mới gặp vị khách-Tăng này, người thỉ chủ hết lòng 
tôn kỉnh và ân cần phục vụ đến như thế. Còn ta đến đây 
độ vật thực mỗi ngày, mà ta đâu có được người thỉ chủ 
tôn kỉnh ân cần phục vụ như vậy đâu. ” 

Người thí chủ kính thỉnh Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng đến nghỉ tại ngôi chùa, cung-kính tiễn đưa Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng và vị tỳ-khưu trụ trì trở về chùa. 
Người thí chủ kính dâng một tấm y mới đến Ngài 
Trưởng-lão khảch-Tăng, gọi người thợ hớt tóc đến cạo 
tóc cho Ngài Trưởng-lão, kính dâng đến Ngài một chiếc 
giường nằm rồi kính thỉnh Ngài sử dụng chiếc giường 
ấy, để cho thí chủ có được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an- 
lạc lâu dài. 
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Người thí chủ kính đảnh lễ Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng, xin phép trở về. Người thí-chủ đến đảnh lễ vị tỳ- 
khim trụ trì, kính thỉnh vị tỳ-khim trụ trì và Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng ngày hôm sau đến tư gia độ vật 
thực, rồi xin phép trở về nhà. 

Theo dõi thấy người thí chủ hết lòng tôn kính và ân 
cần phục vụ chu đáo Ngài Trưởng-lão khách-Tăng, vị tỳ- 
khim trụ trì phát sinh tâm ganh tỵ không sao chịu nổi 
được, nên vội vàng đến chỗ ở của Ngài Trưởng-lão, 
buông lời chửi mắng Ngài Trưởng-lão là bậc Thánh A- 
ra-hán 4 điều là: 

- Này ông khách-Tăng! 

* Ông nên ăn phân hon là độ vật thực của nhà thí chủ. 

* Ông nên ở truồng hơn là mặc tẩm y của nhà thỉ chủ. 

* Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường 
của nhà thỉ chủ. 

* Ông nên tự nhố tóc hơn là đế cho người thỉ chủ 
gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ông. 

Nghe lời chửi mắng như vậy, Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng rải tâm từ đến vị trụ trì rằng: 

“Xin cho vị tỳ-khưu trụ trì này đừng có bị tai-hại. ” 

Ngài Trưởng-lão khách-Tăng nghỉ lại một đêm tại 
ngôi chùa ấy, khi thức dậy, từ sáng sớm Ngài Trưởng- 
lão đã lặng lẽ đi ra khỏi chùa du hành đến nơi khác. 

Sáng hôm ấy, sau khi làm mọi công việc trong chùa 
xong, đến giờ đi khất thực, vị tỳ-khưu trụ trì dùng ngón 
tay búng nhẹ vào cái chuông báo hiệu giờ đi khất thực, 
rồi một mình đi đến nhà người thí chủ. 

Người thí chủ đảnh lễ vị tỳ-khim trụ trì xong, bèn 
bạch rằng: 



306 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


- Kính bạch Ngài, Ngài đên đầy một mình, cỏn Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng sao chưa thay đến. Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì bảo rằng: 

- Này ông thi chủ! Xỉn ông đừng nhắc đến vị ẩy nữa. 
Hôm qua, sau khi ông trở về, vị khách-Tăng ấy vào 
phòng ngủ. Sáng nay, sư thức dậy sớm làm mọi công 
việc quét dọn sạch sẽ bên trong, bên ngoài chùa, lẩy 
nước uổng, nước dùng... xong, đến giờ đi khất thực bần 
sư đã đảnh chuông báo hiệu, mà vẫn chưa thấy vị ấy 
thức dậy, cho nên một mình sư đến đây. 

Người thí chủ nghĩ rằng: 

“Ngài Trưởng-lão khách-Tăng là Bậc có Tăng tướng 
thanh-tịnh, đáng tôn kỉnh như vậy thì chắc chan không 
phải là Bậc mê ngủ như vị tỳ-khưu trụ trì đã nói. Có lẽ vị 
tỳ-khưu trụ trì thay ta hết lòng tôn kỉnh, ân cần phục vụ 
chu đảo đặc biệt Ngài Trưởng-lão khách-Tăng, cho nên 
vị tỳ-khưu trụ trì phát sinh tâm ganh tỵ mà nói xẩu Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng ẩy. ” 

Người thí chủ kính dâng vật thực đến vị tỳ-khưu trụ 
trì độ xong, đem bát rửa sạch sẽ, rồi để vật thực ngon 
vào đầy bát, mang đến kính dâng vị tỳ-khim trụ trì và 
bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài, kỉnh xin Ngài hoan hỷ mang bát vật 
thực này về chùa dâng lại cho Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng. Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì nhận lấy bát đầy vật thực, trên 
đường về chùa vị tỳ-khim trụ trì nghĩ rằng: 

“Nếu vị ấy cỏ được vật thực ngon như thế này, thì sẽ 
ở mãi ngôi chùa của ta, không dễ gì chịu đi nơi khác. ” 

Nghĩ xong, vị tỳ-khưu trụ trì đem cái bát đầy vật thực 
ấy đổ bỏ, rồi mang cái bát không trở về chùa. 
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Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ trì đi vào chỗ ở không 
thấy Ngài Trưởng-lão khách-Tăng nữa. 

Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ trì phát sinh tâm ăn năn 
hối hận, nóng nảy khổ tâm, cho nên thực-hành pháp- 
hành thiền-định, hoặc pháp-hành thiền-tuệ không thể 
phát triển được, bởi vì vị tỳ-khim trụ trì đã tạo ác-nghiệp 
nói lời thô tục (chửi rủa, mang nhiếc) xúc phạm đến 
Ngài Trưởng-lão khách-Tăng là bậc Thánh A-ra-hán. 

Vị tỳ-khim trụ trì đã tạo ác-nghiệp nói lời thô tục, đã 
tạo khấu ác-nghiệp nói lời mang nhiếc, nên phát sinh 
tâm ăn năn hối hận nóng nảy khổ tâm rồi chết. 

Sau khi vị tỳ-khưu trụ trì ấy chết, khẩu ác-nghỉệp nói 
lời thô tục mang nhiếc cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Quả của khẩu ác-nghiệp nói lòi thô tục mắng nhiếc 

bậc Thánh A-ra-hán còn dư sót 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ trì ấy, nhờ đạỉ-thỉện- 
nghỉệp trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ-thỉện- 
tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai vào một gia đình 
khá giả ở trong kinh-thành Rãjagaha. 

Đứa trẻ sinh ra đời được đặt tên là lambuka, khi bé 
lambuka lớn lên biết đi, nó có những tính cá biệt như: 

* Nó chỉ thích ăn pânn của nó mà thôi, không chịu ăn 
món vật thực nào khác. 

Cha mẹ nó tưởng rằng: 
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“Trẻ con còn nhỏ dại không biêt nên ăn bậy. ” 

* Nó chỉ thích nằm dưới đất mà thôi, không chịu nằm 
trên giường. 

* Nó chỉ thích ở trần truồng mà thôi, không chịu mặc 
quần áo gì cả (mặc dù trời lạnh hay trời nóng). 

Khi trưởng thành, cậu dambuka thích ăn phân, không 
chịu ăn các món ăn nào khác; thích ở trần truồng, 
không chịu mặc quần áo; vẫn thích nằm trên mặt đất, 
không chịu nằm trên giường (đó là quả xấu của ác- 
nghiệp nói lời thô tục mang nhiếc đến bậc Thánh A-ra- 
hán còn dư sót trong tiền-kiếp của cậu dambuka). 

Cha mẹ của cậu bàn tính với nhau rằng: 

“dambuka đã lớn rồi, nhưng không biết hổ thẹn, 
không biết mắc cỡ, nó thích ở trần truồng, không chịu 
mặc quần áo. Chúng ta nên cho dambuka xuất gia theo 
phái tu-sĩ đạo lõa thế, thì sẽ thích hợp với nó hơn là 
song tại gia với chúng ta. ” 

Cha mẹ dẫn cậu dambuka đến chùa phái tu-sĩ đạo lõa 
thể, xin cho cậu lambuka được xuất gia theo phái này. 

Phái tu-sĩ đạo lõa thể đồng ý chấp thuận cho cậu 
dambuka xuất gia trở thành tu-sĩ trong phái họ, với điều 
kiện bắt buộc lambuka phải nhổ tóc cho sạch, không 
được cạo tóc. 

Cậu dambuka chấp nhận điều kiện ấy, tự mình nhổ 
sạch tóc, rồi được xuất gia trở thành tu-sĩ lõa thể. 

Cha mẹ của tu sĩ lambuka mời tất cả tu-sĩ lõa thể đến 
nhà ông để dùng cơm vào ngày hôm sau. 

Sáng ngày hôm sau, tất cả nhóm tu-sĩ đều đến nhà 
cha mẹ của lambuka, nhưng tu-sĩ lambuka xin phép ở 
lại tu viện một mình. 
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Thây tât cả nhóm tu-sĩ vừa đi ra khỏi tu viện, tu-sĩ 
lambuka đến hầm cầu dùng 2 bàn tay hốt phân ăn no đủ. 

Kh i nhóm tu-sĩ trở về, có mang một phần ăn về cho 
lambuka, nhung lambuka không thọ nhận, thua rằng: 

- Con đã dùng vật thực no đủ rồi. 

Và những ngày kế tiếp, ... lambuka vẫn xin phép ở 
lại tu viện một mình ăn phân no đủ. Nhóm tu-sĩ mang 
một phần ăn về cho lambuka, nhung lần nào lambuka 
cũng không nhận phần ăn ấy, mà thua rằng: 

- Con đã dùng vật thực no đủ rồi. 

Nhóm tu-sĩ phát sinh tâm hoài-nghi rằng: 

“Tại sao tu-sĩ dambuka không dùng vật thực mà 
chúng ta đem về? Vật thực nào mà dambuka dùng mẩy 
hôm vừa qua có từ đâu? 

Chúng ta nên cho người dò xét xem đế biết sự thật. ” 

Cũng nhu mọi ngày, tất cả nhóm tu-sĩ lõa thể ra khỏi 
tu viện đi khất thực, nhung đặc biệt hôm ấy còn hai vị 
tu-sĩ lõa thể ở lại ẩn vào một chỗ kín đáo làm phận sự 
theo dõi tu-sĩ lambuka có vật thực từ đâu. 

Thấy tất cả tu-sĩ loa thể đã đi ra khỏi tu viện, tu-sĩ 
lambuka đi đến hầm cầu dùng 2 tay hốt phân ăn no đủ 
rồi đi ra, không hề hay biết có nguời đang theo dõi mình. 

Kh i nhóm tu-sĩ đi khất thực trở về, hai vị tu-sĩ làm 
phận sự theo dõi tu-sĩ lambuka trình bày sự thật mà họ 
đã tận mắt nhìn thấy cho các tu-sĩ lõa thể nghe biết. 

Nghe xong nhu vậy, nhóm tu-sĩ lõa thể bàn tính với 
nhau rằng: 

“Nếu chúng ta để dambuka ở lại nơi đây, không sớm 
thì muộn đệ-tử của Samôn Gotama hay biết, chắc chan 
chúng ta sẽ mất uy tín, tiếng xấu sẽ lan tỏa ra khắp mọi 
nơi. Vậy chúng ta nên đuối dambuka ra khỏi tu viện. ” 
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Tu-sĩ lambuka bị đuôi ra khỏi tu viện, đi đên trú ở 
một nơi gần tảng đá, chỗ để cho mọi nguời đi đại tiện. 

Buổi tối, tu-sĩ lõa thể lambuka lén đến nơi đó lấy 
phân ăn, còn ban ngày y đứng một chân, một chân kia 
chống vào đầu gối, và một tay vịn vào tảng đá há miệng 
ngửa mặt nhìn trời. 

Một số đông nguời qua lại gặp tu-sĩ lõa thể lambuka 
thực-hành hạnh lạ thuờng, đảnh lễ xong, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài, tại sao Ngài đứng há miệng như vậy? 

Tu-sĩ lambuka đáp rằng: 

- Này quỷ vị! Ta là người dùng vật thực bằng gió, chỉ 
có gió là vật thực của ta mà thôi. Ngoài vật thực gió ra 
ta không dùng một thứ vật thực nào khác. 

- Kính bạch Ngài, tại sao Ngài đứng một chân, còn 
một chân kia chong vào đầu gối như vậy? 

- Này quỷ vị! Ta là người thực-hành hạnh cao thượng, 
hạnh này có nhiều thần-lực. Neu ta đứng cả 2 chân trên 
mặt đất thì sẽ làm cho mặt đất này rung chuyến. Vì vậy, 
ta chỉ đứng một chân mà thôi, còn chân kia chong vào 
đầu gối, suốt ngày đêm không ngồi, không nằm như vậy. 

Một số đông nguời thiểu trí, mê tín tin theo lời của tu- 
sĩ lambuka, họ tán duơng ca tụng cho đó là hạnh phi 
thuờng chua từng thấy bao giờ. 

Một số đông dân chúng xứ Aốga và xứ Magadha đem 
nhiều phẩm vật đến cúng duờng nhung tu-sĩ lambuka 
không nhận một thứ nào cả. 

Tu-sĩ lambuka ở trần truồng, ăn phân, nằm trên mặt 
đất, nhổ tóc trải qua suốt 55 năm ròng rã. 

Đức-Phật ngự đến tế độ tu-sĩ Jambuka 

Vào canh chót đêm ấy, Đức-Phật sau khi xả đại-bi 
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thiền, suy xét với tâm đại bi xem chúng-sinh nào có 
duyên lành nên tế độ. Đức-Phật thấy tu-sĩ Jambuka hiện 
rõ trong màng luới trí-tuệ của Ngài. Đức-Phật suy xét 
thấy tu-sĩ Jambuka có duyên lảnh trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cùng với tứ-tuệ-phân-tích, đồng thời có 84.000 
chúng-sinh cũng đuợc chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
Niết-bàn cùng với tu-sĩ lõa thế Jambuka. 

Sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tôn ngự vào kinh-thành 
Rãjagaha cùng chu tỳ-khuu-Tăng để khất thực, khi trở 
về Đức-Phật gọi Ngài Truởng-lão Ãnanda dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Như-Lai sẽ ngự đi một mình đến tế độ 
tu-sĩ Jambuka. 

Chu-thiên biết Đức-Thể-Tôn sẽ ngự đến chỗ ở dơ bẩn 
của tu-sĩ Jambuka cho nên, chu-thiên làm một trận mua 
lớn để rửa sạch nơi ấy, làm cho các loại cây đều trổ hoa 
tạo một phong cảnh sạch mát, xinh đẹp. 

Buổi chiều hôm ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến gặp tu- 
sĩ Jambuka xin nghỉ trọ một đêm. Tu-sĩ Jambuka một 
mực khuớc từ, y nói rằng: 

- Thưa Sa-môn, nơi đây không có chỗ cho Sa-môn 
nghỉ trọ một đêm đâu, xin Sa-môn hãy đi đến nơi khác. 

Đức-Thể-Tôn bèn hỏi lambuka rằng: 

- Này dambuka! Ngươi có phải là tu-sĩ lõa thế không? 

Tu-sĩ lambuka khẳng định trả lời rằng: 

- Thưa Sa-môn, tôi là tu-sĩ đạo lõa thể. 

- Này Jambuka! Những thứ vật dụng của tu-sĩ đạo lõa 
thế của ngươi đế đâu mà Như-Lai không thay? 

Nghe Đức-Thế-Tôn hỏi nhu vậy, tu-sĩ dambuka nổi 
giận, nói nhu xua đuổi rằng: 

- Này Sa-môn! Nơi đây không có chỗ đế Sa-môn nghỉ 
trọ đâu. 
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- Này dambuka! Xin đừng nôi giận, xin ngươi chỉ cho 
Như-Lai một chỗ ở. 

- Này Sa-môn! Tùy Sa-môn tự tìm chỗ ở. 

Đức-Thế-Tôn ngự đến một nơi không xa chỗ ở của tu- 
sĩ lambuka, Đức-Thế-Tôn trải tọa cụ ngồi nhập thiền. 

Canh đầu đêm, Tứ-Đại-thỉên-vương từ 4 hướng cùng 
nhau đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, ánh sáng hào quang 
của Tứ-Đại-thiên-vương tỏa ra khắp một vùng. Tu-sĩ 
dambuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng thấy, nên 
nghĩ rằng: 

“Ánh sáng hào quang gì vậy, 4 vị chư-thỉên ẩy là vị 
nào mà đến hầu đảnh lễ Sa-môn ẩy. Vị Sa-môn này phải 
là Bậc cao thượng. ” 

Canh giữa đêm, Đức-vua trời Sakka cõi Tam-thập 
tam-thỉên ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, ánh sáng 
hào quang tỏa ra khắp vùng rộng lớn hơn canh đầu đêm. 

Tu-sĩ Jambuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng 
thấy, nên nghĩ rằng: 

“Ánh sáng hào quang này lớn hơn lần trước, vị chư- 
thiên ấy là vị nào mà có oai lực hơn 4 vị chư-thiên 
trước. Vị Sa-môn này phải là Bậc cao thượng. ” 

Vào canh chót đêm, một vị Đạỉ-Phạm-thỉên đến hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, ánh sáng hào quang lần này gấp 
bội hơn hai lần trước làm sáng tỏa cả khu rừng rộng lớn. 

Tu-sĩ Jambuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng 
thấy, nên nghĩ rằng: 

“Ánh hào quang lần này gấp bội hơn hai lần trước, vị 
chư-thiên ẩy là vị nào mà đến hầu đảnh lễ Sa-môn, có 

nhiều oai lực hơn các vị trước. Chắc chan vị Sa-môn này 

♦ ♦ ♦ */ 

phải là Bậc cao thượng. ” 
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Sáng hôm sau, tu-sĩ Jambuka đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn bèn bạch rằng: 

- Kính thưa Đạỉ-Sa-môn, canh đầu đêm hôm qua, 4 vị 
chư-thiên nào từ 4 hướng đến hầu đảnh lễ Ngài, 4 vị 
chư-thiên ẩy có ánh hào quang tỏa ra một vùng như 
vậy? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này dambukaỉ 4 vị ấy là Tứ-Đại-thiên-vương từ 4 
hướng của cõi trời Tứ-đạỉ thiên-vương. 

- Kính thưa Đạỉ-Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn cả Tứ-Đại-thiên-vương. 

- Này Jambuka! Như-Lai là Bậc cao thượng hơn Tứ- 
Đại-thiên-vương, cho nên, Tứ-Đại-thiên-vương đến hầu 
hạ Như-Lai. 

- Kính thưa Đạỉ-Sa-môn, canh giữa đêm hôm qua, vị 
chư-thiên nào đến hầu đảnh lễ Ngài, vị chư-thiên ẩy có 
ánh hào quang tỏa ra một vùng rộng lớn như vậy? 
Bạch Ngài. 

- Này Jambuka! Vị ẩy là Đức-vua trời Sakka trị vì cõi 
trời Tam-thập-Tam-thiên. 

- Kính thưa Đạỉ-Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn Đức-vua trời Sakka. 

- Này Jambuka! Như-Lai là Bậc cao thượng hơn Đức- 
vua trời Sakka, cho nên, Đức-vua trời Sakka như người 
nuôi bệnh của Như-Lai, hay như một sa-di nhỏ hầu hạ 
Như-Lai. 

- Kính thưa Đại-Sa-môn, canh chót đêm hôm qua, vị 
chư-thiên nào đến hầu đảnh lễ Ngài, vị ấy có ánh hào 
quang tỏa khắp một vùng rộng lớn như vậy? Bạch Ngài. 

- Này Jambuka! Vị ẩy là vị Đại-Phạm-thỉên. 
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- Kính thưa Đại-Samôn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn cả Đại-Phạm-thiên. 

- Này dambukaỉ Như-Lai là bậc cao thượng hơn cả vị 
Đại-Phạm-thiên. 

- Kỉnh thưa Đại-Sa-môn, Ngài là Bậc cao thượng nhất, 
tôi thực-hành hạnh cao thượng, chỉ đứng một chân, còn 
chân bên kia chong vào đầu gối, không ngồi, không nằm, 
ngửa mặt lên trời dùng gió làm vật thực trải qua 55 năm 
rồi, mà không có một chư-thiên nào đến hầu hạ tôi cả. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy tu-sĩdambuka rằng: 

- Này dambuka! Ngươi lừa dổi được những người mê 
tín, nhưng ngươi không thế lừa dổi được Như-Lai đâu! 

Có phải trải qua suốt 55 năm, hằng ngày ngươi phải 
ăn phân, nằm trên mặt đất, ở trần truồng, tự nho sạch 
tóc. Thế mà ngươi đã lừa doi những người mê tín rằng: 

“Ngươi ăn vật thực bằng gió, đứng một chân, không 
ngồi, không nằm. ” 

Nay, ngươi còn muốn lừa dổi cả Như-Lai nữa hay sao? 

Tỉền-kỉếp của ngươi đã tạo khẩu ác-nghỉệp nói lời thô 
tục mắng nhiếc bậc Thánh A-ra-hán, nên kiếp hiện-tại 
này ngươi phải chịu quả kho của khấu ác-nghiệp ấy còn 
dư sót, cho nên, ngươi phải ăn phân, nằm trên mặt đất, ở 
trần truồng, tự nhố sạch tóc. 

Bây giờ ngươi còn chẩp-thủ do tà-kỉến thấp hèn như 
vậy được nữa hay sao? 

Nghe Đức-Thể-Tôn tmỵền dạy như vậy, tu-sĩ 
dambuka kính thỉnh Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đạỉ-Sa-môn, khẩu ác-nghiệp nói lời thô 
tục nào mà con đã tạo trong tiền-kiếp quá khứ của con? 
Bạch Ngài. 
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Đức-Thê-Tôn thuyêt giảng vê tiên-kiêp của tu-sĩ 
Jambuka được tóm lược như sau: 

Tiền-kiếp của tu-sĩ lambuka đã từng là vị tỳ-khưu trụ 
trì một ngôi chùa, đã tạo khấu ác-nghiệp nói lời thô tục, 
mang nhiếc bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ Đức-Phật 
Kassapa rằng: 

* Ông nên ăn phân hon là độ vật thực của nhà thí chủ. 

* Ông nên ở truồng hơn là mặc tẩm y của nhà thỉ chủ. 

* Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường 
của nhà thỉ chủ. 

* Ông nên tự nhổ tóc hơn là đế cho người thỉ chủ 
gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ông. 

Lắng nghe về khẩu ác-nghỉệp nói lời thô tục mắng 
nhiếc bậc Thánh A-ra-hản của mình như vậy, tu-sĩ 
Aambuka phát sinh động tâm và vô cùng hổ-thẹn tội-lỗi 
của mình, liền ngồi xuống. 

Đức-Phật trao cho một tấm vải choàng tắm đến tu-sĩ 
Aambuka, tu-sĩ cung-kính nhận tấm vải rồi mặc vào, 
đảnh lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một 
nơi họp lẽ. 

Đức-Thể-Tôn thuyết pháp tể độ Aambuka. Sau khi 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, tu-sĩ Aambuka 
liền chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, cùng với tứ-tuệ-phân-tỉch, lục-thông. 

Đặc biệt đồng thời ngay khi ấy, khẩu ác-nghỉệp nói 
lời thô tục mắng nhiếc bậc Thánh A-ra-hán trong thời- 
kỳ Đức-Phật Kassapa cũng mãn quả ác-nghiệp ẩy, hết 
hiệu lực cho quả xấu nữa. 

Tu-sĩ Aambuka kính xin Đức-Thể-Tôn cho phép xuất 
gia sa-di, tỳ-khưu trong giáo pháp của Ngài. 
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Đức-Thê-Tôn thây rõ, biêt rõ tu-sĩ Jambuka có đây đủ 
đại-thiện-nghiệp pháp-hạnh ba-la-mật đã được tích lũy 
từ vô số kiếp trong quá-khứ, đặc biệt có lời phát nguyện 
xin cho 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu được phát sinh như 
thần thông, nên Đức-Thế-Tôn đưa bàn tay phải, chỉ bằng 
ngón trỏ, rồi truyền dạy rằng: 

“Ehi bhỉkkhu! Cam bmhmacariyatn sammã 
dukkhassa antakỉrỉyãya. ” 

- Này Jambuka! Con hãy đến đây, con được trở thành 
tỳ-khưu theo ý nguyện. Con nên thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng dẫn đến tận cùng của sự kho sinh. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn truyền dạy vừa dứt, tướng mạo 
của tu-sĩ dambuka liền biến mất. Và ngay khi ấy, 
dambuka trở thành tỳ-khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của 
tỳ-khưu phát sinh như thần-thông và có tăng tướng trang 
nghiêm như một Ngài Đại-đức có 60 hạ. 

Như mọi ngày, dân chúng xứ Aốga và xứ Magadha 
đem những lễ vật đến cúng dường tu-sĩdambuka. 

Hôm ấy, mọi người đến gặp Đức-Thế-Tôn tại nơi ấy 
nên họ nghĩ rằng: 

“Không biết Sa-môn Gotama cao thượng hơn tu-sĩ 
dambuka, hay tu-sĩ dambuka vị thầy của chúng ta cao 
thượng hơn Sa-môn Gotama? ” 

Biết được sự hoài-nghi của người dân chúng xứ Aốga 
và xứ Magadha tại nơi ấy, Ngài Trưởng-lão dambuka 
xin Đức-Thế-Tôn cho phép Ngài nhập đệ-tứ-thiền, biến 
hóa phép-thần-thông bay lên hư không cao khoảng một 
cây thốt nốt, đứng kính bạch rằng: 

“Satthã me Bhante Bhagavã, sãvako 'hamasmi. ” 

* Bộ DhammapadaỊỊhakathã, Tích lambukattheravatthu. 
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- Kính bạch Đức Thê Tôn, Ngài là vị Tôn-sư của con, 
và con là hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn. 

Khi bạch xong, Ngài Trưởng-lão Jambuka đáp xuống 
đảnh lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Thế-Tôn. 

Một lần nữa, Ngài Trưởng-lão Jambuka bay lên cao 
khoảng 2 cây thốt nốt, 3 cây thốt nốt, ... 7 cây thốt nốt, 
... rồi bạch như lần trước xong, đáp xuống đảnh lễ dưới 
2 bàn chân của Đức-Thế-Tôn. 

Tại nơi ấy, mọi người đã thấy và nghe rõ lời của Ngài 
Trưởng-lão Jambuka, cho nên không còn hoài-nghi nữa, 
mọi người đồng tán dương ca tụng ân-Đức-Phật thật là 
phi thường. 

Kh i ấy, Đức-Thể-Tôn thuyết một bài kệ, vừa chấm 
dứt bài kệ, 84.000 chúng-sinh đều chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn 
tùy theo năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 


4- Ac-nghiệp nói lời vô ích 

Nói lời vô ích là nói lời không đem lại sự lợi ích với 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm làm cho người nghe, 
người đọc say mê theo lời nói của mình, làm mất sự lợi 
ích, sự an-lạc đối với họ. Như vậy, gọi là người ấy tạo 
ác-nghỉệp nói lời vô ích (samphappalãpa). 

- Trường họp người nói, người viết những chuyện 
không có thật, để làm ví dụ trong việc giảng dạy, giúp 
cho người nghe, người đọc dễ hiểu theo lời dạy ấy, thì 
lời nói của người ấy không gọi là lời nói vô ích. 

- Trường họp người nói hoặc người viết trình bày 
những câu chuyện có thật, đúng theo sự thật, nhưng 
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không đem lại lợi ích gì cho người nghe hoặc người 
đọc, thì lời nói của người ấy không gọi là lời nói vô ích. 

- Trường họp người nói hoặc người viết những câu 
chuyện nhảm nhí, hoang đường, không có thật để làm 
cho người nghe, người đọc say mê tiêu khiển trong chốc 
lát, làm mất thời gian mà không đem lại sự lợi ích, gọi là 
lời nói vô ích (samphappalãpa) mà không gọi là lời nói- 
dổi (musãvãda), bởi vì người nói hoặc người viết không 
có tác-ỷ ác-tâm nói-dối làm cho người nghe, người đọc 
tin theo rồi gây ra sự tai hại. 

- Nhưng nếu người nói hoặc người viết những chuyện 
nhảm nhí, hoang đường, không có thật để làm cho người 
nghe, người đọc say mê tin theo, làm mất sự lợi ích, gây 
ra sự tai hại đến với họ thì người nói hoặc người viết tạo 
ác-nghiệp nói lời vô ích và ác-nghiệp nói-dổi nữa. 

Chi-pháp của ác-nghiệp nói lòi vô ích 

Để biết có tạo ác-nghỉệp nói lời vô ích hay không, 
cần phải căn cứ vào 2 chi-pháp của ác-nghiệp nói lời vô 
ích như sau: 

ỉ- Niratthakathãpurakkhãro: Tác-ỷ nói lời vô ích. 

2- Kathanatn: Nói lời vô ích. 

Nếu người nào hội đủ 2 chi-pháp của ác-nghỉệp nói 
lời vô ích này thì người ẩy đã tạo ác-nghiệp nói lời vô 
ích hội đủ chi-pháp, nhưng nếu không hội đủ 2 chi-pháp 
này thì người ẩy tạo ác-nghiệp nói lời vô ích không hội 
đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp nói lời vô ích này có sự 
khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghỉệp nói lời vô ích hội đủ 2 chỉ-pháp 
này thì ác-nghiệp nói lời vô ích ẩy có nhiều năng lực, có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
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sandhikala) và có cơ hội cho quả trong thờỉ-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời vô ích không hội đủ 2 chỉ- 
pháp này thì ác-nghiệp nói lời vô ích ấy có ít năng lực, 
không có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla), mà chỉ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

Ác-nghiệp nói lòi vô ích nặng hoặc nhẹ 

Nếu nguời nào hằng ngày nói lời vô ích trở thảnh thói 
quen nhu các diễn viên hài; nguời viết chuyện vui cuời, 
nhảm nhí, hoang đuờng, không có thật làm cho nguời 
nghe, nguời đọc say mê, làm mất lợi ích, v.v... thì nguời 
ấy tạo ác-nghiệp nói lời vô ích, tạo ác-nghiệp nặng. 

Sau khi nguời ấy chết, nếu ác-nghiệp nói lời vô ích ấy 
có cơ hội cho quả trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịi- 
sandhỉkãla) thì sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh). 

Nếu nguời nào thỉnh thoảng, đôi khi vui đùa nói lời 
vô ích thì nguời ấy tạo ác-nghiệp nói lời vô ích nhẹ. Sau 
khi nguời ấy chết, ác-nghiệp nói lời vô ích ấy không có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla), nếu có cơ hội thì ác-nghiệp nói lời vô ích ấy 
chỉ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla), kiếp hỉện-tạỉ.^^^ 

Quả xấu của ác-nghiệp nói lòi vô ích 

Nếu nguời nào đã tạo ác-nghỉệp nói lời vô ích làm 
mất sự lợi ích cho những nguời khác, thì sau khi nguời 


' Xem đầy đủ ừong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển III “Pháp-Hành- 
Giởỉ ” phân phạm điêu-giới nói lời vô ích, cùng soạn giả. 
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ấy chết, nếu ác-nghỉệp nói lời vô ích ấy trong 11 bất- 
thiện-tâm (trừ sỉ-tâm hợp với phóng tâm) có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) thì 
có suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (paựsandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * truờng-họp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) thì 
có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm nguời trong cõi 
nguời này. 

* Và truờng họp, nguời nào tạo ác-nghiệp nói lời vô 
ích nhẹ. Sau khi nguời ấy chết, nếu ác-nghiệp nói lời vô 
ích nhẹ ẩy không có cơ hội cho quả thì đại-thiện-nghiệp 
nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm nguời trong cõi nguời này. 

Cả 2 truờng-họp ấy, nguời ấy còn phải chịu 7 quả xấu 
của ác-nghiệp nói lời vô ích mà tiền-kiếp của nguời ấy 
đã tạo trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của nguời ấy: 

1- Là người có nhiều người không tin lời nói của mình. 

2- Là người có nhiều người không ưa thích. 

3- Là người không được nhiều người kỉnh trọng. 

4- Là người không thế nói cho người khác tin theo. 

5- Là người nghèo kho. 

6- Là người không có quyền lực. 

7- Là người thiểu trí (ngu dốt). 
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Đó là 7 quả xấu của ác-nghiệp nói lời vô ích mà tiền- 
kiếp của nguời ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 

* Nói lòi vô ích 

Nói lời vô ích là nói những lời nói không đem lại sự 
lợi ích cho sự thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiền-tuệ, không dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bàn, không diệt tận đuợc tham-ái, phiền-não, không 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Trong kinh Sãmannaphalasutta Đức-Phật thuyết 
giảng có 32 chuyện không đem lại sự lợi ích cho sự 
giải thoát khố gọi là tiracchãnakathã, đó là: 

1- Rãjakathã: Nói chuyện về Đức-vua, Hoàng tộc, ... 

2- Mahãmattakathã: Nói chuyện ve các quan trong 
triều đình, trong chỉnh-phủ. 

3- Corakathã: Nói chuyện về bọn trộm cướp. 

4- Senãkathã: Nói chuyện về quân đội. 

5- Bhayakathã: Nói chuyện về tai họa. 

6- Yuddhakathã: Nói chuyện về chiến tranh. 

7- Annakathã: Nói chuyện về vật thực: cơm, gạo, ... 

8- Pãnakathã: Nói chuyện về đồ uổng. 

9- Vatthakathã: Nói chuyện ve vải, quần áo. 

10- Mãỉãkathã: Nói chuyện về các loại hoa, vòng hoa. 

11- Sayanakathã: Nói chuyện về chỗ nằm, chỗ ở. 

12- Ghandhakathã: Nói chuyện về mùi thơm, dầu thơm. 

13- Nãtikathã: Nói chuyện ve bà con, dòng họ. 

14- Yãnakathã: Nói chuyện về xe cộ. 

15- Gãmakathã: Nói chuyện về xóm làng. 

16- Nigamakathã: Nói chuyện về quận, huyện. 

1 7- Nagarakathã: Nói chuyện về thành phổ. 

* Dĩghanikãya, Sĩlakkhandhavagga. Kinh Sãmannaphalasutta. 
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18- Janapadakathã: Nói chuyện vê vùng quê. 

19- Itthikathã: Nói chuyện về đàn bà. 

20- Purỉsakathã: Nói chuyện về đàn ông. 

21- Kumãrakathã: Nói chuyện ve những chàng trai. 

22- Kumãrĩkathã: Nói chuyện về những cô gái. 

23- Surakathã: Nói chuyện ve sự can đảm. 

24- Visikhãkathã: Nói chuyện về đường xá. 

25- Kumbaịịhãnakathã: Nói chuyện về bến nước. 

• • */ ♦ 

26- Pubbapetakathã: Nói chuyện về bà con đã qua đời. 

27- Nãnattakathã: Nói những chuyện nhảm nhỉ. 

28- Lokakkhãyika: Nói chuyên về thế giới tạo thiên 
lập địa. 

29- Samuddakkhãyika: Nói chuyện về đại dương. 

30- Itibhavãbhavakathã: Nói chuyện về kiếp nhỏ, kiếp 
lớn luân hồi. 

31- Arahhakathã: Nói chuyện về rừng. 

32- Pabbatakathã: Nói chuyện về núi, ... 

Đó là 32 chuyện nói lời vô ích không đem lại sự lợi 
ích cho người nghe, không làm duyên dẫn đến sự giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Tóm lại, khẩu ác-nghỉệp là ác-nghỉệp phần nhiều 
được tạo bằng khẩu-môn nói ác còn gọi là khau hành- 
ác, có 4 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghỉệp nóỉ-dốỉ. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 

- Ảc-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc). 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích. 

Khẩu ác-nghỉệp này không chỉ được tạo bằng khẩu- 
môn nói ác, mà còn có thế tạo bằng thân-môn với hành 
vi cử chỉ ác, nhưng không gọi là thân ác-nghiệp, bởi vì 
4 ác-nghiệp này phần nhiều được tạo bằng khẩu-môn 
hơn là thân-môn. 
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IV. 1.3- Ý ác-nghiệp 

Ỷ ác-nghiệp là tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm 
phát sinh bên trong ý-môn, chưa biểu hiện ra bên ngoài 
thân-môn hoặc khấu-môn, còn gọi là ỷ-hành-ác (mano- 
ducaritta). 

Ỷ ác-nghỉệp có 3 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghỉệp tham-lam của cải, tài sản của người khác. 

- Ác-nghiệp thù hận người khác. 

- Ác-nghiệp tà-kiến, thay sai chấp lầm. 

1- Ảc-nghiệp tham lam tài sản của người khác 

Ỷ ác-nghỉệp tham lam của cải, tài sản của người khác 

như thế nào? 

Phàm phần đông hạng phàm-nhân, khi tiếp xúc với 
những đối-tượng tốt đáng vừa lòng như sắc đẹp, âm 
thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm ấm, pháp vừa 
lòng, thì thường phát sinh tham-tâm muốn các đối-tượng 
ấy thuộc về của mình. 

Tham-tâm phát sinh đối với 2 hạng người: 

- Hạng người nào nếu phát sinh tham-tâm muốn 
được thứ báu vật quý giá, ... của người khác một cách 
hợp pháp, thì người ấy không tạo ỷ ác-nghiệp nghĩ tham 
lam của cải, tài sản của người khác. 

- Hạng người nào nếu phát sinh tham-tâm muốn được 
thứ báu vật quý giá, ... của người khác một cách bất họp 
pháp, thì người ấy tạo ỷ ác-nghiệp nghĩ tham lam của 
cải, tài sản của người khác. 

* Hạng người phát sinh tham-tâm muốn được của cải 
tài-sản của người khác một cách hợp pháp như thế nào? 

Nếu người nào phát sinh tham-tâm muốn thứ báu vật 
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quý giá nào của người khác thuộc về của mình, bằng 
cách mua lại, hoặc trao đổi, hoặc xin chủ nhân nhường 
lại, ... bằng mọi cách làm cho chủ nhân của thứ báu vật 
quý giá ấy đồng ý ưng thuận trao thứ báu vật quý giá ấy 
cho mình, thì người ấy phát sinh tham-tâm muốn thứ báu 
vật quý giá của người khác một cách họp pháp, người ấy 
không tạo ỷ ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của 
người khác. 

* Hạng người phát sinh tham-tâm muốn được của cải 
tài-sản của người khác một cách không hợp pháp như 
thế nào? 

Nếu người nào phát sinh tham-tâm muốn được thứ 
báu vật quý giá nào của người khác thuộc về của mình, 
bằng cách trộm-cắp, hoặc lừa đảo, hoặc dùng thế lực bắt 
buộc người chủ trao thứ báu vật quý giá ấy cho mình, thì 
người ấy phát sinh tham-tâm muốn món đồ quý giá của 
người khác một cách không họp pháp, người ấy tạo ỷ ác- 
nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác. 

Chi-pháp của ý ác-nghiệp tham lam tài sản của ngưòi khác 

Để biết có tạo ác-nghỉệp tham lam của cải, tài sản 
của người khác hay không, cần phải căn cứ vào 2 chi- 
phảp của ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của người 
khác như sau: 

1- Parabhanặam: Của cải, tài sản của người khác. 

2- Attanoparinãmanam: Tâm nghĩ tham lam muốn 
được của cải, tài sản ấy thuộc về của riêng mình một 
cách bất hợp pháp. 

Nếu người nào hội đủ 2 chi-pháp của ác-nghiệp tham 
lam của cải, tài sản của người khác này, thì người ẩy đã 
tạo ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác 
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hội đủ chi-pháp, nhưng nêu không hội đủ 2 chi-pháp này 
thì người ẩy tạo ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của 
người khác không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản 
của người khác này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghỉệp tham lam của cải, tài sản của 
người khác hội đủ 2 chi-pháp này thì ác-nghiệp tham 
lam của cải, tài sản của người khác ẩy có nhiều năng 
lực, có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau 
khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghỉệp tham lam của cải, tài sản của 
người khác không hội đủ 2 chi-pháp này thì ác-nghiệp 
tham lam của cải, tài sản của người khác ấy có ít năng 
lực, không có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patỉsandhỉkãla) mà chỉ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

Chi-pháp parabhandam: của cải, tài sản của người 
khác, có nghĩa rộng gồm có những thứ của cải, tài sản là 
những thứ vật dụng, thuộc về vật chất và tinh thần, các 
loài gia súc, gia cầm, con người, v.v... thuộc về của cải, 
tài sản có chủ. 

Ngoài ra, nếu những thứ của cải, tài sản không thuộc 
về người chủ, chưa có chủ, thì không phải là chi-pháp 
parabhandam này. 

Ví dụ: Trong 20 hạng con gái, có 8 hạng con gái là 
con gái có mẹ trông nom, con gái có cha trông nom, con 
gái có cha mẹ trông nom, con gái có chị hoặc em gái 
trông nom, con gái có anh hoặc em trai trông nom, con 
gái có bà con trông nom, con gái có dòng họ trông nom, 
con gái hành phạm hạnh có thầy bạn trông nom. 8 hạng 
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con gái này, tuy có người thân trông nom, bảo vệ, nhưng 
những người thân này không phải là chủ cuộc đời của 8 
hạng con gái này, 8 hạng con gái này chưa có chồng, 
chưa có người đàn ông nào làm chủ cuộc đời của họ. 

Cho nên, nếu người con trai nào phát sinh tham-tâm 
muốn lấy 1 trong 8 cô gái ấy làm vợ của mình một cách 
họp pháp thì người con trai ấy không tạo ý ác-nghiệp 
tham lam người con gái của người khác. 

Ác-nghiệp tham lam của cải của ngưòi khác nặng - nhẹ 

- Nếu người nào phát sinh tham-tâm muốn chiếm 
đoạt của cải, tài sản của người có giới-đức thì người ấy 
đã tạo ỷ ác-nghiệp tham lam của cải tài sản của người 
khác nặng. 

Sau khi người ấy chết, ỷ ác-nghỉệp tham lam của cải 
tài-sản của người khác ẩy trong 11 bất-thiện-tâm (trừ si- 
tâm hợp với phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) thì có suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp trong tham- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (paựsandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh trong loài ngạ-quỷ hoặc loài 
a-su-ra, chịu quả kho cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu người nào phát sinh tham-tâm, muốn chiếm 
đoạt của cải, tài sản của người không có giới-đức thì 
người ấy đã tạo ỷ ác-nghiệp tham lam của cải tài-sản 
của người khác nhẹ. Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp 
tham lam của cải tài-sản của người khác nhẹ ẩy không 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhỉkãla) mà có đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau đầu thai làm người 
thì người ấy sẽ là người nghèo khổ, thiếu thốn mọi nhu 
cầu cần thiết trong cuộc sống,... 
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2- Ac-nghiệp thù hận người khác 

Ỷác-nghỉệp thù hận người khác như thế nào? 

Người nào có tính hay giận dữ, không tiếp xúc thân 
mật với người khác, không thích gần gũi giúp đỡ, v.v... 
như vậy người ấy có sân-tâm bình thường, không phải là 
ỷ ác-nghiệp thù hận người khác. 

Người nào phát sinh sân-tâm tìm cách phá hoại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc của người khác, rồi người ấy 
luôn luôn nghĩ tìm cách làm hại người khác. Đó là sân- 
tâm tạo ác-nghiệp thù hận người khác. 

Chi-pháp của ác-nghiệp thù hận ngưòi khác 

Để biết có tạo ác-nghỉệp thù hận người khác hay 
không, cần phải căn cứ vào 2 chi-pháp của ác-nghiệp 
thù hận người khác: 

1- Parasatto: Người khác. 

2- Vinãsacintã: Sân-tâm nghĩ tìm cách phá hoại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc của người khác. 

Nếu người nào hội đủ 2 chi-pháp của ác-nghỉệp thù 
hận người khác này, thì người ẩy đã tạo ác-nghiệp thù 
hận người khác hội đủ chi-phảp, nhưng nếu không hội 
đủ 2 chi-pháp này, thì người ẩy tạo ác-nghiệp thù hận 
người khác không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp thù hận người khác này có 
sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghỉệp thù hận người khác hội đủ 2 chỉ- 
pháp này thì ác-nghiệp thù hận người khác ẩy có nhiều 
năng lực, có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikãla) và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

- Neu tạo ác-nghiệp thù hận người khác không hội đủ 
2 chi-pháp này thì ác-nghiệp thù hận người khác ấy có ít 
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năng lực, không có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) mà chỉ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

Nguời nào có ỷ ác-nghiệp thù hận người có gỉớỉ-đức, 
sau khi người ẩy chết, nếu ỷ ác-nghỉệp thù hận người có 
gỉớỉ-đức ẩy trong 11 bẩt-thiện-tâm (trừ sỉ-tâm hợp với 
phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau, có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong sân-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉ- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm chúng- 
sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả khố cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu nguời nào có ỷ ác-nghỉệp thù hận người không 
có giới, thì sau khi nguời ấy chết, ỷ ác-nghiệp thù hận 
người khác nhẹ ẩy không có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) mà có đại-thiện- 
nghiệp nào có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp 
sau đầu thai làm nguời thì nguời ấy sẽ là nguời có thân 
hình xấu xí, kỳ dị đáng ghê sợ, mọi nguời xa lánh. 


3- Ac-nghiệp tà-kiến 

Ỷ ác-nghiệp tà-kỉến là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến thay sai chấp lầm. 

Tà-kỉến đó là tâm-sở tà-kỉến (dỉịthỉcetasỉka) đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thay sai chấp lầm. 

Nguời có ỷ ác-nghỉệp tà-kỉển thấy sai, chấp lầm từ 
chủ-thế bên trong của mình đến các đoi-tượng bên ngoài. 

Tà-kiến có 2 loại là: 

- Sakkãyadỉtthỉ: Tà-kỉến chấp ngã trong ngũ-uẩn 

chẩp-thủ. 

- Niyatamicchãditthi: Tà-kiến co-định chẩp-thủ. 
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Ngũ-uẩn chấp-thủ có 5 uẩn là: 

1- sẳc-uẩn chẩp-thủ đó là 28 sẳc-pháp thuộc về 
sẳc-pháp. 

2 - Thọ-uẩn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 
81 tam-giới-tâm 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở đồng sinh 
với 81 tam-giới-tâm. 

4- Hành-uẩn chấp-thủ gồm có 50 tâm-sở (trừ thọ 
tâm-sở và tuởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ gồm có 81 tam-gỉớỉ-tâm. 

(Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn thuộc về 
danh-uẩn). 

Trong bộ Patỉsambhỉdãmagga, phần dỉtthỉkathã trình 
bày tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ có 20 loại. 

3,1- Sakkãyaditthi; Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 

Sakkãyadỉtthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chẩp- 
thủ cho là ta (ngã). 

1- Tà-kiến chấp ngã trong sắc-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- sẳc-uẩn là ta. - Ta cỏ sẳc-uẩn. 

- sẳc-uấn trong ta. - Ta trong sẳc-uấn. 

2- Tà-kiến chấp ngã trong thọ-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- Thọ-uẩn là ta. - Ta có thọ-uẩn. 

- Thọ-uẩn trong ta. - Ta trong thọ-uẩn. 

3- Tà-kiến chấp ngã trong tuởng-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- Tưởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uẩn. 

- Tưởng-uấn trong ta. - Ta trong tưởng-uấn. 

4- Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- Hành-uẩn là ta. - Ta có hành-uẩn. 

- Hành-uấn trong ta. - Ta trong hành-uấn. 
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5- Tà-kiên châp ngã trong thức-uân châp-thủ có 4 loại: 

- Thức-uẩn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uấn trong ta. - Ta trong thức-uấn. 

Đó là 2Ớ loại tà-kỉến chấp ngã trong ngũ-uẩn chẩp- 
thủ: sẳc-uấn chẩp-thủ, thọ-uấn chẩp-thủ, tưởng-uấn 
chẩp-thủ, hành-uấn chẩp-thủ, thức-uấn chẩp-thủ đối với 
tất cả các hàng chúng-sinh thuộc về hạng phàm-nhân 
(chưa phải bậc Thánh-nhân) trong tam-giới. 

- Tất cả chúng-sinh có ngũ-uẫn trong 11 cõi dục-giới. 

- Tất cả phạm-thiên có ngũ-uấn trong 15 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sẳc-giới phạm-thiên 
Vô-tưởng-thỉên). 

- Tất cả phạm-thiên có nhẩt-uấn là sắc-uấn trong 
tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thiên Vô-tưởng-thiên. 

- Tất cả phạm-thiên có tứ-uấn là thọ-uấn, tưởng- 
uấn, hành-uấn, thức-uấn trong 4 tầng trời vô-sẳc-giới 
phạm-thiên. 

Sakkãyadỉtthỉ: Tà-kiển chấp ngã trong ngũ-uẩn chẩp- 
thủ cho là ta này có ảnh hưởng thế nào đổi với mọi 
chúng-sinh? 

Tà-kỉến chấp ngã trong ngũ-uẩn chẩp-thủ cho là ta 
đó là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến. 

Đối với tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm nhân đều có 
loại sakkãyadỉtthỉ: tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uấn chấp- 
thủ cho là ta này. Sakkãyaditthi này không có ảnh huởng, 
không có cản trở nào đối với những nguời tạo mọi 
phước-thiện như phước-thiện bo-thỉ, phước-thiện giữ- 
gỉớỉ, phước-thiện hành-thiền, v.v..., cũng không cản trở 
đối với các hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, 
không cản trở sự chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
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tâm, 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm, cũng không cản trở 
chứng đắc 5 phép-thần-thông thế-gian (ỉokiya abhinnã). 

Cho nên, tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn chẩp-thủ 

cho là ta không cản trở dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 8 dục- 
giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện- 
dục-giới; không cản trở sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời sẳc-giới phạm- 
thiên; không cản trở vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong 4 vổ- 
sắc-giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thiên. 

Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn cản trở 

pháp-hành thiền-tuệ 

Sakkãyadỉtthi: Tà-kiến chẩp ngã trong ngũ-uẩn chẩp- 
thủ cho là ta, ngã này chỉ có cản trở đối với các hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ mà thôi, bởi vì đối- 
tượng thiền-tuệ có ngũ-uấn chấp-thủ: sẳc-uấn chấp-thủ, 
thọ-uấn chấp-thủ, tưởng-uấn chấp-thủ, hành-uấn chấp- 
thủ, thức-uấn chấp-thủ hoặc sẳc-phảp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có thật-tánh 
của các sắc-pháp, các danh-pháp rõ ràng đều là pháp- 
vô-ngã, không phải là ta, không phải là người, không 
phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là 
chúng-sinh,... nhung tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uấn 
chẩp-thủ cho là ta, là người, là đàn ông, là đàn bà, 
chúng-sinh, v.v... cho nên, tà-kiến chấp ngã trong ngũ- 
uẩn chẩp-thủ làm cản trở đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 

* Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ 

1- Tà-kỉến thấy sai chấp lầm trong sẳc-uẩn chẩp-thủ 
cho là ta như thế nào? 
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Săc-uân châp-thủ đó là thân gôm có 28 săc-pháp: 

- sẳc-uẫn chẩp-thủ trong thân của người nam gồm có 
27 sẳc-pháp (trừ sắc-nữ-tính). 

- sắc-uẫn chấp-thủ trong thân của người nữ gồm có 
27 sẳc-pháp (trừ sắc-nam-tính). 

Ví dụ: Khi đi, khỉ đứng, khỉ ngồi, khi nằm, ...Đúng 
theo sự-thật của chân-nghĩa-pháp (paramatthasacca) thì 
chỉ có thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân nằm mà thôi. 

Thân thuộc về sắc-uẫn (sẳc-pháp) nên gọi là sắc đi, 
sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm mà thôi. 

- Nếu khi thân đi hoặc sắc đi thì tà-kỉến thấy sai chấp 
lầm nơi sắc đi cho là ta đi. 

Ta đi vốn không có thật, sự-thật đúng theo chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có sắc đi mà thôi. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta đi là vì tà-kỉến 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thay sai chấp 
lầm nơi sắc đi cho là ta đi. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã), không có ngã. 

Như vậy, ngã (ta) vốn không có thật, nên không cỏ 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kỉến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc đi thuộc về sẳc-uẫn đó là sắc-pháp cho là ta đi. 

Như vậy, tà-kỉến có thật nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kỉến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân có 
giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, thay rõ, 
biết rõ 3 trạng-tháỉ chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới; 
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dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lmi Thánh-đạo, Nhập-lmi Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kỉến (dụthỉ) trong 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến, và hoài-nghi (vicikicchã) trong 
sỉ-tâm hợp với hoài-nghi không còn dư sót; trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tà-kiến thay sai 
chấp lầm trong sắc-uấn chẩp-thủ (cùng với 4 danh-uấn) 
cho là ta, là ngã, đồng thời không còn thấy sai chấp lầm 
cho là người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Khi thân đứng hoặc sắc đứng, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc đứng cho là 
ta đứng nữa. 

- Khi thân ngồi hoặc sắc ngồi, bậc Thánh Nhập-hm 
không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc ngồi cho là 
ta ngồi nữa. 

- Khi thân nằm hoặc sắc nằm, bậc Thánh Nhập-hm 
không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc nằm cho là 
ta nằm nữa, ... 

2- Tà-kỉến thấy sai chấp lầm trong thọ-uẫn chẩp-thủ 
cho là ta như thế nào ? 

Thọ-uẩn chẩp-thủ đó là thọ tâm-sở (vedanãcetasỉka) 
đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. Thọ tâm-sở có trạng-thái 
cảm thọ trong đối-tượng, có 3 loại thọ: 

- Dukkhavedanã: Thọ khổ là cảm thọ khổ, khó chịu 
trong đối-tượng xấu. 

- Sukhavedanã: Thọ lạc là cảm thọ lạc, dễ chịu trong 
đối-tượng tốt. 

- Adukkhamasukhavedanã: Thọ không khổ không lạc 
là cảm thọ không khổ không lạc trong đối-tượng không 
xấu không tốt. 
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Ba loại thọ này là thọ-uân thuộc vê danh-pháp. 

- Nếu khi cảm thọ khổ (dukkhavedanã) thì tà-kiến 
thay sai chấp lầm nơi thọ khố cho là ta khố. 

- Nếu khi cảm thọ lạc (sukhavedanã) thì tà-kỉến thấy sai 
chấp lầm nơi thọ lạc cho là ta an-lạc. 

- Nếu khi cảm thọ không khổ không lạc (adukkha- 
masukhavedanã) thì tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi thọ 
không khổ không lạc cho là ta không kho không lạc. 

Ta khổ, ta an-lạc,... vốn không có thật, sự thật đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có 

thọ-uẩn cảm thọ mà thôi. 

• 

Sở dĩ có sự thấy sai chẩp lầm cho là ta khổ, ta an- 
lạc,... là vì tà-kỉến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà- 
kiến thấy sai chấp lầm nơi thọ-uấn chẩp-thủ cho là ta 
kho, ta an-lạc,... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp đều là 
pháp-vô-ngã (anattã), không có ngã. 

Nhu vậy, ngã vốn không có thật nên không có phương 
pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kỉến thấy sai chấp lầm 
nơi thọ-uẫn chẩp-thủ thuộc về danh-pháp cho là ta khổ, 
taan-lạc, ... 

Nhu vậy, tà-kỉến có thật nên chắc chắn cỏ phương 
pháp diệt tà-kỉến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến phát sinh tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-phảp, danh-pháp tam-giới, 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, danh-phảp tam-giới; dẫn đến chứng ngộ 
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chân-lỷ tứ Thánh-đê, chứng đăc Nhập-lim Thánh-đạo, 
Nhập-lim Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là tà-kỉến (ditthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến, và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi không còn dư sót; trở thảnh bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn tà-kỉến thay sai chấp lầm trong 
thọ-uấn chẩp-thủ (cùng với 4 uấn còn lại) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn thấy sai chấp lầm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

3- Tà-kỉến thấy sai chấp lầm trong tưởng-uẫn chẩp- 
thủ cho là ta như thế nào? 

Tưởng-uẩn chẩp-thủ đó là tưởng tâm-sở (sahhã- 
cetasika) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 

Tưởng tâm-sở có trạng-thái tưởng nhớ trong 6 đối- 
tượng đó là: 

- Rũpasannã: sắc tưởng là tưởng nhớ đổỉ-tượng sắc. 

- Saddasahhã: Tưởng thanh là tưởng nhớ đổỉ-tượng 
âm-thanh. 

- Gandhasahhã: Hương tưởng là tưởng nhớ đổỉ-tượng 
hương. 

- Rasasahhã: Vị tưởng là tưởng nhớ đổỉ-tượng vị. 

- Photthabbasahhã: Xúc tưởng là tưởng nhớ đoỉ-tượng 
xúc. 

- Dhammasahhã: Pháp tưởng là tưởng nhớ đối-tượng 
các pháp. 

Sáu loại tưởng này là tưởng-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi tưởng nhớ đến đối-tượng sắc thì tà-kỉến 
thấy sai chấp lầm nơi sắc tưởng cho là ta tưởng sắc. 

Ta tưởng sắc vốn không có thật, sự-thật đúng theo 
chân-nghĩa-phảp (paramatthadhamma) thì chỉ có tưởng- 
uẫn mà thôi. 
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Sở dĩ CÓ Sự thây sai châp lâm cho là ta tưởng là vì tà- 
kiến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thay sai 
chẩp lầm nơi tưởng-uẩn chẩp-thủ cho là ta tưởng. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã), không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật nên không cỏ 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi 
tưởng-uẩn chẩp-thủ thuộc về danh-pháp cho là ta tưởng. 

Như vậy, tà-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kỉến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến phát sinh tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới; dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là tà-kỉến (ditthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến, và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi không còn dư sót; trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn tà-kỉến thay sai chấp lầm trong 
tưởng-uấn chấp-thủ (cùng với 4 uấn còn lại) cho là ta, 
là ngã, đồng thời không còn thay sai chấp lầm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

4- Tà-kiến thấy sai chấp lầm trong hành-uẫn chẩp-thủ 
cho là ta như thế nào? 

Hành-uẩn chẩp-thủ đó là 50 tâm-sở (cetasỉka) (trừ thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 
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Trong 50 tâm-sở có tác-ỷ tâm-sở (cetanacetasika) dẫn 
đầu tạo thiện-nghiệp hoặc tạo ác-nghiệp. 

- Nếu khi tạo thỉện-nghỉệp thì tà-kiến thấy sai chấp 

lầm nơi hành-uẩn chẩp-thủ cho là ta tạo thỉện-nghỉệp. 

- Nếu khi tạo ác-nghỉệp thì tà-kiến thấy sai chấp lầm 

nơi hành-uẩn chẩp-thủ cho là ta tạo ác-nghiệp. 

Ta tạo thỉện-nghỉệp, ta tạo ác-nghỉệp, ... vốn không 
có thật, sự-thật đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) thì chỉ có hành-uấn tạo thỉện-nghỉệp, tạo ác- 
nghiệp mà thôi. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta tạo thiện- 
nghiệp, ta tạo ác-nghiệp ... là vì tà-kiến đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến thay sai chấp lầm nơi hành- 
uẫn chẩp-thủ cho là ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác- 
nghiệp, ... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp, mọi 
sẳc-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã), không có ngã. 

Nhu vậy, ngã vốn không có thật nên không cỏ 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi hành-uẩn chẩp-thủ thuộc về danh-pháp cho là ta 
tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp,... 

Nhu vậy, tà-kỉến có thật nên chắc chắn cỏ phương 
pháp diệt tà-kỉến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến phát sinh tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-phảp, danh-phảp tam-giới; dẫn đến chứng ngộ 
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chân-lỷ tứ Thánh-đê, chứng đăc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lim Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là tà-kỉến (dụthỉ) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến, và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi không còn dư sót; trở thảnh bậc Thánh Nhập- 
ỉim vĩnh viễn không còn tà-kỉến thay sai chấp lầm trong 
hành-uấn chẩp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, 
là ngã, đồng thời không còn thay sai chấp lầm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

5- Tà-kỉến thấy sai chấp lầm trong thức-uẫn chẩp-thủ 
cho là ta như thế nào ? 

Thức-uẩn chẩp-thủ đó là 81 tam-gỉớỉ-tâm chia ra 6 
loại thức tâm: 

- Cakkhuvihhãna: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm. 

- Sotavihhãna: Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm. 

- Ghãnavihhãna: Tỷ-thức-tâm có 2 tâm. 

- divhãvihhãna: Thiệt-thức-tâm có 2 tâm. 

- Kãyavihhãna: Thân-thức-tâm có 2 tâm. 

- Manovihhãna: Ỷ-thức-tâm có 71 tâm. 

Sáu loại tâm này gọi là thức-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm cỏ phận sự thấy đổi-tượng 
sắc thì tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi nhãn-thức-tâm cho 
là ta thấy sắc. 

Ta thấy sắc vốn không có thật, sự-thật đúng theo 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có nhãn- 
thức-tâm thay sắc mà thôi, nhãn-thức-tâm thuộc về 
thức-uẩn. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta thấy sắc là vì 
tà-kỉến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thay 
sai chấp lầm nơi nhãn-thức-tâm thuộc về thức-uấn cho 
là ta thay sắc. 
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Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã), không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi nhãn-thức-tâm thuộc về thức-uấn chẩp-thủ thuộc về 
danh-pháp cho là ta thay sắc. 

Như vậy, tà-kỉến có thật nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kỉến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến phát sinh tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-phảp, danh-pháp tam-giới, 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới; dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là tà-kỉến (diịthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến, và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) trong si-tâm hợp với 
hoàỉ-nghỉ không còn dư sót; trở thảnh bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn tà-kỉến thay sai chấp lầm trong 
thức-uấn chẩp-thủ (cùng với 4 uấn còn lại) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn thấy sai chấp lầm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Nếu khi nhĩ-thức-tâm nghe âm-thanh thì bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi nhĩ- 
thức-tâm cho là ta nghe âm-thanh nữa. 

- Nếu khi tỷ-thức-tâm ngửi mùi hương thì bậc Thánh 
Nhập-lim không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi tỷ- 
thức-tâm cho là ta ngửi mùi hương nữa. 
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- Nêu khi thỉệt-thức-tãm nêm vị thì bậc Thánh Nhập- 
hm không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi thiệt-thức- 

tâm cho là ta nếm vị nữa. 

• 

- Nếu khi thân-thức-tâm xủc-giác cứng mềm,... thì 
bậc Thánh Nhập-hm không còn tà-kiến thấy sai chấp 
lầm nơi thân-thức-tâm cho là ta xủc-giác cứng mềm nữa. 

- Nếu khi ý-thức-tâm biết các pháp thì bậc Thánh 
Nhập-lim không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi ỷ- 
thức-tâm cho là ta biết các pháp nữa. 

3.2- Niyatamicchãditthi: Tà-kiển cổ-định là tà-kỉến 
chẩp-thủ co-định, không thay đối. 

Tà-kiến cố-định có 3 loại: 

- Natthikaditthi: Vô-quả tà-kỉến. 

- Ahetukadỉtthỉ: Vô-nhân tà-kiến. 

- Akiriyadỉtthỉ: Vô-hành tà-kiến. 

a- Vô-quả tà-kiến như thế nào? 

Naưhikadiưhi: Vô-quả tà-kiến cổ-định là tà kiến thấy 
sai chấp lầm cố-định, không thay đổi rằng: “Không có 
quả của nghiệp ”. 

Nguời có vô-quả tà-kỉến cố-định này thấy sai chấp 
lầm rằng: “Không có quả khố của ác-nghiệp cũng không 
có quả an-lạc của thỉện-nghỉệp. Người đã tạo ác-nghiệp 
hoặc đã tạo thiện-nghiệp roi đều không có quả khố của ác- 
nghiệp, cũng không có quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Tất cả chúng-sinh chết rồi là hết, không có nghiệp 
nào cho quả tái-sinh kiếp sau. ” 

Nguời có vô-quả tà-kiến cổ-định này còn gọi là đoạn- 
kiến (ucchedadiịthi) chết là hết, không có kiếp sau. 
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Như trong bài kinh Sãmannaphalasutta vị Đạo-sư 
ngoại-đạo Ạịitakesakambala có tà thuyết natthỉkadỉtthỉ: 
vô-quả tà-kiến co-định thấy sai, chấp lầm rằng: “không 
có quả của nghiệp ” như sau: 

1- Natthi dinnam: Tà-kiến thấy sai rằng: Phước-thiện 
bổ-thỉ không có quả tốt, an-lạc. 

2- Natthỉ yỉttham: Tà-kiến thấy sai rằng: Phước-thỉện 
cúng dường không có quả tốt, an-lạc. 

3- Natthi hutam: Tà-kiến thấy sai rằng: Phước-thỉện 
cúng dường, đón rước cũng không có quả tốt, an-lạc. 

4- Natthi sukatadukkatãnatn kammãnatn phaỉatn 
vipãkatn: Tà-kiến thay sai rằng: Đã tạo thiện-nghiệp, 
ác-nghiệp rồi, không có quả an-lạc của thiện-nghiệp, 
không có quả kho của ác-nghiệp. 

5- Natthỉ ayam loko: Tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi-gỉới này nghĩa là không có chúng-sinh tái-sinh đến 
cõi-giới này. 

6- Natthỉ paro loko: Tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi-giới khác nghĩa là chúng-sinh chết rồi là hết, không 
có tái-sinh kiếp sau trong cõỉ-giới khác. 

7- Natthỉ mãtã: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước, tạo 
tội đoi với mẹ của mình, không có quả tốt, quả xẩu. 

8- Natthỉ pitã: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước, tạo 
tội đoi với cha của mình, không có quả tốt, quả xấu. 

9- Natthi sattã opapãtỉkã: Tà-kỉến thấy sai rằng: 
Không có các loài chúng-sinh hóa-sỉnh to lớn ngay tức 
thì, như chư-thiên cõi dục-giới, chư phạm-thiên cõi sẳc- 
giới, chúng-sinh địa-ngục, loài ngạ-quỷ, loài a-su-ra. 

10- Natthi loke samanabrahmanã samaggatã sam- 


* Di. Sĩlakkhandhavagga, kinh Samannaphalasutta. 
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mãpatipannã ye imanca lokarn paranca lokam abhinnã 
sacchỉkatvã pavedenti: Tà-kiến thay sai rằng: Trong đời 
này, không có các Sa-môn, Bà-la-môn thực-hành pháp- 
hành thiền-định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc- 
gỉớỉ, các bậc thiền vô-sẳc-giới, chứng đắc các phép- 
thần-thông; thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, thay rõ, biết rõ cõỉ- 
giới này, các cõi-giới khác. 

Người có vô-quả tà-kỉến cổ-định này là người phủ 
nhận quả của ác-nghiệp, quả của thiện-nghiệp, cũng có 
nghĩa là phủ nhận nhân là ác-nghiệp, thiện-nghiệp. 

b- Vô-nhân tà-kiến như thế nào? 

Ahetukadỉtthi: Vô-nhân tà-kiến cổ-định là tà-kiến 
thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi rằng: “Không 
có nhân là không có nghiệp. ” 

Người có vô-nhân tà-kỉến cổ-định thấy sai chấp lầm 
rằng: “Không có nghiệp sinh cho quả (janakahetu), cũng 
không có nghiệp hỗ trợ cho quả của nghiệp. Nghĩa là 
không có thiện-nghiệp cho quả an-lạc, không có ác- 
nghiệp cho quả kho; cũng không có thỉện-nghỉệp ho trợ 
cho quả của nghiệp, không có ác-nghiệp hỗ trợ cho quả 
của nghiệp. ” 

Như vậy, người có vô-nhân tà-kỉến cổ-định thấy sai 
chấp lầm rằng: “Tẩt cả mọi chúng-sinh hiện hữu trong 
cõi đời này theo tự nhiên, không do quả của thiện- 
nghiệp, không do quả của ác-nghiệp nào cả. Tất cả mọi 
chúng-sinh bị ô nhiễm tự nhiên, đến thời kỳ được trong 
sạch thanh-tịnh tự nhiên. Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh 
là người ác và người thiện; kẻ ngu và bậc trí, trải qua tử 
sinh luân-hồi nhiều đời nhiều kiếp, đến thời-kỳ nào đó 
cũng đều giải thoát kho cả thảy. ” 
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Như trong bài kinh Sãmannaphalasutta vị Đạo-sư 
ngoại đạo Makkhaligosãla có tà thuyết Ahetukaditthi: 
vô-nhân tà-kỉến co-định thấy sai, chấp lầm rằng: “Không 
có nhân là không có nghiệp ” như sau: 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh bị ô nhiễm. Tất cả chúng-sinh bị ô nhiễm 
tự nhiên, không do nhân nào, duyên nào cả. 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh được trong sạch thanh-tịnh. Tất cả chúng- 
sinh được trong sạch thanh-tịnh tự nhiên, không do nhân 
nào, duyên nào cả. 

- Không có nghiệp riêng của mình, không có nghiệp 
của người khác. Tất cả chúng-sinh sổng tùy thuộc vào sự 
may, sự rủi, thọ kho tự nhiên, thọ lạc tự nhiên. 

- Tất cả chúng-sỉnh là người ác, người thiện; kẻ ngu, 
bậc trí, trải qua tử sinh luân-hồi nhiều đời nhiều kiếp, 
đến thời-kỳ nào đó cũng đều giải thoát kho cả thảy. 

Người có vô-nhân tà-kiến cố-định này là người phủ 
nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác-nghiệp, cũng có nghĩa 
là phủ nhận quả an-lạc của thiện-nghiệp, quả kho của 
ác-nghiệp. 

c- Vô-hành tà-kiến như thế nào? 

Akiriyaditthi: Vô-hành tà-kỉến cổ-định là tà-kiến thấy 
sai chấp lầm cố-định, không thay đổi rằng: “Không có 
hành ác, không có hành thiện. ” 

Người có vô-hành tà-kỉến cổ-định thấy sai chấp lầm 
rằng: “Người tạo ác-nghiệp không có hành ác, người tạo 
thỉện-nghỉệp không có hành thiện. Hành chỉ là hành mà 
thôi, không có hành ác, không có hành thiện. ” 


* Di. Silakkhandhavagga, kinh Samannaphalasutta. 
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Như trong bài kinh Sãmannaphalasutta vị Đạo-sư 
ngoại đạo Puranakassapa có tà thuyết Akiriyaditthỉ: 
vô-hành tà-kỉến co-định thấy sai, chấp lầm rằng: “Không 
có hành ác, không có hành thiện ” như sau: 

* Tự mình hành ác, sai khiến hành ác đều không cỏ 
hành ác như: 

- Tự mình sát-sỉnh, sai khiến người khác sát-sỉnh đều 
không có hành ác sát-sinh. 

- Tự mình trộm-cẳp, sai khiến người khác trộm-cẳp 
đều không có hành ác trộm-cẳp, v.v... 

- Tự mình bổ-thỉ, khuyên dạy người khác bố-thỉ đều 
không có hành thiện bố-thỉ. 

- Tự mình cúng-dường, khuyên dạy người khác cúng- 
dường đều không có hành thiện cúng-dường, v.v... 

Người có vô-hành tà-kiến cố-định này là người phủ 
nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác-nghiệp, cũng có nghĩa 
là phủ nhận quả của thỉện-nghỉệp, quả của ác-nghỉệp. 

Ba loại tà-kỉến cổ-định này là ác-nghiệp cực kỳ nặng 
hon 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội là giết cha, giết mẹ, 
giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân của 
Đức-Phật và chia rẽ chư tỳ-khưu-Tăng; bởi vì, người có 
loại tà-kiến cố-định này hoàn toàn không tin nghiệp và 
quả của nghiệp của họ. 

Tuy người ấy không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nhưng sự thật, người ấy đã tạo ác-nghiệp cực kỳ nặng, 
nên sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến 
cố-định ấy có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, phải chịu quả khổ thiêu đốt 
suốt thời gian lâu dài, không có hạn định. 
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* Tính chất của 3 ác-nghiệp tà-kiến cố-định 

Trong tất cả mọi loại ác-nghiệp, chỉ có 3 loại ác- 
nghiệp tà-kiến chẩp-thủ cố-định này là trọng-tộỉ cực kỳ 
nặng mà thôi, không có ác-nghiệp nào tội nặng hơn 3 
loại ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định này. 

Dù 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội là giết cha, giết mẹ, 
giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân của 
Đức-Phật và chia rẽ chư tỳ-khim-Tăng, cũng không 
nặng bằng 3 loại ác-nghiệp tà-kiến chẩp-thủ co-định 
này, bởi vì người có ác-nghiệp tà-kiến chẩp-thủ co-định 
này hoàn toàn phủ nhận nghiệp và quả của nghiệp, hoàn 
toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Cho nên, họ không chịu lắng nghe lời giáo huấn của 
chư bậc thiện-trí, không thực-hành theo lời giáo huấn 
của chư bậc thiện-trí. 

Tuy họ thường hành ác-nghiệp, nhưng họ không tin 
ác-nghiệp sẽ cho quả khổ trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều 
kiếp vị-lai, nên họ không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không biết ăn năn sám hối tội-lỗi của 
mình, nên không từ bỏ ác-nghiệp tà-kiến chẩp-thủ co- 
định này. 

Cho nên, chính do tâm tà-kiến chẩp-thủ cổ-định này, 
nên họ càng ngày càng lún sâu vào tội-lỗi. 

Người có ác-nghỉệp tà-kiến chẩp-thủ cố-định này, tuy 
họ không tin có kiếp sau nhưng sau khi họ chết, chắc 
chắn ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cổ-định có quyền ưu 
tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp kế-tiếp (patisandhikãla) trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci mà không có nghiệp nào có khả năng ngăn cản 
được, phải chịu quả khố của ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ 
cố-định ẩy suốt thời gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp 
trái đất, không có thời hạn. 
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Người CÓ ác-nghiệp tà-kiên cô-định châp-thủ sông 
trong kiếp hiện-tại như thế nào? 

Người có ác-nghỉệp tà-kỉến chẩp-thủ cố-định là người 
hoàn toàn không tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, nghĩa 
là không tin rằng: 

“Ác-nghỉệp cho quả khổ, còn thỉện-nghỉệp cho quả 
an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô sổ kiếp vị-lai. ” 

Đối với người có ác-nghỉệp tà-kỉến chẩp-thủ cố- 
định thì sự khổ hoặc sự an-lạc trong cuộc sống chỉ là 
điều rủi, điều may mà thôi. Cho nên, trong kiếp sống 
hiện-tại, nếu khi có cơ hội thì người ấy có thể tạo mọi 
ác-nghiệp, bởi vì họ hoàn toàn không tin rằng: “Làm ác 
là cỏ tội, làm thiện là có phước, nghiệp là của riêng mình. ” 

Người ấy không dám làm ác, không phải là họ sợ tội- 
lỗi, mà họ sợ vi phạm pháp luật của nhả nước, họ sợ bị 
bắt phạt, bắt giam trong tù, hoặc e ngại người khác chê 
trách mà lánh xa họ. 

Nếu nghề nào không phạm pháp, được nhà nước cho 
phép ví như làm nghề sát-sinh giết mổ gia súc, gia cầm 
để bán thịt thì người ấy hăng hái giết mổ các loài gia 
súc, các loài gia cầm bán thịt, cốt để thu được nhiều lợi, 
rồi họ nộp thuế cho nhà nước, sống họp pháp. 

Nếu xét về nghiệp thì người ấy đã tạo ác-nghỉệp sát- 
sinh, thuộc về tà-nghiệp, sống tà-mạng kiếp hiện-tại. 

Nếu người ấy là người giàu có thì tham gia vào những 
việc từ thiện, đem của cải, tài sản của mình giúp đỡ cứu 
trợ những người gặp cảnh thiên tai bão lụt, ... những 
người gặp hoạn nạn, những người tàn tật, nghèo khổ, ... 
không phải có tác-ỷ tạo phước-thiện bố-thí (vì họ không 
tin phước), mà có lòng thương người, muốn giúp đỡ cứu 
trợ người trong cảnh khổ để được danh thơm tiếng tốt 
được mọi người biết đến họ trong kiếp hiện-tại này. 
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Tà-kiến (Micchaditthi) 

Tà-kiến phát sinh do nhân nào? 

Trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 2 chi, Đức-Phật thuyết 
dạy tà-kiến (micchãdụthi) phát sinh do 2 nhân-duyên: 

“Dveme Bhikkhave, paccayã micchãdiịthiyã 
uppãdãya. Katame dve? 

Parato ca ghoso, ayoniso ca manasikãro. 

Ime kho bhikkhave, dve paccayã micchãdiịthiyã 
uppãdãya. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Do 2 nhân-duyên làm phát sinh tà- 
kiến. Hai nhân-duyên ẩy là gì? 

1- Parato ca ghoso: Lẳng nghe tà-pháp từ hạng 
người có tà-kiến. 

2- Ayonỉso ca manasỉkãro: Biết trong tâm với sỉ-tâm 
không biết đúng 4 trạng-thái của các pháp hữu vi. 

- Này chư tỳ-khưu! Do 2 nhân-duyên ấy làm phát 
sinh tà-kiến. 

Giải Thích 

Ayoniso ca manasikãro: Biết trong tâm với si-tâm 
không biết đúng 4 trạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới như sau: 

* sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ vô-thường (anỉcca) 
thì do sỉ-tâm biết đảo ngược cho là thường (nicca). 

* sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khố (dukkha) thì 
do si-tâm biết đảo ngược cho là lạc (sukha). 

* sẳc-phảp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anattã) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho là ngã (attã). 

* sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái bất-tịnh (asubha) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho là tịnh (subha). 

Ayonisomanasikãra: Biết trong tâm với si-tâm biết đảo 
ngược 4 trạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh-pháp tam- 
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giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh làm nhân-duyên phát 
sinh micchãditthi: tà-kiến, cũng làm nhân-duyên phát sinh 
vỉpallãsa: phảp-đảo-điên. 

Vipallãsa: pháp-đảo-điên có 3 loại: 

1- Dựthỉvipallãsa: Tà-kỉến đảo-đỉên thấy đảo ngược 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

2- Cỉttavỉpallãsa: Tâm đảo-đỉên biết đảo ngược nơi 
sắc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

3- Sahhãvipallãsa: Tưởng đảo-điên tưởng đảo ngược 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Như vậy, pháp-đảo-điên có 3 loại, mà mỗi loại có 4 
pháp, cho nên, gồm có 12 pháp-đảo-điên làm nhân- 
duyên phát sinh tà-kiến. 

Giải thích nguồn gốc phát sinh mỗi ác-nghiệp 

* Ba ác-nghiệp là ác-nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp tham 
lam, ác-nghiệp tà-kiến, được phát sinh do từ gốc tham- 
tâm (lobhamũlacitta). 

* Ba ác-nghiệp là ác-nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp nói 
lời thô tục, ác-nghiệp thù hận, được phát sinh do từ gốc 
sân-tâm (dosamũlacỉtta). 

* Bốn ác-nghiệp là ác-nghỉệp trộm-cẳp, ác-nghỉệp 
nói-doi, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời vô 
ích, được phát sinh khi thì do từ gốc tham-tâm, khi thì do 
từ gốc sân-tâm như sau: 

- Ác-nghỉệp trộm-cẳp được phát sinh do từ gổc tham- 
tâm, nghĩa là trộm-cắp của cải, tài sản của người khác 
đem về làm của riêng mình. 

- Ác-nghỉệp trộm-cẳp được phát sinh do từ gổc sân- 
tâm, nghĩa là trộm-cắp của cải, tài sản của người khác, 
không phải muốn lấy làm của riêng mình, mà chỉ để phá 
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hoại của cải, tài sản của người ây, bởi vì, người ây là kẻ 
thù của mình. 

- Ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ được phát sinh do từ gổc tham- 
tâm, nghĩa là nói-dối, lừa gạt người khác để có lợi 
cho mình. 

- Ác-nghỉệp nóỉ-dốỉ được phát sinh do từ gốc sân-tâm, 
nghĩa là nói-dối vu oan giá họa người ấy để làm khổ 
người ấy, bởi vì thù ghét người ấy. 

- Ác-nghỉệp nói lời chia rẽ được phát sinh do từ gốc 
tham-tâm, nghĩa là nói lời chia rẽ giữa người này với 
người kia, để muốn cho hai người ấy nghi kỵ lẫn nhau, 
rồi ghét bỏ xa lánh nhau, đồng thời để cho hai người ấy 
tin cậy nơi mình mà thương yêu mình. 

- Ác-nghỉệp nói lời chia rẽ được phát sinh do từ gổc 
sân-tâm, nghĩa là nói lời chia rẽ hai người thân nhau, để 
cho hai người ấy nghi kỵ lẫn nhau, rồi ghét bỏ nhau, chia 
rẽ nhau, bởi vì không muốn hai người ấy thân yêu với 
nhau, cốt để trả thù. 

- Ác-nghỉệp nói lời vô ích được phát sinh do từ gốc 
tham-tâm, nghĩa là nói lời vô ích, hoặc viết những câu 
chuyện hài hước, v.v... để vui cười, để đem lại sự lợi ích 
cho mình. 

- Ác-nghỉệp nói lời vô ích được phát sinh do từ gổc 
sân-tâm, nghĩa là nói lời vô ích, hoặc viết những câu 
chuyện hoang đường không có thật, có tác-ý làm cho 
người nghe, người đọc mất lợi ích, gây ra sự tai hại đến 
với họ. 

Đó là ác-nghiệp riêng biệt được phát sinh trực tiếp từ 
gốc tham-tâm hoặc gốc sân-tâm. Còn 10 ác-nghiệp nói 
chung được phát sinh đều có goc si-tâm trong mỗi ác- 
nghiệp ấy. 
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10 loại ác-nghiệp do thân, khâu, ý 

* Thân ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ảc-nghiệp sát-sinh. 

- Ác-nghiệp trộm-cẳp. 

- Ác-nghiệp tà-dâm. 

* Khẩu ác-nghỉệp có 4 loại: 

- Ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ. 

- Ác-nghỉệp nói lời chia rẽ. 

- Ảc-nghiệp nói lời thô tục. 

- Ảc-nghiệp nói lời vô ích. 

* Ỷác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghỉệp tham lam của cải, tài sản của người khác. 

- Ảc-nghiệp thù hận người khác. 

- Ác-nghỉệp tà-kiến thay sai chấp lầm. 

30 loại ác-nghiệp tính theo 3 thòi-kỳ tác-ý 

10 loại ác-nghiệp này nếu tính theo 3 thờỉ-kỳ tảc-ỷ thì 
có 30 loại ác-nghiệp như sau: 

1- Pubbacetanã: Tác-ỷ ác-tâm phát sinh trước khi 
tạo 10 ác-nghiệp. 

2- Muncacetanã: Tác-ỷ ác-tâm phát sinh đang khi tạo 
10 ác-nghiệp. 

3- Aparacetanã: Tác-ỷ ác-tâm phát sinh sau khi đã 
tạo 10 ác-nghiệp. 

Như vậy, 10 loại ác-nghiệp nhân với 3 thời-kỳ tác-ỷ 
ác-tâm thành 30 loại ác-nghiệp. 

40 loại ác-nghiệp tính theo 4 hạng ngưòi 

10 loại ác-nghiệp này tính theo 4 hạng người thì có 
40 loại ác-nghiệp như sau: 

1- Sãhatthỉkaduccarỉta: Tự mình tạo 10 ác-nghiệp. 

2- Ẫnattikaduccarita: Sai khiến người tạo 10 ác-nghiệp. 
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5- Vannabhãsanaduccarita: Tán dương ca tụng người 
tạo 10 ác-nghiệp. 

4- Samanunnãduccarỉta: Tâm hài lòng hoan hỷ trong 
10 ác-nghiệp. 

Ví dụ: Tạo ác-nghiệp sát-sinh 

1- Người tự mình sát hại chúng-sỉnh. 

2- Sai khiến, ra lệnh người khác sát hại chúng-sinh. 

3- Người tán dương ca tụng người sát hại chúng-sinh. 

4- Người phát sinh ác-tâm hoan hỷ khi thay, khi nghe 
người khác sát hại chúng-sinh. 

Người tự mình sát hại chúng-sinh ấy, hoặc người sai 
khiến người khác sát hại chúng-sinh ấy, hoặc người tán 
dương ca tụng người sát hại chúng-sinh ấy, cả 3 hạng 
người ấy đã tạo ác-nghiệp sát-sinh hội đủ 5 chi-pháp. 

Còn hạng người nào phát sinh ác-tâm hoan hỷ khi 
thấy, nghe người khác sát hại chúng-sinh ấy, người ấy 
cũng đã tạo ác-nghiệp sát-sinh không hội đủ chi-pháp. 

Như vậy, 10 loại ác-nghiệp nhân với 4 hạng người 
thành 40 loại ác-nghiệp. 

Quả của thân hành-ác và khẩu hành-ác 

Trong kinh Duccarỉtavỉpãkasutta Đức-Phật thuyết 
dạy về quả của thân hành-ác và quả của khẩu hành-ác: 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo ác-nghỉệp sát- 
sinh, thường sát-sinh, sảt-sinh nhiều, sau khi người ẩy 
chết, ác-nghiệp sát-sỉnh ẩy cho quả táỉ-sỉnh trong cõi 
địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghỉệp sát-sinh nhẹ không có khả năng cho 
quả táỉ-sỉnh kiếp sau (trong cõi ác-giới) mà do nhờ 


* Aủguttaranikaya, Atthakanipata, kinh Duccaritavipakasutta. 
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đại-thiện-nghiệp khác cho quả táỉ-sỉnh kiêp sau làm 
người, thì người ẩy sẽ là người chết yếu. 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo ác-nghỉệp trộm- 
cắp, thường trộm-cẳp, trộm-cẳp nhiều, sau khi người ẩy 
chết, ác-nghiệp trộm-cẳp ẩy cho quả tái-sinh trong cõi 
địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghỉệp trộm-cẳp nhẹ không có khả năng cho 
quả tái-sinh kiếp sau (trong cõi ác-gỉớỉ) mà do nhờ đại- 
thỉện-nghỉệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm người, 
thì người ẩy sẽ là người có của cải, tài sản bị khánh 
kiệt, nghèo khổ thiếu thốn. 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo ác-nghỉệp tà- 
dâm, thường tà-dâm, tà-dâm nhiều, sau khi người ẩy 
chết, ác-nghiệp tà-dâm ẩy cho quả táỉ-sỉnh trong cõi 
địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghỉệp tà-dâm nhẹ không có khả năng cho 
quả táỉ-sỉnh kiếp sau (trong cõi ác-giới) mà do nhờ đại- 
thiện-nghiệp khác cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau làm người 
thì người ẩy sẽ là người có nhiều người thù, có nhiều 
người oan trái. 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo ác-nghỉệp nóỉ- 
dốỉ, thường hay nói-dổi, nói-dổi nhiều lần, sau khi 
người ẩy chết, ác-nghiệp nói-dổi ẩy cho quả táỉ-sỉnh 
trong cõi địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghiệp nóỉ-dốỉ nhẹ không có khả năng cho 
quả táỉ-sỉnh kiếp sau (trong cõi ác-gỉớỉ) mà do nhờ đại- 
thiện-nghiệp khác cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau làm người 
thì người ẩy sẽ là người thường bị vu oan giá họa với 
những điều không có thật. 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo ác-nghỉệp nói 
lòi chia rẽ, thường hay nói lời chia rẽ, nói lời chia rẽ 
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nhiêu lân, sau khi người ây chêt, ác-nghiệp nói lời chia 
rẽ ẩy cho quả táỉ-sỉnh trong cõi địa-ngục, trong loài súc- 
sinh, trong loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghỉệp nói lời chia rẽ nhẹ không cỏ khả nàng 
cho quả tái-sinh kiếp sau (trong cõi ác-giới) mà do nhờ 
đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm người 
thì người ẩy sẽ là người thường bị bạn bè xa lánh. 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo ác-nghỉệp nói 
lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), thường hay nói lời 
thô tục, nói lời thô tục nhiều lần, sau khi người ẩy chết, 
ác-nghiệp nói lời thô tục ấy cho quả tái-sinh trong cõi 
địa-ngục, trong loài súc-sỉnh, trong loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghỉệp nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) 
nhẹ không có khả năng cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau (trong 
cõi ác-giới) mà do nhờ đại-thiện-nghiệp khác cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau làm người thì người ẩy sẽ là người 
thường nghe những lời nói cay độc. 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo ác-nghỉệp nói 
lời vô ích, thường hay nói lời vô ích, nói lời vô ích nhiều 
lần, sau khi người ẩy chết, ác-nghiệp nói lời vô ích ấy 
cho quả táỉ-sỉnh trong cõi địa-ngục, trong loài súc-sinh, 
trong loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghỉệp nói lời vô ích nhẹ không có khả năng 
cho quả tái-sinh kiếp sau (trong cõi ác-gỉớỉ) mà do nhờ 
đại-thiện-nghiệp khác cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau làm 
người thì người ẩy sẽ là người nói điều gì cũng không ai 
tin tưởng, thường bị chống đối. 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo ác-nghiệp uống 
rượu và các chất say, thường hay uống rượu và các chất 
say, uống rượu và các chất say nhiều lần, sau khi người 
ẩy chết, ác-nghiệp uống rượu và các chất say ẩy cho quả 
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táỉ-sỉnh trong cõi địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong 
loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghỉệp uổng rượu và các chất say nhẹ không 
có khả năng cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau (trong cõi ác-gỉớỉ) 
mà do nhờ đại-thiện-nghiệp khác cho quả táỉ-sỉnh kiếp 
sau làm người thì người ẩy sẽ là người điên loạn trí. 

(Xong bài kinh Duccaritavipãkasutta) 

Ý ác-nghiệp có nhiều năng lực nhất 

Trong 3 loại nghiệp: thân ác-nghiệp, khẩu ác-nghỉệp 
và ý ác-nghiệp này, thì ỷ ác-nghỉệp có nhiều năng lực 
hơn thân ác-nghiệp và khấu ác-nghiệp. 

Thật vậy, tìm hiểu bài kinh Upãlỉsutta đuợc tóm 
luợc nhu sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại khu rừng 
xoài của phú hộ Pãvãrika gần thảnh Nãlandã. Khi ấy, vị 
đạo-sư Niganịha Nãịaputta cùng nhóm đệ-tử trú tại xứ 
Nãlandã. Một hôm, nguời đệ-tử của vị đạo-sư Nigantha 
Nãtaputta tên là Dĩghatapassĩ đi vào thành Nãlandã khất 
thực, sau khi thọ thực xong, tu-sĩ Dĩghatapassĩ đến hầu 
viếng Đức-Thế-Tôn tại khu vuờn xoài của phú hộ 
Pãvãrika. Sau khi thăm hỏi xong ngồi một nơi họp lẽ, 
Đức-Thế-Tôn truyền hỏi tu-sĩ Dĩghatapassĩ rằng: 

- Này Tapassĩ! Vị Nigantha Nãtaputta chế định nghiệp, 
tạo ác-nghiệp trở thành ác-nghiệp có bao nhiêu loại? 

Tu-sĩ Dĩghatapassĩ bạch rằng: 

Dĩ: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị đạo-sư 
Niganịha Nãịaputta không chế định nghiệp mà thường 
chế định “danặa: hành hạ 

^ Majjhimanikãya, Majjhimapannãsa, kinh upãlisutta. 
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ĐP: - Này Tapassĩỉ Vị Nigantha Nãtaputta chê định 
sự hành hạ trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác- 
nghiệp có bao nhiêu loại? 

Dĩ: - Kỉnh bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị đạo-sư 
Niganịha Nãịaputta chế định sự hành hạ trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp có 3 loại là: 

- Kãyadanậa: Sự hành hạ bằng thân. 

- Vacĩdanậa: Sự hành hạ bằng khấu. 

- Manodanậa: Sự hành hạ bằng ý. 

ĐP: - Này Tapassĩ! Trong 3 loại hành hạ là sự hành 
hạ bằng thân, sự hành hạ bằng khấu, sự hành hạ bằng ỷ; 
vị Niganịha Nãtaputta đã chế định sự hành hạ nào có 
tội-ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở 
thành ác-nghiệp? 

Dĩ: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, trong 3 loại 
hành hạ khác nhau ẩy, vị đạo-sư Niganịha Nãịaputta đã 
chế định “loại hành hạ bằng thân (kãyadanậa) ” có tộỉ- 
ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành 
ác-nghiệp. Và chế định hành hạ bằng khấu và hành hạ 
bằng ỷ không có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân. 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật đã hỏi lại 3 lần, vị tu-sĩ Dĩghatapassĩ cũng 
khẳng định lại 3 lần như trước, rồi tu-sĩ Dĩghatapassĩ 
bạch hỏi Đức-Phật rằng: 

Dĩ: - Kỉnh bạch Ngài Sa-môn Gotama, Ngài chế định 
“sự hành hạ (danậa) ” trong việc tạo ác-nghiệp trở thành 
ác-nghiệp có bao nhiêu loại? Bạch Ngài. 

ĐP: - Này Tapassĩ! Như-Laỉ không chế định “sự hành 
hạ (danậa) ” mà thường chế định “nghiệp (kamma). ” 

Dĩ: - Kỉnh bạch Ngài Sa-môn Gotama, Ngài chế định 
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“nghiệp (kamma) ” trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành 
ác-nghiệp có bao nhiêu loại? Bạch Ngài. 

ĐP: - Này Tapassĩ! Như-Lai chế định nghiệp (kamma) 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp có 3 loại: 

- Thân ác-nghiệp (kãya-akusalakamma). 

- Khấu ác-nghiệp (vacĩ-akusalakamma). 

- Ỷ ác-nghiệp (mano-akusalakamma). 

Dĩ: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, trong 3 loại 
ác-nghiệp là thân ác-nghiệp, khấu ác-nghiệp, ỷ ác- 
nghiệp, Ngài đã chế định loại ác-nghiệp nào có tội-ác 
nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành 
ác-nghiệp? Bạch Ngài. 

ĐP: - Này Tapassĩ! Trong 3 loại ác-nghiệp khác nhau 
ấy, Như-Lai đã chế định loại ý ác-nghỉệp có tội-ác 
nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành 
ác-nghiệp, và chế định loại thân ác-nghỉệp và khấu ác- 
nghỉệp không có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng ý ác-nghỉệp. 

Tu-sĩ Dĩghatapassĩ bạch hỏi lại Đức-Thế-Tôn 3 lần, 
Đức-Thế-Tôn cũng khẳng định lại 3 lần như trước, rồi 
tu-sĩ Dĩghatapassĩ xin phép từ giã Đức-Thế-Tôn trở về 
gặp vị đạo-sư Nigantha Nãtaputta. 

Khi ấy, vị Đạo-sư Nigaụtha Nãịaputta đang ngồi tại 
hội trường giữa nhóm đệ-tử tu-sĩ và cư-sĩ có ông phú 
hộ Upãli là người trưởng nhóm cư-sĩ. 

Nhìn thấy Dĩghatapassĩ từ xa trở về, vị đạo-sư Nigantha 
Nãtaputta hỏi rằng: 

Nig- Này Tapassĩ! Con từ đâu trở về lúc này vậy? 

Tu-sĩ Dĩghatapassĩ thưa rằng: 

Dĩ: - Kỉnh thưa Thầy, con từ nơi tu viện của Ngài Sa- 
môn Gotama trở về. Thưa Ngài. 
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Nig: - Này Tapassi! Con có đàm luận với Ngài Sa- 
môn Gotama về vấn đề gì hay không? 

Dĩ: - Kỉnh thưa Thầy, con cỏ đàm luận với Ngài Sa- 
môn Gotama. 

Vị tu-sĩ Dĩghatapassĩ liền tường thuật đầy đủ cuộc 
đàm luận giữa y với Đức-Phật cho vị đạo-sư Nigantha 
Nãtaputta nghe. Sau khi nghe xong, vị đạo-sư Nigantha 
Nãtaputta tán dương ca tụng rằng: 

- Này Tapassĩ! Những điều mà con đã trình bày với 
Ngài Sa-môn Gotama là đúng, con thật xứng đáng là 
một người đệ-tử tài giỏi hiếu rõ, biết rõ đúng theo lời 
dạy của thầy. 

Thật ra, sự hành hạ bằng ỷ cỏ đảng gì so với sự hành- 
hạ bằng thân. Sự thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân 
mới có tội-ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. Còn sự hành hạ 
bằng khấu và sự hành hạ bằng ỷ không có tội-ác nghiêm 
trọng trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
bằng sự hành hạ bằng thân đâu ỉ 

Phú hộ Upãli xin phép đi đấu trí vói Đức-Phật 

Kh i nghe vị đạo-sư Nigantha Nãtaputta dạy như vậy, 
Ông phú hộ Upãli liền kính thưa với vị đạo-sư Nigantha 
Nãtaputta rằng: 

- Kỉnh thưa Thầy, vị Dĩghatapassĩ đã trình bày đủng, 
tài giỏi thật! Những điều mà vị Dĩghatapassĩ đã trình 
bày với Ngài Sa-môn Gotama đủng theo điều con đã 
nghe Thầy dạy. Vị Dĩghatapassĩ là một người đệ-tử tài 
giỏi, hiếu rõ, biết rõ đúng theo lời dạy của Thầy. 

Thật ra, sự hành hạ bằng ỷ quá nhẹ không đáng gì so 
với sự hành hạ bằng thân quá nặng. Sự thật, chỉ có sự 
hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm trọng nhất 
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trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 
Còn sự hành hạ bằng khấu và sự hành hạ bằng ỷ không 
cỏ tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác-nghiệp, trở 
thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân đâu ỉ 

- Kỉnh thưa Thầy, như vậy, con sẽ đi đến đẩu trí về 
vẩn đề này với Ngài Sa-môn Gotama. 

Nếu Ngài Sa-môn Gotama vẫn khẳng định với con như 
đã khắng định với vị Dĩghatapassĩ như vậy, thì con sẽ 
hỏi vặn, hỏi vẹo, hỏi xuôi, hỏi ngược, hỏi qua, hỏi lại, 
bằng lời lẽ của con đổi đáp lại lời lẽ của Ngài Sa-môn 
Gotama, vỉ như một người đàn ông khoẻ mạnh nam bộ 
lông dài của con cừu non kéo qua kéo lại như vậy. 

Con sẽ bắt bẻ, hỏi vặn vẹo bằng lời lẽ của con đoi 
đáp lại lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama, vỉ như một 
người đàn ông khoẻ mạnh làm việc trong xưởng nấu 
rượu, nhúng cái vợt vớt rác xuống nồi rượu kéo qua kéo 
lại như vậy. 

Con sẽ vặn, chà xát, bóp chặt bằng lời lẽ của con đổi 
đáp lại lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama, vỉ như người 
đàn ông khoẻ mạnh là người nghiện rượu, cầm chén 
rượu nghiêng qua ngửa lại như vậy, v.v... 

- Kỉnh thưa Thầy, con xin đến gặp Ngài Sa-môn 
Gotama đế đẩu trí về vẩn đề này bằng lời lẽ của con đoi 
đáp lại với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama. 

Vị đạo-sư Nigantha Nãtaputta động viên khuyến khích 
ông phú hộ Upãli rằng: 

- Này ông phú hộ ỉ Ngươi nên đi, ngươi là người nên 
đi đẩu trí về vẩn đề này bằng lời lẽ của ngươi đổi đáp lại 
với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama. 

Kh i nghe vị đạo-sư Nigantha Nãtaputta động viên 
khuyến khích nhu vậy, vị tu-sĩ Dĩghatapassĩ thua với vị 
đạo-su Nigantha Nãtaputta rằng: 
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- Kính thưa Thây, điêu mà Thây động viên khuyên 
khích ông phú hộ Upãli đến gặp Ngài Sa-môn Gotama 
đế đẩu trí bằng lời lẽ của mình đoi đáp lại với lời lẽ của 
Ngài Sa-môn Gotama ẩy, con không hài lòng chút nào, 
con không yên tâm chút nào, bởi vì Ngài Sa-môn 
Gotama là Bậc có nhiều xảo thuật kỳ-diệu, cho nên đã 
có nhiều người đệ-tử ngoại-đạo chịu bái phục, rồi xin 
làm đệ-tử của Ngài Sa-môn Gotama. 

Vị đạo-sư Nigantha Nãtaputta tin tưởng chắc chắn 
rằng điều đó không thể xảy ra đối với ông phú hộ Upãli, 
cho nên, vị đạo-sư quả quyết bảo rằng: 

- Này Tapassĩ! Điều mà phú hộ Upãlỉ sẽ trở thành đệ- 
tử của Ngài Sa-môn Gotama đó là điều không phải là 
nhân, không phải duyên có thế xảy ra được, nhưng 
ngược lại, điều mà Ngài Sa-môn Gotama khâm phục phú 
hộ Upãli, đó là điều có thế xảy ra được. 

- Này ông phú hộ Upãliỉ Ngươi nên đi, ngươi là 
người nên đi đẩu trí về vẩn đề này bằng lời lẽ của ngươi 
đổi đáp lại với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama. 

Tuy người đệ-tử Dĩghatapassĩ khuyên can vị đạo-sư 
Nigantha Nãtaputta không nên cho ông phú hộ Upãli đi 
đầu trí với Ngài Sa-môn Gotama đến 3 lần, nhưng vị 
đạo-sư Nigantha Nãtaputta không quan tâm đến lời 
khuyên của người đệ-tử Dĩghatapassĩ của mình, mà vẫn 
động viên khuyến khích ông phú hộ Upãli đi đấu trí về 
vấn đề ấy bằng lời lẽ của ông đối đáp lại với lời lẽ của 
Ngài Sa-môn Gotama. 

Phú hộ Upãli đến gặp Đức-Phật 

Được sự động viên khuyến khích của vị đạo-sư 
Nigantha Nãtaputta, ông phú hộ Upãli lễ bái vị Đạo-sư 
Nigantha Nãtaputta, rồi xin phép đi đến khu rừng xoài 
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của ông phú hộ Pãvãrika gặp Đức-Phật. ông phú hộ 
Upãli cung-kính đảnh lễ Đức-Phật xong, ngồi một nơi 
họp lẽ, bèn bạch hỏi Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị tu-sĩ Dĩgha- 
tapassĩ có đến nơi đây hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này phú hộ Upãli! Vị tu-sĩDĩghatapassĩ cỏ đến đây. 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, Ngài Sa-môn có 
đàm luận với vị tu-sĩ Dĩghatapassĩ về vẩn đề gì hay 
không? Bạch Ngài. 

- Này phú hộ Upãli! Như-Lai có đàm đạo với vị tu-sĩ 
Dĩghatapassĩ. 

Đức-Thế-Tôn thuật lại cho ông phú hộ Upãli cuộc 
đàm luận giữa Ngài với vị tu sĩ Dĩghatapassĩ. 

Kh i nghe Đức-Thế-Tôn thuật lại xong, ông phú hộ 
Upãli bèn bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

Upã: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị tu-sĩDĩgha- 
tapassĩ thật là tài giỏi! Những điều mà vị tu-sĩ 
Dĩghatapassĩ đã trình bày với Ngài Sa-môn là đúng như 
những điều mà tôi đã nghe, đã học hỏi từ vị đạo-sư 
Niganịha Nãịaputta. 

Vị tu-sĩ Dĩghatapassĩ là một người đệ-tử tài giỏi đã 
hiếu rõ, biết rõ đúng theo lời dạy của vị đạo-sư Niganịha 
Nãtaputta. 

Thật ra, sự hành hạ bằng thân mới có nhiều năng 
lực nghiêm trọng nhất, còn sự hành hạ bằng ý có ít năng 
lực, không có tội đáng kế. 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, sự thật, chỉ có sự 
hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm trọng nhất 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 

Còn sự hành hạ bằng khau và sự hành hạ bằng ỷ không 
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thể có tộỉ-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác-nghỉệp, trở 
thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân đâu! 

ĐP: - Này phú hộ Upãlỉ! Nếu nhà ngươi quả quyết, 
khắng định những điều đó là đúng thì Như-Lai và nhà 
ngươi sẽ đàm luận về vẩn đề này. 

Upã: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, con xin quả 
quyết, khắng định những điều đó là đúng. 

Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đề này. 

Đức-Phật hỏi những câu hỏi 

ĐP: - Này phủ hộ Upãlỉ! Nhà ngươi nhận thức thế 
nào về điều này: 

“Trong đời này, người đệ-tử của Nigantha bị lâm 
bệnh nặng, đau kho, bệnh trầm trọng, mà bệnh nhân ẩy 
bị cẩm không được uổng nước lạnh, chỉ được phép uổng 
nước nóng mà thôi. Bệnh nhân ấy đã bị chết vì không 
được uổng nước lạnh. 

- Này phú hộ Upãlỉỉ Vị Nigaụtha Nãtaputta chế định 
sự tái-sinh kiếp sau của người đệ-tử của Nigantha ẩy 
trong cõi-giới nào? 

Upã: - Kỉnh bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị Niganịha 
Nãịaputta chế định trong cõi chư-thiên có tên là cõi 
“Manosatta (chư-thiên có tâm dính mắc) ” bởi vì trong 
lúc lâm chung, người đệ-tử Niganịha có tâm dính mắc 
trong cõi chư-thiên manosatta. Cho nên, sau khi người 
đệ-tử Niganịha bệnh chết, do tâm dính mắc trong cõi 
chư-thiên manosatta, nên tái-sinh kiếp sau trong cõi 
chư-thiên manosatta ẩy. 

ĐP: - Này phú hộ Upãliỉ Nhà ngươi nên suy xét kỹ, 
nên thận trọng trả lời, đừng đế cho lời nói sau trái với 
lời nói trước, hoặc đừng đế lời nói trước nghịch với lời 
nói sau. 
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- Này phú hộ Upãli! Chính nhà ngươi đã bạch với 
Như-Lai rằng: “Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, sự 
thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm 
trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khau và sự hành hạ 
bằng ý không thế có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng 
thân đâu! Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, con xin quả 
quyết, khắng định những điều đó là đúng. 

Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đề này. ” 

Upã: - Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài đã thuyết dạy 
lời lẽ đúng sự thật. Mặc dù vậy, đổi với con chỉ có sự 
hành hạ bằng thân này có tội-ác nghiêm trọng nhất 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 

Còn sự hành hạ bằng khấu và sự hành hạ bằng ỷ 
không thế có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân. 

ĐP: - Này phú hộ Upãli! Nhà ngươi nhận thức thế 
nào ve điều này: 

“Trong đời này, người đệ-tử Niganịha là người phải 
nên cấn trọng 4 điều cẩm: 

- Hoàn toàn không được phép uổng nước lạnh (còn 
có nghĩa là tránh xa mọi tội-ác). 

- Hoàn toàn không được làm các điều-ác. 

- Phải diệt mọi tội-ác bằng cách tránh xa hoàn toàn 
hành-ác. 

- Khi tiếp xúc, hoàn toàn không làm mọi tội-ác. ’’ 

Vậy, khi bước tới trước, khi bước lui lại sau, đạp 
nhằm những chúng-sỉnh (sinh vật) nhỏ bé bị chết. 

- Này ông phú hộ Upãli, như vậy, vị Niganịha Nãịa- 

* Bởi vi ừong nước lạnh có sinh-vật. 
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putta chê định quả của nghiệp ây như thê nào đôi với 
người đệ-tử Niganịha ẩy. 

Upã:- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, vị Nigantha Nãịaputta 
không chế định nghiệp trong hành động không có tác-ỷ. 
Neu không có tác-ỷ thì không có tội-ác nặng nào cả. 

ĐP: - Này phủ hộ Upãli! Neu cỏ tảc-ỷ thì sao? 

Upã: - Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, nếu cỏ tảc-ỷ thì có 
tội-ác nặng. 

ĐP: - Này phú hộ Upãlỉ! Vị Nigantha Nãtaputta chế 
định khi hành động có tác-ỷ thì thuộc về loại daụặa (sự 
hành hạ) nào trong 3 loại hành hạ? 

Upã:- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, vị Nỉganịha Nãtaputta 
chế định khi hành động có tảc-ỷ thì thuộc về sự hành hạ 
bằng ỷ (manodanậa). 

ĐP: - Này phú hộ Upãli! Nhà ngươi nên suy xét kỹ, 
nên thận trọng trả lời, đừng đế cho lời nói sau trái với 
lời nói trước, hoặc đừng đế lời nói trước nghịch với lời 
nói sau. 

- Này phú hộ Upãliỉ Chỉnh nhà ngươi đã bạch với 
Như-Lai rằng: “Kỉnh bạch Ngài Sa-môn Gotama, sự 
thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm 
trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khau và sự hành hạ 
bằng ý không thể có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng 
thân đâu! Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, con xin quả 
quyết, khắng định những điều đó là đúng. 

Vậy, con xỉn tranh luận với Ngài Sa-môn về vẩn đề này. ” 

Upã: - Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài đã thuyết dạy 
lời lẽ đúng sự thật. Mặc dù vậy, đoi với con chỉ có sự 
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hành hạ băng thân này có tội-ác nghiêm trọng nhât 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 

Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ỷ 
không thế có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác-nghiệp, 
trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân. 

ĐP: - Này phủ hộ Upãlỉ! Nhà ngươi nhận thức thế 
nào về điều này: 

Thành-phổ Nãlandã là thành phổ rất trù phú, rất phát 
triến, có nhiều loài chúng-sinh, có nhiều người đông 
đúc, có phải không? 

Upã: - Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, đúng vậy! Thành phổ 
Nãlandã là thành phố rất trù phú, rất phát triến, có nhiều 
loài chúng-sinh, có nhiều người đông đúc. Bạch Ngài. 

ĐP: - Này phú hộ Upãli! Nhà ngươi nhận thức thế 
nào về điều này: 

Trong thành-phố Nãlandã này, có một người đàn ông 
cầm dao rồi tuyên bổ rằng: “Tôi sẽ làm thịt tẩt cả mọi 
loài chúng-sỉnh, mọi người và chúng-sinh hết thảy trong 
thành phổ Nãlandã này, roi bằm nát gom lại thành một 
đổng thịt to lớn chỉ trong một khoảnh khắc (sát-na), một 
chớp nhoáng mà thôi. ” 

- Này phú hộ Upãli! Nhà ngươi nhận thức thế nào? 
Người đàn ông ẩy có thể làm thịt tất cả mọi loài chúng- 
sinh, mọi người và chúng-sinh hết thảy trong thành phổ 
Nãlandã này, rồi bằm nát gom lại thành một đổng thịt to 
lớn chỉ trong một khoảnh khắc (sảt-na), một chớp 
nhoáng được hay không? 

Upã: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, dù có 10 người đàn 
ông, 20 người đàn ông, 30 người đàn ông, 40 người đàn 
ông, 50 người đàn ông hay nhiều người đàn ông hơn 
nữa cũng không thế làm thịt tất cả mọi loài chúng-sinh, 
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mọi người và chúng-sinh hêt thảy trong thành phô 
Nãlandã này, rồi bằm nát gom lại thành một đong thịt to 
lớn chỉ trong một khoảnh khắc (sát-na), một chớp 
nhoáng, huống hồ chỉ có một người đàn ông thì làm sao 
mà làm nối được! (chắc chan là không làm được). 

ĐP:- Này phú hộ Upãlỉ! Nhà ngươi nhận thức thế nào? 

Một vị Sa-môn hoặc một vị Bà-la-môn cỏ phép-thần- 
thông phi thường, là bậc thuần thục trong phép thần- 
thông. Đen thành phổ Nãlandã này, vị Sa-môn hoặc một 
vị Bà-la-môn ẩy tuyên bo rằng: 

“Ta sẽ làm cho thành-phố Nãlandã này trở thành tro 
bụi với chỉ một sân-tâm phát sinh nghĩ tiêu diệt mà thôi. ” 

- Này phú hộ Upãli! Nhà ngươi nhận thức thế nào? 

Vị Sa-môn hoặc một vị Bà-la-môn ấy có phép-thần- 
thông phi thường, là bậc thuần thục trong phép-thần- 
thông, có thế làm cho thành pho Nãlandã này trở thành 
tro bụi với chỉ một sân-tâm phát sinh nghĩ tiêu diệt được 
hay không? 

Upã: - Kinh bạch Đức-Thể-Tôn, dù có 10 thành phổ, 
20 thành phố, 30 thành phổ, 40 thành phổ, 50 thành phố 
như thành pho Nãlandã này, vị Sa-môn hoặc một vị Bà- 
la-môn ẩy có phẻp-thần-thông phi thường, là bậc thuần 
thục trong phép-thần-thông, cũng có thế làm cho những 
thành pho ẩy trở thành tro bụi với chỉ một sân-tâm phát 
sinh nghĩ tiêu diệt, huống hồ chỉ có một thành-phổ 
Nãlandã này mà thôi, sao mà không trở thành tro bụi 
được! (chắc chắn trở thành tro bụi mà thôi). Bạch Ngài. 

ĐP: - Này phú hộ Upãli! Nhà ngươi nên suy xét kỹ, 
nên thận trọng trả lời, đừng đế cho lời nói sau trái với 
lời nói trước, hoặc đừng đế lời nói trước nghịch với lời 
nói sau. 
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- Này phú hộ Upãlỉ! Chính nhà ngươi đã bạch với 
Như-Lai rằng: “Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, sự 
thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm 
trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khau và sự hành hạ 
bằng ý không thế có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng 
thân đâu! Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, con xin quả 
quyết, khắng định những điều đó là đúng. 

Vậy, con xỉn tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đề này. ” 

Upã: - Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài đã thuyết dạy 
lời lẽ đúng sự thật. Mặc dù vậy, đoi với con chỉ có sự 
hành-tội bằng thân này có tội-ác nghiêm trọng nhất 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 

Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ỷ 
không thế có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân. 

ĐP: - Này ông phú hộ Upãlỉ, nhà ngươi nhận thức thế 
nào về điều này? 

Khu rừng Daụậakĩ, khu rừng Kãlihga, khu rừng 
Mejjha, khu rừng Mãtahga, những khu rừng ẩy trước khi 
trở thành khu rừng, nhà ngươi đã có nghe câu chuyện 
xảy ra như thế nào hay không? 

Upã: - Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, đúng như vậy, khu 
rừng Danậakĩ, khu rừng Kãliúga, khu rừng Mejjha, khu 
rừng Mãtahga, những khu rừng ẩy trước khi trở thành khu 
rừng, con đã từng nghe câu chuyện xảy ra. Bạch Ngài. 

ĐP: - Này ông phú hộ Upãli! Nhà ngươi đã từng nghe 
thế nào. Khu rừng Danậakĩ, khu rừng Kãlihga, khu rừng 
Mejjha, khu rừng Mãtahga, những khu rừng ẩy trước khi 
trở thành khu rừng. 
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Do nguyên nhân nào trở thành những khu rừng ây? 

Upã: - Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe kể 
lại rằng: 

Sở dĩ trở thành khu rừng Danậakĩ, khu rừng Kãỉihga, 
khu rừng Mejjha, khu rừng Mãtahga, là vì con người 
phát sinh ác-tâm làm kho vị đạo-sĩ, làm hại vị đạo-sĩ, 
nên chư-thiên phát sinh sân-tâm nghĩ tiêu diệt con 
người, trở thành những khu rừng. 

ĐP: - Này phú hộ Upãliỉ Nhà ngươi nên suy xét kỹ, 
nên thận trọng trả lời, đừng đế cho lời nói sau trái với 
lời nói trước hoặc đừng đế lời nói trước nghịch với lời 
nói sau. 

- Này phú hộ Upãli! Chỉnh nhà ngươi đã bạch với 
Như-Lai rằng: “Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, sự 
thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm 
trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ 
bằng ý không thế có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng 
thân đâu! Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, con xin quả 
quyết, khắng định những điều đó là đúng. 

Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đề này. ” 

Phú hộ Upãli kính xin thọ phép quy y 

Upã: - Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con vô cùng hoan hỷ 
với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn ngay điều vỉ dụ đầu 
tiên, nhưng con rất tha thiết muốn nghe tài ứng đáp lưu 
loát bằng nhiều cách, những vỉ dụ khác nhau vô cùng 
sâu sắc của Đức-Thế-Tôn. Do đó con đã làm ra vẻ như 
cứng đầu, khó dạy, đổi lập với Đức-Thế-Tôn, thực ra 
trong tâm của con hết lòng tôn kỉnh Đức-Thế-Tôn. 
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- Kính bạch Đức-Thê-Tôn, lời giáo huân của Ngài 
thật rõ ràng quá ỉ Vỉ như lật ngửa ra vật bị che đậy, 
hoặc mở ra vật bị đóng chặt, hoặc chỉ đường cho người 
đang đi lạc đường, hoặc rọi đèn soi sáng vào nơi tăm toi 
đế cho người có đôi mắt sảng được thấy rõ tất cả mọi 
vật hiện hữu như thế nào, Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng 
giáo pháp bằng nhiều cách cũng như thế ẩy. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, 

* Con nguyện đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
nương nhờ nơi chư tỳ-khưu-Tăng. 

Kỉnh xỉn Đức-Thể-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo kế từ nay cho đến 
trọn đời. 

ĐP: - Này phú hộ Upãliỉ Con nên suy xét kỹ lưỡng 
chu đáo trước, rồi mới nói lên bằng lời, người có tiếng 
tăm như con càng phải nên đan đo cân nhắc kỹ lưỡng, 
rồi mới nói nên bằng lời. Đó là điều hay. 

Upã: - Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con vô cùng ngạc 
nhiên nghe Ngài khuyên dạy con rằng: “Này phú hộ 
Upãli, con nên suy xét kỹ lưỡng chu đáo trước rồi mới 
nói lên bằng lời, người có tiếng tăm như con càng phải 
nên đan đo cân nhắc kỹ lưỡng, rồi mới nói nên bằng lời. 
Đó là điều hay. ” 

Với lời khuyên dạy của Đức-Thế-Tôn càng làm cho 
con vô cùng hoan hỷ, vô cùng tôn kỉnh Ngài hơn nữa. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, nhóm ngoại đạo được con 
là đệ-tử của họ, họ sẽ cầm cờ reo hò đi khắp thành-pho 
Nãlandã này thông báo cho mọi người biết rằng: 
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“Từ nay, phú hộ Upãlỉ là đệ-tử của chúng tôi. ” 

Nhưng còn Đức-Thể-Tôn lại khuyên dạy con rằng: 

“Này phú hộ Upãliỉ Con nên suy xét kỹ lưỡng chu 
đáo trước, rồi mới nói lên bằng lời, người có tiếng tăm 
như con càng phải nên đan đo cân nhắc kỹ lưỡng, rồi 
mới nói nên bằng lời. Đó là điều hay. ” 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, một lần nữa, 

* Con nguyện đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
nương nhờ nơi Chư Tỳ-khưu Tăng, lần thứ nhì. 

Kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã thọ phép quy y Tam-bảo kế từ nay cho đến 
trọn đời. 

ĐP: - Này phú hộ Upãliỉ Đã từ lâu, gia đình của con 
đã thường hộ độ, cúng dường các thứ vật dụng cho 
nhóm Niganịha, gia đình con như là một giếng nước đối 
với họ. Từ nay về sau, gia đình con cũng nên tiếp tục hộ 
độ, cúng dường họ, mỗi khi họ đến gia đình con. 

Upã: - Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, một lần nữa, con vô 
cùng ngạc nhiên nghe Ngài khuyên dạy con rằng: “Đã 
từ lâu, gia đình của con đã thường hộ độ, cúng dường 
các thứ vật dụng cho nhóm Nigantha, gia đình con như 
là một giếng nước đoi với họ. Từ nay về sau, gia đình 
con cũng nên tiếp tục hộ độ, cúng dường họ, mỗi khi họ 
đến gia đình con. ” 

Với lời khuyên dạy của Đức-Thể-Tôn càng làm cho 
con vô cùng hoan hỷ, vô cùng tôn kỉnh Ngài hơn nữa. 
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- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, con đã từng nghe rằng: 
“Ngài Sa-môn Gotama khuyên dạy rằng: 

- Chỉ nên tạo phước-thỉện bổ-thỉ đến Như-Lai mà thôi, 
không nên tạo phước-thiện bổ-thỉ đến các vị đạo-sư khác. 

- Chỉ nên tạo phước-thỉện bổ-thỉ đến các hàng thanh- 
vản đệ-tử của Như-Lai mà thôi, không nên tạo phước- 
thiện bố-thỉ đến các hàng đệ-tử của các phái khác. 

- Phước-thỉện bổ-thỉ mà thỉ chủ dâng cúng dường đến 
Như-Lai chắc chan có quả báu nhiều, còn phước-thiện 
bo-thỉ mà thỉ chủ đã dâng cúng dường đến vị đạo-sư 
khác không có quả báu nhiều. 

- Phước-thỉện bổ-thỉ mà thỉ chủ đã dâng cúng đến các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Như-Lai mới có quả báu 
nhiều, còn phước-thiện bo-thỉ mà thỉ chủ đã dâng cúng 
đến các hàng đệ-tử của các phái khác không có quả 
báu nhiều. ” 

Nhưng sự thật, Đức-Thế-Tôn khuyên dạy con nên tiếp 
tục tạo phước-thiện bổ-thỉ hộ độ, cúng dường cho nhóm 
Niganịha. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con sẽ biết tùy thời nên tạo 
phước-thiện bo-thỉ. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, một lần nữa, 

* Con nguyện đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
nương nhờ nơi chư tỳ-khưu-Tăng, lần thứ ba. 

Kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo kế từ nay cho đến 
trọn đời. 
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Phú hộ Upali chứng đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu 

Tiếp theo, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp Anupubbi- 
kathã để tế độ phú hộ Upãli, thuyết pháp theo tuần tự đó 
là: phước-thiện bổ-thỉ, phước-thiện giữ-giới, các cõi giới 
của chư-thiên, tội-loỉ của 5 đổỉ-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) làm cho tâm ô nhiễm, quả báu trong sự 
xa lánh 5 đoỉ-tượng ẩy. 

Biết rõ tâm của phú hộ Upãlỉ trong sáng dễ dạy, khi 
ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp nâng đỡ tâm của phú hộ 
Upãli bằng pháp tứ-đế là kho-đế (ngũ-uấn chẩp-thủ), 
nhân sinh khố-đế (tham-ái), diệt khố-đế (Niểt-bàn), 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-đế (bát-chánh-đạo). 

Ví nhu tấm vải trắng sạch sẽ không còn chất dơ bẩn, 
nên dễ nhuộm thấm màu tốt đẹp nhu thế nào, do đại- 
thiện-tâm trong sạch của phú hộ Upãli làm nền tảng phát 
sinh pháp-nhãn (dhammacakkhu) trong sáng thanh-tịnh 
cũng nhu thế ấy, thấy rõ rằng: 

“Tất cả các pháp nào trong tam-giớỉ có trạng-tháỉ- 
sỉnh, thì tất cả các pháp ẩy đều có trạng-thái-diệt. ” 

Khi ấy, phú hộ Upãli đã phát sinh trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để, đã biết rõ đúng theo 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, đã thau rõ, thông suốt chân-lý tứ 
Thảnh-đế, nên đã diệt tận hoàn toàn mọi điều hoàỉ-nghỉ 
nơi Đức-Phật, nơi Đức-Pháp, nơi Đức-Tăng, không còn 
hoài-nghi nào nữa, với trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
của mình đã thay rõ, biết rõ đúng theo lời giáo huấn của 
Đức-Thế-Tôn, nên không còn tin nơi người nào khác nữa. 

Phú hộ Upãlỉ đã trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama tại nơi ấy. 
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Phú hộ Upali thảnh kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
xin phép trở về nhà. 

Tóm lại, trong 3 loại ác-nghiệp được phát sinh do 
nương nhờ nơi 3 môn đó là thân ác-nghiệp, khẩu ác- 
nghiệp, ỷ ác-nghiệp, thì ỷ ác-nghiệp là ác-nghiệp nặng 
hơn thân ác-nghiệp, khấu ác-nghiệp. 

Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

* Quả của ác-nghiệp trong kiếp hiện-tại 

Ac-nghỉệp đó là tác-ý tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng 
sinh với 12 ác-tâm có cơ hội cho quả có 7 bẩt-thiện-quả 
vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các đoỉ-tượng xẩu, không 
đáng hài lòng trong kiếp hiện-tại: 

1 bất-thiện-quả vô-nhân-tâm 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, nhìn thay đổỉ-tượng sắc xấu, không đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, nghe đoỉ-tượng âm-thanh dở, không đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, ngửi đoỉ-tượng hương mùi hôi, không đáng hài lòng. 

4- Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
ác-nghiệp, nếm đoi-tượng vị dở, không đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ kho, là quả của ác- 
nghiệp, xúc-gỉác đoỉ-tượng xúc thô, không đáng hài lòng. 

6- Tỉếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
ác-nghiệp, tiếp nhận 5 đổi-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) xấu, không đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, suy xét 5 đoi-tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc) 
xấu, không đáng hài lòng. 
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Patisandhikala và Pavattikala 

Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) trong 12 bất-thỉện-tâm 
(ác-tâm) cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Patisandhikãla: thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau. 

- Pavattikãla: thời-kỳ sau khi đã tái-sỉnh,kỉếp hỉện-tạỉ. 

1- Patisandhikãla; Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau 

Trong thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla), ác- 
nghỉệp trong 11 bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) (trừ si-tâm hợp 
với phóng-tãm cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla) chỉ có 1 quả-tâm là suy-xẻt-tâm đồng 
sinh với thọ xả thuộc về bất-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi 
là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự táỉ-sỉnh 
kiếp sau (paịisandhikicca) 1 sát-na-tâm 1 trong 4 cõi ác- 
giới là địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

* Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực thì làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ 
hoặc loài a-su-ra, 2 loài chúng-sinh này thuờng có 
tham-tâm thèm khát, ... 

* Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng lực thì làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi 
địa-ngục, thuờng bị hành hạ đau khổ. 

* Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng lực thì làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm loài súc-sinh có tính 
si-mê. 


* Ác-nghiệp trong si-tâm họp với phóng-tâm có năng lực yếu không có khả 
năng cho quả tái-sùih kiếp sau, nhưng có khả năng cho quả sau khi đã tái-sinh. 
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2- Pavattikala; Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh 

Trong thờỉ-kỳ sau khi đã táỉ-sinh, kiếp hỉện-tại, tất 
cả ác-nghiệp trong 12 ác-tâm đều có khả năng cho quả 
là 7 bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm là quả của ác-nghiệp. 

Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, nhìn thấy đoỉ-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, nghe đổỉ-tượng âm-thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, ngửi đoỉ-tượng hương mùi hôi. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
ác-nghiệp, nếm đoi-tượng vị dở. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khổ, là quả của ác- 
nghiệp, xúc-gỉác đoi-tượng xúc thô. 

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
ác-nghiệp, tiếp nhận 5 đoi-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) xấu. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, suy xét 5 đổi-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) xẩu. 

7 bẩt-thỉện-quả vô-nhân-tâm là quả của bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm), tiếp 
xúc biết các đối-tuợng xấu trong cuộc sống kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 

Trong 7 bất-thỉện-quả vô-nhân-tâm ấy, suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả nào thuộc về bẩt-thiện-quả vô- 
nhân-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau (patisandhikicca) 1 sát-na-tâm rồi 
diệt; tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
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kãla), kiếp hỉện-tại, chính suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xả ẩy lại trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) làm 
phận sự giữ gìn kiếp chúng-sinh ấy cho đến mãn kiếp; 
rồi cuối cùng, cũng chính suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xả ẩy trở thành tử-tâm (cuticitta) làm phận sự chết, kết 
thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh ấy. 

Ac-nghỉệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới. 

* 4 cõi ác-giói: 

1- Cõi địa-ngục (Niraya): chúng-sinh ở trong cõi địa- 
ngục thuộc về loại chúng-sinh hóa-sinh không có sự an- 
lạc, mà chỉ chịu quả khổ của ác-nghiệp, luôn luôn bị 
hành hạ đến chết rồi hóa-sinh trở lại nhu vậy mà thôi. 

Cõi địa-ngục có 8 cõi đại-địa-ngục và 449 tiểu-địa- 
ngục, gồm có 457 cõi địa-ngục lớn nhỏ.^^^ 

Nguời nào đã tạo ác-nghiệp nặng nào, sau khi nguời 
ấy chết, nếu ác-nghiệp nặng ấy có cơ hội cho quả thì tái- 
sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi đại-địa-ngục này, 
rồi ác-nghiệp ấy lại còn cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi tiểu-địa-ngục khác. Rồi cứ nhu vậy, từ cõi tiểu-địa- 
ngục này đến cõi tiểu địa-ngục kia cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy. 

Cho nên, chúng-sinh trong cõi địa-ngục không có tuổi 
thọ nhất định. 

2- Cõi ngạ-quỷ (Peta): Loài ngạ-quỷ không có cõi 
riêng biệt, sống chung trong cõi nguời, nơi rừng núi, nơi 
nghĩa địa, v.v... Loài ngạ-quỷ thuộc về chúng-sinh hóa- 


' Tim hiểu trong quyển “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc sống” 
phân cõi địa-ngục, trang 306, cùng soạn giả. 
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sinh có thân hình rât vi-tê mà măt thường của con người 
không thể nhìn thấy được, chỉ hành-giả nào có thiên- 
nhãn-thông mới có khả năng nhìn thấy loài ngạ-quỷ 
được mà thôi, hoặc nếu loài ngạ-quỷ biến hóa trở thảnh 
thân hình thô để cho con người nhìn thấy được. 

Loài ngạ-quỷ có nhiều nhóm, mỗi nhóm có nhiều loài 
ngạ-quỷ khác nhau, có thân hình kỳ dị, ghê tởm, thường 
chịu cảnh đói khát, lạnh lẽo, v.v... 

Nếu loài ngạ-quỷ nào đến khi ác-nghiệp nhẹ dần thì 
loài ngạ-quỷ ấy hóa-sinh trở thành loài ngạ-quỷ có tên là 
pamdattupạịĩvikapeta sống gần gũi loài người, chờ cơ 
hội hoan-hỷ phần phước-thiện bố-thí của thí-chủ. 

Kh i bà con thân quyến, hoặc các thí-chủ đã tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng 
(Sarnghadãnakusala) xong, rồi hồi-hướng phần phước- 
thiện (pattidãnakusala) ấy đến cho các loài ngạ-quỷ. 

Nếu loài ngạ-quỷ nào hay biết có thân quyến hoặc thí- 
chủ hồi hướng phần phước-thiện bố-thí đến các loài ngạ- 
quỷ thì hiện đến, loài ngạ-quỷ ấy phát sinh đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ nói lên lời Sãdhuỉ Sãdhu! Lành thay! 
Lành thay! Ngạ-quỷ ấy hoan-hỷ nhận phần phước-thiện 
bố-thí ấy, ngay tức thì thoát khỏi kiếp loài ngạ-quỷ, hóa- 

sinh trở thảnh vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời 

• • • 

dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Cho nên, loài ngạ-quỷ không có tuổi thọ nhất định. 

3- Cõi A-su-ra (Asura): Loài a-su-ra là nhóm chúng- 
sinh sống khổ tâm, khổ thân, cuộc sống thiếu thốn. Loài 
a-su-ra thuộc về chúng-sinh hóa-sinh có thân hình rất vi- 
tế mà mắt thường của con người không thể nhìn thấy. 


' Tim hiểu trong quyển “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc sống” 
phân cõi ngạ-quỳ, trang 329, cùng soạn giả. 
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Loài A-su-ra có 3 loại: 

1- Deva-a-su-ra: A-su-ra là chư-thiên. 

2- Petti-a-su-ra: A-su-ra là loài ngạ-quỷ. 

3- Niraya-a-su-ra: A-su-ra là chúng-sinh địa-ngục. 

A-su-ra là chủng-sinh địa-ngục bị đói khát lần mò đi 
kiếm ăn, nếu khi chúng gặp nhau, tuởng là vật thực, nên 
2 bên nhào đến cắn xé nhau ăn thịt lẫn nhau, 2 bên đều 
chết, rồi hóa-sinh trở lại loài a-su-ra. 

Cho nên, loài a-su-ra không có tuổi thọ nhất định. 

4- Loài súc-sỉnh (Tỉracchãna): Loài súc-sinh gồm có 
các loài chúng-sinh lớn hoặc nhỏ khác nhau, không có 
cõi riêng biệt, sinh sống chung trong cõi nguời. 

Loài súc-sinh đuợc phân loại có 4 nhóm súc-sinh: 

1- Apada tiracchãna: Nhóm loài súc-sỉnh không có 
chân nhu con rắn, con lươn, con cá, V. V... 

2- Dvipada tiracchãna: Nhóm loài súc-sinh có 2 chân 
nhu con gà, con chim, v.v... 

3- Catupada tiracchãna: Nhóm loài súc-sinh có 4 
chân nhu con voi, con ngựa, con trâu, con bò, v.v... 

4- Bahupada tiracchãna: Nhóm loài súc-sinh có nhiều 
chân nhu con rít, con cuốn chiếu, v.v... 

Tuy nhiên, có số loài súc-sỉnh nhu con voi báu, ngựa 
báu, con chó, con mèo tỉnh khôn, V. V ... đuợc con nguời 
nuôi nấng, chăm sóc chu đáo. 

Tuy những con súc vật quỷ báu ấy đuợc sinh ra do 
quả của ác-nghỉệp của chúng trong kiếp quá-khứ cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla), 
nhung những con súc vật quỷ báu ẩy đuợc đạỉ-thỉện- 
nghiệp của chúng trong kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện- 
tạỉ, nên con voi báu, con ngựa báu, con chó, con mèo 
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tinh khôn ây được các gia đình giàu sang phú quý nuôi 
nấng chăm sóc chu đáo. 

Chúng-sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh) đến khi mãn quả của ác-nghiệp của 
chúng-sinh ấy mới thoát khỏi cõi ác-giới, rồi tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy như sau: 

* Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, nếu đại-thỉện-nghỉệp 
nào có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh làm 
người trong cõi người, hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi ấy. 

* Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, ác-nghiệp nào có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong loài ngạ-quỷ sống 
gần gũi với loài người, trông mong những người bà con 
thân quyến, hoặc những thí-chủ khác làm phước-thiện, 
rồi hồi-hướng đến cho loài ngạ-quỷ, nếu loài ngạ-quỷ ấy 
hay biết hiện đến phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ nhận 
phần phước-thiện ấy thì loài ngạ-quỷ ấy được thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ, liền hóa-sinh trở thành vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc. 

Thật ra, các chúng-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) chịu quả khố cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra cõi ác-giới ấy, để 
có đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người, đó thật là điều rất khó được. 

Như Đức-Phật dạy rằng: 

“Manussattabhãvo dullabho. ” 

Được sinh làm người là điều rất khó được. 

Nay, chúng ta đã có diễm phúc được sinh làm người 
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rồi, chúng ta nên biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi 
tránh xa mọi ác-nghiệp, cố gắng tinh-tấn tạo mọi thiện- 
nghiệp tùy theo khả năng của mình. Sau khi chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện-giới, làm nguời trong cõi nguời, hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, 
huởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện-giới ấy. 


IV.2-Kamavacarakusalakamma: Dục-giói thiện-nghiệp 

Phần bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) và 10 bẩt-thỉện- 
nghiệp (10 ác-nghiệp) đã giải thích xong, tiếp theo giải 
thích dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp và 
quả của đại-thiện-nghiệp. 

Dục-giói thiện-nghiệp (Đại-thiện-nghiệp) 

Đức-Phật dạy: 

“Cetanã ’ham bhikkhave kammam vadãmi, cetayitvã 
kammatn karotỉ kãyena vãcãya manasã. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khỉ đã cỏ tác-ỷ, rồi mới tạo 
nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ. 

Vì vậy, Như-Lai dạy “tác-ý gọi là nghiệp. ” 

Tác-ỷ đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasika). 

Dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 8 dục-gỉới thỉện-tâm tạo dục-giới thiện-nghiệp bằng 
thân, bằng khau, bằng ý. 

Dục-giới thiện-tâm gọi là mahãkusalacitta: đại-thiện- 
tâm có 8 tâm: 

1- Somanassasahagatam hãnasampayuttam 
asahkhãrikatn. 


^ Anguttaranikaya, Chakkanipata, Kinh Nibbedhikasutta. 




380 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


Đạỉ-thỉện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí- 
tuệ, không cần tác-động. 

2- Somanassasahagatam nãnasampayuttam 
sasankhãrikam. 

Đạỉ-thỉện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí- 
tuệ, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatatn nãnavippayuttam 
asankhãrikatn. 

Đạỉ-thỉện-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với 
trí-tuệ, không cần tác-động. 

4- Somanassasahagatam nãnavippayuttatn 
sasankhãrỉkatn. 

Đạỉ-thỉện-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với 
trí-tuệ, cần tảc-động. 

5- Upekkhãsahagatam nãnasampayuttatn 
asankhãrikam. 

Đạỉ-thỉện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí- 
tuệ, không cần tác-động. 

6- Upekkhãsahagatatn nãnasampayuttatn 
sasankhãrikatn. 

Đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí- 
tuệ, cần tác-động. 

7- Upekkhãsahagatatn nãnavippayuttatn 
asankhãrikatn. 

Đạỉ-thỉện-tâm thứ bảy đồng sinh vói thọ xả, không hợp với 
trí-tuệ, không cần tác-động. 

8- Upekkhãsahagatatn nãnavippayuttatn 
sasankhãrỉkam. 

Đạỉ-thỉện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thỉện-tâm tạo 2 loại 
đại-thiện-nghiệp: 
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-10 đại-thiện-nghiệp do thân, khâu, ỷ. 
-10 phước-thiện (punnakriyãvatthu). 


IV.2.1 - 10 đại-thiện-nghiệp 

Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 đạỉ-thỉện-tâm tạo 10 
đại-thiện-nghiệp do 3 môn: thân-môn, khấu-môn, ỷ-môn: 

* Thân đạỉ-thỉện-nghỉệp là đại-thiện-nghiệp do thân- 
môn, có 3 thân đại-thiện-nghiệp: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

Ba thân đại-thiện-nghiệp này còn gọi 3 thân-hành- 
thỉện (kãyasucarita). 

* Khẩu đạỉ-thỉện-nghỉệp là đại-thiện-nghiệp do khẩu- 
môn, có 4 khấu đại-thiện-nghiệp: 

- Đại-thỉện-nghỉệp không nói-dổi. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

Bốn khẩu đạỉ-thỉện-nghỉệp này còn gọi 4 khẫu- 
hành- thiện (vacĩsucarỉta). 

* Ỷ đạỉ-thỉện-nghỉệp là đại-thiện-nghiệp do ỷ-môn, có 
3 ỷ đại-thiện-nghiệp: 

- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải, tài sản 

của người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thay đúng, hiếu đúng 

theo thật-tánh của các pháp. 

Ba ỷ đại-thiện-nghiệp này còn gọi 3 ỷ-hành-thiện 

(manosucarita). 
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10 đại-thiện-nghiệp này trong 8 đại-thiện-tâm gọi là 
manussadhamma: pháp của con người, bởi vì người 
thật sự cần phải có đầy đủ 7 ớ đại-thiện-nghiệp này đế 
thân, khẩu, ý được trong sạch. 

Chi-pháp của 10 đại-thiện-nghiệp 

* Chi-pháp của 3 thân đại-thiện-nghiệp hoặc 3 thân- 
hành-thiện có 2 pháp là: 

- Sammãkammantacetasika: Chánh-nghiệp tâm-sở. 

- Sammã-ãjĩvacetasika: Chánh-mạng tâm-sở. 

* Chi-pháp của 4 khẩu đạỉ-thỉện-nghỉệp hoặc 4 khẩu- 
hành-thiện có 2 pháp là: 

- Sammãvãcãcetasika: Chánh-ngữ tâm-sở. 

- Sammã-ãjĩvacetasỉka: Chánh-mạng tâm-sở. 

* Chi-pháp của 3 ỷ đại-thiện-nghiệp hoặc 3 ỷ-hành- 
thỉện có 3 pháp là: 

- Chi-pháp của ỷ đại-thiện-nghiệp không tham lam 
hoặc ỷ-hành-thiện không tham lam là alobhacetasika: vô- 
tham tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm. 

- Chi-pháp của ý đại-thiện-nghiệp không thù hận hoặc 
ỷ-hành-thiện không thù hận là adosacetasika: vô-sân 
tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm. 

- Chi-pháp của ỷ đạỉ-thỉện-nghỉệp chánh-kiển hoặc ỷ- 
hành-thiện chánh-kiến là pahhãcetasika: trỉ-tuệ tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

Danh từ gọi thân đại-thiện-nghiệp, khẩu đại-thiện-nghiệp 

- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại là đại-thiện-nghiệp 
không sát-sinh, đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp, đại- 
thỉện-nghỉệp không tà-dâm. 

- Khẩu đạỉ-thỉện-nghỉệp có 4 loại là đạỉ-thỉện-nghỉệp 
không nói-doi, đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ, 
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đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục, đại-thiện-nghiệp 
không nói lời vô ích. 

Thật ra, 3 thân đại-thỉện-nghỉệp, 4 khẩu đạỉ-thỉện- 
nghiệp này phần nhiều phát sinh do nưong nhờ nơi tâm, 
mà không liên quan trực tiếp đến thân-môn và khẩu-môn, 
bởi vì, 2 loại đại-thiện-nghiệp này phát sinh do tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa 3 thân ác- 
nghiệp, tránh xa 4 khấu ác-nghiệp. 

Vì vậy, gọi là 3 thân đại-thiện-nghiệp hoặc 3 thân- 
hành-thiện, 4 khấu đại-thiện-nghiệp hoặc 4 khấu-hành- 
thỉện không nuơng nhờ nơi thân-môn và khâu-môn. 

- Thân ác-nghỉệp khác với thân đại-thiện-nghiệp 

như thế nào? 

- Khẩu ác-nghỉệp khác với khẩu đại-thỉện-nghỉệp 

như thế nào? 

* Thân ác-nghỉệp có 3 loại là ác-nghiệp sát-sinh, ác- 
nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp tà-dâm. 3 thân ác-nghiệp 
này phát sinh do nuơng nhờ phần nhiều nơi thân-môn 
hành động, nên khác với thân đại-thiện-nghiệp , có 3 
loại là đại-thiện-nghiệp không sát-sinh, đại-thiện-nghiệp 
không trộm-cắp, đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 3 thân 
đại-thiện-nghiệp này phát sinh do tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm nuơng nhờ nơi tâm mà không liên 
quan trực tiếp đến thân-môn. 

Đó là điều khác biệt giữa thân ác-nghiệp với thân 
đại-thiện-nghiệp. 

* Khẩu ác-nghiệp có 4 loại là ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ, ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời thô tục, ác- 
nghiệp nói lời vô ích. 4 khấu ác-nghiệp này phát sinh do 
nuơng nhờ phần nhiều nơi khẫu-môn nói lời, nên khác 
với khau đại-thiện-nghiệp, có 4 loại là đại-thiện-nghiệp 
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không nói-dôỉ, đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ, 
đại-thiện-nghiệp không lời thô tục, đại-thiện-nghiệp 
không lời vô ích. 4 khấu đại-thiện-nghiệp này phát sinh 
do tảc-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm nương nhờ 
nơiỷ-môn mà không liên quan trực tiếp đến khẩu-môn. 

Đó là điều khác biệt giữa khẩu ác-nghỉệp và khẩu 
đại-thiện-nghiệp. 

* Trường hợp nào thân đạỉ-thỉện-nghỉệp, khẩu đại- 
thỉện-nghỉệp liên quan trực tiếp với thân-môn hành 
động, khấu-môn nói lời hay không? 

Tuy thân đạỉ-thỉện-nghỉệp, khẩu đạỉ-thỉện-nghỉệp được 
phát sinh phần nhiều do tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm nương nhờ nơi ỷ-môn, nhưng cũng có những 
trường họp thân đại-thiện-nghiệp, khấu đại-thiện-nghiệp 
được phát sinh do nương nhờ đến thân-môn hành động, 
khẫu-môn nói lời trong những trường họp như sau: 

* Thân đại-thiện-nghiệp không sảt-sinh: 

Một người cận-sự-nữ tự mình làm món đồ ăn. Khi bắt 
con cá lên làm thịt, thấy con cá còn cử động chưa chết, 
người cận-sự-nữ bắt con cá ấy thả xuống sông, hồ. 

Đó là thân đại-thiện-nghiệp không sảt-sinh liên quan 
đến thân. 

* Tích tỉền-kiếp của bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sujư ^ sinh làm con cò giữ gìn ngũ-giới. 

Một hôm, con cò đi kiếm ăn, nhìn thấy một con cá nằm 
trên bãi sông, nó đưa mỏ kẹp con cá thì con cá liền vùng 
vẫy. Con cò biết con cá còn sống, nên kẹp nhẹ con cá 
đem xuống bỏ dưới nước cho nó bơi đi nơi khác, v.v... 


* Bà Suja là Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua-trời Sakka ừên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên. 
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Đó là trường họp thân đại-thiện-nghiệp không sát- 
sinh được phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, liên 
quan đến thân-môn hành động. 

* Thân đạỉ-thỉện-nghỉệp không trộm-cẳp: 

Một người cận-sự-nam đi trên đường bắt gặp một gói 
tiền mà người nào đó đã đánh rơi. Người cận-sự-nam ấy 
nhặt lên, thấy một số tiền khá lớn, đem gói tiền đến trao 
trạm công an, nhờ ra thông báo để chủ-nhân đến nhận lại 
gói tiền ấy, v.v... 

Đó là trường họp thân đại-thiện-nghiệp không trộm- 
cẳp được phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, liên 
quan đến thân-môn hành động. 

* Thân đại-thiện-nghiệp không tà-dâm: 

Một cô gái đã từng là kỹ-nữ. về sau, cô ấy đã nhận lời 
hứa hôn với một người con trai, hai người chờ ngày làm 
lễ thành hôn. 

Một hôm, cô gái này gặp lại một người đàn ông mà cô 
đã từng phục vụ, nhưng lần này cô chỉ tiếp đón người 
đàn ông ấy như một người khách đến thăm viếng mà 
thôi. Đó là trường họp thân đại-thiện-nghiệp không tà- 
dâm phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, liên quan 
đến thân-môn hành động. 

Đó là những trường họp thân đại-thiện-nghiệp được 
phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, liên quan đến 
thân-môn hành động, có chi-pháp là chánh-nghỉệp tâm- 
sở, chánh-mạng tâm-sở tùy theo mỗi đối-tượng của mỗi 
thân đại-thiện-nghiệp. 

* Khẩu đạỉ-thỉện-nghiệp không nói-dổỉ: 

Một người đàn ông có thói quen nghề nghiệp hay nói- 
dối người khác, về sau, người đàn ông ấy gặp bậc thiện- 
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trí trong Phật-giáo, lăng nghe chánh-pháp của bậc thiện- 
trí, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhận thức 
thấy rõ rằng: nói-doi là điều tội lỗi, là ác-nghiệp đáng sợ. 

Người đàn ông ấy kính xin Ngài hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, trở thảnh cận-sự- 
nam. Từ đó về sau, người cận-sự-nam ấy giữ gìn ngũ 
giới cho được trong sạch và trọn vẹn, trong đó có điều- 
giới tránh xa sự nói-doi, chỉ nói lời chân thật. 

* Khẩu đạỉ-thỉện-nghỉệp không nói lời chia rẽ: 

Một người đàn bà vốn có tính hay ganh tỵ. Khi nhìn 
thấy một người đàn ông và một người đàn bà thân thiết 
với nhau, người đàn bà ấy phát sinh tâm ganh tỵ nên lén 
lút tìm đến gặp người đàn ông kia để nói lời chia rẽ, rồi 
lén lút tìm đến người đàn bà cũng để nói lời chia rẽ, cốt 
làm cho người đàn ông và người đàn bà kia ngờ vực lẫn 
nhau rồi ghét bỏ nhau, chia tay nhau. 

về sau, người đàn bà ấy có duyên lành gặp bậc thiện- 
trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện- 
trí, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhận thức 
thấy rõ rằng: nói lời chia rẽ là điều tội lỗi, là ác-nghiệp 
đáng sợ, bởi vì, quả của ác-nghiệp ấy có hại trong kiếp 
hiện-tại và nhiều kiếp trong vị-lai. 

Người đàn bà ấy kính xin Ngài hướng dẫn thọ phép 
quy y Tam- bảo và thọ trì bát-giới ặịĩvatthamakasĩla, trở 
thành cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó về sau, người cận-sự-nữ ấy giữ gìn bát-giới 
ãjĩvatthamakasĩla cho được trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới tránh xa sự nói lời chia rẽ, chỉ nói 
lời hòa họp đối với mọi người. 

' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển III: “Pháp-Hành- 
Giới” cùng soạn giả. 
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* Khâu đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục: 

Một người đàn bà vốn có tính hay nói lời thô tục với 
người khác mỗi khi nổi cơn giận dữ. 

Một hôm, người đàn bà ấy có duyên lành gặp bậc 
thiện-trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trí, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhận 
thức thấy rõ rằng: nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) 
là điều tội lỗi, là ác-nghiệp đáng sợ, bởi vì, quả của ác- 
nghiệp ấy có hại trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp trong 
vị-lai. 

Người đàn bà ấy kính xin Ngài hướng dẫn thọ phép 
quy y Tam-bảo và thọ trì bát-giới ãpvatthamakasĩla, trở 
thảnh cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó về sau, người cận-sự-nữ ấy giữ gìn bát-giới 
ãjĩvatthamakasĩla cho được trong sạch và trọn vẹn, trong 
đó có điều-giới tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng 
nhiếc), chỉ nói lời dịu ngọt, nghe êm tai. 

* Khẩu đạỉ-thỉện-nghỉệp không nói lời vô ích: 

Một người đàn ông vốn có tính hay nói lời vô ích 
nhảm nhí, hoang đường, ... làm cho người nghe mất thì 
giờ không đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc nào. 

Một hôm, người đàn ông ấy có duyên lành gặp bậc 
thiện-trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trí, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhận 
thức biết rằng: nói lời vô ích là điều tội lỗi, là ác-nghiệp 
đáng sợ, bởi vì, quả của ác-nghiệp ấy có hại trong kiếp 
hiện-tại và nhiều kiếp trong vị-lai. 

Người đàn ông ấy kính xin Ngài hướng dẫn thọ phép 
quy y Tam-Bảo và thọ trì bát-giới ãjĩvatthamakasĩla, 
trở thành cận-sự-nam trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. 
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Từ đó về sau, người cận-sự-nam ấy giữ gìn bát-gỉớỉ 
ãjĩvatthamakasĩla cho được trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới tránh xa sự nói lời vô ích, chỉ nói 
lời hữu ích đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho 
người nghe. 

Đó là những trường họp khẩu đạỉ-thỉện-nghỉệp được 
phát sinh do nương nhờ nơi khấu-môn, liên quan đến 
khấu-môn nói lời, có chi-pháp là chánh-ngữ tâm-sở, 
chánh-mạng tâm-sở tùy theo mỗi đối tượng của mỗi 
khấu đại-thiện-nghiệp. 

Như vậy, 3 thân đại-thỉện-nghỉệp và 4 khẩu đạỉ-thỉện- 
nghiệp này không chỉ phát sinh do tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm nương nhờ nơi ỷ-môn, mà còn có 
trường-họp phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, nơi 
khẩu-môn nữa như đã trình bày. 

* Vậy phân biệt thân đạỉ-thỉện-nghỉệp và khẩu đạỉ- 
thỉện-nghỉệp phát sinh do nương nhờ nơi ỷ-môn với 
thân đại-thiện-nghiệp, khẩu đại-thiện-nghiệp phát sinh 
do nương nhờ nơi thân-môn, nơi khấu-môn như thế nào? 

Để phân biệt thân đạỉ-thỉện-nghỉệp và khẩu đạỉ- 
thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi ý-môn với đại- 
thỉện-nghỉệp, khau đại-thiện-nghiệp phát sinh do 
nương nhờ nơi thân-môn, nơi khẩu-môn, cần phải căn cứ 
vào chi-pháp của mỗi đại-thiện-nghiệp ấy. 

- Nếu chi-pháp chỉ có tác-ý tâm-sở (cetanãcetasika) 
đồng sinh với đại-thiện-tâm thì thân đại-thiện-nghiệp, và 
khẩu đại-thiện-nghiệp ấy phát sinh do nương nhờ nơi ỷ- 
môn, không liên quan trực tiếp đến thân-môn, khấu-môn. 

- Nếu chi-pháp là chánh-nghiệp tâm-sở (sammãkam- 
mantacetasika), chánh-ngữ tâm-sở (sammãvãcãcetasika) 
chánh-mạng tâm-sở (sammã-ãjĩvacetasika), thì thân 
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đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, 
và khẩu đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi 
khẩu-môn. 


Quả của 10 đại-thiện-nghiệp 

Đại-thiện-nghiệp có 10 loại tính theo 3 môn: thân- 
môn có 3 đại-thiện-nghiệp, khẩu-môn có 4 đại-thiện- 
nghiệp, ý-môn có 3 đại-thiện-nghiệp. 

* Thân đạỉ-thỉện-nghỉệp là đại-thiện-nghiệp do thân- 
môn, có 3 thân đại-thiện-nghiệp: 

1- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

2- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

3- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

* Khẩu đạỉ-thỉện-nghỉệp là đại-thiện-nghiệp do khẩu- 
môn có 4 khấu đại-thiện-nghiệp: 

1- Đại-thỉện-nghỉệp không nóỉ-dổi. 

2- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 

3- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

4- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

* Ỷ đạỉ-thỉện-nghỉệp là đại-thiện-nghiệp do ỷ-môn, có 
3 ỷ đại-thiện-nghiệp: 

1- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải, tài sản 
của người khác. 

2- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

3- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thay đúng, hiếu đúng 
theo sự-thật chân-lỷ. 

Trong 10 đại-thiện-nghiệp, mỗi đại-thỉện-nghỉệp cỏ 
đổỉ-tượng khác nhau, có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm tạo mỗi đại-thiện-nghiệp khác nhau, cho nên, 
quả của mỗi đại-thiện-nghiệp khác nhau. 
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1- Quả của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp sát-sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghỉệp 
không sát-sinh trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 23 
quả-báu của đại-thiện-nghiệp không sát-sỉnh trong kiếp 
quá-khứ của người ấy. 

Trong Chú-giải Khuddakapãtha giảng giải 23 quả báu 
của đại-thiện-nghiệp không sát sinh trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 

Kiếp hỉện-tại của người ấy: 

1- Có thân hình không tật nguyền, đầy đủ các bộ phận 
lớn nhỏ trong cơ thể. 

2- Có thân hình cân đổi xỉnh đẹp. 

3- Là người nhanh nhẹn. 

4- Có lòng bàn tay, lòng bàn chân đầy đặn. 

5- Có thân hình xỉnh đẹp, không tỳ vết. 

6- Có da thịt mềm mại, hồng hào. 

7- Có thân hình sạch sẽ, trong sáng. 

8- Có đại-thiện-tâm dũng cảm, không sợ hãi. 

9- Có sức khỏe dồi dào. 

10- Có giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngào, suôn sẻ. 

11- Được mọi người quỷ mến. 

12- Có thuộc hạ tùy tùng, bạn bè đoàn kết thương yêu. 

13- Thân tâm được an-lạc tự tại, không hoảng sợ. 

14- Không bị tai nạn do khỉ giới, thuốc độc... 
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15- Có tri-tuệ sáng suôt. 

16- Có nhiều bạn bè thân thiết. 

• 

1 7- Có thân hình đẹp đẽ, đáng quỷ mến. 

18- Có các bộ phận lớn nhỏ trong thân thế đẹp đẽ. 

19- Là người ít bệnh hoạn om đau. 

20- Là người có tâm thường an-lạc. 

21- Là người thường được sổng gần gũi với con cháu. 

22- Là người được trường thọ, song lâu. 

23- Không có một ai có thế mưu sát được. 

Đó là 23 quả báu tốt của đạỉ-thỉện-nghỉệp không sát- 
sinh mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

2- Quả của đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp trộm-cắp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp 
không trộm-cắp trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 11 
quả-báu của đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp trong 
kiếp quá-khứ của người ấy. 

Trong Chú-giải Khuddakapãtha giảng giải 11 quả báu 
của đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 

Kiếp hỉện-tạỉ của người ẩy: 

1- Là người có nhiều của cải quỷ giá, giàu sang. 

2- Có đầy đủ của cải, tài sản như lúa gạo, vàng bạc, 
châu báu, 


• • • 
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3- Là người có nhiêu của cải, tài sản lớn lao, giàu sang 
phú quỷ, tiêu dùng không sao hết được. 

4- Neu chưa có thứ của cải nào thì sẽ có thứ của cải ẩy. 

5- Đã có những thứ của cải quỷ giá nào như vàng 
bạc, ngọc ngà, châu báu,... rồi, thì những thứ của cải 
quỷ giá ẩy được giữ gìn duy trì bền vững lâu dài. 

6- Mong muốn những thứ của cải quỷ giá nào, thì 
chắc chắn mau chóng thành tựu như ỷ. 

7- Có được những thứ của cải, tài sản lớn lao mà 
không bị thiệt hại do lửa thiêu cháy, không do nước lũ 
cuốn trôi, không do kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không 
do nhà vua tịch thu, không do người không ưa thích 
chiếm đoạt. 

8- Khi đã có của cải tài-sản rồi, chỉnh mình là người sở 
hữu của cải tài-sản ẩy, không có liên quan với người khác. 

9- Là người có khả năng chứng đắc được pháp siêu- 
tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn). 

10- Là người không thường nghe đến danh từ “không 
có ”, bởi vì muốn thứ nào thì có ngay thứ ấy. 

11- Là người song được an-lạc. 

Đó là 7 7 quả báu tốt của đạỉ-thỉện-nghỉệp không trộm- 
cẳp mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

3- Quả của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp tà-dâm, tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thỉện-nghỉệp không 
tà-dâm trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 20 quả- 
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báu của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiêp quá- 
khứ của người ấy. 

Trong Chú-giải Khuddakapãtha giảng giải về 20 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp quá- 
khứ như sau: 

Kiếp hỉện-tạỉ của người ấy: 

1- Là người không có người oan trái. 

2- Là người được mọi người thương yêu quỷ mến. 

3- Là người có nhiều của cải giàu sang phú quỷ. 

4- Là người ngủ được an-lạc. 

5- Là người thức được an-lạc. 

6- Là người có thế tránh được 4 cõi ác-giới. 

7- Sinh làm người đàn ông hoàn toàn 100%. 

8- Là người có tỉnh nhẫn-nại, ít nóng giận. 

9- Là người sinh ra trong dòng họ cao quỷ, có tỉnh 
khiêm nhường. 

10- Là người có tỉnh minh bạch rõ ràng, không che 
giấu tộỉ-lỗỉ. 

11- Là người không có tật nguyền, có thân hình xinh 
đẹp, đáng ngưỡng mộ. 

12- Là người có sắc diện trong sáng. 

13- Là người được mọi người tin tưởng. 

14- Là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con người) 
đầy đủ và tốt đẹp. 

15- Là người có tư cách đáng kỉnh. 

16- Là người không có chứng bệnh đáng ghê sợ. 

1 7- Là người có trỉ-tuệ, đời song được an-lạc. 

18- Là người song nơi nào cũng được an-lạc. 

19- Là người không có tai-hại, không có oan trái. 

20- Là người thường được sổng gần gũi với người thân. 

Đó ìầ 20 quả báu tốt của đại-thỉện-nghỉệp không tà- 
dâm mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 
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4- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói-dôi 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp nói-dối, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp 
không nói-doi trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thảnh người ấy có 14 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói-dổi trong kiếp khứ 
khứ của người ấy. 

Trong Chú-giải Khuddakapãtha giảng giải về 14 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói-doi trong kiếp quá- 
khứ như sau: 

Kiếp hiện tại của người ẩy: 

1- Là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con người) 
trong sáng. 

2- Là người có giọng nói ngọt ngào, dễ nghe. 

3- Là người có đôi hàm răng đều đặn, đẹp đẽ. 

4- Là người có thân hình không mập quá. 

5- Là người có thân hình không om quá. 

6- Là người có thân hình không thấp quả. 

7- Là người có thân hình không cao quá. 

8- Là người có da thịt mịn màng, mềm mại. 

9- Là người mà trong miệng có mùi thơm tho thoát ra 
dễ chịu như mùi hoa sen. 

10- Là người nói được nhiều người tin theo, không cỏ 
ai ganh tỵ. 

11- Là người nói được nhiều người muốn nghe. 
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12- Llà người có cái lưỡi mêm mỏng, màu hông như 
cánh hoa sen đỏ. 

13- Là người có định tâm vững vàng. 

14- Là người có lời nói rõ ràng, ỷ nghĩa sâu sắc, được 
nhiều người tin tưởng và tôn trọng. 

Đó là 74 quả báu tốt của đạỉ-thỉện-nghỉệp không nói- 
dốỉ mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

5- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói lòi chia rẽ 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ, tạo đại-thiện-nghiệp không nói lời 
chia rẽ. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
không nói lời chia rẽ trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 6 quả- 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ trong 
kiếp quá-khứ của người ấy. 

Kiếp hiện tại của người ấy: 

1- Là người hoà thuận với vợ chồng, anh chị em, bà 
con, với mọi người. 

2- Là người không bị người khác gây go, không bị tật. 

3- Là người có nhiều bạn bè thân thiết. 

4- Có tình bằng hữu thân thiết bền vững. 

5- Có nhiều người thương yêu quý mến. 

6- Song được an-lạc, ít kho tâm. 

Đó là 6 quả báu tổt của đạỉ-thỉện-nghỉệp không nói 
lời chia rẽ mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá-khứ. 
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6- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói lòi thô tục 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp nói lời thô tục, tạo đại-thiện-nghiệp không nói lời 
thô tục. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
không nói lời thô tục trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 6 quả- 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục trong 
kiếp quá-khứ của người ấy. 

Kiếp hiện tại của người ẩy: 

1- Là người thường được nghe những lời nói ngọt 
ngào đáng hài lòng. 

2- Là người được nhiều người thương yêu quý mến. 

3- Là người thường được nghe lời tán dương ca tụng, 
không bị vu oan giá hoạ. 

4- Là người thường được nghe những lời thân thiết. 

5- Là người song an-lạc. 

6- Là người có giọng nói rất hay, dễ mến. 

Đó là 6 quả báu tốt của đạỉ-thỉện-nghỉệp không nói 
lời thô tục mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá-khứ. 

7- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói lòi vô ích 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp nói lời vô ích, tạo đại-thiện-nghiệp không nói lời 
vô ích. 
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Sau khi người thiện ây chêt, nêu đại-thiện-nghiệp 
không nói lời vô ích trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đạỉ- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 7 quả- 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích trong 
kiếp quá-khứ của người ấy. 

Kiếp hiện tại của người ẩy: 

1- Là người cỏ nhiều người tin theo lời nói của mình. 

2- Là người có nhiều người thương yêu quỷ mến. 

3- Là người được nhiều người kỉnh trọng. 

4- Là người có khả năng nói cho nhiều người tin theo. 

5- Là người sổng hạnh phúc an-lạc. 

6- Là người có nhiều quyền lực trong đời. 

7- Là người có nhiều trỉ-tuệ, có khả năng đoi đáp rất 
nhanh nhẹn. 

Đó là 7 quả báu tổt của đạỉ-thỉện-nghỉệp không nói lời 
vô ích mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

8- Quả của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và 
các chất say 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say, tạo đại-thiện- 
nghiệp không uổng rượu, bia và các chất say. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp 
không uổng rượu, bia và các chất say trong đại-thiện- 
tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
(patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người trong lòng mẹ. 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thảnh người ây có 5Ớ quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không uổng rượu, bia và các 
chất say trong kiếp quá-khứ của người ấy. 

Trong Chú-giải Khuddakapãtha giảng giải về 30 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không uổng rượu, bia và các 
chất say trong kiếp quá-khứ như sau: 

Kiếp hỉện-tại của người ấy: 

1- Là người có trỉ-tuệ sáng suốt, hiểu biết mọi công 
việc đã làm, đang làm và sẽ làm. 

2- Là người thường có trí nhớ. 

3- Là người không loạn trí, điên cuồng. 

4- Là người có trỉ-tuệ, thông minh, nhạy bén. 

5- Là người có sự tinh-tẩn không ngừng. 

6- Là hạng người có tam-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si) 
từ khi đầu thai. 

7- Là người không bị câm điếc, từ khi đầu thai. 

8- à người có trỉ-tuệ sáng suốt, không mê muội. 

9- Là hạng người không dế duôi trong mọi thiện-pháp. 

10- Là hạng người đa-văn túc-trí, học nhiều hiếu rộng. 

11- Là người có thân hình đầy đủ, cân đoi các bộ phận 
lớn nhỏ xinh đẹp. 

12- Là người ít gặp tai nạn. 

13- Là người ít cỏ sầu não, khố tâm. 

14- Là người thường nói lời chân-thật, đáng tin. 

15- Là người không nói lời chia rẽ, không nói lời thô 
tục, không nói lời vô ích. 

16- Là người có sự tinh-tẩn không ngừng ngày đêm 
trong mọi công việc phước-thiện. 

1 7- Là người có lòng biết ơn và biết đền ơn đổi với 
người ân nhân của mình. 

18- Là người hiếu biết mọi công việc đã làm. 
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19- Là người không có tính keo kiệt, bủn xỉn của cải 
của mình. 

20- Là người có tâm hoan hỷ trong việc tạo phước- 
thiện bổ-thỉ của cải đến cho người khác. 

21- Là người có giới hạnh đầy đủ và trọn vẹn. 

22- Là người trung thực với mình và mọi người. 

23- Là người ít sinh tâm sân hận. 

24- Là người biết ho-thẹn tội-loi, không dám làm ác. 

25- Là người biết ghê-sợ tội-loi, không dám làm ác. 

26- Là người có chảnh-kiến thay đúng, có khả năng 
thay rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp. 

2 7- Là người có nhiều phước-thiện cao thượng. 

28- Là người có nhiều trỉ-tuệ, hiếu biết các pháp. 

29- Là bậc thiện-trỉ hiếu biết phân biệt được điều lợi, 
điều hại, điều chánh, lẽ tà,... 

30- Là bậc thiện-trí biết sự lợi ích kiếp hiện-tại, sự lợi 
ích kiếp vị-lai, sự lợi ích tổi-thượng Niết-bàn. 

Đó là 30 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không uống 
ruợu, bia và các chất say mà tiền-kiếp của nguời ấy đã tạo 
trong kiếp quá-khứ. 


Đại-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp 

* Đại-thiện-nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại 

Đại-thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong kiếp hiện-tại, có 8 
thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tuợng tốt. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

Thiện-quả-vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm là quả của đại- 
thỉện-nghỉệp trong 8 đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đoi-tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 
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2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, ỉà quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đoi-tượng âm-thanh hay, đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, ngửi đổỉ-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đổi-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-gỉác đổỉ-tượng xúc an-lạc, đáng 
hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đoỉ-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) tốt, đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ, là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Trong kiếp hiện-tại, đạỉ-thỉện-nghỉệp có cơ hội cho 
quả có 8 thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối- 
tượng tốt đáng hài lòng. 

Patisandhikãlã và Pavattikãla 

Đại-thiện-nghiệp ừong 8 đại-thiện-tâm cho quả trong 
2 thời-kỳ: 

- Patisandhikãla: Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau. 

- Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 

Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có 8 
đại-quả-tâm và 1 suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp gồm có 9 quả-tâm gọi là dục- 
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giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự táỉ-sỉnh 
kiếp sau (patisandhikicca) trong 7 cõi thỉện-dục-gỉới là 
cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới. 

9 dục-giói tái-sinh-tâm (Patisandhicitta) 

9 dục-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) đó là 8 đại- 
quả-tâm và 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của 8 đại-thiện-nghiệp: 

Đại-quả-tâm có 8 tâm 

8 đại-quả-tâm có mỗi đạỉ-quả-tâm tưcmg xứng 8 đạỉ- 
thiện-tâm về thọ, về trỉ-tuệ, về tác-động như sau: 

1- Đạỉ-quả-tâm thứ nhẩt đồng sinh với thọ hỷ, họp với 
trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đạỉ-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đạỉ-quả-tâm thứ sáu đong sinh với thọ xả, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đạỉ-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

8 đại-quả-tâm có 2 loại quả-tâm: 

- 4 đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 
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9- Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm không hợp với 
trỉ-tuệ, thuộc về thỉện-quả vô-nhân-tâm. 

Như vậy, 9 dục-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người và 
6 cõi trời dục-giới. 

Cõi người Nam-thiện-bộ-châu là cõi người mà chúng 
ta đang sinh sống. 

1- Bốn đại-quả-tâm họp vói trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 

a-Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa 7 ớ ác-nghiệp, 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ. 
Sau khi người thiện ẩy chết, nếu đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ nào có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) thì có 
đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patỉ- 
sandhicitta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: thân, bhava- 
rũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và hadayavatthu- 
rũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm phận sự 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkỉcca) đầu thai làm người 
tam-nhân (tihetukapuggala) trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân ấy 
vốn có trí-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, chứng đắc 
5 phép-thần-thông thế-gian (lokỉya abhihhã). 

- Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
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đẳc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ nào gọi là tải-sinh-tâm 

(patỉsandhicỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 sát-na- 
tâm; liền tiếp theo thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla) kiếp hiện-tại, chỉnh đạỉ-quả-tâm hợp với trí-tuệ ẩy 
trở thảnh hộ-kiếp-tâm (bhavahgacỉtta) tiếp tục làm phận 
sự hộ trì, giữ gìn kiếp nguời tam-nhân ấy cho đến khi hết 
tuối thọ; và cuối cùng cũng chính đại-quả-tâm hợp với 
trí-tuệ ấy trở thành tử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của nguời tam-nhân ấy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ cho quả có 8 đại-quả-tâm và 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm gồm có 16 quả-tâm. 

2- Bốn đại-quả-tâm không họp vói trí-tuệ gọi là 
tái-sinh-tâm 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa 7 ớ ác-nghiệp, 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ. 
Sau khi người thiện ẩy chết, nếu đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ nào có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) thì 
có đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (paịisandhicitta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: 
thân, bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và 
hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau (patisandhikicca) đầu thai 
làm người nhị-nhân (dvihetukapuggala) trong lòng mẹ. 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ây 
vốn không có trí-tuệ. 

- Neu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền sẳc-giới 
nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Đạỉ-quả-tâm không hợp với trí-tuệ nào gọi là tái- 
sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
1 sát-na-tâm; liền tiếp theo thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh, 
kiếp hiện-tại, chỉnh đạỉ-quả-tâm không hợp với tri-tuệ 
ẩy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) tiếp tục làm 
phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp người nhị-nhân ấy cho đến khi 
hết tuối thọ; và cuối cùng cũng chính đại-quả-tâm họp 
với trí-tuệ ẩy trở thành tử-tâm (cuticitta) làm phận sự 
chuyển kiếp kết thúc kiếp hiện-tại của người nhị-nhân ấy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ cho quả có 4 đại-quả-tâm không hợp với 
trỉ-tuệ và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm gồm có 12 quả-tâm. 

3- Suy-xét-tâm đồng sinh vói thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp gọi là tái-sinh-tâm. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

* Người thiện nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa 7Ỡ ác-nghiệp, 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp bậc thấp bằng thân, bằng khấu, 
bằng ỷ. Sau khi người thiện ẩy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm không hợp với trỉ- 
tuệ nào có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
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(patisandhikãla) thì có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả 
là quả của đại-thiện-nghiệp gọi là táỉ-sỉnh-tâm (pati- 
sandhỉcỉtta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: thân, bhãva- 
rũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và hadayavatthu- 
rũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm phận sự 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikicca) đầu thai làm người 
vô-nhân cõi thỉện-gỉới (sugati ahetukapuggala) đui mù, 
câm điếc, tật nguyền, ...từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô-nhân cõi 
thiện-giới ấy là người đui mù, câm điếc, tật nguyền, ... 
chỉ biết tầm thường trong cuộc sống. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả nào gọi là táỉ-sỉnh- 
tâm (patisandhỉcitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 sát- 
na-tâm; liền tiếp theo thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hỉện-tạỉ, chỉnh suy-xét-tâm đồng sinh 
với thọ xả ẩy trở thành hộ-kỉếp-tâm (bhavahgacỉtta) tiếp 
tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp người vô-nhân cõi 
thiện-giới ấy cho đến khi hết tuổi thọ; và cuối cùng cũng 
chính suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả ẩy trở thành tử- 
tâm (cuticitta) làm phận sự chuyển kiếp (chết) kết thúc 
kiếp hiện-tại của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại, đạỉ- 
thỉện-nghỉệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
với trỉ-tuệ cho quả chỉ có 8 thiện-quả vô-nhân-tâm mà thôi. 

Loài người trong cõi người Nam-thiện-bộ-châu có 
tuổi thọ không nhất định. 

- Nếu thời-kỳ các thỉện-pháp tăng trưởng thì tuổi thọ 
con người tăng thì tăng dần lên cho đến tột đỉnh là a- 
tăng-kỳ ^^^năm. 

* Asankhyeyya: a-tăng-kỳ là đơn vị số lượng thi số 1 có 140 số 0 theo sau. 
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- Nêu thời-kỳ các thiện-pháp giảm dân thì tuôi thọ 
con người cũng giảm dần cho đến tột cùng chỉ còn 10 
năm mà thôi. 

9 quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm trên 6 cõi tròi dục-giói 

1- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) trên 
6 cõi trời dục-giới 

Người thiện nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa 7 ớ ác-nghiệp, 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ. 
Sau khi người thiện ẩy chết, nếu đại-thiện-nghiệp trong 
8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (paịisandhikãla) thì có 9 quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời 
dục-giới nhu sau: 

* 6 Cõi trời dục-giói 

7- Cõi trời Tứ-đại-thiên-vương 

- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhân, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị thiên-nam nhị-nhân, 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời Tứ-đạỉ-thỉên- 
vương, huởng quả an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ 500 
tuối trời, bằng 9 triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 
đêm trên cõi trời này bằng 50 năm tại cõi người), hoặc 

-1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam vô- 
nhân cõi thiện-giới, hoặc vị thiên-nữ vô-nhân cõi thiện- 
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giới nhóm bhummatthadevata: chư-thiên trên mặt đât 
thuộc Tứ-đại-thiên-vương, hưởng quả an-lạc tầm thường. 

2- Cõi trời Tam-thập-tam-thiên 

- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự táỉ- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhân, hoặc 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận sự 

tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên hưởng quả an-lạc cao quý hon cõi trời Tứ-đại- 
thiên-vương cho đến khi hết tuổi thọ 1.000 tuổi trời, 
bằng 36 triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 đêm 
trên cõi trời này bằng 100 năm tại cõi người). 

3- Cõi trời Dạ-ma-thiên 

- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự táỉ- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhân, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, 
hoặc vị thỉên-nữ nhị-nhân trên cõi trời Dạ-ma-thiên, 
hưởng quả an-lạc cao quý hơn cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên cho đến khi hết tuổi thọ 2.000 tuổi trời, bằng 144 
triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 đêm trên cõi trời 
này bằng 200 năm tại cõi người). 

4- Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên 

- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự táỉ- 
sinh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị thiên-nam tam-nhân, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhân, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ làm phận 
sự táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, 
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hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời Đâu-suât-đà- 
thiên, hưởng quả an-lạc cao quý hơn cõi trời Dạ-ma- 
thiên cho đến khi hết tuổi thọ 4.000 tuổi trời, bằng 576 
triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 đêm trên cõi trời 
này bằng 400 năm tại cõi người). 

5- Cõi trời Hóa-lạc-thiên 

- Nếu 4 đạỉ-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự táỉ- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhân, hoặc 

- Nếu 4 đạỉ-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời Hóa-lạc-thỉên 
hưởng quả an-lạc cao quý hơn cõi trời Đâu-suẩt-đà- 
thiên cho đến khi hết tuổi thọ 8.000 tuổi trời, bằng 2.304 
triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 đêm trên cõi trời 
này bằng 800 năm tại cõi người). 

6- Cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên 

- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự táỉ- 
sinh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị thiên-nam tam-nhân, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhân, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời Tha-hóa-tự-tạỉ- 
thiên, hưởng quả an-lạc cao quý hơn cõi trời Hóa-lạc- 
thỉên cho đến khi hết tuổi thọ 16.000 tuổi trời, bằng 
9.216 triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 đêm trên 
cõi trời này bằng 1600 năm tại cõi người). 

2- Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 

Đại-quả-tâm nào gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 sát-na-tâm; liền tiếp theo 
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thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiêp hiện-tại, 
chính đại-quả-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) tiếp tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi 
trời dục-giới ấy; và cuối cùng cũng chính đại-quả-tâm 
ẩy trở thành tử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyển kiếp 
(chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ ấy tại cõi trời dục-giới ấy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại của vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả có 8 đại-quả-tâm và 
8 thiện-quả vô-nhân-tâm tùy theo đại-thiện-nghiệp trong 
mỗi đại-thiện-tâm. 

Phận sự của 9 quả-tâm gọi là dục-giói tái-sinh-tâm 

Trong 16 quả-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp trong 8 
đại-thiện-tâm ấy có 9 quả-tâm là 8 đạỉ-quả-tâm và 1 
suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả đại-thiện-nghiệp 
trong 8 đại-thiện-tâm gọi là 9 dục-giới tái-sinh-tâm. 

Trong 9 dục-giới tái-sinh-tâm ấy, nếu quả-tâm nào 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau 1 sát-na-tâm rồi diệt; liền tiếp theo thời-kỳ sau 
khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, chính quả- 
tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavahgacitta) làm phận 
sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp nguời hoặc kiếp vị 
thiên-nam hoặc kiếp vị thiên-nữ ấy cho đến mãn kiếp hết 
tuổi thọ; rồi cuối cùng, cũng chính quả-tâm ẩy trở thành 
tử-tâm (cuticitta) làm phận sự chết, kết thúc kiếp hiện- 
tại của kiếp nguời hoặc kiếp vị thiên-nam hoặc kiếp vị 
thiên-nữ ấy trong cõi trời dục-giới ấy. 

Ví dụ: Sau khi chúng-sinh nào chết, nếu có “đạỉ-quả- 
tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trỉ-tuệ, 
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không cân tác-động” gọi là tái-sinh-tâm (patisandhi- 
citta) cùng với 3 sẳc-pháp (kãyarũpa: thân, bhãvarũpa: 
sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và hadayavatthurũpa: 
sẳc-phảp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân, hoặc hóa-sinh 
làm vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân 1 
sát-na-tâm sinh rồi diệt; liền tiếp theo thời-kỳ sau khi đã 
táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, chính đạỉ-quả-tâm 
thứ nhất ẩy trở thảnh hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) làm 
phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp nguời tam-nhân 
hoặc kiếp vị thiên-nam tam-nhân hoặc kiếp vị thiên-nữ 
tam-nhân ấy cho đến mãn kiếp hết tuổi thọ; rồi cuối 
cùng, cũng chính đại-quả-tâm thứ nhất ẩy trở thành tử- 
tâm (cuticitta) làm phận sự chết, kết thúc kiếp hiện-tại 
kiếp nguời tam-nhân hoặc kiếp vị thiên-nam tam-nhân 
hoặc kiếp vị thiên-nữ tam-nhân trong cõi trời dục-giới ấy. 

Nhu vậy, mỗi kiếp chúng-sinh nói chung, mỗi kiếp 
nguời nói riêng chỉ có 1 quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm, 
(patỉsandhỉcỉtta), trở thành hộ-kỉếp-tâm (bhavahgacỉtta) 
rồi trở thành tử-tâm (cuticitta) cùng 1 loại quả-tâm giống 
nhau, chỉ có khác nhau về 3 khoảng thời gian mà thôi. 

- Thời gian đầu gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) 
làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau chỉ có 1 sát-na-tâm sinh 
rồi diệt, liền tiếp theo sau: 

- Khoảng thời gian giữa trở thành hộ-kiếp-tâm (bha- 
vahgacỉtta) làm phận sự hộ trì, bảo hộ, giữ gìn suốt kiếp 
hiện-tại cho đến giây phút cuối cùng, tiếp theo sau: 

- Thời gian cuối cùng trở thành tử-tàm (cutỉcỉtta) làm 
phận sự chuyến kiếp (gọi là chết) kết thúc kiếp hiện-tại 
chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi. 

Tuy nhiên, mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi nguời nói 
riêng, trong vòng tử sinh luân-hồi từ kiếp này sang kiếp 
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kia, tử-tâm (cuticitta) của kiêp hiện-tại Ợiiêp cũ) diệt, kêt 
thúc mỗi kiếp chúng-sinh và tái-sinh-tâm (patisandhi- 
citta) kiếp sau (kiếp mới) sinh, bắt đầu mỗi kiếp chúng- 
sinh, tuy 2 kiếp chúng-sinh chỉ cách nhau có 1 sát-na- 
tâm (trước và sau), trong cùng một cận tử lộ-trình-tâm 
(maranãsannavĩthi), nhưng chắc chắn 2 loại quả-tâm 
này là hoàn toàn khác biệt nhau, bởi vì 2 kiếp chúng- 
sinh khác nhau. 


IV.2.2- 10 phước-thiện (Punnakriyavatthu) 

Dục-giới thỉện-nghỉệp gọi là đạỉ-thỉện-nghỉệp đó là 
tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 phước- 
thiện (puhhakriyãvatthu) là: 

1- Dãnakusala: Phước-thỉện bổ-thỉ. 

2- Sĩlakusala: Phước-thiện giữ giới. 

3- Bhãvanã kusala: Phước-thiện hành-thiền. 

4- Apaccãyanakusala: Phước-thiện cung-kỉnh. 

5- Veyyãvaccakusala: Phước-thiện hỗ trợ trong mọi 
việc thiện. 

6- Pattidãnakusala: Phước-thiện hồi-hướngphần 
phước-thiện. 

7- Pattãnumodanãkusala: Phước-thiện hoa- hỷ phần 
phước-thiện. 

8- Dhammassavanakusala: Phước-thiện ngh- pháp. 

9- Dhammadesanãkusala: Phước-thiện thuyết-pháp. 

10- Ditthujukammakusala: Phước-thiện chánh-kiến. 

10 phước-thiện được gom lại thảnh 3 nhỏm: 

- Nhóm phước-thỉện bổ-thỉ. 

- Nhóm phước-thiện giữ giới. 

- Nhóm phước-thiện hành thiền. 


' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo quyển V: Phuớc-Thiện. 
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1- Nhóm phước-thiện bố-thí gồm có 3 pháp: 

- Phước-thỉện bổ-thi. 

• 

- Phước-thiện hồi-hướng. 

- Phước-thiện hoan-hỷ. 

2- Nhóm phước-thiện giữ giói gồm có 3 pháp: 

- Phước-thiện giữ-giới. 

- Phước-thiện cung-kỉnh. 

- Phước-thiện hỗ trợ trong mọi việc thiện. 

3- Nhóm phước-thiện hành-thiền gồm có 4 pháp: 

- Phước-thỉện hành-thỉền. 

- Phước-thiện nghe pháp. 

- Phước-thiện thuyết-pháp. 

- Phước-thiện chánh-kiến. 

Tuy nhiên, phước-thiện chánh-kỉến đó là kammas- 
sakatãsammãditthi: chánh-kiến hiểu biết đúng về nghiệp 
là của riêng mình là rất cần thiết cho cả 3 nhóm, để hỗ 
trợ tạo mỗi phuớc-thiện nào với đại-thiện-tâm họp với 
trí-tuệ, có đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (trí- 
tuệ), để cho phuớc-thiện ấy trở thảnh tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp. 


Phước-thiện và quả của 10 phước-thiện 

Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm tạo 10 phước- 
thiện (punnakriyãvatthu). 

Đại-thiện-tâm (Mahãkusalacitta) có 8 tâm: 

1- Đạỉ-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đạỉ-thỉện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 
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5- Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đạỉ-thỉện-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đạỉ-thỉện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đạỉ-thỉện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thỉện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

8 đại-thiện-tâm này phân chia theo trí-tuệ có 2 loại: 

- 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

- 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

10 phước-thiện mà mỗi phước-thiện được thành-tựu 
đều trải qua 3 thời-kỳ tác-ý: 

1- Pubbacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm phát sinh trước khi tạo phước-thiện, không có 
thời gian nhất định. 

2- Muĩicacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm phát sinh khi đang tạo phước-thiện ẩy. 

3- Aparacetanã: Tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện xong, 
thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chỉ trải qua 
thời gian nhiều năm sau. 

Trong 3 thời-kỳ tác-ý này, mỗi thời-kỳ tác-ý có vai trò 
quan trọng để trở thảnh đại-thiện-nghiệp như sau: 
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Năng lực của muncacetana 

Thời-kỳ muũcacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm phát sinh khi đang tạo phước-thiện nào, 
phước-thiện ẩy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp như sau: 

- Người thiện nào nếu có muĩicacetanã: tảc-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ kammas- 
sakatãhãna khi đang tạo phước-thiện nào, có dỉtthỉ- 
jukamma: phước-thiện chánh-kiến hỗ trợ phước-thiện 
ẩy, thì người thiện ấy tạo phước-thiện ẩy với đại-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ có đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, vô- 
sân, vô-si, nên phước-thiện ẩy trở thành tam-nhân đạỉ- 
thỉện-nghỉệp (tihetukakusalakamma). 

- Người thiện nào nếu có muĩicacetanã: tảc-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ 
kammassakatãhãna khi đang tạo phước-thiện nào, không 
có dỉtthịịukamma: phước-thiện chánh-kiến hỗ trợ phước- 
thiện ấy, thì người thiện ấy tạo phước-thiện ẩy với đại- 
thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ chỉ có 2 thiện-nhân là 
vô-tham và vô-sân, không có vô-si, nên phước-thiện ẩy 
trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp (dvỉhetukakusala- 
kamma). 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp và nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp phân loại theo năng lực của 2 thời-kỳ tác-ý: 
thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm phát sinh trước khi tạo phước-thiện nào và 
thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện nào 
xong, mỗi loại đại-thiện-nghiệp có 2 bậc: 

- Ukkaịthakusalakamma: Đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Omakakusalakamma: Đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 
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1- Ukkatthakusalakamma: Đại-thiện-nghiệp bậc cao 
như thế nào? 

Người thiện nào tạo phước-thỉện bố-thỉ nào hoặc 
phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước-thiện hành-thiền 
nào,... nếu thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
ẩy, không có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn; 
và nhất là thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch, sau khi đã tạo phước-thiện 
nào, không có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen 
lẫn, thì người ấy tạo phước-thiện bố-thỉ ẩy hoặc phước- 
thiện giữ-giới ấy, hoặc phước-thỉện hành-thiền ẩy trở 
thà nh tìhetuka-ukkatthakusalakamma: tam-nhân đại- 
thỉện-nghỉệp bậc cao, và dvỉhetuka-ukkatthakusala- 
kamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Omakakusalakamma: Đại-thỉện-nghỉệp bậc thấp 
như thế nào? 

Người thiện nào tạo phước-thiện bổ-thỉ nào hoặc 
phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước-thiện hành-thiền 
nào,... nếu thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi tạo phước- 
thiện ẩy, bởi vì có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn; và nhất là thời-kỳ aparacetanã: tác-ý tâm-sở 
đong sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã 
tạo phước-thiện nào, bởi vì có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn 
phát sinh xen lẫn, nên làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, 
thì người ấy tạo phước-thiện bổ-thỉ ẩy hoặc phước-thiện 
giữ-giới ấy, hoặc phước-thiện hành-thiền ẩy trở thành 
tìhetuka-omakakusalakamma: tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp và dvỉhetuka-omakakusalakamma: nhị-nhân 
đại-thiện nghiệp bậc thấp. 
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Năng lực của Aparacetana 

Trong 2 thời-kỳ tác-ý: thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trước khi tạo phước- 
thiện nào và thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện nào 
theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, 
đế quyết định phước-thiện ẩy trở thành tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp, nhị-nhân đạỉ-thỉện- 
nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp; thì thời-kỳ aparacetanã: 
tảc-ỹ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm phát sinh sau 
khi đã tạo phước-thiện ẩy xong rồi có vai trò quan trọng 
hơn là thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm phát sinh trước khi tạo phước-thiện ẩy, 
bởi vì chưa thành-tựu phước-thiện ấy. 

Thật vậy, dù cho thời-kỳ pubbacetanã tảc-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện nào, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến 
phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm; 
nhung nếu thời-kỳ aparacetanã tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện 
ẩy xong rồi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, 
thậm chỉ nhiều năm với đại-thiện-tâm trong sạch hoan 
hỷ trong phước-thiện ẩy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiến phát sinh xen lẫn, không làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện ấy vẫn trở thành ukkatthakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Dù cho thời-kỳ pubbacetanã tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
ẩy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen 
lẫn; nhung nếu thời-kỳ aparacetanã tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện bo-thỉ ẩy xong rồi, theo thời gian sau nhiều 
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ngày, nhiều tháng, thậm chi nhiều năm với đại-thiện-tãm 
không trong sạch, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến 
phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì 
phước-thỉện ấy trở thảnh omakakusalakamma: đạỉ- 
thỉện-nghỉệp bậc thấp. 

Cho nên, aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong rồi, 
theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chỉ 
nhiều năm có tầm quan trọng quyết-định đại-thiện- 
nghiệp ẩy trở thành ukkatthakusalakamma: đại-thiện- 
nghiệp bậc cao hoặc omakakusalakamma: đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 

Phân loại đại-thiện-nghiệp theo Ukkatthakusalakamma 

và Omakakusalakamma 

Phân loại tihetukakusalakamma và dvihetukakusala- 
kamma theo ukkatthakusalakamma và omakakusala- 
kamma có 4 bậc như sau: 

* Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 

1- Tihetuka-ukkaịthakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc thấp. 

* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 

1- Dvihetuka-ukkaịthakusalakamma: Nhị-nhân đại-thiện 
nghiệp bậc cao. 

2- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, tam-nhân đại- 
thỉện-nghỉệp bậc thấp, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi đại-thiện- 
nghiệp có tầm quan trọng cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
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kiếp sau (patỉsandhikãla) làm người hoặc làm vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới và cho quả 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại của người hoặc của vị thiên-nam, vị thiên nữ. 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc cao, bậc thấp và nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp gồm có 4 bậc 
như sau: 

1- Tihetuka-ukkatthakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 

3- Dvihetuka-ukkaịthakusalakamma: Nhị-nhân đại- 
thỉện-nghỉệp bậc cao. 

4- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 

Thòi-kỳ Patisandhikãla và thòi-kỳ Pavattikãla 

Đại-thiện-nghiệp có 4 loại là tam-nhân đạỉ-thỉện- 
nghiệp bậc cao và tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao và nhị-nhân đại- 
thỉện-nghỉệp bậc thấp, mỗi bậc đạỉ-thỉện-nghỉệp có cơ- 
hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 

Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) đầu thai làm người, có 3 
hạng người trong đời này, hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, cũng có 3 
hạng chư-thiên. 
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Mỗi hạng người, mỗi hạng thiên-nam, hạng thiên-nữ 
có khả năng khác nhau do quả của mỗi đại-thiện-nghiệp 
như sau: 

1- Tihetuka-ukkatthakusalakamma; Tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao 

Tihetuka-ukkatthakusalakamma là tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ- 
tuệ có cơ hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thòi-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattỉkãla), kiếp hỉện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bo-thỉ nào, phước-thiện giữ-giới nào, 
phước-thiện hành-thiền nào, v.v... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu tam-nhân đại-thiện- 
nghỉệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(patỉsandhỉcỉtta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: thân, 
bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và hadaya- 
vatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam- 
nhãn (tihetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân 
ẩy^^^ vốn có tri-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thỉền-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền 


* Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
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sẳc-giới thỉện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giớỉ thỉện-tâm, 
chứng đắc 5 phép-thần-thông (lokỉya abhihhã) 

- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới. Neu vị thiên- 
nam tam-nhân, vị thiên-nữ tam-nhân có cơ hội đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
thì vị thiên-nam tam-nhân, vị thiên-nữ tam-nhân có 
khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

b-Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh ợ^avattikãla), kiếp hiện-tại 

Tam-nhân đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ nào gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
1 sát-na-tâm; liền tiếp theo thờỉ-kỳ sau khỉ đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hỉện-tạỉ, chỉnh tam-nhân đạỉ-quả- 
tâm hợp với trí-tuệ ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavahga- 
citta) tiếp tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp nguời tam- 
nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ; và cuối cùng cũng 
chính tam-nhân đại-quả-tâm họp với trí-tuệ ấy trở thành 
tử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyển kiếp (chết) kết 
thúc kiếp hiện-tại của nguời tam-nhân ấy. 

Trong thờỉ-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattỉkãla), kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã táỉ-sỉnh (pavattikãla) kiếp hiện-tại, cỏ 16 quả-tâm đó là: 


' Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định và 
quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 
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- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-quả-tâm có 8 tâm 
mà mỗi tâm tương xứng với mỗi tâm trong 8 đại-thiện- 
tâm như sau: 

1- Đạỉ-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đạỉ-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đong sinh với thọ xả, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

Thiện-quả-vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đoi-tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thỉện-nghỉệp, nghe đổỉ-tượng âm-thanh hay, đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đổỉ-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 
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4- Thỉệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đổi-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-gỉác đoỉ-tượng xúc an-lạc, đáng 
hài lòng. 

6- Tỉếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đổỉ-tượng (sẳc, thanh, 
hương, vị, xúc) tốt, đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đổỉ-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

8- Suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thỉện-nghỉệp, suy xét 5 đổi-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Như vậy, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có 4 đạỉ-quả- 
tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người tam- 
nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, vị 
thiên-nữ tam-nhân trên 6 cõi trời dục-giới và cho quả 
trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện- 
tạỉ gồm cỏ 16 quả-tâm là 8 đại-quả-tâm và 8 thiện-quả 
vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng tốt đáng hài 
lòng trong cuộc sống kiếp hiện-tại của người tam-nhân 
ấy, hoặc của vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ 
tam-nhân ấy trong cõi trời dục-giới ấy. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp với 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 
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- Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại- 

• 

thỉện-nghỉệp bậc thấp trong 4 đại-thỉện-tâm hợp với trỉ- 
tuệ với dvihetuka-ukkatthakusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả 
tương đương với nhau trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bo-thỉ nào, phước-thiện giữ-giới nào, 
phước-thiện hành-thiền nào, v.v... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ tuột xuống tương đương với nhị-nhân đại-thiện- 
nghỉệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không hợp với trỉ- 
tuệ (2 loại đại-thiện-nghiệp này) có cơ hội cho quả 
tương đương trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla) có đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ 
gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) cùng với 5 sắc- 
pháp (kãyarũpa: thân, bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc 
sắc nữ-tỉnh và hadaya-vatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người nhị-nhân^^^ (dvihetukapuggala) từ khi 
đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ẩy 
von không có trỉ-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thỉền- 
định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào cả. 


* Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham 
và vô-sân (không có vô-si). 
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- Nêu người nhị-nhân ây thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân hoặc vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới. Neu vị thiên- 
nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân có cơ hội đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, thì vị thiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị- 
nhân không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Nhị-nhân đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ nào gọi 
là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau 1 sát-na-tâm; liền tiếp theo thời-kỳ sau khi đã 
táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, chỉnh nhị-nhân đại- 
quả-tâm không hợp với trí-tuệ ấy trở thành hộ-kiếp-tâm 
(bhavangacitta) tiếp tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp 
nguời tam-nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ; và cuối 
cùng cũng chính nhị-nhân đại-quả-tâm không hợp với 
trí-tuệ ấy trở thành tử-tâm (cuticitta) làm phận sự 
chuyển kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của nguời nhị- 
nhân ấy. 

Trong thờỉ-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattỉkãla), kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ và nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ cho quả tuơng đuơng với nhau trong thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, có 12 quả- 
tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ có 4 
quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 
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Như vậy, tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc thãp trong 
4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ tuột xuống tương đưong 
với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có 4 đạỉ-quả- 
tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patỉ- 
sandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị thỉên-nam nhị- 
nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên 6 cõi trời dục-giới và 


cho quả trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, gồm có 12 quả-tâm là 4 đại-quả-tâm 
không hợp với trỉ-tuệ và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp 
xúc biết các đối-tượng không tốt không xấu trong cuộc 
sống kiếp hiện-tại của người nhị-nhân ấy, hoặc của vị 


thiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân ây trên 

F 


cõi trời dục-giới ây. 


Nhận xét vê tihetuka-omakakusalakamma 

vói dvihetuka-ukkatthakusalakamma 

• • 


Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thẩp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, 
nên không đủ năng lực cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (patisandhikãla), nên bị tuột xuống tương 
đương với dvihetuka-ukkaịtha-kusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có 4 đại-quả-tâm không hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận 
sự táỉ-sỉnh kiếp sau làm người thuộc về hạng người 
dvỉhetukapuggala: hạng người nhị-nhân từ khi tái-sinh 
đầu thai làm người hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị- 
nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên 6 cõi trời dục-giới. 
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4- Dvihetuka-omakakusalakamma là nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp 

Dvihetuka-omakakusalakamma là nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ- 
tuệ cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bổ-thỉ nào, phước-thiện giữ-giới nào, 
phước-thiện hành-thiền nào, v.v... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu nhị-nhân đạỉ-thỉện- 
nghỉệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về thiện-quả vô-nhân- 
tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) cùng với 3 sắc- 
pháp (kãyarũpa: thân, bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc 
sắc nữ-tỉnh và hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người vô-nhân cõi thiện-giớế^^ (sugatỉ 
ahetukapuggala) là người đui mù, câm điếc, tật nguyền, 
... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô-nhân ấy 
vốn là người đui mù, câm điếc, tật nguyền,... chỉ biết 
thông thường trong cuộc sổng hằng ngày mà thôi. 

Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam vô-nhãn hoặc vị 
thiên-nữ vô-nhãn trong nhóm bhummatthadevatã: chư 
thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi trời Tứ-đại-thiên-vương. 


* Người vô-nhân là người có tái-súứi-tâm không có thiện-nhân nào. 
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b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikala), kiếp hiện-tại 

Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp nào gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 sát-na-tâm; liền tiếp theo 
thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, 
chỉnh suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp ẩy trở thành hộ-kỉếp-tâm (bhavahgacitta) 
tiếp tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp người tam-nhân 
ấy cho đến khi hết tuổi thọ; và cuối cùng cũng chính 
suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện- 
nghiệp ẩy trở thành tử-tâm (cuticitta) làm phận sự 
chuyển kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của người vô- 
nhân cõi thiện-giới ấy. 

Trong thờỉ-kỳ sau khỉ đã tái-sinh (pavattỉkãla), kiếp 
hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ cho quả chỉ có 8 
thiện quả vô-nhân-tâm mà thôi, tiếp xúc với các đối- 
tượng tầm thường trong cuộc sống hằng ngày. 

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ẩy bị đui mù, câm điếc, tật 
nguyền trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào cho quả thì không thể gọi 
là người vô-nhân cõi thiện-giới được, bởi vì có số đứa 
trẻ có năng khiếu đặc biệt. 

Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 

Tóm lược tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau và cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 
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Đại-thiện-nghiệp 
bậc cao, bậc thấp 

Thòi-kỳ tái sinh 

Thòi-kỳ sau khi 
đã tái-sinh 

1 - Tam-nhân đai- 

• 

thiện-nghiệp bậc cao 

4 đại-quả-tâm 
họp với trí-tuệ 

8 đại-quả-tâm + 

8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm 

2- Tam-nhân đai-thiên 

• • 

nghiêp bậc thấp + nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp 

bâc cao 

• 

4 đại-quả-tâm 
không họp với 

trí-tuê 

• 

4 đại-quả-tâm 
không họp với 

trí-tuê + 8 thiên- 

• • 

quả vô-nhân tâm 

3- Nhi-nhân đai-thiên 

• • • 

nghiệp bậc thấp 

1 suy-xét-tâm thọ 
xả là thiện quả 
vô-nhân-tâm 

8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm 


Năng lực của Muncacetana 

Phước-thiện nào trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp là do năng lực của 
muncacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
khi đang tạo phước-thiện ẩy như sau: 

Nếu muĩicacetanã: tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ, có ditthijukamma: phước-thiện 
chánh-kỉến hỗ trợ khỉ đang tạo phước-thỉện nào, thì 
phước-thiện ẩy trở thành tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp 
(tihetukakusalakamma). 

Nếu muhcacetanã: tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm không hợp với tri-tuệ, không có ditthụukamma: 
phước-thiện chánh-kiến hỗ trợ khi đang tạo phước-thiện 
nào, thì phước-thiện ẩy trở thành nhị-nhân đạỉ-thỉện- 
nghiệp (dvihetukakusalakamma). 


* Kammassakata sammadiỊỊhi: Chánh-kiến sở-nghiệp thấy đúng, 

r 

biêt đúng, tin nghiệp và qủa của nghiệp của mình. 














IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 


429 


Năng lực của Aparacetana 

* Phước-thiện nào trở thành tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, bậc thấp hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghỉệp 
bậc cao, bậc thấp là do năng lực của aparacetanã: tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ẩy xong rồi như sau: 

* Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 

- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
muncacetanã đã trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ẩy xong 
rỗi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, mỗi khi người ấy niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng 
hoan hỷ, không có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì 
phước-thiện ẩy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (tihetuka-ukkatịhakusalakamma). 

- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
muhcacetanã đã trở thảnh tam-nhân đại-thiện-nghiệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ẩy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, mỗi khi người ấy niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi 
vì có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, nên 
làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì phước-thiện ẩy trở 
thảnh tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (tihetuka- 
omakakusalakamma). 

* Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 

- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
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muncacetanã đã trở thành nhị-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ẩy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, mỗi khi nguời ấy niệm tuởng đến phước- 
thiện ẩy, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng 
hoan hỷ, không có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì 
phước-thiện ấy trở thảnh nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (dvihetuka-ukkaịthakusalakamma). 

- Nguời nào đã tạo phuớc-thiện nào trong thời-kỳ 
muhcacetanã đã trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ẩy xong 
rỗi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, mỗi khi nguời ấy niệm tuởng đến phước- 
thiện ẩy, phát sinh đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi 
vì có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, nên 
làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì phước-thiện ẩy trở 
thảnh nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (dvihetuka- 
omakakusaỉakamma). 

Năng lực của tác-ý 

Tất cả mọi nguời cùng chung tạo phuớc-thiện nào có 
muncacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
đang khi tạo phước-thiện ẩy với đại-thiện-tâm khác nhau 
như sau: 

- Số nguời có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ, gọi là tỉhetukakusalakamma: tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp. 

- Số nguời có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện- 
tâm không hợp với trỉ-tuệ, gọi là dvỉhetukakusala- 
kamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 
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Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì muncacetanã: 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm đang khi tạo 
phước-thỉện khác nhau. 

Tuy có số người tạo tỉhetukakusalakamma, tạo dvi- 
hetukakusalakamma giống nhau, nhưng aparacetanã: 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ẩy xong rồi với thời gian sau nhiều ngày, 
nhiều tháng, thậm chí nhiều năm khác nhau như sau: 

- Số người sau khi tạo phước-thiện ấy xong rồi, mỗi 
khi niệm tưởng đến phước-thiện ấy liền phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ, không có tham- 
ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện- 
tâm ô nhiễm, nên phước-thiện ấy trở thành ukkattha- 
kusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Số người sau khi tạo phước-thiện ấy xong rồi, mỗi 
khi nhớ tưởng đến phước-thiện ấy liền phát sinh đại- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, nên phước-thiện ấy trở thành omakakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì aparacetanã: tác- 
ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện xong rồi khác nhau. 

Cho nên, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, cho 
quả trong thời-kỳ tảỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) và 
cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, khác nhau như vậy. 

Vì vậy, người thiện nào gần gũi thân cận với chư bậc 
thiện-trí, có cơ hội học hỏi, lắng nghe lời giáo huấn của 
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chư bậc thiện-trí, thì người ây hiêu biêt cách làm phước- 
thiện ẩy trở thảnh tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
(tihetuka-ukkatthakusalakamma), đó là đại-thiện-nghiệp 
cao quý có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla) có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người tam-nhân cao quỷ (tihetuka- 
puggala) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại được sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc, nhất là làm nhân-duyên dắt dẫn đến sự thảnh- 
tựu Nibbãnasampatti, thì hạnh phúc biết dường nào! 

Nhận xét về 3 hạng ngưòi trong đòi 

Trong đời hiện hữu có 3 hạng người là hạng người 
tam-nhân (tihetukapuggala), hạng người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala), hạng người vô-nhân cõi thiện-giới 
(sugati-ahetukapuggala) trong kiếp hiện-tại đều là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm mà mỗi người 
đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

* Tỉhetukapuggala: Hạng người tam-nhân là người 
khi tái-sinh với đạỉ-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ, nên có đủ 3 
thiện-nhân: vô-tham, vô-sân, vô-si từ khi tái-sinh đầu 
thai làm người trong lòng mẹ. 

Kh i sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam-nhân vốn 
dĩ có trí-tuệ, nếu người tam-nhân ẩy thực-hành pháp- 
hành thỉền-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền 
sẳc-giới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, chứng đắc các phép- 
thần-thông (lokiya abhihhã). 

Nếu người tam-nhân ẩy thực-hành pháp-hành thỉền- 
tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 
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* Dvihetukapuggala: Hạng người nhị-nhân là người 
khi tái-sinh với đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ, nên 
chỉ có 2 nhân: vô-tham và vô-sân, không có vô-si, từ khi 
tái-sinh đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Kh i sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị-nhân vốn 
dĩ không có trí-tuệ, nếu người nhị-nhân ẩy thực-hành 
pháp-hành thiền-định thì không có khả năng chứng đắc 

bậc thiền nào. 

• 

Nếu người nhị-nhân ẩy thực-hành pháp-hành thỉền- 
tuệ thì cũng không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế. 

* Sugatỉ-ahetukapuggala: Hạng người vô-nhân cõi 
thiện-giới là người khi tái-sinh với suy-xét-tâm đồng 
sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về 
thỉện-quả vô-nhân-tâm, từ khi tái-sinh đầu thai làm người 
bị đui mù, câm điếc, ngu-muội. 

Kh i sinh ra đời lúc trưởng thành là người đui mù, câm 
điếc, ngu-muội, si-mê, ... biết tầm thường trong cuộc 
sống hằng ngày. 

Như vậy, 3 hạng người là người tam-nhân, người 
nhị-nhân, người vô-nhãn cõi thiện-giới đều là do quả 
của đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm của mỗi người 
khác nhau. 

Cho nên, mỗi hạng người đang hiện hữu trong cõi đời 
này đều do nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp của mỗi 
người mà thôi, chắc chắn không phải là số-mệnh hoặc 
định-mệnh nào cả, không một ai có khả năng an bài mỗi 
số-mệnh của mỗi chúng-sinh lớn hoặc nhỏ trong tam- 
giới gồm có 31 cõi-giới này được. 

Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày 
thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 
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“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayoni kamma- 
bandhu kammappaịisarano, yam kammam karissãmi 
kalyãnam vã pãpakamvã, tassa dãyãdo bhavissãmi. 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp’, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả kho của ác-nghiệp ấy. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là rất công bằng, 
không hề thiên vị một ai„ dù là Đức-Phật hoặc chư bậc 
Thánh A-ra-hản cũng phải chịu quả của nghiệp của mình 
không thể tránh khỏi. 


Cơ hội đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả 

Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới nói chung, mỗi 
nguời trong cõi Nam-thiện-bộ-châu nói riêng, đã từng 
tạo mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp dù nặng, dù 
nhẹ cũng đều đuợc luu-trữ ở trong tâm của mỗi chúng- 
sinh, từ kiếp này sang kiếp kia, từ vô thủy trải qua vô số 
kiếp, trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài 
cho đến kiếp hiện-tại. 

* Nếu đại-thỉện-nghỉệp nào gặp truờng họp thuận- 
duyên (sampatti) thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy; nhung nếu 
gặp nghịch-duyên (vipatti) thì đại-thiện-nghiệp ấy bị 
cản ngăn, không có cơ hội cho quả của đại-thiện-nghiệp 
ẩy, chờ cơ hội thuận-duyên khác. 

* Nếu ác-nghỉệp nào gặp truờng họp nghịch-duyên 
(vippatti) thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả xẩu, quả kho 


'Aiig. Pancakanipata, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathanasutta. 
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của ác-nghiệp ây; nhưng nêu gặp thuận-duyên (sampatti) 
thì ác-nghiệp ấy bị cản ngăn, không có cơ hội cho quả 
của ác-nghiệp ấy, chờ cơ hội nghịch-duyên. 


Nghiệp cho quả theo 4 sampatti, 4 vipatti 

* Mỗi đạỉ-thỉện-nghỉệp cho quả tốt, quả an-lạc theo 
4 sampatti. 

Sampatti: Thuận-duyên có 4 pháp 

1- Gatỉsampattỉ: Cõi-giới thuận-duyên là cõi thiện-giới. 

2- Upadhỉsampattỉ: Thân-thế thuận-duyên là thân-thế 
khỏe mạnh, có đầy đủ các bộ phận, không bị tật nguyền. 

3- Kãlasampattỉ: Thời-gian thuận-duyên là thời gian 
có đầy đủ sung túc mọi nhu cầu cần thiết. 

4- Payogasampatti: Tinh-tẩn thuận-duyên là sự tinh- 
tấn tạo mọi thiện-pháp. 

Nếu đại-thỉện-nghỉệp nào gặp trường-họp sampattỉ: 
thuận-duyên thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, 
quả an-lạc; nếu đại-thiện-nghiệp ấy gặp tnĩờng-họp 
vipattì: nghịch-duyên thì đại-thiện-nghiệp ấy không có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc. 

* Mỗi ác-nghỉệp cho quả xẩu, quả khổ theo 4 vỉpattỉ. 

Vipatti: Nghịch-duyên có 4 pháp: 

1- Gativipatti: Cõi-giói nghịch-duyên là 4 cõi ác-giới. 

2- Upadhivipatti: Thân-thế nghịch-duyên là thân thế 
bị tật nguyền. 

3- Kãlavỉpattỉ: Thời-gian nghịch-duyên là thời gian 
gặp nạn đói, nạn dịch bệnh, v.v... 

4- Payogavipatti: Tinh-tấn nghịch-duyên là tinh-tấn 
tạo mọi ác-pháp. 


* Ang.Tikanipata, Atthakatha, Nidanasuttavannana. 
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Nêu ác-nghiệp nào gặp trường họp vipaưi: nghịch- 
duyên thì ác-nghiệp ẩy có cơ hội cho quả xấu, quả khố; 
nếu ác-nghiệp ẩy gặp trường họp sampatti: thuận-duyên 
thì ác-nghiệp ẩy không có cơ hội cho quả xấu, quả khố. 

Trong bộ Vỉ-Dỉệu-Pháp Yeu-Nghĩa phân chia: 

- Ác-nghỉệp có cơ hội cho quả xấu, quả khổ theo 4 
vỉpattỉ: nghịch-duyên. 

- Ác-nghỉệp không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ 
theo 4 sampattỉ: thuận-duyên. 

- Đạỉ-thỉện-nghỉệp có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc 
theo 4 sampatti: thuận-duyên. 

- Đại-thỉện-nghỉệp không có cơ hội cho quả tốt, quả 
an-lạc theo 4 vỉpattỉ: nghịch-duyên. 

Những cơ hội như sau: 

1- Ác-nghỉệp nào gặp gatỉvipatti thì có cơ hội cho quả 
xẩu, quả khố của ác-nghiệp ấy. 

2- Ác-nghiệp nào gặp upadhivipatti thì có cơ hội cho 
quả xẩu, quả khố của ác-nghiệp ấy. 

3- Ác-nghiệp nào gặp kãlavipatti thì có cơ hội cho 
quả xẩu, quả kho của ác-nghiệp ấy. 

4- Ác-nghỉệp nào gặp payogavỉpattỉ thì có cơ hội cho 
quả xẩu, quả kho của ác-nghiệp ấy. 

5- Ác-nghỉệp nào gặp gatỉsampattỉ thì không có cơ 
hội cho quả xẩu, quả kho của ác-nghiệp ẩy. 

6- Ác-nghỉệp nào gặp upadhisampatti thì không có cơ 
hội cho quả xẩu, quả kho của ác-nghiệp ấy. 

7- Ác-nghiệp nào gặp kãlasampatti thì không có cơ 
hội cho quả xẩu, quả kho của ác-nghiệp ấy. 

8- Ảc-nghiệp nào gặp payogasampatti thì không có cơ 
hội cho quả xẩu, quả kho của ác-nghiệp ẩy. 
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9- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gatisampatti thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

10- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhisampatti thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy, 

11- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kãlasampatti thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ẩy. 

12- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogasampatti thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ẩy. 

13- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gativipatti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

14- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhivipatti thì không 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ẩy. 

15- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kãlavipatti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

16- Đạỉ-thỉện-nghiệp nào gặp payogavỉpattỉ thì không 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

Giảng giải 16 trường-họp 

1- Ác-nghỉệp nào gặp gativipatti thì có cơ hội cho quả 
xẩu, quả kho của ác-nghiệp ấy như thế nào? 

Chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào, sau khi chúng- 
sinh ấy chết, nếu ác-nghiệp ẩy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) trong cõi ác- 
giới (gatỉvỉpattỉ) thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

2- Ác-nghỉệp nào gặp upadhỉvỉpattỉ thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả kho của ác-nghiệp ấy như thế nào? 

Đại-thiện-nghiệp cho quả trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp 
sau (patisandhikãla) đầu thai làm nguời trong gia đình 
thấp hèn nghèo khổ, tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã 
táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, ác-nghiệp cho quả 
xấu nên thai nhi bị tật nguyền từ trong bụng mẹ. 
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Kh i thai nhi sinh ra đời có thân hình tật nguyền xấu 
xí, đến lúc truởng thành, đứa bé có thân hình tật nguyền 
xấu xí (upadhỉvỉpattỉ), nên ác-nghiệp có cơ hội cho quả 
khổ của ác-nghiệp, đứa bé chịu bao nhiêu nỗi khổ bệnh 
hoạn ốm đau thiếu thốn đói khổ trong cuộc sống. 

3- Ác-nghỉệp nào gặp kãlavipattỉ thì có cơ hội cho 
quả xẩu, quả kho của ác-nghiệp ấy như thế nào? 

Nguời nào sinh ra trong thời-kỳ gặp nạn đói (kãla- 
vipatti), nên ác-nghiệp có cơ hội cho quả khổ đối với 
nguời ấy chịu cảnh thiếu ăn đói khổ. 

4- Ác-nghỉệp nào gặp payogavipattỉ thì có cơ hội cho 
quả xẩu, quả kho của ác-nghiệp ẩy như thế nào? 

Nguời nào tinh-tấn tạo ác-nghiệp (payogavipattỉ), nên 
ác-nghiệp có cơ hội cho quả khổ đối với nguời ấy phải 
chịu quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

5- Ác-nghỉệp gặp gatỉsampattỉ thì không cỏ cơ hội 
cho quả xẩu, quả kho của ác-nghiệp ấy như thế nào? 

Nguời nào đã từng tạo ác-nghỉệp nào, sau khi nguời ấy 
chết, ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả mà đại-thiện- 
nghiệp khác có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-gỉớỉ (gati- 
sampatti), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội 
cho quả khổ của ác-nghiệp ấy, đối với vị thiên-nam ấy. 

6- Ác-nghỉệp nào gặp upadhỉsampattỉ thì không có cơ 
hội cho quả xẩu, quả kho của ác-nghiệp ẩy như thế nào? 

Nguời nào đã từng tạo ác-nghiệp nào, sau khi nguời 
ấy chết, ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả, mà đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (patisandhikãla) đầu thai làm nguời, thai nhi là 
con gái trong gia đình nghèo tại làng quê. 
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Kh i sinh ra đời, lúc lớn lên trở thảnh cô gái xinh đẹp 
tuyệt trần (upadhisampatti). 

Một hôm, Đức-vua ngự đi du lãm, nhìn thấy cô gái 
ấy, Đức-vua đem lòng yêu thuong, nên ruớc về cung, tấn 
phong cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy lên ngôi Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua. 

Nhu vậy, thân hình xỉnh đẹp tuyệt trần (upadhi- 
sampatti), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ 
hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

7- Ác-nghỉệp nào gặp kãlasampattỉ thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả kho của ác-nghiệp ấy như thế nào? 

Nguời nào sinh ra trong thời-kỳ sung túc, có đầy đủ 
mọi thứ nhu cầu cần thiết trong cuộc sống (kãla- 
sampatti), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ 
hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy đối với nguời ấy. 

8- Ác-nghỉệp nào gặp payogasampattỉ thì không có cơ 
hội cho quả xẩu, quả kho của ác-nghiệp ấy như thế nào? 

Nguời nào đã từng tạo ác-nghiệp nào, về sau, nguời 
ấy tránh xa mọi ác-nghiệp ấy, cố gắng tinh-tấn tạo mọi 
đại-thiện-nghiệp (payogasampattỉ), nên ác-nghiệp ấy bị 
ngăn cản, không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác- 
nghiệp ấy đối với nguời ấy. 

9- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gatisampatti thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy như 
thể nào? 

Nguời nào đã tạo đại-thiện-nghiệp nào, sau khi nguời 
ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) hóa-sinh làm 
vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới (gatỉsampattỉ), nên 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy đối với vị thiên-nam ấy. 
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10- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhisampatti thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
như thế nào? 

Người nào đã tạo đại-thiện-nghiệp nào, sau khi người 
ấy chết, đại-thiện-nghiệp ẩy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) đầu thai vào 
lòng Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua. 

Kh i sinh ra đời, lúc trưởng thảnh là Thái-tử khôi-ngô 
tuẩn-tú (upadhisampatti) của Đức-vua, nên đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả Thái-tử lên ngôi làm vua 
hưởng mọi an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

11- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kãlasampatti thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy như 
thể nào? 

Đại-thiện-nghiệp nào cho quả trong thời-kỳ táỉ-sinh 
kiếp sau (patỉsandhỉkãla) sinh làm người trong thời-kỳ 
đầu kiếp trái đất (kãỉasampatti), nên đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy, có vật thực đồ ăn thức uống đầy đủ tự nhiên. 

12- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogasampattỉ thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
như thế nào? 

Người nào có sự tinh-tấn tạo mọi thiện-pháp (payoga- 
sampattỉ), nên đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy đối với người ấy. 

13- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gativipatti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
như thế nào? 

Người nào đã từng tạo đại-thiện-nghiệp nào, sau khi 
người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy không có cơ hội cho 



IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 


441 


quả, mà ác-nghiệp khác có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) trong cõi ác-giới (gati- 
vipatti), nên đại-thiện-nghiệp ấy bị cản ngăn, không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
đối với chúng-sinh ấy. 

14- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhivipatti thì không 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ẩy như thế nào? 

Nguời nào sinh làm vị hoàng-tử tật-nguyền của Đức- 
vua (upadhivipatti), nên đại-thiện-nghiệp ấy bị cản ngăn, 
không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp đối với vị hoàng-tử, nên không đuợc chức vị cao 
cả nào trong triều đình. 

15- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kãlavỉpattỉ thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
như thế nào? 

Nếu nguời nào sinh ra trong thời-kỳ gặp nạn đói 
(kãlavỉpattỉ) thì đại-thiện-nghiệp ấy bị cản ngăn, không 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
đối với nguời ấy. 

16- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogavipatti thì không 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy như thế nào? 

Nếu nguời nào có sự tinh-tấn tạo ác-nghiệp (payoga- 
vipatti) thì đại-thiện-nghiệp ấy bị cản ngăn, không có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy đối 
với nguời ấy. 

Nghiệp và quả của nghiệp đối vói chúng-sinh các cõi-giói 

* Chúng-sinh đang sống trong cõi địa-ngục (gatỉ- 
vipatti) chỉ có ác-nghiệp có cơ hội cho quả khổ mà thôi, 
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còn đạỉ-thỉện-nghỉệp không có cơ hội cho quả an-lạc 
trong cõi địa-ngục ấy. 

Khi mãn quả của ác-nghiệp nặng trong cõi đại-địa- 
ngục ấy, ác-nghiệp ấy còn có năng lực thì tiếp tục cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong các cõi tiểu-địa-ngục từ cõi tiếu- 
địa-ngục này đến cõi tiểu-địa-ngục khác cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nếu có đại-thiện-nghiệp đã đuợc tích lũy từ những 
kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau làm 
nguời trong cõi nguời, ác-nghiệp trong tiền-kiếp ấy vẫn 
có cơ hội cho quả khổ trong kiếp hiện-tại ấy. 

* Chúng-sinh là loài súc-sinh có một số nhu voi báu, 
ngựa báu, con chim biết nói tiếng người, con chó, con 
mèo tinh khôn, V. V... tuy chúng nó sinh ra do quả của ác- 
nghiệp trong thời-kỳ táỉ-sỉnh (patỉsandhỉkãla), nhung 
trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện- 
tại, do nhờ đại-thiện-nghiệp trong tiền-kiếp quá-khứ cho 
quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

* Chu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong 6 cõi tròi 
dục-giới (gatisampatti), chỉ có đại-thiện-nghiệp có cơ hội 
cho quả an-lạc mà thôi, còn ác-nghiệp không có cơ hội 
cho quả khổ trong 6 cõi trời dục-giới ấy. 

Vị chu-thiên đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp, 
hết tuổi thọ trong cõi trời ấy, sau khi vị chu-thiên ấy 
chết, nếu đại-thiện-nghiệp còn có năng lực thì tiếp tục có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại cõi trời cũ, hoặc 
cõi trời dục-giới cao hơn hoặc thấp hơn cõi trời cũ, hoặc 
tái-sinh kiếp sau làm nguời trong cõi nguời. 

Chu-thiên ở cõi trời dục-giới bậc thấp hết tuổi thọ, sau 
khi chết, nếu ác-nghiệp có cơ hội cho quả thì tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, đuợc sinh trong cõi nào tùy 
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theo năng lực của ác-nghiệp ây, chịu quả khô trong cõi 
ác-giới ấy. 

* Chu phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới, 4 tầng 
trời vô-sắc-giới, chỉ có thiện-nghiệp cho quả an-lạc mà 
thôi, còn ác-nghiệp hoàn toàn không có cơ hội cho quả. 

* Loài người đặc biệt đang sống trong cõi Nam-thỉện- 
bộ-châu này, khi thì đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
tốt, quả an-lạc, khi thì ác-nghiệp có cơ hội cho quả xấu, 
quả khổ, cứ nhu vậy cho đến khi hết tuổi thọ, hoặc mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp hỗ trợ (chết). 

Con người trong cõi người Nam-thỉện-bộ-châu này có 
khả năng đặc biệt hơn tất cả mọi chúng-sinh trong các 
cõi-giới khác nhu sau: 

- Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này có khả 
năng thuận lợi tạo mọi thiện-nghiệp từ dục-giới thiện- 
nghiệp trong 8 dục-giới thiện-tâm, sẳc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 sắc-giới thiện-tâm, vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong 
4 vô-sẳc-giới thiện-tâm, cho đến siêu-tam-giới thiện- 
nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm. 

- Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này có khả 
năng thuận lợi nhất tạo đầy âủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, đế trở 
thảnh Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

- Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này có khả 
năng thuận lợi tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, để trở thành Đức-Phật Độc-Giác. 

- Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này có khả 
năng thuận lợi tạo đầy đủ 7 ớ pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
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hạ, đê trở thành 2 bậc Thánh Tôi-thượng thanh-văn- 
giác, các bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác, ... 

- Con người trong cõi Nam-thỉện-bộ-châu này có thể 
tạo ác-nghiệp đến cực-ác như giết cha, giết mẹ, giết bậc 
Thánh A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân của Đức-Phật, 
chia rẽ chư tỳ-khưu-Tăng gọi là pancãnantariya-kamma: 
5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghỉệp vô-gián- 
trọng-tộỉ ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đạỉ- 
địa-ngục Avĩci, mà không có nghiệp nào ngăn cản được, 
phải chịu quả khổ thiêu đốt trong cõi đại-địa-ngục Avĩci 
ấy, suốt thời gian nhiều đại-kiếp trái đất. 

Tất cả mọi chúng-sinh dù nhỏ dù lớn cũng đều bị chi 
phối do nghiệp và quả của nghiệp, tùy thuộc vào nghiệp 
và quả của nghiệp của mình. 

Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày 
thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayoni kamma- 
bandhu kammappaịisarano, yam kammam karissãmi 
kaỉyãnam vã pãpakam vã, tassa dãyãdo bhavissãmi. ” 

Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp’, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thỉện-nghỉệp hoặc 
quả kho của ác-nghiệp ấy. 

Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp trong cõi ngưòi 

Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng, 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, từ vô 
thủy trải qua vô số kiếp, từ kiếp này sang kiếp kia, cho 
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đến kiếp hiện-tại này, đã từng tạo vô số đại-thiện- 
nghiệp, tạo vô số ác-nghiệp dù nặng dù nhẹ cũng đều 
được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt 
của mỗi người, không hề bị mất mát một mảy may nào 
cả. Dù cho thân mỗi kiếp bị thay đổi theo năng lực 
nghiệp và quả của nghiệp, còn tâm vẫn sinh rồi diệt có 
phận sự tích lũy, lưu trữ trọn vẹn tất cả mọi nghiệp gồm có 
mọi đại-thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp từ vô thủy trải qua 
vô số kiếp quá-khứ. Cho nên, kiếp hiện-tại của mỗi người 
chính là quả của nghiệp trong kiếp quá-khứ của mình. 

Đối với mỗi người trong cõi Nam-thỉện-bộ-châu (trái 
đất mà mọi người đang sống) này, khi thì đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tốt, nên chủ-nhân của đại- 
thiện-nghiệp được hưởng quả tốt, quả an-lạc trong cuộc 
sống; khi thì ác-nghiệp có cơ hội cho quả xấu, nên chủ- 
nhân của ác-nghiệp phải chịu quả xấu, quả khổ trong 
cuộc sống. 

Ví dụ 1: Tích Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna 

* Quả đại-thiện-nghiệp của Ngài Đại-Trưởng-Lão 

Tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-ỉão Mahãmoggallãna, 
là trưởng giả Sirivadặhana được Đức-Phật Anomadassĩ 
đã thọ ký rằng: 

- Này Sỉrỉvaậdhana! Ỷ nguyện của con sẽ được thành- 
tựu trong thòà vị-lai, còn 1 a-tãng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất nữa, thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, khi ấy, con sẽ là vị đệ nhị Tốỉ-thượng thanh- 
văn đệ-tử bên trái có phép-thần-thông xuất sắc bậc 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó, tiền-kiếp của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão đã tạo và 
bồi bố 7Ỡ pháp-hạnh ba-la-mật suốt 1 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất cho được đầy đủ. 
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Đên thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuât hiện hên thê gian, 
khi ấy, tu-sĩ Kolita đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, 
xin xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama, có pháp-danh là Mahãmoggallãna. 

Tỳ-khim Mahãmoggallãna thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cùng với lục-thông, tứ tuệ-phân-tỉch, ... 

Một hôm, chu tỳ-khuu-Tăng hội, Đức-Thể-Tôn tuyên 
duơng Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Mahãmoggallãna là bậc Thánh- 
Tổi-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có phép-thần- 
thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử 
của Như-Lai. 

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp 10 phảp-hạnh ba-la- 
mật mà tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 
moggallãna đã tạo từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ đến 
thời-kỳ Đức-Phật Gotama, suốt 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất. 

* Quả ác-nghiệp của Ngài Đại-Trưởng-Lão 

Trong tiền-kiếp xa xua của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Mahãmoggallãna, là người con trai thật sự chí hiếu đoi 
với mẹ cha già đui mù. Mẹ cha khuyên bảo nguời con 
trai nên có vợ để giúp đỡ đần công việc trong nhà, còn 
nguời con trai lo công việc đồng áng bên ngoài, nhung 
nguời con trai đã nhiều lần khuớc từ không chịu lấy vợ, 
chỉ muốn tự tay mình lo săn sóc phụng duỡng mẹ cha 
già đui mù mà thôi. 

về sau, mẹ cha khẩn khoản nài nỉ, nên nguời con 
vâng lời mẹ cha chấp thuận lấy vợ. Nguời vợ về nhà 
phục vụ mẹ cha chồng đuợc thời gian ngắn, nguời vợ 
không chịu ở chung với mẹ cha chồng. 
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Người con trai đã khuyên bảo người vợ cô găng phục 
vụ mẹ cha đui mù, nhưng người vợ không chịu nghe lời 
khuyên bảo của chồng, về sau, để chiều theo ý vợ, 
người con trai lừa dối cha mẹ, chở cha mẹ đui mù trên 
chiếc xe bò đi thăm người bà con. Kh i đến khu rừng, 
dừng xe lại, người con bước xuống xe, để cha mẹ đui mù 
ngồi trên xe chờ đợi. 

Một lát sau, người con trai giả làm bọn cưóp đến đánh 
đập mẹ cha già đui mù chết, đã tạo ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội (ãnantariyakamma) giết mẹ, giết cha của mình, 
rồi đem xác mẹ cha ném vào trong rừng. 

Sau khi người con trai chết, ác-nghỉệp vô-gỉán-trọng- 
tộỉ giết mẹ, giết cha ẩy cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khố thiêu đốt suốt thời 
gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp trái đất, mới thoát ra 
khỏi cõi đại-địa-ngục. 

Do năng lực của ác-nghiệp còn dư sót, nên tái-sinh 
kiếp sau trong các cõi tiểu-địa-ngục này đến cõi tiểu-địa- 
ngục kia, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
người, do năng lực của ác-nghiệp còn dư sót, phần nhiều 
kiếp người nào cũng thường bị người khác đánh đập đến 
chết, rồi bỏ xác trong bụi cây như vậy. 

* Kiếp chót của ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmog- 
gallãna là bậc Thánh-Toi-thượng thanh-văn đệ-tử bên 
trái có phép-thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Nhóm ngoại đạo thuê mướn bọn du đãng đến sát hại 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna, lần nào Ngài 
Đại-Trưởng-lão cũng sử dụng phép-thần-thông biến mất, 
chúng không tìm thấy Ngài Đại-Trưởng-lão. 
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Lân cuôi cùng, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão suy xét biêt hêt 
tuổi thọ, đồng thời ác-nghiệp cũ giết mẹ cha đui mù 
trong tiền-kiếp cho quả xấu mà Ngài Đại-Truởng-lão 
không thể tránh khỏi, nên Ngài Đại-Truởng-lão chịu để 
cho bọn du đãng đánh đập tan xuơng nát thịt, chúng 
tuởng Ngài Đại-Truởng-lão đã chết nên đem bỏ xác Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna trong bụi cây, rồi 
chúng bỏ đi. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna sử 
dụng phép-thần-thông gắn liền các bộ phận trong thân thể 
trở lại, rồi bay đến đảnh lễ Đức-Phật, xin phép tịch diệt 
Niết-bàn.^^^ 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bị bọn du 
đãng đánh đập đến chết, đó là quả của ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội giết mẹ cha đui mù trong tiền-kiếp xa xua 
của Ngài Đại-Truởng-lão. 

Ví dụ 2: Đức-Phật Gotama 

* Quả đại-thiện-nghiệp của Đức-Phật Gotama 

Tiền-kiểp của Đức-Phật Gotama của chúng ta là Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác có trỉ-tuệ siêu-việt, đã từng tạo 
30 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất, trải qua 3 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đầu: Tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama là Đức- 
Bồ-tát đã phát nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai, 
rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 7 a-tăng-kỳ. 

- Thỏd-kỳ giữa: Tỉền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác phát nguyện bằng lời 
nói cho chúng-sinh nghe hiểu biết Đức-Bồ-tát có ý 

* Bộ DhammapadaỊỊhakathã, Dandavagga, Mahãmoggallãnattheravatthu. 
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nguyện muôn trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
trong thời vị-lai, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật 
suốt 9 a-tăng-kỳ. 

Mặc dù vô số tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo 
các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 16 a-tăng-kỳ, vẫn còn là 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác bẩt-định (aniyatabodhi- 
satta), nhung tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama vẫn giữ 
nguyên ý nguyện, kiên trì tiếp tục tạo các pháp-hạnh ba- 
la-mật. 

- Thờỉ-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha là tỉền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama đuợc Đức-Phật Dĩpankara 
thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, hậu-kiếp của Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Sumedha sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Từ đó về sau, vô số tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
trở thành Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác co-định (niyata- 
bodhisatta) tiếp tục tinh-tấn không ngừng thực-hành bồi 
ho 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng, trong suốt thời gian 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua vô số kiếp 
cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Đến kiếp áp chót là Đức-vua Bồ-tát Vesantara là 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành bồi bố 
pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật, bố-thí 2 con là hoàng-tử 
Jãli và công chúa Kanhặịinã đến cho bà-la-môn Jũjaka, 
tiếp theo bố-thí Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ đến vị 
bà-la-môn, để bồi bổ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật cho 
đầy đủ trọn vẹn. 

Đức-vua Bồ-tát Vesantara đã thực-hành đầy đủ trọn 
vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, sau khi băng hà, đại-thiện- 
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nghiệp cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiêp sau (pati- 
sandhỉkãla) hóa-sinh làm vị thiên-nam Setaketu trên cõi 
trời Tusita (Đâu-suẩt-đà-thiên). 

Đốn thời-kỳ họp thời đúng lúc, toàn thể chư-thiên, 
phạm-thiên đến kính thỉnh vị thiên-nam Setaketu là tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, táỉ-sỉnh kiếp chót đầu thai 
vào lòng bà Mahãmayãdevĩ là Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đức-vua Suddhodana, dòng dõi Sakya, tại kinh- 
thành Kapilavatthu, vào canh chót ngày thứ 5, nhằm 
ngày rằm tháng 6 (âm-lịch). 

Tròn đúng 10 tháng, Đức-Bồ-tát đản sinh ra đời tại 
khu vườn Lumbĩnĩ vào ban ngày thứ 6, nhằm ngày rằm 
tháng 4. 

Tháỉ-tử có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đạỉ-nhân và 
80 tướng tốt phụ. Đó là quả-báu của đại-thiện-nghiệp 30 
pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Gỉác suốt 20 a-tãng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất. 

Đức-vua Suddhodana thỉnh các vị bà-la-môn thiện-trí 
vào cung điện làm lễ đặt tên Thái-tử là Siddhattha. 

- Năm 16 tuổi, Thái-tử Siddhattha đuợc Đức-Phụ- 
hoàng Suddhodana truyền ngôi vua, đồng thời thành hôn 
với công-chúa Yasodharã Đức-vua Siddhattha lên 
ngôi làm vua đuợc 13 năm. 

- Năm 29 tuổi, vào đêm rằm tháng 6, nghe tâu Hoàng- 
hậu Yasodharã sinh hạ hoàng-tử (sau đặt tên là Rãhula). 
Nửa đêm hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha cỡi con 
ngựa Kaụặaka cùng với quan giữ ngựa Channa trốn ra 
khỏi kinh-thảnh Kapilavatthu, đi xuất gia. 


' Công-chúa Yasodhara cũng 16 tuổi, là người đồng sinh cùng một lúc với 
Đức-Bồ-tát Siddhattha. 
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- Năm 35 tuổi, vào buổi chiều ngày rằm tháng 4 (âm- 
lịch), Đức-Bồ-tát Sỉddhattha ngự đến ngồi trên bồ-đoàn 
duới cội cầy Assattha^^K 

Sau khi toàn thắng Ác-ma-Thỉên từ trên cõi trời Tha- 
hóa-tự-tại-thiên, Đức-Bồ-tát Siddhattha thực-hành 
pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm. 

- Canh đầu đêm: Đức-Bồ-tát Sỉddhattha chứng đắc 
tỉền-kỉếp-mỉnh (pubbenivãsãnussatinãna) là trỉ-tuệ nhớ 
rõ, biết rõ tiền-kiếp của Ngài không có giới hạn. 

- Canh giữa đêm: Đức-Bồ-tát Siddhattha chứng đắc 
thỉên-nhãn-mỉnh (dibbacakkhunãna) là trỉ-tuệ thay rõ, 
biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp hiện-tại, kiếp vị-lai của tất cả 
chúng-sinh trong tam-gỉớỉ. 

- Canh chót đêm: Đức-Bồ-tát Sỉddhattha thực-hành 

• 

pháp-hành thỉền-tuệ suy xét về thập-nhị nhân-sỉnh và 
thập-nhị nhân-diệt, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc trầm- 
luân-tận-mỉnh (ãsavakkhayaũãna) là trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được 4 loại phiền-não trầm-luân nghĩa 
là diệt tận được mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn 
dư sót, đặc biệt diệt được tất cả mọi tỉền-khỉên-tật 
(vãsanã) đã tích lũy nhiều kiếp trong quá-khứ, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao-thượng đầu tiên trên toàn cõi- 
giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chảnh-Đắng-Giác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama tại cội 
cây Assattha gọi là cây Đại-Bồ-Đe (Mahãbodhirukkha) 
của Đức-Phât Gotama. 


1 1*11 1 111 
Cây Assattha tại khu rừng ưruvelã này chính là cây Đại-Bô-Đê đông 

sinh cùng một lúc với Đức-Bô-tát Siddhattha tròn đúng 35 năm trước. 
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ĐÓ là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật đầy đủ trọn vẹn mà vô so kiếp Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tích lũy suốt 20 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

* Quả ác-nghiệp của Đức-Phật Gotama 

Trong tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama từ vô thủy trải 
qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thảnh 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đã từng tạo vô số ác-nghiệp. 

Đức-Phật Gotama có 12 loại ác-nghiệp cũ có cơ hội 
cho quả của ác-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại. 

Đức-Phật thuyết giảng thuật lại cho các hàng thanh- 
văn đệ-tử biết những ác-nghiệp mà tiền-kiếp của Đức- 
Phật đã tạo trong những kiếp quá-khứ. 

Nay kiếp chót hiện-tại này, năng lực của những ác- 
nghiệp ấy còn dư sót có cơ hội cho quả, nên Đức-Phật 
phải chịu quả xấu của ác-nghiệp ấy, bởi vì ác-nghiệp và 
quả của ác-nghiệp ấy là của riêng Đức-Phật.^^^ 

Trong bộ Apadãna, phần Buddhãpadãna, Đức-Phật 
thuyết giảng thuật lại những ác-nghiệp ấy. 

Nghiệp và quả của nghiệp rất công bình thật sự không 
có thiên vị một ai cả như vậy. 

* Đức-Phật Gotama là quả của đại-thiện-nghiệp 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà vô số kiếp Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo trong suốt 20 a-tăng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Và Đức-Phật Gotama phải chịu quả khổ của 12 ác- 
nghiệp mà tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã từng tạo 
trong những kiếp quá-khứ. 


' Tim hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển I “Tam-Bảo” phần ác- 
nghiệp cũ của Đức-Phật Gotama, cùng soạn giả. 



IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 


453 


Như vậy, Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán còn 
không tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp, huống hồ tất cả 
mọi người phàm-nhân như chúng ta thì làm sao tránh 
khỏi quả khổ của ác-nghiệp của mình được. 

Cho nên, chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào rồi, 
nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ thì chúng-sinh 
ấy không có nơi nào để trốn tránh quả khổ của ác-nghiệp 
ấy được. 

Như Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 

“Na antalikkhe na samuddamajjhe, 

Na pabbatãnatn vivaratn pavissa. 

Na vijjatĩ so jagatippadeso, 
yatthatịhỉto mucceyya pãpakammã ’ tỉ ” 

Người nào đã tạo ác-nghỉệp rồi, 

Người ẩy tron trên hư không, 

Không tránh khỏi quả kho của ác-nghiệp. 

Tron trong đại dương, chui vào trong khe núi, 

Cũng không tránh khỏi quả khố của ác-nghiệp. 

Không có nơi nào trên địa cầu này, 

Người ẩy tránh khỏi quả kho của ác-nghiệp. 

Quả khổ của ác-nghiệp, 

Quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 

* Đức-vua Bồ-tảt Nimỉrãjã là tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama trong tích Nimijãtaka,^^^ trích một đoạn vấn đáp 
về quả khổ của ác-nghiệp và quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp được tóm lược như sau: 

Đức-vua Bồ-tát Nimirãjã trị vì xứ Vedeha ngự tại 
kinh-thành Mithilã. 


* Dhammapadatthakatha, Papavagga, Tayojanavatthu. 

o «444 4 ' 4* 4«««4 

Bộ lãtakatthakathã, phân Mahãnipãta, Tích Nimijãtaka. 
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Đức-vua-trời Sakka trị vì chư-thiên trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên muốn diện kiến Đức-vua Bồ-tát Nimi- 
rãjã, nên truyền lệnh vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời 
Vejayantaratha cài 1.000 con ngựa báu Sindhava từ cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống kinh-thành Mithilã, 
kính thỉnh Đức-vua Bồ-tát Nimirãjã lên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên rằng: 

- Này Mãtali! Ngươi hãy đem cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha xuất hiện xuống kinh-thành Mithilã, đến cung điện 
kỉnh thỉnh Đức-vua Nimi ngự lên hội trường Sudhammã. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua-trời Sakka, vị thiên-nam 
Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha cài 1.000 con 
ngựa báu Sindhava xuất hiện trên bầu trời nơi kinh- 
thành Mithilã nhằm vào ngày rằm ánh trăng sáng tỏ. 

Kh i ấy, Đức-vua Bồ-tát Nimi đang thọ trì bát giới 
uposathasĩla trong ngày rằm, ngự tại lâu đài tiếp khách 
cùng với các quan trong triều ngồi xung quanh suy xét 
về bát giới uposathasĩla. 

Trên bầu trời, một mặt trăng tròn chiếu sáng và có cỗ 
xe trời Vejayantaratha cũng tỏa sáng giữa không trung. 

Trong kinh-thành Mithilã, dân chúng nhìn lên không 
trung, thấy hiện tượng lạ thường như vậy nên bảo rằng: 

- Hôm nay, trên không trung cỏ 2 mặt trăng chiếu sáng. 

Kh i cỗ xe trời Vejayantaratha hiện đến gần thì mọi 
người bảo nhau rằng: 

- Này quỷ vị! Không phải mặt trăng thứ hai mà là một 
co xe trời. Chắc chan Đức-vua-trờỉ Sakka truyền đem cỗ 
xe trời này rước Đức-vua Nimi của chúng ta. cỗ xe trời 
này thật là xứng đáng với Đức-vua của chúng ta. 

Nên mọi người đều phát sinh tâm hoan hỷ. 
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Thỉnh Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự lên cõi tròi 

Kh i ấy, vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha dừng trước cửa lâu đài mà Đức-vua Bồ-tát Nimi 
đang ngự cùng với các quan trong triều, vị thiên-nam 
Mãtali đến chầu Đức-vua Bồ-tát Nimi, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, kỉnh thỉnh Đại- 
vương ngự lên cỗ xe trời Vejayantaratha này, hạ thần sẽ 
đưa Đại-vương ngự lên giảng đường Sudhammã trên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên, đế Đức-vua-trời Sakka 
cùng nhóm chư-thiên đông đảo đang ngồi chờ đợi mong 
muốn diện kiến Đại-vương. 

Nghe vị thiên-nam Mãtali tâu như vậy, Đức-vua Bồ- 
tát Nimi nghĩ rằng: “Ta sẽ ngự lên cung trời Tam-thập- 
tam-thiên mà ta chưa đến. ” 

Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo các quan cùng các 
vương gia trong hoàng tộc rằng: 

- Này các khanh! Trẫm ngự lên cung trời Tam-thập- 
tam-thiên trong thời gian không lâu. Các khanh không 
nên dế duôi (thất niệm), hãy nên co gang tinh-tẩn thực- 
hành mọi thiện pháp. 

Sau khi truyền bảo xong, Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự 
lên ngồi trên cỗ xe trời Vejayantaratha, vị thiên-nam 
Mãtali tâu Đức-vua Bồ-tát Nimi rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, có 2 con đường: 
Một đường, Đại-vương có thế nhìn thay các cõi địa-ngục 
là nơi mà các chúng-sinh đang phải chịu quả kho của 
ác-nghiệp mà họ đã tạo trong tiền-kiếp. 

Và một đường, Đại-vương có thế nhìn thay các lâu 
đài là nơi mà các chư-thiên đang an hưởng quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp mà họ đã tạo trong tiền-kiếp. 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, Đạỉ-vương muốn 
cho hạ thần đưa Đại-vương ngự theo con đường nào? 
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Nghe vị thiên-nam Mãtali tâu như vậy, Đức-vua Bô- 
tát Nimi nghĩ rằng: “Ta muốn ngự đi cả 2 đường, đế 
nhìn thay các cõi địa-ngục và các lâu đài của 2 loại 
chúng-sinh ấy. ” 

Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! Trẫm muốn đi cả 2 đường: 
một đường, đế Trẫm nhìn thay các cõi địa-ngục là nơi 
mà các chúng-sinh đang phải chịu quả kho của ác- 
nghiệp mà họ đã tạo trong tiền-kiếp. 

Và một đường, để Trẫm nhìn thấy các lâu đài là nơi 
mà các chư-thiên đang an hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp mà họ đã tạo trong tiền-kiếp. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo như vậy, vị 
thiên-nam tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, trong 2 đường ẩy, 
Đại-vương muốn ngự đi theo đường nào trước. 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Trước tiên, Trẫm muốn nhìn 
thấy các cõi địa-ngục là noi mà các chúng-sinh đang chịu 
quả khố của ác-nghiệp của họ. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Bồ-tát Nimi, vị thiên- 
nam Mãtali đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi xem các cõi 
địa-ngục trước. 

* Đường qua các cõi địa-ngục 

- Con sông Vetaranĩ 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đến con sông Vetaranĩ, 
nhìn thấy các chúa địa-ngục cầm khí giới như mã tấu, 
gươm, búa, cây lao, cây chĩa ba, v.v... cháy đỏ rực đâm, 
chém các chúng-sinh địa-ngục ở bờ sông ấy. Các chúng- 
sinh địa-ngục ấy chịu không nổi, rơi xuống dòng sông 
V etaranĩ. 
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Trong dòng sông Vetaranĩ này nước nóng sôi sùng 
sục, có đầy những lưỡi cưa răng nhọn như mũi giáo bén 
nhọn, nóng cháy rực, cắt các chúng-sinh địa-ngục ấy 
thảnh đoạn lớn nhỏ. Chúng-sinh địa-ngục chết rồi, liền 
hóa-sinh trở lại suốt thời gian lâu dài. 

Các chúng-sinh địa-ngục này bị các lưỡi giáo nóng đỏ 
đâm thủng thân hình, rơi xuống nước sông Vetaranĩ 
đụng những lá sen sắc bén, nóng đỏ cắt thân hình chúng- 
sinh ấy ra thành đoạn lớn nhỏ đau khổ. Chúng-sinh địa- 
ngục chết rồi, liền hóa-sinh trở lại suốt thời gian lâu dài 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Các chúng-sinh địa-ngục này chìm xuống dưới nước 
nóng sôi và cay, bị các lưỡi cưa sắc bén cắt đứt ra từng 
đoạn lớn nhỏ, chịu bao nhiêu nỗi đau khổ, chết rồi liền 
hóa-sinh trở lại suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy. 

Các chúng-sinh địa-ngục này rơi xuống dưới nước 
nóng sôi, đôi khi trôi theo dòng nước, đôi khi trôi ngược 
dòng nước. Các chúa địa-ngục đứng trên bờ bắn mũi tên 
đâm chúng-sinh ấy, hoặc đâm bằng cây giáo, hoặc 
phóng lao đâm chúng-sinh ấy, ... Chúng-sinh địa-ngục 
này phải chịu bao nỗi khổ không sao kể xiết được. 

Các chúa địa-ngục dùng câu móc chúng-sinh ấy lên 
nằm trên tấm sắt nóng cháy đỏ, cầm thỏi sắt nóng cháy 
đỏ bỏ vào miệng chúng-sinh ấy, ... 

Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúng-sinh địa- 
ngục phải chịu bao nhiêu những nỗi khổ như vậy, cảm 
thấy đáng kinh sợ, nên truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! Các chúng-sinh địa-ngục 
trong dòng sông Vetaranĩ phải chịu bao nhiêu nỗi kho 

do bị hành hạ như vậy. Do tiền-kiếp của họ đã tạo ác- 

♦ ♦ • ^ ± • • 

nghiệp như thế nào? 
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Vị thiên-nam Mãtali thây rõ, biêt rõ quả khô của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh địa-ngục ẩy, khi còn trên cõi người, là những 
người có quyền lực, đánh đập, hành hạ những người yếu 
thế, tạo ác-nghiệp như vậy. 

Sau khi những người ẩy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục trong con 
sông Vetaranĩ này, phải chịu quả kho của ác-nghiệp của 
họ như vậy. 

- Chúng-sinh địa-ngục bị ăn thịt 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đua Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các đàn chó dữ, các 
bầy chim, ... cắn xé ăn thịt thân thể các chúng-sinh địa- 
ngục ấy. 

Thấy cảnh tuợng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Các đàn chó đỏ, chó đốm to 
bằng con voi chạy đuối theo can xé ăn thịt chúng-sinh 
địa-ngục ẩy, chỉ còn bộ xương; bầy kên kên mỏ như sắt 
nhọn lớn bằng cỗ xe bò, bầy kên kên mo làm vỡ nát 
xương, đế ăn tủy xương; bầy diều hâu mỏ như sắt đáng 
sợ cắn xé ăn thịt chúng-sinh địa-ngục, ... 

Những chúng-sỉnh địa-ngục ấy bị ăn thịt như vậy. Do 
tiền-kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người có 
tỉnh keo kiệt, bủn xỉn trong của cải của mình, không chịu 
tạo phước-thiện bo-thỉ đến cho người khác, thường hay 
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mắng nhiếc các Sa-môn, Bà-la-môn có giới đức trong 
sạch, đã tạo ác-nghiệp như vậy. 

Sau khỉ những người ẩy chết, ác-nghỉệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục bị cắn xé 
ăn thịt, phải chịu bao nỗi quả kho của ác-nghiệp của họ 
như vậy. 

- Chúng-sinh địa-ngục bị hành hạ 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục đang bị cháy đỏ, đi đạp trên tấm sắt nóng cháy 
rực dài 9 do-tuần, các chúa địa-ngục đuổi theo kịp, đánh 
đôi chân các chúng-sinh địa-ngục ấy với cây sắt cháy đỏ 
rực bằng cây thốt nốt, làm cho chúng-sinh địa-ngục ngã 
quỵ, rồi đánh đập chúng-sinh ấy tan xương nát thịt. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! Các chúng-sinh địa-ngục 
đang bị cháy đỏ, đi đạp trên tẩm sắt nóng cháy rực, và 
các chúa địa-ngục đuối theo đánh bằng cây sắt nóng 
cháy rực, làm cho chúng-sinh địa-ngục bị tan xương 
nát thịt. 

Những chúng-sỉnh địa-ngục bị đánh như vậy. Do tỉền- 
kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kỉếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
hay làm kho, hành hạ, mắng chửi những người đàn ông, 
đàn bà vô tội có giới hạnh trong sạch, có thiện pháp. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghỉệp ấy cho quả 
hóa-sỉnh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục, bị đánh 



460 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


đập tan xương nát thịt, phải chịu bao nỗi quả khổ của 
ác-nghiệp của họ như vậy. 

- Chúa địa-ngục hành hạ chúng-sinh địa-ngục 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúa địa-ngục 
đâm các chúng-sinh địa-ngục bằng khí giới cháy đỏ, các 
chúng-sinh địa-ngục rơi xuống hầm lửa than hồng đến 
eo, chúa địa-ngục múc lửa than hồng đổ trên đầu của các 
chúng-sinh địa-ngục ấy. Bị thiêu nóng nên thân hình 
quằn quại, chúng khóc la thảm thiết. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉỉ Các chúng-sinh địa-ngục 
đang quằn quại, khóc la thảm thiết trong hầm than hồng 
đỏ rực, vì sức nóng kinh khủng ấy. 

Những chúng-sinh địa-ngục bị thiêu đốt nóng như 
vậy. Do tiền-kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
trong ban vận động gom góp tiền bạc của các thỉ chủ có 
đức-tin trong sạch, đế làm đại lễ phước-thiện bo-thỉ 
cúng dường đến chư Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc đế xây 
dựng chùa, tháp, hoặc đế cứu trợ những người nghèo 
khố, v.v... Nhung các người ẩy đem sử dụng sổ tiền bạc 
ẩy theo ỷ của mình, không theo tác-ỷ đại-thiện-tâm trong 
sạch của thỉ chủ, hoặc lẩy bớt số tiền ấy sử dụng riêng 
cho mình, rồi làm số sách giả chi tiêu vào công việc này, 
vào công việc kia làm hết số tiền ấy. 
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Sau khi những người ây chêt, ác-nghiệp lừa dôi ây 
cho quả hóa-sỉnh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục 
hầm than hồng, bị chúa địa-ngục hành hạ, phải chịu bao 
nỗi quả kho của ác-nghiệp của họ như vậy. 

- Địa-ngục nồi đồng sôi (Lohakumbhĩ) 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục nắm đôi chân đưa lên, cái 
đầu chúc xuống ném vào địa-ngục nồi đồng sôi. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtaliỉ Các chúng-sinh địa-ngục bị 
chúa địa-ngục nam đôi chân ném vào địa-ngục nồi đồng 
sôi chịu nóng thiêu như vậy. Do tiền-kiếp của họ đã tạo 
ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kỉếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
hay chê trách, mắng nhiếc chư Sa-môn, Bà-la-môn có 
giới hạnh trong sạch, thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Sau khi những người ấy chết, khẩu ác-nghiệp ấy cho 
quả hóa-sỉnh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục, bị 
chúa địa-ngục nắm đôi chân ném vào địa-ngục nồi- 
đồng-sôi, phải chịu bao nỗi quả khố của ác-nghiệp của 
họ như vậy. 

- Địa-ngục nước đồng sôi 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúa địa-ngục 
dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ các chúng-sinh địa- 
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ngục đưa lên, chặt cái cô, cái đâu còn dính ở sợi dây săt, 
rồi ném thân mình chúng-sinh địa-ngục vào địa-ngục 
nước đồng sôi, thì cái đầu mọc lại ngay trên cái cổ thân 
mình chúng-sinh địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Các chúa địa-ngục dùng sợi 
dây sắt nóng cháy đỏ cột co các chúng-sỉnh địa-ngục 
đưa lên, chặt cái cố, cải đầu còn dính ở sợi dây sắt, rồi 
ném thân mình chúng-sinh địa-ngục vào địa-ngục nước 
đồng sôi, thì cái đầu lại mọc ngay trên cải co thân mình 
chúng-sinh địa-ngục ẩy như vậy. Do tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kỉếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
làm nghề bắt chim chặt đầu, chặt cánh, làm thịt ăn, đem 
thịt bản cho người khác. 

Sau khi những người ẩy chết, ác-nghỉệp sát-sỉnh ẩy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục bị 
chúa địa-ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cố, 
chặt đầu, ném thân mình chúng-sinh địa-ngục vào địa- 
ngục nước đồng sôi, phải chịu bao nỗi quả kho của ác- 
nghiệp của họ như vậy. 

- Chúng-sinh địa-ngục khát nước 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy con sông nước chảy 
bình thường, những chúng-sinh địa-ngục bị khát nước 
không sao chịu đựng nổi, bởi vì sức nóng của tấm sắt 
cháy đỏ rực, nên đi xuống con sông ấy, ngay tức thì con 
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sông bôc lửa lên, nước sông trở thảnh trâu và lá khô bôc 
cháy. Chúng-sinh địa-ngục bị khát nước không sao chịu 
đựng được, nên nuốt trấu và lá cây cháy đỏ thay cho 
nước, làm cho chúng-sinh địa-ngục đau khổ, khóc than 
thảm thiết. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtaliỉ Các chúng-sinh địa-ngục bị 
khát nước không sao chịu đựng noi, nên đi xuống con 
sông, nước sông trở thành trẩu và lá khô bốc cháy như 
vậy. Do tiền-kiếp của các chúng-sinh ẩy đã tạo ác- 
nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kỉếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
bán thóc trộn chung với thóc lép và trẩu cho người mua, 
nói rằng: “Thóc này là loại thóc tốt’’. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghỉệp do thân, 
khấu, ỷ bẩt-thiện ẩy cho quả hóa-sỉnh làm những chúng- 
sinh cõi địa-ngục bị khát nước không sao chịu đựng nối, 
đi xuống con sông, nước sông trở thành trẩu và lá khô 
bốc cháy, phải chịu bao nỗi quả khố của ác-nghiệp của 
họ như vậy. 

- Chúa địa-ngục đâm chúng-sinh địa-ngục 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục bao vây xung quanh, rồi 
bị đâm bằng cây giáo, cây chĩa ba, bằng các thứ khí giới 
khác, thân hình của chúng-sinh địa-ngục đầy lỗ đâm đau 
đớn khóc la thảm thiết. 
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Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtaliỉ Các chúng-sinh địa-ngục bị 
các chúa địa-ngục bao vây xung quanh, rồi đâm bằng 
cây giáo, ... 

Những chúng-sỉnh địa-ngục ẩy bị đâm như vậy. Do 
tiền-kiếp của các chúng-sinh ẩy đã tạo ác-nghiệp như 
thế nào ? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kỉếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
trộm cắp, chiếm đoạt của cải tài sản của người khác, 
hoặc lừa gạt đế chiếm đoạt của cải người khác một cách 
bất hợp pháp, đế nuôi mạng. 

Sau khỉ những người ẩy chết, ác-nghỉệp trộm cắp ẩy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục bị 
chúa địa-ngục bao vây xung quanh, rồi bị đâm bằng cây 
giáo, cây chĩa ba,... chúng-sinh địa-ngụcphải chịu bao 
nỗi quả kho của ác-nghiệp của họ như vậy. 

- Chúa địa-ngục chặt chúng-sinh địa-ngục 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột 
cổ các chúng-sinh địa-ngục lôi lại đặt nằm trên tấm sắt 
cháy đỏ, rồi chặt ra từng đoạn. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtaliỉ Các chúng-sinh địa-ngục bị 
các chúa địa-ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột co lôi lại 
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đặt năm trên tâm săt cháy đỏ, rôi chặt ra từng đoạn như 
vậy. Do tiền-kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kỉểp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
làm nghề giết heo, bò, gà, vịt,... đế bán thịt nuôi mạng, 
hoặc làm nghề đánh bắt cả,... đế bán cá nuôi mạng. 

Sau khỉ những người ẩy chết, ác-nghỉệp sát-sỉnh ẩy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục, bị 
chúa địa-ngục dùng dây cột co lôi lại, đặt nằm trên 
tẩm sắt cháy đỏ, roi chặt ra từng đoạn, chúng-sinh địa- 
ngục phải chịu bao nỗi quả kho của ác-nghiệp của họ 
như vậy. 

- Chúng-sinh địa-ngục ăn phẩn uống nước tiểu 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục ăn phẩn, uống nước tiểu. 

Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Hồ nước này chứa đầy phân 
và nước tiếu dơ bấn có mùi hôi thoi tỏa ra, chúng-sinh 
địa-ngục bị đói khát không chịu nối, nên ăn phân và 
uống nước tiếu như vậy. Do tiền-kiếp của các chúng- 
sinh ẩy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kỉểp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
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phản bạn, hại bạn, thường hay làm khô người khác, 
chúng-sinh khác. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghỉệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục phải chịu 
quả kho đói khát không chịu noi, nên phải ăn phân, uổng 
nước tiếu dơ bấn như vậy. 

- Chúng-sinh địa-ngục uống máu và dòi 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục uống máu và ăn con dòi. 

Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Hồ nước này chứa đầy máu 
và dòi dơ bấn có mùi hôi thối tỏa ra, chúng-sinh địa- 
ngục bị thiêu đốt nóng nảy, bị đói khát không chịu noi, 
nên uổng máu và ăn dòi dơ bấn như vậy. Do tiền-kiếp 
của các chúng-sinh ẩy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hản. 

Sau khỉ những người ấy chết, ác-nghỉệp vô-gián- 
trọng-tội ấy cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi 
đại-địa-ngục Avĩci phải chịu quả kho thiêu đốt suốt 
nhiều đại-kiếp trái đất, đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
trọng-tội ấy mới thoát ra khỏi cõi đại-địa-ngục, rồi lại 
hóa-sinh trong các cõi tiếu-địa-ngục khác, phải chịu quả 
kho đói khát không chịu noi, nên phải uổng máu và dòi 

làm vật thực như vậy. 

• • • 
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- Lưõi của chúng-sinh địa-ngục bị lưõi câu móc 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy chúa địa-ngục dùng 
lưỡi câu móc lưỡi của những chúng-sinh địa-ngục lôi ra 
đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ, dùng câu móc móc da thịt. 
Chúng-sinh địa-ngục nằm quằn quại, đau khổ khóc la, 
nước miếng chảy ra. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! Những chúng-sinh địa-ngục 
ẩy phải chịu kho như vậy. Do tiền-kiếp của các chúng- 
sinh ẩy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người có 
chức trọng quyền cao, có phận sự đặt ra giá mua và giá 
bán các loài động vật và các loại thực vật, nhưng các 
quan ấy có tỉnh tham lam ăn hoi lộ người mua, nên ép 
giả người bán, đế cho người mua có lợi, rồi các quan ẩy 
được chia phần lợi. Hoặc là những người có hành vi 
gian lận như dùng cây cân thiếu trọng lượng, V. V... 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghỉệp ấy cho quả 
hóa-sỉnh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục phải chịu 
quả kho của ác-nghiệp của họ như vậy. 

- Chúng-sinh trong địa-ngục hầm than hồng 

• Người nam phạm đỉều-gỉớỉ tà-dâm 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy địa-ngục hầm than 
hồng to lớn, các chúa địa-ngục nắm đôi chân các chúng- 
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sinh địa-ngục ném vào địa-ngục hầm than hồng, rồi dùng 
các loại khí giới đâm các chúng-sinh địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtaliỉ Những chúng-sinh trong địa- 
ngục hầm than hồng bị đâm như vậy. Do tiền-kiếp của 
các chúng-sinh ẩy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
nam lẩy vợ của người khác, hoặc con gái của người khác 
giữ gìn, phạm điều-giới tà-dâm. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghỉệp tà-dâm ấy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục bị 
chúa địa-ngục nam đôi chân đưa lên, cải đầu chúc 
xuống ném vào địa-ngục hầm than hồng, rồi dùng các 
loại khỉ giới đâm vào thân hình các chúng-sinh địa-ngục 
ẩy như vậy. 

• Người nữ phạm đỉều-giới tà dâm 

Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các nữ chúng-sinh 
địa-ngục có thân hình đáng kinh sợ, bị lở loét toàn thân, 
ruồi lằng bâu quanh mình, dính đầy máu và mủ, bị lún 
sâu dưới đất đến eo, đứng khóc than thảm thiết, hòn núi 
lửa cháy đỏ lăn từ 4 hướng đến đè bẹp các nữ chúng- 
sinh địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! Các nữ chúng-sinh địa-ngục 
chịu bao cảnh kho như vậy. Do tiền-kiếp của nữ chúng- 
sinh địa-ngục đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 
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Vị thiên-nam Matali thây rõ, biêt rõ quả khô của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
nữ chúng-sinh địa-ngục ẩy, khi còn trên cõi người, là 
những người con gái gia đình giàu sang phú quỷ, khi cô 
đã có chồng rồi, còn quan hệ lén lút với người đàn ông 
khác, vì say mê trong tình dục, phạm điều-giới tà-dâm. 

Sau khỉ những người vợ ấy chết, ác-nghỉệp tà-dâm ẩy 
cho quả hóa-sinh làm những nữ chúng-sinh địa-ngục 
phải chịu quả kho của ác-nghiệp tà-dâm ẩy như vậy. 

- Những địa-ngục của những chúng-sinh tà kiến 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đua Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
trong cõi địa-ngục có hình dáng cao, thấp, nhỏ, lớn khác 
nhau, có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm. 

Thấy cảnh tuợng đáng kinh sợ nhu vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉỉ Các chúng-sinh ở trong địa- 
ngục như vậy. Do tiền-kiếp của các chúng-sinh ẩy đã tạo 
ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiểp của các 
chúng-sinh ở trong địa-ngục ẩy, khi còn trên cõi người, 
là người có tà-kiến thay sai, không tin nghiệp và quả của 
nghiệp như sau: 

- Tạo phước-thiện bo-thỉ không có quả. 

- Cúng dường không có quả. 

- Le bái, thỉnh mời, ... không có quả. 

- Làm thiện-nghiệp không có quả thiện, làm ác-nghiệp 

không có quả ác, v.v... 
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Những người có tà-kiên như vậy nên đã tạo mọi ác- 
nghiệp. Sau khi họ chết, ác-nghiệp tà-kiến cho quả tái- 
sỉnh kiếp sau có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm bị 
thiêu đốt trong cõi địa-ngục như vậy. 

* Đức-vua-tròi Sakka suy xét 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi nhìn thấy các chúng- 
sinh trong các cõi địa-ngục như vậy, còn tại hội trường 
Sudhammã trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, Đức-vua- 
trời Sakka cùng số đông chư-thiên đang ngồi chờ đợi 
đón rước Đức-vua Bồ-tát Nimi. 

Kh i ấy, Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: “Do nguyên 
nhân nào mà thiên-nam Mãtalỉ chậm trễ như thế này ”, 
mới thấy thiên-nam Mãtali đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi 
ngự đi xem các cõi địa-ngục. 

Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: “Neu đi xem các cõi 
địa-ngục như vậy, thì đến hết tuoi thọ của Đức-vua Bồ- 
tát Nimi cũng không tận cùng được. ” 

Vậy, ta nên gửi sứ giả bay thật nhanh đến báo tin cho 
thiên-nam Mãtali theo lệnh của ta rằng: 

“- Này Mãtalỉ! Ngươi hãy đưa Đại-vương Nimi ngự 
đến hội trường Sudhammã gấp. ” 

Nhận được lệnh, Vị thiên-nam Mãtali tâu Đức-vua 
Bồ-tát Nimi rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương cao thượng, hạ thần đưa Đạỉ- 
vương ngự đi xem các chúng-sinh trong một so cõi địa- 
ngục. Nay có lệnh Đức-vua-trời Sakka truyền lệnh hạ 
thần thỉnh Đại-vương ngự lên hội trường Sudhammã 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên ngay bây giờ. 
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* Đường lên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên 

- Lâu đài 5 đỉnh 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. Trên đường ngự đi, Đức-vua Bồ-tát Nimi 
nhìn thấy lâu đài có 5 đỉnh bằng ngọc mani sáng chói, 
nguy nga lộng lẫy, to lớn 12 do tuần trên hư không. 
Xung quanh lâu đài có khu vườn rộng, nhiều loại cây 
đầy hoa quả, có hồ nước lớn, hoa sen, hoa súng đủ loại 
rất xinh đẹp lạ thường. Bên trong lâu đài, một thiên-nữ 
xinh đẹp ngồi trên ghế dựa, xung quanh có cả ngàn 
thiên-nữ hầu hạ. Đức-vua Bồ-tát Nimi cảm thấy hoan hỷ, 
nên truyền hỏi vị thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Tỉền-kỉếp của thỉên-nữ ẩy đã 
từng tạo phước-thiện như thế nào mà được hóa-sỉnh trên 
cõi trời, hưởng sự an-lạc trong lâu đài như vậy? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả của thiện- 
nghiệp của vị thiên-nữ ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, vị thỉên-nữ ấy tên 
là Bĩranĩ, tiền-kiếp của thiên-nữ là tớ gái (con của người 
tớ gái) trong gia đình Bà-la-môn, trong thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa. 

Một hôm, ông Bà-la-môn muốn cúng dường vật thực 
đến chư tỳ-khưu, nên ông bảo người vợ và các người con 
gái của ông, ai cũng đều từ choi không chịu làm. ông 
Bà-la-môn đến bảo người tớ gái rằng: 

- Này tớ gái ỉ Sáng sớm ngày mai, ngươi có thể lo sửa 
soạn vật thực, đế cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng 
được hay không? 

Người tớ gái cung-kính thưa với ông chủ rằng: 

- Kính thưa ông chủ, dạ, con có thế làm được. 
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Đêm ây, cô thức dậy từ sáng sớm, cô tớ gái lo sửa 
soạn vật thực ngon lành đầy đủ một cách chu đáo xong. 
Khi nhìn thay chư tỳ-khưu-Tăng đến đứng trước nhà 
khất thực, cô tớ gái ra cung-kỉnh đón rước vào nhà, kỉnh 
thỉnh chư tỳ-khưu-Tăng ngồi trên chỗ cao quỷ, cô dâng 
cúng dường vật thực đến chư tỳ-khưu-Tăng một cách rất 
cung-kỉnh. Sau khi chư tỳ-khưu-Tăng dùng xong, cô kỉnh 
dâng vật dụng chút đỉnh của riêng cô đến chư tỳ-khưu- 
Tăng. Cô có tâm từ kỉnh yêu chư tỳ-khưu-Tăng ẩy. 

Cô tớ gái là người có giới hạnh trong sạch, nên sau 
khi chết, thiện-nghiệp bo-thỉ cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng cho quả hóa-sinh làm thiên-nữ có lâu đài có 
5 đỉnh trên hư không như vậy. 

- 7 Lâu đài trên hư không 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi nhìn thấy 7 lâu đài 
vàng sáng chói như mặt trời giữa hư không, vị thiên-nam 
trong lâu đài có nhiều oai lực, trang sức các viên ngọc 
quý, có các thiên-nữ xung quanh hầu hạ, phục vụ đàn ca 
múa hát. Vị thiên-nam luân chuyển hưởng an-lạc trong 7 
lâu đài vàng ấy. Đức-vua Bồ-tát Nimi cảm thấy vô cùng 
hoan hỷ, nên truyền hỏi vị thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Vị thỉên-nam ẩy đã tạo 
phước-thiện như thế nào, mà được hóa-sinh trên cõi 
trời, hưởng sự an-lạc trong 7 lâu đài vàng như vậy? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả của thiện- 
nghiệp của vị thiên-nam ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương cao thượng, vị thỉên-nam ẩy 
tên là Sonadinna, tiền-kiếp của vị thiên-nam là thỉ chủ 
Sonadinna một tỉnh nhỏ trong đất nước Kãsi. ông cho 
xây dựng 7 cốc, roi dâng cúng dường đến chư tỳ-khưu- 
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Tăng trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, ông thường hộ 
độ các thứ vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, chỗ 
ở, thuốc trị bệnh đến chư tỳ-khưu. ông là người cận-sự- 
nam có ngũ-giới trong sạch, thường thọ trì bát-giới 
Uposathasĩla trong những ngày giới hằng tháng. 

Sau khỉ ông thỉ chủ Sonadỉnna chết, đạỉ-thiện-nghỉệp 
ẩy cho quả hóa-sinh làm vị thiên-nam Sonadinna có 7 
lâu đài vàng sáng chói, hưởng mọi sự an-lạc như vậy. 

- Lâu đài bằng ngọc mani 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi lên cao nhìn thấy lâu 
đài bằng ngọc mani cao lớn phát ra ánh sáng chói ngời 
mát dịu, có đủ các loại âm thanh hay nghe êm tai. Vị 
thiên-nam có nhiều oai lực trong lâu đài, các thiên-nữ 
trang sức xinh đẹp lộng lẫy ca hát nhảy múa mà chưa 
từng thấy, chưa từng nghe bao giờ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Vị thỉên-nam ấy đã từng tạo 
phước-thiện như thế nào mà được hóa-sinh trên cõi trời, 
hưởng sự an-lạc trong lâu đài bằng ngọc mani như vậy? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả của thiện- 
nghiệp của vị thiên-nam ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương cao thượng, tỉền-kỉếp của vị 
thiên-nam ẩy là cận-sự-nam có giới hạnh trong sạch 
trong kinh-thành Bãrãnasĩ, thời-kỳ Đức Phật Kassapa. 
Ông cùng nhóm thỉ chủ xây dựng ngôi chùa, giếng nước, 
ho nước, đường sá, cầu đường; ông hộ độ cúng dường 
chư Thảnh A-ra-hản, những thứ vật dụng cần thiết như y 
phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, ... một cách cung- 
kỉnh; ông thường thọ trì bát giới Uposathasĩla trong 
những ngày giới hằng tháng. 
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Sau khi người cận-sự-nam chêt, đại-thiện-nghiệp ây 
cho quả hóa-sỉnh làm vị thiên-nam trong lâu đài bằng 
ngọc mani cao lớn, có hào quang sáng ngời toả ra khắp 
mọi nơi, hưởng mọi sự an-lạc như vậy. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự trên cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha có 1000 con ngựa báu Sindhava kéo lên càng cao, 
thì càng nhìn thấy những lâu đài của chu-thiên càng 
nguy nga tráng lệ hơn các lâu đài phía duới, do oai lực 
phuớc-thiện lớn của mỗi vị thiên-nam, thiên-nữ. 

- 7 Ngọn núi cao noi cõi tròi Tứ-đại-thiên-vương 

Tiếp tục lên cao, nhìn thấy 7 ngọn núi lớn có chiều 
cao theo tuần tự trong đại duơng Sĩdantara, Đức-vua Bồ- 
tát Nimi truyền hỏi vị thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! 7 ngọn núi lớn tên gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, 7 dãy núi lớn tên 
gọi là núi Sudassana, núi Karavĩka, núi Isadhara, núi 
Yugandhara, núi Nemindhara, núi Vinataka, núi Assa- 
kanna, mỗi ngọn núi có chiều cao theo tuần tự, ngọn núi 
trên cao hơn ngọn núi dưới. 7 ngọn núi nằm trong đại 
dương Sĩdantara. 

* Từ ngọn núi Sudassana thấp đến ngọn núi Karavĩka 
cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương 
Sĩdantara, theo tuần tự như vậy. 

* Từ ngọn núi Karavĩka thấp đến ngọn núi ĩsadhara 
cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương 
Sĩdantara. 

* Từ ngọn núi ĩsadhara thấp đến ngọn núi Yugan- 
dhara cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại 
dương Sĩdantara. 

* Từ ngọn núi Yugandhara thấp đến ngọn núi Nemin- 
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dhara cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại 
dương Sĩdantara. 

* Từ ngọn núi Nemỉndhara thấp đến ngọn núi 
Vinataka cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại 
dương Sĩdantara. 

* Từ ngọn núi Vỉnataka thấp đến ngọn núi Assakanna 
cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương 
Sĩdantara. Ngọn núi Assakanna là cao nhất. 7 ngọn núi 
thấp cao vỉ như 7 tầng nấc thang. 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, 7 ngọn núi ẩy là 
chỗ ngự của Tứ-Đại-thiên-vương hộ trì thế giới: 

* Đại-Thiên-vương Dhatarattha ngự tại hướng Đông. 

* Đại-Thiên-vương VirũỊhaka ngự tại hướng Nam. 

* Đại-Thiên-vương Virũpakkha ngự tại hướng Tây. 

* Đại-Thiên-vương Kuvera ngự tại hướng Bắc. 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi qua 7 ngọn núi, chỗ 
ngụ của Tứ-Đại-thiên-vưong, rồi tiếp tục ngự đi lên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

Nhìn thấy cổng cõi trời Tam-thập-tam-thiên có điêu 
khắc hình Đức-vua-trời Sakka đẹp tuyệt vời, Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtali! cổng ẩy đẹp tuyệt vời có tên 
gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, cổng ẩy có tên gọi 
là Cittakũịa là cong ra vào của Đức-vua-trời Sakka, 
cống ẩy có chiều rộng và chiều dài mỗi chiều 1.000 do 
tuần là cong chỉnh của cõi trời Tam-thập-tam-thiên nằm 
trên đỉnh ngọn núi Sineru, thật là xinh đẹp lạ thường, có 
điêu khắc hình Đức-vua-trời Sakka, các hình ảnh sư tử 
chúa, hổ chúa, v.v... 
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- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, kính thỉnh Đại- 
vương ngự vào cong này, ngự đi trên nền cõi trời bằng 
vàng và ngọc mani, xung quanh có các loài hoa trời đủ 
loại rất xinh đẹp. 

Ngự trên cỗ xe trời Vejayantaratha có 1.000 con ngựa 
báu Sindhava kéo bay vào bên trong, Đức-vua Bồ-tát 
Nimi nhìn thấy hội trường rộng lớn nguy nga tráng lệ 
tuyệt vời tại cung trời Tam-thập-tam-thiên, nên truyền 
hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! Hội trường rộng lớn ẩy có 
tên gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, hội trường rộng 
lớn ẩy có tên gọi là hội trường Sudhammã được phát 
sinh do quả phước-thiện, thật nguy nga lộng lẫy tuyệt 
vời, các cây cột 8 cạnh bằng ngọc quỷ nhất. 

Hội trường là chỗ hội họp của toàn thể chư-thỉên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên, có Đức-vua-trời Sakka 
chủ trì, để bàn thảo những vẩn đề an-lạc hạnh phúc của 
chư-thiên và nhân-loại. 

- Kính thỉnh Đại-vương ngự vào hội trường Sudham- 
mã, nơi mà Đức-vua-trời Sakka cùng toàn thế chư-thiên 
đang chờ đón rước Đại-vương. 

Đang ngồi chờ đợi Đức-vua Bồ-tát Nimi, toàn thể 
chư-thiên nghe tin báo rằng: 

“Đức-vua Bồ-tát Nimi đã ngự đến rồi! ” 

Mỗi vị thiên-nam, thiên-nữ cầm đóa hoa trời, hương 
trời, v.v... đi ra tận cổng Cittakũta đứng đón rước cúng 
dường Đức-vua Bồ-tát Nimi, kính thỉnh Đức-vua ngự 
vào hội trường Sudhammã. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự xuống cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha, ngự đi vào hội trường Sudhammã. 



IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 


477 


Hai bên đường toàn thê chư-thiên hoan hỷ đón rước, 
cúng dường những phẩm vật quý đến Đức-vua Bồ-tát 
Nimi reo hò rằng: 

“Muôn tâu Đại-vương, toàn thế chư-thiên chúng con 
kỉnh chào mừng Đại-vương. 

Kính thỉnh Đại-vương ngự lên trên bảo tòa bên cạnh 
Đức-vua-trời Sakka. 

Đức-vua-trời Sakka vô cùng hoan hỷ tâu rằng: “Bổn 
vương vô cùng hoan hỷ đón rước Đại-vương của đất 
nước Videha. Kính thỉnh Đại-vương ngự lên trên bảo tòa 
cao quỷ của bổn vương. 

Kính thỉnh Đạỉ-vương hưởng mọi sự an-lạc trên cung 
trời Tam-thập-tam-thiên này. 

Nghe Đức-vua-trời Sakka kính thỉnh như vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Nimi truyền bảo rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua-trời, những thứ gì có được do 
người khác ban tặng, những thứ ẩy vỉ như xe cộ hoặc 
của cải mượn của người khác. Do đó, bon vương không 
muốn được của người khác ban tặng. Mọi phước-thiện 
mà chỉnh bon vương tự tạo, đó là thứ của cải riêng của 
chỉnh mình, gan bó với mình mà thôi. 

Khỉ hồi cung ngự trở lại kỉnh-thành Mỉthỉlã, bổn 
vương sẽ tạo mọi phước-thiện trong cõi người, như bo- 
thỉ, giữ gìn giới trong sạch, thọ trì bát-giới Uposathasĩla 
trong những ngày giới hằng tháng, giữ gìn thận trọng 6 
môn thanh-tịnh, thực-hành pháp-hành thiền-định, đế cho 
tâm được an-lạc, sẽ không bị nóng nảy về sau. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi thuyết pháp với giọng hay tế độ 
toàn thể chư-thiên, làm cho chư-thiên vô cùng hoan hỷ 
trong lời dạy của Đức-vua Bồ-tát. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự tại cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên chỉ có 7 ngày, tính theo thời gian cõi người. 
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Đức-vua Bô-tát Nimi tán dương ca tụng vị thiên-nam 
Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Ngươi đã đánh cỗ xe trời 
Vejayantaratha đưa Trẫm ngự đi xem những chúng-sinh 
trong các cõi địa-ngục và ngự đi xem những chư-thiên 
trong các lâu đài nguy nga tráng lệ. 

Vậy, ngươi đã có công giúp đỡ Trẫm nhiều. 

Sau đó, Đức-vua Bồ-tát Nimi tâu với Đức-vua-trời 
Sakka rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua-trời, bổn vương đã ngự an 
hưởng tại cung trời Tam-thập-tam-thiên suốt 7 ngày qua. 

Nay, bon vương mong muốn hồi cung trở lại kinh- 
thành Mithilã. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Nimỉ tâu như vậy, Đức-vua-trời 
Sakka truyền lệnh vị thiên-nam Mãtali đưa Đức-vua Bồ- 
tát Nimi hồi cung ngự trở về kinh-thành Mithilã. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua-trời Sakka, vị thiên- 
nam Mãtali thỉnh Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự lên cỗ xe 
trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi hồi cung 
ngự trở về kinh-thành Mithilã. 

Đức-vua Bồ-tát Nimirãjã ngự tại kinh-thành Mithilã 
trị vì xứ Vedeha, thần dân thiên hạ được sống an lảnh 
thịnh vượng. 

Một hôm, nhìn thấy trên đầu có sợi tóc bạc, Đức-vua 
Bồ-tát Nimirãjã hội triều rồi truyền dạy các quan cùng 
thần dân trong xứ Vedeha rằng: 

- Này các khanh cùng thần dân thiên hạ! Trên đầu 
Trẫm đã có sợi tóc bạc rồi, thời trẻ trung đã qua, thời 
lão niên đã hiện rõ. Ngay bây giờ, Trẫm sẽ đi xuất gia, 
trao ngai vàng lại cho các khanh. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng như vậy. 
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* Nếu người nào muốn hưởng quả an-lạc của thỉện- 
nghiệp nào thì người ấy nên tạo thiện-nghiệp ẩy tùy theo 
khả năng của mình, bởi vì chỉ có thiện-nghiệp mới cho 
quả an-lạc mà thôi. 

* Nếu người nào không muốn chịu quả khổ của ác- 
nghiệp thì người ấy nên tránh xa mọi ác-nghiệp, bởi vì 
chỉ có ác-nghiệp mới cho quả khổ mà thôi. 

Đó là sự công bằng của nghiệp và quả của nghiệp. 

IV.3- Rũpãvacarakusalakamma: sắc-giói thiện-nghiệp 

Phần dục-giớỉ thỉện-nghỉệp (đại-thỉện-nghỉệp) và quả 
của dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) đã giải 
thích xong, tiếp theo giải thích sẳc-giới thiện-nghiệp và 
quả của sẳc-giới thiện-nghiệp. 

Trong quyển sách này chỉ trình bày, giải thích nghiệp 
và quả của nghiệp, cho nên, phần sắc-giới thiện-nghiệp 
này không trình bày phương pháp thực-hành pháp-hành 
thiền-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm mà chỉ trình bày, giải thích về sắc-gỉới thỉện- 
nghiệp và quả của sẳc-giới thỉện-nghỉệp mà thôi. 

sắc-giói thiện-nghiệp 

sắc-giới thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanã- 
cetasika) đồng sinh với 5 sắc-giới thiện-tâm, cho nên sắc- 
giới thiện-nghiệp có 5 loại thuộc về ỷ thiện-nghiệp. 

5 sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm đó là 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ thiện- 
tâm phát sinh do nương nhờ nơi đề-mục thiền-định. 


* Xem phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định trong bộ Nền-Tảng- 
Phật-Giáo, quyển VII, Tập 1, Pháp-Hành Thiền-Định, cùng soạn-giả. 
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Pháp-hành thiền-định có 40 đề-mục thiền-định: 

-10 đề-mục hình vòng tròn kasỉna. 

-10 đề-mục tử thi bẩt-tịnh (asubha). 

-10 đề-mục niệm-niệm (anussati). 

- 4 đề-mục tứ vô-lượng-tâm (appamahnã). 

-1 đề-mục vật-thực đáng nhờm (ãhãre patỉkkũlasannã). 

-1 đề-mục phân tích tứ-đại (catudhãtuvavatthãna). 

- 4 đề-mục vô-sẳc (ãruppa). 

Trong 40 đề-mục thiền-định này, mỗi đề-mục có tính 
chất khác nhau, thô hoặc vi-tế khác nhau, nên dẫn đến 
chứng đắc bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm khác nhau, đuợc 
phân loại 40 đề-mục thiền-định theo tính chất nhu sau: 

* 10 đề-mục dẫn đến cận-định (Upacãrasamãdhi) 

1- Đề-mục nỉệm-nỉệm 9 Ân-Đức-Phật (Buddhãnussatỉ). 

2- Đe-mục niệm-niệm 6 Ấn-£)ức-Pháp (Dhammãnussati). 

3- Đe-mục niệm-niệm 9 Ân-Đức-Tăng (Samghãnussati). 

4- Đe-mục niệm-niệm giới trong sạch của mình (Sĩlã- 
nussati). 

5- Đe-mục niệm-niệm sự bổ-thỉ của mình (Cãgãnussati) 

6- Đe-mục niệm-niệm 5 pháp chư-thiên có nơi mình 
(Devãnussati). 

7- Đe-mục niệm-niệm trạng thái an-lạc tịch tịnh Niết- 

• • • • • • • 

bàn (Upasamãnussati). 

8- Đe-mục niệm-niệm về sự chết (Maranãnussati). 

9- Đe-mục vật thực đáng nhờm (Ẫhãre patikkũlasahhã). 

10- Đe-mục phân tích tứ-đại (catudhãtavavatthãna). 

Hành-giả thực-hành 1 trong 10 đề-mục thiền-định này 
chỉ có khả năng dẫn đến cận-định (upacãrasamãdhi) mà 
thôi, thuộc về dục-giới thiện-tâm, bởi vì 7 ớ đề-mục thiền- 
định này thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 4) 
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vô cùng vi tế, sâu sắc, ý nghĩa rộng lớn, nên định-tâm 
không thể an trú vào một đối-tượng nào nhất định. 

Cho nên, hành-giả không thể chứng đắc được bậc 
thiền sắc-giới nào cả, tâm của hành-giả vẫn còn là dục- 
giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm). 

* 11 đề-mục thiền-định dẫn đến chứng đắc 
đệ-nhất-thiền sắc-giói thiện-tâm 

-10 đề-mục tử thỉ bẩt tịnh (asubha). 

-1 đề-mục niệm 32 thể trược trong thân (kãyagatãsati). 

Hành-giả thực-hành 1 trong 11 đề-mục thỉền-định này 
có tính chất thô nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc 
đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới mà thôi, không thể chứng đắc các 
bậc thiền sắc-giới bậc cao. 

* 3 đề-mục vô-lượng-tâm dẫn đến chứng đắc 
4 bậc thiền sắc-giói thiện-tâm 

- Đề-mục niệm rải tâm-từ đến chúng-sỉnh đáng yêu, 
đáng mến (piyamanãpasattapannatti). 

- Đe-mục niệm rải tâm-bi đến chúng-sinh đang khố, 
mong được cứu kho (dukkhitasattapannatti). 

- Đe-mục niệm rải tâm-hỷ đến chúng-sinh đang hưởng 
sự an-lạc, hạnh phúc (sukhitasattapahhatti). 

Hành-giả thực-hành 1 trong 3 đề-mục thiền định vô- 
lượng này có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ-nhẩt- 
thiền sẳc-giới thiện-tâm cho đến đệ-tứ-thiền sắc-giới 
thiện-tâm, nhưng không có khả năng dẫn đến chứng đắc 
đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tâm, bởi vì 3 đề-mục vô- 
lượng này còn có thọ lạc là chi-thiền. 


* Tuy 10 đề-mục thiền-định này thuộc về chãn-nghìa-pháp, nhưng hành- 
giả thực-hành theo phương pháp pháp~hành thiền-định, không phải thực- 
hành phảp-hành thiền-tuệ, nên cũng không dẫn đến chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Nỉết-bàn được. 
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* Đe-mục niệm rải tâm-xả dẫn đến chứng đắc 
đệ-ngũ-thiền sắc-giói thiện-tâm 

Hành-giả sau khi đã chứng đắc từ đệ-nhất-thỉền sẳc- 
giới thiện-tâm cho đến đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm với 
1 trong 3 đề-mục vô-lượng là đề-mục niệm rải tâm-từ 
hoặc đề-mục niệm rải tâm-bi hoặc đề-mục niệm rải tâm- 
hỷ xong. 

Muốn chứng đắc đệ-ngũ-thỉền sắc-gỉớỉ thiện-tâm, 
hành-giả chỉ có thể thay đổi sang đề-mục niệm rải tâm- 
xả mà thôi, rồi hành-giả tiếp tục thực-hành đề-mục niệm 
rải tâm-xả ẩy dẫn đến chứng đắc đệ-ngũ-thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 

Vì vậy, đề-mục niệm rải tâm-xả này chỉ có khả năng 
dẫn đến chứng đắc đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện-tâm mà 
thôi. Cho nên, hành-giả không thể bắt đầu thực-hành đề- 
mục niệm rải tâm-xả này. 

* 11 đề-mục thiền-định dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiền sắc-giói thiện-tâm 

-10 đề-mục hình tròn kasỉna. 

-1 đề-mục niệm hơi thở vào, hoã thở ra (ãnãpãnassatỉ). 

Hành-giả thực-hành 1 trong 11 đề-mục thỉền-định 
này, đề-mục thiền-định nào cũng có khả năng dẫn đến 
chứng đắc từ đệ-nhẩt-thiền sẳc-gỉới thiện-tâm cho đến 
đệ-ngũ-thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm mà không cần thay đối 
sang đề-mục thiền-định khác. 

Đặc biệt 10 đề-mục hình tròn kasỉna, khi hành-giả 
thực-hành thiền-định sử dụng 1 trong 10 đề-mục hình 
tròn kasiụa dẫn đến chứng đắc từ đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tâm xong 
rồi; hành-giả muốn thay đổi sang đề-mục hình tròn 
kasiụa khác, tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định, 
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với đề-mục hình tròn kasina ấy dẫn đến chứng đắc từ đệ- 
nhat-thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm cho đến đệ-ngũ-thiền sẳc- 
giới thiện-tâm một cách dễ dàng, trong trường họp hành- 
giả muốn luyện phép-thần-thông Iddhividha abhinnã 
(đa-dạng-thông). 

Tính chất của 5 sắc-giói thiện-tâm 

5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm này chỉ có thể phát sinh 
đối với hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) có đủ 3 
nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si) mà thôi, không thế phát 
sinh đối với hạng người có nhị-nhân (dvihetuka- 
puggala) chỉ có 2 nhân (vô-tham và vô-sân) không có 
vô-sỉ (tri-tuệ). 

5 bậc thiền sẳc-giới thỉện-tâm này chỉ có thể phát sinh 
trong 22 cõi là 1 cõi người, 6 cõi trời dục-giới và 15 cõi 
trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới Vô-tưởng- 
thiên, bởi vì cõi này không có tâm, chỉ có thân mà thôi). 

Năm bậc thiền sắc-giói thiện-tâm 

Hành-giả thực-hành thiền-định chọn đề-mục thiền- 
định có khả năng dẫn đến chứng đắc theo tuần tự từ đệ- 
nhất-thiền sẳc-giới thiện-tâm đến đệ-ngũ-thiền sẳc-giới 
thiện-tâm như sau: 

Ban đầu, hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấy, định- 
tâm phát sinh có 5 chi-thiền Qhãnanga) có khả năng diệt 
bằng cách chế-ngự (vikkhambhanapãhãna) được 5 pháp 
chướng-ngại (nivarana) ví như lấy đá đè cỏ, làm cho cỏ 
không thể vươn lên được. 

Năm chi-thiền (Ihãnanga) 

1- Vỉtakka: Hướng-tâm đến đối-tượng đề-mục thiền- 
định duy nhất ấy. 
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2- Vicãra: Quan-sát trong đê-mục thiên-định ây. 

3- Pĩti: Hoan-hỷ phát sinh do định-tâm an trú trong 
đề-mục thiền-định ấy. 

4- Sukha: An-lạc phát sinh do định-tâm hoan hỷ trong 
đề-mục thiền-định ấy. 

5- Ekaggatã: Nhất-tâm định-tâm vững chắc phát sinh 
do an-lạc trong đề-mục thiền-định ấy. 

Năm pháp-chướng-ngại (Nivarana) 

1- Kãmacchanda nivarana: Tham-dục trong ngũ-dục 
(sẳc, thanh, hương, vị, xúc) là pháp-chướng-ngại của 
thiền-định. 

2- Byãpãda nivarana: Sân-hận là pháp-chướng-ngại 
của thiền-định. 

3- Thĩna-mỉddha nivarana: Buồn-chán - buồn-ngủ là 
pháp-chướng-ngại của thiền-định. 

4- Uddhacca-kukkucca nỉvarana: Phóng-tâm - hốỉ-hận 
là pháp-chướng-ngại của thiền-định. 

5- Viccikicchã nivarana: Hoài-nghi là pháp-chướng- 
ngại của thiền-định. 

5 chi-thỉền chế-ngự 5pháp-chướng-ngạỉ như thế nào? 

Năm chỉ-thỉền đó là 5 tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm, còn 5 pháp-chướng-ngại đó là 7 tâm-sở đồng 
sinh với ác-tâm. Mỗi chi-thiền có khả năng chế ngự 
được mỗi pháp-chướng-ngại như sau: 

1- Vỉtakka: Hướng-tâm đến một đề-mục thiền-định 
nên chế-ngự được pháp-chướng-ngại buồn-chán - buồn- 
ngủ (thĩna-middha nivarana). 

2- Vỉcãra: Quan-sát trong đề-mục thiền-định nên chế- 
ngự được pháp-chướng-ngại hoài-nghi (viccikicchã 
nivarana). 
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5- Piti: Hoan-hỷ trong đê-mục thiên-định nên chê-ngự 
được pháp-chướng-ngại sân-hận (byãpãda nivarana). 

4- Sukha: An-lạc trong đề-mục thiền-định nên chế- 
ngự được pháp-chướng-ngại phóng-tâm - hổi-hận 
(uddhacca-kukkucca nivarana). 

5- Ekaggatã: Nhất-tâm trong đề-mục thiền-định nên 
chế-ngự được pháp-chướng-ngại tham-dục (kãmacchanda 
nỉvarana). 

* Thực-hành thiền sắc-siói thiện-tâm có 5 bậc 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định thuộc hạng 
hành-giả mandapuggala có trỉ-tuệ bậc thường có khả 
năng chế-ngự được mỗi chi-thiền để chứng đắc mỗi bậc 
thiền. Vì vậy, thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc thiền: 

1 - Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với một đề- 
mục thiền-định ấy, định-tâm phát sinh có đầy đủ 5 chi- 
thiền, có khả năng diệt bằng cách chế-ngự được 5 pháp- 
chướng-ngạỉ (nivarana), nên chứng đắc đệ-nhất-thiền 
sẳc-giới thiện-tâm, có 5 chi-thiền là vitakka, vicãra, pĩti, 
sukha, ekaggatã do chế ngự được 5 pháp-chướng-ngại. 

2- Sau khi đã chứng đắc đệ-nhất-thỉền sắc-giới 
thiện-tâm có 5 chi-thiền, hành-giả tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-định, suy-xét thấy rõ chi-thiền vitakka: 
hướng-tâm còn thô, nên cần phải diệt, rồi tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấy, 
định-tâm phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế-ngự 
chi-thiền vitakka, nên chứng đắc đệ-nhị-thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, có 4 chi-thiền là vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã 
do chế ngự được chi-thiền vitakka. 

3- Sau khi đã chứng đắc đệ-nhị-thỉền sẳc-giới thiện- 
tâm có 4 chi-thiền, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-định, suy-xét thấy rõ chi-thiền vỉcãra: quan-sát 
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còn thô, nên cân phải diệt, rôi tiêp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấy, định-tâm 
phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế-ngự chi-thiền 
vicãra, nên chứng đắc đệ-tam-thiền sẳc-giới thiện-tâm, 
có 3 chi-thiền là pĩti, sukha, ekaggatã do chế ngự được 
chi-thiền vicãra. 

4- Sau khi đã chứng đắc đệ-tam-thiền sẳc-giới thỉện- 
tâm có 3 chi-thiền, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-định, suy-xét thấy rõ chi-thiền pĩti: hoan-hỷ 
còn thô, nên cần phải diệt, rồi tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấy, định-tâm 
phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế ngự chi-thiền 
pĩti, nên chứng đắc đệ-tứ-thiền sẳc-giới thiện-tâm, có 2 
chi-thiền là sukha và ekaggatã do chế ngự được chi- 
thiền pĩti. 

5- Sau khi đã chứng đắc đệ-tứ-thỉền sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm có 2 chi-thiền là sukha và ekaggatã, hành-giả tiếp 
tục thực-hành pháp-hành thiền-định, suy-xét thấy rõ chi- 
thỉền sukha: an-lạc còn thô, nên cần phải thay thế chỉ- 
thiền sukha bằng chi-thiền upekkhã: xả, rồi tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấy, 
định-tâm phát sinh có khả năng thay thế chi-thiền sukha 
bằng chi-thiền upekkhã, nên chứng đắc đệ-ngũ-thiền 
sẳc-giới thiện-tâm, có 2 chi-thiền là upekkhã, ekaggatã 
do thay thế chi-thiền sukha bằng chỉ-thỉền upekkhã. 

Thiền sắc-giói thiện-tâm có 5 bậc 

1- Đệ-nhẩt-thỉền sẳc-giới thỉện-tâm có 5 chi-thiền là 
vitakka, vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã do chế ngự được 5 
phảp-chướng-ngại (nivarana). 

2- Đệ-nhị-thỉền sẳc-giới thỉện-tâm có 4 chi-thiền là 
vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã do chế ngự được 1 chi-thiền 
vitakka. 
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5- Đệ-tam-thiên săc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiên là 
pĩti, sukha, ekaggatã do chế ngự được chi-thiền vicãra. 

4- Đệ-tứ-thỉền sẳc-giới thỉện-tâm có 2 chi-thiền là 
sukha, ekaggatã do chế ngự được chi-thiền pĩti. 

5- Đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
upekkhã, ekaggatã do thay thế chi-thiền sukha bằng chi- 
thiền upekkhã. 

Thực-hành thiền sắc-ữiói thiện-tâm có 4 bậc 

Đối với hành-giả là hạng tikkhapuggala có trí-tuệ sắc 
bén đã chứng đắc đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện-tâm, có 5 
chi-thiền là vitakka, vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã do chế 
ngự được 5 pháp-chướng-ngại (nivarana). 

Sau khi đã chứng đắc đệ-nhất-thỉền sẳc-gỉớỉ thiện- 
tâm có đủ 5 chi-thiền, hành-giả tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-định, suy-xét thấy rõ chi-thiền vitakka: 
hướng-tâm và chi-thiền vicãra còn thô, nên cần phải 
diệt, rồi tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thiền-định ấy, định-tâm phát sinh có khả năng diệt 
bằng cách chế-ngự chi-thiền vitakka và chi-thiền vicãra 
cùng một lúc, nên chứng đắc đệ-nhị-thiền sẳc-giới thiện- 
tâm có 3 chi-thiền là pĩti, sukha, ekaggatã. 

Vì vậy, đối với hành-giả là hạng tìkkhapuggala có ưí-tuệ 
sắc bén, thiền sẳc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiền như sau: 

1- Đệ-nhất-thỉền sẳc-giớỉ thỉện-tâm có 5 chi-thiền là 
vitakka, vỉcãra, pĩti, sukha, ekaggatã do chế ngự được 5 
pháp-chướng-ngại (nivarana). 

2- Đệ-nhị-thỉền sẳc-giới thỉện-tâm có 3 chi-thiền là 
pĩti, sukha, ekaggatã do chế ngự được 2 chi-thiền 
vitakka và vỉcãra cùng một lúc. 

3- Đệ-tam-thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có 2 chi-thiền là 
sukha, ekaggatã do chế ngự được chi-thiền pĩti. 
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4- Đệ-tứ-thiên săc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiên là 
upekkhã, ekaggatã do thay thế chi-thiền sukha bằng chi- 
thiền upekkhã. 

Đó là 4 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, đối với hành- 
giả thuộc về hạng tikkhapuggala có trí-tuệ sắc bén. 

Quả của sắc-giói thiện-nghiệp 

sắc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 5 sẳc-gỉớỉ thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

* Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

sắc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 5 sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm cho 
quả tuơng xứng trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) có 5 sẳc-giới quả-tâm gọi là sẳc-giới tái- 
sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikicca) hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời 
sắc-gi ới Vô-tưởng-thiên). 

15 tầng tròi sắc-giói chia theo 4 sắc-giói quả-tâm 

1- Bậc đệ-nhẩt-thiền sắc-giới quả-tâm cỏ 3 tầng trời: 

- Brahmapãrisajjã: Tầng trời Phạm-chúng-thỉên. 

- Brahmapurohitã: Tầng trời Phạm-sư-thiên. 

- Mahãbrahmã: Tầng trời Đại-phạm-thiên. 

2- Bậc đệ-nhị-thỉền sẳc-gỉớỉ quả-tâm cỏ 3 tầng trời: 

- Parỉttãbhã: Tầng trời Thỉểu-quang-thỉên. 

- Appamãnãbhã: Tầng trời Vô-lượng-thiên. 

- Ẵbhassarã: Cõi Quang-âm-thiên. 

3- Bậc đệ-tam-thiền sắc-gỉớỉ quả-tẫm cỏ 3 tầng trời: 

- Parittasubhã: Tầng trời Thỉểu-tịnh-thỉên. 
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- Appamanasubha: Tâng trời Vô-ỉượng-tịnh-thiên. 

- Subhakinhã: Tầng trời Biến-tịnh-thiên. 

4- Bậc đệ-tứ-thiền sắc-gỉớỉ quả-tâm có 7 tầng trời: 

- Vehapphalã: Tầng trời Quảng-quả-thỉên. 

- Asannasattã: Tầng trời Vô-tưởng-thiên. 

* Suddhãvãsa: Cõi Tịnh-cư-thỉên có 5 tầng trời: 

- Avỉhã: Tầng trời Vô-phiền-thiên. 

- Atappã: Tầng trời Vô-nhiệt-thiên. 

- Sudassã: Tầng trời Thiện-hiện-thiên 

- Sudassĩ: Tầng trời Thiện-kiến-thiên. 

- Akaniịthã: Tầng trời sẳc-cứu-cánh-thiên. 

Như vậy, từ bậc đệ-nhất-thỉền sẳc-giới quả-tâm cho 
đến bậc đệ-tam-thiền sắc-giới quả-tâm, mỗi bậc thiền 
sẳc-giới quả-tâm có 3 tầng trời theo năng lực của 3 bậc 
thiền sẳc-giới quả-tâm bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

Còn bậc đệ-tứ-thỉền sẳc-gỉớỉ quả-tâm cỏ 7 tầng trời là 
Vehapphalã: tầng trời Quảng-quả-thiên và Asahha- 
sattã: tầng trời Vô-tưởng-thiên đối với các hạng phàm- 
nhân và các bậc Thánh-nhân chứng đắc đệ-ngũ-thiền 
sắc-giới thiện-tâm. 

Riêng Tịnh-cư-thỉên có 5 tầng trời này chỉ dành riêng 
cho bậc Thánh Bẩt-lai chứng đắc đệ-ngũ-thiền sẳc-giới 
thiện-tâm (hoặc bậc Thánh Bẩt-lai thuộc hạng tikkha- 
puggala chứng đắc đệ-tứ-thiền sẳc-giới thiện-tâm). 

* Do nguyên-nhân nào bậc thiền sẳc-giới quả-tâm cỏ 
3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng? 

* Mỗi bậc thiền sẳc-giới thỉện-tâm từ đệ-nhẩt-thỉền 
sẳc-gỉớỉ thiện-tâm đến đệ-tứ-thiền sẳc-giới thiện-tâm, 
mỗi bậc thiền có 3 bậc: bậc thiền sẳc-giới bậc hạ, bậc 
thiền sẳc-giới bậc trung, bậc thiền bậc thượng do năng 
lực của vasĩbhãva: 5 pháp-thuần-thục. 
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- Vasibhava: Pháp-thuần-thục có 5 pháp 

1- Ẵvajjanavasĩbhãva: Pháp thuần-thục quán-trỉệt 
nghĩa là hành-giả có khả năng thuần-thục quán-triệt chi- 
thiền của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 

2- Samãpajjanavasĩbhãva: Pháp thuần-thục nhập bậc 
thiền nghĩa là hành-giả có khả năng thuần thục nhập bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 

3- Adhựthãnavasĩbhãva: Pháp thuần-thục phát-nguyện 
nghĩa là hành-giả có khả năng thuần thục phát nguyện ấn 
định thời gian nhập bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 

4- VuUhãnavasĩbhãva: Pháp thuần-thục xả-thiền là 
hành-giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian xả 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 

5- Paccavekkhaụavasĩbhãva: Pháp thuần-thục quán- 
triệt là hành-giả có khả năng thuần-thục quán-triệt chi- 
thiền của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy với tác-hành-tâm. 

Ví dụ: Hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ-nhẩt-thỉền 
sắc-giới thiện-tâm. 

- Nếu hành-giả không thuờng xuyên nhập đệ-nhẩt- 
thiền sẳc-giới thiện-tâm, thì 5 pháp-thuần-thục (vasĩ- 
bhãva) của bậc thiền ấy có ít năng lực, nên đệ-nhẩt-thiền 
sẳc-giới thiện-tâm ẩy trở thành đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới 

thỉện-tâm bậc hạ. 

• • • 

- Nếu hành-giả thỉnh thoảng nhập đệ-nhẩt-thỉền sẳc- 
giới thiện-tâm, thì 5 pháp-thuần-thục (vasĩbhãva) của bậc 
thiền ấy có năng lực trung bình, nên đệ-nhất-thiền sắc- 
giới thiện-tâm ẩy trở thành đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện- 
tâm bậc trung. 

- Nếu hành-giả thuờng xuyên nhập đệ-nhẩt-thiền sẳc- 


' Xem phần giải thích trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp- 
Hành Thiên-Định, phân Vasĩbhãva, cùng soạn giả. 
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giới thiện-tâm, thì 5 pháp-thuân-thục (vasĩbhãva) của 
bậc thiền ấy có nhiều năng lực, nên đệ-nhẩt-thiền sẳc- 
giới thiện-tâm ẩy trở thảnh đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện- 
tâm bậc thượng. 

Hành-giả có thể sử dụng đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện- 
tâm bậc thượng ẩy làm nền-tảng, để tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-định để chứng đắc đệ-nhị-thiền sẳc-giới 
thiện-tâm. 

Tưong tự như vậy, các bậc thiền còn lại là đệ-nhị- 
thiền sẳc-giới thiện-tâm, đệ-tam-thiền sắc-giới thiện- 
tâm, đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm, nếu hành-giả thực- 
hành giống như đệ-nhẩt-thiền sắc-giới thiện-tâm thì đệ- 
nhị-thiền sắc-giới thiện-tâm có 3 bậc là bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng; đệ-tam-thiền sẳc-giới thiện-tâm có 3 
bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng; đệ-tứ-thiền sẳc- 
giới thiện-tâm có 3 bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

Mỗi sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong mỗi bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tâm bậc hạ, bậc trung, bậc thượng cho quả 
tưong xứng trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patỉsandhỉ- 
kãla) có mỗi bậc thiền sẳc-giới quả-tâm bậc hạ, bậc trung 
bậc thượng gọi là sắc-gỉới táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với 
bậc thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy. 

* Đối với hành-giả là hạng tikkhapuggala cỏ trỉ-tuệ 
sẳc bén có 4 bậc thiền sẳc-giới quả-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên đúng theo 4 
tầng trời bậc thiền sẳc-giới quả-tâm. 

* Đối với hành-giả là hạng mandapuggala có trỉ-tuệ bậc 
thường có 5 bậc thiền sẳc-giới quả-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên theo 4 tầng 
trời bậc thiền sẳc-giới quả-tâm được trình bày như sau: 
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Giảng giải về 5 bậc thiền sắc-giói thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh lên 4 tầng tròi bậc thiền sắc-giói quả-tâm 

1- Quả của đệ-nhất-thiền sắc-giói thiện-nghiệp 

Đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhất- 
thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sỉnh kiếp sau (Patỉsandhỉkãla) 

* Hành-giả nào là người tam-nhân có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, thực hành pháp-hành thiền-định, có khả 
năng chứng đắc đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện-tâm, sau 
khi hành-giả ấy chết thì chắc chắn sẳc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ-nhat-thiền sẳc-giới thiện-tâm cho quả tuơng 
xứng trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có 
đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới quả-tâm gọi là sẳc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời đệ-nhẩt-thiền 
sắc-gỉới quả-tâm, có 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
tương xứng với đệ-nhẩt-thỉền sắc-gỉới quả-tâm, có 3 
bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Đệ-nhẩt-thiền sẳc-gỉớỉ quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Brahmapãrisajjã: Phạm- 
chúng-thiên. Chu phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên này là thuộc hạ của Đạỉ-phạm-thỉên, có tuoỉ 
thọ 1/3 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đẩt. 

* AsanMiyeyya: A-tăng-kỳ là khoảng thời gian không thể đếm bằng số. 
Mahãkappa: Đại-kiếp ừái đất gồm có 4 a-tãng-kỳ: thành, trụ, hoại, không. 

1- A-tãng-kỳ thành là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đã tạo thành. 

2- A-tẫng-kỳ trụ là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đang tồn tại, 

3- A-tãng-kỳ hoại là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đang bị hoại dần, 

4- A-tăng-kỳ không là khoảng thời gian lâu dài không còn của kiếp trái đất nữa. 
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- Đệ-nhât-thỉên sâc-gỉới quả-tãm bậc trung làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Brahmapurohitã: Phạm- 
sư-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên này là cố vấn của Đại-phạm-thiên, có tuốt thọ Vi a- 
tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

- Đệ-nhẩt-thiền sắc-gỉớỉ quả-tàm bậc thượng làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Mahãbrahmã: Đại- 
phạm-thiên. Chư đại-phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên này là những bậc phạm-thiên cao thượng có 
tuoi thọ 1 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã táỉ-sinh (pavattỉkãla), kiếp hỉện-tạỉ 

Đệ-nhẩt-thỉền sẳc-giớỉ quả-tâm nào gọi là táỉ-sinh- 
tâm (paịisandhicitta) chỉ có sinh 1 sát-na-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên nào, liền sát-na-tâm tiếp 
theo là thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại, chính sẳc-giới quả-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp- 
tâm (bhavahgacitta) làm phận sự giữ gìn bảo hộ kiếp vị 
phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sẳc- 
giới phạm-thiên ẩy, cuối cùng cũng chính sắc-gỉới quả- 
tâm ẩy trở thảnh tử-tàm (cuticitta) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 

2- Quả của đệ-nhị-thiền sắc-giói thiện-nghiệp 

sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 2 bậc thiền: đệ-nhị-thỉền 
sắc-giới thiện-tâm và đệ-tam-thiền sắc-giới thiện-tâm 
cho quả tương đương trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 
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a- Thời-kỳ tái-sinh kiêp sau (Patỉsandhỉkala) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-nhị-thỉền 
sẳc-giới thiện-tâm và đệ-tam-thiền sẳc-giới thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ấy chết, sẳc-giới thiện-nghiệp trong 2 
bậc thiền: đệ-nhị-thiền sẳc-giới thiện-tâm và đệ-tam- 
thiền sẳc-giới thiện-tâm cho quả tuơng đuơng trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) có đệ-nhị- 
thiền sẳc-giới quả-tâm gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng tròi đệ-nhị-thiền sắc- 
giới quả-tâm, có 3 tầng trời sẳc-giới phạm-thiên tương 
xứng với đệ-nhị-thỉền sắc-gỉới quả-tâm, có 3 bậc: bậc 
hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Đệ-nhị-thỉền sắc-gỉớỉ quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên Parỉttãbhã: Thiếu-quang-thiên. 
Chu phạm thiên trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên này 
có hào quang kém thua chu Phạm-thiên bậc cao, có 
tuối thọ 2 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ-nhị-thỉền sắc-gỉớỉ quả-tâm bậc trung làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên Appamãnãbhã: Vô-lượng-thiên. 
Chu phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên này 
có hào quang vô luợng, có tuối thọ 4 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ-nhị-thỉền sắc-gỉớỉ quả-tâm bậc thượng làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Ẵbhassarã: Quang-âm- 
thiên. Chu phạm-thiên có hào quang sáng ngời phóng ra 
từ thân của Phạm-thiên, có tuoi thọ 8 đại-kiếp trái đất. 

b- Thờỉ-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hỉện-tại 

Đệ-nhị-thỉền sẳc-gỉớỉ quả-tâm nào gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
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(patisandhicitta) chỉ có sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên nào, liền sát-na-tâm tiếp 
theo là thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại, chính sẳc-giới quả-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp- 
tâm (bhavangacitta) làm phận sự giữ gìn bảo hộ kiếp vị 
phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sẳc- 
giới phạm-thiên ẩy, cuối cùng cũng chính sắc-gỉới quả- 
tẫm ấy trở thảnh tử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 

3- Quả của đệ-tứ-thiền sắc-giói thiện-nghiệp 

Đệ-tứ-thiền sẳc-gỉới thỉện-nghỉệp trong đệ-tứ-thỉền 
sẳc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hỉện-tạỉ. 

a- Thời-kỳ táỉ-sinh kiếp sau (Patisandhỉkãla) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-tứ-thiền 
sẳc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, sẳc-giới 
thỉện-nghỉệp trong đệ-tứ-thỉền sắc-giới thiện-tâm cho 
quả trong thờỉ-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
đệ-tứ-thiền sẳc-giới quả-tẫm gọi là sẳc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời đệ-tam-thiền 
sắc-gỉới quả-tâm, có 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
tương xứng với đệ-tứ-thỉền sắc-gỉới quả-tâm, có 3 bậc: 
bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Đệ-tứ-thỉền sắc-gỉớỉ quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Parittasubhã: Thiếu-tịnh- 
thiên. Chu Phạm-thiên trong cõi này có hào quang xinh 
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đẹp tuyệt vời vẫn còn kém thua Phạm-thiên bậc cao, có 
tuối thọ 16 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ-tứ-thiền sẳc-giới quả-tâm bậc trung làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Appamãnasubhã: Vô- 
lượng-tịnh-thiên. Chu Phạm-thiên trong cõi này có hào 
quang xinh đẹp tuyệt vời vô luợng, có tuổi thọ 32 đại- 
kiếp trái đất. 

- Đệ-tứ-thiền sắc-gỉớỉ quả-tẫm bậc thượng làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời Subhakinhã: Biến-tịnh-thiên. Chu Phạm-thiên 
trong cõi này có hào quang xinh đẹp tuyệt vời tỏa ra toàn 
thân của vị Phạm-thiên, có tuoi thọ 64 đại-kiếp trái đất. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã táỉ-sinh (pavattỉkãla), kiếp hỉện-tạỉ 

Đệ-tứ-thỉền sẳc-gỉớỉ quả-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm 
(patỉsandhỉcỉtta) chỉ có sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào, liền sát-na-tâm tiếp 
theo là thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại, chính sẳc-giới quả-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp- 
tâm (bhavahgacitta) làm phận sự giữ gìn bảo hộ kiếp vị 
phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sẳc- 
giới phạm-thiên ấy, cuối cùng cũng chính sắc-gỉới quả- 
tâm ẩy trở thảnh tử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 

4- Quả của đệ-ngũ-thiền sắc-giói thiện-nghiệp 

Đệ-ngũ-thỉền sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong đệ-ngũ- 
thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 
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a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patỉsandhỉkãla) 

Tầng tròi đệ-tứ-thiền sắc-giói quả-tâm có 7 tầng trời: 

* Tầng tròi Vehapphalã: Tầng Trời Quảng-quả-thiên 

Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-ngũ-thỉền 
sẳc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, sẳc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tâm cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có 
đệ-ngũ-thiền sẳc-giới quả-tâm gọi là sẳc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời đệ-tứ-thiền 
sắc-gỉới quả-tâm gọi là tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Vehapphalã: Quảng-quả-thiên. Chu Phạm-thiên trong 
tầng trời này đuợc bền vững lâu dài cho đến hết tuổi thọ 
đủ 500 đại-kiếp trái đất. 

* Tầng tròi Asaíínasattã: Tầng Trời Vô-Tuởng-Thiên 

Sau khi đã chứng đắc đệ-tứ-thỉền sẳc-giới thỉện-tâm, 
rồi hành-giả nào tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định, có khả năng chứng đắc đệ-ngũ-thiền sẳc-giới 

thiện-tâm. 

* 

Hành-giả ấy vốn có tâm nhàm chán 4 danh-uẩn (thọ- 
uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn), bởi vì nhàm chán 
các tâm biết các đối-tuợng, nên có ý nguyện chỉ muốn 
có sẳc-uẩn là thân mà thôi. Cho nên, sau khi hành-giả 
ấy chết, do nguyện lực của hành-giả ấy, sẳc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện-tâm (không cho 
quả tuơng xứng là đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm) mà 
cho quả là nhóm sẳc-pháp gọi là jĩvitanavakakalãpa: 
nhóm sẳc-pháp có sẳc-mạng-chủ là thứ chỉn làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên với 1 
trong 3 oai-nghi: oai-nghi ngồi, hoặc oaỉ-nghỉ đứng hoặc 
oai-nghi nằm trên tầng trời đệ-tứ-thiền sẳc-giới quả- 
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tâm gọi là tâng trời săc-gỉới phạm-thỉên Asaĩinasattã: 
Vô-tưởng-thiên. Chư Phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên này chỉ có thân (sẳc-uẩn) trong oai nghi ngồi 
hoặc oai nghỉ đứng, hoặc oai nghỉ nằm mà thôi, không có 
tâm (4 danh-uẩn), vị phạm-thiên trong tầng trời này có 
tuổi thọ được bền vững lâu dài cho đến hết tuổi thọ đủ 
500 đại-kiếp trái đất. 

* Tầng tròi Suddhãvãsa: Tầng trời Tịnh-cư-thiên có 
5 tầng trời chỉ dành riêng cho bậc Thánh Bất-lai chứng 
đắc đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tâm mà thôi. 

Hành-giả là bậc Thánh Bẩt-laỉ nào đã chứng đắc đệ- 
ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tâm. Sau khi bậc Thánh Bẩt-lai 
ấy chết, chắc chắn sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ- 
thiền sẳc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đệ-ngũ-thỉền 
sẳc-giới quả-tâm gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm (pati- 
sandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời đệ-tứ-thiền sẳc-giới 
quả-tâm gọi là tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Suddhã- 
vãsa: tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Tịnh-cư-thiên, có 5 
tầng trời, mỗi tầng trời tùy theo năng lực của 5 pháp-chủ 
(indriya): tỉn-phảp-chủ, tẩn-phảp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-phảp-chủ, tuệ-pháp-chủ của bậc Thánh Bẩt-lai ẩy. 

- Nếu bậc Thánh Bẩt-laỉ ẩy có tín-pháp-chủ nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ-ngũ-thiền sẳc- 
giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
tầng trời sẳc-gỉới phạm-thiên Avỉhã: Vô-phiền-thiên, có 
tuối thọ 1.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bất-laỉ ẩy có tẩn-pháp-chủ nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ-ngũ-thiền sẳc- 
giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
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tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên Atappa: Vô-nhỉệt-thỉên, có 
tuổi thọ 2.000 đại-kiểp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bẩt-laỉ ẩy có nỉệm-pháp-chủ nhiều 
năng lực hon 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ-ngũ-thiền sẳc- 
giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong tầng 
trời sẳc-gỉớỉ phạm-thiên Sudassã: Thiện-hiện-thiên, có 
tuối thọ 4.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bẩt-laỉ ấy có định-pháp-chủ nhiều 
năng lực hon 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ-ngũ-thiền sẳc- 
giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Sudassĩ: Thiện-kiến-thiên, 
có tuổi thọ 8.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bất-laỉ có tuệ-pháp-chủ nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ-ngũ-thiền sẳc-giới 
quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong tầng trời 
sẳc-giới phạm-thiên Akanỉtthã: sẳc-cứu-cánh-thiên, có 
tuối thọ 16.000 đại-kiếp trái đất. 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ ấy chắc chắn sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán tại 1 trong 5 tầng trời sẳc-giới phạm- 
thỉên Tịnh-cư-thỉên ấy, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Chu Phạm-thiên ở trong 7 tầng trời của bậc đệ-tứ- 
thiền sắc-giới quả-tâm này có tuối thọ đuợc bền vững 
lâu dài cho đến hết tuối thọ của tầng trời ẩy. 

Còn chu Phạm-thiên ở trong các tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên bậc thấp khác có tuổi thọ không đuợc bền 
vững lâu dài, do các thời-kỳ kiếp trái đất bị hủy hoại. 


- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng lửa thì 6 
cõi trời dục-giới và 3 tầng trời đệ-nhất-thiền sắc-giới 
phạm-thiên cũng đều bị hủy hoại. 
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- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng nước thì 
6 cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ-nhất-thiền sắc-giới 
phạm-thiên và 3 tầng trời đệ-nhị-thiền sắc-giới phạm- 
thiên cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng gió thì 6 
cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ-nhất-thiền sắc-giới phạm- 
thiên, 3 tầng trời đệ-nhị-thiền sắc-giới phạm-thiên và 3 
tầng trời đệ-tam-thiền sắc-giới phạm-thiên cũng đều bị 
hủy hoại, cho nên chu phạm-thiên ở trong 9 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên bậc thấp này có tuổi thọ không đuợc bền 
vững lâu dài, không sống đến hết tuổi thọ tại tầng trời ấy. 

b- Thời-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (Pavattỉkãla), kiếp hỉện-tạỉ 

Đệ-ngũ-thiền sắc-gỉớỉ quả-tâm nào gọi là táỉ-sinh- 
tâm (patisandhicitta) chỉ có sinh 1 sát-na-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên nào, liền sát-na-tâm tiếp 
theo là thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại, chính đệ-ngũ-thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy trở 
thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) làm phận sự giữ gìn 
bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên ẩy, cuối cùng cũng chính 
đệ-ngũ-thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy trở thành tử-tâm 
(cuticitta) làm phận sự chuyển kiếp (chết) kết thúc kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 


IV.4- Arupavacarakusalãkamma; 

Vô-sắc-giói thiện-nghiệp 

Phần sẳc-gỉớỉ thiện-nghỉệp và quả của sẳc-gỉới thỉện- 
nghiệp đã giải thích xong, tiếp theo giải thích vô-sẳc- 
giới thiện-nghiệp và quả của vô-sẳc-giới thiện-nghiệp. 
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Trong quyên sách này chỉ trình bày, giải thích nghiệp 
và quả của nghiệp, cho nên, không trình bày phương 
pháp thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc 
4 bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâné^\ mà chỉ trình bày, 
giải thích về vô-sắc-giới thiện-nghiệp và quả của vô-sẳc- 
giới thiện-nghiệp mà thôi. 

Vô-sắc-giói thiện-nghiệp 

Vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanã- 
cetasỉka) đồng sinh với 4 vô-sẳc-gỉới thiện-tâm, cho 
quả tương xứng trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) có 4 vô-sẳc-giới quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tẫm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sẳc-giới 
phạm-thiên. 

4 đề-mục thiền-định vô-sắc-giói (Ãruppa) 

Đề-mục thỉền-định vô-sẳc-giới chỉ có 4 đề-mục, mà 
mỗi đề-mục thiền-định vô-sắc-giới có khả năng dẫn đến 
chứng đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới riêng biệt mà thôi. 

1- Đề-mục thiền-định vô-sẳc-giới thứ nhẩt gọi là 
ãkãsapannatti: Hư-không chế-định. 

2- Đề-mục thỉền-định vô-sẳc-gỉớỉ thứ nhì gọi là 
pathamãruppavinnaụa: Đệ-nhất-thiền vô-sẳc-giới tâm. 

3- Đề-mục thiền-định vô-sẳc-gỉớỉ thứ ba gọi là natthỉ- 
bhãvapannatti: Không còn gì chế-định. 

4- Đề-mục thỉền-định vô-sẳc-gỉớỉ thứ tư gọi là tatỉyã- 
ruppavinnana: Đệ-tam-thiền vô-sẳc-giới-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc đệ-ngũ-thỉền sẳc-giới thỉện-tâm, 
hành-giả có ý nguyện tiếp tục chứng đắc 4 bậc thiền vô- 


* Xem phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định trong bộ Nền-Tảng- 
Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành Thiền-ĐỊnh, cùng soạn-giả. 
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sẳc-giới thỉện-tâm. Hành-giả có 2 nhóm mà mỗi nhóm 
có quan niệm suy xét khác nhau: 

* Nhóm thứ nhất trong thời-kỳ không có Phật-giáo 
trên thế gian, những hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ- 
ngũ-thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm xong, rồi suy xét rằng: 

“Các thứ bệnh hoạn ốm đau đều phát sinh do từ sắc 
thân này, sự đói khát cũng phát sinh từ sắc thân này, 
thậm chỉ sự tranh giành lẫn nhau cũng phát sinh từ sắc 
thân này cả. 

Vả lại, sắc thân này vốn sinh từ máu huyết của mẹ 
cha, ô trọc (trược) đáng ghê tởm. Còn cõi trời vô-sắc- 
gỉớỉ, chư vị phạm-thiên không có sắc thân, chỉ có tâm 
mà thôi, nên hoàn toàn không có sự khố thân nào, chỉ 
có tâm an-lạc mà thôi. ” 

Do suy xét nhu vậy nên hành-giả phát sinh tâm nhàm 
chán sắc thân này, chỉ mong muốn đuợc tái-sinh kiếp 
sau trên cõi trời vô-sẳc-giới, không có sắc-thân, mà chỉ 
có tâm mà thôi. 

* Nhóm thứ nhì trong thời-kỳ có Phật-giáo trên thế 
gian, những hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ-ngũ-thiền 
sắc-giới thiện-tâm xong, rồi suy xét rằng: 

“Định-tâm (ekaggatã) trong đệ-ngũ-thỉền sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm có ít năng lực, còn định-tâm trong 4 bậc thiền 
vô-sẳc-giới có nhiều năng lực và vô cùng vi-tế, có khả 
năng luyện phép thần-thông (abhinnã) được, hoặc nếu là 
bậc Thánh Bẩt-lai hoặc bậc Thánh A-ra-hán có khả 
năng nhập diệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti) được. ” 

Do suy xét nhu vậy nên hành-giả tiếp tục cố gắng 
tinh-tấn thực-hành pháp-hành thiền-định với mỗi đề-mục 
thiền-định vô-sẳc-giới theo tuần tự, để dẫn đến chứng 
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đắc mỗi bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm theo tuần tự 
trong 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm. 

Bậc thiền vô-sắc- 2 Ìói thiện-tâm có 4 bậc 

1- Đệ-nhẩt-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là ãkãsã- 
nancãyatanakusalacỉtta: Không-vô-biên-xứ-thiền thiện- 
tâm, có 2 chi-thiền là upekkhã (xả) và ekaggatã (nhẩt-tâm). 

2- Đệ-nhị-thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là vìnnã- 
nancãyatanakusalacỉtta: Thức-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm, 
có 2 chi-thiền là upekkhã (xả) và ekaggatã (nhẩt-tâm). 

3- Đệ-tam-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là ãkỉncan- 
nãyatanakusalacỉtta: Vô-sở-hữu-xứ-thiền thiện-tâm, có 
2 chi-thiền là upekkhã (xả) và ekaggatã (nhẩt-tâm). 

4- Đệ-tứ-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là nevasaĩi- 
nãnãsannãyatanakusalacỉtta: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng- 
xứ-thiền thiện-tâm, có 2 chi-thiền là upekkhã (xả) và 
ekaggatã (nhẩt-tâm). 

Tuy 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thỉện-tâm đều có 2 chi- 
thiền là upekkhã (xả) và ekaggatã (nhẩt-tâm) giống 
nhau, nhung mỗi đề-mục thiền-định từ vi-tế đến càng vi- 
tế hơn dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm từ vi-tế đến càng vi-tế hơn theo tuần tự trong 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Quả của 4 vô-sắc-giói thiện-nghiệp 

1- Quả của đệ-nhất-thiền vô-sắc-giói thiện-nghiệp 

Đệ-nhẩt-thiền vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp gọi là không- 
vô-biên-xứ-thiền thiện-nghiệp trong không-vô-biên-xứ- 
thiền thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ tái-sỉnh kiếp sau (patỉsandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 
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a- Thời-kỳ tái-sinh kiêp sau (Patỉsandhỉkala) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-nhẩt-thiền 
vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là ãkãsãnancãyatanakusala- 
citta: không-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm, sau khi hành- 
giả ấy chết, vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhẩt-thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiền 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉ- 
sandhikãla) có ãkãsãnancãyatanavỉpãkacỉtta: không-vô- 
biên-xứ-thiền quả-tâm gọi là vô-sắc-gỉới táỉ-sỉnh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Không-vô-bỉên-xứ-thỉên. Chu 
Phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên này 
có tuổi thọ lâu dài suốt 20.000 đạỉ-kỉếp trái đất. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sỉnh (Pavattỉkãla), kiếp hỉện-tạỉ 

Không-vô-bỉên-xứ-thỉền quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
chỉ có sinh 1 sảt-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời Không- 
vô-biên-xứ-thiên; liền sát-na-tâm tiếp theo là thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại, chính không-vô-bỉên-xứ- 
thỉền quả-tâm ẩy trở thành hộ-kỉếp-tâm (bhavahgacitta) 
làm phận sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ấy cho 
đến khi hết tuối thọ tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
ẩy; cuối cùng cũng chính không-vô-biên-xứ-thiền quả- 
tâm ấy trở thảnh tử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 

2- Quả của đệ-nhị-thiền vô-sắc-giói thiện-nghiệp 

Đệ-nhị-thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp gọi là thức-vô- 
biên-xứ-thiền thiện-nghiệp trong thức-vô-biên-xứ-thiền 
thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 
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a- Thời-kỳ tái-sinh kiêp sau (Patỉsandhỉkala) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-nhị-thỉền 
vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là vỉnnãnancãyatanakusala- 
citta: thức-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm, sau khi hành-giả 
ấy chết, vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ-nhị-thiền vô- 
sẳc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô-biên-xứ-thiền thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ- 
kãla) có vỉnnãnancãyatanavỉpãkacỉtta: thức-vô-biên- 
xứ-thiền quả-tâm gọi là vô-sắc-gỉới táỉ-sỉnh-tâm (paịi- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời Thức-vô-biên-xứ-thiên. 
Chu Phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
này có tuổi thọ lâu dài suốt 40.000 đạỉ-kỉếp trái đất. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sỉnh (Pavattỉkãla), kiếp hiện-tạỉ 

Thức-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
chỉ có sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời Thức-vô- 
biên-xứ-thiên; liền sát-na-tâm tiếp theo là thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại, chính thức-vô-bỉên-xứ- 
thỉền quả-tâm ẩy trở thành hộ-kỉếp-tâm (bhavahgacỉtta) 
làm phận sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ấy cho 
đến khi hết tuối thọ tại tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên 
ẩy; cuối cùng cũng chính thức-vô-biên-xứ-thiền quả- 
tâm ấy trở thành tử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 

3- Quả của đệ-tam-thiền vô-sắc-giói thiện-nghiệp 

Đệ-tam-thỉền vô-sẳc-giới thiện-nghiệp gọi là vổ-^ở- 
hữu-xứ-thiền thỉện-nghỉệp trong vô-sở-hữu-xứ-thiền 
thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 
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a- Thời-kỳ tái-sinh kiêp sau (Patỉsandhỉkala) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-tam-thỉền 
vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là ãkincannãyatanakusala- 
citta: vô-sở-hữu-xứ-thiền thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy 
chết, vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tam-thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sở-hữu-xứ-thiền thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) 
có ãkỉncannãyatanavỉpãkacỉtta: vô-sở-hữu-xứ-thiền 
quả-tâm gọi là vô-sắc-gỉới táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Vô-sở-hữu-xứ-thỉên. Chu Phạm-thiên 
trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên này có tuổi thọ lâu 
dài suốt 60.000 đạỉ-kỉếp trái đẩt. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (Pavattỉkãla), kiếp hiện-tạỉ 

Vô-sở-hữu-xứ-thiền quả-tâm gọi là táỉ-sinh-tâm (pati- 
sandhỉcỉtta) chỉ có sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời Vô-sở-hữu-xứ-thỉên; liền sát-na-tâm tiếp theo là 
thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, 
chính vô-sở-hữu-xứ-thiền quả-tâm ẩy trở thành hộ- 
kiếp-tâm (bhavahgacitta) làm phận sự giữ gìn, bảo hộ 
kiếp vị phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng 
trời vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thiên ẩy; cuối cùng cũng chính 
thức-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm ấy trở thành tử-tâm 
(cuticitta) làm phận sự chuyển kiếp (chết) kết thúc kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 

4- Quả của đệ-tứ-thiền vô-sắc-giói thiện-nghiệp 

Đệ-tứ-thỉền vô-sẳc-giớỉ thiện-nghỉệp gọi là phỉ-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-nghiệp trong phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 
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- Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiêp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (Patỉsandhỉkãla) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ-tứ-thiền 
vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là nevasannãnãsannãyatana- 
kusalacỉtta: phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ấy chết, vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ-tứ-thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng- phi- 
phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau có nevasannãnãsannãyatanavỉpãkacỉtta: 
phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm gọi là vô-sắc- 
giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời Phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên tột đỉnh trong tam-giới. 
Chu Phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
này có tuối thọ lâu dài nhất suổt 84.000 đại-kiếp trái đất. 

b- Thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (Pavattỉkãla), kiếp hỉện-tại 

Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm gọi là 

tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) chỉ có sinh 1 sát-na-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên, 
liền sát-na-tâm tiếp theo là thờỉ-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại, chính phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiền quả-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp-tâm 
(bhavahgacitta) làm phận sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị 
phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên ẩy, cuối cùng cũng chính phỉ- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm ẩy trở thảnh tử- 
tẫm (cuticitta) làm phận sự chuyển kiếp (chết) kết thúc 
kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 

Tất cả chúng-sinh là hạng phàm-nhân và 3 bậc Thánh- 
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nhân là bậc Thánh Nhập-lim, bậc Thánh Nhât-lai, bậc 
Thánh Bất-lai, vẫn còn tham-ái, nên còn tái-sinh kiếp 
sau tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Chư vị phạm-thiên tử sinh luân-hồi 

Chư vị phạm-thiên còn là hạng phàm-nhân (chưa 
phải là bậc Thánh-nhân) sinh trong tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên nào hoặc trong tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên nào, dù có tuổi thọ sống lâu bao nhiêu đại-kiếp trái 
đất đi nữa, đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời ấy, đều phải 
chuyển kiếp (chết), rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới 
khác tùy theo thiện-nghiệp của vị phạm-thiên ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác. 

* Trong tầng trời sắc-gỉớỉ phạm-thỉên nào, nếu vị 
phạm-thiên nào không chỉ hưởng sự an-lạc trong tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên ấy mà còn tiếp tục thực-hành 
pháp-hành-thiền-định, nếu chứng đắc bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm nào thấp hơn, hoặc ngang bằng, hoặc cao 
hơn bậc thiền sẳc-giới thỉện-tâm cũ, sau khi vị phạm- 
thiên ấy chết, thì chắc chắn bậc thiền sẳc-giới thỉện- 
nghiệp ấy trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy cho quả 
tương xứng trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉ- 
kãla) có bậc thiền sẳc-giới quả-tâm ấy gọi là sẳc-giới 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên thấp hơn tầng trời cũ hoặc ngang bằng 
tầng trời cũ hoặc cao hơn tầng trời cũ, tùy thuộc vào bậc 
thiền sẳc-gỉớỉ quả-tâm ẩy của vị phạm-thiên ấy như sau: 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm nào thấp hơn bậc thiền cũ, sau khi vị phạm- 
thiên ấy chết, thì sẳc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm thấp ẩy cho quả tương xứng trong 
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thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có bậc thiền 
sẳc-giới quả-tàm thấp ẩy gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm 
(patỉsandhicỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trong tầng trời sẳc-giới phạm- 
thiên thấp ấy, tương xứng với bậc thiền sắc-giới quả- 
tâm thấp ẩy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền sẳc-giớỉ 
thiện-tâm nào ngang bằng với bậc thiền cũ, sau khi vị 
phạm-thiên ấy chết, thì sẳc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiền sẳc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc thiền cũ ẩy 
cho quả tương xứng trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có bậc thiền sẳc-giới quả-tâm ngang 
bằng với bậc thiền cũ ẩy gọi là sẳc-gỉới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trong tầng trời sẳc-giới phạm- 
thiên ngang bằng với tầng trời cũ ẩy, tương xứng với bậc 
thiền sẳc-giới quả-tâm ngang bằng với bậc thiền cũ ẩy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm nào cao hơn bậc thiền cũ, sau khi vị phạm- 
thiên ấy chết, thì sẳc-giớỉ thiện-nghiệp trong bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm cao ẩy cho quả tương xứng trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có bậc thiền sẳc-giới 
quả-tâm cao ẩy gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên cao ẩy, 
tương xứng với bậc thiền sắc-giới quả-tâm cao ẩy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào không chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm nào, sau khi vị phạm-thiên ấy chết, 
thì chắc chắn dục-giới thiện-nghiệp trong dục-gỉớỉ 
thiện-tâm trong tiền-kiếp của vị phạm-thiên ấy cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đại- 
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quả-tâm gọi là dục-gỉới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi người 
hoặc làm vị thiên-nam trong 1 trong 6 cõi trời dục-gỉớỉ. 

- Vị phạm-thiên trong tầng trời sẳc-giớỉ phạm-thỉên 
Vô-tưởng-thỉên đến khi hết tuổi thọ 500 đạỉ-kỉếp trái 
đất (chết) tại tầng trời sắc-giới ấy, chắc chan chỉ có dục- 
giới thỉện-nghỉệp trong dục-gỉớỉ thiện-tâm kế từ tiền- 
kiếp kiếp thứ 3 trở lui về trước cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là 
dục-giới tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau làm người trong cõi người hoặc làm vị 
thiên-nam 1 trong 6 cõi trời dục-giới. 

* Trong cõi vô-sẳc-giới phạm-thiên có 4 tầng trời, 
nếu vị phạm-thiên nào không chỉ hưởng sự an-lạc trong 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy, mà còn tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-định, thì chỉ có thể chứng 
đắc bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm cũ ẩy, hoặc chứng đắc bậc 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm cao hơn bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm cũ ẩy mà thôi (nhưng không thể chứng 
đắc bậc thiền vô-sẳc-gỉới thiện-tâm thấp hơn bậc thiền 
cũ, bởi vì không có đối-tượng-thiền-định). 

- Sau khi vị phạm-thiên ấy trong tầng trời vô-sẳc-giớỉ 
phạm-thiên ẩy hết tuối thọ (chết), nếu có vô-sẳc-giới 
thiện-nghiệp trong bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm 
ngang bằng với bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm cũ ẩy 
cho quả tương xứng trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có bậc thiền vô-sẳc-giới quả-tâm ẩy gọi 
là vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trong 
tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên ngang bằng với tầng 
trời vô-sẳc-giới phạm-thiên cũ ấy. 
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- Sau khi vị phạm-thiên ây hêt tuôi thọ (chêt), nêu có 
vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm cao hơn bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm cũ ẩy 
cho quả tuơng xứng trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có bậc thiền vô-sẳc-giới quả-tâm cao 
ẩy gọi là vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trong tầng trời vô-sẳc-gỉới phạm-thiên cao hơn tầng trời 
vô-sẳc-giới phạm-thiên cũ ấy. 

- Vị phạm-thiên nào trong tầng trời vô-sẳc-giới Phỉ- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên tột đỉnh, chỉ có thế chứng 
đắc bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm cũ là bậc thiền phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm mà thôi, không thế 
chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp, bởi 
vì không có đối-tuợng. 

Sau khi vị phạm-thiên ấy hết tuổi thọ lâu dài nhất 
suốt 84.000 đạỉ-kỉếp trái đất (chết), thì chắc chắn vô- 
sẳc-gỉớỉ thiện-nghiệp trong bậc thiền phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ thiền thiện-tâm cho quả tuơng xứng trong thờỉ- 
kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau có bậc thiền phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiền quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trở lại tầng trời vô-sẳc-giới phạm thiên cũ ẩy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào ở trong tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên tột đỉnh, không chứng 
đắc lại bậc thiền phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền 
thiện-tâm cũ, sau khi vị phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 
(chết), thì dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong dục-giới thiện-tâm 
trong tiền-kiếp của vị phạm-thiên ấy cho quả trong thờỉ- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm gọi 
là dục-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái- 
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sinh kiêp sau xuông cõi thiện dục-gỉới, sinh làm người 
hoặc sinh làm vị thiên-nam trong cõi trời dục-giới. 

Như vậy, nếu chúng-sinh còn là hạng phàm-nhân 
(chưa phải bậc Thánh-nhân) thì vẫn còn luẩn quẩn trong 
vòng tử-sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

* Dù chúng-sinh chịu quả khổ của ác-nghỉệp vô-gián- 
trọng tội trong cõi đại-địa-ngục Avĩci thấp tột cùng suốt 
thời gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp trái đất, cũng 
đến lúc mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục, rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy 
theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Dù vị Phạm-thiên hưởng sự an-lạc trên tầng trời vô- 
sắc-giới tột đỉnh Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên suốt 
thời gian 84.000 đại-kiếp trái đất lâu dài nhất trong tam- 
giới, cũng đến lúc hết tuối thọ, rồi dục-gỉớỉ thiện-nghiệp 
trong dục-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm 
người hoặc làm vị thiên-nam trong cõi trời dục-giới. 

Cho nên, trong tam-giới gồm cỏ 31 cõỉ-gỉớỉ chỉ là nơi 
tạm trú đối với tất cả mọi chúng-sinh, chắc chắn không 
có một chúng-sinh nào được thường trú trong một cõi- 
giới nào cả. 

Nếu chúng-sinh nào còn là hạng phàm-nhân chưa 
phải là bậc Thánh-nhân, còn luẩn quẩn trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, thì chúng-sinh ấy 
khó mà thoát khỏi bị sa vào 4 cõi ác-giới là địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

Tử sinh luân-hồi 

Tử (cutỉ) chuyển kiếp (chết) nghĩa là kết thúc kiếp 
hiện-tại của mỗi chúng-sinh. 
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Sình (patỉsandhỉ) là tái-sinh kiêp sau, băt đâu kiêp sau. 

Kiếp hỉện-tạỉ diệt (chết), kiếp sau sinh kể tiếp sau 1 
sát-na-tâm sinh rồi diệt trong cùng cận-tử-lộ-trình-tâm 
(maranãsannavĩthicitta) không có khoảng cách thời gian 
chờ đợi, và cứ tiếp diễn kiếp hiện-tại diệt (chết), kiếp sau 
sinh nhu vậy, gọi là tử sinh luân-hồi. 

Thật vậy, trong maranãsannavĩthicitta: cận-tử-lộ-trình- 
tâm, các tâm sinh rồi diệt, đến cutìcitta: tử-tâm là quả-tâm 
cuối cùng kiếp hiện-tại diệt (chết), kết thúc kiếp hiện-tại; 
liền patisandhicitta: tái-sinh-tâm, là quả-tâm bắt đầu 
kiếp sau sinh 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt trong cùng cận- 
tử-lộ-trình-tâm, không có khoảng cách thời gian chờ đợi. 

Tử sinh luân-hồỉ trong ba giói bốn loài 

1-Ba giói 

- Cõi dục-gỉớỉ cỏ 11 cõi-giới. 

- Cõi sắc-giới có 16 cõi-giới. 

- Cõi vô-sẳc-giới có 4 cõi-giới. 

Ba giới gồm có 31 cõi-giới. 

1.1- Cõi dục-giói có 11 cõi-giới chia ra 2 loại: 

- Cõi ác-giới có 4 cõi-giới. 

- Cõi thiện dục-giới có 7 cõi-giới. 

^ Cõi ác-giói có 4 cõi-giới 

Chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào, sau khi chúng- 
sinh ấy chết, nếu ác-nghiệp ẩy trong 11 bẩt-thiện-tâm 
(trừ si-tâm hợp với phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có 1 quả-tâm 
là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là ác-gỉới táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh trong 4 cõi ác-giới là 
cõi địa-ngục, loài a-su-ra, loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 
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* Cõi-thiện-dục-giói có 7 cõi 

Chúng-sinh nào đã tạo dục-giới thiện-nghiệp nào 
(đại-thiện-nghiệp nào), sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu 
đại-thiện-nghiệp ấy trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có 9 
quả-tâm đó là 8 đại-quả-tâm và 1 suy-xét-tâm đồng 
sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp gọi là dục- 
giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người và 6 cõi 
trời dục-giới. 

1.2- Cõi sắc-giói có 16 tầng trời 

Hành-giả là hạng người tam-nhân có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành thiền-định có khả 
năng chứng đắc đến 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả chết, chắc chắn sẳc-gỉới thỉện- 
nghiệp trong 5 sẳc-giới thiện-tâm cho quả tuơng xứng 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có 5 sắc- 
giới quả-tâm gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm (patỉsandhỉ- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiểp (patỉsandhỉ- 
kicca) hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 15 tầng trời sẳc- 
giới phạm-thiên (trừ tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Vô- 
tưởng-thiên), tùy theo năng lực của mỗi bậc thiền sẳc- 
giới quả-tâm. 

* Nếu hành-giả nào chứng đắc đến đệ-ngũ-thỉền sẳc- 
giới thiện-tâm, có tâm nhàm chán 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, 
tưởng-uấn, hành-uấn và thức-uấn), mà có ý nguyện chỉ 
muốn có sẳc-uẩn là thân mà thôi. 

Sau khi hành-giả ấy chết, do nguyện lực của hành-giả, 
nên sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sắc-giới 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla) có nhóm sẳc-pháp gọi là jĩvitanavaka- 
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kalãpa làm phận sự tái-sinh kiêp kê-tiêp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Vô-tưởng- 
thỉên chỉ có sẳc-uẩn là thân mà thôi, trong oai-nghi 
ngồi hoặc oaỉ-nghỉ đứng hoặc oaỉ-nghỉ nằm. 

1.3- Cõi vô-sắc-giói có 4 tầng trời 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có khả 
năng chứng đắc đến 4 bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vô-sẳc-giới thỉện- 
nghiệp trong 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm cho quả 
tuơng xứng trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịi- 
sandhỉkãla) có 4 vô-sẳc-giới quả-tâm gọi là vô-sẳc-giới 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên. 

2- Bốn loài chúng-sinh 

Tất cả chúng-sinh chia ra 4 loài: 

1- Loài thai-sinh là chúng-sinh sinh từ trong thai của 
mẹ nhu loài người, loài thú nhu trâu, bò, chó, mèo, ... 

2- Loài noãn-sinh là chúng-sinh sinh từ trong trứng, 
rồi từ trứng nở ra con nhu: gà, vịt, chim, ... 

3- Loài thẩp-sinh là chúng-sinh sinh từ nơi ẩm thấp, 
duới đất, vũng nuớc nhu: giun, sán, dòi, ... 

Ba loài chúng-sinh này sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện- 
tại, rồi theo thời gian dần dần tăng truởng lớn lên. 

4- Loài hóa-sinh là chúng-sinh hóa ra thân hình có 
đầy đủ các bộ phận ngay tức khắc, mà không chờ đợi thời 
gian tăng truởng nhu sau: 

- Con người đầu tiên hiện ra trên trái đất (không có 
cha mẹ). 
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- Chư-thiên trong 6 cõi trời dục-gỉớỉ. 

- Chư phạm-thiên trong 16 tầng trời sắc-giới và chư 
phạm-thiên trong 4 tầng trời vô-sẳc-giới. 

- Chúng-sinh trong các cõi địa-ngục. 

- Chúng-sinh là các loài a-su-ra. 

- Chúng-sinh là các loài ngạ-quỷ. 

Tất cả các loài chúng-sinh này thuộc về loài hóa-sỉnh. 

Thiện-Nghiệp Thần-Thông (Abhinnãkusala) 

Thiện-nghỉệp thần-thông không cho quả tái-sinh kiếp 
sau, bởi vì thỉện-nghỉệp thần-thông phát sinh sau đệ- 
ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tâm nhu là quả của đệ-ngũ-thiền 
sắc-giới thiện-tâm có 5 phép-thần-thông thế-gỉan 
(lokiya abhỉnnã)^^ 

Phép tam-giói thần-thông có 5 loại: 

- Đa-dạng-thông (Iddhỉvỉdha abhihhã). 

- Thiên-nhãn-thông (Dibbacakkhu abhihhã). 

- Tha-tâm-thông (Paracittavijãnana abhihhã). 

- Tiền-kiếp-thông (Pubbenivãsãnussati abhihhã). 

- Thiên-nhĩ-thông (Dibbasota abhihhã). 

1- Đa-dạng-thông (Iddhividha abhinnã) 

Đa-dạng-thông đuợc thành-tựu do năng lực phát 
nguyện trở thảnh nhiều phép thần-thông nhu sau: 

- Một người phát nguyện trở thành hằng trăm, hằng 
ngàn người. 

- Hằng trăm, hằng ngàn người phát nguyện trở thành 
một người. 

- Hiện hình đến một nơi do ỷ muốn. 

- Tàng hình không cho ai thay. 


* Tim hiểu rõ phương pháp luyện mồi phép-thần-thông trong bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành Thiền-ĐỊnh, cùng soạn giả. 
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- Hiện hình cho mọi người đêu thây. 

- Đi xuyên qua tường thành như đi qua chỗ trong. 

- Đi xuyên qua núi đá như đi qua chỗ trổng. 

- Làm mặt đất trở thành mặt biến, rồi lặn xuống. 

- Làm mặt biến trở thành mặt đất, roi đi lại được. 

- Chui xuống mặt đẩt như lặn xuống nước. 

- Bay nhanh trên hư không như các loài chim. 

- Tay sờ đụng mặt trăng, mặt trời. 

- Xuất hiện lên cõi trời dục-giới, cõi trời sẳc-giới,... 

Phép thần-thông này cỏ khả năng phát nguyện trở 
thành nhiều phép khác nhau do ỷ nguyện, v.v... 

2- Thiên-nhãn-thông (Dibbacakkhu abhinnã) 

Thiên-nhãn-thông là phép thần-thông có khả năng 
nhìn thấy rõ những vật dù xa, dù nhỏ nhất, dù bị bao bọc 
kín đáo cũng nhìn thấy rõ như mắt của chư-thiên trên cõi 
trời dục-giới, như mắt của chư phạm-thiên trên cõi trời 
sắc-giới, cho nên gọi là Thỉên-nhãn-thông. 

Thỉên-nhãn-thông còn có khả năng đặc biệt thấy rõ, 
biết rõ kiếp quá-khứ của chúng-sinh trong các cõi-giới, 
sự sinh, sự tử của tất cả chúng-sinh do nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh (có giới hạn). 

3- Tha-tãm-thông (Paracittavijãnana abhinnã) 

Tha-tâm-thông là phép thần-thông biết rõ tâm của 
người khác đang suy nghĩ điều gì. 

4- Tiền-kiếp-thông (Pubbenivãsãnussati abhiiìnã) 

Tỉền-kỉếp-thông là phép thần-thông có khả năng nhớ 
lại tiền-kiếp của mình đã từng sinh kiếp quá-khứ thuộc 
về loại chúng-sinh nào, nhớ rõ từng chi tiết, thậm chí 
nhớ rõ đã từng tạo thiện-nghiệp nào, ác-nghiệp nào trong 
mỗi kiếp ấy. 
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Và tỉền-kiếp-thông cũng có khả năng nhớ rõ tiền-kiếp 
của các chúng-sinh khác mà mình đã từng gặp, đã từng 
thấy trong kiếp quá-khứ của mình (có giới hạn). 

5- Thiên-nhĩ-thông (Dibbasota abhiniíã) 

Thiên-nhĩ-thông là phép thần-thông có khả năng nghe 
mọi âm thanh, mọi thứ tiếng từ xa không giới hạn, 
không gì ngăn cản, có khả năng nghe âm thanh rất nhỏ 
nhất như tai của chư-thiên trên cõi trời dục-giới, như tai 
của chư phạm-thiên trên cõi trời sắc-giới, cho nên gọi là 
Thỉên-nhĩ-thông. 

Năm phép-thần-thông này thuộc về tam-gỉớỉ thần- 
thông (lokiya-abhinnã) có trong Phật-giáo và có ngoài 
Phật-giáo, cả trong thời-kỳ Đức-Phật chưa xuất hiện trên 
thế gian. 

* Còn phép-thần-thông đặc biệt gọi là ãsavakkhaya- 
nãụa: trầm-luân-tận-minh thuộc về sỉêu-tam-gỉới mình 
chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, từ khi Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian. 

Trầm-luân-tận-mỉnh này hoàn toàn không có ngoài 
Phật-giáo, chỉ có trong Phật-giáo mà thôi. 

Thật vậy, chiều ngày rằm tháng tư (âm-lịch) Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đắng-Gỉác Siddhattha ngự đến ngồi dưới cội 
cây Đại-Bồ-Đe tại khu rừng Uruvelã. 

- Canh đầu đêm rằm tháng tư, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác Siddhattha chứng đắc pubbenỉvãsãnussatỉ- 
nãna: tiền-kiếp-minh. 

- Canh giữa đêm rằm tháng tư, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác Siddhattha chứng đắc dibbacakkhunãna: 
thiên-nhãn-minh. 
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- Canh chót đêm răm tháng tư, Đức-Bô-tát Chánh- 
Đẳng-Giác Siddhattha chứng đắc ãsavakkhayanãna/^^ 
trầm-luân-tận-minh bằng 4 Thánh-đạo-tuệ theo tuần tự: 

- Nhập-lmi Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp 
trầm-luân là dỉtthãsava: tà-kiến trầm-luân. 

- Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp-trầm- 
luân là kãmãsava: tham-dục trầm-luân loại thô trong 
cõi dục-giới. 

- Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp-trầm- 
luân là kãmãsava: tham-dục trầm-luân loại vi-tế trong 
cõi dục-gỉớỉ. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 pháp- 
trầm-luân là bhavãsava: kiếp-trầm-luân và avỉjjãsava: 
vô-minh-trầm-luân không còn dư sót. Đặc biệt Đức-Phật 
đã diệt tận được mọi tiền-khiên-tật (vãsanã) đã tích lũy 
vô sổ kiếp từ vô thủy. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh có 
duyên lảnh nên tế độ, nên các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ cũng dẫn đến chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật. 

^ Nên tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, Quyển VII, tập 2 “Pháp 
Hành Thiền-Tuệ”, phần 4 Pháp-Trầm-Luân, cùng soạn giả. 
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Siêu-tam-giói thiện-nghiệp (Lokuttarakamma) 

Siêu-tam-giới thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm liền cho quả có 4 
hoặc 20 Thánh-quả-tâm không có thời gian chờ đợi 
(akãlỉkadhamma) nghĩa là Thánh-đạo-tâm nào sinh 1 
sát-na-tâm rồi diệt liền Thánh-quả-tâm ẩy sinh trong 
cùng Thánh-đạo-lộ-trình-tâm (maggavĩthỉcỉtta) ẩy. 

1- Hành-giả thiện-trỉ phàm-nhân thuộc hạng nguời 
tam-nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-hm 
Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận 2 loại phiền-não là tà-kỉến 
(dụthỉ) và hoài-nghi (vicikicchã), trở thành bậc Thánh 
Nhập-hm. 

2- Hành-gỉả là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thảnh-đế lần thứ nhì, chứng đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, 
Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 1 loại phiền- 
não là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

3- Hành-giả là bậc Thánh Nhất-laỉ tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế lần thứ ba, chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo, Bẩt- 
laỉ Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại vi-tế, trở thành bậc Thảnh Bất-lai. 

4- Hành-gỉả là bậc Thánh Bất-laỉ tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng-ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế lần thứ tư, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 7 loại phiền-não 
còn lại là tham (lobha), si (moha), ngã-mạn (mãna), 
buồn-chán (thĩna), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ (ahirika), không biết ghê-sợ tộỉ-lỗỉ 
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(anottappa) không còn dư sót, mọi tham-ái không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao-thượng. 

Thánh-đạo-tâm có 4 loại tâm: 

• 

1- Nhập-hm Thánh-đạo. 

2- Nhẩt-lai Thánh-đạo. 

3- Bẩt-lai Thánh-đạo. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo. 

Thánh-quả-tâm có 4 loại tâm: 

1- Nhập-hm Thảnh-quả. 

2- Nhẩt-lai Thánh-quả. 

3- Bẩt-lai Thánh-quả. 

4- A-ra-hán Thánh-quả. 

Bậc Thánh-nhân có 4 bậc: 

1- Bậc Thánh Nhập-hm. 

2- Bậc Thánh Nhất-lai. 

3- Bậc Thánh Bẩt-lai. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán. 

Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tâm không cho quả tái-sinh kiếp sau, mà trái lại làm 
giảm dần kiếp tái-sinh kiếp sau theo mỗi bậc Thánh- 
nhân như sau: 

1- Bậc Thánh Nhập-lưu tuyệt đối không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới mà chỉ còn táỉ-sỉnh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đen 
kiếp thứ 7, Bậc Thánh Nhập-hm ẩy chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

2- Bậc Thánh Nhẩt-laỉ chỉ còn táỉ-sỉnh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, 
bậc Thánh Nhẩt-lai ẩy chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh 
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A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

3- Bậc Thánh Bẩt-laỉ không còn tái-sinh trở lại cõi 
dục-giới mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. 
Vị phạm-thiên ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán hết tuổi thọ ngay kiếp hiện- 
tại sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Tóm lược các-nghiệp và quả của các-nghiệp 

Theo bộ Abhỉdhammatthasangaha (Vi-Diệu-Pháp 
Yeu-Nghĩa) của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Anuruddhamahã- 
thera trình bày về nghiệp có 4 phần (kammacatukka) : 

I- Kiccacatukka; Phần nghiệp phân chia 4 loại theo 
phận sự của nghiệp, có 4 loại nghiệp: 

1.1- Tanakakamma: Sinh-quả-nghiệp là nghiệp có 
phận sự cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh (patisandhikãỉa) 
và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại. 

1.2- Upatthambhakakamma: Hỗ-trợ-nghiệp là 

nghiệp có phận sự hỗ trợ nghiệp khác cho quả. 

1.3- UpapĩỊakakamma: Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự hãm hại nghiệp đoi nghịch. 

1.4- Upaghãtakakamma: Sát-hạỉ-nghỉệp là nghiệp có 
phận sự sát hại nghiệp khác. 

n- Pãkadãnapariyãyacatukka; Phần nghiệp phân chia 4 
loại cho quả của nghiệp theo tuần tự, có 4 loại nghiệp: 

2.1- Garukakamma: Trọng-yếu-nghỉệp là nghiệp trọng 
có quyền ưu tiên cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. 
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2.2- Asannakamma: Cận-tử-nghiệp là nghiệp phát 
sinh trong lúc lâm chung. 

Nếu không cỏ trọng-yếu-nghỉệp thì cận-tử-nghỉệp này 
cho quả tái-sinh kiếp sau. 

2.3- Ẵcỉnnakamma : Thường-hành-nghiệp là nghiệp 
thường hành hằng ngày đêm. 

Nếu không có cận-tử-nghỉệp thì thường-hành-nghỉệp 
này cho quả tái-sinh kiếp sau. 

2.4- Katattãkamma: Bình-thường-nghiệp là nghiệp 
bình thường kém 3 loại nghiệp trên, hoặc nghiệp trong 
kiếp quá-khứ. 

Nếu không có 3 loại nghiệp trên thì bình-thường- 
nghiệp này cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. 

III- Pãkakãlacatukka; Phần nghiệp phân chia 4 loại cho 
quả của nghiệp theo thòi gian, có 4 loại nghiệp. 

3.1- Dỉtthadhammavedariĩyakamma: Hỉện-kiếp quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất). 

3.2- Upapajjavedariĩyakamma: Hậu-kiếp-quả-nghiệp 
là nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì). 

3.3- Aparãparỉyavedariĩyakamma: Kiếp-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thảnh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

3.4- Ahosỉkamma: Vô-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp 
không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 

ĨV- Pãkatthãnacatukka; Phần nghiệp phân chia 4 loại 
cho quả của nghiệp theo cõi-giói, có 4 loại nghiệp: 

4.1- Akusalakamma: Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) 
trong 12 bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) cho quả táỉ-sỉnh kiếp 
sau trong 4 cõi ác-giới là cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, loài 
ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 
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4.2- Kãmãvacarakusalakamma: Dục-giới thiện-nghiệp 
(đại-thiện-nghiệp) trong 8 dục-gỉớỉ thiện-tâm (đại-thiện- 
tâm) cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới 
là cõi người và 6 cõi trời dục-giới. 

4.3- Rũpãvacarakusalakamma: sẳc-giới thỉện-nghỉệp 
trong 5 sẳc-giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh trong 16 
tầng trời sẳc-giớiphạm-thiên. 

4.4- Arũpavacarakusalakamma: Vô-sẳc-gỉới thỉện- 
nghiệp trong 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh 
trong 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Đó là 4 phần nghiệp mà mỗi phần có 4 loại thảnh 16 
loại nghiệp được giảng giải về mỗi nghiệp như sau: 

Kamma; Nghiệp có 2 loại: 

1- Akusalakamma: Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) đó 

là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thỉện-tâm (12 ác- 
tâm) đó là 8 tham-tâm + 2 sân-tâm + 2 si-tâm, nên có 12 
bẩt-thỉện-nghỉệp (12 ác-nghỉệp) tính theo 12 bất-thỉện- 
tâm (ác-tâm). 

2- Kusalakamma: Thiện-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với 21 thiện-tâm đó là 8 dục-giới thiện-tâm + 
5 sẳc-giới thiện-tâm + 4 vô-sắc-giới thiện-tâm + 4 siêu- 
tam-giới thiện-tâm (4 Thảnh-đạo-tâm). 

Nghiệp và quả của nghiệp 

Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako’mhi kammadãyãdo kammayoni kamma- 
bandhu kammappaịisarano, yam kammam karỉssãmi 
kaỉyãnam vã pãpakam vã tassa dãyãdo bhavissãmi. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta; 
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ta sẽ tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ’ ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thỉện-nghỉệp hoặc 
quả kho của ác-nghiệp ấy. 

* Kammassako ^mhỉ: Ta có nghiệp là của riêng 

Tất cả mọi ác-nghỉệp nào và mọi thỉện-nghỉệp nào 
mà ta đã tạo thì mọi ác-nghiệp ẩy và mọi thỉện-nghỉệp 
ẩy chỉ là của riêng ta mà thôi, hoàn toàn không phải là 
của chung với ai cả, không liên quan đến nguời khác, 
chúng-sinh khác. 

Thật vậy, mỗi nguời đều có quyền hoàn toàn chủ 
động tự lựa chọn tạo ác-nghiệp nào hoặc tạo thiện- 
nghiệp nào tùy theo khả năng của mình. 

Nếu khi nguời nào đã tạo ác-nghỉệp nào và thỉện- 
nghiệp nào rồi thì ác-nghiệp ẩy và thiện-nghiệp ẩy chỉ 
thuộc về của riêng của người ẩy thật sự mà thôi. 

Ngoài nghiệp là của riêng mình ra, còn lại tất cả mọi 
thứ của cải tài sản trong đời này đều là của chung, chắc 
chắn không phải là của riêng thật sự một ai cả. 

Mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi nguời nói riêng trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài từ vô thủy 
trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại, đã từng tạo mọi 
ác-nghiệp và mọi đại-thiện-nghiệp dù nhẹ, dù nặng vẫn 
đuợc luu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm, không hề mất 
mát một mảy may nào cả, dù cho thân mỗi kiếp có thay 
đổi theo quả của nghiệp, nhung tâm vẫn sinh rồi diệt liên 
tục từ kiếp này sang kiếp kia, đối với chúng-sinh còn là 
hạng phàm-nhân. 

Nguời thiện-trí nào có trí-tuệ hiểu biết đúng nhu vậy 
thì nguời ấy có “kammassakatã sammãdụthỉ: chảnh-kiến 
sở nghiệp của mình. ” 

Nhu Đức-Phật dạy: 
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“Kammassako ’mhi: Nghiệp là của riêng ta. ” 

* Kammaphala; Quả của nghiệp 

Quả của nghiệp có 2 loại: 

- Quả khổ của ác-nghỉệp. 

- Quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Yatn kammatn karissãmi kaỉyãnam vã pãpakam vã 
tassa dãyãdo bhavissãmi. ” 

Ta tạo nghiệp nào ‘thỉện-nghỉệp hoặc ác-nghiệp’ ta 
sẽ là người thừa hưởng quả an-lạc của thỉện-nghỉệp 
hoặc quả khố của ác-nghiệp ẩy. 

Quả của nghiệp 

Thật ra, tất cả mọi ác-nghỉệp và mọi thỉện-nghỉệp 
chắc chắn chỉ thuộc về chủ-nhân của nghiệp mà thôi, 
hoàn toàn không phải là của chung với ai cả, không liên 
quan đến nguời khác, chúng-sinh khác. Nhung quả khổ 
của ác-nghiệp ẩy hoặc quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy không chỉ trực-tiếp thuộc về chủ-nhân của nghiệp mà 
sự thật quả kho của ác-nghiệp ẩy hoặc quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ẩy còn ảnh huởng gián-tiếp đến những 
nguời thân gần gũi với chủ-nhân của nghiệp ấy nữa. 

Thật vậy, trích dẫn chứng những tích nhu sau: 

1- Quả khổ của ác-nghiệp 

Tích Ngài Trưởng-lão Losakatissa 

Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana, gần kinh- 
thành Sãvatthĩ, đề cập đến Ngài Trưởng-lão Losakatissa, 
trong tích Losakajãtaka đuợc tóm luợc nhu sau: 


1 «4444^ 44 4 4é4 

Bộ lãtakatthakathã, phân Atthakãmavagga, tích Losakajãtaka. 
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Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa là vị tỳ-khưu trụ trì tại ngôi 
chùa làng. Vị tỳ-khưu còn là phàm-nhân có giới, thường 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bồi bổ các pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ. 

Thí-chủ xây dựng ngôi chùa làng, rồi thỉnh vị tỳ-khưu 
về làm trụ trì, xin hộ độ các thứ vật dụng cần thiết đến 
chư tỳ-khưu trong chùa. Hằng ngày, vị tỳ-khưu trụ trì đi 
khất thực, rồi độ vật thực tại nhà thí-chủ. 

Một hôm, một vị khách Tăng là bậc Thánh A-ra-hán 
từ phương xa đến đứng khất thực trước nhà thí-chủ. 

Kh i nhìn thấy Ngài khách Tăng, thí-chủ liền phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Ngài khách Tăng, ông ra tận nơi 
kính thỉnh Ngài Trưởng-lão vào nhà, thỉnh Ngài Trưởng- 
lão ngồi chỗ cao quý, rồi kính dâng cúng dường vật thực 
đến Ngài khách Tăng. 

Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí-chủ kính 
thỉnh Ngài thuyết-pháp, sau khi lắng nghe chánh-pháp 
thí-chủ phát sinh đức-tin vô cùng hoan hỷ, kính thỉnh 
Ngài khách Tăng đến nghỉ lại tại ngôi chùa. 

Vị tỳ-khưu trụ trì theo dõi thấy người thí-chủ lần đầu 
tiên gặp vị khách Tăng này, cung-kính đón tiếp niềm nở, 
khiến cho vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: 

“Ta là vị trụ trì ở tại ngôi chùa nhiều năm mà ông 
thỉ-chủ không đổi xử với ta một cách niềm nở như vị 
khách Tăng này. ” 

Vì vậy, vị tỳ-khưu trụ trì dẫn Ngài khách Tăng về 
chùa, tiếp đón một cách lạnh nhạt, vị tỳ-khưu trụ trì chỉ 
phòng nghỉ cho Ngài Trưởng-lão. 

Ngài khách Tăng làm vệ sinh căn phòng xong, rồi 
Ngài ngồi nhập quả-định (phalasamãpatti) làm cho thân 
tâm được an-lạc. 
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Vào buôi chiêu, người thí-chủ đi với những người nhà 
đem hoa, các thứ thuốc trị bệnh đến chùa, người thí-chủ 
vào đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ trì, cúng dường đến vị tỳ- 
khưu trụ trì một phần, rồi bạch hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Đạỉ-đức trụ trì, Ngài khách Tăng nghỉ ở 
phòng nào? Bạch Đạỉ-đức. 

Vị tỳ-khưu trụ trì chỉ cho ông thí-chủ biết căn phòng 
nghỉ của Ngài khách Tăng. 

Ông thí-chủ đến hầu đảnh lễ Ngài khách Tăng, rồi 
kính dâng những hoa và các thứ thuốc trị bệnh như bơ 
lỏng, mật ong, dầu, v.v... rồi kính thỉnh Ngài khách 
Tăng thuyết-pháp. ông thí-chủ và những người nhà ngồi 
lắng nghe chánh-pháp đến tối. 

Ông thí-chủ ra đốt đèn cúng dường đến cây Đại-Bồ- 
đề, ngôi bảo tháp, đốt đèn xung quanh làm cho ngôi 
chùa sáng tỏa mọi nơi, rồi ông thí-chủ vào đảnh lễ vị trụ 
trì và bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ trì, con kỉnh thỉnh Ngài và Ngài 
khách Tăng ngày mai đến thọ thực tại tư gia của con. 
Bạch Ngài. 

Kính bạch như vậy xong, ông thí chủ đảnh lễ Ngài trụ 
trì rồi xin phép trở về nhà. 

Hằng ngày, ông thí chủ thỉnh Ngài trụ trì đi đến thọ 
thực tại nhà, hôm ấy, ông thí-chủ thỉnh cả Ngài khách 
Tăng cùng thọ thực tại nhà ông ngày hôm sau nữa. 

Vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: “ông thỉ-chủ này mới 
gặp Ngài khách Tăng hôm nay mà đoi xử cung-kỉnh đặc 
biệt với Ngài khách Tăng hơn cả ta ở tại ngôi chùa này. 

Neu Ngài khách Tăng ở tại ngôi chùa này thì ông thỉ- 
chủ đâu còn cung-kỉnh ta như trước nữa. ” 

Do tính ganh tỵ nghĩ sai lầm như vậy, nên vị tỳ-khưu 
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trụ trì không hài lòng đê cho Ngài khách Tăng ở lại ngôi 
chùa này, nhưng chưa biết làm cách nào để Ngài khách 
Tăng đi ra khỏi chùa mà không làm mất lòng ông thí-chủ. 

Ngài khách Tăng biết rằng: “Vị tỳ-khưu trụ trì có thái 
độ không muốn ta ở lại ngôi chùa này. Sáng ngày mai, 
ta sẽ rời khỏi ngôi chùa này, trở về chỗ ở của ta. ” 

Buổi sáng ngày hôm sau, đến giờ đi khất thực, vị tỳ- 
khưu trụ trì đánh chuông bằng cách búng ngón tay, gõ 
cửa bằng móng tay, rồi âm thầm mang bát đi đến tư gia 
của ông thí-chủ. 

Người thí-chủ ra đón rước Ngài trụ trì, hai tay nhận 
cái bát, thỉnh mời vào nhà, thỉnh ngồi trên tọa cụ đã trải 
sẵn, người thí-chủ đảnh lễ Ngài trụ trì, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài trụ trì, Ngài khách Tăng sao chưa 
đến? Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì bảo với ông thí-chủ rằng: 

- Này ông thí-chủỉ ông kính trọng vị khách Tăng như 
thế nào không biết, còn sư đã đánh chuông, gõ cửa, mà 
vị khách Tăng vẫn chưa thức dậy được. 

Hôm qua, vị khách Tăng độ vật thực ngon miệng của 
ông còn no cho đến ngày hôm nay, sáng nay vị khách 
Tăng vẫn còn nằm ngủ say. 

Ông thỉ-chủ kỉnh trọng vị khách Tăng như thế ấy! 

Mặc dù nghe Ngài trụ trì nói về Ngài khách Tăng như 
vậy, nhưng ông thí-chủ vẫn hoàn toàn không tin đó là sự 
thật, mà có đức-tin trong sạch nơi Ngài khách Tăng là 
Bậc đáng tôn kỉnh. 

Biết Ngài trụ trì đã đi khất thực rồi, nên Ngài khách 
Tăng mặc y, mang bát bay lên hư không đến nơi khác, đi 
khất thực. 
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Sau khi Ngài trụ trì độ vật thực với món ăn đặc biệt 
gọi là pãyãsa (nau bằng sữa, bơ, mật ong, đường thốt 
nốt rất công phu) xong, người thí-chủ đem cái bát rửa 
sạch rồi bỏ món ăn pãyãsa vào đầy bát, đem đến bạch 
với Ngài trụ trì rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ trì, Ngài khách Tăng ẩy cỏ lẽ đi 
đường xa vất vả nên còn mệt. Kính xin Ngài đem phần 
vật thực này về chùa, rồi kỉnh dâng đến Ngài khách 
Tăng. Bạch Ngài. 

Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bát vật thực 
ấy đến Ngài trụ trì. Ngài trụ trì nhận cái bát mà không 
nói lời nào. 

Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ 
rằng: “Neu vị khách Tăng ẩy được ăn món pãyãsa ngon 
miệng này, dù ta nam co lôi ra khỏi chùa, không dễ gì 
mà chịu đi ra khỏi chùa. 

Nếu ta đem món ăn pãyãsa đến cho người khác thì 
chắc chan sẽ bị lộ ra nhiều người biết, hoặc nếu ta đo 
món ăn pãyãsa xuống nước thì dầu bơ nối trên mặt 
nước, hoặc nếu ta đo bỏ trên mặt đất, các bầy chim bay 
lại ăn thì sẽ bị lộ ra nhiều người biết. 

Vậy, ta nên đổ bỏ món ăn pãyãsa này nơi nào đây! 

Vừa đi vừa nghĩ, chợt nhìn thấy đám cháy, vị tỳ-khưu 
trụ trì đi thẳng đến gần đám cháy, ngồi xuống đào đất, 
đổ bỏ món ăn pãyãsa xuống lỗ, lấp đất, cào đống than 
hồng phủ lên, chất thêm củi đốt cháy rồi đứng dậy, như 
trút bỏ được gánh nặng, chắc chắn không có ai hay biết 
được việc làm của mình. Vị tỳ-khưu trụ trì nhẹ nhõm đi 
trở về chùa. 

Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ trì không thấy Ngài 
khách Tăng nên nghĩ rằng: “Ngài khách Tăng ẩy có lẽ là 
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bậc Thánh A-ra-hán biêt được ác-tâm xâu xa đê tiện của 
ta nên Ngài đã bỏ đi đến nơi khác rồi! 

Ôi ỉ ta đã tạo ác-nghiệp nặng nề toi tệ quá rồi! ” 

Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ trì vô cùng hối hận, nên 
lâm bệnh nặng, không lâu vị tỳ-khuu trụ trì ấy chết. Sau 
khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
địa-ngục, bị thiêu đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian 
100 ngàn năm mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Kh i thoát ra khỏi cõi địa-ngục, năng lực của ác- 
nghiệp còn du sót, tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
dạ-xoa suốt 500 kiếp, mỗi kiếp đều chịu cảnh đói khổ, 
đến gần chết mới đuợc ăn no một lần, rồi chết. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, sinh kiếp nào thuộc về 
loại chúng-sinh nào không chỉ một mình chịu cảnh đói 
khát, mà còn làm cho những chúng-sinh gần gũi khác 
cũng bị ảnh huởng quả của ác-nghiệp làm cho đói khổ, 
nên kiếp nào cũng bị xua đuổi đi nơi khác. 

Mỗi hậu-kiếp của vị trụ trì, đều bị đói khổ cho đến khi 
gần chết mới đuợc ăn no một lần, rồi chết. 

Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ trì 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khuu trụ trì kiếp chót, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau có đạỉ-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ 
gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp chót đầu thai vào lòng mẹ thuộc hạng nguời 
tỉhetukapuggala: người tam-nhãn^^\ trong xóm dân chài 
gồm có một ngàn gia đình trong vùng Kosala. 


* Hạng người tam-nhăn là người có tái-sinh-tâm đủ 3 nhân là vô-tham, 

r r r _ 

vô-sân, vô-si, kiêp chót chăc chăn sể trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Trong ngày đâu thai vào lòng mẹ, xóm dân chài trong 
1.000 gia đình đem lưới đi bắt cá trong sông, hồ, mọi 
nơi, đều không bắt được con cá nhỏ nào cả, những ngày 
tiếp theo cũng như vậy. 

Trong khi người đàn bà mang thai, xóm 1.000 gia 
đình dân chài bị cháy nhà liên tiếp 7 lần, bị phạt vạ 7 lần. 
Xóm dân chài 1.000 gia đình phải chịu bao nhiêu nỗi 
khổ đói khát, thiếu thốn, không có nơi nương tựa. 

Kh i ấy, vị trưởng xóm thông báo các gia đình trong 
xóm họp lại, rồi nói rằng: 

- Thưa quỷ bà con! Trong xóm 1.000 gia đình chúng 
ta từ trước đến nay, chưa có xảy ra những tai nạn liên 
tiếp như thế này, chưa chịu cảnh đói kho như thế này ỉ 

Trong 1.000 gia đình chúng ta chắc cỏ “kãlakannĩ: 
người xúi quấy. ” 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm riêng biệt, mỗi 
nhóm có 500 gia đình. 

* Nhóm 500 gia đình không có người mẹ mang thai 
thì làm ăn bình thường như trước. 

* Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang thai thì vẫn 
làm ăn vất vả đói khổ, cho nên, được chia ra làm 2 nhóm. 
Mỗi nhỏm có 250 gia đình. 

* Nhóm 250 gia đình có người mẹ mang thai thì vẫn 
làm ăn vất vả đói khổ, cho nên, nhóm này được chia ra 
làm 2 nhỏm. Mỗi nhóm có 125 gia đình. 

* Và cứ chia 2 nhóm như vậy, cuối cùng chỉ còn 2 gia 
đình. Mọi người biết gia đình có người mẹ mang thai là 
gia đình có n^ời“kãlakannĩ: người xúi quấy”, nên họ 
đuổi gia đình này ra khỏi nhóm dân chài. 

* Gia đình có người mẹ mang thai, hằng ngày, phải 



IV- Phần Nghiệp Phân Chia Theo Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giới 


533 


chịu cảnh đói khô, nhưng thai nhi trong bụng mẹ là kiêp 
chót chắc chan sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán nên dù 
đói khổ thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến sinh 
mạng của thai nhi được. 

Thai nhi đủ tháng, người mẹ sinh ra đứa bé trai, mẹ 
cha nuôi dưỡng đứa con rất vất vả khổ cực, cho đến khi 
đứa con khôn lớn chạy đi lại được. 

Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh-thảnh đi 
xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cái bát đất nung, dạy 
bảo đứa con trai rằng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đã khổ vì con suốt mẩy 
năm qua, thân mẹ gầy yếu không thế lo nuôi dưỡng con 
được nữa. Con nên cầm bát đi xin ăn nhà đằng kia. 

Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ lẫn trốn 
đi nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một mình đi xin ăn bữa 
có bữa không, chưa có bữa nào được no bụng cả, sống 
lay lắt qua ngày. 

Đứa bé trai sống lang thang vất vưởng, nằm ngủ nơi 
này nơi khác, không tắm giặt, thân thể dơ dáy đáng ghê 
tởm, miễn sao kiếm sống qua ngày là được. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tế độ đứa bé trai 

Năm lên 7 tuổi, đứa bé trai ngồi bên cạnh nhà, lượm 
từng hạt cơm mà người ta rửa nồi đổ bỏ, như loài quạ. 

Khi ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta đi khất thực 
trong kinh-thành Sãvatthĩ, nhìn thấy đứa bé trai đáng 
thương, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão phát sinh tâm bi muốn 
cứu khổ, nên gọi rằng: 

- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 

Nghe Ngài Đạỉ-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan ngoãn 
đến đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi chắp hai tay lại. 
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Ngài Đạỉ-Trưởng-lão hỏi đứa bé răng: 

- Này đứa bé đáng thương! Mẹ cha con ở đâu ? 

Đứa bé cung-kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, mẹ cha của con 
nói với con rằng: “Bởi vì con làm cho mẹ cha phải chịu 
cảnh đói kho ” nên mẹ cha bỏ con tron đi rồi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé đáng thương! Con có muốn xuất gia hay 
không? 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, con rất tha thiết 
muốn xuất gia, nhưng đứa bé mồ côi như con, ai mà cho 
phép con xuất gia được. 

- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con xuất gia. 

Đứa bé vô cùng hoan hỷ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sãdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay! Kính xin Ngài Đại-Trưởng-lão có 
tâm bỉ tế độ cho phép con xuất gia. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta lấy vật thực cho đứa 
bé, dẫn đứa bé trở về đến chùa, cho tắm sạch sẽ, cạo tóc, 
mặc y, rồi làm lễ xuất gia trở thảnh sãmanera: sa-di có 
tên là Losakatissa. 

Vị sa-dỉ Losakatỉssa có ít tài lộc nhất, hằng ngày, vị 
sa-di Losakatissa đi khất thực, thí-chủ đế vào bát một 
vài vá cơm, nhìn thấy giống như đã đầy bát rồi, không 
để thêm vào bát nữa. 

Vì vậy, hằng ngày vị sa-di Losakatỉssa độ vật thực 
không đủ no, chỉ đủ sống qua ngày thực-hành phạm- 
hạnh cao thượng mà thôi. 

Khi vị sa-di Losakatỉssa có đủ 20 tuổi, Ngài Đại- 
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Trưởng-lão Sãriputta cho phép làm lê hành tăng-sự 
(samghakamma) upasampadã nâng lên trở thành 
bhikkhu: tỳ-khim trong Phật-giáo. 

Mặc dù hằng ngày tỳ-khưu Losakatỉssa độ vật thực 
không đủ no, nhưng vẫn tinh-tấn không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Tỳ-khưu Losakatỉssa đã là bậc Thánh A-ra-hán, hằng 
ngày, Ngài vẫn có vật thực độ không đủ no, làm cho 
thân thể của Ngài ngày một gầy yếu cho đến ngày Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta biết rõ Ngài Trưởng- 
lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn, nên nghĩ rằng: 

“Hôm nay, để cho Trưởng-lão Losakatỉssa độ vật 
thực no đủ trước khi tịch diệt Niết-bàn. ” 

Hôm ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta dẫn Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa theo sau đi vào khất thực trong 
kinh-thành Sãvatthĩ, có dân chúng đông đảo mà không 
có một ai cúng dường để bát một vá cơm nào cho Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta cả. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta biết rõ nguyên nhân, 
nên dẫn Trưởng-lão Losakatissa trở về chùa, rồi dạy bảo 
Trưởng-lão Losakatissa ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ- 
khưu-Tăng, Ngài Đại-Trưởng-lão sẽ cho người đem vật 
thực đến cúng dường. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta trở lại đi khất thực 
trong kinh-thành Sãvatthĩ, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ vô 
cùng hoan hỷ đón tiếp Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, cúng dường 
những thứ vật thực đầy đủ. 
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Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta tmyên bảo một người 
đem một phần vật thực đến chùa, gặp Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng, rồi dâng 
cúng dường những thứ vật thực ấy đến Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa. 

Người nhận đem những thứ vật thực ấy, trên đường đi 
quên hẳn, không còn nhớ đến ai cả, cho nên Ngài 
Trưởng lão Losakatissa ngồi đợi mà không nhận được 
những vật thực ấy. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta độ vật thực xong, trở 
về chùa. Trưởng-lão Losakatissa đến đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta truyền hỏi rằng: 

- Này Losakatissa! Con đã nhận được những vật thực 
rồi phải không? 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con không nhận 
được những vật thực nào cả. Bạch Ngài. 

Nghe Trưởng-lão Losakatissa bạch như vậy, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta phát sinh động tâm, biết thời 
gian vẫn còn nên Ngài Đại-Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatỉssa! Con nên trở lại ngồi chỗ cũ, đợi sư 
phụ trở về nhé con! 

Vâng lời dạy, Ngài Trưởng-lão Losakatissa trở lại 
ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta đi thẳng vào cung 
điện của Đức-vua Pasenadỉ Kosala. Đức-vua ngự ra 
nhận bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, suy xét không phải 
là thời gian để những món vật thực, nên Đức-vua để bát 
4 thứ đồ ngọt là bơ lỏng, mật ong, dầu mè, đường thốt 
nốt đầy bát, rồi đem đến kính dâng bát lên Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta. 
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Sau khi nhận cái bát đầy 4 thứ đồ ngọt xong, Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta đi trở về chùa, Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Sãriputta vẫn ôm cái bát, gọi Trưởng-lão 
Losakatissa đến dạy bảo rằng: 

- Này Losakatỉssa! Con hãy lẩy 4 thứ đồ ngọt mà 
dùng cho no đủ hôm nay. 

Tỳ-khưu Losakatỉssa không dám lấy 4 thứ đồ ngọt từ 
trong bát mà Ngài Đạỉ-Trưởng-lão đang ôm trên tay để 
dùng, nên Ngài Đạỉ-Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatỉssa! Con cứ việc lẩy 4 thứ đồ ngọt từ 
trong bát mà dùng. Neu Sư phụ đế cải bát rời khỏi tay 
thì chang còn thứ gì cho con dùng hôm nay cả. 

Vâng lời dạy bảo, Ngài Trưởng-lão Losakatissa đảnh 
lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, rồi xin lấy 4 thứ đồ 
ngọt từ trong bát dùng no đủ ngày hôm ẩy. 

* Ngay ngày hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Losakatỉssa 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới, đồng thời tất cả mọi ác-nghiệp và mọi thiện- 
nghiệp đã lưu trữ ở trong tâm từ vô thủy trải qua vô số 
kiếp trong quá-khứ cho đến trước khi trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, tất cả mọi nghiệp ẩy đều trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho 
quả được nữa. 

Kh i ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu làm lễ 
hỏa táng thi thế của Ngài Trưởng-lão Losakatissa, rồi 
xây ngôi tháp tôn thờ phần Xá-lợi của Ngài Trưởng-lão. 

* Nghiệp và quả của nghiệp của Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa 

Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatỉssa đã 
tích lũy đầy đủ đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật, nên kiêp hiện-tại đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật ấy cho quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatỉssa đã tạo ác- 
nghiệp đo bỏ vật thực của bậc Thánh A-ra-hán, nên ác- 
nghiệp ẩy có cơ hội cho quả khổ trong mỗi kiếp bị đói 
khổ, cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, truớc 
khi tịch diệt Niết-bàn. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng, không 
hề thiên vị một ai cả. 

2- Quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
Tích Ngài Trưởng-lão Sĩvali 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sĩvali là một 
nguời cận-sự-nam trong một gia đình giàu có trong kinh- 
thành Harnsavatĩ. Một hôm, đến chùa nghe Đức-Phật 
Padumuttara thuyết pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên 
duơng một vị Thánh đại-thanh-văn đệ-tử tên Sudassana 
có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Padumuttara. 

Nguời cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sĩvali thấy Ngài Trưởng-lão Sudassana, liền phát sinh 
đại-thiện-tâm trong sạch, có nguyện vọng muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ tử của Đức-Phật vị-lai, 
nhu Ngài Trưởng-lão Sudassana ẩy. 

Nguời cận-sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến tu gia 


* Ang, Atthakatha, Etadaggapadavaụnana, tích Sivalittheravatthu. 
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cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, đê tạo phước-thiện 
đại thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, người cận-sự-nam cúng dường bộ y 
đến Đức-Phật Padumuttara cùng 500 chư Đại-đức tỳ- 
khim-Tăng mỗi vị 1 bộ. 

Sau khi dâng bộ y xong, người cận-sự-nam ấy đến 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi họp lẽ, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, phước-thỉện bổ-thỉ mà con 
đã tạo suốt 7 ngày qua, con không cầu mong gì khác hơn 
là có nguyện vọng muốn trở thành bậc Thánh Đại- 
thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ tử của Đức-Phật trong thời vị-laỉ, như Ngài 
Đại-đức Sudassana của Đức-Thế-Tôn bây giờ. 

Đức-Phật Padumuttara dùng trỉ-tuệ vị-laỉ kỉến-mỉnh 
thấy rõ, biết rõ nguyện vọng của người cận-sự-nam này 
sẽ thảnh tựu trong kiếp vị-lai, nên Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Ke từ kiếp trái đất này, trong 
thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất. Đen 
kiếp trái đất gọi Bhaddakappa có Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian. Khi ẩy, người cận-sự-nam này sẽ 
sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà xuất gia sẽ trở thành bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong 
các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, như 
Sudassana là bậc Thảnh Đại-thanh-văn đệ-tử của Như- 
Laỉ bây giờ. ” 

Lắng nghe lời thọ ký của Đức-Phật Padumuttara, 
người cận-sự-nam vô cùng hoan hỷ tạo mọi phước-thiện 
bố-thí 4 thứ vật dụng đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng đến trọn đời. 

* Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải qua 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, có 15 Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian. 
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Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện-nghiệp ấy 
chỉ cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm vị thiên- 
nam cao quý trong cõi trời dục-giới, hoặc khi thì sinh 
làm nguời cao quý trong cõi nguời mà thôi. Khi sinh làm 
nguời có đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ tinh-tấn bồi 
bổ các pháp-hạnh ba-la-mật nhất là pháp-hạnh bo-thí ba- 
la-mật. 

* Trong thời-kỳ Đức-Phật Vỉpassĩ xuất hiện trên thế 
gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sĩvali, sinh trong 
ngôi làng không xa kinh-thảnh Bandhumatĩ. Khi ấy, dân 
chúng kinh-thành Bandhumatĩ sửa soạn chuẩn bị tạo 
phuớc-thiện đại-thí cúng duờng vật thực lên Đức-Phật 
Vipassĩ cùng với chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng. Trong các 
món ăn còn thiếu món bơ đặc và mật ong. 

Khi ấy, nguời dân làng (tiền-kiếp Ngài Trưởng-lão 
Sĩvali) đi đến kinh-thành, có đem theo món bơ đặc và tổ 
mật ong. 

Nhìn thấy nguời dân làng có đem theo món bơ đặc và 
tổ mật ong, nguời dân kinh-thành muốn mua 2 món ấy 
với giá cao là 1 kahãpana. Nguời dân làng suy nghĩ 
rằng: “Hai món này của ta đâu có đáng giá đến 1 kahã- 
pana, sao người ẩy dám mua với giá cao như vậy. Ta 
nên dò xét đế biết sự thật. ” 

Nguời dân làng giả làm bộ không chịu bán với giá 1 
kahãpana, thì nguời ấy tăng lên 2 kahãpana, 5 kahãpana, 
...10 kahãpana, ...100 kahãpana, cuối cùng lên đến giá 
1000 kahãpana. Khi ấy, nguời dân làng muốn biết sự 
thật nên hỏi nguời ấy rằng: 

- Này bạn thân mến! Hai món bơ đặc và tố mật ong 
này không đáng giá là bao nhiêu, vì sao bạn trả giá cao 
như vậy, bạn cần 2 món này đế sử dụng vào công việc 
gì? Bạn có thế nói cho tôi biết được hay không? 
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Người dân kinh-thành nói răng: 

- Này bạn thân mến! Dân kinh-thành chúng tôi đồng 
nhau cùng tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường lên Đức- 
Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Trong 
các món ăn còn thiếu món bơ đặc và mật ong. Vì vậy, 
với giá nào, chúng tôi cũng mua cho được 2 món ấy. 

Người dân làng thưa rằng: 

- Này bạn thân mến! Việc tạo phước-thỉện bổ-thỉ cúng 
dường lên Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đạỉ-đức tỳ- 
khưu-Tăng, dành cho dân chúng trong kinh-thành 
Bandhumatĩ, còn người khác tạo phước-thiện bổ-thỉ 
cúng dường được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Này bạn thân mến! Việc tạo phước-thỉện bổ-thỉ cúng 
dường lên Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đạỉ-đức tỳ- 
khưu-Tăng, không chỉ dành cho dân chúng trong kinh- 
thành Bandhumatĩ, mà còn người khác cũng tạo phước- 
thiện bo-thỉ cúng dường được vậy. 

Người dân làng thưa khẳng định rằng: 

- Này bạn thân mến! Bạn nên thông báo cho mọi 
người biết rằng: Hôm nay, việc tạo phước-thiện bo-thỉ 
cúng dường các món vật thực có đầy đủ cả 2 món bơ 
đặc và mật ong lên Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng. 

Xin bạn làm chứng tôi đem 2 món bơ đặc và mật ong 
đến cúng dường lên Đức-Phật Vipassĩ, hôm nay. 

Người dân làng (tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sĩvali) 
cảm thấy vô cùng hoan hỷ có được cơ hội tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường lên Đức-Phật Vipassĩ, nên đi 
tìm thêm những gia vị vắt lấy nước trộn vào mật ong và 
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bơ đặc làm thảnh món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đi 
đến ngồi chờ không xa Đức-Phật. 

Những người đến cúng dường các món vật thực đến 
Đức-Phật xong, đến cơ hội, người dân làng đến hầu 
Đức-Phật bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, đây là món ăn đạm bạc 

của con, con kỉnh dâng đến chư Đạỉ-đức tỳ-khim-Tăng 

có Đức-Thế-Tôn chủ trì. Kỉnh xin Đức-Thế-Tôn có tâm 

đại-bi tế độ nhận món ăn này của con. 

• • • ^ 

Đức-Phật Vỉpassĩ có tâm đại-bi tế độ nhận món ăn 
đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ-Đại-thiên-vương 
kính dâng, rồi Đức-Phật phát nguyện, đem chia món ăn 
đạm bạc ấy đầy đủ cho 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. 

Thấy Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng (tiền-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão Sĩvali) đảnh lễ Đức-Phật rồi ngồi một 
nơi họp lẽ, kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, hôm nay, dân chúng trong 
Kinh-thành Bandhumatĩ đem các món vật thực đến cúng 
dường lên Đức-Thế-Tôn, và con cũng cúng dường món 
ăn đặc biệt ẩy lên Đức-Thế-Tôn, do năng lực của quả 
đại-thiện-nghiệp bổ-thỉ cúng dường này, xin cho con 
kiếp nào con cũng có tài lộc bậc nhất. 

Nghe lời nguyện cầu như vậy, Đức-Phật Vỉpassĩ 
truyền dạy rằng: 

- Này con! Xỉn cho lời nguyện cầu của con sẽ được 
thành tựu như ỷ. 

Sau đó, Đức-Phật Vipassĩ thuyết-pháp tế độ dân chúng 
trong kinh-thành Bandhumatĩ, rồi ngự trở về ngôi chùa 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 
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Người dân làng cô găng tinh-tân bôi bô các pháp- 
hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, chỉ có đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh làm người trong cõi người hoặc sinh 
làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới. Kiếp làm người 
cố gắng tinh-tấn bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật cho 
được đầy đủ. 

Hoàng-tử Sĩvali kiếp chót 

* Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam trong thời-kỳ 
Đức-Phật Padumuttara, đã bồi bổ đầy đủ 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật, nên sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp chót vào lòng Hoàng-hậu Suppavãsã đất 
nước Koliya. 

Từ khi tái-sinh đầu thai kiếp chót (thaỉ-nhỉ Sĩvalỉ) 
nằm trong bụng bà Hoàng-hậu Suppavãsã, do năng lực 
đại-thiện-nghiệp của thai-nhi Sĩvali nằm trong bụng, 
Hoàng-hậu Suppavãsã từ sáng đến chiều, nhận những 
phẩm vật quý giá từ mọi nơi đem đến làm quà quý báu 
dâng lên Hoàng-hậu. 

Kh i ấy, hoàng-tộc muốn biết Hoàng-hậu có nhiều 
phước như thế nào, nên mời Hoàng-hậu đến kho lương 
thực, mời bà chạm tay vào cửa kho thì kho đầy lương 
thực, bà chạm tay vào cửa kho nào thì kho ấy đầy của 
cải. Cho nên, mọi người trong hoàng tộc đều tán dương 
ca tụng rằng: “Hoàng-hậu là người có nhiều phước. ” 

Một hôm, thị-nữ đem nồi cơm đầy dâng đến Hoàng- 
hậu, mời bà chạm tay vào cái nồi, dù có bao nhiêu người 
xới cơm ra ăn, nồi cơm vẫn không vơi chút nào cả. 

Đó là quả đạỉ-thỉện-nghỉệp của thai-nhi Sĩvalỉ nằm 
trong bụng của Mau-hậu. 
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Hoàng-tử Sivali nằm trong bụng Mẫu-hậu 

Hoàng-tử Sĩvalỉ nằm trong bụng Hoàng-hậu Suppa- 
vãsa suốt 7 năm, trong 7 ngày sắp sinh ra đời, Hoàng- 
hậu Suppavãsa chịu nỗi đau đớn đến cùng cực vì cái thai 
nhi trong bụng không thể sinh ra đuợc cho đến ngày thứ 
7, tuởng chừng không thể sống nổi, nên Hoàng-hậu 
Suppavãsa tâu với Đức-vua phu quân rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp muốn tạo 
phước-thiện bo-thỉ trước khi chết. 

Kỉnh xỉn Hoàng-thượng ngự đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, rồi bạch về chuyện thần thiếp đang chịu đau 
đớn đến cùng cực vì cái thai trong bụng không sinh ra 
được rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kỉnh thỉnh Đức-Thế-Tôn 
ngự đến cung điện cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
đế cho Hoàng-hậu Suppavãsã tạo phước-thiện bố-thỉ. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy thế nào, xỉn Hoàng-thượng 
ghi nhớ thế ấy, khi hồi cung truyền lại cho thần thiếp biết. 

Nghe lời tâu của Hoàng-hậu Suppavãsã, Đức-vua ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch y theo lời của 
Hoàng-hậu Suppavãsã. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Sukhinĩ hotu Suppavãsã Kolỉyadhĩtã, sukhinĩ arogã 
arogam puttam vijãyatu. ” 

Mong cho Suppavãsã Công-chúa dòng Koliya được 
thân tâm an-lạc, không có bệnh, sinh ra đứa con cũng 
được an toàn. 

Sau khi nghe Đức-Thể-Tôn truyền dạy nhu vậy, Đức- 
vua kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép hồi cung. 
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Tại cung điện, hoàng-tử sinh ra khỏi lòng mẫu-hậu 
một cách dễ dàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. 

Mọi người trong hoàng-tộc vô cùng hoan hỷ thấy 
hoàng-tử sinh ra đời an toàn, cùng nhau đến chờ chầu 
Đức-vua tâu tin lảnh này. 

Đức-vua ngự về đến cung điện, thấy mọi người trong 
hoàng-tộc hân hoan vui mừng, tâu với Đức-vua tin lành 
là hoàng-tử sinh ra đời được an toàn. 

Khi ấy, Đức-vua suy nghĩ rằng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn đúng quá!” 

Đức-vua ngự đến gặp Hoàng-hậu Suppavãsã, truyền 
lại y theo lời của Đức-Thế-Tôn cho Hoàng-hậu nghe. 

Hoàng-hậu Suppavãsã tâu với Đức-vua phu-quân rằng; 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp muốn làm phước 
thiện bổ-thỉ cúng dường đến Đức-Phật cùng với chư Đại 
đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Đức-vua chấp thuận theo lời tâu của Hoàng-hậu. 

Hoàng-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng lòng 
của mọi người trong hoàng-tộc, nên làm lễ đặt tên 
hoàng-tử là Sĩvali nghĩa là mát mẻ. 

Đức-vua kính thỉnh Đức-Phật ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để tạo phước-thiện 
bố-thí cúng dường vật thực suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi 
hoàng-tử Sĩvali rằng: 

- Này hoàng-tử! Con đã chịu đựng nỗi khổ ở trong 
lòng mẫu-hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia đế 
giải thoát kho hay không? 

Hoàng-tử Sĩvali bạch rằng: 
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- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, con muôn xuât gia, 
nếu con được mẫu-hậu và phụ-vương cho phép. 

Thấy hoàng-tử bạch chuyện với Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão, Hoàng-hậu Suppavãsã muốn biết nên đến bạch hỏi 
Ngài Đại-Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, hoàng-nhi của con 
bạch điều gì với Ngài Đại-Trưởng-lão vậy? 

- Này Hoàng-hậu! Hoàng-tử của bà bạch về nỗi khổ 
nằm trong lòng mẫu-hậu suốt thời gian lâu dài như vậy, 
nên bạch rằng: “Con muốn xuất gia, nếu con được mẫu- 
hậu và phụ-vương cho phép. ’’ 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão nói nhu vậy, Hoàng-hậu 
Suppavãsã vô cùng hoan hỷ đồng ý cho phép hoàng-tử 
Sĩvali đi xuất gia, bà bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ cho phép hoàng-tử của 
con được xuất gia. Bạch Ngài. 

Hoàng-tử Sĩvali xuất gia 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dẫn hoàng-tử Sĩvali 
trở về chùa. Khi làm lễ cạo tóc, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
truyền dạy hoàng-tử Sĩvali thực-hành niệm đề-mục 
“tacapancakakammatthãna: đề-mục thiền-định nhóm 
tacapancaka đó là kesã, lomã, nakkhã, dantã, taco, ... 
taco, dantã, nakkhã, lomã, kesã, ... (tóc, lông, móng, 
răng, da,... da, răng, móng, lông, tóc,...) theo chiều 
thuận, theo chiều nghịch. 

Hoàng-tử Sĩvalỉ thực-hành niệm đề-mục thỉền-định 
nhóm tacapahcaka ẩy trong khi đang làm lễ cạo tóc: 

* Khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, hoàng-tử 
Sĩvali chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập- 
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lim Thánh-đạo, Nhập-lim Thánh-quả, Niêt-bàn, trở 

thảnh bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, hoàng-tử 
Sĩvaỉi chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhất- 
lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở 

thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, hoàng-tử 
Sĩvali chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Bẩt-lai 
Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 

bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

• 

* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, hoàng- 
tử Sĩvali chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Ả- 
ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thảnh bậc Thánh A-ra-hán cùng một lúc với lễ cạo tóc 
không trước không sau. 

Kh i ấy, Hoàng-tử Sĩvalỉ, kể từ khi tái-sinh đầu thai 
kiếp chót vào lòng mẫu-hậu Suppavãsã suốt 7 năm và 
chịu khố suốt 7 ngày mới sinh ra đời 

Vì vậy, hoàng-tử Sĩvali trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán lúc 7 năm và 14 ngày. 

Kể từ ngày Ngài Đại-đức Sĩvalỉ trở thành Sa-di, hằng 
ngày các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ dâng cúng duờng 
4 thứ vật dụng đến cho Ngài Đại-đức Sĩvali cùng chu 
Đại-đức tỳ-khuu càng ngày càng đầy đủ, sung túc mà 
truớc đây chua từng có. 

Khi Ngài Đại-đức Sĩvali tròn 20 tuổi, đuợc làm lễ 
nâng lên bậc tỳ-khim, những thứ vật dụng lại càng đuợc 
phát sinh đầy đủ, sung túc đến chu Đại-đức tỳ-khuu 
nhiều hơn nữa. 


* Bộ Dhammapadatthakatha và bộ Apadanatthakatha, Sivalitthera apadana, 
hoàng-tử Sĩvali năm ữong bụng mâu-hậu suôt 7 năm 7 tháng 7 ngày. 



548 


NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


Hễ mỗi khi có đoàn chư tỳ-khưu đông đảo phải đi tế 
độ chúng-sinh từ xứ này sang xứ khác trên con đường 
dài, đi qua vùng hẻo lánh, không có dân cư; nếu có Ngài 
Trưởng-lão Sĩvali cùng đi trong đoàn, đến giờ khất thực, 
do năng lực của đại-thiện-nghiệp bố-thí của Ngài 
Trưởng-lão Sĩvali, khiến cho chư-thiên hóa ra xóm làng, 
thành thị, hiện ra dân cư đông đảo cúng dường y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến chư Đại-đức 
tỳ-khưu. 

Khi đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu đi khỏi vùng ấy, thì 
xóm làng, thảnh thị kia biến mất. 

Một hôm, chư tỳ-khưu hội họp bàn về Ngài Trưởng- 
lão Sĩvali có nhiều tài lộc đặc biệt không chỉ được phát 
sinh đến cho Ngài Trưởng-lão Sĩvali, mà còn đến tất cả 
chư tỳ-khưu, dù nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, 
sung túc. 

Thật là điều phi thường, không những các hàng cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ là thí chủ, mà còn có chư-thiên, 
Long-vương cũng đem lễ vật, các thứ vật dụng dâng 
cúng dường đến cho Ngài Trưởng-lão Sĩvali cùng tất cả 
chư tỳ-khưu bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, sung túc. 

Trong khi chư tỳ-khưu đang bàn luận về lợi lộc đặc 
biệt của Ngài Trưởng-lão Sĩvali thì Đức-Thế-Tôn ngự 
đến, Ngài truyền dạy rằng: 

“Các con đang bàn luận về chuyện gì vậy? ” 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, chúng con đang bàn luận 
về quả phước-thiện đặc biệt của Ngài Trưởng-lão 
Sĩvali. Bạch Ngài. 

Nhân dịp ấy, Đức-Phật chủ trì buổi hội chư tỳ-khưu- 
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Tăng, Đức-Phật tuyên dưong Ngài Trưởng-lão Sivali 
trước các hàng Thanh-văn đệ tử rằng: 

“Etaggarỵi bhikkhave, mama sãvakãnatn ỉãbhĩnatn 
yadidam Sĩvali! ” 

- Này chư Tỳ-khưu! Sĩvali là bậc Thánh Đại-thanh- 
văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Như-Lai. 

Ngài Trưởng-lão Sĩvalỉ là bậc Thánh Đại-thanh-văn 
có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. Đó là sự thành-tựu như ý nguyện mà 
tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sĩvali đã từng phát 
nguyện, đã được Đức-Phật Padumuttara quá-khứ thọ ký 
đúng như vậy. 

Quả ác-nghiệp của Hoàng-tử Sĩvali 

Sở dĩ hoàng-tử Sĩvalỉ nằm trong bụng mẫu-hậu 
Suppavãsa suốt thời gian 7 năm, 7 tháng với 7 ngày, là vì 
quả của ác-nghiệp của hoàng-tử đã tạo trong tiền-kiếp. 

Trong tích Khadỉyavanỉyarevatattheravatthu có 

đoạn đề cập đến ác-nghiệp của hoàng-tử Sĩvali đã tạo 
trong kiếp quá-khứ được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ xuất hiện trên thế 
gian, khi ấy, tiền-kiếp của hoàng-tử Sĩvali là người dân 
làng cùng với dân chúng trong kinh-thành Bandhumatĩ, 
đã tạo phước-thiện bố-thí cúng dường món ăn bơ đặc với 
mật ong đặc biệt ẩy đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có 
Đức-Phật Vipassĩ chủ trì. 

Khi ấy, Đức-Phật Vipassĩ nhận món ăn đặc biệt ấy, 
rồi phát nguyện, đem chia món ăn đặc biệt ấy đầy đủ cho 
68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 


* Bộ Dham. Atthakatha, Arahantavagga, Khadiyavaniyarevatattheravatthu. 
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Sau khi người dân làng chêt, đại-thiện-nghiệp bô-thỉ 
trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikãla) là đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới. 

Một thuở nọ, sau khi vị thỉên-nam chết tại cõi trời 
dục-giới ấy, đại-thiện-nghiệp bo-thỉ trong đại-thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 
là đạỉ-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai vào lòng Hoàng-hậu 

của Đức-vua trị vì tại kinh-thành Bãrãụasĩ. 

• • • 

Hoàng-hậu sinh hạ ra hoàng-tử khôi ngô tuấn tú. Khi 
hoàng-tử truởng thảnh có tài thao luợc. 

Cho nên, sau khi Đức-Phụ-vuơng băng hà, triều đình 
làm hỏa táng xong, các quan trong triều làm lễ suy tôn 
hoàng-tử lên nối ngôi vua. 

Đức-vua đem quân vây hãm 4 cửa kinh-thành 

Sau khi lên ngôi làm vua, Đức-vua muốn đánh chiếm 
kỉnh-thành nước khác, đuợc Mau-hậu cũng đồng tình, 
nên Đức-vua dẫn đầu kéo các đoàn quân lính đến bao 
vây hãm 4 cửa lớn kinh-thành ấy. Đức-vua truyền cho sứ 
giả gửi tối-hậu-thu đến Đức-vua trong kinh-thành rằng: 

“Hãy trao lại ngôi vua cho trẫm hoặc đánh nhau. ” 

Đức-vua trong kinh-thành trả lời rằng: 

“Trẫm không trao ngôi vua, cũng không đánh nhau. ” 

Những nguời dân trong kinh-thảnh đi ra vào lấy củi, 
nuớc, các thứ cần thiết bằng các cửa nhỏ, làm đuợc mọi 
công việc hằng ngày. 

Đức-vua cùng với các đoàn quân lính bên ngoài bao 
vây hãm 4 cửa lớn kinh-thành suốt 7 năm, 7 tháng. 
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Một hôm, Hoàng-tháỉ-hậu của Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Hoàng-tử của ta đang làm gì vậy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-tháỉ-hậu, Đức-vua truyền lệnh các 
đoàn quân lỉnh bao vây hãm 4 cửa lớn kinh-thành suốt 7 
năm, 7 tháng roi. Tâu Lệnh bà. 

Nghe các quan tâu nhu vậy, Hoàng-thái-hậu quở trách 
rằng: “Hoàng-tử của ta còn khờ quá! ” 

Hoàng-thái-hậu truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy tâu với Hoàng-tử 
của ta rằng: 

“Hãy đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho dân 
chúng ra vào trong kinh-thành nữa. ” 

Tuân theo lệnh của Mau-hậu, Đức-vua truyền lệnh 
các đoàn quân đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho dân 
chúng ra vào trong kinh-thành nữa. 

Dân chúng trong kinh-thành không đi ra bên ngoài 
kinh-thành đuợc, cảm thấy bực dọc, thiếu thốn mọi thứ, 
nên đến ngày thứ 7, dân chúng giết chết Đức-vua trong 
kinh-thành, rồi dâng ngôi vua cho Đức-vua bên ngoài. 

* Sau khi Đức-vua (tỉền-kỉếp của hoàng-tử Sĩvalỉ) băng 
hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại- 
địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, bị thiêu 
đốt suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy. 

* Sau khi thoát khỏi cõi địa-ngục, đại-thiện-nghiệp 
(mà tiền-kiếp của hoàng-tử Sĩvali đã tạo) cho quả tái- 
sinh đầu thai kiếp chót trong lòng Hoàng-hậu Suppavãsã 
(tiền-kiếp là mẫu-hậu của Đức-vua), thai-nhi (hoàng-tử 
Sĩvali) nằm trong bụng mẫu-hậu suốt 7 năm, 7 tháng và 
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chịu thêm quả khô của ác-nghiệp suôt 7 ngày, bị đau đớn 
đến cùng cực cả mẫu-hậu lẫn thai-nhi, bởi vì thai-nhi 
nằm ngang không sinh ra đuợc. 

Đến ngày thứ 7, Đức-Phật Gotama truyền dạy rằng: 

“Sukhinĩ hotu Suppavãsã Koliyadhĩtã, sukhinĩ arogã 
arogam puttữĩỴi vỉjãyatu. ” 

Sau khi truyền dạy xong, tại cung điện, hoàng-tử 
Sĩvali sinh ra khỏi lòng mẫu-hậu một cách dễ dàng nhu 
nuớc chảy ra khỏi bình vậy. 

* Thai-nhi (hoàng-tử Sĩvalỉ) nằm trong bụng mẫu-hậu 
suốt 7 năm, 7 tháng, đó là quả của ác-nghiệp bao vây 
hãm 4 cửa kinh-thành của đất nuớc khác. 

* Thai-nhi (hoàng-tử Sĩvali) nằm ngang trong vòng 7 
ngày không sinh ra đuợc, đó là quả của ác-nghiệp tuân 
theo lệnh của mẫu-hậu đóng chặt các cửa nhỏ của kinh- 
thành không cho dân chúng ra vào trong kinh-thành, nên 
mẫu-hậu và thai-nhi (hoàng-tử Sĩvali) cùng nhau chịu 
quả thống khổ của ác-nghiệp ấy suốt 7 ngày đêm. 

Nghiệp và quả của nghiệp của Ngài Trưởng-lão Sĩvali 

* Ỵô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sĩvalỉ đã tích 
lũy đầy đủ đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật hơn 
100 ngàn đại-kiếp trái đất và lời phát nguyện đuợc Đức- 
Phật Padumuttara quá-khứ thọ ký, nên đại-thiện-nghiệp 
10 pháp-hạnh ba-la-mật ấy cho quả kiếp hiện-tại hoàng- 
tử Sĩvalỉ trở thành bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, đúng theo lời 
thọ ký của Đức-Phật Padumuttara. 

* Tiền-kiếp của hoàng-tử Sĩvali là Đức-vua đuợc 
mẫu-hậu đồng tình, nên dẫn các đoàn quân đến vây hãm 
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4 cửa lớn kinh-thành khác suốt 7 năm, 7 tháng, rồi nghe 
theo lệnh của mẫu-hậu đóng chặt các cửa nhỏ, cấm 
không cho dân chúng ra vào trong kinh-thành, suốt 7 
ngày. Đức-vua chiếm đuợc kinh-thành. 

* Hậu kiếp của Đức-vua, nay kiếp hỉện-tạỉ là Hoàng- 
tử Sĩvali. 

* Hậu-kiểp của Mầu-hậu, nay kiếp hỉện-tạỉ là Hoàng- 
hậu Suppavãsã. 

- Đạỉ-thỉện-nghỉệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ 
trọn vẹn của Hoàng-tử Sĩvali, nên trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 

- Ác-nghỉệp của Hoàng-tử Sĩvalỉ vây hãm kinh-thành 
nuớc khác suốt 7 năm 7 tháng và thêm 7 ngày, nên phải 
nằm trong bụng Mau-hậu suốt 7 nầm 7 tháng thêm 7 ngày 
mới sinh ra đời. 

Nhu vậy, nghiệp và quả của nghiệp theo định luật 
nhân quả, nhân nào thì có quả ấy. 


Quả cùng chung nhau tạo ác-nghiệp 

Ví dụ: Trong thời quá-khứ, tiền-kiếp của dòng họ 
Sakya đong tâm cùng nhau tạo ác-nghỉệp sát-sỉnh bỏ 
thuốc độc xuống dòng sông sát hại chúng-sinh lớn và 
nhỏ trong kiếp quá-khứ. 

Kiếp hiện-tại của dòng họ Sakya phần đông là bậc 
Thánh-nhân đều bị tàn sát do Đức-vua Vitatũbha ngự tại 
kinh-thành Sãvatthĩ, đất nuớc Kosala, đó là quả của ác- 
nghiệp sát-sinh mà tiền-kiếp của dòng họ Sakya đồng 
tâm cùng nhau tạo ác-nghiệp sát-sinh bỏ thuốc độc 
xuống dòng sông sát hại chúng-sinh lớn và nhỏ trong 
kiếp quá khứ, dù Đức-Phật muốn cứu cũng không thể 
cứu đuợc. 
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Tích Vỉtatũbhavatthu được tóm lược đoạn liên 
quan ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp của dòng họ Sakya 
như sau: 

Đức-vua Pasenadỉ Kosala ngự tại kinh-thành Sãvatthĩ, 
trị vì đất nước Kosala rộng lớn, muốn làm thân với dòng 
họ Sakya là thân quyến của Đức-Phật Gotama nên gửi 
đoàn sứ giả đến yết kiến Đức-vua Mahãnãma, xin cầu 
hôn với công chúa dòng Sakya. 

Dòng Sakya họp bàn với nhau không muốn chấp 
thuận ban công chúa dòng Sakya kết hôn với người khác 
dòng, nhưng lại sợ uy thế của Đức-vua Pasenadi, chưa 
tìm ra phương cách đối xử với Đức-vua Pasenadi thế nào. 

Đức-vua Mahãnãma truyền bảo rằng: Trẫm có người 
con gái tên Vãsabhakhattiyã rất xinh đẹp sinh ra từ thị 
nữ của Trẫm. Chúng ta nên ban người con gái tên 
Vãsabhakhattiyã rất xinh đẹp ấy cho Đức-vua Pasenadi. 

Mọi người trong dòng họ Sakya đều chấp thuận. 

Đoàn sứ giả rước cô Vãsabhakhattỉyã đem về dâng 
lên Đức-vua Pasenadi. 

Nhìn thấy cô Vãsabhakhattỉyã rất xinh đẹp, Đức-vua 
Pasenadi đem lòng yêu quý, nên tấn phong lên ngôi vị 
Chánh-cung Hoàng-hậu. 

về sau, Chánh-cung Hoàng-hậu Vãsabhakhattỉyã 
sinh hạ Thái-tử Vitatũbha. Khi Thái-tử vựatũbha còn 
trẻ, Đức-vua Pasenadi phong chức tể tướng. 

Năm 16 tuổi, Tháỉ-tử vựatũbha xin mẫu hậu cho phép 
đi thăm viếng hoàng tộc bên ngoại, mẫu hậu khuyên can 
không được, đành phải chấp thuận. 


* Bộ DhammapadaỊỊhakatha, Pupphavagga, Tích ViỊatubhavatthu. 
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Tháỉ-tử Vỉtatũbha vào châu Đức Phụ-vương tâu xin 
phép đi thăm viếng hoàng-tộc bên ngoại, Đức-vua 
Pasenadi cũng chấp thuận. 

Thái-tử Vỉtatũbha đi đến kinh-thành Kapilavatthu 
cùng với đoàn lính theo hầu, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vãsabhakhattỉyã đã gửi thu báo truớc cho biết Thái-tử 
Vitatũbha đi đến kinh-thành Kapilavatthu thăm viếng 
Hoàng-tộc Sakya. 

Tháỉ-tử vựatũbha đuợc đón tiếp rất trọng thể tại cung 
điện. Đức-vua Mahãnãma dòng họ Sakya là Đức-vua 
ngoại của Thái-tử Vỉtatũbha. 

Trong khoảng thời gian ở tại cung điện, Thái-tử 
Vitatũbha đuợc tiếp đãi ân cần, trải qua 2-3 ngày, Thái- 
tử Vitatũbha cùng với đoàn lính thuộc hạ mới trở về kinh 
kinh-thành Sãvatthĩ. 

Sau khi Thái-tử vựatũbha rời khỏi cung điện, nữ tỳ 
vào trong phòng khách trong cung điện, cằn nhằn nói 
xấu rằng: “đây là chỗ mà đứa con trai của thị nữ 
Vãsabhakhattiyã ngồi” vừa nói lẩm bẩm vừa lấy nuớc 
trộn với sữa lau chùi chỗ ngồi ấy. Khi ấy, vị quan cận vệ 
để quên thanh guơm, nên trở lại phòng khách lấy thanh 
guơm, đứng nghe rõ lời lẩm bẩm nên hỏi nữ tỳ để biết rõ 
sự thật bà Vãsabhakhattiyã là con gái của thị nữ và Đức- 
vua Mahãnãma dòng họ Sakya. 

Nghe vị quan cận vệ thua lại sự việc xảy ra nhu vậy, 
Thái-tử Vitatũbha kết oan trái rằng: 

“Dòng họ Sakya rửa chỗ ngồi của ta bằng nước trộn 
với sữa, sau này ta lên ngôi vua, ta sẽ cẳt co dòng Sakya 
lấy máu rửa chỗ ngoi của ta. ” 

Khi Thái-tử Vitatũbha trở lại kinh-thành Sãvatthĩ, các 
quan tâu sự việc này lên Đức-vua Pasenadi. 
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Đức-vua Pasenadi nôi giận dòng họ Sakya răng: 

“Dòng họ Sakya ban cho ta người con gái của thị nữ 
và Đức-vua Mahãnãma ” nên Đức-vua Pasenadi thu lại 
những đồ trang sức đã ban cho bà Vãsabhakhattiyã với 
ngôi vị Chánh-cung Hoàng-hậu và Thái-tử Vitatũbha, 
rồi chỉ ban lại những đồ trang sức đối với địa vị thị nữ và 
con trai của thị nữ mà thôi. 

Sau đó, thời gian trải qua 2-3 ngày sau, Đức-Thế- 
Tôn ngự đến cung điện của Đức-vua Pasenadi. 

Đức-vua Pasenadi đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, dòng họ Sakya của Đức- 
Thế-Tôn, ban cho con người con gái của thị nữ và Đức- 
vua Mahãnãma, nên con đã thu lại những đồ trang sức 
đã ban cho Vãsabhakhattiyã với ngôi vị Chánh-cung 
Hoàng-hậu và Thái-tử Vỉtatũbha, rồi chỉ ban lại những 
đồ trang sức đổi với địa vị thị nữ và con trai của thị nữ 
mà thôi. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương, dòng họ Sakya đã đổi xử với Đạỉ- 
vương không hợp lý. Theo lệ thường, nên ban công chúa 
dòng Sakya tương xứng với Đạỉ-vương. 

- Này Đạỉ-vương! Thật ra Vãsabhakhattiyã là con 
của Đức-vua Mahãnãma dòng họ Sakya, và Thái-tử 
Viịaịũbha là con của Đạỉ-vương. 

Đúng theo sự thật, bên mẹ không phải là quan trọng, 
chỉ có bên cha mới thật là quan trọng mà thôi. 

Sau khi nghe Đức-Thể-Tôn truyền dạy nhu vậy, Đức- 
vua Pasenadi vô cùng hoan hỷ biết đuợc rằng: 

“Chỉ có bên cha mới thật là quan trọng mà thôi” nên 
Đức-vua Pasenadi truyền phong lại ngôi vị Chánh-cung 
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Hoàng-hậu cho bà Vãsabhakhattiyã cùng những đô 
trang sức Chánh-cung Hoàng-hậu và phong lại ngôi vị 
Thái-tử cho Viịaịũbha cùng với những đồ trang sức 
Thái-tử. 

về sau, Tháỉ-tử Vỉịaịũbha được lên ngôi làm vua, 
Đức-vua vựatũbha nhớ lại sự oan trái với dòng họ 
Sakya, nên nghĩ rằng: “Ta sẽ tàn sát tất cả dòng họ 
Sakya. ” 

Đức-vua vựatũbha dẫn đầu đoàn binh lính đông đảo 
lên đường ngự đi đến kinh-thảnh Kapilavatthu. 

Canh chót đêm ấy, Đức-Phật xem xét chúng-sinh nên 
tế độ, thấy dòng họ Sakya sẽ bị tàn sát, nên Đức-Phật 
nghĩ rằng: “Như-ỉai nên tế độ thân quyến dòng họ 
Sakya”. Đức-Phật từ ngôi chùa letavana bay đến ngồi 
dưới cội cây có bóng mát trống trải gần kinh-thảnh 
Kapilavatthu. 

Nhìn thấy Đức-Phật ngồi tại dưới cội cây, Đức-vua 
Vitatũbha ngự đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tại sao Đức-Thế-Tôn ngồi 
dưới cội cây có bóng mát trong trải lúc trời nang như 
vậy, kỉnh thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến cội cây da có bóng 
mát rậm rạp kia. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không có sao đâu! Bóng mát của 
thân quyến dòng họ mới là mát thật sự. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Đức-vua nghĩ 
rằng: “Đức-Thế-Tôn ngự đến ngồi tại đây để tế độ thân 
quyến dòng họ Sakya ” nên Đức-vua đảnh lễ Đức-Phật, 
rồi lui quân trở về kinh-thành Sãvatthĩ. 

Đức-Phật bay trở về ngôi chùa letavana. 
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Một thời gian sau, nhớ lại hận thù của dòng họ Sakya, 
lần thứ nhì Đức-vua Vitatũbha dẫn đầu đoàn quân ngự đi 
đến kinh-thành Kapilavatthu. Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn 
ngồi tại duới cội cây, Đức-vua Vitatũbha ngự đến đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn rồi lui quân trở về kinh-thành Sãvatthĩ, 
nhu lần truớc. 

Lần thứ ba, Đức-vua Vitatũbha lại dẫn đầu đem quân 
ngự đi đến kinh-thành Kapilavatthu. Nhìn thấy Đức-Phật 
ngồi tại duới cội cây, Đức-vua Vitatũbha ngự đến đảnh 
lễ Đức-Phật rồi cũng lui quân trở về kinh-thành Sãvatthĩ, 
nhu hai lần truớc. 

Đến lần thứ tu, Đức-vua Vitatũbha dẫn đầu đoàn quân 
ngự đi đến kinh-thành Kapilavatthu để tàn sát dòng họ 
Sakya. Lần này, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ tiền-kếp của 
dòng họ Sakya đồng tâm cùng nhau tạo ác-nghỉệp sát- 
sinh bỏ thuốc độc xuống dòng sông sát hại chúng-sinh 
lớn và nhỏ trong kiếp quá khứ. Nay, ác-nghiệp sát-sinh 
ấy có cơ hội cho quả trong kiếp hiện-tại nên không thể 
ngăn cản đuợc. Lần này, Đức-Phật không bay đến ngồi 
tại duới cội cây nhu 3 lần truớc. 

Dòng họ Sakya đều là cận-sự-nam, cận-sự-nữ giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, phần đông là những bậc 
Thánh-nhân. Đức-vua Vitatũbha ngự đi đến kinh-thành 
Kapilavatthu, truyền lệnh tàn sát mọi nguời trong dòng 
họ Sakya từ những nguời già đến những nguời trẻ, thậm 
chí những đứa trẻ còn bú sữa cũng không còn sót lại. 

Sau khi tàn sát dòng họ của Sakya xong, Đức-vua 
Vitatũbha kéo đoàn quân trở về đến con sông Aciravatĩ 
vào lúc ban đêm, Đức-vua Vitatũbha truyền lệnh dựng 
trại bên bờ sông nghỉ đêm tại đó. 

Đức-vua Vitatũbha cùng với đoàn quân quá sức mệt 
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nhừ, năm xuông ngủ say. Đêm hôm ây, một trận mưa 
lớn như đổ nước, nước chảy mạnh tràn bờ cuốn trôi 
Đức-vua Vitatũbha cùng với đoàn quân ra biển cả. 

Như vậy, Đức-vua Vitatũbha cùng với đoàn quân đã 
tạo ác-nghiệp tàn sát toàn thể dòng họ Sakya cả già lẫn 
trẻ con không còn sót, nên Đức-vua Vitatũbha cùng với 
đoàn quân đều bị nước lũ cuốn trôi ra biển cả, làm mồi 
cho cá. 

* Tích Sãmãvatĩvatthu được tóm lược điểm chính 
như sau: 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ của Đức-vua 
Udena cùng với nhóm 500 nữ tỳ, trong số người ấy có số 
là bậc Thánh Nhập-hm, có so là bậc Thánh Nhẩt-lai, có 
sổ là bậc Thánh Bẩt-lai, đều bị chết thiêu đó là quả của 
ác-nghiệp của Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ cùng 
nhóm 500 nữ tỳ, do âm mưu thâm độc của bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mãgaụậhiyã của Đức-vua Udena. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mãganậhỉyã thù ghét bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ cùng nhóm 500 nữ tỳ 
của Bà, bởi vì họ là những thanh-văn đệ-tử có đức-tin 
trong sạch vững chắc nơi Đức-Phật Gotama. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mãganậhỉyã của Đức- 
vua Udena đã sai bảo những người bà con thân quyến 
đến đốt cháy ngôi cung thất của bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sãmãvatĩ cùng nhóm 500 nữ tỳ của bà, rồi chặn các 
cửa ra vào và các cửa sổ không để cho một người nào 
thoát ra khỏi. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, Appamadavagga, tích Samavativatthu. 
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Sở dĩ, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ và nhỏm 
500 nữ tỳ đều bị chết thiêu là vì tiền-kiếp của những 
nguời ấy đã từng cùng nhau tạo ác-nghiệp trong thời 
quá-khứ nhu sau: 

“Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta trị vì 
kinh-thành Bãrãnasĩ. Hằng ngày Đức-vua hộ độ cúng 
duờng đến 8 Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-vua truyền lệnh cho nhóm cung nữ gồm có một 
nguời nữ truởng nhóm cùng với 500 cung nữ thuộc hạ 
thân tín lo hộ độ cúng duờng đến 8 Đức-Phật Độc-Giác. 

Khi ấy, 7 Đức-Phật Độc-Giác cùng ngự trở về núi 
Himavanta, còn một Đức-Phật Độc-Giác nhập diệt thọ 
tưởng suốt 7 ngày đêm trong đống cỏ gần bên bờ sông. 
Cho nên, nhóm cung nữ đuợc rảnh rỗi. 

Một hôm, Đức-vua cho phép nhóm cung nữ đi tắm 
sông, mải ham chơi duới nuớc, khi lên bờ cảm thấy lạnh, 
nhóm cung nữ liền đến đống cỏ đốt lửa suởi ấm, đến lúc 
đống cỏ cháy tàn rụi, họ mới phát hiện thấy Đức-Phật 
Độc-Giác đang ngồi nhập diệt-thọ-tưởng trong đống cỏ. 

Vì sợ bị Đức-vua trị tội, nên nhóm cung nữ bàn tính 
cùng nhau đi tìm củi đem đến chất thành đống thiêu rụi 
Đức-Phật Độc-Gỉác để không còn tang chứng. Nhung 
do năng lực nhập diệt-thọ-tưởng của Đức-Phật Độc- 
Giác nên lửa không thể thiêu rụi Đức-Phật Độc-Giác 
đuợc. Đến ngày thứ 7, Đức-Phật Độc-Giác xả diệt-thọ- 
tưởng trở lại cuộc sống bình thuờng. 

Nhu vậy, ban đầu nhóm cung nữ đốt cỏ để suởi ấm 
không có tác-ý sát-sinh, nhung sau đó, có tác-ý thiêu rụi 
Đức-Phật Độc-Giác, họ có tác-ý sát-sinh, cùng nhau tạo 
ác-nghiệp sát-sinh không đủ chi-pháp (bởi vì Đức-Phật 
Độc-Giác không chết). 
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Sau khi nhóm cung nữ chêt, ác-nghiệp thiêu đôt Đức- 
Phật Độc-Giác ẩy nhưng không chết, đã tạo ác-nghiệp 
không đủ chi-pháp cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục, 
bị thiêu đốt suốt nhiều ngàn năm. 

Sau khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, đạỉ-thỉện-nghỉệp 
khác cho quả tái-sinh làm nguời, thuờng bị chết thiêu 
hằng trăm kiếp nhu vậy. 

Nay kiếp hiện-tại này, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sãmãvatĩ cùng nhóm 500 nữ tỳ của bà là hậu-kiếp của 
nhóm 500 cung nữ trong thời quá khứ ấy, tất cả đều bị 
chết thiêu. 

Đó là quả xấu của ác-nghỉệp thiêu đốt Đức-Phật Độc- 
Giác không chết trong thời quá khứ ấy. 

* Truờng họp những nguời nào chết cùng một lúc do 
bởi thiên tai hoặc tai nạn xảy ra, những nguời ấy đã từng 
tạo ác-nghiệp giống nhau hay không, điều ấy không thể 
biết đuợc, nhung sự sinh, sự tử đều do quả của nghiệp 
của mỗi chúng-sinh. 

Thiện-nghiệp thì cho quả an-lạc. 

Ảc-nghiệp thì cho quả kho. 

Nhu câu kệ dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Yãdisam vapate bựatn, tãdỉsarn harate phaỉatn. 

Kalyãnakãrĩ kalyãnam, pãpakãrĩ ca pãpakam. 

Người nào gieo hạt giống thế nào, 

Người ấy gặp quả như thế ẩy. 

Người hành thiện thì được quả thiện, 

Người hành ác thì chịu quả ác. 

Bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt tin nghiệp và quả của 
nghiệp của mình và cũng tin nghiệp và quả của nghiệp 

* Bộ Samyuttanikãya, phần Sagãthavagga, Kinh Samuddakasutta. 
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của người, của tât cả chúng-sinh lớn hoặc nhỏ, nên đại- 
thiện-tâm phát sinh suy xét đúng đắn về nghiệp đối với 
tất cả chúng-sinh rằng: 

“Sabbe sattã kammassakã. ” Tất cả mọi chúng-sỉnh 
đều có nghiệp là của riêng mình, hưởng quả an-lạc của 
thiện-nghiệp của họ hoặc chịu quả kho của ác-nghiệp 
của họ. 

Cho nên, mỗi người chúng ta nên biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, nếu không muốn quả khổ của ác- 
nghiệp thì nên tránh xa mọi ác-nghiệp, và nếu muốn 
hưởng quả an-lạc của thỉện-nghỉệp thì mỗi người chúng 
ta nên tự lựa chọn tạo thỉện-nghỉệp nào theo khả năng 
của mình. Đó là điều mà mỗi người chúng ta có quyền 
hoàn toàn chủ động tự lựa chọn tạo nghiệp nào, rồi tạo 
nghiệp ấy chỉ thuộc về của riêng mình mà thôi. 

Kh i nghiệp nào của mình có cơ hội cho quả của 
nghiệp ấy, mỗi người chúng ta hoàn toàn bị động chấp 
nhận như người thừa kế quả của nghiệp ấy của mình mà 
thôi, hoàn toàn không có quyền từ khước được. 

(Xong phần nội dung của nghiệp và quả của nghiệp) 



Đoạn Kết 


Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hăng ngày 
nên suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayoni kamma- 
bandhu kammappaịisarano, yam kammatn karissãmi 
kalyãnam vã pãpakam vã tassa dãyãdo bhavỉssãmỉ. 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta; 
ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ’ ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thỉện-nghỉệp ấy hoặc 
quả kho của ác-nghiệp ấy. 

* Đức-Phật dạy về kamma: nghiệp rằng: 

Kammassako*mhi: Ta có nghiệp là của riêng ta, 
nghĩa là ta đã tạo đại-thiện-nghiệp nào hoặc ác-nghiệp 
nào rồi, đại-thiện-nghiệp ấy hoặc ác-nghiệp ấy là của 
riêng ta, hoàn toàn không phải của chung với ai khác. 

Mỗi chúng-sinh trong muôn loài cũng đều có nghiệp 
là của riêng họ cũng nhu thế ấy. 

Thật ra, ngoài nghiệp của riêng ta ra, còn những thứ 
của cải tài sản, nhà cửa, đất đai nào trong đời không phải 
là của riêng ta thật sự, thậm chí ngay cả thân này, ta 
cũng không thể làm chủ đuợc, huống hồ những thứ của 
cải tài sản bên ngoài thân này. 

Tất cả của cải tài sản nhà cửa, đất đai, ... đều là của 
chung, nếu nguời nào có quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí 
nào tốt, thì nguời ấy tạm thời làm chủ tài sản nhà cửa, 


Ang. phân Pancakanipãta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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đât đai, ...lâu hoặc mau tùy theo thời hạn cho quả của 
đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy. 

* Đức-Phật dạy về quả của nghiệp rằng: 

“...tassa dãyãdo bhavỉssãmỉ. ” Ta sẽ là người thừa 
hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ẩy hoặc chịu quả 
kho của ác-nghiệp ấy, như là người thừa kế (dãyãdo). 

Đối với loài người trong cõi Nam-thỉện-bộ-châu này, 
nếu chủ nhân nào có đại-thiện-nghiệp nào gặp thuận- 
duyên (sampatti) thì có cơ hội cho quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy, nên chủ nhân ấy huởng đuợc mọi an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp ấy của mình, nhu là người thừa kế 
(dãyãdo) quả của đại-thiện-nghiệp ấy với thời gian lâu 
hoặc mau tùy theo quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

Và nếu chủ-nhân nào có ác-nghỉệp nào gặp nghịch- 
duyên (vipatti) thì có cơ hội cho quả khổ, nên chủ nhân ấy 
phải chịu quả khổ của ác-nghiệp của mình, nhu là người 
thừa kế (dãyãdo) quả của ác-nghiệp ẩy với thời gian lâu 
hoặc mau tùy theo quả của ác-nghiệp ấy. 

- Mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi nguời nói riêng, đều 
không có số-mệnh hoặc định-mệnh của mình, mà chỉ có 
nghiệp và quả của nghiệp của mình mà thôi. 

Giả sử, nếu mỗi chúng-sỉnh có số-mệnh, có định- 
mệnh của mình thật sự, thì ai có khả năng định sẵn an 
bài số-mệnh, định-mệnh của mỗi chúng-sinh lớn và nhỏ 
trong bon loài chúng-sinh, trong tam-giới gồm có 31 
cõi-giới chúng-sinh này được??? 

Thật ra, nếu nguời nào tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, thì nguời ấy chắc chắn không còn tin vào số- 
mệnh hoặc định-mệnh nào cả, bởi vì không có số- 
mệnh hoặc định-mệnh nào đã đuợc an bài đối với mỗi 
chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-giới. 
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Thật ra, mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, từ vô 
thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại này, mỗi 
kiếp đã tạo vô số đại-thiện-nghiệp và vô số ác-nghiệp dù 
nghiệp nặng, dù nghiệp nhẹ cũng đều được lưu trữ đầy 
đủ trọn vẹn ở trong tâm không hề bị mất mát một mảy 
may nào cả. 

Tính chất của mỗi đại-thiện-nghiệp, mỗi ác-nghiệp 

- Mỗi đại-thiện-nghiệp ấy nếu gặp thuận-duyên 
(sampatti) thì có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc ngay 
trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất). 

- Sau khi chủ-nhân ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội thì cho quả tái-sinh kiếp sau (kiếp thứ nhì) 
trong cõi thiện-dục-giới. 

- Đại-thiện-nghiệp ấy nếu gặp thuận-duyên (sampatti) 
thì có cơ hội cho quả từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của 
bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

- Mỗi ác-nghiệp ấy gặp nghịch-duyên (vipatti) thì có 
cơ hội cho quả xấu, quả khổ ngay trong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhất). 

- Sau khi chủ-nhân ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ 
hội thì cho quả tái-sinh kiếp sau (kiếp thứ nhì) trong cõi 
ác-giới. 

- Ác-nghiệp ấy nếu gặp nghịch-duyên (vipatti) thì có 
cơ hội cho quả từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Bậc thiện-trí có kammassakatã sammãditthi: chánh- 
kiến sở nghiệp, tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, 
và tin nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh, 
nên bậc thiện-trí nhận thức đúng đắn rằng: 
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“Không có sự bât công thật sự trong đời này. ” 

Bởi vì, kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nào đều bị 
chi phối do nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng- 
sinh ấy. Tuy nhiên, nghiệp và quả của nghiệp có thời 
gian mãn nghiệp ấy, hoàn toàn không phải là định-mệnh 
hoặc số-mệnh đã đuợc an bài đối với mỗi chúng-sinh. 

Tất cả mọi nguời trong đời đều có quyền hoàn toàn 
chủ động tự lựa chọn tạo thiện-nghiệp nào theo khả 
năng của mình, và cũng có quyền hoàn toàn chủ động 
không tạo ác-nghiệp hoặc tạo ác-nghiệp theo khả năng 
của mình. 

Nếu đã tạo nghiệp nào rồi, nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì chủ-nhân của nghiệp ấy hoàn toàn bị động, 
không có quyền phủ nhận quả của nghiệp của mình, mà 
phải chấp nhận nhu là người thừa kế (dãyãdo) quả của 
nghiệp ấy. 

- Nếu ác-nghỉệp nào gặp nghịch-duyên (vipatti) có cơ 
hội thì cho quả xẩu, quả khố của ác-nghiệp ẩy, làm cho 
chủ nhân của ác-nghiệp ấy phải chịu bao nhiêu nỗi khổ 
trong cuộc sống. 

- Nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp nào gặp thuận-duyên (sampatti) 
có cơ hội thì cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ẩy, làm cho chủ nhân của đại-thiện-nghiệp ấy 
đuợc huởng mọi sự an-lạc thuận lợi trong cuộc sống. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng, không hề 
thiên vị một ai cả. 

Nguời nào nghĩ rằng: 

“Có sự bẩt công thật sự trong đời này. ” 

Bởi vì nguời ấy chỉ thấy, chỉ biết nghiệp trong kiếp 
hiện-tại mà thôi, họ không có kammassakatã sammã- 
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dụthỉ: chánh-kiên sở nghiệp, không tin nghiệp và quả 
của nghiệp của mình, và không tin nghiệp và quả của 
nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

Sự thật, nghiệp và quả của nghiệp là 1 trong 4 điều 
bất khả tư nghi mà Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh 
Acỉnteyyasutta rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Có 4 điều bẩt-khả tư-nghì này 
không nên suy nghĩ, nếu người nào suy nghĩ thì người ẩy 
sẽ trở thành người loạn trí, điên cuồng, làm kho não. 4 
điều bất khả tư nghi là: 

1- Năng lực trí-tuệ phi thường của Đức-Phật đó là 

điều bất khả tư nghi, không nên suy nghĩ, nếu người nào 
suy nghĩ thì người ẩy sẽ trở thành người loạn trí, điên 
cuồng, làm kho não. 

2- Năng lực phỉ thường của thỉền-định, phép-thần- 
thông đó là điều bất khả tư nghi, không nên suy nghĩ, 
nếu người nào suy nghĩ thì người ẩy sẽ trở thành người 
loạn trí, điên cuồng, làm kho não. 

3- Nghiệp và quả của nghiệp đó là điều bất khả tư 
nghi, không nên suy nghĩ, nếu người nào suy nghĩ thì 
người ẩy sẽ trở thành người loạn trí, điên cuồng, làm 
khổ não. 

4- Suy nghĩ về tạo nên cõi-giới này đó là điều bất 
khả tư nghi, không nên suy nghĩ, nếu người nào suy nghĩ 
thì người ẩy sẽ trở thành người loạn trí, điên cuồng, làm 
khổ não. 

- Này chư tỳ-khưu! 4 điều bất khả tư nghi này không 
nên suy nghĩ, nếu người nào suy nghĩ thì người ẩy sẽ trở 
thành người loạn trí, điên cuồng, làm khố não. ” 


Anguttaranikãya, phân CatukkanipãtapãỊi, kinh Acinteyyasutta. 
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Chỉ có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ đặc 
biệt thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của nghiệp của mỗi 
chúng-sinh trong kiếp hiện-tại, vô số kiếp quá-khứ và vô 
số kiếp vị-lai mà thôi. 

Ngoài Đức-Phật ra, các bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
đều không có khả năng thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả 
của nghiệp của mình, và của chúng-sinh khác được. 

Tuy nhiên, bộ Chú-gỉảỉ Therãpadãna, Therĩ apadãna, 
chư Thánh A-ra-hán tự thuật lại tiền-kiếp hạn chế của 
mỗi Ngài đã từng tạo các đại-thiện-nghiệp gọi là các 
pháp-hạnh ba-la-mật từ thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác trong thời quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. 



Patthana 


Imina punnakammena, sukhi bhavama sabbada. 

Ciratn tiịthatu saddhammo, loke sattã sumangalã. 

Vietnam-raịthikã sabbe ca, janã pappontu sãsane. 
Vuặặhim viruỊhivepuỉỉam, patthayãmi nimntamm. 

Lòi cầu nguyện 

Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

CiraĩỴi tiịịhatu saddhammo lokasmiĩỴi 
Ciratn tiịịhatu saddhammo Vietnamratthasmiỉự. 

Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian, 
Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên Tố-quổc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2563/DL. 2019 
Rừng Núi Viên-Không 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 

(Aggamahãpanậita) 
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viện ”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ thấy tên các 
ýĩle sách bằng pdf. 

Quỷ độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì click vào tên 
sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động tải về 
máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả có thế tải 
phần mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, sau khi 
tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, chỉ cần mở phần mềm 
lên sẽ thấyýĩle sách. 

Trong mỗi ýìle sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), dưới 
góc bên phải có ô “Mục lục ”, chỉ cần click vào đó sẽ nhảy 
đến trang “Mục lục ”. Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì 
quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 

Mỗi quyển sách ýìle ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyến sách bên ngoài, cho 
nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyến sách nào 
rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh tên tích ẩy 
hoặc tên pháp ẩy trong ô tìm kiếm, sẽ tìm được một cách mau 
chóng ngay tức thì. 

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả. 
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Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc - Tổng biên tập 
NGUYỀN CÔNG OÁNH 

Biên tập 
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# 

Sửa bản in 
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Trình bày & Vi tính 
DHAMMANANDÃ Upãsikã 

Địa chỉ hên lạc và phát hành 
CHÙA TÓ BỬU LONG 

81/1, E)uờng Nguyễn Xiển, Long Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: +84 (0) 28 3503 2387 / DĐ: +84 (0) 778 608 925 


Sô lượng ỉn: 1.000 bản, Khô 13.5 X 20.5 cm, 

In tại: Xí nghiệp In Nguyên Minh Hoàng, 510 Trường Chinh, 
phường 13, quận Tân Bình, thành phô Hô Chí Minh. 

Số ĐKXB:43Ó8-2019/CXBIPH/09-113/TG 
Mã ISBN: 978-604-61-6629-0 
QĐXB: 475/QĐ-NXBTG Ngày 17 tháng 12 năm 2019 
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Giá: 90.000Đ 
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Đức-Pììật dạy: 

“Kammassako 'mhi kammadãyãdo, 
kammayom, kammabandỉni 
kammappatisarano, yam kammam 
karissãmi kalyãnam vã pãpakam vã, 
tassa dãyỡdo bhavissãmi. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, 

ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, 

nghiệp là nhãn sinh ra ta, 

nghiệp là thân quyến của ta, 

nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 

Ta tạo nghiệp nào 
‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ’, 
ta sẽ là người thừa hưởng quả 
an-lạc của tlĩiện-nghiệp ấy 
hoặc chịu quả khổ của ác-nglìiệp ấy. 


Người thiện tin nghiệp và quả của nghiệp 
cùa mình, không muốn quả khố nên họ tránh 
xa mọi ảc-nghiệp, mong muốn quả an-lạc 
nên họ tinlĩ-tẩn tạo mọi thiện-nghiệp. 


ISBN 978-6()4.61.6629-0 
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